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LỜI NÓI ĐẨU 


Các bài giảng của Đức Phật được bảo tổn trong kinh điển 
Pãli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tưolìg đưolìg là 
sũtra. Mặc dù kinh điển Pảli thuộc về một bộ phái Phật giáo - 
bộ phái Theravăda hay Thượng tọa bộ - không có nghĩa là các 
bài kinh này chỉ dành riêng cho Theravăda. Các bài kinh ấy 
bắt nguồn từ giai đoạn sớm nhất của lịch sử văn học Phật 
giáo, một giai đoạn kéo dài khoảng một trám năm sau khi Đức 
Phật nhập diệt, trước khi cộng đổng Phật giáo nguyên thủy 
phân chia thành nhiều bộ phái khác nhau. Các bài kinh Pãli có 
các bài kinh tưolìg đưoUg trong các bộ phái Phật giáo Sơ kỳ 
khác - các bộ phái này ngày nay không còn hiện hữu, đôi khi 
cũng rất giống bản Pãli, khác nhau chủ yếu là về bối cảnh và 
cách bố trí, nhưng không khác nhau về mặt giáo lý. Các bài 
kinh Pãli là những văn bản cổ xưa nhất về lờỉ dạy của Đức 
Phật mà hiện nay chúng ta có được. Đó là những gì gần gũi 
nhất vóỉ các bài giảng của Đức Phật lịch sử. Những lòỉ dạy 
được tìm trong đó là đâu nguổn của tất cả những dòng chảy 
tiến hóa của giáo lý và thực hành trong đạo Phật, qua nhiều 
thế kỷ. Vì lý do đó, các bài kinh Pảli tạo thành một di sản 
chung cho tất cả mọi truyền thống Phật giáo. Phật tử của tất cả 
các tông phái muốn hiểu được cội rễ của Phật giáo cần phải 
đặt ưu tiên trong việc nghiên cứu học tập các bài kinh này. 

Trong kinh điển Pãli, các bài giảng của Đức Phật được sưu 
tập và bố trí vào các bộ kinh Nikãya. Trong hai mưoỉ năm 
qua, các bản dịch mớỉ bằng tiếng Anh của bốn bộ Nikãya 
chính đã được in ra trong các bản in đẹp và phổ biến rộng rãi. 
Nhiêu ngườỉ sau khi đọc các bộ kinh này đã nói vớỉ tôi rằng 
các bản dịch đó giúp họ hiểu biết rõ ràng hơn. Tuy nhiên, 
những ngưòỉ khác khi cố gắng tìm đọc các bản kinh Nikãya lại 
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nói VÓI tôi khác hơn. Họ nói rằng trong khi các bản dịch này 
đọc dễ hiểu hơn các bản dịch trước đó, họ vẫn cảm thấy khó 
khăn. Họ không thể thấy được cấu trúc tổng quát của các bài 
kinh, một khung sườn trong đó các bài kinh được sắp xếp. 
Ngay chính các bộ Nikảya không giúp gì nhiều trên phương 
diện này, vì cách sắp xếp dường như có vẻ khá lộn xộn - vóỉ 
ngoại lệ của Tương ưng bộ có cấu trúc theo chủ đề. 

Trong loạt các bài giảng mà tôi tiến hành tại Tu viện Bổ-đề ở 
bang New Jersey, Hoa Kỳ, từ tháng Giêng 2003, tôi đã thảo ra 
một cấu trúc của riêng tôi để sắp xếp nội dung Trung bộ kinh. 
Cấu trúc này trình bày từng bước về thông điệp của Đức Phật, 
từ đơn giản đến phức tạp, từ sơ đẳng đến thâm sâu. Khi suy 
ngẫm lại, tôi thấy cấu trúc này không chỉ áp dụng cho Trung 
bộ, mà có thể dùng cho tất cả bốn bộ Nikãya. Do đó, cuốn 
sách này được tổ chức trích lục các bài kinh từ bốn bộ Nikãya, 
trong khuôn khổ cấu trúc dựa theo chủ đề phát triển dần lên. 

Cuốn sách nhằm để phục vụ hai nhóm độc giả. Nhóm thứ 
nhất là những ngưòỉ chưa quen vớỉ các bài giảng của Đức Phật 
và cảm thấy cần một sự giớỉ thiệu có hệ thống. Đối vóỉ các độc 
giả như vậy, bất kỳ bộ kinh Nikăya nào cũng có vẻ mơ hổ. Tất 
cả bốn bộ kinh Nikãya, nếu xem cùng một lúc, có thể sẽ giống 
như một khu rừng - dày đặc vóỉ nhiều loại thú hoang ẩn hiện, 
hay như một đại dương mênh mông, đầy biến động hoàn toàn 
xa lạ. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ phục vụ như là một 
bản đổ để giúp những độc giả ấy đi thông qua khu rừng của 
các bài kinh, hoặc như một con tàu mạnh mẽ để mang các vị 
ấy đi khắp đại dương của Giáo Pháp. 

Nhóm độc giả thứ hai mà cuốn sách này nhắm đến là những 
ngưòỉ, tuy đã quen vóỉ những bài kinh, nhưng vẫn chưa thấy 
các bài kinh đó kết hỢp như thế nào trong một tổng thể khả tri. 
Đối VÓI các độc giả như vậy, những bài kinh cá biệt có thể 
được hiểu riêng rẽ nhưng các đoạn kinh ván xuất hiện giống 
như những mảnh giấy của một trò choỉ ghép hình rải rác trên 


8 



bàn. Một khi độc giả thông hiểu cấu trúc trong cuốn sách này, 
vị ấy sẽ có một khái niệm rõ ràng về cấu trúc các lờỉ Phật dạy. 
Từ đó, vóỉ việc suy tư thêm nữa, vị ấy có thể xác định vị trí 
của bất kỳ bài kinh nào trong lâu đài Giáo Pháp, cho dù được 
hay không được đề cập trong cuốn sách. 

Tuyển tập trích lục này, hoặc bất cứ tập trích lục kinh điển 
nào khác, không thể thay thế cho các bộ kinh Nikãya. Tương 
ứng với hai nhóm độc giả mà cuốn sách được thiết kế, tôi 
mong rằng: (1) những ngườỉ mớỉ đến vớỉ văn học Phật giáo Sơ 
kỳ sẽ thấy thích thú và được động viên tìm đọc đầy đủ các bộ 
kinh Nikãya; và (2) những ngưòỉ đã có kinh nghiệm đọc các 
bộ Nikãya, sau khi đọc cuốn sách này sẽ có hiểu biết tốt hơn 
về nguổn kinh điển mà họ đã quen thuộc. 

Thêm vào đó, tôi hy vọng tập sách trích lục này có thể trình 
bày được tầm vóc rộng lớn của trí tuệ Đức Phật. Đôi khi, Phật 
giáo Sơ kỳ được xem như là một công phu tu tập xuất ly thế 
tục, chủ yếu dành cho các nhà tu khổ hạnh và ẩn sĩ. Nhưng 
các bài giảng cổ xưa trong kinh điển Pãli cho chúng ta thấy rõ 
ràng là trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật đã đi sâu vào đòỉ 
sống thế tục, cung cấp các hướng dẫn cho những ngưòỉ bình 
thường, để có được đạo đức và nhận thức đúng đắn. Không 
phải chỉ dành riêng cho tầng lớp tu sĩ, Phật giáo cổ xưa bao 
gồm sự cộng tác mật thiết giữa hai gióỉ cư sĩ và tu sĩ, trong 
nhiệm vụ chung là giữ gìn lờỉ dạy của Đức Phật và đổng thời 
giúp đỡ lẫn nhau trong nỗ lực đi trên con đường đưa đến sự 
tận diệt đau khổ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Giáo Pháp đã 
cung cấp những hưứng dẫn, cảm hứng, niềm vui và sự khích 
lê doi dao va tham sau. 

Hầu như tất cả các đoạn kinh văn trong cuốn sách này đã 
được lựa chọn từ các bản dịch tiếng Anh mớỉ nhất của bốn bộ 
Nikãya. Tuy nhiên, hầu như các đoạn trích lục đó đều được 
tôi chmh sửa, không ít thì nhiều, theo sự hiểu biết của tôi về 
kinh văn và về tiếng Pãli. Tôi cũng tuyển chọn một vài bài 
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kinh của tập Phật Tự Thuyết và Phật Thuyết Như Vậy trong 
bộ Nikãya thứ năm - Tiểu bộ, dựa theo bản dịch tiếng Anh 
của ông John Ireland, với vài sửa đổi theo cách dùng thuật 
ngữ của tôi. Tôi ưu tiên dùng các bài kinh văn xuôi holì là các 
bài theo thể kệ, vì các bài kinh văn xuôi trình bày trực tiếp và 
rõ ràng holì. Khi một bài kinh có kèm theo các câu kệ, nếu các 
câu kệ chỉ lặp lại ý tưởng của các đoạn văn xuôi đi trước, để 
tiết kiệm, tôi bỏ qua các đoạn kệ đó. 

Mỗi chưolìg bắt đâu vớỉ phần dẫn nhập, trong đó, tôi giải 
thích các khái niệm nổi bật, liên quan đến chủ đề của chưolìg 
và cố gắng trình bày làm thế nào tôi đã chọn các kinh văn tiêu 
biểu cho chủ đề đó. 

Tôi xin tri ân ông Timothy McNeill và David Kittelstrom của 
nhà xuất bản VVisdom Publications đã khích lệ tôi kiên trì biên 
soạn và hoàn tất cuốn sách trong những lúc sức khỏe của tôi 
không được tốt. Tỳ-khưu Anãlayo và Tỳ-khưu Nyanasobhano 
đã đọc và góp ý về các phần dẫn nhập trong cuốn sách và ông 
John Kelly đã giúp rà soát toàn thể cuốn sách. Tôi rất tri ân sự 
đóng góp của ba vị. Cuối cùng, tôi xin tri ân các học viên các 
khóa Pãli và khóa Phật Pháp tại Tu viện Bổ-đề vóỉ sự quan 
tâm nổng nhiệt về những lòỉ giảng dạy của Đức Phật trong các 
bộ Nikãya, đã tạo niềm hứng khỏỉ cho tôi biên soạn cuốn sách. 
Tôi đặc biệt tri ân vị sáng lập tu viện, ngài Hòa thượng Jen- 
Chun (Nhân Tuầh), đã đón nhận một tu sĩ của truyền thống 
Phật giáo khác đến trú ngụ tại Tu viện và đã có mối quan tâm 
đặc biệt, nối cầu Bắc truyền và Nam truyền trong giáo lý Phật 
giáo Sơ kỳ. 

Tỳ-khưu Bodhi 
Bodhi Monastery, New Jersey, USA 

2005 
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TỲ-KHƯU BODHI 


Tỳ-khưu Bodhi (Bhikkhu Bodhi), ngườỉ Mỹ, sinh năm 1944 
tại Brookl 3 aì, NewYork. Ngài có bằng Cử nhân Triết học 
(1966, Đại học Brookl 3 aì) và Tiến sĩ Triết học (Đại học Clare- 
ment). Ngài là một học giả Phật giáo uyên thâm nổi tiếng qua 
các công trình dịch thuật và trước tác của ngài. 

Vào lứa tuổi 20, ngài đã yêu thích tìm hiểu đạo Phật và tìm 
đọc nhiều sách Phật giáo về Thiền tông và Phật giáo Đại thừa. 
Khi theo học chưolìg trình cao học, ngài làm bạn với một vị tu 
sĩ Việt Nam, Thượng tọa Thích Giác Đức và được Thượng tọa 
hướlìg dẫn hành thiên, trên căn bản là dựa theo bốn pháp Lập 
Niệm, pháp niệm hoỉ thở và phán quán tâm Từ. Sau đó ngài 
xin xuất gia sa-di vóỉ Thượng tọa Giác Đức vào năm 1967. Sau 
khi hoàn tất học vị Tiến sĩ Triết học, ngài đến tu tại Phật học 
viện Quốc tế, Los Angeles, vớỉ Hòa thượng Thích Thiên Ân. 

Tại đây, ngài gặp Hòa thượng Thích Minh Châu trong một 
chuyến công du sang Hoa Kỳ. Hòa thượng Thích Minh Châu 
khuyên ngài nên sang Sri Lanka để học kinh điển Pãli và viết 
thư giới thiệu ngài đến các vị cao tăng Sri Lanka. Năm 1972, 
ngài du hành đến Sri Lanka. Trên đường du hành, ngài có ghé 
thăm Việt Nam, lưu tại Sài Gòn trong hai tháng. 

Sau khi đến Sri Lanka, ngài xin thọ gióỉ Sa-di trong truyền 
thống Theravảda. Năm 1973 ngài thọ gióỉ Tỳ-khưu vóỉ vị bổn 
sư là Hòa thượng Ananda Maitreya, một học giả cao tăng 
thuộc hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka đưolìg thờỉ. 
Ngài học tiếng Pảli và nghiên cứu kinh điển vớỉ Hòa thượng 
Nyanaponika, một cao tăng ngưòỉ Đức. Năm 1984, ngài được 
đề cử làm Chủ bút của Hội Xuất Bản Kinh Sách Phật Giáo 
(Buddhist Publication Society) của Sri Lanka và năm 1988 là 


11 



Chủ tịch của Hội này. Trong thờỉ gian làm việc, ngài nhận 
được nhiều sự giúp đỡ và hưứng dẫn của Hòa thượng 
Piyadassi - sư đệ của Hòa thượng Narada và Phra Khantipalo 
- môt tu sĩ neưòỉ Anh và là ban hoc của Hòa thưolìe Thích 
Minh Châu. 

Tỳ-khưu Bodhi là Chủ bút, tác giả và dịch giả của nhiều kinh 
sách Phật giáo, quan trọng nhất là Trung bộ (Middle Length 
Discourses) đựơc dịch từ tiếng Pãli sang tiếng Anh (đổng dịch 
giả vóỉ Tỳ-khưu Nanamoli, 1995), Tương ưng bộ (Connected 
Discourses of the Buddha, 2000), Những lờỉ Phật dạy - Trích 
lục kinh điển Pảli (In the Buddha's Words: An Anthology of 
Discourses from the Pãli Canon, 2005), Tăng chi bộ (Numeri- 
cal Discourses of the Buddha, 2012), Thắng pháp Tập yếu 
(Comprehensive Manual of Abhidhamma, 2000). Năm 2014, 
nhân dịp sinh nhật 70 của ngài, hội BPS xuất bản một tập sách 
gồm 53 bài tham luận ngắn của ngài, viết trong những năm 
qua về nhiều vấn đề ứng dụng giáo pháp vào đòỉ sống, tựa đề 
Dhamma ReAections (Những suy tư về Giáo Pháp). 

Năm 2000, ngài đã đọc bài diễn văn quan trọng tại đại lễ 
Phật Đản (Vesak) chính thức đầu tiên do Liên Hiệp Quốc tổ 
chức. Ngài trở về Mỹ năm 2002, cư ngụ tại Tu viện Bodhi 
(chùa Bổ Đề, Laíayette, New Jersey) - vị trụ trì là Hòa thượng 
Jen-Chun (Nhân Tuẩh), đệ tử của Hòa thượng Ấn Thuận (Yin- 
Shun), một vị cao tăng tên tuổi ở Đài Loan. 

Hiện nay, ngài Tỳ-khưu Bodhi cư ngụ tại Tu viện Chuang 
Yen (chùa Trang Nghiêm, Carmel, New York), vị trụ trì là 
Thượng tọa Fa-Yao Dhammadipa (Pháp Diệu). Ngài giảng 
dạy Phật pháp tại hai tu viện này và được thỉnh mờỉ giảng dạy 
tại các tu viện khác ở Hoa Kỳ. 

Ngài cũng là Chủ tịch của Hội "Yin Shun (Ấn Thuận) Poun- 
dation", và là sáng lập viên tổ chức "Buddhist Global Relieí" 
(Phật giáo Cứu trỢ Toàn cầu). 
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BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 


AN Anguttara Nikãya (Tăng chi bộ) 

DN Dĩgha Nikảya (Trường bộ) 

It Itivuttaka (Phật thuyết như vậy) 

KN Khuddaka Nikăya (Tiểu bộ) 

MN Majjhima Nikãya (Trung bộ) 

SN Samyutta Nikãya (Tương ưng bộ) 

Ud Udãna (Phật tự thuyết) 

Be Burmese-script Chatttha Sangãyana ed. 

(Tam tạng Miến Điện) 

Ce Sinhala-script ed. (Tam tạng Sri Lanka) 

Ee Roman-script ed. (PTS, Tam tạng, Hội Kinh văn Pãli) 

Mp Manorathapũranĩ (Chú giải Tăng chi bộ) 

Ppn Path of Puriíication 

(Thanh tịnh đạo, bản Anh dịch) 

Ps Papahcasũdanĩ (Chú giải Trung bộ) 

Ps-pt Papahcasũdanĩ-purãna-tĩka (Phụ chú giải Trung bộ) 

Skt Sanskrit 

Spk Sãratthappakãsinĩ (Chú giải Tương ưng bộ) 

Spk-pt Săratthappakãsinĩ-purãna-tĩkã 
(Phụ chú giải Tương ưng bộ) 

Sv Sumahgalavilăsinĩ (Chú giải Trường bộ) 

Vibh Vibhahga (Phân tích) 

Vin Vinaya (Luật) 

Vism Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) 


13 



• Các kinh văn trích dẫn từ Trường bộ, Trung bộ, Phật 
Thuyết Như Vậy được ghi số theo số thứ tự của bài kinh. 
Các kinh văn trong Tưolìg ưng bộ, Tăng chi bộ, Phật Tự 
Thuyết được ghi số theo số thứ tự của chưolìg và số thứ tự 
bài kinh trong chương đó. 

• Trong phần dẫn nhập đầu mỗi chưolìg của cuốn sách, kinh 
văn trích dẫn được in đậm là Kinh văn x,y(z), trong đó, X 
là số La Mã chỉ cho số thứ tự của chưolìg, y chỉ cho số đoạn 
trong chưolìg và z chỉ cho số thứ tự bài kinh đề cập trong 

đoan đó. 

» 

• Kinh văn trong bản Việt dịch, trên cơ bản, dựa theo các 
bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, nhưng 
được biên tập để tương thích vóỉ bản Anh dịch của Tỳ- 
khưu Bodhi. 
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71 




16 Những lời Phật dạy 


1. Một người (AN 1:170) 80 

2. Bổ-tát nhập thai và đản sinh (MN 123) 81 

3. Tầm cầu giác ngộ 86 

(1) Tầm câu trạng thái tối thượng của an bình siêu việt 


(MN 26) 

(2) Chứng đạt tam minh (MN 36) 

(3) Thành phố cổ xưa (SN 12:65) 

4. Quyết định truyền giảng (MN 26) 106 

5. Bài pháp đầu tiên (SN 56:11) 114 

IIL TIỂP CẬN GIÁO PHÁP 

Dần nhập 119 

1. Không phải là giáo pháp mật truyền (AN 3:129) 129 

2. Không giáo điều hay lòng tin mù quáng (AN 3:65) 129 

3. Có thể thấy nguổn gốc và diệt tận phiên não 

(SN42:11)^ ^ ’ ’ 134 

4. Hãy tìm hiểu bậc đạo sư (MN 47) 137 

5. Những bước tiến đến thực chứng chân lý (MN 95) 141 


IV. HẠNH PHÚC THẤY Được TRONG KIẾP SỐNG NÀY 

» • 


Dần nhập 153 

1. Giữ gìn Pháp trong xã hội 164 

(1) Pháp vưolìg (AN 3:14) 

(2) Lễ bái sáu phưolìg (DN 31) 

2. Gia đình 169 

(1) Cha mẹ và con cái 169 


(a) Tôn kính cha mẹ (AN 4:63) 

(b) Trả olì cha mẹ (AN 2:33) 




Muc luc chi tiêí 17 


(2) Vợ chổng 170 

(a) Các loại hôn nhân khác nhau (AN 4:53) 

(b) Làm sao có thể sống chung trong các kiếp sau 
(AN 4:55) 

(c) Bảy hạng vỢ (AN 7:59) 

3. Phúc lọỉ hiện tại, phúc lọỉ tưolìg lai (AN 8:54) 176 

4. Chánh mạng 180 

(1) Tránh tà mạng (AN 5:177) 

(2) Sử dụng tài sản đúng (AN 4:61) 

(3) Hạnh phúc của gia chủ (AN 4:62) 

5. Người đàn bà trong gia đình (AN 8:49) 182 

6. Cộng đổng 184 

(1) Sáu nguyên nhân tranh chấp (MN 104) 

(2) Sáu nguyên tắc sống hòa họp (MN 104) 

(3) Tất cả bốn giai cấp đều có thể thanh tịnh (MN 93) 

(4) Bảy nguyên tắc giúp xã hội được bền vững (DN 16) 

(5) Vị Chuyển luân Thánh vương (DN 26) 

(6) Đem an bình đến cho xứ sở (DN 5) 


V. CON ĐƯỜNG ĐỂ TÁI SINH TỐT ĐẸP 
Dần nhập 

1. Luật nghiệp quả 

(1) Bốn loại nghiệp (AN 4:232) 

(2) Chúng sinh đi về đâu sau khi chết (MN 41) 

(3) Nghiệp và quả (MN 135) 

2. Phước báu: Chìa khóa của vận mạng tốt 

(1) Các hành động tạo phước (It 22) 

(2) Ba phước nghiệp sự (AN 8:36) 


205 
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249 

260 
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270 
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GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 


cơ CẤU CỦA GIÁO PHÁP 

Mặc dù Giáo Pháp của Đức Phật có tính hệ thống cao, không 
có một đoạn kinh nào được cho là của Ngài mà trong đó, Ngài 
xác định cấu trúc của Giáo Pháp, một khung sườn dựa vào đó 
Ngài sắp đặt những giải trình đặc biệt về giáo thuyết. Trong 
quá trình hoang pháp, Đức Phật đã giảng dạy nhiều cách khác 
nhau, tùy theo trường hỢp và hoàn cảnh. Đôi khi, Ngài phát 
biểu các nguyên tắc bất di bất dịch vốn là trọng tâm của giáo 
pháp. Đôi khi, lờỉ dạy của Ngài chỉ dành riêng cho những 
ngườỉ tìm đến Ngài để được hướlìg dẫn. Đôi khi, Ngài điều 
chỉnh sự giảng giải cho đúng vóỉ tình huống đang cần một sự 
đáp ứng đặc biệt nào đó. Nhưng xuyên qua toàn bộ kinh điển 
được truyền lại, chúng ta không thấy một bài kinh nào bao 
hàm đầy đủ các yếu tố chính của Giáo Pháp và sắp xếp các 
yếu tố đó vào các bài kinh giảng theo một hệ thống rõ ràng. 

Trong một nền văn hóa dựa vào chữ viết - như trong thòỉ 
đại ngày nay - ý tưởng sắp xếp có hệ thống được đánh giá rất 
cao, thiếu vắng một văn bản vóỉ chức năng họp nhất có thể 
được xem như là một khiếm khuyết. Nhưng trong một nền 
văn hóa hoàn toàn truyền khẩu - như nền văn hóa thờỉ Đức 
Phật còn tại thế - sự thiếu vắng một chìa khóa mô tả Phật 
Pháp không phải là điều quan trọng. Trong nền văn hóa này, 
thầy giáo và học trò không nhắm đến sự toàn diện của khái 
niệm. Vị thầy không có ý định trình bày một hệ thống đầy đủ 
các ý tưởng; những học trò của ông không mong muốn tìm 
hiểu một hệ thống đầy đủ các ý tưởng. Mục đích kết hỢp thầy 
và trò trong quá trình học tập - quá trình truyền dạy - là đào 
tạo thực hành, tự chuyển hóa, thực chứng chân lý, sự giải 




26 Những lời Phật dạy 


thoát không thể lay chuyển của tâm. Tuy nhiên, điều này 
không có nghĩa là việc giảng dạy luôn nhanh chóng thích nghi 
vóỉ tình huống. Có những lúc Đức Phật trình bày quan điểm 
rộng holì về Giáo Pháp, họp nhất nhiều thành phần của con 
đường trong một cấu trúc được phân hạng hoặc có phạm vi 
rộng. Nhưng mặc dù có một số bài thuyết giảng thể hiện một 
phạm vi rộng lân, các bài giảng ấy cũng không bao gổm tất cả 
các yếu tố của Giáo Pháp trong một hệ thống bao quát. 

Mục đích của cuốn sách này là để phát triển và trình bày 
một hệ thống như thế. ở đây, tôi cố gắng cung cấp một bức 
tranh toàn diện về lờỉ dạy của Đức Phật, kết họp các bài kinh 
khác nhau thành một cấu trúc phối họp. Tôi hy vọng cấu trúc 
này sẽ làm rõ một mô hình Giáo Pháp mà Đức Phật đã lập ra 
và qua đó cung cấp cho người đọc những hướlìg dẫn để hiểu 
toàn bộ Phật giáo Sơ kỳ. Tôi đã chọn các bài kinh đa số từ bốn 
bộ sưu tập lớn, hay kinh bộ Nikãya, của kinh điển Pãli, mặc 
dù tôi cũng chọn một vài đoạn kinh văn từ tập Phật Tự Thuyết 
(Udãna) và Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), hai cuốn sách 
nhỏ của bộ sưu tập thứ năm - Tiểu Bộ (Khuddaka Nikãya). Mỗi 
chương bắt đầu vóỉ đoạn gióỉ thiệu, trong đó tôi sẽ giải thích 
các khái niệm cơ bản của Phật giáo Sơ kỳ mà các đoạn kinh 
văn minh chứng và trình bày cách thức mà các đoạn kinh văn 
thể hiện các ý tưửng đó. 

Tôi sẽ trình bày những thông tin ngắn gọn về bối cảnh các bộ 
kinh trong các đoạn sau. Tuy nhiên, đầu tiên tôi xin tóm tắt 
cấu trúc tôi sẽ dùng để sắp xếp các bài kinh. Mặc dù cách 
dùng cấu trúc này có vẻ đặc biệt, đây không phải là một sáng 
tạo mớỉ. Đó là dựa theo sự phân biệt ba điểm mà các Chú giải 
Pãli đã làm, để phân loại các sự lọỉ ích của việc thực hành 
Pháp dẫn đến: (1) phúc lọỉ và hạnh phúc nhìn thấy được trong 
cuộc sống hiện tại này; (2) phúc lọỉ và hạnh phúc liên quan 
đến cuộc sống trong tương lai; và (3) hạnh phúc tối hậu, Niết- 
bàn (Nibbãna). 
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Ba chương đầu được thiết kế để dẫn đến những chương tiếp 
theo nằm trong kế hoạch bộ ba này. Chương I là một khảo sát 
về tình trạng con ngườỉ, vì đó là bối cảnh cho sự xuất hiện của 
một vị Phật trong thế gióỉ. Có lẽ đây là cách sống của con 
ngườỉ mà vị Bổ-tát - vị Phật tương lai - quan sát khi Ngài 
đang trú ngụ trong cung tròỉ Đâu-suất (Tusita) nhìn về địa 
cầu, chờ dịp thích họp để đi xuống cho lần tái sinh cuối cùng. 
Chúng ta thấy một thế giớỉ trong đó con ngưòỉ đang quay 
cuổng một cách bất lực, qua tuổi già và cái chết; trong đó họ 
đang quay xung quanh các trường họp bị áp bức bỏỉ nỗi đau 
thể xác, bị quăng xuống bỏỉ sự thất bại và bất hạnh, lo lắng và 
sỢ hãi bỏỉ những đổi thay và biến hoại. Đây là một thế giớỉ 
trong đó mọi ngườỉ khao khát sống trong sự hài hòa, nhưng 
các cảm xúc không chế ngự của họ liên tục thúc đẩy họ, đối 
kháng vóỉ nhận thức đúng đắn của họ, trói buộc họ vào các 
cuộc xung đột leo thang thành bạo lực và tàn phá. Cuối cùng, 
nhìn tổng quan, đây là một thế giớỉ mà chúng sinh bị đưa đẩy, 
bởi vô minh và ái dục, từ đờỉ này sang đờỉ sau, lang thang đui 
mù qua các chu kỳ tái sinh được gọi là cõi Ta-bà (Samsãra). 

Chương II trình bày câu chuyện Đức Phật đi vào thế giớỉ 
này. Ngài đến như là "một ngườỉ" xuất hiện vì lòng bi mẫn 
đối vóỉ thế gióỉ. Sự xuất hiện của Ngài trên thế giớỉ là một 
"biểu hiện của ánh sáng tuyệt vòỉ (đại quang)". Chúng ta theo 
dõi câu chuyện thụ thai và đản sinh, rổi Ngài từ bỏ gia đình 
và ra đi tầm cầu giác ngộ, thực chứng Pháp và về quyết định 
truyền giảng Pháp sau khi giác ngộ. Chương II kết thúc vóỉ bài 
giảng đâu tiên của Ngài cho năm vị tu sĩ, đó là các môn đệ 
đầu tiên, tại vườn Lộc Uyển, gần thành Ba-la-nại (Bãrãnasi). 

Chương III phác họa các tính năng đặc biệt của giáo lý Đức 
Phật và thái độ mà một vị đệ tử cần phải có để tiếp cận sự 
giảng dạy. Các kinh văn nói vóỉ chúng ta rằng Pháp không 
phải là một giáo lý bí mật hay bí truyền, nhưng là một giáo lý 
"tỏa sáng khi dạy một cách công khai". Giáo Pháp không đòi 
hỏi niềm tin mù quáng vào các kinh điển độc tôn, trong 
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những mặc khải thiêng liêng, hoặc những giáo điều không thể 
sai lầm, nhưng mờỉ gọi mọi ngườỉ đến thẩm định và thực 
nghiệm, để thấy được giá trị những lờỉ dạy của Đức Phật. Các 
bài giảng có liên quan vóỉ sự phát sinh và chấm dứt đau khổ, 
có thể quan sát thấy được trong kinh nghiệm của chính mình. 
Giáo Pháp không đặt ra để xem ngay cả Đức Phật như là một 
vị có thẩm quyền bất khả xâm phạm, nhưng mòỉ gọi chúng ta 
đến thẩm tra để xem Ngài có xứng đáng để chúng ta hoàn 
toàn có lòng tin và tín nhiệm noỉ Ngài. Cuối cùng, Giáo Pháp 
cung cấp cho chúng ta một quy trình từng bước, theo đó 
chúng ta có thể thử nghiệm các lòỉ giảng dạy và do làm được 
như thế, chúng ta thực chứng được chân lý tối hậu cho chính 
mình. 

Chưolìg IV trình bày các kinh văn liên hệ đến phúc lọỉ đầu 
tiên của ba loại phúc lọỉ mà giáo huấn của Đức Phật nhằm 
mang lại. Đó là "phúc lọỉ và hạnh phúc được nhìn thấy ngay 
trong cuộc sống hiện tại này" (diịthadhamma-hitasukha), hạnh 
phúc đến từ việc làm theo các chuẩn mực đạo đức trong các 
mối quan hệ gia đình, sinh kế và các hoạt động cộng đổng. 
Mặc dù Phật giáo Sơ kỳ thường được mô tả như là một trường 
phái xuất ly, căn bản để hướlìg đến mục tiêu siêu việt, các bộ 
kinh Nikãya cho thấy Đức Phật là một vị thầy từ bi và thực tế, 
có ý định khuyến khích một trật tự xã hội, trong đó, mọi 
ngườỉ có thể sống vóỉ nhau một cách hòa bình và hài hòa, phù 
họp vớỉ các nền tảng đạo đức. Khía cạnh này của Phật giáo Sơ 
kỳ thể hiện rõ ràng trong lòỉ dạy của Đức Phật về các nhiệm 
vụ của con cái vóỉ cha mẹ, về nghĩa vụ hỗ tương của vỢ chổng, 
về chánh nghiệp, về nhiệm vụ của ngườỉ lãnh đạo đối vóỉ dân 
chúng và về các nguyên tắc hài hòa và tương kính trong cộng 
đổng. 

Loại thứ hai của lọỉ ích mà giáo huấn của Đức Phật hưứng 
đến là chủ đề của chương V, gọi là "phúc lọỉ và hạnh phúc 
liên quan đến cuộc sống trong tương lai" (samparãyika-hita- 
sukha). Đó là hạnh phúc đạt được bằng cách lập một sự tái 
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sinh tốt đẹp và thành công trong các đờỉ sống tưolìg lai, qua 
sự tích lũy phước báu. Thuật ngữ "phước báu" hay "công đức" 
(puíĩna) có liên hệ đến thiện nghiệp (kusala kamma), được xem 
như là khả năng để phát sinh các kết quả thuận lọỉ trong vòng 
luân hổi. Tôi bắt đầu chưolìg này với các kinh văn về nghiệp 
và tái sinh. Điêu này đưa chúng ta đến các kinh văn tổng quát 
về ý tưởng công đức, tiếp theo là các kinh văn về ba loại 
phước nghiệp căn bản thường thấy trong các bài kinh: Bố thí 
(dãna), trì giớỉ (sữa) và hành thiền (bhãvanã). Vì hành thiền có 
vai trò quan trọng trong loại phúc lọỉ thứ ba sẽ được đề cập 
trong các chưolìg sau, loại thiền được nhấn mạnh ở đây, làm 
cơ sở cho phước báu - loại thiền tạo kết quả hiệp thế dổi dào 
nhất, đó là thiền quán bốn "phạm trú" (brahmavihãra) hay bốn 
"tâm vô lượng" (appamannãyo), đặc biệt là phát triển tâm Từ 
(mettã bhãvanã). 

Chương VI là chương chuyển tiếp cho các chương theo sau. 
Trong khi chứng minh rằng việc thực hành các lời giảng dạy 
sẽ đưa đến hạnh phúc và may mắn trong gióỉ hạn của cuộc 
sống thế tục, để hưólìg chúng ta vượt qua những giớỉ hạn đó, 
Đức Phật cho thấy sự nguy hiểm và bấp bênh trong mọi sự 
hiện hữu có điều kiện. Ngài chỉ ra cho thấy những khiếm 
khuyết trong dục lạc, những thiếu sót của các thành đạt vật 
chất, sự tất yếu của cái chết và sự vô thường của tất cả các cõi 
giói hữu vi. Để khoỉ dậy ước nguyện hạnh phúc tối hậu trong 
các môn đệ của Ngài - Niết-bàn, Đức Phật một lần nữa và một 
lần nữa nhấn mạnh các hiểm nguy của cõi ta-bà. Vì vậy 
chương này tiến đến đỉnh điểm vớỉ hai kinh văn đầy ấn tượng 
sâu sắc về mối ràng buộc bi thảm vào vòng sinh tử luân hổi. 

Bốn chương tiếp theo được dành cho loại lọỉ ích thứ ba về 
giáo huấn của Đức Phật là nhằm mang lại hạnh phúc tột cùng 
(paramattha), đó là chứng đạt Niết-bàn (Nibbãna). Chương VII 
đưa ra một cái nhìn tổng quát của con đường dẫn đến sự giải 
thoát, phân tích định nghĩa các yếu tố của Bát Chi Thánh Đạo 
và qua diễn tả sinh động về công phu tu tập của một vị xuất 
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gia. Đây là một bài kinh dài mô tả sự tu tập, từ khi vị tu sĩ bắt 
đầu đời sống xuất gia cho đến khi vị ấy đạt được mục đích tối 
hậu, quả vị A-la-hán. 

Chưolìg VIII tập trunẹ việc thuần hóa tâm, điểm nhấn quan 
trọng trong sự tu tập. ớ đây, tôi giớỉ thiệu các kinh văn thảo 
luận về các trở ngại (triền cái) trong sự phát triển tâm, các cách 
thức để khắc phục những trở ngại này, các phưolìg pháp khác 
nhau của hành thiên và trạng thái đạt được khi những trở ngại 
được khắc phục và hành giả kiểm soát được tâm. Trong 
chưolìg này, tôi gióỉ thiệu sự phân biệt giữa thiên an chỉ {sama- 
tha) và thiền minh quán (vipassanã), giữa pháp đưa đến định 
tâm (samadhi) và pháp đưa đến trí tuệ (paníĩã). Tuy nhiên, 
trong chưolìg này, tôi chỉ đưa vào các kinh văn đề cập đến 
những phưolìg pháp sử dụng để phát sinh tuệ quán, nhưng 
không đề cập đến nội dung của tuệ quán. 

Chưolìg IX có tựa đề "Tỏa sáng tuệ quang", trình bày về nội 
dung của tuệ quán. Trong Phật giáo Sơ kỳ, thật ra hầu như là 
chung cho các bộ phái Phật giáo, tuệ quán là công cụ chính 
yếu đưa đến giải thoát. Vì thế, trong chương này, tôi tập trung 
vào các bài giảng của Đức Phật về các chủ đề then chốt để 
phát triển trí tuệ như: Chánh kiến, năm uẩn, sáu căn, mườỉ 
tám giới, lý duyên khỏỉ và Tứ Thánh Đế. Chương này kết thúc 
vóỉ các kinh văn về Niết-bàn, mục tiêu tối hậu của trí tuệ. 

Hành giả không thể nào đột ngột đạt được mục tiêu cuối 
cùng. Vị ấy phải đi qua một loạt các giai đoạn biến đổi từ một 
phàm nhân thành một vị A-la-hán, bậc thánh nhân hoàn toàn 
giải thoát. Như thế, chương X vóỉ tựa đê "Các cấp độ thực 
chiíng" bao gổm các kinh văn về những giai đoạn chính trên 
con đường đi đến giác ngộ. Đầu tiên, tôi trình bày một loạt 
các giai đoạn như là một chuỗi tiến bộ; sau đó, tôi quay trở lại 
điểm xuất phát và thảo luận về ba mốc quan trọng trong tiến 
trình này: Dự lưu, Bất lai và A-la-hán. 

Tôi kết thúc vóỉ các bài kinh về Đức Phật - bậc tối thượng 
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trong các vị A-la-hán và về danh xưng Như Lai ( Tathagata) mà 
Ngài thường dùng khi nói về mình. 


NGUỒN GỐC CỦA CÁC BỘ KINH NIKÃYA 

Như đã trình bày ở trên, các kinh văn tôi đã trích ra để bố trí 
vào cấu trúc của cuốn sách là những lựa chọn từ các bộ kinh 
Nikãya - các bộ sưu tập kinh điển Pảli. Tôi xin có vài dòng để 
giải thích nguổn gốc và bản chất của các nguổn kinh văn này. 

Đức Phật không viết lại những lờỉ dạy của mình, giáo lý của 
Ngài cũng không được các môn đệ ghi lại. Trong thờỉ Đức 
Phật còn tại thế, văn hóa Ẩn Độ chủ yếu không dựa vào chữ 
viết. Đức Phật du hành từ thành phố này đến thành phố kia 
trong vùng đổng bằng sông Hằng, hướlìg dẫn các vị tăng ni, 
thuyết giảng cho các cư sĩ đến nghe Ngài, trả lòỉ các câu hỏi 
của ngưòỉ tò mò muốn hiểu biết và tham gia vào các cuộc thảo 
luận vóỉ mọi ngườỉ trong mọi tầng lóp xã hội. Các biên bản về 
giáo lý của Ngài mà chúng ta có được ngày nay không đến từ 
ngòi bút của Ngài, hoặc từ sự ghi chép của những ngưòỉ đã 
được nghe Ngài thuyết giảng, nhưng từ các hội nghị kết tập 
kinh điển do các vị tu sĩ tổ chức sau khi Ngài bát-niết-bàn 
(parinibbãna) - nghĩa là sau khi Ngài nhập Niết-bàn - để gìn 
giữ giáo pháp của Ngài. 

Không chắc chắn những gì kết tập trong các hội nghị đó ghi 
lại đúng nguyên văn các lòỉ giảng của Đức Phật. Đức Phật nói 
một cách tự nhiên và trình bày tỉ mỉ các chủ đề, qua nhiều 
phưolìg cách để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của những 
người tìm đến Ngài để được hướlìg dẫn. Không thể nào ghi 
nhớ và lưu giữ chính xác những lời giảng đa dạng và sâu rộng 
như thế qua lối truyền khẩu. Để rập khuôn các bài giảng vào 
một dạng thức thích họp cho việc bảo tổn, các vị tu sĩ có trách 
nhiệm có lẽ đã tập họp và chỉnh sửa các bài giảng đó cho thích 
họp để nghe, ghi nhớ, trì tụng, thuộc lòng và lặp lại - đó là 
năm yếu tố quan trọng của khẩu truyền. Quy trình này, có lẽ 
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đã bắt đầu ngay khi Đức Phật còn tại thế, đưa đến một mức 
độ họp lý về việc đơn giản hóa và chuẩn hóa các bài giảng để 
bảo tổn. 

Trong suốt cuộc đòỉ hoằng pháp của Đức Phật, những bài 
thuyết giảng được phân thành chín loại theo thể loại văn học: 
khế kinh (sutta), ứng tụng ịgeyya), ký thuyết (veyyãkarana), kệ 
ngôn (gãthã), cảm hứng ngữ (udãna), như thị thuyết (itivut- 
taka), bổn sanh (iãtaka), vị tằng hữu (abbhũtadhamma) và 
phương quảng (vedalla). Vào thờỉ điểm nào đó sau khi Ngài 
nhập diệt, hệ thống phân loại này được thay thế bằng một cấu 
trúc mới, sắp xếp các bài giảng vào trong các bộ sưu tập lân 
gọi là Nikãya trong truyền thống Phật giáo Theravãda, hay 
Agama (A-hàm) trong các trường phái Phật giáo Bắc An. 
Không thể biết hệ Nikãya-Ãgama này bắt đầu xuất hiện chính 
xác vào lúc nào, nhưng khi chúng xuất hiện, hệ thống phân 
loại này hoàn toàn thay thế hệ thống cũ. 

Tiểu Phẩm, một trong những bộ của Luật tạng Pảli, tường 
thuật việc kinh điển được kết tập trong Hội nghị Kết tập Kinh 
điển Phật giáo lần thứ nhất, tổ chức ba tháng sau khi Đức Phật 
bát-niết-bàn (parinibbãna). Theo tường thuật này, không lâu 
sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Trưởng lão Ma-ha Ca-diếp 
(Mahãkassapa), xem như là vị lãnh đạo Táng đoàn, chọn nám 
trăm vị tỳ-khưu, tất cả đều là A-la-hán hay bậc giác ngộ, gặp 
nhau để biên tập một phiên bản chính thống về các lờỉ dạy của 
Đức Phật. Hội nghị xảy ra trong mùa mưa an cư tại thành 
Vương Xá (Rãiagaha, bây giờ là Rajgir), kinh đô xứ Ma-kiệt-đà 
(Magadha), là quốc gia có thế lực bao trùm vùng Trung An. 
Ngài Ma-ha Ca-diếp đầu tiên mời ngài ưu-ba-li (ũpali), vị 
trưởng lão nổi tiếng thông suốt giớỉ luật, trùng tụng luật tu sĩ. 
Dựa theo sự trùng tụng này, Luật tạng (Vinaya Piịaka) được 
hình thành. Tiếp theo, ngài Ma-ha Ca-diếp mòỉ ngài Ananda 
trùng tụng Pháp (Dhamma), nghĩa là các bài kinh giảng (sutta) 
và từ đó, Kinh tạng (Sutta Piịaka) được thiết lập. 
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Tiểu Phẩm tường thuật rằng sau khi ngài Ãnanda trùng tụng 
Kinh tạng, các bộ Nikãya có nội dung tương tự như ngày nay, 
vóỉ các bài kinh được sắp xếp theo cùng một trình tự như bây 
giờ được thấy trong kinh điển Păli. Câu chuyện này chắc là 
ghi lại lịch sử quá khứ qua lăng kính của thờỉ kỳ về sau. Các 
bộ Agama của các bộ phái Phật giáo khác vóỉ bộ phái Thera- 
văda cũng có bốn bộ tương ứng vớỉ bốn bộ Nikãya, nhưng 
phân loại và sắp xếp các bài kinh theo thứ tự khác vóỉ các bộ 
Nikãya. Điều này cho thấy nếu sự sắp xếp Nikãya-Agama 
phát sinh trong hội nghị kết tập lần thứ nhất, hội nghị chưa 
sắp đặt dứt khoát vị trí các bài kinh trong cấu trúc này. Ngoài 
ra, có thể cấu trúc bốn bộ này được tạo ra trong thời kỳ sau. 
Cũng có thể cấu trúc này được tạo ra tại thờỉ điểm nào đó sau 
lần hội nghị đầu tiên nhưng trước khi Tăng đoàn phân chia 
thành nhiều bộ phái. Nếu cấu trúc này được tạo ra trong thờỉ 
kỳ phân chia bộ phái, có lẽ nó được một bộ phái nào đó tạo ra 
và được các bộ phái khác vay mượn và các bộ phái sắp xếp các 
bài kinh qua những tiêu chuẩn khác nhau vào cấu trúc bốn bộ 
này. 

Tường thuật trong Tiểu Phẩm về hội nghị kết tập đầu tiên có 
thể bao gổm huyền thoại trộn lẫn vóỉ dữ kiện lịch sử. Nhưng 
không có lý do gì để nghi ngờ vai trò của ngài Ananda trong 
việc bảo tổn các bài kinh giảng. Là thị giả của đức Phật, ngài 
Ananda đã học được các bài giảng từ Đức Phật và các vị đại đệ 
tử khác, ghi nhớ và giảng lại cho ngườỉ khác. Trong suốt thờỉ 
gian Đức Phật còn tại thế, ngài Ananda được khen ngọỉ về khả 
năng nhớ lâu và được Đức Phật khen là vị tỳ-khưu "đệ nhất đa 
văn" {etadaggam bahussutãnam). ít có vị tu sĩ nào có khả năng 
nhớ nhiều như ngài Ananda, nhưng trong thờỉ Đức Phật còn 
tại thế, các vị tu sĩ đã bắt đầu chia thành từng nhóm để ghi 
nhớ các bài giảng. Việc chuẩn hóa và đơn giản hóa các bài 
giảng đã giúp nhiều cho việc ghi nhớ. Khi các bài kinh được 
sắp xếp vào các bộ Nikăya hay Agama, vấn đề bảo tổn và 
truyền tải di sản các bài kinh được giải quyết bằng cách tổ 
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chức các nhóm chuyên sư kinh văn, phụ trách riêng biệt từng 
bộ kinh. Mỗi nhóm như thế trong Tăng đoàn tập trung ghi 
nhớ và giải thích một bộ sưu tập khác nhau và nhờ đó, làm 
giảm gánh nặng cho mỗi cá nhân trong Tăng đoàn phải ghi 
nhớ tất cả các bài kinh. Qua cách đó, toàn thể giáo pháp tiếp 
tục được lưu truyền qua ba hay bốn trăm năm kế tiếp, cho đến 
khi kinh điển được viết xuống. 

Trong những thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, Tăng đoàn 
bắt đầu phân ly vì những vấn đề giớỉ luật và giáo thuyết. Cho 
đến thế kỷ thứ ba sau ngày bát-niết-bàn (parinibbãna), Phật 
giáo đã phân chia thành ít nhất là mườỉ tám bộ phái. Mỗi bộ 
phái có lẽ có những bộ sưu tập kinh điển riêng, mặc dù có 
những bộ phái có liên hệ chặt chẽ vóỉ nhau có thể dùng chung 
các bộ kinh có thẩm quyên. Trong khi các bộ phái Phật giáo có 
thể tổ chức các bô sưu tâp khác nhau và măc dù môt số bài 
kinh cho thấy có thể có những chi tiết khác nhau, các bài kinh 
riêng rẽ thông thường rất tưolìg tự, đôi khi hầu như giống hệt 
và các giáo thuyết và sự thực hành được vạch ra trên căn bản 
là rất giống nhau. Những khác biệt về giáo thuyết giữa các bộ 
phái không phải bắt nguổn từ các bài kinh, nhưng là từ sự 
diễn giải của các vị kinh sư. Sự khác biệt đó được hình thành 
sau khi các bộ phái đối nghịch bắt đầu chính thức hóa các 
nguyên tắc triết lý trong các luận giải và chú giải để trình bày 
những quan điểm đặc biệt về vấn đề trong giáo lý. Qua những 
gì chúng ta có thể nhận định được, các hệ thống triết lý tinh tế 
chỉ có tác động tối thiểu trên các bài kinh nguyên thủy, vì 
dường như các bộ phái không có ý định sửa đổi các bài kinh 
cho phù họp vóỉ giáo thuyết riêng của họ. Thay vào đó, qua 
những chú giải, họ đã cố gắng diễn giải các bài kinh qua một 
cách nào đó nhằm rút ra các ý tưởng để hỗ trỢ quan điểm của 
mình. Không phải là bất thường khi thấy các diễn giải này có 
vẻ như là chống chế, dàn dựng, biện hộ đối vớỉ những lòỉ lẽ 
của kinh văn gốc. 
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KINH ĐIẾN PÃLI 

Một điều buồn là những bộ sưu tập kinh điển của hầu hết 
các bộ phái chính của Phật giáo Ấn Độ đã mất đi khi Phật giáo 
Ấn Độ bị tàn phá bỏỉ những người Hổi giáo xâm chiếm miền 
Bắc Ấn trong thế kỷ thứ mườỉ một và mườỉ hai. Những cuộc 
xâm lược này là hổi chuông báo tử cho Phật giáo tại xứ sở phát 
sinh đạo Phật. Chỉ có một bộ sưu tập kinh điển đây đủ thuộc 
một trong các bộ phái sơ kỳ của Phật giáo An Độ là còn tổn tại 
nguyên vẹn. Đây là bộ sưu tập được bảo tổn trong một ngữ 
văn mà chúng ta biết ngày hôm nay là Pãli. Bộ sưu tập này 
thuộc về bộ phái Theravãda (Thượng tọa bộ) cổ xưa, trước đó 
đã được đem vào Sri Lanka trong thế kỷ thứ ba trước Công 
nguyên và nhờ đó, đã tránh thoát khỏi sự tàn phá Phật giáo ở 
quê hương. Đổng thờỉ, Theravãda cũng được truyền bá đến 
vùng Đông Nam Á và trong nhiều thế kỷ sau này, đã bao 

trùm cả khu vưc. 

• 

Kinh điển Pãli là tập họp các kinh văn mà bộ phái Theravãda 
xem như là Phật ngôn (buddhavacana). Sự kiện mà các kinh văn 
của bộ sưu tập này được bảo tồn như một bộ kinh điển duy 
nhất không có nghĩa là các bài kinh được sưu tập trong cùng 
một thờỉ kỳ. Cũng không nhất thiết có nghĩa là các kinh văn 
tạo lập những cốt lõi cổ xưa nhất là xem như cổ xưa hơn các 
kinh văn tương ứng của các bộ phái Phật giáo khác, mà phần 
lân được bảo tổn trong bản dịch tiếng Hán và tiếng Tây Tạng 
như là một phần của toàn bộ các kinh điển, hay trong một số ít 
trường họp, trong các bài kinh riêng rẽ bằng một thứ tiếng An 
Độ khác. Tuy nhiên, kinh điển Pảli có tầm quan trọng đặc biệt 
cho chúng ta, đó là vì có ít nhất là ba lý do. 

Lý do đầu tiên, đây là một bộ sưu tập đầy đủ của riêng một 
bộ phái. Mặc dù chúng ta có thể tìm ra các dấu vết rõ ràng 
trong các phát triển theo lịch sử giữa các phần khác nhau của 
kinh điển, sự liên kết vớỉ riêng một bộ phái làm cho các kinh 
văn có được một cấp độ nhất quán. Trong các kinh văn bắt 
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nguổn trong cùng một thờỉ kỳ, chúng ta có thể nói về tính 
đổng nhất của nội dung, một hưolìg vị duy nhất nằm bên 
dướỉ các biểu hiện đa dạng của nội dung. Tính đổng nhất này 
được nhận thấy rõ rệt trong bốn bộ Nikãya đầu tiên và phần 
cổ xưa của bộ Nikảya thứ năm. Từ đó, cho chúng ta lý do để 
tin rằng vóỉ các kinh văn này, chúng ta đã tiến đến tầng lóp cổ 
xưa nhất của văn học Phật giáo có thể tìm được - nhưng vóỉ 
sự dè dặt nêu trên, rằng cũng có các kinh văn tưolìg đưolìg 
trong các bộ phái Phật giáo khác nhưng không còn hiện diện. 

Lý do thứ hai, toàn bộ sưu tap kinh điển đã được bảo tổn 
bằng một loại ngôn ngữ Trung An Arya, một loại ngôn ngữ có 
liên hệ chặt chẽ vóỉ ngôn ngữ (hay có thể những phưolìg ngữ 
khác nhau) do chính Đức Phật đã sử dụng. Chúng ta gọi loại 
ngôn ngữ này là Pãli, nhưng tên gọi cho ngôn ngữ này thật ra 
bắt nguổn một sự nhầm lẫn. Từ "pãli'' đúng ra có nghĩa là 
"văn bản", nghĩa là văn bản của kinh điển, để phân biệt vóỉ 
các chú giải. Các nhà chú giải gọi loại ngôn ngữ dùng để bảo 
tổn kinh điển là "pãlibhãsã'' - ngôn ngữ của văn bản. Tại một 
thờỉ điểm nào đó, từ ngữ này bị ngộ nhận và mang ý nghĩa 
"ngôn ngữ Pãli". Khi ngộ nhận này phát sinh, nó bắt đầu đâm 
rễ và ở lại vóỉ chúng ta cho đến bây giờ. Các nhà học giả xem 
ngôn ngữ này như là một dạng kết họp nhiêu phưolìg ngữ 
Prakit dùng trong thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, qua một 
tiến trình Sanskrit-hóa bán phần. Mặc dù ngôn ngữ này không 
giống vớỉ bất cứ loại ngôn ngữ nào mà Đức Phật sử dụng, nó 
nằm trong một gia đình trong đó có các ngôn ngữ của Đức 
Phật và bắt nguổn từ cùng một khuôn nên các khái niệm. Như 
thế, ngôn ngữ này phản ánh thế giới các ý tưởng của nền văn 
hóa Ấn Độ mà Đức Phật đã thừa hưửng. Do đó, các từ ngữ sử 
dụng đã diễn tả được sắc thái tinh tế của thế giớỉ ý tưởng đó, 
mà không có những xâm nhập của các ảnh hưởng xa lạ không 
thể tránh được ngay trong các bản dịch tốt và thận trọng nhất. 
Điều này trái ngược vớỉ các bản dịch kinh văn sang tiếng Hán, 
tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, thường bị tác động bỏỉ cách chọn 
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lựa từ ngữ để chuyển tải ý nghĩa. 

Lý do thứ ba làm cho kinh điển Pãli có tầm quan trọng đặc 
biệt là bộ sưu tập này là thẩm quyền của một bộ phái Phật 
giáo đưolìg đại. Không giống như các bộ sưu tập kinh điển 
của các bộ phái khác của Phật giáo Sơ kỳ nay đã biến mất - 
mà ngày nay chỉ còn ở trong phạm vi học thuật, bộ sưu tập 
kinh điển Pãli vẫn còn đầy sức sống. Bộ kinh điển là nguổn 
tâm linh tín thành của hàng triệu Phật tử, từ các làng mạc và 
tu viện ở Sri Lanka, Myanmar và Đông Nam Á, cho đến các 
thành phố và thiền viện ở châu Âu và châu Mỹ. Bộ sưu tập 
này đã uốn nắn sự hiểu biết, hướlìg dẫn họ đối diện vớỉ các 
chọn lựa khó khăn về đạo đức, cung cấp thông tin về công 
phu hành thiền và cung cấp cho họ những chìa khóa đưa đến 
tuệ quán giải thoát. 

Kinh điển Pãli thường được gọi là bộ Tipiịaka (Tam Tạng), Ba 
Giỏ Chứa hay Ba Bộ Sưu Tập. Phân hạng bộ ba này không 
phải chỉ duy nhất của bộ phái Theravảda, nhưng là căn bản 
chung cho các bộ phái Phật giáo An Độ, như là một phương 
cách để phân loại các kinh văn Phật giáo. Ngay cả ngày nay, 
kinh điển bảo tổn trong bản dịch tiếng Hán cũng được biết 
như là Tam Tạng Trung Quốc. Ba bộ sưu tập của kinh điển 
Păli là: 

1. Luật tạng (Vinaya Piịaka), bao gổm các điều luật đặt ra để 
hướlìg dẫn các vị tỳ-khưu và tỳ-khưu-ni và các quy định 
để giúp sinh hoạt trong Tăng đoàn được hài hòa. 

2. Kinh tạng (Sutta Pitaka), bao gổm các bài kinh (sutta), là 
những bài giảng của Đức Phật và các vị đại đệ tử của 
Ngài cũng như các bài cảm hứng bằng thể kệ, câu chuyện 
bằng thể kệ và những bài có tính cách bình luận. 

3. A-tỳ-đàm tạng (Abhidhamma Piịaka, tạng Vi Diệu Phápj, 
một bộ sưu tập của bảy bộ luận thuyết để đưa các lờỉ dạy 
của Đức Phật vào một hệ thống triết học chặt chẽ. 

Tạng A-tỳ-đàm rõ ràng là sản phẩm của giai đoạn sau này 




38 Những lời Phật dạy 


trong quá trình tiến hóa của tư tưởng Phật giáo, sau hai tạng 
kia. Phiên bản Pãli đại diện cho nỗ lực của bộ phái Theravãda 
nhằm hệ thống hóa các bài giảng trong thờỉ kỳ đầu. Dường 
như các bộ phái sơ kỳ khác cũng có hệ thống A-tỳ-đàm riêng. 
Chỉ có tạng A-tỳ-đàm của Hữu bộ (Sarvãstivãda) là còn giữ 
được nguyên vẹn. Giống như phiên bản Pãli, tạng A-tỳ-đàm 
của Hữu bộ cũng gổm có bảy bộ. Các bộ này nguyên khỏỉ 
được biên soạn bằng tiếng Sanskrit, nhưng chỉ được bảo tổn 
trọn vẹn trong bản dịch tiếng Hán. Hệ thống dùng trong các 
bộ này có nhiều khác biệt đáng kể so với tạng A-tỳ-đàm của 
Theravãda về cả hai phương diện công thức và triết học. 

Kinh tạng, chứa trong đó các bài giảng của Đức Phật, gổm 
năm bộ gọi là Nikãya. Trong thờỉ đại của các nhà chú giải, các 
bộ này cũng được gọi là Agama (A-hàm), tên gọi tương tự như 
trong Phật giáo Bắc truyền. Bốn bộ Nikãya chính là: 

1. Trường bộ (Dĩgha Nikãya): Bộ sưu tập các bài kinh dài, 
gổm ba mưoỉ bốn bài kinh, sắp xếp trong ba tập. 

2. Trung bộ (Maịịhima Nikãya): Bộ sưu tập các bài kinh 
trung bình, gổm 152 bài kinh, sắp xếp trong ba tập. 

3. Tương ưng bộ (Samyutta Nikãya): Bộ sưu tập các bài kinh 
tương ứng, gần ba ngàn bài kinh ngắn được nhóm lại 
thành năm mưoỉ sáu chương, được gọi là các tương ưng 
(samyutta), sắp xếp trong năm tập, hay còn gọi là năm 
thiên. 

4. Tăng chi bộ (Aĩỉguttara Nikãya): Bộ sưu tập của các bài 
kinh có số chi pháp tăng dần lên, gổm khoảng 2.400 bài 
kinh ngắn, sắp xếp thành mưòỉ một chương, gọi là nipãta. 

Trường bộ và Trung bộ, nếu chỉ thoạt nhìn, dường như được 
thành lập chủ yếu trên cơ sở độ dài của bài kinh: Các bài kinh 
dài được xếp vào Trường bộ, các bài kinh trung bình được xếp 
vào Trung bộ. Nếu cẩn thận nhận xét nội dung của các bài 
kinh ấy, chúng ta thấy có thể còn có yếu tố khác làm cơ sở cho 
sự khác biệt giữa hai bộ sưu tập này. Các bài kinh của Trường 
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bộ chủ yếu nhằm vào đối tượng thính chúng phổ thông và 
dưừng như nhằm thu hút những ngưòỉ ngoại đạo đến vớỉ đạo 
Phật, bằng cách bày tỏ tửìh ưu việt của Đức Phật và giáo lý 
của Ngài. Các bài kinh của Trung bộ là chủ yếu hưứng vào 
bên trong cộng đổng Phật giáo và dường như được thiết kế để 
giúp các tu sĩ móỉ xuất gia làm quen vóỉ những học thuyết và 
thực hành của đạo Phật. Đây vẫn còn là một câu hỏi còn đang 
bỏ ngỏ, không biết các mục đích thực dụng này là tiêu chuẩn 
để sắp xếp hai bộ kinh, hay tiêu chuẩn chính là độ dài bài kinh 
và các mục đích thực dụng chỉ là kết quả tất yếu theo độ dài 
của bài kinh. 

Tưolìg ưng bộ được sắp xếp theo chủ đề. Mỗi chủ đê là một 
"ách" (samyoga) để kết nối các bài kinh thành một tưolìg ưng 
(samyutta) hay chưolìg. Do đó, bộ này có tên là Tương ưng bộ. 
Tập hay thiên đầu tiên, Thiên có Kệ, là tập độc nhất chứa các 
bài kinh dựa theo phân loại thể văn - thể kệ. Tập này gồm các 
bài kinh có văn xuôi và thi kệ hỗn họp, sắp xếp trong mườỉ 
một chương theo chủ đề. Còn bốn tập (thiên) kia, mỗi tập có 
các chương dài trình bày các giáo thuyết cán bản của Phật giáo 
Sơ kỳ. Tập II, III và IV, mỗi tập bắt đầu bằng một chương dài 
dành cho một chủ đê có tầm quan trọng lân, lân lượt là: duyên 
sinh (Tương ưng Duyên, Nidãnasarnyutta, chương 12); năm 
uẩn (Tương ưng uẩn, Khandhasamyutta, chương 22); sáu nội 
xứ và sáu ngoại xứ (Tương ưng Xứ, SaỊãyatanasamyutta, 
chương 35). Tập V nói về các nhóm chính của các yếu tố tu 
tập, mà trong giai đoạn hậu kỳ được đặt tên là ba mươi bảy 
phần trỢgiúp để giác ngộ {bodhipakkhiyã dhammã). Các nhóm 
này gổm có Bát Chi Thánh Đạo (Tương ưng Đạo, Magga- 
samyutta, chương 45), bảy yếu tố giác ngộ (Tương ưng Giác 
chi, Boịịhangasarnyutta, chương 46) và bốn pháp lập niệm 
(Tương ưng Niệm, Satipaịịhãnasamyutta, chương 47). Từ nội 
dung của Tương ưng bộ kinh, chúng ta có thể suy ra rằng có lẽ 
bộ kinh này nhắm đến phục vụ nhu cầu của hai nhóm tu sĩ. 
Một nhóm gồm các vị tu sĩ chuyên về giáo thuyết để đào sâu 
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vào Giáo Pháp và để giúp họ giải thích rõ ràng các chủ đề đó 
cho các bạn đổng tu trong Tăng đoàn. Nhóm kia gồm những 
vị chuyên về hành thiền để phát triển tuệ quán. 

Tăng chi bộ gổm những bài kinh sắp xếp theo cấu trúc đánh 
số thứ tự, bắt nguổn từ một tính năng đặc biệt về phưolìg 
pháp sư phạm của Đức Phật. Để giúp thông hiểu và ghi nhớ 
dễ dàng, Đức Phật thường tạo lập các bài giảng qua các nhóm 
số chi pháp, một dạng thức để giúp thính chúng dễ dàng lưu 
giữ trong tâm trí về các ý tưởng của Ngài. Tăng chi bộ tập họp 
các bài kinh có số chi pháp vào bộ sưu tập đổ sộ, gồm có mườỉ 
một nipãta (chưolìg). Như thế, bắt đâu là chưolìg Một Pháp 
(ekanipãta), chưolìg Hai Pháp (dukanipãta), chưolìg Ba Pháp 
(tikanipãta) và tăng dần lên, kết thúc vớỉ chương Mườỉ Một 
Pháp (ekãdasanipãta). Vì nhiều nhóm khác của các yếu tố trong 
con đường giải thoát đã được bao gổm trong Tưolìg ưng bộ, 
Tăng chi bộ chú tâm đến những phưolìg diện tu tập không 
được đề cập đến trong các nhóm đó. Táng chi bộ bao gổm một 
số lượng đáng kể các bài kinh giảng cho hàng cư sĩ quan tâm 
đến đạo đức và tâm linh của cuộc sống trong thế gian, kể cả 
các mối quan hệ gia đình (vỢ chổng, cha mẹ và con cái) và 
cách thức thích hỢp để tạo lập, để dành và sử dụng tài sản. 
Cũng có những bài kinh giảng về sự tu tập của hàng tu sĩ. Sự 
sắp xếp theo pháp số của bộ kinh này đặc biệt thuận lợi cho 
các vị trưửng lão dùng để dạy học trò và các vị truyền đạo 
dùng để thuyết giảng cho hàng cư sĩ. 

Bên cạnh bốn bộ Nikăya chính, Kinh tạng Pảli còn có bộ 
Nikãya thứ năm, gọi là Tiểu bộ {Khuddaka Nikãya). Gọi là Tiểu 
bộ có lẽ là vì ban đầu chỉ là tập họp các bài kinh nhỏ không 
thích họp để đưa vào bốn bộ Nikãya chính. Nhưng qua nhiêu 
thế kỷ, nhiều kinh văn được biên soạn và đưa thêm vào đó, bộ 
sưu tập dần dần lân rộng thêm và trở thành bộ kinh đổ sộ 
nhất trong năm bộ Nikãya. Tuy nhiên, phần tinh túy của Tiểu 
bộ là tập họp các bài kinh ngắn chỉ gổm các câu kệ (Pháp cú - 
Dhammapada, Trưởng lão kệ - Theragãthã và Trưởng lão ni kệ - 
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Therĩgãthã) và các bài kinh hỗn họp văn xuôi và thể kệ (Kinh 
tập - Suttanipãta, Phật tự thuyết - Udãna và Phật thuyết như 
vậy - Itivuttaka) mà nội dung và văn phong có thể xem như rất 
cổ xưa. Các tập kinh khác của Tiểu bộ - như tập Phân tích đạo 
(Paịisambhidãmagga) và Diễn giải (Niddesa) - đại diện cho quan 
điểm của bộ phái Theravãda và do đó, có lẽ được biên soạn 
trong thờỉ kỳ phân chia bộ phái, khi các bộ phái sơ kỳ đã bắt 
đầu có những hưólìg đi riêng biệt trong sự phát triển giáo lý. 

Bốn bộ Nikãya của kinh tạng Pảli có các bộ A-hàm tương 
ứng của Tam tạng Trung Quốc, mặc dù các bộ A-hàm này có 
nguổn gốc từ nhiêu bộ phái khác nhau. Tương ứng vớỉ Trường 
bộ là Trường A-hàm, có lẽ là của bộ phái Pháp Tạng 
(Dharmaguptaka), dịch từ bản gốc tiếng Prakit. Tương ứng vóỉ 
Trung bộ và Tương ưng bộ là Trung A-hàm và Tạp A-hàm của 
Hữu bộ {Sarvãstivãda), dịch từ bản gốc tiếng Sanskrit. Tương 
ứng vóỉ Tăng chi bộ là Tăng nhất A-hàm, thường được xem là 
của một nhánh từ Đại chúng bộ (Mahãsãnghika), dịch từ bản 
gốc của một loại phương ngữ Trung An hay một loại phương 
ngữ có pha trộn tiếng Prakit và Sanskrit. Tam tạng Trung 
Quốc cũng bao gổm bản dịch của một số bài kinh riêng rẽ từ 
bốn bộ sưu tập chính, có lẽ từ những bộ phái khác chưa xác 
định và bản dịch các tập riêng rẽ của Tiểu A-hàm, như hai bản 
dịch tập Pháp cú - trong đó có một tập rất gần vớỉ bản Pháp 
CÚ tiểng Pali - va nhieu phan cua Kinh tập. luy nhiên, bo ỉ lêu 
A-hàm này không còn tổn tại toàn vẹn như một bộ sưu tập. 
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KIẾP NHÂN SINH 


DAN NHẠP 
• 

Như các tôn giáo khác, những lòỉ dạy của Đức Phật bắt 
nguổn từ sự đáp ứng về những nỗi khổ đau căng thẳng trong 
tâm con ngưòỉ. Sự khác biệt giữa lòỉ dạy của Ngài và các tôn 
giáo khác là tính cách trực tiếp, thấu suốt và thực tế khi Ngài 
nhìn các nỗi khổ đau này. Ngài không ban cho chúng ta các 
loại thuốc giảm đau vốn không điều trị được căn bệnh trâm 
kha nằm dưóỉ bề mặt. Nhưng Ngài truy nguyên chứng bệnh 
hiện tại của chúng ta cho đến tận gốc rễ, vốn dai dẳng và tàn 
phá và chỉ cho chúng ta phưolìg cách để có thể nhổ bỏ trọn 
gốc rễ. Tuy nhiên, mặc dù Phật Pháp tối hậu sẽ đưa đến tuệ 
giác để xóa bỏ mọi nguổn gốc của khổ đau, Giáo Pháp không 
khỏỉ đầu từ đó, mà bắt đầu bằng những quan sát về thực tế 
khắc nghiệt đang xảy ra mỗi ngày, ớ đây, tính trực tiếp, thấu 
suốt trọn vẹn và hiện thực khắc nghiệt được chỉ cho thấy rõ 
ràng. Lời dạy bắt đầu bằng cách khuyên chúng ta phát triển 
một năng lực gọi là yoniso manasỉkãra, như lý tác ý hay chú 
tâm đúng đắn. Đức Phật dạy phải ngưng các ý tưởng lang 
thang trong đời sống và thay vào đó, nên chú tâm cẩn trọng 
về các sự thật đolì giản có sẵn khắp noỉ, kêu gọi ta phải để ý 
đến chúng. 

Một trong những sự thật hiển nhiên, không trốn tránh được 
và cũng là một sự thật mà chúng ta khó chấp nhận, là ta sẽ 
phải già, bệnh, rổi chết. Chúng ta thường hiểu rằng Đức Phật 
chỉ dạy ta phải nhận ra sự thật về tuổi già và chết, để khích lệ 
chúng ta đi vào đường xuất gia đưa đến Niết-bàn, hoàn toàn 
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giải thoát khỏi vòng sinh tử. Tuy nhiên, mặc dù đó là ý định 
tối hậu của Ngài, nhưng đó không phải là điêu đầu tiên Ngài 
muốn chúng ta phải thực hiện, khi ta tìm đến Ngài để xin chỉ 
dạy. Điều đầu tiên Ngài muốn chúng ta chú ý và quan tâm 
đến là đạo đức. Khi kêu gọi chúng ta chú tâm đến sự trói buộc 
của tuổi già và sự chết, Ngài muốn chúng ta phát khỏỉ quyết 
tâm xa lìa các lối sống bất thiện và thay vào đó, hướlìg đến lối 
sống thiện lành. 

ở đây, Đức Phật dạy chúng ta về đạo đức không phải chỉ vì 
lòng từ bi đối vóỉ các chúng sinh khác, nhưng cũng là do sự 
quan tâm tự nhiên của chúng ta về hạnh phúc và an sinh lâu 
dài của bản thân ta. Ngài chỉ cho ta thấy nếu sinh hoạt theo 
những hưứng dẫn đạo đức sẽ giúp chúng ta củng cố phúc lọỉ 
cho bản thân ta ngay bây giờ và trong tưolìg lai lâu dài. Lờỉ 
dạy của Ngài dựa theo một nguyên tắc quan trọng là bất cứ 
hành động nào cũng dẫn theo hậu quả. Nếu phải thay đổi lối 
sống quen thuộc, ta phải được thuyết phục về hiệu lực của 
nguyên tắc này. Đặc biệt là nếu phải thay đổi từ một lối sống 
vô ích sang một lối sống có ích lọỉ nội tâm, ta phải hiểu rõ 
rằng mọi hành động đều tạo hậu quả cho ta, trong đòỉ này và 
trong đòỉ sau. 

Ba bài kinh trong đoạn đầu tiên của chưolìg I chứng minh 
hùng hổn điều đó, mỗi bài kinh diễn tả một cách khác nhau. 
Kinh văn 1,1(1) đưa ra một định luật phổ quát là tất cả chúng 
sinh khi sinh ra đều rổi phải già và chết. Khi đọc sơ qua, ta có 
cảm tưửng rằng đây chỉ là một sự thật hiển nhiên, đưa ra các 
ví dụ ngay cả thành viên của giai cấp cao (vua quan, đạo sĩ và 
gia chủ) và các bậc A-la-hán giải thoát cũng chịu quy luật này, 
nhưng trong đó có tiềm ẩn một thông điệp đạo đức. Kinh văn 
1,1(2) chỉ rõ thông điệp này hơn, đưa ra một ví dụ về ngọn 
núi, khi "già và chết" đi đến như một hòn núi lăn tớỉ đè bẹp 
ta, việc làm chính trong đờỉ sống là sinh sống đúng đắn, làm 
các việc thiện lành và tạo phước. Bài kinh về các vị "thiên sứ" 
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- Kinh văn 1,1(3) - bổ túc thêm: khi ta không nhận thấy các 
"thiên sứ" này, khi chúng ta không thấy các dấu hiệu tiềm ẩn 
của già, bệnh, chết, ta trở nên phóng túng, có những hành 
động hoang đàng, tạo các nghiệp bất thiện, để rổi có khả năng 
tạo ra các hậu quả khốc liệt. 

Nhận thức được rằng chúng ta thế nào rổi cũng già và chết 
giúp phá tan bùa mê làm ta say đắm vào các dục lạc, tài sản 
và quyền lực. Nó đánh tan sưolìg mù loạn động và khuyến 
khích ta xét lại các mục tiêu trong đờỉ sống. Chúng ta có thể 
chưa sẵn sàng từ bỏ gia đình, để sống đòỉ xuất gia lang thang 
và độc cư thiền định, nhưng đó không phải là một sự chọn lựa 
mà thông thường Đức Phật mong đọỉ từ các vị đệ tử cư sĩ tại 
gia. Như đã trình bày ở trên, bài học đầu tiên từ việc quan sát 
sự thật về tuổi già và cái chết là bài học đạo đức xen lẫn vóỉ 
cặp đôi nguyên tắc nghiệp quả và tái sinh. Luật nghiệp quả 
chỉ ra rằng các hành động thiện và bất thiện đều có hậu quả 
vượt qua đờỉ này: Các hành động bất thiện tạo tái sinh trong 
cảnh khổ và mang theo khổ đau trong tưolìg lai, các hành 
động thiện sẽ cho tái sinh vào cõi lành và sự an vui hạnh phúc 
trong tưolìg lai. Vì ta phải già rổi chết, ta cần phải luôn luôn 
nhận thức rằng phổn vinh hiện tại mà ta đang vui hưởng chỉ 
là tạm bợ. Chúng ta vui hưửng khi còn trẻ và khỏe mạnh; và 
khi ta chết, các nghiệp ta vừa tạo ra sẽ có cơ hội tạo quả. Lúc 
đó, ta phải nhận lãnh các quả từ các nghiệp hành đờỉ trước. 
Vớỉ sự quan tâm về sự an vui lâu dài của mình, chúng ta phải 
cực kỳ cẩn thận tránh các hành động bất thiện đưa đến hoạn 

khổ và nỗ lưc thưc hiên các hành đône thiên để tao ra an vui 

• • • » • • 

trong đờỉ này và đòỉ sau. 

Trong đoạn thứ hai, chúng ta khảo sát ba khía cạnh của kiếp 
nhân sinh, mà tôi đặt chung một tựa đê là "Những khổ não 
của cuộc sống thiếu suy tư". Các loại khổ não này khác vớỉ 
loại liên hệ vóỉ già và chết. Già và chết gắn liền vóỉ sự hiện 
hữu của thân thể và không thể tránh được, xảy ra cho phàm 
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nhân và bậc A-la-hán giải thoát - đã được đề cập trong đoạn 
trên. Trái lại, ba kinh văn trong đoạn này là để phân biệt giữa 
phàm nhân, gọi là "vô văn phàm phu" (assutavã puthuiiana) và 
các vị đệ tử hiền trí của Đức Phật, gọi là "đa văn thánh đệ tử" 
{sutavã ariyasãvaka). 

Điểm khác biệt đâu tiên, Kinh văn 1,2(1), đề cập chung 
quanh phản ứng đối vớỉ các cảm thọ khổ. Phàm nhân và 
thánh đệ tử đều có cảm thọ khổ của thân thể, nhưng có phản 
ứng khác nhau. Phàm phu phản ứng vớỉ thọ khổ vóỉ lòng oán 
ghét và vì thế, bên cạnh các cảm giác đau đớn trên thân thể, 
họ còn có thêm cảm giác tâm lý đau đứn: sầu khổ, oán trách 
và lo rầu. Vị thánh đệ tử, khi có đau đón thể xác, vị ấy kiên 
nhẫn chịu đựng, không lo âu, oán trách, hay sầu khổ. Người 
ta thường nghĩ rằng đau đón thể xác và tâm hổn thường kết 
nối với nhau, nhưng Đức Phật phân biệt rạch ròi giữa hai hiện 
tượng đó. Ngài dạy rằng sự hiện hữu của một thân xác là sẽ 
đưa đến cảm giác đau đón về thân không thể tránh được, 
nhưng sự đau đớn đó không bắt buộc khỏỉ động phản ứng 
tâm lý sầu khổ, sỢ hãi, oán trách và buổn rầu mà ta thường 
quen phản ứng như thế. Qua tu tập tâm, chúng ta phát triển 
sự tỉnh thức và hiểu biết rõ ràng cần thiết để chịu đựng con 
đau vật lý một cách can đảm, nhẫn nại và bình thản. Qua 
minh quán, ta phát triển trí tuệ để vượt qua sự lo sỢ các cảm 
thọ khổ và nhu cầu tìm kiếm khuây khỏa qua các say sưa 
trong dục lạc. 

Một khía cạnh khác của kiếp nhân sinh để thấy rõ sự khác 
biệt giữa phàm nhân và bậc thánh đệ tử là những thăng trầm 
thay đổi của thịnh vượng- Kinh điển Phật giáo tóm gọn trong 
bốn cặp đối lập, được gọi là tám pháp thế gian (atịịha loka- 
dhammã): Lọỉ dưỡng và không lọỉ dưỡng, danh vọng và không 
danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. Kinh văn 
1,2(2) cho thấy cách thức mà phàm phu và thánh đệ tử phản 
ứng khác nhau trước những thay đổi này. Trong khi phàm 
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nhân phấn khỏi bỏỉ thành công trong việc đạt được lọỉ, danh 
vọng, khen ngọỉ và niềm vui và họ thất vọng khi đối diện vóỉ 
những điều ngược lại, bậc thánh đệ tử vẫn bình thản. Bằng 
cách áp dụng sự hiểu biết về tính vô thường cho cả điều kiện 
thuận lọỉ và không thuận lọỉ, các thánh đệ tử cao quý an trú 
trong xả ly, không dính mắc theo điêu kiện thuận lọỉ, không 
thối lui bởỉ các điều kiện bất lọỉ. Một đệ tử như thế từ bỏ cả 
thích và không thích, buổn rầu và đau khổ và cuối cùng có 
được phước lành cao nhất của tất cả: Hoàn toàn tự do khỏi 
khổ đau. 

Kinh văn 1,2(3) xem xét cảnh ngộ của phàm nhân ở mức độ 
cơ bản hơn. Bỏỉ vì họ còn ngộ nhận, phàm nhân bị khích động 
bởi thay đổi, đặc biệt là khi thay đổi có ảnh hưửng đến thân 
xác và tâm trí của mình. Đức Phật phân loại các thành phần 
của cơ thể và tâm trí vào năm loại, được gọi là "năm nhóm để 
chấp thủ" (ngũ thủ uẩn, panc’upãdãnakkhandhã): sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức (xem chi tiết ở chương IX). Năm uẩn là 
nền tảng mà chúng ta thường sử dụng để xây dựng nhận thức 
của chúng ta về nhân thân; đó là những gì chúng ta bám víu 
vào để cho là "của tôi", "tôi" và "cái ngã của tôi". Bất cứ điều 
gì chúng ta xác định là tôi, là thuộc về tôi, là chứa đựng cái tôi, 
đều có thể được phân loại trong năm uẩn đó. Vì vậy, năm uẩn 
là căn cứ địa tối hậu để "nhận dạng" và "chiếm hữu", hai hoạt 
động cơ bản để chúng ta thiết lập một ý thức về tự ngã. Bỏỉ vì 
chúng ta đầu tư quan niệm về bản ngã và bản sắc cá nhân vớỉ 
một mối quan tâm có cảm xúc mãnh liệt, khi các đối tượng mà 
ta bám chặt - năm uẩn - trải qua sự thay đổi, chúng ta đương 
nhiên trải qua lo lắng và đau khổ. Trong nhận thức của ta, đó 
không phải chỉ là hiện tượng khách quan đang thay đổi, 
nhưng đó là thay đổi bản sắc của ta, thay đổi cái ngã ta đang 
ấp ủ và đó là những gì chúng ta sỢ nhất. Tuy nhiên, như bài 
kinh này cho thấy, một vị thánh đệ tử đã rõ ràng nhìn thấy vớỉ 
trí tuệ về bản chất hão huyền của tất cả các khái niệm của tự 
ngã thường tổn và từ đó, không còn đổng hóa vóỉ năm uẩn. 
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Do đó, ngườỉ đệ tử cao quý có thể đối đầu với sự thay đổi của 
năm uẩn mà không quan tâm lo lắng, xúc động khi đối mặt 
vóỉ sự thay đổi, suy tàn và hủy diệt của năm uẩn. 

Khích động và rối loạn gây đau đón cho cuộc sống con 
ngườỉ không chỉ ở cấp độ cá nhân và riêng tư, mà còn trong 
tưong quan xã hội. Từ thờỉ cổ xưa nhất, thế giớỉ chúng ta luôn 
luôn có các cuộc đối đầu bạo lực và xung đột. Tên tuổi, địa 
điểm và các công cụ hủy diệt có thể thay đổi, nhưng các lực 
thúc đẩy đàng sau, những động lực - những biểu hiện của 
lòng tham và hận thù, cũng vẫn như thế. Các bộ kinh điển đều 
có ghi những bài kinh cho thấy Đức Phật hiểu biết rõ ràng 
khía cạnh này của con ngườỉ. Mặc dù lòỉ dạy của Ngài, nhấn 
mạnh kỷ luật đạo đức tự giác, tự huân tập tâm, cốt yếu nhắm 
đến giác ngộ và giải thoát cá nhân, Đức Phật cũng tìm cách 
cho mọi ngưòỉ một noỉ nưolìg náu, tránh bạo lực và bất công, 
hành hạ cuộc sống con ngườỉ một cách tàn nhẫn. Ngài nhấn 
mạnh vào tâm Từ và tâm Bi vào sự vô hại trong hành động và 
dịu dàng trong lờỉ nói và vào cách giải quyết hòa bình mọi 
tranh chấp. 

Kinh vàn 1,3(1) giải thích mâu thuẫn giữa những cư sĩ phát 
sinh từ các chấp thủ vào thú vui nhục dục, xung đột giữa các 
nhà tu khổ hạnh phát sinh từ chấp thủ quan kiến. Kinh văn 
1,3(2), một cuộc đối thoại giữa Đức Phật và vua trờỉ Đế-thích, 
vị cai quản chư thiên của An Độ thờỉ tiên Phật giáo, chỉ ra 
nguổn gốc sân hận và thù nghịch là từ lòng ganh tị và keo 
kiệt. Từ đó Đức Phật vạch rõ chúng đi từ những vặn vẹo cơ 
bản có ảnh hưởng đến cách thức tiếp nhận và xử lý thông tin 
từ các giác quan. Kinh văn 1,3(3) cung cấp một phiên bản của 
chuỗi nổi tiếng về quan hệ nhân duyên, đi từ cảm thọ đến 
tham ái và từ tham ái thông qua các điều kiện khác đưa đến 
"sử dụng gậy gộc, vũ khí" và các loại hành vi bạo lực. Kinh 
văn 1,3(4) mô tả như thế nào ba gốc rễ của bất thiện - tham, 
sân, si - có ảnh hưởng khủng khiếp trên toàn bộ xã hội, tạo ra 
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bạo lực, thèm khát quyền lực và gây ra bất công đau khổ. Tất 
cả bốn kinh văn này có nghĩa là bất kỳ biến đổi đáng kể và lâu 
dài của xã hội nào cũng đòi hỏi phải có thay đổi quan trọng 
trong đạo đức của mỗi cá nhân. Khi nào tham, sân, si vẫn bao 
trùm như là các yếu tố quyết định trên mọi hành vi, hậu quả 
tất nhiên luôn luôn nguy hại. 

Lờỉ dạy của Đức Phật đề cập đến một khía cạnh thứ tư của 
kiếp nhân sinh, không giống như ba khía cạnh đã thấy ở trên, 
chúng ta khó cảm nhận ngay được. Đó là sự ràng buộc chúng 
ta vào vòng luân hổi. Từ các kinh văn trích lục cho phần cuối 
trong chưolìg này, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật dạy kiếp 
sống của mỗi cá nhân chỉ là một giai đoạn trong một loạt các 
sự tái sinh đã được tiến hành, mà không có bắt đầu rõ rệt từ 
lúc nào. Loạt tái sinh này gọi là samsãra (ta-bà), chữ Păli có ý 
nghĩa lang thang không định hưứng. Cho dù chúng ta cố gắng 
quay lùi thờỉ gian tìm điểm khỏỉ đâu của vũ trụ, chúng ta 
không bao giờ tìm thấy thòỉ điểm ban đầu của sự sáng tạo. 
Cho dù chúng ta cố gắng đi ngược trình tự tái sinh của mỗi cá 
nhân, chúng ta không bao giờ có thể đi đến điểm đầu tiên. 
Theo Kinh văn 1,4(1) và 1,4(2), ngay cả khi chúng ta có thể 
theo dõi các trình tự của cha mẹ ta trên toàn hệ thống thế giớỉ, 
chúng ta cũng sẽ thấy vẫn còn nhiều bà mẹ và ông bố nối dài 

tân chân trờỉ xa thẳm. 

» 

Holì nữa, quá trình này không chỉ vô thủy mà còn là vô 
chung. Khi vô minh và tham ái vẫn còn nguyên vẹn, quá trình 
này sẽ tiếp tục vô hạn định trong tưolìg lai, không có kết thúc. 
Đối vóỉ Đức Phật và Phật giáo Sơ kỳ, đây là ở trên tất cả mọi 
khủng hoảng ngay trung tâm của kiếp nhân sinh: Chúng ta bị 
trói buộc vào một chuỗi các tái sinh và nguyên nhân của ràng 
buộc đó không có gì khác hơn là do vô minh và tham ái. Lang 
thang vô định hướlìg trong cõi ta-bà xảy ra trong bối cảnh vũ 
trụ có kích thước rộng lân không thể tưởng tượng được. 
Khoảng thờỉ gian phải mất cho một hệ thống thế gióỉ tiến hóa. 
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đạt đến điểm bành trướlìg tối đa, co rút lại, rổi tan rã, gọi là 
một kappa (Skt: kalpa, kiếp). Kinh văn 1,4(3) cung cấp một ví 
dụ sinh động về thờỉ gian của một kiếp; Kinh văn 1,4(4) cho 
một ví dụ sinh động khác để minh họa cho con số thờỉ gian 
không thể suy lường, mà qua đó chúng ta đã đi lang thang 
trong luân hổi. 

Khi chúng sinh lang thang từ đờỉ này sang đòỉ khác, bao phủ 
trong bóng tối, họ càng lúc càng roỉ vào vực thẳm của sinh, 
lão, bệnh, tử. Nhưng vì bị thúc đẩy lao vào cuộc tìm kiếm 
không ngừng để thỏa lòng, họ ít khi dừng lại đủ lâu để suy tư 
cẩn thận về sự hiện hữu của chính mình. Như Kinh văn 1,4(5) 
chỉ rõ, họ chỉ loanh quanh "năm uẩn" như con chó bị cột vào 
trụ bằng một sỢi dây và chỉ chạy loanh quanh cột trụ đó. Do 
vô minh bao phủ, họ không nhận ra được bản chất xấu xa của 
tình trạng này và do đó, họ không thể nhìn thấy các dấu vết 
của con đường đưa đến giải thoát. Đa số chúng sinh sống đắm 
mình trong việc thụ hưửng các dục lạc. Những ngườỉ khác, do 
nhu cầu quyền lực, địa vị và tự kiêu, đang sống với nỗ lực vô 
ích để thỏa mãn các khát khao không bao giờ dập tắt. Nhiều 
ngườỉ khác, sỢ hãi về sự hủy diệt sau khi chết, xây dựng 
những hệ thống niềm tin gán sự sống vĩnh cửu cho bản ngã, 
linh hổn của họ. Một số ngưòỉ khác ước muốn tìm một con 
đường giải thoát, nhưng không biết tìm thấy ở đâu. Để chỉ ra 
một con đường như thế, Đức Phật đã xuất hiện giữa chúng ta. 
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TRÍCH LỤC 

» 

1. KIỂP NHÂN SINH 


1. GIÀ, BỆNH, CHẾT 

(1) Già và chêí 

ở tại Sãvatthĩ (Xá-vệ). Ngổi một bên, vua Pasenadi (Ba-tư- 
nặc) nước Kosala (Kiêu-tất-la) bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có cái gì sinh mà không già và không chết? 

- Thưa Đại vương, không có cái gì sinh mà không già và 
không chết. Thưa Đại vương, dù cho những vị sát-đế-lỵ đại 
phú có tài sản lân, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật 
dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Vì các vị ấy có sinh nên 
không thoát khỏi già và chết. 

Thưa Đại vương, dù cho những vị bà-la-môn đại phú,... dù 
cho những gia chủ đại phú, có tài sản lân, có nhiều vàng bạc, 
có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiên của, ngũ cốc. Vì các vị 
ấy có sinh nên không thoát khỏi già và chết. 

Thưa Đại vương, cho đến các vị tỳ-khưu, những bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích tối hậu, đã đoạn được hữu kiết sử, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí, cho đến thân này của các vị ấy cũng phải 
bị hủy hoại, cũng phải bị từ bỏ. 

Xe vua dù mỹ diệu, 

Rổi cũng phải hư hoại, 

Thân thể này cũng vậy, 

Rổi cũng phải già yếu. 

Chỉ thiện pháp không già, 

Bậc thiện nhân nói vậy. 


(SN3:3) 
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(2) Ví dụ hòn núi 

Nhân duyên ở Săvatthĩ. Thế Tôn nói vóỉ vua Pasenadi nước 
Kosala đang ngổi một bên: 

- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu lại? 

- Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn vóỉ những sự việc các vua 
chúa bận rộn. Các vua chúa sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, say 
đắm kiêu hãnh vóỉ vương quyên, thọ hưửng tham lam vật 
dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng 
đất đai rộng lứn. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? ở đây, nếu có 
ngườỉ đến với Đại vương từ phương Đông, một ngưòỉ thân 
tín, đáng tin cậy. Ngườỉ ấy đến Đại vương và thưa: "Tâu Đại 
vương, mong Đại vương được biết, con từ phương Đông lại và 
có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, đang di 
chuyển và chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu Đại 
vương, Đại vương hãy làm những gì cần phải làm". 

Rổi một ngườỉ khác đến từ phương Tây... Rổi một ngườỉ thứ 
ba đến từ phương Bắc... Rổi một ngưòỉ thứ tư đến từ phương 
Nam, thân tín đáng tin cậy. Ngưòỉ ấy đến Đại vương và thưa: 
"Tâu Đại vương, mong Đại vương được biết, con từ phương 
Nam lại và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, 
đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp lên tất cả loại hữu tình. 
Tâu Đại vương, Đại vương hãy làm những gì cân phải làm". 
Như vậy, thưa Đại vương, một khủng bố lólì khỏỉ lên cho Đại 
vương, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sinh 
làm người thật khó khăn, thì Đại vương có thể làm được 
những gì? 

- Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bố lân khỏỉ lên, sự diệt 
tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sinh làm người thật 
khó khăn, thì con có thể làm được những gì, ngoại trừ sống 
đúng pháp, sống chân chánh làm các hạnh lành, làm các công 
đức. 
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- Thưa Đại vương, Ta nói cho Đại vương biết, Ta báo cho 
Đại vương hay. Già và chết đang tiến đến chinh phục Đại 
vương. Khi bị già chết chmh phục, Đại vương có thể làm được 

gì? 

- Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thì con có 
thể làm được gì, ngoại trừ sống đứng pháp, sống chân chánh, 
làm các hạnh lành, làm các công đức. 

Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa sát-đế-lỵ đã 
làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh vớỉ vương quyền, thọ 
hưửng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống 
chinh phục cả vùng đất đai rộng lứn cùng các trận chiến vóỉ 
tượng binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến vóỉ tượng binh 
không đem lại một hưứng đi (yaíỉ), một điểm tựa cho các vua 
chúa ấy, mội khi bị già chết chinh phục. 

Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa đã làm lễ 
quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh vớỉ vương quyền, thọ hưởng 
tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh 
phục cả một vùng đất đai rộng lởn cùng các trận chiến vớỉ mã 
binh..., với xa binh..., vóỉ bộ binh. Bạch Thế Tôn, các trận 
chiến vóỉ bộ binh không đem lại một hưâng đi, một điểm tựa 
cho các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục. 

Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có những đại quan tinh 
luyện về thân chú. Các vị này có thể vớỉ thần chú, phá tan 
quân địch tóỉ tấn công. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến 
chú thuật không đem lại một hưólìg đi, một điểm tựa cho các 
vị đại quan ấy một khi bị già chết chinh phục. 

Bạch Thế Tôn, trong vương cung này có nhiều số vàng được 
chứa cất trong những nhà hầm hay những lầu thượng và vóỉ 
số vàng ấy chúng con có thể thao túng và phá tan nền kinh tế 
nước khác. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến kinh tế không 
đem lại một hưâng đi, một điểm tựa cho chúng con một khi bị 
già chết chmh phục. 

Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết chinh phục, thì con có 




54 Những lời Phật dạy 


thể làm được gì, ngoại trừ sống đứng pháp, sống cholì chánh, 
làm các hạnh lành, làm các công đức. 

- Như vậy là phải, thưa Đại vưolìg. Khi Đại vương bị già 
chết chinh phục, Đại vưolìg có thể làm được gì, ngoại trừ sống 
đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công 
đức. 

Thế Tôn nói như vậy và bậc Đạo Sư nói thêm: 

Như núi đá rộng lớn, 

Diứìg đứng lên hư không, 

Tiến tớỉ tràn xung quanh, 

Áp đè cả bốn phía. 

Cũng vậy, già và chết 
Di chuyển đến hữu tình, 

Giai cấp sát-đế-lỵ, 

Bà-la-môn, phệ-xá, 

Thủ-đà, chiên-đà-la 
Ké đo rác, đo phan, 

Không một ai thoát khỏi, 

Tất cả bị chinh phục. 

ở đây không tượng binh, 

Không xa binh, bộ binh, 

Không trận chiến chú thuật, 

Không trận chiến tài sản 
Có thể giúp chiến thắng, 

Chống vóỉ già, với chết. 

Do vậy ngườỉ hiền trí, 

Thấy rõ phần tự lọỉ, 

Ngườỉ trí đặt tin tưởng, 

Vào Phật, Pháp và Tăng. 

Ai vóỉ thân, khẩu, ý, 

Hành trì đúng Chánh pháp. 
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Đờỉ này được tán thán, 

Đờỉ sau, hưửng phước trờỉ. 

(SN3:25) 


(3) Thiên sứ 

- Có ba thiên sứ này, này các tỳ-khưu, Thế nào là ba? ở đây, 
này các tỳ-khưu, có ngườỉ thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khi thân hoại 
mạng chung, ngườỉ ấy sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Rổi những ngườỉ lính địa ngục vóỉ hai cánh tay bắt 
ngườỉ ấy dẫn đến vua Yama (Dạ-ma, Diêm vưolìg) và thưa: 

- Thưa Đại vưoUg, người này không kính mẹ, không kính 
cha, không kính sa-môn, không kính bà-la-môn, không tôn 
kính các bậc lớn tuổi trong gia đình, Đại vưolìg hãy trừng phạt 
nó. 

Rổi vua Yama chất vấn ngườỉ ấy, cật vấn, nạn vấn ngườỉ ấy 
về thiên sứ thứ nhất: 

- Này ngườỉ kia, ngưòỉ có thấy vị thiên sứ thứ nhất hiện ra 
giữa loài ngưòỉ không? 

Ngườỉ ấy trả lòỉ: 

- Con không thấy, thưa ngài 

Rổi vua Yama nói vóỉ ngưòỉ ấy: 

- Này ngưòỉ kia, ngưoỉ có bao giờ thấy giữa loài ngườỉ, một 
ngườỉ đàn bà hay đàn ông tám mưoỉ tuổi, hay chín mưoỉ tuổi, 
hay một trăm tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, 
chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, 
răng rụng tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, đầu rung, tay 
chân da mổi khô đét? 

Ngườỉ ấy nói như sau: 

- Thưa Ngài, con có thấy. 

Rổi vua Yama nói vóỉ ngưòỉ ấy như sau: 
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- Này ngườỉ kia, vóỉ ngưctỉ là ngườỉ có trí và lớlì tuổi, ngưctỉ 
có nghĩ rằng: Ta rổi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi già. 
Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lờỉ nói, về ý? 

Ngườỉ ấy nói như sau: 

- Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con 
phóng dật. 

Rổi vua Yama nói vớỉ ngưòỉ ấy: 

- Này ngưòỉ kia, chính vì do phóng dật, ngưoỉ đã không làm 
các điều lành về thân, về lờỉ nói, về ý. Thật vậy, này ngườỉ kia, 
chúng sẽ làm cho ngưoỉ, đúng theo sự phóng dật của ngưoỉ. 
Ác nghiệp ấy của ngưoỉ, không phải mẹ làm, không phải cha 
làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn 
bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không 
phải chư thiên làm, không phải sa-môn làm, bà-la-môn làm. 
Ác nghiệp ấy chính do ngưoỉ làm và ngưoỉ sẽ thọ lãnh quả dị 
thục của ác nghiệp ấy. 

Rổi vua Yama sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn ngưòỉ ấy về 
vị thiên sứ thứ nhất, liên chất vấn, cật vấn, nạn vấn ngườỉ ấy 
về vị thiên sứ thứ hai: 

- Này ngườỉ kia, ngưòỉ có thấy vị thiên sứ thứ hai hiện ra 
giữa loài ngưòỉ không? 

Ngườỉ ấy trả lờỉ: 

- Con không thấy, thưa ngài 

Rổi vua Yama nói vóỉ ngưòỉ ấy: 

- Này ngưòỉ kia, ngưoỉ có bao giờ thấy giữa loài người, một 
ngườỉ đàn bà hay một ngưòỉ đàn ông, bệnh hoạn khổ não 
nguy kịch, roỉ nằm trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần 
người khác nâng dậy, cần ngườỉ khác dìu nằm xuống? 

Ngưòỉ ấy nói như sau: 

- Thưa Ngài, con có thấy. 

Rổi vua Yama nói vớỉ ngưòỉ ấy như sau: 
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- Này ngườỉ kia, vóỉ ngưctỉ là ngườỉ có trí và lólì tuổi, ngưctỉ 
có nghĩ rằng: Ta rổi cũng bị bệnh, ta không vượt qua bệnh 
hoạn. Vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lờỉ nói, về ý? 

Ngườỉ ấy nói như sau: 

- Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con 
phóng dật. 

Rổi vua Yama nói vớỉ ngưòỉ ấy: 

- Này ngưòỉ kia, chính vì do phóng dật, ngưoỉ đã không làm 
các điều lành về thân, về lòỉ nói, về ý. Thật vậy, này ngườỉ kia, 
chúng sẽ làm cho ngưoỉ, đúng theo sự phóng dật của ngưoỉ. 
Ác nghiệp ấy của ngưoỉ, không phải mẹ làm, không phải cha 
làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn 
bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không 
phải chư thiên làm, không phải sa-môn làm, bà-la-môn làm. 
Ác nghiệp ấy chính do ngưoỉ làm và ngưoỉ sẽ thọ lãnh quả dị 
thục của ác nghiệp ấy. 

Rổi vua Yama, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn ngưòỉ ấy 
về vị thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn ngườỉ ấy 
về vị thiên sứ thứ ba: 

- Này ngườỉ kia, ngườỉ có thấy vị thiên sứ thứ ba hiện ra 
giữa loài ngưòỉ không? 

Ngườỉ ấy trả lờỉ: 

- Con không thấy, thưa Ngài. 

Rổi vua Yama nói vóỉ ngưòỉ ấy: 

- Này ngưòỉ kia, ngưoỉ có bao giờ thấy giữa loài ngườỉ, một 
ngườỉ đàn bà hay một ngưòỉ đàn ông, chết đã được một ngày, 
hay chết được hai ngày, hay chết được ba ngày, sưng phù lên, 

xanh xám lai và nát rữa ra? 

» 

Ngưòỉ ấy nói như sau: 

- Thưa Ngài, con có thấy. 

Rổi vua Yama nói vớỉ ngưòỉ ấy như sau: 
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- Này ngườỉ kia, vóỉ ngưctỉ là ngườỉ có trí và lólì tuổi, ngưctỉ 
có nghĩ rằng: Ta rổi cũng bị chết, ta không vượt qua sự chết. 
Vậy ta hãy lam điếu lanh, ve than, ve lời nói, vế ý? 

Ngườỉ ấy nói như sau: 

- Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, con 
phóng dật. 

Rổi vua Yama nói vớỉ ngưòỉ ấy: 

- Này ngưòỉ kia, chính vì do phóng dật, ngưoỉ đã không làm 
các điều lành về thân, về lòỉ nói, về ý. Thật vậy, này ngườỉ kia, 
chúng sẽ làm cho ngưoỉ, đúng theo sự phóng dật của ngưoỉ. 
Ác nghiệp ấy của ngưoỉ, không phải mẹ làm, không phải cha 
làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn 
bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không 
phải chư thiên làm, không phải sa-môn làm, bà-la-môn làm. 
Ác nghiệp ấy chính do ngưoỉ làm và ngưoỉ sẽ thọ lãnh quả dị 
thục của ác nghiệp ấy. 

(AN 3:35) 


2. NHỮNG KHỔ NÃO CỦA cuộc SỐNG THIẾU SUY 
Tư 

(1) Mũi tên của thọ khổ 

- Này các tỳ-khưu, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khổ 
thọ, ngườỉ ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến 
bất tỉnh. Ngưòỉ ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân và 
cảm thọ về tâm. Ví như có ngưòỉ bị người ta bắn vóỉ mũi tên, 
rổi họ bắn người ấy vóỉ mũi tên thứ hai. Như vậy, ngưòỉ ấy 
cảm giác cảm thọ cả hai mũi tên. Ngườỉ ấy cảm giác hai cảm 
tho khổ, cảm tho về thân và cảm tho về tâm. 

Cảm xúc bởỉ khổ thọ ấy, ngưòỉ ấy cảm thấy sân hận. Do cảm 
thay san han đoi với kho thọ ay, san tùy miên đoi với kho thọ 
được tổn chỉ tùy miên. Cảm xúc bởỉ khổ thọ, người ấy tìm 
hoan hỷ nơi dục lạc. Vì sao? Vì rằng, kẻ vô văn phàm phu 
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không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác, ngoài dục 
lạc. Do hoan hỷ noỉ dục lạc ấy, tham tùy miên đối vóỉ lạc thọ 
tổn tại. Người ấy không như thật rõ biết sự tập khỏỉ, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. 
Do ngưòỉ ấy không như thật rõ biết sự tập khỏỉ, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, nên vô 
minh tùy miên đối vóỉ bất khổ bất lạc thọ tổn tại. 

Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, ngưòỉ ấy cảm thọ 
cảm giác như ngườỉ bị trói buộc. Nếu ngườỉ ấy cảm thọ cảm 
giác khổ thọ, ngưòỉ ấy cảm thọ cảm giác như ngưòỉ bị trói 
buộc. Nếu ngườỉ ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, 
ngườỉ ấy cảm thọ cảm giác như ngưòỉ bị trói buộc. Này các tỳ- 
khưu, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sinh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng ngưòí ấy bị trói 

buộc bỏỉ đau khổ. 

» 

Và này các tỳ-khưu, bậc đa văn thánh đệ tử khi cảm xúc khổ 
thọ thì không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc 
lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất tỉnh. Vị ấy chỉ 
cảm thọ cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không 
phải cảm thọ về tâm. Ví như có ngườỉ bị ngưòỉ ta bắn một mũi 
tên. Họ không bắn tiếp ngườỉ ấy vóỉ mũi tên thứ hai. Như vậy, 
ngườỉ ấy chỉ cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng vậy, bậc 
đa văn thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ, vị ấy cảm giác chỉ 
một cảm thọ, cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. 

Vị ấy không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy. Do không 

» i1 /v' /V 1 -1- /v'* /'.♦11 /'? ■ 1 ■ N • /V -1- /v'* /'.•11 

cám thay san han đoi với kho thọ ay, san tùy miên đối với kho 
thọ không có tổn tại. Cảm xúc bỏỉ khổ thọ, vị ấy không tìm 
hoan hỷ nơi dục lạc. Vì sao? Vì bậc đa văn thánh đệ tử có tuệ 
tri một sự xuất ly khác đối vóỉ khổ thọ, ngoài dục lạc. Vì vị ấy 
không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối vớỉ dục lạc không 
có tồn tại. Vị ấy như thật tuệ tri sự tập khỏỉ, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của những cảm thọ ấy. Vì 
rằng vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởỉ, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 
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nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, đối vớỉ bất khổ 
bất lạc thọ, vô minh tùy miên không có tồn tại. 

Nếu vị ấy cảm thọ lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như ngườỉ 
không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy 
cảm thọ cảm giác như ngưòỉ không bị trói buộc. Nếu vị ấy 
cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác 
như ngườỉ không bị trói buộc. Này các tỳ-khưu, đây gọi là tỳ- 
khưu không bị trói buộc bỏỉ sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não. Ta nói rằng vị ấy không bị trói buộc bỏỉ đau khổ. 

Này các tỳ-khưu, đây là sự đặc thù, đây là thù thắng, đây là 
sự khác biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm 
phu. 

(SN 36:6) 


(2) Nhũng nỗi thăng trầm của cuộc đời 

- Tám thế gian pháp này, này các tỳ-khưu, tùy chuyển thế 
giới. Thế giớỉ tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế nào 
là tám? Lợỉ dưỡng và không lọỉ dưỡng, danh vọng và không 
danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. 

Vị đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu đều phải đối 
diện VÓI tám pháp thế gian này. ớ đây, có đặc thù gì, thù 
thắng gì, có khác biệt gì giữa vị đa văn thánh đệ tử và kẻ vô 
văn phàm phu? 

- Bạch Ihê lon, các pháp lay Ihê lon lam cán bán, lay Ihẽ 
Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nưolìg tựa. Lành thay, 
bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giảng cho ý nghĩa của lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ-khưu sẽ thọ trì. 

- Vậy này các tỳ-khưu, hãy lắng nghe và suy niệm kỹ, Ta sẽ 
nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 

ITI /V T-ll /v' ITI /V • 1 • 

lon. Ihê lon nói như sau: 
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- Vóỉ kẻ vô văn phàm phu, này các tỳ-khưu, khi khỏỉ lên lọỉ 
dưỡng, ngưòỉ ấy không có suy tư: "Lọỉ dưỡng này khỏỉ lên ncfỉ 
ta, lọỉ dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại". Ngườỉ ấy không 
như thật rõ biết. Khi khởỉ lên không lọỉ dưỡng... khởỉ lên danh 
vọng... khỏỉ lên không danh vọng... khỏỉ lên tán thán... khỏi 
lên chỉ trích... khỏỉ lên an lạc... khỏỉ lên khổ đau, ngườỉ ấy 
không có suy tư: "Khổ này khỏỉ lên noỉ ta, khổ ấy là vô thường 
khổ, biến hoại". Ngườỉ ấy không như thật rõ biết. Do đó, lọỉ 
dưỡng, không lọỉ dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán 
thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ xâm nhập tâm của ngưòỉ ấy và 
an trú. Người ấy thuận ứng vóỉ lọỉ dưỡng được khỏỉ lên và 
nghịch ứng vóỉ không lọỉ dưỡng; thuận ứng vóỉ danh vọng 
được khỏỉ lên và nghịch ứng vóỉ không danh vọng; thuận ứng 
vóỉ tán thán được khỏỉ lên và nghịch ứng vóỉ chỉ trích; thuận 
ứng vóỉ an lạc được khỏỉ lên và nghịch ứng vớỉ đau khổ. 
Ngườỉ ấy đầy đủ thuận ứng, nghịch ứng như vậy, không thể 
giải thoát khỏi sinh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói 
rằng, ngườỉ ấy không thể thoát khỏi khổ. 

Với vị đa văn thánh đệ tử, này các tỳ-khưu, khi khỏỉ lên lọỉ 
dưỡng, vị ấy có suy tư: "Lọỉ dưỡng này khỏỉ lên noỉ ta, lọỉ 
dưỡng ấy vô thường, khổ, biến hoại". Vị ấy như thật rõ biết. 
Khi khởi lên không lọỉ dưỡng... khởỉ lên danh vọng... khỏỉ lên 
không danh vọng... khỏỉ lên tán thán... khỏỉ lên chỉ trích... 
khởỉ lên an lạc... khởỉ lên khổ đau, vị ấy có suy tư: "Khổ này 
khỏi lên nơi ta, khổ ấy là vô thường, khổ, biến hoại". Vị ấy 
như thật rõ biết, lọỉ dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, 
không danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ không 
xâm nhập tâm của vị ấy và an trú. Vị ấy không thuận ứng vớỉ 
lọỉ dưỡng được khỏi lên, không nghịch ứng vớỉ không lọỉ 
dưỡng; không thuận ứng vóỉ danh vọng được khỏỉ lên, không 
nghịch ứng vóỉ không danh vọng; không thuận ứng với tán 
thán được khỏỉ lên, không nghịch ứng vớỉ chỉ trích; không 
thuận ứng VÓI an lạc được khỏỉ lên, không nghịch ứng vớỉ đau 
khổ. Vị ấy do đoạn tận thuận ứng, nghịch ứng như vậy, nên 
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giải thoát khỏi sinh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói 
rằng, vị ấy thoát khỏi khổ. 

Đây là đặc thù, này các tỳ-khưu, đây là thù thắng, đây là sai 
biệt giữa vị đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu. 

(AN 8:6) 


(3) Lo rầu về sự thay đổi 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ giảng cho các ông về sự rúng động 
vì chấp thủ, sự không rúng động vì không chấp thủ. Hãy lắng 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

r •■'>11 • /'í' ^ ' T-ll /v' ITI /V T-ll /v' IT> /V /• • 1 • 

Các vị tỳ-khưu ay vang đáp Ihê lon. Ihê lon nói như sau: 

- Này các tỳ-khưu, thế nào là rúng động vì chấp thủ? ở đây, 
này các tỳ-khưu, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc 
thánh, không thuần thục và không tu tập pháp của các bậc 
thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục và 
không tu tập pháp của các bậc chân nhân, ngườỉ ấy quán sắc 
như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, 
hay tự ngã ở trong sắc. sắc ấy sẽ biến hoại và đổi khác. Đối vớỉ 
ngườỉ ấy, khi sắc biến hoại và đổi khác, tâm thức của ngườỉ ấy 
tùy chuyển theo sự biến hoại của sắc. Từ đó, các pháp ưu não 
sinh khỏỉ, xâm nhập tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên 
sợhãi, đau buổn, run sỢ và vì chấp thủ, ngườỉ ấy rúng động. 

Ngườỉ ấy quán thọ như là tự ngã,... quán tưửng như là tự 
ngã,... quán các hành như là tự ngã,... quán thức như là tự ngã, 
hay tự ngã như là có thức, hay thức trong tự ngã, hay tự ngã 
trong thức. Thức ấy sẽ biến hoại và đổi khác. Đối vóỉ ngưòỉ ấy, 
khi thức biến hoại và đổi khác, tâm của ngườỉ ấy tùy chuyển 
theo sự biến hoại của thức. Từ đó, các pháp ưu não sinh khỏỉ, 
xâm nhập tâm và an trú. Do tâm bị xâm chiếm nên sợhãi, đau 
buổn, run sỢ và vì chấp thủ, ngườỉ ấy rúng động. 

Như vậy, này các tỳ-khưu, đó là sự rúng động vì chấp thủ. 
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Và này các tỳ-khưu, như thế nào là sự không rúng động vì 
không chấp thủ? ớ đây, này các tỳ-khưu, vị đa văn thánh đệ 
tử thấy rõ các bậc thánh, thuần thục và khéo tu tập pháp của 
các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, thuần thục và khéo 
tu tập pháp của các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong sắc. sắc ấy sẽ biến hoại và đổi khác. Đối vớỉ vị ấy, 
khi sắc ấy biến hoại và đổi khác, tâm của vị ấy không tùy 
chuyển theo sự biến hoại của sắc. Từ đó, các pháp ưu não 
không sinh khởỉ, không xâm nhập tâm và an trú. Do tâm 
không bị xâm chiếm nên không có sỢ hãi, đau buổn, run sỢ và 
vì không chấp thủ, ngưòỉ ấy không rúng động. 

Vị ấy không quán thọ như là tự ngã,... không quán tưởng 
như là tự ngã,... không quán các hành như là tự ngã,... không 
quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Thức ấy biến hoại và 
đổi khác. Đối vớỉ vị ấy, khi thức biến hoại và đổi khác, tâm 
không tùy chuyển theo sự biến hoại của thức. Từ đó, các pháp 
ưu não không sinh khởỉ, không xâm nhập tâm và an trú. Do 
tâm không bị xâm chiếm nên không có sỢ hãi, đau buổn, run 
sỢ và vì không chấp thủ, ngưòỉ ấy không rúng động. 

Như vậy, này các tỳ-khưu, đó là sự không rúng động vì 
không chấp thủ. 

(SN 22:7) 


3. THẾ GIỚI QUAY CUỔNG 
(1) Nguyên nhân của xung đột 

Bà-la-môn Arămanda đi đến Tôn giả Mahãkaccãna (Đại Ca- 
chiên-diên), sau khi đến, nói lên những lòỉ chào đón hỏi thăm; 
rối hói: 

- Do nhân gì, thưa Tôn giả Kaccãna, do duyên gì các người 
sát-đế-lỵ tranh chấp vóỉ các ngườỉ sát-đế-lỵ, các ngưòỉ bà-la- 
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môn tranh chấp vớỉ các ngườỉ bà-la-môn, các ngưòỉ gia chủ 
tranh chấp vóỉ các ngưòỉ gia chủ? 

- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm 
chiếm, bị đắm trước bỏỉ các dục tham, này bà-la-môn, nên các 
sát-đế-lỵ tranh chấp vớỉ các sát-đế-lỵ, các ngườỉ bà-la-môn 
tranh chấp vóỉ các ngưòỉ bà-la-môn, các ngưòỉ gia chủ tranh 
chấp với các ngưòỉ gia chủ. 

- Do nhân gì, thưa Tôn giả Kaccảna, do duyên gì các sa-môn 
tranh chấp vóỉ các sa-môn? 

- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm say, bị xâm 
chiếm, bị đắm trước bỏỉ các kiến tham, này bà-la-môn, nên các 
sa-môn tranh chấp vớỉ các sa-môn. 

(AN 2:37) 


(2) Tại sao chúng sinh sông trong thù hận? 

2.1 Thiên chủ Sakka (Đế-thích) hỏi Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì, chúng sinh thường ao ước 
sống không hận thù, không đả thưolìg, không thù nghịch, 
không ác ý; họ ao ước sống hòa bình, thế nhưng chúng sinh lại 
sống trong hận thù, vớỉ đả thưong, vóỉ thù nghịch, vóỉ ác ý? 

Thế Tôn trả lờỉ câu hỏi ấy như sau: 

- Này thiên chủ, tật đố và xan tham trói buộc chúng sinh 
sống trong hận thù, vớỉ đả thưolìg, vóỉ thù nghịch, vóỉ ác ý, 
mặc dù họ thường ao ước sống hòa bình, sống không hận thù, 
không đả thưolìg, không thù nghịch, không ác ý. 

Đó là hình thức Thế Tôn trả lờỉ cho câu hỏi thiên chủ Sakka. 
Sung sưứng, thiên chủ Sakka hoan hỷ tín thọ lòỉ dạy Thế Tôn 
và nói: 

- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, bạch 
Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lòỉ câu hỏi, nghi ngờ của con 
diêt tân, do dư của con tiêu tan. 
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2.2 Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ câu trả lòỉ của 
Ihê lon, lien hói câu hói tiẽp: 

- Bạch Thế Tôn, tật đố và xan tham, do nhân duyên gì, do 
tập khỏỉ gì, cái gì khiến chúng sinh khỏỉ, cái gì khiến chúng 
hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đố và xan tham có mặt? Cái gì 
không có mặt, thì tật đố và xan tham không có mặt? 

- Này thiên chủ, tật đố và xan tham do ưa và ghét làm nhân 
duyên, do ưa ghét làm tập khỏỉ, ưa ghét khiến chúng sinh 
khởỉ, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa ghét có mặt thì tật đố 
và xan tham có mặt; ưa ghét không có mặt thì tật đố, xan tham 
không có mặt. 

- Bạch Thế Tôn, ưa và ghét do nhân duyên gì, do tập khỏi gì, 
cái gì khiến chúng sinh khởi... ? 

- Này thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục 
làm tập khỏỉ... 

- Bạch Thế Tôn, dục do nhân duyên gì, do tập khởỉ gì, cái gì 

khiến dục sinh khỏỉ... ? 

• 

- Này thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm làm 
tập khởỉ... 

- Bạch Ihê lon, tam lay gì lam nhan duyên, lay gì lam tạp 
khởỉ, cái gì khiến tầm sinh khỏỉ... ? 

- Này thiên chủ, tầm lấy cái loại vọng tưởng hý luận làm 
nhân duyên, lấy các loại vọng tưởng hý luận làm tập khỏỉ. Các 
loại vọng tưửng hý luận khiến tầm sinh khỏỉ, các loại vọng 
tưởng hý luận khiến tâm hiện hữu. Do các loại vọng tưởng hý 
luận có mặt thì tầm có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận 
không có mặt thì tâm không có mặt. 

(DN 21, Kinh Dê-thích sởvâh) 


(3) Chuỗi duyên đen tôi 

- Như vậy, này Ananda, do duyên thọ, ái sinh; do duyên ái. 
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tìm cầu sinh; do duyên tìm cầu, lọỉ sinh; do duyên lọỉ, quyết 
định (sở dụng của lọỉ) sinh; do duyên quyết định, tham dục 
sinh; do duyên tham dục, đắm trước sinh; do duyên đắm 
trước, chấp thủ sinh; do duyên chấp thủ, hà tiện sinh; do 
duyên hà tiện, thủ hộ smh; do duyên thủ hộ, phát sinh các 
pháp ác, pháp bất thiện như chấp trượng, chấp kiếm, tranh 
đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. 

(DN 15, Đại kinh về Duyên) 


(4) Gôc rễ của tàn bạo và đàn áp 

Tham, sân, si là ba cán bản bất thiện. Bất cứ nghiệp hành nào 
của một ngưòỉ bị tham, sân, si chi phối - qua thân, khẩu, ý - 
cũng đều là bất thiện. Vớỉ ai có lòng tham, bị lòng tham chinh 
phục, có lòng sân, bị lòng sân chinh phục, có lòng si, bị lòng si 
chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm ngườỉ khác 
đau khổ, bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng 
nhiếc hay tẩn xuất, dựa trên ý nghĩ: "Ta có sức mạnh, ta muốn 
có sức mạnh". Tất cả đều là bất thiện. 

(AN 3:69) 


4. KHÔNG THẾ BIẾT ĐƯỢC KHỞI THỦY 

(1) Cỏ và củi 

Thế Tôn nói như sau: 

- Vô thủy là cõi ta-bà này, này các tỳ-khưu, khỏỉ điểm không 
thể nêu rõ đối vóỉ lưu chuyển luân hổi của các chúng sinh bị 
vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Ví như, này các tỳ-khưu, có ngườỉ chặt các cành cỏ, khúc cây, 
nhành cây, nhành lá, trong cõi Diêm-phù-đề này, chất chúng 
thành một đống, làm chúng thành những que đặt theo hình 
các ô vuông, câm từng que đặt xuống và nói: "Đây là mẹ tôi, 
đây là mẹ của mẹ tôi". Và không thể cùng tận, này các tỳ- 
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khưu, là các bà mẹ, mẹ của mẹ của ngườỉ ấy. Nhưng cành cỏ, 
khúc cây, nhành cây, nhành lá trong cõi Diêm-phù-đề ựambu- 
dĩpa) này có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt. 

Vì sao? Vô thủy là cõi ta-bà này, này các tỳ-khưu, khởỉ điểm 
không thể nêu rõ đối vóỉ lưu chuyển luân hổi của các chúng 
sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã 
lâu ngày, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu 
đựng tai họa và các mộ phần ngày một lớlì lên. Vì vậy, này các 
tỳ-khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các 
ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các 
hành. 

(SN 15:1) 


(2) Các hòn đâí 

- Vô thủy là cõi ta-bà này, này các tỳ-khưu, khỏỉ điểm không 
thể nêu rõ đối vóỉ lưu chuyển luân hổi của các chúng sinh bị 
vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Ví như, này các tỳ-khưu, có ngườỉ từ quả đất lân này làm 
thành những cục đất tròn, lớlì bằng hạt táo, cầm từng cục đất 
đặt xuống và nói: "Đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi". Và 
không thể cùng tận, là các ngưòỉ cha, cha của cha của người 
ấy. Nhưng quả đất lân này có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt. 

Vô thủy là cõi ta-bà này, này các tỳ-khưu, khỏỉ điểm không 
thể nêu rõ đối vóỉ lưu chuyển luân hổi của các chúng sinh bị 
vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày, 
các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai 
họa và các mộ phần ngày càng lólì lên. Vì vậy là vừa đủ để các 
ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các 
ông giải thoát đối vóỉ tất cả các hành. 


(SN 15:2) 
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(3) Quả núi 

Rổi một tỳ-khưu đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế 

ITl /V • /v' /V ■ 1 /V V 1 1 rTin /v' IT> /V 

lon roi ngoi xuống mọt bên va bạch Ihê lon: 

- Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thế nào? 

- Thật dài, này tỳ-khưu, là một kiếp. Thật không dễ gì có thể 
đếm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài ngàn năm 
hay một vài trăm ngàn năm. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? 

- Có thể được, này tỳ-khưu. Thế Tôn nói như vậy. Ví như, 
này tỳ-khưu, có một hòn núi đá lólì, một do-tuần {yoịana, 8-13 
km) bề dài, một do-tuần bề rộng, một do-tuần bề cao, không 
có khe hở, không có lỗ hổng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một 
ngườỉ đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần vớỉ 
tấm vải lụa kãsi. Này tỳ-khưu, hòn núi đá lớn ấy được làm 
như vậy có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt nhanh hon là một 
kiếp. 

Như vậy dài, này các tỳ-khưu, là một kiếp. Vóỉ những kiếp 
dài như vậy, hon một kiếp đã qua, hon một trăm kiếp đã qua, 
hon một ngàn kiếp đã qua, hon một trăm ngàn kiếp đã qua. 

Vô thủy là cõi ta-bà này, này các tỳ-khưu, khỏỉ điểm không 
thể nêu rõ đối vóỉ lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh bị 
vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng vậy, đã lâu ngày, 
các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai 
họa và các mộ phần ngày càng lớn lên. Vì vậy là vừa đủ để các 
ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các 
ông giải thoát đối vóỉ tất cả các hành. 

(SN 15:5) 


(4) Sông Hằng 

Trú ở Rãjagaha (Vưong Xá), Veluvana (Trúc Lâm). Rổi một 

1 V 1 /V -4- • -4- ^ T-Il /v' ITI /V II* • /v' ■ 1 /V 1 V 1 

bà-la-môn đi đen Ihể lon. Sau khi ngoi xuống mọt bên, ba-la- 
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/V 1 1 ÍTII /v' ITI /V 

môn ay bạch Ihê lon: 

- Có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn, đã đi qua, đã vượt qua? 

- Rất nhiêu, này bà-la-môn, là những kiếp đã đi qua, đã vượt 
qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng được, là một vài 
kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn 
kiếp. 

- Tôn giả Gotama có thể cho một ví dụ được không? 

- Có thể được, này bà-la-môn. Ví như, này bà-la-môn, sông 
Hằng này từ chỗ nguổn bắt đầu đến chỗ nó chảy nhập vào 
biển. Số cát nằm ở giữa chặng ấy, thật không dễ gì để có thể 
đếm chúng được là một số hạt cát, là số trăm hạt cát, là số 
ngàn hạt cát, là số trăm ngàn hạt cát. 

Nhiêu holì vậy, này bà-la-môn, là những kiếp đã đi qua, đã 
vượt qua. Thật không dễ gì có thể đếm chúng được, là một số 
kiếp, một trăm kiếp, là một ngàn kiếp, là một số trám ngàn 
kiếp. 

Vì sao? Vô thủy là cõi ta-bà này, này bà-la-môn, khỏỉ điểm 
không thể nêu rõ đối vớỉ sự lưu chuyển luân hổi của các 
chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng 
vậy, đã lâu ngày, các ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống 
khổ, chịu đựng tai họa và các mộ phần ngày một lân lên. Vì 
vậy là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là 
vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. 

(SN 15:8) 


(5) Chó bị cột 

- Vô thủy, này các tỳ-khưu, là cõi ta-bà này, khỏỉ điểm 
không thể nêu rõ đối vớỉ lưu chuyển luân hổi của các chúng 
sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Có thể có một thờỉ, này các tỳ-khưu, biển lân đi đến khô cạn, 
hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng Ta 
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không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối vóỉ chúng 
sinh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, 
luân hổi. 

Có thể có một thòỉ, này các tỳ-khưu, Sineru (Tu-di), vua các 
núi, đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng Ta 
không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối vóỉ chúng 
sinh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, 
luân hổi. 

Có thể có một thời, này các tỳ-khưu, đại địa đi đến băng 
hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng Ta không có tuyên 
bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối vóỉ chúng sinh bị vô 
minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hổi. 

Ví như, này các tỳ-khưu, có con chó bị dây thừng trói chặt 
vào một cây cột hay cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy 
tròn chung quanh cây cột hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỳ- 
khưu, kẻ vô ván phàm phu không tu tập pháp của các bậc 
chân nhân, quán sắc như là tự ngã... quán thọ như là tự ngã... 
quán tưởng như là tự ngã... quán các hành như là tự ngã... 
quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người ấy chạy vòng 
theo, chạy tròn chung quanh sắc... thọ... tưởng... các hành... 
chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh thức. 

Vì rằng ngưòỉ ấy chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh 
sắc... thọ... tưửng... các hành... ngườỉ ấy chạy vòng theo, chạy 
tròn xung quanh thức, ngườỉ ấy không giải thoát khỏi sắc, 
không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không 
giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, không 
giải thoát khỏi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta tuyên 
bố rằng: "Vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau". 


(SN 22:99) 
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CHƯƠNG II 

NGƯỜI ĐEM ÁNH SÁNG 

DẪN NHẬP 

Hình ảnh của kiếp nhân sừửi trong kinh tạng Nikăya, như đã 
trình bày trong chưolìg trước, là bối cảnh để sự xuất hiện của 
Đức Phật trên thế gian này có tầm mức quan trọng cao cả và 
sâu sắc. Nếu chúng ta không nhìn Đức Phật trong bối cảnh đa 
chiêu này, trải dài từ những nhu cầu cấp bách và cá nhân 
trong hiện tại cho đến các nhịp điệu to lởn, tổng quát của toàn 
thể vũ trụ, bất cứ diễn dịch nào của chúng ta về vai trò của 
Ngài đều khiếm khuyết, không đầy đủ. Thay vì nắm rõ quan 
điểm của các vị kết tập kinh điển, các diễn dịch của chúng ta 
sẽ bị ảnh hưởng bỏỉ những giả định của chúng ta cũng như 
của các vị ấy, thậm chí còn nhiều holì thế. Tùy thuộc vào 
những thành kiến và thiên hướlìg của mỗi người, chúng ta có 

thể chon để xem Đức Phât như môt nhà cải cách đao đức 

• • • • 

phóng khoáng từ đạo Bà-la-môn đang thoái hóa, như một nhà 
nhân bản thế tục tuyệt vòỉ, như một ngưòỉ thực nghiệm cực 
đoan, như một nhà tâm lý học hiện sinh, như một ngườỉ cổ vũ 
thuyết bất khả tri, hoặc là một vị tiên tri của bất kỳ một chủ 
thuyết tâm linh nào đó theo thị hiếu của mình. Hình như hình 
ảnh Đức Phật trong kinh điển chỉ là phản ánh cách nhìn về 
chính chúng ta, không phải là hình ảnh rõ ràng của một bậc 
Giác Ngộ. 

Có lẽ trong việc diễn giải một kho tàng văn học tôn giáo cổ 
xưa, chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn tránh việc đem 
bản thân và giá trị của mình vào chủ đề đang diễn giải. Tuy 
nhiên, mặc dù chúng ta có thể không bao giờ đạt được sự 




72 Những lời Phật dạy 


minh bạch hoàn hảo, chúng ta có thể hạn chế tác động thiên vị 
cá nhân trong quá trình diễn giải, bằng cách tôn trọng những 
gì đã ghi trong kmh văn. Khi chúng ta có thái độ tôn kính kinh 
tạng, khi chúng ta nghiêm túc khảo sát những gì ghi lại về bối 
cảnh của sự biểu hiện của Đức Phật trên thế gian, chúng ta sẽ 
thấy rằng các kinh văn đó đã ghi lại sứ mạng của Ngài trong 
bối cảnh vũ trụ bao la. Trong bối cảnh của một vũ trụ không 
có giới hạn về thờỉ gian, một vũ trụ mà trong đó chúng sinh bị 
bao trùm trong bóng tối của vô minh, lang thang và ràng buộc 
bỏi sự đau khổ của tuổi già, bệnh tật và cái chết, Đức Phật 
xuất hiện như là "ngưòỉ cầm đuốc của nhân loại" (ukkãdhãro 
manussãnam), mang lại ánh sáng của trí tuệ. Trong Kinh văn 
11,1, sự xuất hiện của Ngài trên thế gian là "sự xuất hiện của 
đại nhãn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện của 
đại minh". Sau khi giác ngộ giải thoát, Ngài thắp lên ánh sáng 
trí tuệ cho chúng ta, cho thấy sự thật chúng ta phải thấy và 
con đường tu tập đưa đến sự giải thoát. 

Theo truyền thống Phật giáo, Đức Phật Gotama (Cổ-đàm) 
không chỉ là một vị duy nhất xuất hiện trên thế gian rổi sẽ 
biến mất mãi mãi. Ngài là một vị Phật nối tiếp nhiều vị Chánh 
Đẳng Giác trong quá khứ và sẽ còn nhiều vị Phật khác trong 
tưolìg lai vô thờỉ hạn. Phật giáo Sơ kỳ, ngay cả trong các kinh 
văn cổ xưa của kinh tạng Nikãya, thừa nhận có nhiêu vị 
Chánh Đẳng Giác, theo một khuôn mẫu tổng quát ghi lại 
trong đoạn đầu của Đại kinh về Duyên {Mahãpadãna Sutta, 
Kinh Đại duyên, DN 14, không trình bày trong tập sách này). 
Danh hiệu "Tathãgata'^ (Như Lai) được dùng cho Đức Phật là 
để chỉ khuôn mẫu cơ bản này. Chữ này có nghĩa vừa là "đến 
như thế" {tathã ãgata), nghĩa là Ngài đến như những vị Phật 
quá khứ đã đến; và vừa là "đi như thế" (tathã gata), nghĩa là 
Ngài đi an bình tối hậu, Niết-bàn, như những vị Phật đã đi 
(xem chương X). 

Mặc dù kinh tạng Nikãya quy định trong bất kỳ hệ thống thế 
giói nào, trong bất kỳ thờỉ đại nào, chỉ có hiện diện một bậc 
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Chánh Đẳng Giác, sự xuất hiện của các vị Phật gắn liền vóỉ sự 
vận hành của vũ trụ. Như một ngôi sao băng chống lại bóng 
tối của bâu tròỉ đêm, trong từng thờỉ kỳ, một vị Phật Chánh 
Đẳng Giác sẽ xuất hiện trong bối cảnh không gian vô biên, 
thắp sáng bầu trờỉ tâm linh của thế giớỉ, đem ánh sáng trí tuệ 
đến cho những ai có khả năng nhìn thấy các sự thật mà Ngài 
soi rọi. Một vị trên đường thành Phật được gọi trong tiếng Pảli 
là một vị Bodhisatta (Bổ-tát), tiếng Sanskrit gọi là Bodhisattva. 
Theo truyền thống chung của Phật giáo, Bổ-tát là một ngưòỉ 
có ước nguyện thành một vị Phật trong tưolìg lai và đang trải 
qua một tiến trình thăng hoa tâm ý lâu dài. Vóỉ lòng từ bi vô 
hạn và ý nguyện mạnh mẽ để cứu độ chúng sinh đang đau 
khổ về sinh tử, vị Bổ-tát phải trải qua nhiều kiếp trên con 
đưừng huân tập để phát triển và toàn thiện các đức hạnh cần 
thiết của một vị Phật. Khi các đức hạnh này được phát triển 
hoàn mãn, Ngài đạt quả vị Phật để truyền bá Giáo Pháp cho 
thế gian. Một vị Phật phát hiện con đường "cổ xưa" đưa đến 
giải thoát, con đường mà chư Phật trong quá khứ đã đi qua, 
đưa đến tự do vô gióỉ hạn của Niết-bàn. Sau khi tìm thấy con 
đường và đã đi trọn con đường đó, Ngài truyền dạy đầy đủ 
cho nhân loại, để nhiều ngưòỉ khác có thể tiến vào con đường 
giải thoát tối hậu đó. 

Tuy nhiên, đó không phải chỉ là chức năng của một vị Phật. 
Đức Phật thông hiểu và truyền dạy không chỉ là con đường 
dẫn đến trạng thái giải thoát tối hậu, hạnh phúc toàn hảo của 
Niết-bàn. Ngài còn chỉ ra những con đường dẫn đến các hạnh 
phúc thiện lành tại thế gian mà chúng sinh vẫn khao khát. 
Đức Phật truyền dạy con đường hiệp thế, giúp chúng sinh 
gieo trổng gốc rễ thiện lành để tạo hạnh phúc, hòa bình và an 
ninh trong cuộc sống thế tục. Đổng thờỉ, Ngài cũng truyền 
giảng con đường siêu thế để giúp chúng sinh hưólìg đến Niết- 
bàn. Vì thế, vai trò của Ngài rộng lân holì là chỉ tập trung vào 
các khía cạnh siêu thế qua các lờỉ giảng của Ngài. Ngài không 
phải chỉ là vị cố vấn của các nhà tu khổ hạnh, không phải chỉ 
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là một vị thầy dạy các pháp hành thiền và các tuệ minh quán, 
mà Ngài còn là một vị hướlìg dẫn Giáo Pháp đầy đủ và thâm 
sâu nhất. Ngài vạch rõ và thiết lập các nguyên tắc cân thiết để 
giúp chúng ta có một sự hiểu biết đúng và có đờỉ sống đạo 
đức, cho dù hiệp thế hay siêu thế. Kinh văn 11,1 đã nhấn 
mạnh chiều hướng vị tha rộng lón này của quả vị Phật, khi 
đoạn kinh ca ngọỉ sự xuất hiện của Đức Phật như "một ngưòỉ, 
khi xuất hiện ở đờỉ, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, 
an lạc cho đa số, vì lòng thưong tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài ngưòỉ". 

Kinh tạng Nikãya cung cấp hai quan điểm về Đức Phật như 
một con người và cần phải cân bằng giữa hai quan điểm này, 
không bác bỏ một quan điểm nào. Cái nhìn đúng đắn về Đức 
Phật chỉ có thể phát sinh từ sự kết hỢp của hai quan điểm này, 
cũng như cái nhìn chính xác về một đối tượng có thể phát sinh 
khi sự ghi nhận từ hai con mắt được kết họp trong não bộ 
thành một hình ảnh duy nhất. Một quan điểm, thường xuyên 
nổi bật nhất trong các sự trình bày hiện đại về Phật giáo, cho 
thấy Đức Phật như một con ngườỉ, giống như những ngườỉ 
khác, đã phải đấu tranh vóỉ các yếu đuối phổ thông của bản 
chất con ngườỉ, để đi đến trạng thái của một bậc Giác Ngộ. 
Sau khi giác ngộ ở tuổi ba mưoỉ lăm, Ngài sống giữa chúng ta 
trong bốn mưoỉ lăm năm như là một vị thầy trí tuệ và từ bi, 
chia sẻ sự thực chứng của mình vớỉ những người khác và đảm 
bảo giáo lý của Ngài sẽ vẫn còn tồn tại lâu dài trên thế gian 
sau khi Ngài tịch diệt. Đây là một phưolìg diện về bản chất 
của Đức Phật nhận thấy rõ ràng nhất trong kinh tạng Nikãya. 
Vì điêu ấy tưolìg ứng chặt chẽ vóỉ những thái độ bất khả tín 
ngày nay đối vóỉ các lý tưởng về niềm tin tôn giáo, nó có một 
sức hấp dẫn tức thờỉ cho những ai đang nuôi dưỡng bỏỉ các tư 
tưởng hiện đại. 

Một khía cạnh khác của con ngườỉ Đức Phật có thể có vẻ xa 
lạ đối vóỉ chúng ta, nhưng nổi bật trong truyền thống Phật 
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giáo và dùng như một nên tảng cho sự sùng tín phổ thông 
trong đạo Phật. Mặc dù có vị trí thứ yếu trong kinh tạng 
Nikăya, khía cạnh này thửìh thoảng hiện ra nhưng rất rõ ràng, 
không thể bỏ qua, bất chấp nỗ lực của những Phật tử tân thờỉ 
tìm cách giảm nhẹ ý nghĩa cho sự hiện diện đó. Trong quan 
điểm thứ hai này, Đức Phật được xem như một trong những vị 
đã chuẩn bị cho quả vị tối cao trong vô số kiếp quá khứ và 
trong kiếp này, được xác định khi sinh ra sẽ hoàn tất sứ mạng 
của một vị thầy của toàn thế giớỉ. Kinh văn 11,2 là một thí dụ 
về cách Đức Phật được nhìn từ quan điểm này. ở đây, vị Phật 
tưolìg lai từ cõi tròỉ Đâu-suất (Tusita) vóỉ đầy đủ ý thức, nhập 
thai vào lòng mẹ. Việc thụ thai và đản sinh kèm theo nhiêu 
điêu kỳ diệu: Các vị thiên thần tôn kính trẻ sơ sinh; và ngay 
sau khi sinh ra, Ngài đi bảy bước và tuyên bố số phận tương 
lai của mình. Rõ ràng, đối vóỉ các nhà biên tập bài kinh đó, 
Đức Phật đã được xác định sẽ đạt được Phật quả ngay cả trước 
khi nhập thai và do đó, cuộc đấu tranh đưa đến giác ngộ là 
môt trân chiến mà kết quả đã đươc xác đinh trước. Đoan cuối 
cùng của bài kinh, tuy nhiên, trở lại vớỉ hình ảnh thực tế của 
Đức Phật. Những gì Đức Phật được xem là thực sự kỳ diệu, 
không phải là những phép lạ đi kèm vớỉ sự nhập thai và đản 
sinh, nhưng là chánh niệm và hiểu biết rõ ràng về các cảm thọ, 
suy tưởng và nhận thức. 

Ba bài kinh trong đoạn 3 là những tường thuật tiểu sử phù 
họp vớỉ quan điểm tự nhiên này. Chúng cung cấp cho chúng 
ta một bức chân dung của Đức Phật hoàn toàn hiện thực, rõ 
ràng tự nhiên, nổi bật trong khả năng truyền đạt những hiểu 
biết sâu sắc tâm lý, không dùng nhiều kỹ thuật mô tả. Trong 
Kinh văn 11,3(1), chúng ta đọc về sự ròỉ bỏ gia đình của Ngài, 
tu học vóỉ hai vị thiền sư nổi tiếng, thất vọng về giáo lý của 
họ, cuộc đấu tranh đơn độc của Ngài và thực chứng thắng lọỉ 
của Bất tử. Kinh văn 11,3(2) điền vào những khoảng trống của 
câu chuyện trên vóỉ chi tiết về sự thực hành khổ hạnh của ngài 
Bổ-tát, không hiểu sao lại không được đề cập trong bài kinh 
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trước. Kinh văn này cũng mô tả cổ điển của kinh nghiệm giác 
ngộ liên quan đến việc đạt được bốn tầng thiền-na - những 
trạng thái thiên định thâm sâu, tiếp theo là ba viiiãs hay tam 
minh: Hiểu biết về các kiếp quá khứ (túc mạng minh), hiểu 
biết về chết và tái sinh của chúng sinh (thiên nhãn minh) và 
hiểu biết về sự hủy diệt của các lậu hoặc (lậu tận minh). Trong 
khi bài kinh này cho ta một ấn tượng rằng minh trí cuối cùng 
tự phát đột ngột trong tâm Đức Phật, Kinh văn 11,3(3) chỉnh 
sửa ấn tượng đó vóỉ sự tường thuật về ngài Bổ-tát vào thờỉ 
gian trước khi giác ngộ, đã suy tư sâu sắc về sự đau khổ của 
tuổi già và cái chết. Sau đó, Ngài truy tầm nhân duyên của sự 
đau khổ này bằng một quá trình bao gổm, ở mỗi bước, sự 
"chú tâm cẩn thận" {yoniso manasikãra, như lý tác ý) dẫn đến 
"bừng phát minh kiến" (paũnãya abhisamaya). Quá trình thẩm 
tra này lên đến đỉnh điểm trong việc phát hiện ra lý duyên 
khỏỉ, do đó, trở thành nền tảng giáo lý của Ngài. 

Điều quan trọng cần nhẩh mạnh là, như trình bày ở đây và 
các noỉ khác trong kinh tạng Nikăya (lý duyên khỏỉ, chưolìg 
IX), lý duyên khởỉ không biểu hiện sự đề cao tính liên kết của 
tất cả mọi thứ, nhưng là một trình bày rõ ràng, chính xác của 
mô hình tùy thuộc phát sinh, dựa theo đó, đau khổ phát sinh 
và chấm dứt. Trong cùng một kinh văn, Đức Phật tuyên bố 
rằng Ngài đã phát hiện con đường giác ngộ khi Ngài tìm thấy 
phưolìg cách để chấm dứt vòng duyên sinh này. Như thế, 
thực chứng tận diệt duyên khởỉ, không chỉ đolì thuần là sự 
phát hiện của khía cạnh nhân duyên, đã đưa đến sự giác ngộ 
của Ngài. Ánh dụ thành phố cổ xưa, trình bày trong đoạn sau 
của bài kinh, minh họa rằng sự giác ngộ của Đức Phật không 
phải là một sự kiện độc đáo nhưng là sự tái khám phá "con 
đường cổ xưa" mà chư Phật quá khứ đã từng đi qua. 

Kinh vàn 11,4, tiếp tục câu chuyện của Kinh văn 11,3(1), mà 
tôi đã chia cắt trong hai phiên bản về sự tầm cầu con đường 
giác ngộ của ngài Bổ-tát. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện 
về Đức Phật sau khi giác ngộ, Ngài cân nhắc về vấn đề quan 
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trọng là có nên chia sẻ sự thực chứng của mình đến thế gian 
hay không. Ngay thờỉ điểm này, ở giữa một câu chuyện ghi 
trong kinh văn diễn tiến rất tự nhiên và thuyết phục, một vị 
thần tên là Phạm thiên Sahampati xuống từ cõi trờỉ để thỉnh 
cầu Đức Phật tiến bước du hành, truyền giảng Giáo Pháp vì 
lọỉ ích cho những ngưòỉ "có ít bụi trong đôi mắt của mình". 
Cảnh tượng này được hiểu theo nghĩa đen, hay là một biểu 
tượng diễn tả sự suy tư cân nhắc trong tâm trí của Đức Phật? 
Thật khó cung cấp một câu trả lòỉ dứt khoát cho câu hỏi này; 
có lẽ sự kiện đó có thể được hiểu như là xảy ra ở cả hai cấp độ 
cùng một lúc. Dù thế nào, vị Phạm thiên xuất hiện vào thờỉ 
điểm này đánh dấu một sự chuyển đổi từ tính hiện thực trong 
phần đầu bài kinh sang tửìh biểu tượng thần thoại. Sự chuyển 
đổi này một lần nữa nhẩh mạnh tầm quan trọng của ý nghĩa 
thiêng liêng về sự giác ngộ của Đức Phật và sứ mệnh tưolìg lai 
của Ngài như là một vị đạo sư. 

Lờỉ khẩn cầu của Phạm thiên cuối cùng được Đức Phật đổng 
ý truyền giảng Giáo Pháp. Ngài chọn những ngườỉ đầu tiên 
nhận được lờỉ dạy của Ngài là năm vị đạo sĩ trước đó là từng 
là bạn đổng tu khổ hạnh vóỉ Ngài. Câu chuyện lên đến đỉnh 
điểm trong một tuyên bố ngắn gọn rằng nếu họ sống đúng 
theo lờỉ khuyến giáo của Ngài, họ sẽ tự chứng được Niết-bàn 
bất tử. Tuy nhiên, Kinh văn 11,4 không cho biết những lòỉ 
dạy cụ thể mà Đức Phật truyền đạt cho họ khi Ngài gặp họ. 
Những lờỉ dạy đó được ghi lại trong bài thuyết giảng đầu tiên, 
có tên là bài kinh "Chuyển Pháp Luân". 

Kinh này được trình bày trong Kinh văn 11,5. Bài kinh bắt 
đầu khi Đức Phật công bố cho năm ẩn sĩ rằng Ngài đã phát 
hiện ra "Trung Đạo", mà Ngài xác định đó là Bát Chi Thánh 
Đạo (Bát Chánh Đạo). Dựa theo những gì đã trình bày trong 
phần tiểu sử ở trên, chúng ta có thể hiểu tại sao Đức Phật bắt 
đầu bài giảng theo cách này. Năm ẩn sĩ ban đầu đã từ chối 
thừa nhận tuyên bố của Đức Phật đã giác ngộ và làm ngơ, vì 
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họ cho rằng Ngài đã từ bỏ mục đích thanh cao để trở lại cuộc 
sống xa hoa. Do đó, đầu tiên Ngài đã phải đảm bảo vóỉ họ 
rằng Ngài không hề quay trở lại một cuộc sống nuông chiều 
bản thân. Ngài đã tìm được một phưolìg pháp tiếp cận móỉ 
cho việc tầm cầu giác ngộ. Cách tiếp cận mớỉ này, Ngài nói vóỉ 
họ, vẫn trung thành vóỉ việc từ bỏ thú vui nhục dục, nhưng 
cũng tránh hành hạ cơ thể một cách vô ích và không hiệu quả. 
Sau đó, Ngài giải thích cho họ con đường chân chính để tiến 
đến giải thoát, Bát Chi Thánh Đạo, tránh hai cực đoan. Từ đó, 
phát sinh ánh sáng trí tuệ và lên đến đỉnh điểm trong việc tiêu 
diệt tất cả mọi trói buộc, đó là Niết-bàn. 

Sau khi đánh tan sự hiểu lầm của họ, Đức Phật tuyên bố về 
những sự thật Ngài đã nhận ra vào đêm giác ngộ của mình. 
Đó là Tứ Thánh Đế. Không những Ngài nói rõ mỗi sự thật và 
xác định ngắn gọn ý nghĩa của nó, mà lại còn mô tả mỗi sự 
thật từ ba góc nhìn. Đây là ba lần chuyển bánh xe Pháp, được 
đề cập trong phân sau của bài kinh. Đối vóỉ mỗi sự thật, lần 
chuyển thứ nhất là trí tuệ chiếu sáng bản chất đặc thù của sự 
thật cao quý đó (thị chuyển). Lần chuyển thứ hai là sự hiểu 
biết rằng mỗi sự thật cao quý đòi hỏi một nhiệm vụ đặc biệt 
cần phải thực hiện (khuyến chuyển). Do đó, sự thật cao quý 
đầu tiên, sự thật về đau khổ (khổ đế), cần phải được hiểu đầy 
đủ (liễu tri); sự thật thứ hai, sự thật của nguổn gốc của đau 
khổ (tập đế) tức là tham ái, cần phải đoạn trừ; sự thật thứ ba, 
sự thật về sự chấm dứt đau khổ (diệt đế), cần phải thực chứng; 
và sự thật thứ tư, sự thật của con đường (đạo đế), cần phải 
được tu tập. Lần chuyển thứ ba là sự chứng nhận rằng bốn 
nhiệm vụ liên quan đến Tứ Thánh Đế đã hoàn thành (chứng 
chuyển): sự thật của đau khổ đã được hiểu biết đây đủ; tham 
ái đã đươc đoan trừ; sư chấm dứt đau khổ đã đươc thưc 
chiíng; và con đường diệt khổ đã được hoàn toàn tu tập. Chỉ 
sau khi Ngài đã hiểu rõ Tứ Thánh Đế trong ba chuyển và 
mưòỉ hai phương thức, Ngài có thể khẳng định rằng Ngài đã 
đạt được giác ngộ hoàn toàn. 
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Bài kmh Chuyển Pháp Luân minh họa một lần nữa sự dung 
họp hai khía cạnh trình bày mà tôi đề cập trước đó - khía cạnh 
thực tế và khía cạnh thần thoại vũ trụ. Bài kinh diễn tiến hầu 
như qua khía cạnh thực tế tự nhiên cho đến khi chúng ta đọc 
đến đoạn cuối. Khi Đức Phật hoàn tất bài thuyết giảng, ý 
nghĩa vũ trụ thần thoại của sự kiện này được nhấn mạnh bởỉ 
một đoạn kinh cho thấy chư thiên trong mỗi cõi trờỉ hoan 
nghênh bài thuyết giảng và lân tiếng thông báo tin mừng này 
đến chư thiên ở cõi trờỉ cao holì. Đổng thờỉ, toàn thể vũ trụ thế 
giới chấn động rung chuyển và một hào quang vô lượng, 
quảng đại phát chiếu ra toàn thế giớỉ, vượt trội ánh sáng của 
chư thiên. Rổi tiếp theo đó, trong phần kết thúc bài kinh, 
chúng ta từ cảnh quang rực rỡ trở lại cõi người bình thường, 
để thấy Đức Phật chúc mừng ngài Kiêu-trần-như đã có pháp 
nhãn, mắt không còn nhiễm bụi trần. Trong khoảnh khắc, ánh 
sáng giáo pháp được vị đạo sư truyền trao cho đệ tử, để bắt 
đâu cuộc hành trình đi khắp Ấn Độ và trên toàn thế giớỉ. 




80 Những lời Phật dạy 


trích lục 
» 

II. NGƯỜI ĐEM ÁNH SÁNG 

1. MỘT NGƯỜI 

"Một ngưòỉ, này các tỳ-khưu, khi xuất hiện ở đòỉ, sự xuất 
hiện đó đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng 
thưolìg tưởng cho đòỉ, vì lọỉ ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
chư thiên và loài ngưòỉ. Một ngườỉ ấy là ai? Chính là Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

"Một ngưòỉ, này các tỳ-khưu, khi xuất hiện ở đờỉ là xuất hiện 
duy nhất, không hai, không có đổng bạn, không có so sánh, 
không có tưolìg đưolìg, không có đối phần, không có ngưòỉ 
ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, 
bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? 
Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

"Sự xuất hiện của một ngườỉ, này các tỳ-khưu, là sự xuất 
hiện của đại nhãn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất 
hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự 
chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giớỉ, là 
sự thông đạt tính đa dạng của các gióỉ, là sự chứng ngộ của 
minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả Dự Lưu, là sự chứng 
ngộ quả Nhất Lai, là sự chứng ngộ quả Bất Lai, là chứng ngộ 
quả A-la-hán. Một ngườỉ ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác". 

(AN 1:170) 

Ghi chú: 

- Đại nhãn, mắt lớn:great Vision. 

- Sáu vô thượng: Thây vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô 
thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm 
vô thượng. 
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- Bôh vô ngại giải: nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ 
vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. 

- Nhiêu giới: numerous elements (18 giới, dhatu). 

2. BỔ-TÁT NHẬP THAI VÀ ĐẢN SINH 

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anăthapindika (Cấp Cô 
Độc). 

2. Rổi một số rất đông tỳ-khưu, sau buổi ăn, sau khi đi khất 
thực về, đang ngổi tụ họp trong thị giả đường, câu chuyện 
này được khỏỉ lên giữa chúng Tăng: 

"Thật hy hữu thay chư hiền! Thật vị tằng hữu thay chư hiền, 
là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai! Vì Ngài biết 
được chư Phật quá khứ - đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các hý 
luận, đã đoạn các chưólìg đạo, đã chấm dứt luân hổi, đã thoát 
ly mọi khổ - chư Thế Tôn ấy sinh tính như vậy, danh tánh 
như vậy, tộc tánh như vậy, gióỉ hạnh như vậy, pháp hạnh như 
vậy, tuệ hạnh như vậy, trú hạnh như vậy, chư Thế Tôn ấy giải 
thoát như vậy". 

Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với các tỳ- 
khưu ấy: "Thật hy hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ 
các pháp hy hữu! Thật vị tằng hữu thay chư hiền, Như Lai 
được đầy đủ các pháp vị tằng hữu!" 

Nhưng câu chuyện giữa các tỳ-khưu ấy bị gián đoạn; vì Thế 
Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến thị 
giả đường, sau khi đến, ngổi trên chỗ đã soạn sẵn. Rổi Thế 
Tôn gọi các tỳ-khưu: 

- Này các tỳ-khưu, nay các ông ngổi nói chuyện gì? Câu 
chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn? 

- ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau khi đi 
khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại thị giả đường, câu 
chuyện sau đây được khỏỉ lên: "Hy hữu thay, chư hiền! ... chư 
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Thế Tôn ấy được giải thoát như vậy". Khi được nghe nói vậy, 
bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda nói vóỉ chứng con như sau: 
"Thật hy hữu thay... Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu! 
Thật vị tằng hữu thay... Như Lai được đầy đủ các pháp vị tằng 
hữu!" Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, bị gián 
đoan VI Ihẽ lon đen. 

Thế Tôn bảo Tôn giả Ãnanda: 

- Do vậy, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa, những đặc 
tánh hy hữu, vị tằng hữu của Như Lai. 

3. - Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Chánh niệm tỉnh giác, này Ãnanda, Bổ-tát sinh 
trong thiên chúng Tusita (Đâu-suất-đà)". Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bổ-tát sinh trong thiên chúng 
Tusita, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, 
một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

4. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Chánh niệm tỉnh giác, này Ãnanda, Bổ-tát an trú 
trong thiên chúng Tusita". Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm 
tỉnh giác, Bổ-tát an trú trong thiên chúng Tusita, con thọ trì sự 
việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của 
Ihê lon. 

5. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Chánh niệm tỉnh giác, này Ãnanda, Bổ-tát an trú tại 
thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng". Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bổ-tát an trú tại thiên chúng Tusita 
cho đến trọn thọ mạng, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, 
là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

6. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Chánh niệm tỉnh giác này Ãnanda, Bổ-tát sau khi từ 
thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai". Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bổ-tát sau khi từ thiên 
chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai, con thọ trì sự 
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việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của 
Ihê lon. 

7. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Khi Bổ-tát nhập vào mẫu thai, này Ãnanda, khi ấy 
một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư 
thiên hiện ra cùng khắp thế giớỉ, gổm có các thế giớỉ ở trên 
chư thiên, thế giớỉ của các Ma vưolìg và Phạm thiên và thế 
giới ở dưóỉ gồm các vị sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và loài 
ngườỉ. Cho đến các thế gióỉ ở giữa các thế giớỉ, tối tăm, u ám 
không có nền tảng, những cảnh gióỉ mà mặt trăng mặt trờỉ vóỉ 
đại thân lực, vớỉ đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu 
thấu, trong những cảnh giớỉ ấy, một hào quang vô lượng, 
thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra. Và các chúng sinh sống 
tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy móỉ thấy nhau và nói: 
'Cũng có những chúng sinh khác sống ở đây'. Và mườỉ ngàn 
thế giớỉ này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và 
hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên 
hiện ra ở thế giớỉ". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế 
lon. 

8. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Khi Bổ-tát nhập mẫu thai, này Ãnanda, bốn vị thiên 
tử đến canh gác bốn phưolìg trờỉ và nói: 'Không cho một ai, 
người hay không phải loài ngườỉ được phiên nhiễu Bổ-tát, hay 
mẹ vị Bổ-tát'." Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, 
bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

9. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Khi Bổ-tát nhập mẫu thai, này Ãnanda, mẹ Bổ-tát 
giữ giớỉ một cách hổn nhiên, không sát sinh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, 
rượu lên chất men". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế 
lon. 




84 Những lời Phật dạy 


14. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Trong khi các ngưòỉ đàn bà khác, này Ãnanda, 
mang bầu thai trong bụng chín tháng hay mưòỉ tháng rổi mớỉ 
sinh, mẹ Bổ-tát smh Bổ-tát không phải như vậy. Mẹ Bổ-tát 
mang Bổ-tát trong bụng đúng mườỉ tháng rổi mớỉ sinh". Vì 
rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là 
một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

15. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Trong khi các ngườỉ đàn bà khác, này Ãnanda, hoặc 
ngổi hoặc nằm mà sinh con, mẹ vị Bổ-tát sinh Bổ- tát không 
phải như vậy. Mẹ Bổ-tát đứng mà sinh Bổ-tát". Vì rằng, bạch 
Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, 
một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

16. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Khi Bổ-tát từ bụng mẹ sinh ra, này Ãnanda, chư 
thiên đỡ lấy Ngài trước, sau mớỉ đến loài ngườỉ". Vì rằng, 
bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy 
hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

17. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Khi Bổ-tát từ bụng mẹ sinh ra, này Ãnanda, Bổ-tát 
không đụng đến đất. Có bốn thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài 
trước bà mẹ và thưa: 'Hoàng hậu hãy hoan hỷ! Hoàng Hậu 
sinh hỷ một bậc vĩ nhân'." Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì 
sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của 
Ihê lon. 

18. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Khi Bổ-tát từ bụng mẹ sinh ra, này Ãnanda, Ngài 
sinh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởỉ nước nhớt nào, 
không bị nhiễm ô bởỉ loại mủ nào, không bị nhiễm ô bỏỉ loại 
máu nào, không bị nhiễm ô bởỉ bất cứ vật bất tịnh nào, thanh 
tịnh, trong sạch. Này Ananda, ví như một viên ngọc ma-ni 
bảo châu đặt trên một tấm vải Ba-la-nại. Viên ngọc không làm 
nhiễm ô tấm vải Ba-la-nại, tấm vải Ba-la-nại cũng không làm 
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nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng 
vậy, này Ananda, khi Bổ-tát từ bụng mẹ sinh ra, Ngài sinh ra 
thanh tịnh, không bị nhiễm ô bỏỉ nước nhớt nào, không bị 
nhiễm ô bỏỉ loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởỉ loại máu nào, 
không bị nhiễm ô bởỉ bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong 
sạch". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế 
Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

19. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Khi Bổ-tát từ bụng mẹ sinh ra, này Ãnanda, hai 
dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng 
nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bổ-tát và cho bà 
mẹ". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế 
Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

20. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Bổ-tát khi sinh ra, này Ãnanda, Ngài đứng vững, 
thăng bằng trên hai chân, mặt hướlìg phía Bắc, bước đi bảy 
bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi 
phưolìg, lên tiếng như con ngưu vưolìg, thốt ra lờỉ như sau: 
Ta là bậc tối thượng ở trên đờỉ! Ta là bậc tối tôn ở trên đờỉ! Ta 
là bậc cao nhất ở trên đờỉ! Nay là đời sống cuối cùng, không 
còn phải tái sinh ở đờỉ này nữa'." Vì rằng, bạch Thế Tôn, con 
thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng 
hữu của Thế Tôn. 

21. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ 
Thế Tôn: "Khi Bổ-tát từ bụng mẹ sinh ra, này Ãnanda, khi ấy 
một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư 
thiên, hiện ra cùng khắp thế giớỉ, gồm có các thế gióỉ ở trên 
của chư thiên, thế giớỉ của các Ma vưolìg và Phạm thiên và thế 
giói ở dướỉ gồm các sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và loài 
ngườỉ. Cho đến các cảnh giớỉ giữa các thế giới, tối tám, u ám, 
không có nền tảng, những cảnh gióỉ mà mặt trăng mặt trờỉ vớỉ 
đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, 
trong những cảnh giớỉ ấy một hào quang vô lượng, thắng xa 
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oai lực chư thiên hiện ra. Và các chúng sinh sống tại các chỗ 
ấy, nhờ hào quang ấy móỉ thấy nhau mà nói: 'Cũng có những 
chúng smh khác sống ở đây'. Và mườỉ ngàn thế giới này 
chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang 
vô lượng thân diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở 
thế gioỉ". Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch 
Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

22. - Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì sự việc này là một hy 
hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. ớ đây, này Ananda, Như 
Lai biết các cảm thọ khi chúng khởỉ lên, biết khi chúng đang 
tổn tại, biết khi chúng đi đến biến hoại; biết các tưởng khi 
chúng khỏỉ lên, biết khi chúng đang tổn tại, biết khi chúng đi 
đến biến hoại; biết các tầm khi chúng khởỉ lên, biết khi chúng 
đang tổn tại, biết khi chúng đi đến biến hoại. Này Ãnanda, 
hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như 
Lai. 

23. - Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn biết các cảm thọ khi 
chúng khởi lên, biết khi chúng đang tổn tại, biết khi chúng đi 
đến biến hoại; biết các tưởng khi chúng khỏỉ lên, biết khi 
chúng đang tổn tại, biết khi chúng đi đến biến hoại; biết các 
tầm khi chúng khỏỉ lên, biết khi chúng đang tổn tại, biết khi 
chúng đi đến biến hoại, con thọ trì sự việc này là một hy hữu, 
một vị tằng hữu của Thế Tôn. 

Tôn giả Ãnanda nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. Các tỳ- 
khưu hoan hỷ tín thọ lờỉ Tôn giả Ananda nói. 

(MN 123, Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp) 


3. TẨM CẨU GIÁC NGỘ 

(1) Tẩm cẩu trạng thái tốỉ thượng của an bình siêu việt 


5. - Này các tỳ-khưu, có hai loại tầm cầu này: Thánh cầu và 
phi thánh câu. Thế nào là phi thánh cầu? ở đây, có ngườỉ tự 




11. Người đem ánh sáng 87 


mình bị sinh lại tầm câu cái bị sinh, tự mình bị già lại tầm câu 
cái bị già, tự mình bị bệnh lại tầm cầu cái bị bệnh, tự mình bị 
chết lại tầm cầu cái bị chết, tự mình bị sâu lại tâm cầu cái bị 
sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. 

6-11. Cái gì gọi là bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sâu, bị ô 
nhiễm? Vợ con; đầy tớ nam, đầy tớ nữ; dê và cừu; gà và heo; 
voi, bò, ngựa đực, ngựa cái; vàng và bạc: những chiếm hữu 
các thứ ấy là bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị ô nhiễm; 
và ngườỉ nào nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị 
sinh lại tầm cầu cái bị sinh, tự mình bị già lại tầm cầu cái bị 
già, tự mình bị bệnh lại tâm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại 
tầm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tầm cầu cái bị sầu, tự 
mình bị ô nhiễm lại tầm câu cái bị ô nhiễm. Như vậy gọi là phi 
thánh cầu. 

12. Thế nào là thánh cầu? ở đây, có ngưòỉ tự mình bị sinh, 
sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sinh, tầm cầu cái vô sinh, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tầm câu cái không già, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh, sau 
khi biết rõ sự nguy hại của bị bệnh, tầm câu cái không bệnh, 
vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, 
sau khi biết rõ sự nguy hại của bị chết, tầm cầu cái không chết, 
vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị sầu, 
sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sầu, tâm cầu cái không sầu, 
vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị ô 
nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tầm câu cái 
không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. 
Như vậy, gọi là thánh câu. 

13. Này các tỳ-khưu, Ta cũng vậy, trước khi giác ngộ, khi còn 
là Bổ-tát chưa chứng đắc, tự mình bị sinh lại tầm cầu cái bị 
sinh, tự mình bị già lại tầm câu cái bị già, tự mình bị bệnh lại 
tầm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tầm cầu cái bị chết, tự 
mình bị sầu lại tầm cầu cái bị sâu, tự mình bị ô nhiễm lại tầm 
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câu cái bị ô nhiễm. 

Rổi Ta suy nghĩ như sau: "Tại sao Ta, tự mình bị sinh lại tầm 
cầu cái bị sinh, tự mình bị già lại tâm câu cái bị già, tự mình bị 
bệnh lại tầm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tầm cầu cái bị 
chết, tự mình bị sầu lại tầm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm 
lại tầm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy Ta, tự mình bị sinh, sau khi 
biết rõ sự nguy hại của bị sinh, tâm cầu cái vô sinh, vô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết 
rõ sự nguy hại của bị già, tâm cầu cái không già, vô thượng an 
ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ 
sự nguy hại của bị bệnh, tầm câu cái không bệnh, vô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, sau khi biết 
rõ sự nguy hại của bị chết, tầm câu cái không chết, vô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị sầu, sau khi biết 
rõ sự nguy hại của bị sầu, tầm câu cái không sầu, vô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị ô nhiễm, sau khi 
biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tâm câu cái không ô nhiễm, 
vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. 

14. Rổi sau một thờỉ gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen 
nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thờỉ vàng 
son cuộc đờỉ, mặc dù cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy 
mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 

15. Ta xuất gia như vậy, một ngườỉ đi tìm cái gì chí thiện, tìm 
cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Ãlãra 
KảỊăma ở, khi đến xong liền thưa vớỉ Alãra KãỊảma: "Hiền giả 
KãỊãma, tôi muốn sống phạm hạnh trong Pháp và Luật này". 
Này các tỳ-khưu, được nghe nói vậy, Alãra KảỊãma nói vóỉ Ta: 
"Này tôn giả, hãy sống (và an trú). Pháp này là như vậy, khiến 
kẻ có trí, không bao lâu như vị bổn sư của mình (chỉ dạy), tự 
tri, tự chứng, tự đạt và an trú". Không bao lâu Ta đã thông 
suốt Pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỳ-khưu, cho 
đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thờỉ Ta nói 
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giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão (thượng tọa) và 
Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. 

Ta suy nghĩ như sau: "Alăra KãỊãma tuyên bố Pháp này 
không phải chỉ vì lòng tin: 'Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, Ta 
móỉ an trú'. Chắc chắn Alảra KãỊảma biết Pháp này, thấy 
Pháp này rổi mớỉ an trú". Rổi Ta đi đến chỗ Ãlảra KãỊãma ở, 
sau khi đến, Ta nói vóỉ Alãra KãỊãma: "Hiền giả KãỊãma, cho 
đến mức độ nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố 
Pháp này?" Được nói vậy, Ãlãra KãỊãma tuyên bố về vô sở 
hữu xứ. 

Rổi Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có Alãra KảỊãma có lòng 
tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alảra KãỊăma mới 
có tinh tấn, Ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alãra 
KãỊãma móỉ có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có 
Alảra KãỊảma móỉ có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ 
có Alãra KãỊãma mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cố 
gắng chứng cho được Pháp mà Alăra KãỊăma tuyên bố: 'Sau 
khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú'." 

Rổi này các tỳ-khưu, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt Pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rổi Ta đi đến 
chỗ Alăra KãỊãma ở, Ta nói vớỉ Alăra KãỊãma: "Này hiền giả 
KảỊăma, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố Pháp này đến mức độ như vậy?" -"Vâng, hiền giả, tôi đã 
tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố Pháp này đến mức độ như 
vậy". -"Này hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên 
bố Pháp này đến mức độ như vậy". -"Thật lọỉ ích thay cho 
chúng tôi, thật khéo lọỉ ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thấy một đổng phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính Pháp ấy hiền giả tự tri, 
tự chứng, tự đạt và an trú; Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, 
tự đạt và an trú, chính Pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bố; Pháp mà tôi biết, chính Pháp ấy hiền giả biết; Pháp 
ma hiến giá biêt, chính Pháp ay toi biêt. loi như thê nao, hien 
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giả là như vậy; hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy 
đến đây, hiền giả, hai chứng ta hãy chăm sóc hội chúng này!" 

Như vậy, Alãra KãỊăma là đạo sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử 
của vị ấy ngang hàng vóỉ mình và tôn sùng Ta vóỉ sự tôn sùng 
tối thượng- Này các tỳ-khưu, rổi Ta tự suy nghĩ: "Pháp này 
không hưólìg đến yểm ly, không hưứng đến ly tham, không 
hướlìg đến đoạn diệt, không hướlìg đến an tịnh, không hưólìg 
đến thượng trí, không hướlìg đến giác ngộ, không hưólìg đến 
Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ". Như 
vậy Ta không tôn kính Pháp này và từ bỏ Pháp ấy, Ta bỏ đi. 

16. Rổi Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối 
thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uddaka Rãmaputta, khi 
đến xong Ta nói vóỉ Uddaka Rãmaputta: "Hiền giả, tôi muốn 
sống phạm hạnh trong Pháp và Luật này". Được nói vậy, 
Uddaka Rảmaputta nói vóỉ Ta: "Này tôn giả, hãy sống (và an 
trú), Pháp này là như vậy, khiến ngườỉ có trí không bao lâu 
như vị bổn sư của mình (chỉ dạy) tự tri, tự chứng, tự đạt và an 
trú". Ta đã thông suốt Pháp ấy một cách mau chóng. Và cho 
đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thờỉ Ta nói 
giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão và Ta tự cho 
rằng Ta như ngưòỉ khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. 

Ta suy nghĩ như sau: "Rãma tuyên bố Pháp này không phải 
vì lòng tin: 'Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mớỉ an trú'. 
Chắc chắn Rãma thấy Pháp này, biết Pháp này, rổi mớỉ an 
trú". Này các tỳ-khưu, rổi Ta đi đến chỗ Uddaka Rămaputta ở, 
Ta nói vóỉ Uddaka Rảmaputta: "Hiền giả Rãma, cho đến mức 
độ nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố Pháp này?" 
Này các tỳ-khưu được nghe nói vậy, Uddaka Rãmaputta 
tuyên bố về phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Rổi Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có Rãma mới có lòng tin. 
Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Răma móỉ có tinh tấn, 
Ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rãma mớỉ có niệm, Ta 
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cũng có niệm. Không phải chỉ có Rãma mớỉ có định, Ta cũng 
có định. Không phải chỉ có Rãma móỉ có tuệ, Ta cũng có tuệ. 
Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được Pháp mà Răma tuyên bố: 
'Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú'." 

Rổi không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt Pháp ấy 
một cách mau chóng, Ta an trú. Rổi này các tỳ-khưu, Ta đi 
đến chỗ Uddaka Rãmaputta ở, sau khi đến, Ta nói vóỉ Uddaka 
Rãmaputta: "Này hiền giả Rảma, có phải hiền giả đã tự tri, tự 
chiíng, tự đạt và tuyên bố Pháp này đến mức độ như vậy?" - 
"Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố Pháp 
này đến mức độ như vậy". -"Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, 
tự chứng, tự đạt và tuyên bố Pháp này đến mức độ như vậy". 
-"Thật lọỉ ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lọỉ ích thay cho 
chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như 
Tôn giả! Pháp mà tôi, tự tri tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính 
Pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú; Pháp mà 
hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính Pháp ấy tôi tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố; Pháp mà tôi biết, chính Pháp 
ẩy hiẽn giá biêt; Pháp ma hiẽn giá biêt, chính Pháp ay toi biêt. 
Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy; hiên giả như thế nào, tôi 
là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm 
sóc hội chúng này!" 

Như vậy, Uddaka Rãmaputta là đạo sư của Ta, lại đặt Ta, đệ 
tử của vị ấy ngang hàng vóỉ mình và tôn sùng Ta với sự tôn 
sùng tối thượng. Này các tỳ-khưu, rổi Ta suy nghĩ: "Pháp này 
không hướng đến yểm ly, không hưứng đến ly tham, không 
hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng 
đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng phi phi 
tưởng xứ". Như vậy, Ta không tôn kính Pháp ấy và từ bỏ 
Pháp ấy, Ta bỏ đi. 

17. Này các tỳ-khưu, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô 
thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước 
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Magadha (Ma-kiệt-đà) và đến tại tụ lạc Uruvelă (ưu-lâu-tân- 
loa). Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng 
thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, vóỉ một chỗ lội 
qua dễ dàng khả ái và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ 
dàng đi khất thực. Rổi Ta tự nghĩ: "Thật là một địa điểm khả 
ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy 
gân, vớỉ một chỗ lội qua dễ dàng khả ái và xung quanh có 
làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa 
đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn". Và 
Ta ngổi xuống tại chỗ ấy và nghĩ: "Thật là vừa đủ để tinh tấn". 

18. Rổi này các tỳ-khưu, Ta tự mình bị sinh, sau khi biết rõ 
sự nguy hại của cái bị sinh, tìm cầu cái không sinh, vô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không 
sinh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Ta tự mình 
bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái 
không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và đã 
chiíng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn. Ta tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của 
cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách, Niết-bàn; và đã chứng được cái không bệnh, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Ta tự mình bị chết, 
sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm câu cái không 
chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; và đã chứng 
được cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn. Ta tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị 
sầu, tìm cầu cái không sâu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn; và đã chứng được cái vô sầu, vô thượng an ổn khỏi 
các khổ ách, Niết-bàn. Ta tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ 
sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, 
vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; và đã chứng được 
cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, Niết- 
bàn. 

Tri kiến khỏỉ lên noỉ Ta: "Sự giải thoát của Ta không bị dao 
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động. Nay là đờỉ sống cuối cùng của Ta, không còn sự tái sinh 
nữa". 

(MN 26, Kinh Thánh cấu) 


(2) Chứng đạt Tam minh 

11. [Saccaka Aggivessana hỏi Thê Tôn] - Phải chăng Tôn giả 
Gotama không bao giờ có một lạc thọ nào khỏỉ lên, có thể xâm 
chiếm tâm và tổn tại? Phải chăng Tôn giả Gotama không bao 
giờ có một khổ thọ nào khỏỉ lên, có thể xâm chiếm tâm và tổn 

tại? 

» 

12. - Này Aggivessana, sao có thể không như vậy được? ở 
đây, này Aggivessana, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
Chánh Đẳng Giác, khi còn là Bổ-tát, Ta suy nghĩ như sau: "Đờỉ 
sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đờỉ. Đòỉ 
sống xuất gia như sống giữa hư không. Thật rất khó sống tại 
gia đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh 
tịnh đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Hãy cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 

13-16. Rổi này Aggivessana, sau một thờỉ gian, khi Ta còn 
trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi 
thanh xuân, trong thờỉ vàng son cuộc đờỉ, mặc dù cha mẹ 
không bằng lòng, nước mắt đây mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình.... [nhưKinh văn IT3(1), đoạn 14-17]... 

Và này các tỳ-khưu, Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng: 
"Thật đáng cố gắng tinh tấn ở nơi đây". 

17. Rổi này Aggivessana, ba ví dụ khỏỉ lên noỉ Ta, vi diệu, từ 
trước chưa từng được nghe. Ví như có một khúc cây đẫm ướt, 
đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một ngưòỉ đến, câm 
dụng cụ làm lửa vóỉ ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hoỉ nóng sẽ hiện 
ra". Này Aggivessana, ông nghĩ thế nào? Ngườỉ ấy lấy khúc 
cây đẫm ướt, đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rổi cọ xát vóỉ 
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dụng cụ làm lửa thì có thể nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra 
được không? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả 
Gotama, vì cành cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sống lại bị ngâm 
trong nước, nên ngườỉ ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 

- Cũng vậy, này Aggivessana, những tôn giả sa-môn hay 
những bà-la-môn sống không xả ly các dục về thân, những gì 
đối vóỉ chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn 
ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo 
đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, nếu những tôn giả 
sa-môn hay bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể 
chiíng được tri kiến, vô thượng Chánh Đẳng Giác. Và nếu 
những tôn giả sa-môn hay bà-la-môn này không thình lình 
cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, 
các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng 
Chánh Đẳng Giác. Đó là ví dụ thứ nhất, vi diệu, từ trước chưa 
từng được nghe, được khỏỉ lên noỉ Ta. 

18. Này Aggivessana, rổi một ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khỏỉ lên noỉ Ta. Ví như có một 
khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được 
đặt trên đất khô. Có một ngườỉ đến, cầm dụng cụ làm lửa vóỉ 
ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, hoỉ nóng sẽ hiện ra". Này Aggives- 
sana, ông nghĩ thế nào? Ngườỉ ấy lấy khúc cây đẫm ướt, đầy 
nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rổi 
cọ xát vớỉ dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hoỉ nóng 
hiện ra được không? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả 
Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đây nhựa sống, dầu được 
vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên ngườỉ ấy chỉ bị mệt 

nhoc và bưc bôi. 

• • • 

- Cũng vậy, này Aggivessana, những tôn giả sa-môn hay bà- 
la-môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối vớỉ các 
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vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục 
khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn 
trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa- 
môn, hay bà-la-môn này thình lình cảm thọ những cảm giác 
chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể 
chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đẳng Giác. Và nếu 
những tôn giả sa-môn hay bà-la-môn này không thình lình 
cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, 
các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng 
Chánh Đẳng Giác. Đó là ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước chưa 
từng được nghe, được khỏỉ lên noỉ Ta. 

19. Này Aggivessana, rổi một ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khỏỉ lên noỉ Ta. Ví như có một 
khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên 
đất khô. Có một ngườỉ đến cầm dụng cụ làm lửa vớỉ ý nghĩ: 
"Ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra". Này Aggivessana, ông 
nghĩ thế nào? Ngưòỉ ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được 
vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rổi cọ xát vóỉ dụng cụ 
làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hoỉ nóng hiện ra được không? 

- Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả 
Gotama, vì khúc cây ấy khô, không nhựa, lại được vớt khỏi 

nước, được đặt trên đất khô. 

' • • 

- Cũng vậy, này Aggivessana, những tôn giả sa-môn hay bà- 
la-môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối vóỉ các vị ấy 
thuôc các duc, như duc tham, duc ái, duc hôn ám, duc khát 
vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu 
những tôn giả sa-môn hay bà-la-môn này thình lình cảm thọ 
những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị 
ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng Chánh Đẳng Giác. Và 
nếu những tôn giả sa-môn hay bà-la-môn này không thình 
lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các 
vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô thượng Chánh Đẳng 
Giác. Đó là ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng được 
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nghe, được khỏỉ lên ncfỉ Ta. 

20. Ta suy nghĩ: "Ta hãy nghiến răng, dán chặt lên lưõi lên 
nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại 
tâm". Rổi Ta nghiến răng, dán chặt lưõi lên nóc họng, lấy tâm 
chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi Ta đang 
nghiến răng, dán chặt lưõỉ lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, 
nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mổ hôi thoát ra từ noỉ nách của 
Ta. Như thể một ngườỉ lực sĩ nắm lấy đầu một ngườỉ ốm yếu 
hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại 
ngườỉ ấy; ta nghiến răng, dán chặt lưõi lên nóc họng, lấy tâm 
chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mổ hôi thoát ra 
từ noỉ nách của Ta. Dù cho Ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận 
lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân 
của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi 
phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, 
khổ thọ ấy dù khởỉ lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta và 
tổn tại. 

21. Ta suy nghĩ: "Ta hãy tu thiền nín thở"'. Rổi Ta nín thở vô, 
thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Khi Ta nín thở vô, 
thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió 
động kinh khủng thổi lên, ngang qua lỗ tai. Ví như tiếng kinh 
khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của ngưòỉ thợ rèn; 
cũng vậy, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang 
qua mũi, thờỉ một tiếng gió động kinh khủng thổi lên, ngang 
qua lỗ tai. Dù cho Ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù 
cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn 
bị kích động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởỉ sự 
tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy 
dù khởỉ lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta và tổn tại. 

22. Ta suy nghĩ: "Ta hãy tu thêm thiền nửì thở"'. Rổi Ta nín 
thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua 
tai. Khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau 
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nhói trong đâu Ta. Ví như một ngưòỉ lực sĩ chém đầu một 
ngưòỉ khác vóỉ một thanh kiếm sắc; cũng vậy, khi ta nín thở 
vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, 
thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu Ta. Dù 
cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm 
được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích 
động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối bỏỉ sự tinh tấn, 
do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy dù khỏỉ 
lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta và tổn tại. 

23. Ta suy nghĩ: "Ta hãy tu thêm thiền nín thở"'. Rổi Ta nín 
thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua 
tai, Ta cảm giác đau đâu, một cách kinh khủng. Ví như một 
ngưòỉ lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quầh tròn quanh 
đâu rổi xiết mạnh; cũng vậy, khi Ta nửì thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, Ta cảm giác đau 
đầu một cách kinh khủng. Dù cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh 
tấn tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng 
thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị 
chi phối bỏỉ sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy 
vậy, khổ thọ ấy dù khỏỉ lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta 
và tổn tai. 

24. Ta suy nghĩ: "Ta hãy tu thêm Thiền nửì thở"'. Rổi Ta nín 
thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua 
tai. Khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng 
của Ta. Ví như một ngườỉ đổ tể thiện xảo hay đệ tử ngưòỉ đổ 
tể cắt ngang bụng vóỉ một con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng 
vậy, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng 
của Ta. Dù cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dẫu 
cho niệm được an trú, không dao động nhưng thân của Ta vẫn 
bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởỉ sự 
tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy 
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dù khỏỉ lên ncfỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta và tổn tại. 

25. Ta suy nghĩ: "Ta hãy tu thêm thiên nín thở"'. Rổi Ta nín 
thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua 
tai. Khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khỏỉ 
lên trong thân Ta. Ví như hai ngưòỉ lực sĩ sau khi nắm cánh 
tay một ngưòỉ yếu holì, nướlìg ngườỉ ấy, đốt ngườỉ ấy trên 
một hố than hừng; cũng vậy, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì có một sức 
nóng kinh khủng khỏỉ lên trong thân Ta. Dù cho Ta có chí 
tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm được an trú, 
không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chi phối bỏỉ sự tinh tấn, do tinh tấn 
chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy dù khởỉ lên noỉ Ta, 
đã không chi phối tâm Ta và tổn tại. 

26. Chư thiên thấy vậy nói như sau: "Sa-môn Gotama đã 
chết rổi". Một số chư thiên nói như sau: "Sa-môn Gotama chưa 
chết, nhưng sa-môn Gotama sắp sửa chết". Một số chư thiên 
nói như sau: "Sa-môn Gotama chưa chết, sa-môn Gotama, 
cũng không phải sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc A-la-hán, 
đờỉ sống của một A-la-hán là như vậy". 

27. Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy hoàn toàn tuyệt thực". Rổi 
chư thiên đến Ta và nói như sau: "Này thiện hữu, hiền giả chớ 
có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn 
toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang 
qua các lỗ chân lông cho hiền giả và nhờ vậy hiền giả vẫn 
sống". Ta suy nghĩ: "Nếu Ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên 
này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho 
Ta và nhờ vậy Ta vẫn sống, thì như vậy Ta tự dối mình". Ta 
bác bỏ chư thiên ấy và nói: "Như vậy là đủ". 

28. Ta suy nghĩ: "Ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít 
từng giọt một, như xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu 
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hột hay xúp đậu nhỏ". Trong khi Ta giảm thiểu tối đa sự án 
uống, ăn từng giọt một, như xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay 
xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức 
gầy yếu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những 
cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn 
trôn của Ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá 
ít, xưolìg sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh. Vì 
Ta ăn quá ít, các xưolìg sườn gầy mòn của Ta giống như rui 
cột một nhà sàn hư nát. Vì Ta án quá ít, nên con ngưoỉ long 
lanh của Ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh 
nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. 
Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhiu khô cằn như 
trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị colì gió nóng làm 
cho nhăn nhíu khô cằn. Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da bụng", thì 
chính xưolìg sống bị Ta nắm lấy. Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ 
xưolìg sống", thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá ít, 
nên da bụng của Ta đến bám chặt xưolìg sống. Nếu Ta nghĩ: 
"Ta đi đại tiện, hay đi tiểu tiện", thì Ta ngã quỵ úp mặt xuống 
đất, vì Ta án quá ít. Nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lấy tay xoa 
bóp chân tay, thì trong khi Ta xoa bóp chân tay, các lông tóc 
hư mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. 

29. Có ngườỉ thấy vậy nói như sau: "Sa-môn Gotama có da 
đen". Một số ngưòỉ nói như sau: "Sa-môn Gotama, da không 
đen, sa-môn Gotama có da màu xám". Một số ngườỉ nói như 
sau: "Sa-môn Gotama da không đen, da không xám". Một số 
ngườỉ nói như sau: "Sa-môn Gotama da không đen, da không 
xám, sa-môn Gotama có da màu vàng sẫm". Cho đến mức độ 
như vậy, này Aggivessana, da của Ta vốn thanh tịnh, trong 
sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá ít. 

30. Ta suy nghĩ: "Thuở xưa có những sa-môn hay bà-la-môn, 
thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể 
có gì holì nữa. về tưolìg lai, có những sa-môn hay bà-la-môn. 




100 Những lời Phật dạy 


thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng không thể 
có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa-môn hay bà-la- 
môn, thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, 
kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, 
không thể có gì hơn nữa. Nhưng Ta, vóỉ sự khổ hạnh khốc liệt 
như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Hay là có đạo lộ nào 
khác đưa đến giác ngộ?" 

31. Ta suy nghĩ: "Ta nhớ, trong khi phụ thân Ta, thuộc giòng 
Sakka (Thích-ca) đang cày và Ta đang ngổi dưóỉ bóng mát cây 
diêm-phù {jambu), Ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có 
tứ. Như vậy, đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?" Tiếp 
theo ý niệm ấy, ý thức này khỏỉ lên noỉ Ta: "Đây là đạo lộ đưa 
đến giác ngộ". 

32. Ta suy nghĩ: "Ta có sỢ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly 
dục, ly pháp bất thiện?". Ta suy nghĩ: "Ta không sỢ lạc thọ 
này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện". 

33. Ta suy nghĩ: "Nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy, 
vóỉ thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô 
thực, ăn cơm và cháo". Rổi Ta ăn thô thực, ăn cơm và cháo. 
Lúc bấy giờ, năm tỳ-khưu đang hầu hạ Ta suy nghĩ: "Khi nào 
sa-môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết". 
Khi thấy Ta ăn thô thực, ăn cơm và cháo, các vị ấy chán ghét 
Ta, bỏ đi và nói: "Sa-môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, 
từ bỏ tinh tấn, trở lui về đòỉ sống sung túc". 

34. Sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, Ta ly dục, ly 
pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Tuy vậy, lạc thọ ấy dù khỏỉ 
lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta và tổn tại. 

35. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái 
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hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Tuy vậy, lạc thọ ấy dù khởi lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm 

Ta và tổn tại. 

» 

36. Ly hỷ trú xả, niệm và tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. 
Tuy vậy, lạc thọ ấy dù khỏỉ lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm 
Ta và tồn tại. 

37. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tuy 
vậy, lạc thọ ấy dù khỏi lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta 

và tổn tai. 

» 

38. Vóỉ tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hưólìg tâm đến túc mạng 
minh. Ta nhớ đến các đòỉ sống quá khứ, như một đờỉ, hai đòỉ, 
ba đờỉ, bốn đòỉ, năm đờỉ, mườỉ đòỉ, hai mưoỉ đờỉ, ba mưoỉ đờỉ, 
bốn mưoỉ đòl, năm mưoỉ đòỉ, một trăm đời, một ngàn đờỉ, 
một trám ngàn đòỉ, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều 
hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, Ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này". Như vậy, Ta 
nhớ đến nhiêu đòỉ sống quá khứ cùng vóỉ các nét đại cưolìg và 
các chi tiết. 

39. Đó là minh thứ nhất Ta đã chứng được trong đêm canh 
một, vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh, do Ta 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Tuy vậy, lạc thọ 
ấy dù khỏỉ lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta và tồn tại. 

40. Vớỉ tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc. 
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bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướlìg tâm đến trí tuệ về sinh 
tử của chúng sinh - thiên nhãn minh. Ta vóỉ thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh. Ta biết 
rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, ngưòỉ đẹp đẽ, 
kẻ thô xấu, ngườỉ may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của họ. Những chúng sinh làm những ác hạnh về thân, lờỉ và 
ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng 
sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lờỉ và ý, không phỉ 
báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những vị này sau khi thân hoại mạng chung, được 
sinh lên các thiện thú, cõi trờỉ, trên đờỉ này. Như vậy, Ta vớỉ 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
sinh. Ta biết rõ rằng chúng sinh, ngưòỉ hạ liệt, kẻ cao sang, 
ngưòỉ đẹp đẽ, kẻ thô xấu, ngườỉ may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. 

41. Đó là minh thứ hai Ta đã chứng được trong đêm canh 
giữa, vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh, do Ta 
sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Tuy vậy, lạc thọ 
ấy dù khỏi lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta và tổn tại. 

42. Vớỉ tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hưólìg tâm đến lậu tận minh. 
Ta biết như thật: "Đây là khổ. Đây là nguyên nhân của khổ. 
Đây là sự diệt khổ. Đây là con đường đưa đến diệt khổ". Ta 
biết như thật: "Đây là những lậu hoặc. Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc. Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Đây là con đường 

đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". 

• • • • 

43. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát 
khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối 
vóỉ tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khỏỉ lên sự hiểu biết: "Ta 
đã giải thoát". Ta đã biết: "Sinh đã diệt, phạm hạnh đã thành. 




11. Người đem ánh sáng 103 


việc cần làm đã làm, sau đờỉ hiện tại không có đời sống nào 
khác nữa". 

44. Đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng được trong canh cuối, 
vô minh diệt, minh sinh, ám diệt, ánh sáng sinh, do Ta sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Tuy vậy, lạc thọ ấy dù 
khỏi lên noỉ Ta, đã không chi phối tâm Ta và tổn tại. 

(MN 36, Đại kinh Saccaka) 


(3) Thành phô cổ xưa 

- Thuở xưa, này các tỳ-khưu, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đẳng Giác, còn là Bổ-tát, Ta suy nghĩ: "Thật sự 
thế giớỉ này bị giam hãm trong khổ não, bị sinh, bị già, bị chết, 
bị đoạn diệt và bị tái sinh; và từ noỉ đau khổ này, không biết 
xuất ly khỏi già và chết. Từ noỉ đau khổ này, không biết khi 
nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết?" 

Rồi này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ: "Do cái gì có mặt, già chết 
hiện hữu? Do cái gì, già chết sinh khỏỉ?" 

Rổi này các tỳ-khưu, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sinh minh kiến như sau: "Do sinh có mặt nên già chết 
hiện hữu. Do duyên sinh, nên già chết sinh khỏỉ". 

Rổi này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ: "Do cái gì có mặt, sinh 
hiện hữu?... Hữu hiện hữu?... Thủ hiện hữu?... Ái hiện hữu?... 
Thọ hiện hữu?... Xúc hiện hữu?... Sáu xứ hiện hữu?... Danh sắc 
hiện hữu? Do duyên cái gì, danh sắc sinh khởỉ?" 

Rổi này các tỳ-khưu, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sinh minh kiến như sau: "Do thức có mặt nên danh sắc 
hiện hữu. Do duyên thức nên danh sắc sinh khỏỉ". 

Rồi này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ: "Do cái gì có mặt, thức 
hiện hữu. Do duyên cái gì, thức sinh khỏỉ?" 
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Rổi này các tỳ-khưu, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sinh minh kiến như sau : "Do danh sắc có mặt nên thức 
hiện hữu. Do duyên danh sắc nên thức sinh khỏỉ". 

Rổi này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ: "Thức này trở lui, không 
đi xa holì danh sắc. Xa đến như vậy, chúng ta bị sinh, bị già, bị 
chết, bị đoạn diệt, bị tái sinh, nghĩa là do duyên danh sắc, thức 
sinh khỏỉ. Do duyên thức, danh sắc sinh khỏỉ. Do duyên danh 
sắc, sáu xứ sinh khởỉ. Do duyên sáu xứ, xúc sinh khỏỉ ...". Như 
vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khỏi. 

"Tập khỏỉ, tập khỏỉ". Này các tỳ-khưu, đối vớỉ các pháp từ 
trước chưa từng được nghe, nhãn khỏỉ lên, trí khỏỉ lên, tuệ 
khỏỉ lên, minh khỏỉ lên, quang khỏỉ lên. 

Rổi này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ: "Do cái gì không có mặt, 
già chết không hiện hữu? Do cái gì diệt, già chết diệt?" 

Rổi này các tỳ-khưu, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sinh minh kiến như sau: "Do sinh không có mặt, nên già 
chết không hiện hữu. Do sinh diệt, nên già chết diệt". 

Rổi này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ: "Do cái gì không có mặt, 
sinh không hiện hữu? Hữu không hiện hữu? Thủ không hiện 
hữu? Ái không hiện hữu? Thọ không hiện hữu? Xúc không 
hiện hữu? Sáu xứ không hiện hữu? Danh sắc không hiện hữu? 
Do cái gì diệt, danh sắc diệt?" 

Rổi này các tỳ-khưu, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sinh minh kiến như sau: "Do thức không có mặt, danh 
sắc không hiện hữu. Do thức diệt nên danh sắc diệt". 

Rổi này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ: "Do cái gì không có mặt, 
thức không hiện hữu? Do cái gì diệt, nên thức diệt ?" 

Rổi này các tỳ-khưu, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ trí tuệ, 
phát sinh minh kiến như sau: "Do danh sắc không có mặt, 
thức không hiện hữu. Do danh sắc diệt nên thức diệt". 

Rổi này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ: "Ta đã chứng đắc con 
đường này đưa đến giác ngộ, tức là do danh sắc diệt nên thức 
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diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu 
xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt... Như vậy là toàn bộ khổ 
uẩn này đoạn diệt". 

"Đoạn diệt, đoạn diệt". Này các tỳ-khưu, đối vóỉ các pháp từ 
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, 
minh smh, quang sinh. 

Ví như, này các tỳ-khưu, một ngườỉ khi đi qua một khu 
rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một đạo lộ 
cũ do những ngưòỉ xưa đã từng đi qua. Ngưòỉ ấy đi theo con 
đường ấy, trong khi đi theo con đường ấy, ngườỉ ấy thấy được 
một cổ thành, một cố đô do ngườỉ xưa ở, vóỉ đầy đủ vườn 
tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hổ ao vóỉ thành lũy đẹp đẽ. 

Rổi này các tỳ-khưu, ngưòỉ ấy báo cáo vóỉ vua hay vị đại 
thân: "Chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu rừng, 
một chặng núi, tôi thấy được một con đường cũ, một đạo lộ cũ 
do những ngườỉ xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo con đường 
ấy và thấy được một cổ thành, một cố đô do ngưòỉ xưa ở, vóỉ 
đây đủ vườn tược, đây đủ rừng cây, đây đủ hổ ao, vóỉ thành 
lũy đẹp đẽ. Thưa các tôn giả, hãy xây dựng lại ngôi thành ấy". 
Vị vua hay vị đại thần cho xây dựng lại ngôi thành ấy. Và 
ngôi thành ấy, sau một thòỉ gian lớn lên và trở thành một 
thành phố phổn vinh, thịnh vượng, đông đúc, tràn đầy ngườỉ 
ở. 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, Ta đã thấy một con đường cũ, 
một đạo lộ cũ do các vị Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua. 
Thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị Chánh Đẳng 
Giác thuở xưa đã đi qua? Đây chính là Bát Chi Thánh Đạo, tức 
là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con 
đường ấy, này các tỳ-khưu, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các 
bậc Chánh Đẳng Giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con 
đưừng ấy. Đi theo con đường ấy, Ta thấy rõ già chết, thấy rõ 
già chết tập khỏỉ, thấy rõ già chết đoạn diệt, thấy rõ con 
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đường đưa đến già chết đoạn diệt. 

Đi theo con đường ấy, Ta thấy rõ sinh... Ta thấy rõ hữu... Ta 
thấy rõ thủ... Ta thấy rõ ái... Ta thấy rõ thọ... Ta thấy rõ xúc... 
Ta thấy rõ sáu xứ... Ta thấy rõ danh sắc... Ta thấy rõ thức... Ta 
thấy rõ các hành; Ta thấy rõ các hành tập khỏỉ; Ta thấy rõ các 
hành đoạn diệt, Ta thấy rõ con đường đưa đến các hành đoạn 

diệt. 

• 

Những gì được Ta biết rõ, Ta đã tuyên bố cho các tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các tỳ-khưu, đó 
tức là phạm hạnh này, phổn vinh, thịnh vượng, quảng đại, 
phổ quát, truyền rộng và được khéo léo trình bày cho chư 
thiên và loài người. 

(SN 12:65) 


4. QUYẾT ĐỊNH TRUYỂN GIẢNG 

19. - Này các tỳ-khưu, rổi Ta suy nghĩ: "Pháp này do Ta 
chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mớỉ hiểu thấu. 
Còn quần chứng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái 
dục. Đối vóỉ quần chứng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái 
dục, thật khó mà thấy được lý duyên khỏỉ {idapaccayatã patic- 
casamuppada, y tánh duyên khỏỉ pháp). Sự kiện này thật khó 
thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sinh y, ái 
diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp 
mà các người khác không hiểu Ta, thòỉ như vậy thật khổ não 
cho Ta, như vậy thật bực mình cho Ta!" Rổi những kệ bất khả 
tư nghi, từ trước chưa từng được nghe, được khỏi lên noỉ Ta: 

Sao Ta nói Chánh pháp, 

Được chứng ngộ khó khán? 

Những ai còn tham sân, 

Khó chứng ngộ Pháp này. 

Đi ngược dòng, thâm diệu. 
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Khó thấy, thật tế nhị, 

Kẻ ái nhiễm vô minh, 

Không thấy được Pháp này. 

Vói những suy tư như vậy, tâm của Ta hướlìg về vô vi thụ 
động, không muốn thuyết pháp. 

Này các tỳ-khưu, lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati khi biết 
được tâm tư của Ta; vóỉ tâm tư của mình, liên suy nghĩ: "Than 
ôi, thế giớỉ sẽ tiêu diệt, thế giớỉ sẽ bị hoại vong, nếu tâm của 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác hướng về vô vi thụ 
động, không muốn thuyết pháp". Rổi Phạm thiên Sahampati, 
như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co hay co cánh tay 
đang duỗi, vị ấy biến mất từ thế giớỉ phạm thiên và hiện ra 
trước mặt Ta. Rổi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y một 
bên vai chắp tay hướng vái Ta và bạch vóỉ Ta: "Bạch Thế Tôn, 
hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có những 
chúng sinh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được 
nghe Chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm 
hiểu Chánh pháp". Sau khi nói như vậy, Phạm thiên 
Sahampati lại nói thêm như sau: 

Xưa tại Magadha, 

Hiện ra pháp bất tịnh, 

Pháp do tâm cấu uế, 

Do suy tư tác thành. 

Hãy mở tung mở rộng, 

Cánh cửa bất tử này. 

Hãy để họ nghe Pháp, 

Bậc Thanh Tịnh chứng ngộ. 

Như đứng trên tảng đá, 

Trên đỉnh núi tột cao 
Có người đứng nhìn xuống, 

Đám chúng sinh quây quần. 

Cũng vay, oi Ihiện Ihệ, 
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Bậc Biến Nhãn cùng khắp, 

Leo lên ngôi lâu đài, 

Xây dựng bằng Chánh pháp 
Bậc Thoát Ly sầu muộn, 

Nhìn xuống đám quân sinh, 

Bị sầu khổ áp bức, 

Bị sinh già chi phối, 

Điíng lên vị Anh Hùng, 

Bậc Chiến Thắng chiến trường. 

Vị trưửng đoàn lữ khách, 

Bậc Thoát Ly nỢnần. 

Hãy đi khắp thế giới, 

Bậc Thế Tôn Chánh Giác! 

» 

Hãy thuyết pháp vi diệu, 

Ngườỉ nghe sẽ thâm hiểu! 

Sau khi biết được lờỉ Phạm thiên yêu câu, vì lòng từ bi đối 
vóỉ chúng sinh, Ta nhìn quanh thế giớỉ vóỉ Phật nhãn. Vóỉ 
Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm bụi đờỉ, nhiều 
nhiễm bụi đờỉ, có hạng lọỉ căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác 
tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy và một số ít thấy sự nguy hiểm 
phải tái sinh thế giớỉ khác và sự nguy hiểm làm những hành 
động lỗi lâm. Như trong hổ sen xanh, hổ sen hổng, hay hổ sen 
trắng có một số hoa sen xanh, sen hổng, hay sen trắng sinh ra 
dưóỉ nước, lân lên dướỉ nước, không vượt lên khỏi mặt nước, 
được nuôi dưỡng dướỉ nước. Có một hoa sen xanh, sen hổng 
hay sen trắng sinh ra dướỉ nước, lân lên dướỉ nước, sống vưolì 
lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hổng hay sen 
trắng sinh ra dướỉ nước, lân lên dưóỉ nước, vưolì lên khỏi mặt 
nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỳ-khưu, vóỉ 
Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm bụi đờỉ, nhiều 
nhiễm bụi đờỉ, có hạng lọỉ căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác 
tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy và một số ít thấy sự nguy hiểm 
phải tái sinh thế giớỉ khác và sự nguy hiểm làm những hành 
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__ _ T» ^ _ __1.^_ __ z.? Tầl._ _ 

đọng loi lam. Roi la nói lên bai kệ sau đay với rhạm thiên 
Sahampati: 

Cửa bất tử rộng mở, 

Cho những ai chịu nghe. 

Hãy từ bỏ tín tâm, 

Không chính xác của mình. 

Tự nghĩ đến phiền toái, 

Ta đã không muốn giảng, 

Tối thượng vi diệu pháp, 

Giữa chúng sinh loài ngưòỉ. 

(Ôi Phạm thiên) 

Rổi Phạm thiên Sahampati suy nghĩ: "Ta đã tạo cơ hội cho 
Thế Tôn thuyết pháp", đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về Ta 

• 1 • /v' /v', i • 1 X 

roi biên mat tại cho. 

Rổi Ta suy nghĩ: "Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ 
mau hiểu Chánh pháp này?" Rổi Ta lại nghĩ: "Nay có Ãlăra 
KảỊăma là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít 
nhiễm bụi đòỉ. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alãra 
KãỊãma, vị này sẽ mau hiểu Chánh pháp này". Rổi chư thiên 
đến và nói như sau: "Bạch Thế Tôn, Ãlãra KãỊãma đã mệnh 
chung bảy ngày rổi". Rổi tri kiến khỏi lên noỉ Ta: "Ãlảra 
KảỊăma đã mệnh chung bảy ngày rổi". Ta nghĩ: "Thật là một 
thiệt hại lớn cho Alảra KãỊăma. Nếu nghe Pháp này, Alăra 
KãỊãma sẽ mau thâm hiểu". 

Rổi Ta lại nghĩ: "Ta sẽ thuyết pháp cho ai đâu tiên? Ai sẽ 
mau hiểu Chánh pháp này?" Rổi Ta lại nghĩ: "Nay có Uddaka 
Rãmaputta là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít 
nhiễm bụi đờỉ. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka 
Rãmaputta. Vị này sẽ mau hiểu Chánh pháp này". Rổi chư 
thiên đến và nói như sau: "Bạch Thế Tôn Uddaka Rãmaputta 
đã mệnh chung ngày hôm qua". Rổi tri kiến khỏi lên nơi Ta: 
"Uddaka Rảmaputta đã mệnh chung hôm qua". Ta nghĩ: 
"Thật là một thiệt hại lân cho Uddaka Rãmaputta. Nếu nghe 
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Pháp này, Uddaka Ramaputta sẽ mau thâm hiểu". 

Rổi Ta suy nghĩ: "Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ 
mau hiểu Chánh pháp này?" Ta lại nghĩ: "Nhóm năm tỳ-khưu 
này đã hầu hạ Ta khi Ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ấy thật 
giúp ích nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm 
năm tỳ-khưu". Rồi Ta lại nghĩ: "Nay nhóm năm tỳ-khưu ở tại 
đâu?" Vớỉ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ta thấy nhóm 
năm tỳ-khưu hiện ở Bãrảnasĩ (Ba-la-nại), tại Isipatana, vườn 
Lộc Uyển. Rổi này các tỳ-khưu, sau khi ở tại Uruvelã lâu cho 
đến khi mãn ý, Ta lên đưừng đi đến Bãrảnasĩ. 

Này các tỳ-khưu, một tà mạng ngoại đạo tên là Upaka, đã 
thấy Ta khi Ta còn đi trên con đường giữa Gayã và cây Bổ-đề. 
Sau khi thấy, vị ấy nói vóỉ Ta: 

- Các căn của hiền giả thật sáng suốt. Da sắc của hiền giả 
thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này hiên giả, vì mục đích gì, 
hiền giả xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Hiền giả hoan 
hỷ thọ trì pháp của ai? 

Này các tỳ-khưu, khi nghe nói vậy, Ta nói vóỉ tà mạng ngoại 
đạo Upaka bài kệ như sau: 

"- Ta, bậc Thắng tất cả, 

Ta, bậc Nhất Thiết Trí. 

Hết thảy pháp, không nhiễm, 

Hết thảy pháp, xả ly. 

Ta sống chân giải thoát, 

Đoạn tận mọi khát ái. 

Như vậy Ta tự giác, 

Còn phải y chỉ ai? 

Ta không có Đạo Sư, 

Bậc như Ta không có. 

Giữa thế gióỉ nholì, thiên, 

Không có ai bằng Ta. 

Bậc ứng Cúng trên đờỉ, 

Bậc Đạo Sư vô thượng. 
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Tự mình Chánh Đẳng Giác, 

Ta an tịnh, thanh thoát. 

Để chuyển bánh xe Pháp. 

Ta đến thành Kãsi. 

Gióng lên trống bất tử, 

Trong thế giới mù lòa". 

- Như hiền giả đã tự xưng hiền giả xứng đáng là bậc Chiến 
thắng Vô tận. 

Như Ta, bậc Thắng giả, 

Những ai chứng lậu tận, 

Ác pháp, Ta nhiếp phục, 

Do vậy, Ta vô địch". 

(Này Upaka) 

Này các tỳ-khưu, sau khi được nói vậy, tà mạng ngoại đạo 
Upaka nói vớỉ Ta: 

Này hiền giả, mong rằng sự việc là vậy". 

Nói xong, Upaka lắc đầu rổi đi theo một ngã khác. 

Này các tỳ-khưu, rổi Ta tuần tự đi đến Bărãnasĩ (Ba-la-nại), 
Isipatana (chư tiên đọa xứ), Lộc Uyển (vườn nai), đi đến chỗ 
nhóm năm tỳ-khưu ở. Nhóm năm tỳ-khưu khi thấy Ta từ xa đi 
đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: "Này các hiền giả, nay 
sa-môn Gotama đang đi đến; vị này sống trong sự sung túc, 
đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đòỉ sống đầy đủ vật chất. Chúng 
ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát. Hãy đặt 
một chỗ ngổi và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi". Nhưng khi Ta 
đi đến gần, năm tỳ-khưu ấy không thể giữ đúng điêu đã thỏa 
thuận vớỉ nhau. Có người đến đón Ta và cầm lấy y bát, có 
người sắp đặt chỗ ngổi, có ngưòỉ đem nước rửa chân đến. 
Nhưng các vị ấy gọi Ta bằng tên vóỉ danh từ "hiền giả" 
(ãvuso). 

Này các tỳ-khưu khi ta nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm 
tỳ-khưu: 
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Này các tỳ-khưu, chớ có gọi Ta bằng tên và dùng danh từ 
'hiền giả'. Này các tỳ-khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta giảng 
dạy, Ta thuyết pháp. Sống đứng theo lờỉ khuyến giáo, các ông 
không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện 
tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an 
trú. " 

Này các tỳ-khưu, khi nghe nói vậy, nhóm nám tỳ-khưu nói 
Ta: 

Hiền giả Gotama, vóỉ nếp sống này, vóỉ đạo tu này, vóỉ 
khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, 
tri kiến, thù thắng xứng đáng bậc thánh, thì này làm sao hiền 
giả, với nếp sống sung túc, vóỉ sự từ bỏ tinh cân, vóỉ sự trở lui 
đờỉ sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu 
nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh?" 

Khi nghe nói vậy, Ta nói vớỉ nhóm năm tỳ-khưu: 

Này các tỳ-khưu, Như Lai không sống sung túc, không từ 
bỏ tinh cần, không trở lui đòỉ sống vật chất đầy đủ. Này các 
tỳ-khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Này các 
tỳ-khưu, hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta giảng 
dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo lờỉ khuyến giáo, các ông 
không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện 
tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an 
trú". 

Này các tỳ-khưu, lại lần thứ hai, nhóm năm tỳ-khưu nói vớỉ 
Ta: 

Hiền giả Gotama, vóỉ nếp sống này... tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc thánh?" 

Này các tỳ-khưu, lần thứ hai, Ta nói vóỉ nhóm năm tỳ-khưu: 
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Này các tỳ-khưu, Như Lai không sống sung túc ... các ông 
sẽ an trú". 

Này các tỳ-khưu, lại lần thứ ba, nhóm năm tỳ-khưu nói vóỉ 
Ta: 

Hiền giả Gotama, vóỉ nếp sống này... tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc thánh?" 

Này các tỳ-khưu, khi nghe nói vậy, Ta nói vóỉ nhóm năm tỳ- 
khưu: 

Này các tỳ-khưu, từ trước đến nay, các ông có chấp nhận 
là Ta chưa bao giờ nói như vậy chăng?" 

Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ như vậy. " 

Này các tỳ-khưu, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta giảng dạy, 
Ta thuyết pháp. Sống đúng theo lờỉ khuyến giáo, các ông 
không bao lâu, sau khi tự tri, tư chứng, tự đạt được ngay trong 
hiên tai muc đích vô thưolìR của pham hanh mà các thiên nam 
tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an 
trú" 

Này các tỳ-khưu, Ta đã làm cho nhóm năm tỳ-khưu chấp 
nhận. Này các tỳ-khưu, Ta thuyết giảng cho hai tỳ-khưu. Ba 
tỳ-khưu kia đi khất thực. Đổ ăn mà ba tỳ-khưu này khất thực 
mang về, đủ nuôi sống cho nhóm sáu ngưòỉ. Này các tỳ-khưu, 
Ta thuyết giảng cho ba tỳ-khưu. Hai tỳ-khưu kia đi khất thực. 
Đổ ăn mà hai tỳ-khưu này khất thực mang về, đủ nuôi sống 
cho nhóm sáu ngưòỉ. 

Này các tỳ-khưu, chúng năm tỳ-khưu, sau khi được Ta 
thuyết giảng, sau khi được Ta khuyến giáo, tự mình bị sinh, 
sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sinh, tìm cầu cái 
không smh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng 
Niết-bàn và đã chứng được cái không sinh, vô thượng an ổn, 
thoát khỏi các khổ ách, chứng Niết-bàn, tự mình bị già... cái 
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không già... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị 
chết... cái không chết... tự mình bi sầu... cái không sầu... tự 
mình bị ô nhiễm, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô 
nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát 
khỏi các khổ ách, chứng Niết-bàn và đã chứng được cái không 
ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng Niết- 
bàn. 

Tri và kiến khỏỉ lên noỉ họ: "Sự giải thoát của chúng ta 
không bị dao động, đây là đờỉ sống cuối cùng, nay không còn 
tái sinh nữa". 

(MN 26, Kinh thánh cđu) 


5. BÀI PHÁP ĐẨU TIỂN 

Như vây tôi nghe. Một thờỉ Thế Tôn trú ở Bảrãnasĩ (Ba-la- 
nại), tại Isipatana (chư tiên đọa xứ), chỗ vườn nai. Tại đấy, Thế 
Tôn bảo chúng năm tỳ-khưu: 

- Có hai cực đoan này, này các tỳ-khưu, một ngườỉ xuất gia 
không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say 
trong các dục (kãmesu), hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng 
bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ 
mình, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục 
đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các tỳ-khưu, là con 
đưừng Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Và thế nào là con đường Trung đạo, này các tỳ-khưu, do 
Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Chính là Bát Chi Thánh 
Đạo, tức là: Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Đây là con đường trung đạo, này các tỳ-khưu, do Như Lai 
chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh. 
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thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Đây là Thánh đế về Khổ, này các tỳ-khưu. Sinh là khổ, già là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, oán 
gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được là khổ. Tóm 
lại, năm thủ uẩn là khổ. 

Đây là Thánh đế về Khổ tập, này các tỳ-khưu, chính là ái này 
đưa đến tái sinh, câu hữu vớỉ hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ 
này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các tỳ-khưu, chính là ly 
tham, đoạn diệt, không có tàn dư khát ái ấy, sự quăng bỏ, từ 
bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt, này các 
tỳ-khưu, chính là Bát Chi Thánh Đạo, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Đây là Thánh đế về Khổ, này các tỳ-khưu, đối vóỉ các pháp 
từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, 
minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Khổ cần phải liễu tri, này các tỳ-khưu, 
đối vóỉ các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí 
sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Khổ đã được liễu tri, này các tỳ-khưu, 
đối vóỉ các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sinh, 
trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Khổ tập, này các tỳ-khưu, đối vóỉ các 
pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, 
minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Khổ tập cần phải đoạn tận, này các tỳ- 
khưu, đối vóỉ các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn 
sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 
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Đây là Thánh đế về Khổ tập đã được đoạn tận, này các tỳ- 
khưu, đối vóỉ các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn 
sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các tỳ-khưu, đối vớỉ các 
pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, 
minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Khổ diệt cần phải chứng ngộ, này các tỳ- 
khưu, đối vóỉ các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn 
sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Khổ diệt đã được chứng ngộ, này các tỳ- 
khưu, đối vớỉ các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn 
sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến khổ diệt, này các tỳ- 
khưu, đối vóỉ các pháp, từ trước Ta chưa từng nghe, nhãn 
sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt cần phải 
tu tập, này các tỳ-khưu, đối với các pháp, từ trước Ta chưa 
từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang 
sinh. 

Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt đã được tu 
tập, này các tỳ-khưu, đối vớỉ các pháp từ trước Ta chưa từng 
được nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang 
sinh. 

Cho đến khi nào, này các tỳ-khưu, trong bốn Thánh đế này, 
vóỉ ba chuyển và mườỉ hai hành tưólìg như vậy, tri kiến như 
thật không khéo thanh tịnh ởnoỉ Ta; thì cho đến khi ấy, trong 
thế giới này vóỉ thiên giói, Ma giớỉ, Phạm thiên gióỉ, vóỉ quần 
chúng sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và loài người, Ta không 
chiíng tri được chánh giác vô thượng Chánh Đẳng Giác. Và 
cho đến khi nào, trong bốn Thánh đế này, vớỉ ba chuyển và 
mưòỉ hai hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo 
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thanh tịnh ở ncfỉ Ta; cho đến khi ấy, trong thế giới này vớỉ 
thiên giói, Ma giớỉ, Phạm thiên giới, vóỉ quần chúng sa-môn, 
bà-la-môn, chư thiên và loài ngưòỉ, Ta móỉ chứng tri được 
chánh giác vô thượng Chánh Đẳng Giác. Tri kiến khỏỉ lên noỉ 
Ta: "Bất động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đờỉ sống cuối 
cùng, nay không còn tái sinh nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chúng năm tỳ-khưu hoan 
hỷ, tín thọ lòỉ Phật dạy. Trong khi lờỉ dạy này được tuyên bố, 
Tôn giả Kondahha (Kiều-trần-như) khỏỉ lên pháp nhãn thanh 
tịnh, không cấu uế như sau: "Phàm vật gì được tập khỏỉ, tất cả 
pháp ấy cũng bị đoạn diệt". 

Và khi Pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, 
chư thiên cõi đất này lân tiếng nói lên: "Nay vô thượng Pháp 
luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư tiên đọa xứ, tại 
vườn nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng được ai 
chuyển vận, sa-môn, bà-la-môn, chư thiên, Ma vưolìg, Phạm 
thiên, hay bất cứ một ai ở đời". Sau khi được nghe tiếng chư 
thiên ở cõi đất, Tứ đại thiên vưolìg thiên lên tiếng nói lên: 
"Nay vô thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ 
chư tiên đọa xứ, tại vườn nai, chuyển vận một Pháp luân chưa 
từng được ai chuyển vận, sa-môn, bà-la-môn, chư thiên, Ma 
vưolìg, Phạm thiên hay bất cứ một ai ởđờỉ". 

Sau khi được nghe tiếng của chư thiên ở Tứ đại Thiên vưolìg 
thiên, thòi chư thiên ở cõi trời Ba mưoỉ ba... chư thiên Yãma... 
chư thiên Tusita... chư Hóa lạc thiên... chư Tha hóa tự tại 
thiên... chư thiên ở Phạm thiên giớỉ lân tiếng nói lên: "Nay vô 
thượng Pháp luân này được Thế Tôn ở Ba-la-nại, chỗ chư tiên 
đọa xứ, tại vườn nai, chuyển vận một Pháp luân chưa từng 
được ai chuyển vận, sa-môn, bà-la-môn, chư thiên, Ma vưolìg, 
Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đờỉ". 

Như vậy, trong sát-na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây 
phút ấy, tiếng ấy lên đến phạm thiên gióỉ. Và mưòỉ ngàn thế 
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giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và một hào 
quang vô lượng, quảng đại phát chiếu ra ở đờỉ, vượt quá uy 

lực chư thiên. 

• 

Rổi Thế Tôn thốt lên lòỉ cảm hứng sau đây: "Kondanna chắc 
chắn đã giác hiểu! Kondanna chắc chắn đã giác hiểu!" Do đó, 
Tôn giả Kondahha được gọi là Ahhã Kondahha (A-nhã Kiêu- 
trần-như, Kiều-trần-như đã giác hiểu). 

(SN 56:11) 
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CHƯƠNG III 

TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 

DẪN NHẬP 
• 

Một trong những khó khăn bất cứ một người tầm đạo nào 
tha thiết và cởỉ mở cũng phải đối diện là sự chọn lựa những lờỉ 
dạy sẵn có về tôn giáo và tâm linh, vốn rất phong phú và đa 
dạng. Bản chất của những lòỉ giảng dạy giáo lý là thường đòi 
hỏi phải có lòng trung thành tuyệt đối và trọn vẹn. Những tín 
đổ của một tín ngưỡng nào đó thường có khuynh hưứng cho 
rằng chỉ có tôn giáo của mình là tiết lộ được chân lý cuối cùng 
về vị trí của chúng ta trong vũ trụ và số phận tối hậu của 
chúng ta. Họ mạnh dạn đề xuất rằng chỉ có con đường của họ 
là cung cấp các phưolìg tiện để đảm bảo sự cứu rỗi đòỉ đòỉ. 
Nếu chúng ta có thể đình chỉ tất cả các cam kết về niềm tin và 
so sánh các giáo thuyết cạnh tranh một cách công bằng, đem 
chúng ra thực nghiệm, có lẽ chúng ta sẽ có một phưolìg pháp 
chắc chắn để quyết định chọn lựa. Nhờ đó, sự thử thách của 
chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng không đolì giản như vậy. Các tôn 
giáo đối nghịch đều đề xuất - hay giả định - những lý thuyết 
mà chúng ta không thể xác định trực tiếp bằng kinh nghiệm cá 
nhân. Các tôn giáo này thường đưa ra những giáo lý đòi hỏi 
phải có một mức độ tin tưởng. Khi có xung đột giữa giáo lý và 
thực hành, chúng ta gặp phải vấn đề là tìm cách nào đó để 
quyết định chọn lựa và kết họp những tuyên bố cạnh tranh về 
chân lý. 

Một giải pháp cho vấn đề này là phủ nhận có bất kỳ xung 
đột thực sự giữa các hệ thống tín điều. Những ngưòỉ đi theo 
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giải pháp này, có thể gọi là chủ nghĩa phổ quát tôn giáo, nói 
rằng cốt lõi của tất cả truyền thống tâm linh trên cơ bản là 
giống nhau. Công thức có thể khác nhau, nhưng cốt lõi bên 
trong là như nhau, thể hiện khác nhau chỉ đơn thuần là để 
phù họp vớỉ những sự nhạy cảm khác nhau. Điêu chúng ta 
cần làm, theo chủ nghĩa phổ quát tôn giáo, khi phải đối diện 
vóỉ các truyền thống tâm linh khác nhau, là moi ra hạt nhân 
của sự thật bên trong, từ vỏ bọc của các tín điêu hiển giáo. 
Trên mặt đất, mục tiêu của chúng ta có thể nhìn khác nhau, 
nhưng từ trên cao, chúng ta sẽ thấy mục tiêu là như nhau; 
cũng giống như quan sát mặt trăng từ những đỉnh núi khác 
nhau. Những ngưòl theo chủ nghĩa phổ quát tôn giáo trong 
các vấn đề của giáo thuyết thường ủng hộ chủ nghĩa chiết 
trung khi thực hành. Họ chủ trương là chúng ta có thể chọn 
bất cứ điều gì chúng ta muốn thực hành và kết họp chúng như 

các món ăn tai môt bữa tiêc buffet. 

• • • 

Giải pháp này đối vớỉ tính đa dạng của tôn giáo có một sức 
hấp dẫn ngay lập tức cho những ngườỉ thất vọng với tuyên bố 
độc quyền của các tôn giáo giáo điều. Tuy nhiên, vóỉ nhận 
định phê bình chân thật, chúng ta sẽ thấy trong những vấn đê 
quan trọng nhất, các tôn giáo và truyền thống tâm linh có 
quan điểm khác nhau. Các tôn giáo này cho chúng ta câu trả 
lờỉ rất khác nhau, cho câu hỏi của chúng ta liên quan đến các 
cơ bản và mục tiêu của sự tầm cầu tâm linh. Thông thường, 
những khác biệt này không chỉ bằng lời nói. Bỏ qua các khác 
biệt đó, cho rằng chỉ khác biệt qua lờỉ nói bên ngoài, có thể là 
một cách hiệu quả để đạt được sự hài hòa giữa những ngưòỉ 
theo những hệ thống tín ngưỡng khác nhau. Nhưng cách đó 
không thể chấp nhận khi được kiểm tra chặt chẽ. Cuối cùng, 
không thể nói rằng, bởỉ vì chúng có mỏ và cánh, đại bàng, 
chim sẻ và gà về cơ bản là cùng một loại sinh vật, sự khác biệt 
giữa chúng chỉ đơn thuần qua cách nói bên ngoài. 

Đây không chỉ là các tôn giáo hữu thần dạy giáo lý vượt ra 
ngoài phạm vi của thực nghiệm để xác nhận ngay lập tức. Đức 
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Phật cũng dạy những giáo thuyết mà ngườỉ bình thường có 
thể không trực tiếp xác định được bằng kinh nghiệm hàng 
ngày và những giáo thuyết này là nền tảng cho cấu trúc của sự 
giảng dạy của Ngài. Chúng ta đã thấy, lấy ví dụ, trong các 
đoạn dẫn nhập của chưolìg I và II, rằng các bộ kinh Nikãya 
trình bày về một vũ trụ vóỉ nhiêu cõi chúng sinh, trải ra trong 
không gian vô biên và thời gian vô hạn. Một vũ trụ mà trong 
đó, chúng sinh đi lang thang từ đòỉ này sang đòỉ khác, do vô 
minh, tham ái và nghiệp hành của mình. Các bộ kinh Nikãya 
trình bày rằng trong suốt thờỉ gian vô thủy, vô số vị Phật xuất 
hiện và chuyển bánh xe Pháp. Mỗi vị Phật đạt giác ngộ sau 
khi vun trồng hoàn hảo các pháp ba-la-mật qua nhiêu thời 
gian lâu dài trong vũ trụ. Khi tiếp cận Pháp, chúng ta có 
khuynh hướlìg chống lại niềm tin như vậy và cảm thấy rằng 
bài kinh đó đòi hỏi quá đáng trong khả năng của chúng ta về 
niềm tin. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi, nếu chúng ta 
muốn làm theo lòỉ Phật dạy, chúng ta có cân phải chấp nhận 
toàn bộ giáo lý Phật giáo cổ điển hay không. 

Đối với Phật giáo Sơ kỳ, tất cả các vấn đề chúng ta phải đối 
mặt trong việc quyết định nên đặt niềm tin đến mức độ nào có 
thể được xử lý ngay lập tức. Đó là việc quay trở lại kinh 
nghiệm trực tiếp làm cơ sở tối hậu để phán quyết. Một trong 
những đặc điểm nổi bật của giáo lý của Đức Phật là tôn trọng 
kinh nghiệm trực tiếp. Các kinh văn của Phật giáo Sơ kỳ 
không dạy một giáo thuyết bí mật, cũng không để dành điều 
gì giống như một con đường huyên bí dành cho một tầng lóp 
tín đổ tinh hoa, không truyền bá cho những người khác. Theo 
Kinh văn III, 1, bí mật trong giáo lý là dấu hiệu của quan 
điểm sai lầm (tà kiến) và suy nghĩ lầm lộn. Giáo lý của Đức 
Phật tỏa sáng một cách công khai, rạng rỡ và rực rỡ như ánh 
sáng của mặt trờỉ và mặt tráng. Không bị bao trùm bởỉ bí mật 
là một đặc tính không thể thiếu của một giáo lý dành ưu tiên 
cho kinh nghiệm trực tiếp, mờỉ gọi mỗi cá nhân đến kiểm tra 
các nguyên tắc của giáo lý đó, qua thử thách kinh nghiệm 
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riêng của mình. 

Điều này không có nghĩa là một người bình thường hoàn 
toàn có thể xác nhận giáo thuyết của Đức Phật, bằng kinh 
nghiệm trực tiếp mà không cần nỗ lực đặc biệt. Ngược lại, lòỉ 
dạy của Ngài chỉ có thể được thực hiện đây đủ thông qua việc 
đạt được một kinh nghiệm phi thường, vượt xa phạm vi của 
những người bình thường, vốn đang vướlìg bận vào các mối 
quan tâm của cuộc sống trần tục. Tuy nhiên, trái ngược vóỉ 
tôn giáo khải thị, Đức Phật không đòi hỏi chúng ta phải bắt 
đầu việc tầm đạo bằng cách đặt niềm tin vào các giáo thuyết 
nằm ngoài phạm vi của kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. 
Thay vì đòi hỏi chúng ta phải đưolìg đầu vớỉ các vấn đê, trong 
điều kiện hiện tại của chúng ta, không có số lượng kinh nghiệm 
để có thể quyết định, Ngài dạy chúng ta nên quan tâm đến 
những câu hỏi đolì giản, có liên quan đến phúc lọỉ và hạnh 
phúc trước mắt, những câu hỏi mà chúng ta có thể trả lờỉ trên 
cơ sở kinh nghiệm cá nhân. Tôi (tác giả) nhấn mạnh câu "trong 
điều kiện hiện tại của chúng ta", bởỉ vì thực tế là có những vấn 
đề chúng ta không thể xác định đươc. Nhưng đó không phải 
là căn cứ để chối bỏ như là không họp lý, hoặc thậm chí không 
thích họp. Nó chỉ có nghĩa rằng chúng ta nên đặt chúng sang 
một bên trong thờỉ gian này và chỉ quan tâm đến vấn đề nằm 
trong phạm vi kinh nghiệm trực tiếp. 

Đức Phật dạy giáo lý của Ngài là về đau khổ và sự chấm dứt 
đau khổ. Tuyên bố này không có nghĩa là Pháp là chỉ quan 
tâm đến kinh nghiệm của chúng ta về đau khổ trong cuộc 
sống hiện tại. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng 
kinh nghiệm hiện tại, được hỗ trỢ bỏỉ quán sát thông minh, 
như một tiêu chuẩn để xác định những gì là có lọỉ và những gì 
có hại cho tiến trình tâm linh của chúng ta. Nhu câu tổn tại dai 
dẳng nhất của chúng ta, sâu thẳm trong chúng ta, là nhu cầu 
không bị tổn hại, buổn rầu và đau khổ; hoặc, nói một cách tích 
cực, nhu cầu để đạt được an lạc và hạnh phúc. Tuy nhiên, để 




UI. Tiêp cận giáo pháp 123 


tránh gây tổn hại và đảm bảo hạnh phúc, không phải chứng ta 
chỉ hy vọng đolì thuần. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu các điều 
kiện mà chúng phụ thuộc. Theo Đức Phật, bất cứ điều gì phát 
sinh, phát sinh từ các nguyên nhân và điêu kiện thích họp. 
Điều này xảy ra đổng đều cho cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Vì 
vậy, chúng ta phải xác định nguyên nhân và điều kiện dẫn 
đến gây tổn hại và đau khổ và tưolìg tự như vậy, nguyên nhân 
và điều kiện dẫn đến an lạc và hạnh phúc. Một khi chúng ta 
đã thấy rõ hai nguyên tắc này - các điêu kiện dẫn đến gây tổn 
hai và đau khổ và các điều kiên dẫn đến an lac và hanh phúc - 
chúng ta có một phác thảo của toàn bộ quá trình dẫn đến mục 
tiêu tối hậu, giải thoát rốt ráo khỏi đau khổ. 

Bài kinh cho một ví dụ tuyệt vòỉ của phương pháp này là 
một bài giảng ngắn trong Tăng chi bộ, thường được gọi là 
kinh Kãlăma, Kinh văn III, 2. Những ngườỉ trong bộ tộc 
Kãlăma sống trong một khu vực xa xôi của vùng đổng bằng 
sông Hằng. Các đạo sư của nhiều tôn giáo khác nhau đến 
thăm viếng, mỗi vị ca ngọỉ giáo thuyết riêng của mình và bác 
bỏ giáo thuyết của các đối thủ khác. Bối rối và lúng túng bởỉ 
xung đột trong các hệ thống tín điều, những ngườỉ dân 
Kãlăma không biết chọn ai để tin tưửng. Khi Đức Phật đi qua 
thị trấn của họ, họ tiến lại gần và hỏi Ngài để giúp xóa tan 
nghi ngờ của họ. Mặc dù kinh văn không xác định những vấn 
đê đặc biệt nào đã tạo ưu tư cho ngưòỉ Kãlảma, phần sau của 
bài kinh chỉ rõ ràng rằng họ lúng túng xoay quanh những câu 
hỏi về tái sinh và nghiệp. 

Đức Phật bắt đầu bằng cách đảm bảo ngườỉ Kảlãma rằng 
trong tình huống như vậy, họ nghi ngờ như thế là đúng, 
những vấn đề mà họ gặp rắc rối thực sự là nguổn gốc thông 
thường của nghi ngờ và bối rối. Sau đó, Ngài nói vóỉ họ không 
nên dựa vào mườỉ nguồn gốc của niềm tin. Trong số đó, có 
bốn điêu liên quan đến thành lập thẩm quyền về kinh điển 
(khẩu truyền, dòng dõi giảng dạy, tin đổn và sưu tập các kinh 
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văn); bốn điều liên quan đến căn cứ họp lý (logic, suy luận, lý 
luận khái niệm và việc chấp nhận một quan kiến sau khi cân 
nhắc); và hai điều liên quan đến ngườỉ có thẩm quyền (thuyết 
giả có ấn tượng và giảng sư đáng kính). Lòỉ khuyên này đôi 
khi được trích dẫn để chứng minh rằng Đức Phật bác bỏ tất cả 
các cơ quan thẩm quyền và mờỉ gọi mỗi cá nhân tùy ý định 
đoạt con đường riêng để tìm chân lý. Tuy nhiên, đọc trong bối 
cảnh của bài kinh, thông điệp của kinh Kãlảma khác hẳn. Đức 
Phật không khuyên những ngưòỉ Kălãma - cần phải nhấn 
mạnh ở đây là những ngườỉ này, ngay lúc đó, chưa phải là đệ 
tử của Ngài - bác bỏ tất cả các hướng dẫn có thẩm quyền để 
có hiểu biết tâm linh và trở lại hoàn toàn dựa vào trực giác cá 
nhân của họ. Thay vào đó, Ngài chỉ cho họ một phương cách 
đơn giản và thực dụng, để thoát ra khỏi bãi lầy của sự nghi 
ngờ và lúng túng, mà họ đang đắm chìm trong đó. Bằng cách 
sử dụng các phương pháp khéo léo của thẩm tra, Ngài hướng 
dẫn họ thông hiểu một số nguyên tắc cơ bản mà họ có thể xác 
minh bằng kinh nghiệm của mình. Từ đó, có được một điểm 
khỏỉ đâu chắc chắn để phát triển tâm linh. 

Tiềm ẩn dướỉ các câu hỏi của Đức Phật và trả lờỉ của những 
người Kălãma là tiền đề ngầm hiểu rằng con người chủ yếu 
được thúc đẩy để hành động là từ mối quan tâm được an lạc 
và hạnh phúc cho mình. Khi đặt ra các câu hỏi này, mục đích 
của Đức Phật là để hướlìg dẫn ngườỉ Kãlảma thấy rằng, ngay 
cả khi chúng ta tạm thờỉ đình chỉ tất cả mối quan tâm với các 
đờỉ sống trong kiếp sau, những trạng thái tâm bất thiện như 
tham, sân, si và hành động bất thiện như sát hại và trộm cắp, 
cuối cùng đưa đến tác hại và đau khổ cho mình, ngay tại đây 
và ngay bây giờ. Ngược lại, trạng thái tâm hổn lành mạnh và 
hành động thiện lành sẽ đưa đến an lạc và hạnh phúc lâu dài, 
ngay tại đây và ngay bây giờ. Một khi điêu này được nhận 
thấy rõ ràng, hậu quả tác hại do những tâm ý bất thiện có thể 
nhìn thấy ngay lập tức và trở thành một lý do đây đủ để 
buông bỏ chúng. Những lọỉ ích có thể nhìn thấy do những 
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tâm ý thiện lành trở thành một động lực đủ để nuôi dưỡng 
chúng. Sau đó, dù có hoặc không có một đờỉ sống sau khi 
chết, chúng ta vẫn có lý do chính đáng trong cuộc sống hiện tại 
để từ bỏ những trạng thái tâm bất thiện và trau dổi trạng thái 
tinh thân lành mạnh. Nếu có kiếp sau, phần thưởng đưolìg 
nhiên sẽ to lứn holì nhiều. 

Một cách tiếp cận tưolìg tự được trình bày trong Kinh văn 
III, 3, trong đó, Đức Phật trình bày như thế nào đau khổ phát 
sinh và chấm dứt trong hiện tại, trong mối tưolìg quan vóỉ ái 
dục hiện tại. Bài kinh ngắn này, dạy một cư sĩ, chính xác nói 
lên nguyên tắc nhân quả nằm phía sau Tứ Thánh Đế. Thay vì 
trình bày một cách trừu tượng, bài kinh dùng cách tiếp cận cụ 
thể, đơn giản gân gũi nhưng có sức hấp dẫn hiện đại đáng kể. 
Bằng cách sử dụng các ví dụ mạnh mẽ rút ra từ cuộc sống của 
một cư sĩ gắn bó vớỉ vỢ và con, bài kinh tạo một ấn tượng sâu 
sắc và lâu dài cho chúng ta. 

Điêu mà các kinh văn như bài kinh này và bài kinh Kãlãma 
không đề cập đến giáo thuyết về nghiệp và tái sinh không có 
nghĩa, như đôi khi ngườỉ ta suy diễn, rằng các lòỉ dạy này chỉ 
là các phần văn hóa tăng bổi của Giáo Pháp, có thể xóa hoặc 
bỏ qua mà không mất phần cốt yếu. Điều này có nghĩa là, 
ngay từ đầu, Giáo Pháp có thể được tiếp cận theo nhiều cách, 
mà không cần quy chiếu đến đờỉ sống quá khứ và tưolìg lai. 
Lờỉ dạy của Đức Phật có nhiều mặt và vì thế, từ góc độ nào 
đó, Giáo Pháp có thể được đánh giá trực tiếp đối vóỉ mối quan 
tâm của chúng ta về sự an lạc và hạnh phúc trong hiện tại. 
Một khi chúng ta thấy rằng việc thực hành các lờỉ dạy của 
Ngài thực sự mang lại hòa bình, niềm vui và an toàn nội tâm 
ngay trong đờỉ này, điều này sẽ tạo hứng khỏỉ cho sự tin 
tưởng và tín nhiệm của chúng ta vào toàn thể Giáo Pháp, bao 
gổm cả những khía cạnh nằm ngoài khả năng hiện tại của 
chúng ta để tự xác minh. Nếu chúng ta phải tu tập thêm nữa - 
những pháp môn tu tập đòi hỏi phải có kỹ năng tinh nhạy và 
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nỗ lực quyết tâm - chúng ta có thể sẽ có được những khả năng 
cần thiết để xác nhận các khía cạnh khác của Giáo Pháp, chẳng 
hạn như luật nhân quả, thực tế của tái sinh và sự hiện hữu của 
các cõi giớỉ khác (xem Kinh văn VII,4 và Kinh văn VII,5). 

Một vấn đề lớn mà ngườỉ tầm đạo thường hay băn khoăn là 
các đạo sư đòi hỏi môn đệ phải có lòng tin vào vị đạo sư. vấn 
đề này trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong thờỉ đại chúng ta, 
khi các phưolìg tiện truyền thông sẵn sàng loan tải những 
khuyết điểm của rất nhiều đạo sư. Họ không bỏ lỡ cơ hội để 
cho thấy bất kỳ một thánh nhân nào trong thòỉ đại này không 
có gì tốt hơn so vớỉ một kẻ lừa đảo trong bộ áo choàng. Nhưng 
vấn đề về các đạo sư giả mạo là một trong những vấn đê đã có 
từ ngàn xưa, không phải chỉ móỉ bây giờ. Bất cứ khi nào một 
ngưòỉ thực thi quyền bính thiêng liêng lên những ngưòỉ khác, 
ngườỉ ấy rất dễ dàng bị cám dỗ để lọỉ dụng lòng tin qua nhiều 
phương cách, gây tai hại nghiêm trọng cho chính họ và các 
môn đệ. Khi một môn đệ tiếp cận một vị đạo sư tuyên bố là 
hoàn toàn giác ngộ và do đó, có khả năng giảng dạy con 
đường giải thoát tối hậu, ngưòỉ môn đệ đó cần phải có một số 
tiêu chí trong tay để thử nghiệm vị đạo sư đó, để xác định vị 
đạo sư có thực sự đúng như những gì vị ấy tuyên bố về chính 
mình - hay những gì người khác ca ngọỉ về vị ấy. 

Trong bài kinh Vimamsaka (kinh Tư sát), Kinh văn III,4, 
Đức Phật đưa ra các hướlìg dẫn mà một tu sĩ có thể kiểm tra vị 
"Tathãgata" (Như Lai), nghĩa là Đức Phật, để đánh giá tuyên 
bố của Ngài là đã hoàn toàn giác ngộ. Một điểm chuẩn của sự 
giác ngộ hoàn hảo là sự tự do của tâm trí khỏi mọi phiền não. 
Nếu một tu sĩ có thể không trực tiếp nhìn vào tâm trí của Đức 
Phật, vị ấy vẫn có thể dựa vào bằng chứng gián tiếp để xác 
định rằng Đức Phật được giải thoát khỏi phiền não. Điều này 
có nghĩa là, bằng cách đánh giá những hành động và lờỉ nói 
của Đức Phật, vị ấy có thể suy ra rằng các trạng thái tâm ý của 
Đức Phật là hoàn toàn thanh tịnh, không bị ảnh hưởng bởỉ 
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tham, sân, si. Ngoài việc quan sát suy luận như vậy, Đức Phật 
khuyến khích vị tu sĩ tiếp cận Ngài và trực tiếp tìm hiểu về các 
trạng thái tâm ý của Ngài. 

Khi ngườỉ môn đệ có sự tin tưởng vào Đức Phật là một đạo 
sư có trình độ, ngưòỉ ấy tiếp tục thực hiện một cuộc thử 
nghiệm tối hậu. Ngưòỉ ấy học và thực hành lờỉ giảng dạy của 
vị đạo sư và thâm nhập Pháp qua trực tiếp hiểu biết. Hành 
động thâm nhập này - tưolìg đưolìg với điều kiện tối thiểu 
của quả Dự lưu - mang đến "lòng tin bất thối chuyển", lòng 
tin của một ngưòỉ đã đi vào dòng thánh, tiến đến giải thoát rốt 
ráo, không còn quay lui lại nữa. 

Nếu đọc riêng rẽ, kinh Tư sát có thể tạo ra ấn tượng rằng ta 
chỉ có đức tin sau khi thực chứng lòỉ dạy và bởỉ vì sự thực 
chứng tự nó đã có giá trị, vì thế đức tin trở thành không cân 
thiết. An tượng này, tuy nhiên, chỉ là một chiều. Điểm quan 
trọng trong bài kinh là niềm tin đó trở nên vững chắc, bất lay 
chuyển, như là kết quả của thực chứng, không phải niềm tin 
đi vào con đường tâm linh chỉ có khi hành giả thực chứng. 
Niềm tin, hay "tín", là một trong năm khả năng (ngũ căn - tín, 
tấn, niệm, định, tuệ) và trong mức độ nào đó, tin tưởng vào sự 
giác ngộ của Đức Phật và các nguyên tắc chính trong lờỉ giảng 
dạy của Ngài. Đó là một điều kiện tiên quyết cho việc tu tập 
cao holì. Chúng ta sẽ thấy niềm tin có tác dụng như thế nào 
trong vai trò chuẩn bị này trong Kinh văn III,5, trích một 
đoạn dài từ bài kinh Cahki. ở đây, Đức Phật giải thích rằng 
một ngườỉ có niềm tin vào một cái gì đó sẽ "hộ trì chân lý" 
(saccãnurakkhanã) khi ngưòỉ ấy nói rằng "đây là niềm tin của 
tôi". Ngườỉ ấy "hộ trì chân lý" vì người ấy chỉ đolì thuần 
khẳng định những gì người ấy tin, mà không nhảy đến kết 
luận rằng những gì ngườỉ ấy tin chắc chắn là đúng sự thật và 
bất cứ điều gì trái vóỉ nó là sai. Đức Phật tưolìg phản "hộ trì 
chân lý" vớỉ "giác ngộ chân lý" (saccãnubodha), bắt đầu bằng 
cách đặt niềm tin vào vị đạo sư đã chứng tỏ mình xứng đáng 
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vóỉ sự tin tưởng. Có niêm tin đạt được trong một đạo sư như 
vậy, sau đó đến tiếp cận vị thầy để được hưứng dẫn, học 
Pháp, thực hành Pháp (theo một loạt các bước được mô tả tinh 
tế holì so vóỉ kinh văn trước đó) và cuối cùng nhìn thấy chân 
lý tối cao cho chính mình. 

Điều này chưa đánh dấu sự kết thúc con đường cho ngườỉ đệ 
tử. Đó chỉ là bước đột phá ban đâu về chân lý, một lần nữa 
tưolìg ứng vóỉ việc đắc quả Dự lưu. Sau khi đã nhìn thấy chân 
lý, để đạt được "điểm đến cuối cùng của chân lý" (saccãnu- 
patti) - có nghĩa là đắc quả A-la-hán hoàn toàn giải thoát, 
hành giả phải tiếp tục tu tập, phát triển và nuôi dưỡng cùng 
một loạt các bước tu tập, cho đến khi hành giả hoàn toàn hấp 
thu và thấm nhập chân lý tột cùng, vốn đã được nhận ra từ lúc 
ban đầu. Như vậy toàn bộ quá trình tu tập Pháp bắt rễ từ kinh 
nghiệm cá nhân. Ngay cả đức tin cũng phải bắt rễ từ việc khảo 
hạch và thẩm tra, không chỉ dựa trên các khuynh hướlìg cảm 
tính và niềm tin mù quáng. Đức tin không thôi cũng chưa đủ, 
nhưng là cánh cửa đưa đến các mức độ sâu sắc holì của chứng 
nghiệm. Đức tin được dùng để thúc đẩy, khuyến khích thực 
hành; thực hành dẫn đến sự hiểu biết qua kinh nghiệm. Khi sự 
hiểu biết của hành giả được chín muổi, nó sẽ nở ra trong thực 
chiíng toàn vẹn. 




UI. Tiêp cận giáo pháp 129 


TRÍCH LỤC 

» 


III. TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 


1. KHÔNG PHẢI LÀ GIÁO PHÁP MẬT TRUYỂN 

• 

"Này các tỳ-khưu, có ba pháp được che giấu khi thực hành, 
không có hiển lộ. Thế nào là ba? Sở hành của nữ nhân, chú 

thuật của bà-la-môn và tà kiến. 

» 

"Này các tỳ-khưu, ba pháp chói sáng, được hiển lộ, không có 
che giấu. Thế nào là ba? Vành tròn của mặt trăng vành tròn 
của mặt trờỉ, Pháp và Luật được Như Lai tuyên thuyết". 

(AN 3:129) 


2. KHÔNG GIÁO ĐIỂU HAY LÒNG TIN MÙ QUÁNG 

Như vây tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn đang đi du hành giữa 
dân chúng Kosala, cùng vóỉ đại chúng tỳ-khưu, đi đến 
Kesaputta, thị trấn của các người Kãlãma. 

Các ngưòỉ Kãlãma ở Kesaputta được nghe: "Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích ca đã đến Kesaputta. 
Tiếng đổn tốt đẹp như sau được truyền đi về sa-môn Gotama: 
Ngài là Thế Tôn, bậc ứng Cúng A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi 
tự thực chứng, Ngài đã giảng dạy chư thiên và loài người, 
hàng tu sĩ và cư sĩ, vua chúa cùng thường dân. Ngài đã giảng 
Pháp cao diệu từ chặng đầu, chặng giữa, cho đến chặng cuối. 
Ngài đã giảng đờỉ sống phạm hạnh chi tiết và rõ ràng, toàn 
hảo, hoàn toàn tinh khiết. Lành thay, nếu chúng tôi được yết 
kiến một vị ứng Cúng như vậy". 

Rổi các ngưòỉ Kãlăma ở Kesaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi 
đen, có người đánh lê Ihê lon roi ngoi xuống mọt bên; có 
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người nói lên vóỉ Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi, sau 
khi nói lên những lờỉ chào đón thăm hỏi thân hữu rổi ngồi 
xuống một bên; có ngườỉ chắp tay vái chào Thế Tôn rổi ngổi 
xuống một bên; có ngườỉ xưng tên và dòng họ rổi ngổi xuống 
một bên; có người im lặng rổi ngổi xuống một bên. 

Sau khi ngổi xuống một bên, các ngưòỉ Kãlãma ở Kesaputta 

bạch Thế Tôn: 

» 

- Có một số sa-môn, bà-la-môn, bạch Thế Tôn, đi đến Kesa- 
putta. Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, 
nhưng họ bài xích quan điểm ngưòỉ khác, khinh miệt, chê bai, 
xuyên tạc. Bạch Thế Tôn, lại có một số sa-môn, bà-la-môn 
khác cũng đi đến Kesaputta, họ làm sáng tỏ, làm chói sáng 
quan điểm của mình, nhưng họ bài xích quan điểm ngưòỉ 
khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối vóỉ họ, bạch Thế 
Tôn, chúng con có những nghi ngờ phân vân: "Trong những 
tôn giả sa-môn này, ai nói sự thật, ai nói láo?" 

- Đưolìg nhiên, này các Kãlãma, các ông có những nghi ngờ. 
Đưolìg nhiên, này các Kãlảma, các ông có những phân vân. 
Trong những trưừng họp đáng nghi ngờ, các ông đưolìg nhiên 
khỏỉ lên phân vân. 

Này các Kãlãma, đừng tin theo vì truyền khẩu, vì từ sự 
truyền thừa của các vị đạo sư, vì lờỉ đổn đại, vì đó là bộ sưu 
tập thánh điển, vì nghe thuận lý, vì do suy luận, vì do lý luận 
dựa vào khái niệm, vì chấp nhận một quan kiến sau khi cân 
nhắc, vì người nói ấy có vẻ có thẩm quyền, hay vì nghĩ rằng: 
"Vị ẩn sĩ ấy là đạo sư của ta". 

Nhưng này các Kãlăma, khi nào tự mình biết rõ như sau: 
"Các pháp này là bất thiện; các pháp này là đáng chê; các 
pháp này bị các ngưòỉ có trí chỉ trích; các pháp này nếu thực 
hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau", thì này 
Kãlãma, hãy từ bỏ chúng. 

Các ông nghĩ thế nào, này Kãlãma? Khi tham, sân, si khỏỉ 
lên trong nội tâm người nào, khỏỉ lên như vậy là đưa lại hạnh 
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phúc hay bất hạnh? 

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn. 

• ' • 

- Này các Kãlãma, khi tham, sân, si khởỉ lên trong nội tâm 
người nào, tâm ngườỉ ấy bị tham, sân, si chinh phục, tâm bị 
xâm chiếm, ngưòỉ ấy sẽ giết các sinh vật, lấy của không cho, đi 
đến vỢ ngưòỉ, nói láo, khích lệ người khác cũng làm như vậy. 
Như vậy, có làm cho ngưòỉ ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay 
không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Các ông nghĩ thế nào, này các Kảlãma, các pháp này là 
thiện hay bất thiện? 

- Là bất thiện, bạch Thế Tôn. 

- Đáng chê hay không đáng chê? 

- Đáng chê, bạch Thế Tôn. 

- Bị ngưòỉ có trí quở trách hay không bị người có trí quở 
trách? 

- Bị ngưòỉ có trí quở trách, bạch Thế Tôn. 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến bất hạnh 
đau khổ không? Hay ở đây, là như thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa 
đến bất hạnh, đau khổ, ở đây, đối vóỉ chúng con là vậy. 

- Như vậy, này các Kălảma, điều Ta vừa nói vóỉ các ông: 
Đừng tin theo vì truyền khẩu,... vì nghĩ rằng: "Vị ẩn sĩ ấy là 
đạo sư của ta". Nhưng này các Kãlãma, khi nào tự mình biết 
rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là đáng 
chê; các pháp này bị các ngưòỉ có trí quở trách; các pháp này 
nếu thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau", thì 
này Kãlãma, hãy từ bỏ chúng. 

Này các Kãlãma, đừng tin theo vì truyền khẩu,... vì nghĩ 
rằng: "Vị ẩn sĩ ấy là đạo sư của ta". Nhưng này các Kãlảma, 
khi nào tự mình biết như sau: "Các pháp này là thiện; các 
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pháp này là không đáng chê; các pháp này không bị các người 
có trí chỉ trích; các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận sẽ 
đưa đến hạnh phúc an lạc", thì này Kãlãma, hãy tự đạt đến và 
an trú. 

Các ông nghĩ thế nào, này các Kãlãma? Khi không tham, 
không sân, không si khi khỏỉ lên trong nội tâm ngưòỉ nào, 
khỏi lên như vậy, là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho ngưòỉ 
ấy? 

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn. 

- Này các Kălảma, khi không tham, không sân, không si 
khởỉ lên trong nội tâm ngưòỉ nào, tâm ngườỉ không bị tham, 
sân, si chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các 
sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vỢ ngưòỉ, 
không nói láo, khích lệ ngườỉ khác cũng làm như vậy. Như 
vậy, có làm cho ngưòỉ ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Các ông nghĩ thế nào, này các Kãlãma, các pháp này là 
thiện hay bất thiện? 

- Là thiện, bạch Thế Tôn. 

- Các pháp này là đáng chê hay không đáng chê? 

- Không đáng chê, bạch Thế Tôn. 

- Bị ngưòỉ có trí quở trách hay được ngưòỉ có trí tán thán? 

- Được ngưòỉ trí tán thán, bạch Thế Tôn. 

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đưa đến hạnh 
phúc an lạc không, hay ở đây, là như thế nào? 

- Được thực hiện, được chấp nhận, bạch Thế Tôn, chúng đưa 
đến hạnh phúc, an lạc. ớ đây, đối vóỉ chúng con là vậy. 

- Này các Kãlãma, đừng tin theo vì truyền khẩu,... vì nghĩ 
rằng: "Vị ẩn sĩ ấy là đạo sư của ta". Nhưng này các Kãlãma, 
khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là thiện; các 
pháp này là không có tội; các pháp này được ngưòỉ có trí tán 
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thán; các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận sẽ 
đưa đến hạnh phúc an lạc", thì này Kãlãma, hãy chứng đạt và 
an trú. 

- Này các Kãlãma, vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si 
như vậy, tỉnh giác, chánh niệm, vớỉ tâm câu hữu vớỉ Từ biến 
mãn một phưolìg; cũng vậy phưolìg thứ hai; cũng vậy phưolìg 
thứ ba; cũng vậy phưolìg thứ tư. 

Như vậy, cùng khắp thế giớỉ, trên, dướỉ, bề ngang, hết thảy 
phưolìg xứ, cùng khắp vô biên gióỉ, vị ấy an trú biến mãn vớỉ 
tâm câu hữu vớỉ Từ, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, 
không sân. 

Vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, 
chánh niệm, vóỉ tâm câu hữu vóỉ Bi,... tâm câu hữu vóỉ Hỷ,... 
tâm câu hữu vớỉ Xả biến mãn một phương; cũng vậy phương 
thứ hai; cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư. 

Như vậy, cùng khắp thế giớỉ, trên, dướỉ, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giớỉ, vị ấy an trú biến mãn vớỉ 
tâm câu hữu vóỉ Xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, 
không sân. 

Vị thánh đệ tử, này các Kãlãma, vóỉ tâm không oán như vậy, 
không sân như vậy, không uế nhiễm như vậy, thanh tịnh như 
vậy, ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ổn: 

i) "Nếu có đờỉ sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện 
ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sinh lên cõi thiện, cõi 
tròỉ, cõi đờỉ này", đây là an ổn thứ nhất vị ấy có được. 

ii) "Nếu không có đờỉ sau, nếu không có kết quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, thì ở đây, trong hiện tại, ta tự sống vóỉ tâm 
không oán, không sân, không phiền não, được an lạc", đây là 
an ổn thứ hai vị ấy có được. 

iii) "Nếu quả ác đến vớỉ ngườỉ làm ác, nhưng ta không có 
tâm ác đối vóỉ ai và ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm 
thọ khổ đau được", đây là an ổn thứ ba vị ấy có được. 
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iv) "Nếu quả ác không đến vóỉ ngườỉ làm ác, ta quán thấy ta 
hoàn toàn thanh tịnh trong cả hai phưolìg diện không có tâm 
ác và không làm điều ác", đây là an ổn thứ tư vị ấy có được. 

Vị thánh đệ tử, này các Kãlãma, vóỉ tâm không oán như vậy, 
vóỉ tâm không sân như vậy, vớỉ tâm không uế nhiễm như vậy, 
vớỉ tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, ngườỉ ấy đạt 
được bốn sự an ổn ấy. 

- Sự việc là như vậy, bạch Thế Tôn! Sự việc là như vậy, bạch 
Thiện Thệ! Vị thánh đệ tử, vóỉ tâm không oán như vậy, vớỉ 
tâm không sân như vậy, vớỉ tâm không uế nhiễm như vậy, vớỉ 
tâm thanh tịnh như vậy, ngay trong hiện tại, người ấy được 
bốn an ổn ấy. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như ngưòỉ dựng đứng những gì bị quăng 
ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ đường cho 
ngườỉ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phưong tiện thuyết giảng. Chúng con 
nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. Mong 
Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, chúng con xin trọn đòỉ quy ngưỡng. 

(AN 3:65) 


3. CÓ THẾ THẤY NGUỒN GỐC VÀ DIỆT TẬN PHIỂN 
NÃO 

Một thờỉ Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla tại 
Uruvelakappa, một thị trấn của dân chúng Malla. Rổi thôn 
trưởng Bhadraka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn, rổi ngổi xuống một bên. Ngổi xuống một bên, thôn 
trưởng Bhadraka bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho con về 
sự tập khỏỉ và sự chấm dứt của khổ! 
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- Này thôn trưởng, nếu y cứ vào thờỉ quá khứ, Ta thuyết cho 
ông về sự tập khởỉ và sự chấm dứt của khổ, nói rằng: "Như 
vậy đã xảy ra trong thờỉ quá khứ", ông sẽ phân vân, sẽ có nghi 
ngờ. Nếu y cứ vào thờỉ vị lai, Ta thuyết cho ông về sự tập khỏỉ 
và sự chấm dứt của khổ, nói rằng: "Như vậy sẽ xảy ra trong 
thòỉ tưolìg lai", ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ. Nhưng 
nay Ta ngổi chính ở đây, này thôn trưởng, vớỉ ông cũng ngổi ở 
đây, Ta sẽ thuyết cho ông về sự tập khỏỉ và sự chấm dứt của 
khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thôn trưởng Bhadraka vâng 

■ 4 - ^ rTin /v' IT> /\ 

đáp Ihê lon. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa có 
những ngườỉ, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị 
chỉ trích, ông có khỏỉ lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. ở tại Uruvelakappa có những 
ngườỉ, nếu họ bị giết hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ 
trích, thì con có khỏỉ lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 

- Này thôn trưửng, ở tại Uruvelakappa nhưng cũng có 
những ngưòỉ, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị 
chỉ trích, ông không khỏỉ lên sâu, bi, khổ, ưu, não? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Uruvelakappa có những 
người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ 
trích, nhưng con không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 

- Do nhân gì, do duyên gì, này thôn trưởng, đối vóỉ một số 
ngườỉ ở tại Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị 
thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì ông có khởỉ lên sầu, bi, khổ, ưu, 
não? Do nhân gì, do duyên gì, đối vóỉ một số ngưòỉ khác, ông 
lại không khỏỉ lên sầu, bi, khổ, ưu, não? 

- Đối vóỉ một số ngưòỉ ở tại Uruvelakappa, bạch Thế Tôn, 
nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, con 
có khởỉ lên sầu, bi, khổ, ưu, não, là vì con có dục và tham đối 
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vóỉ họ. Nhưng đối vóỉ một số ngườỉ khác, con lại không khỏỉ 
lên sầu, bi, khổ, ưu, não, là vì con không có dục và tham đối 

vóỉ ho. 

• 

- Này thôn trưởng, vớỉ nguyên tắc về những gì phải được 
thấy, được biết, được đạt tớỉ tức thờỉ, được thể nhập, ông áp 
dụng phưolìg pháp ấy về thòỉ quá khứ và vị lai. Nếu có khổ 
nào khỏỉ lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khỏỉ lên lấy dục làm 
căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm 
có khổ nào khỏỉ lên trong tưolìg lai, tất cả khổ ấy khỏỉ lên lấy 
dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch 
Thế Tôn! Thật là khéo nói, lờỉ nói này của Thế Tôn: "Phàm có 
khổ gì khỏỉ lên, tất cả khổ ấy khỏỉ lên đều lấy dục làm căn 
bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ". 

Bạch Thế Tôn, con có ngườỉ con trai tên là Ciravăsĩ, sống xa 
ở đây. Khi giờ nó dậy, bạch Thế Tôn, con cử ngưòỉ đi và nói: 
"Này ông, hãy đi và hỏi thăm đứa trẻ Ciravảsĩ". Cho đến khi 
ngườỉ ấy trở về, bạch Thế Tôn, con ở trong tình trạng bổn 
chổn, hổi hộp: "Không biết đứa trẻ Ciravăsĩ có bệnh tật gì 
không?" 

- Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu đứa trẻ Ciravăsĩ 
của ông bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, 
ông có khỏỉ lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 

- Bạch Thế Tôn, nếu đứa con trai Ciravăsĩ của con bị giết, 
hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị 
đổi khác, thì làm sao con không khởỉ lên sầu, bi, khổ, ưu, não 
được? 

- Như thế, này thôn trưởng, ông cần phải hiểu như sau: 
"Phàm có khổ nào khởỉ lên, tất cả khổ ấy đêu lấy dục làm căn 
bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là cán bản của khổ". 

Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu trước kia ông không 
thấy, không nghe mẹ của Ciravăsĩ, ông có lòng dục, lòng tham 
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hay lòng ái đối vớỉ mẹ của Ciravăsĩ không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng này thôn trưởng, khi ông thấy được, khi ông nghe 
được mẹ của Ciravãsĩ, thờỉ ông có lòng dục, lòng tham, hay 
lòng ái đối vóỉ mẹ của Ciravảsĩ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu mẹ của Ciravăsĩ bị 
giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì ông có 
khỏỉ lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 

- Bạch Thế Tôn, nếu mẹ của Ciravãsĩ bị giết, hay bị bắt, hay 
bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đổi khác, thì làm 
sao con không khởỉ sầu, bi, khổ, ưu, não được? 

- Như thế, này thôn trưởng, ông cần phải hiểu như sau: 
"Phàm có khổ gì khỏỉ lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn 
bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của đau khổ". 

(SN 42:11) 


4. HÃY TÌM HIẾU BẬC ĐẠO sư 

1. Như vầy tôi nghe. Một thờỉ Thế Tôn ở Sãvatthĩ, tại 
Jetavana, tịnh xá của ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), ớ 
đây, Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

2. - Này các tỳ-khưu, vị tư sát tỳ-khưu muốn biết rõ tập tánh 
của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai, để ý thức được 
Ngài có Chánh Đẳng Giác hay không? 

3. - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn 
làm căn bản, hướng Thế Tôn làm bậc lãnh đạo, nương tựa Thế 
Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, Thế Tôn thuyết 
giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế Tôn, các tỳ- 
khưu sẽ hành trì. 

- Vậy này các tỳ-khưu, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Các tỳ-khưu ay vang đáp Ihê lon. Ihê lon thuyêt giáng 
như sau: 

4. - Này các tỳ-khưu, vị tư sát tỳ-khưu muốn biết rõ tập tánh 
của người khác, cần phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại 
pháp - các pháp do mắt, do tai nhận thức - nghĩ rằng: 
"Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy 
có hiện khỏỉ ở Như Lai hay không hiện khỏỉ?" Sau khi tìm 
hiểu như vậy, vị tỳ-khưu được biết như sau: "Những pháp ô 
nhiễm do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện 
khỏỉ ở Như Lai". 

5. Vị ấy tìm hiểu thêm: "Những tạp pháp - khi nhiễm, khi 
tịnh - do mắt, do tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khỏỉ ở 
Như Lai hay không hiện khỏỉ?" Sau khi tìm hiểu như vậy, vị 
tỳ-khưu biết được như sau: "Những tạp pháp do mắt, do tai 
nhận thức, những pháp ấy không có hiện khỏỉ ở Như Lai". 

6. Vị ấy tìm hiểu thêm: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh, 
do mắt, do tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khỏỉ ở Như 
Lai hay không hiện khỏỉ?" Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ- 
khưu biết được như sau: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh 
do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khỏỉ ở Như 
Lai". 

7. Vị ấy tìm hiểu thêm: "Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp 
này trong một thờỉ gian lâu dài hay trong một thờỉ gian 
ngắn?" Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ-khưu biết được như 
sau: "Vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thờỉ 
gian lâu dài, vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này không 
phải trong một thờỉ gian ngắn". 

8. Vị ấy tìm hiểu thêm: "Vị tôn giả này khi được biết đến và 
có danh tiếng, một số nguy hiểm có khỏỉ lên cho vị ấy ở đây 
không?" Này các tỳ-khưu, một số nguy hiểm không khỏỉ lên 
cho vị tỳ-khưu nào chưa được biết đến, chưa có danh tiếng. 
Nhưng khi vị tỳ-khưu ấy được biết đến, có danh tiếng, một số 
nguy hiểm có thể khỏi lên cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy. 
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vị tỳ-khưu biết được như sau: "Vị tôn giả này, khi được biết 
đến, có danh tiếng, một số nguy hiểm không khỏỉ lên cho vị 
ấy ở đây". 

9. Vị ấy tìm hiểu thêm: "Có phải vị tôn giả này tự chế không 
vì sỢ hãi, không phải tự chế vì sỢ hãi? Có phải vị này do vì 
đoạn diệt tham ái, không còn tham ái, nên từ bỏ vui thú trong 
các dục?" Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: 
"Vị tôn giả này tự chế không vì sỢ hãi, không phải tự chế vì sỢ 
hãi. Vị này do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái, nên từ 
bỏ vui thú trong các dục". 

10. Này các tỳ-khưu, nếu có những người khác hỏi vị tỳ- 
khưu ấy như sau: "Dựa vào luận cứ nào, bằng chứng nào mà 
tôn giả nói: 'Vị tôn giả kia tự chế không vì sỢ hãi, không phải 
tự chế vì sợhãi. Vị ấy do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham 
ái, nên từ bỏ vui thú trong các dục?'" 

Vị tỳ-khưu ấy phải trả lờỉ chân chánh như sau: "Vị tôn giả ấy 
sống giữa Tăng chúng hay sống một mình, dù cho trong đó có 
các vị sống có thiện hạnh hay ác hạnh, có các vị giáo giớỉ hội 
chúng, có các vị chuyên trọng tài vật hay không bị ô nhiễm 
bởi tài vật, vị tôn giả ấy không vì vậy mà khinh bỉ bất cứ 
người nào vì những lý do ấy. Và tôi đã nghe và biết từ miệng 
Thế Tôn: Ta tự chế không vì sỢ hãi, không phải tự chế vì sỢ 
hãi. Ta do vì đoạn diệt tham ái, không còn tham ái, nên từ bỏ 
vui thú trong các dục'." 

11. ở đây, này các tỳ-khưu, Như Lai cân phải được hỏi thêm 
như sau: "Các pháp ô nhiễm do mắt, do tai nhận thức, những 
pháp ấy có hiện khỏi ở Như Lai hay không có hiện khởỉ?" 
Được hỏi vậy, Như Lai sẽ trả lòỉ như sau: "Những pháp ô 
nhiễm do mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy không hiện 
khởỉ ở Như Lai". 

12. Nếu được hỏi: "Những tạp pháp - khi nhiễm khi tịnh - 
do mắt, do tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khỏỉ ở Như 
Lai hay không hiện khỏi?" Được hỏi vậy, Như Lai sẽ trả lờỉ 
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như sau: "Những tạp pháp do mắt, do tai nhận thức, những 
pháp ấy không có hiện khỏỉ ở Như Lai". 

13. Nếu được hỏi: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do 
mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khỏỉ ở Như Lai 
hay không có hiện khỏỉ?" Được hỏi vậy, này các tỳ-khưu, Như 
Lai trả lờỉ như sau: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do 
mắt, do tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khỏỉ ở Như Lai. 
Ta lấy như vậy làm đạo lộ, làm hành giới, nhưng Ta không 
đổng hóa vóỉ các pháp đó." 

14. Này các tỳ-khưu, một đệ tử phải đến gần bậc Đạo Sư có 
nói như vậy để được nghe Pháp. Bậc Đạo Sư thuyết pháp cho 
vị ấy từ thấp đến cao, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các 
pháp hắc bạch cùng vóỉ các pháp tưolìg đưolìg. Khi bậc Đạo 
Sư thuyết pháp cho vị tỳ-khưu như thế, vị ấy chứng tri được 
các điều dạy trong Pháp và có kết luận về các điều giảng dạy. 
Vị ấy khỏi lòng tịnh tín đối với bậc Đạo Sư: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tăng thật khéo hành trì". 

15. Này các tỳ-khưu, nếu có người khác hỏi tỳ-khưu ấy như 
sau: "Dựa vào luận cứ nào, bằng chứng nào mà tôn giả nói: 
Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, chúng Táng thật khéo hành trì?'" 

Vị tỳ-khưu ấy phải trả lờỉ chân chánh như sau: "Thế Tôn 
thuyết pháp cho tôi từ thấp đến cao, từ vi diệu này đến vi diệu 
khác, các pháp hắc bạch cùng vóỉ các pháp tưolìg đương. Khi 
bậc Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như thế, tôi chứng tri được 
các điều dạy trong Pháp và có kết luận về các điều giảng dạy. 
Tôi khỏỉ lòng tịnh tín đối vóỉ Thế Tôn: Thế Tôn là bậc Chánh 
Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng 
Tăng thật khéo hành trì'." 

16. Này các tỳ-khưu, đối với ai mà lòng tin đối vóỉ Như Lai 
được an lập, căn cứ, an trú trên những luận cứ, những lờỉ nói, 
những câu nói như vậy, lòng tin ấy được gọi là có luận cứ đây 
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đủ, căn cứ trên chánh kiến, vững chắc, không thể bị phá hoại 
bởi một sa-môn, bà-la-môn, chư thiên, Mãra, Phạm thiên hay 
bất cứ ai ở đờỉ. Như vậy, này các tỳ-khưu, là sự tìm hiểu về 
Như Lai đúng theo Pháp và như vậy Như Lai móỉ được khéo 
tìm hiểu đúng theo Pháp. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín 
thọ lờỉ Thế Tôn dạy. 

(MN47,fôn/i Tư sát) 


5. NHỮNG BƯỚC TIẾN ĐẾN THựC CHÚNG CHÂN LÝ 

10. Rổi bà-la-môn Cahkĩ, cùng vớỉ đại chúng bà-la-môn đi 
đen Ihẽ lon. Sau khi đen, nói lên vói Ihê lon những lời chao 
đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lờỉ chào đón hỏi thăm 
thân hữu, rổi ngổi xuống một bên. 

. LÚC bay giờ Ihê lon đang ngoi va nói lên với những ba- 
la-môn trưởng thượng những lờỉ thân hữu về vấn đề này, vấn 
đề khác. Khi ấy có thanh niên bà-la-môn tên Kãpathika, trẻ 
tuổi, đầu cạo trọc, mớỉ có mưòỉ sáu tuổi, từ khi sinh, thông 
hiểu ba tập Veda vóỉ danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú 
giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp 
và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận và đại nhân tưứng. 
Thanh niên này đang ngổi giữa hội chúng ấy. Thanh niên này 
thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm luận giữa Thế Tôn và các vị bà- 
la-môn trưởng thượng. Rổi Thế Tôn khiển trách thanh niên bà- 
la-môn Kăpathika: 

- Hiền giả Bhãradvảja, chớ có cắt ngang cuộc đàm luận của 
các bà-la-môn trưởng thượng. Hiền giả Bhãradvãja hãy chờ 
cho đến khi câu chuyện chấm dứt. 

Khi nghe nói vậy, bà-la-môn Cahkĩ bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, chớ có khiển trách thanh niên bà-la-môn 
Kăpathika. Thanh niên bà-la-môn Kãpathika là thiện nam tử. 
Thanh niên bà-la-môn Kăpathika là bậc đa văn. Thanh niên 
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bà-la-môn Kãpathika phát ngôn thiện xảo. Thanh niên bà-la- 
môn Kãpathika là bậc có trí. Thanh niên bà-la-môn Kãpathika 
có thể đàm luận vớí Tôn giả Gotama trong vấn đề này. 

12. Thế Tôn nghĩ như sau: "Thật sự thanh niên bà-la-môn 
Kăpathika này đã thông hiểu ba tập Veda và các bà-la-môn 
tôn trọng người này". 

Và thanh niên bà-la-môn Kãpathika nghĩ như sau: "Khi nào 
Sa-môn Gotama lấy mắt nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama". 

Rổi Thế Tôn vớỉ tâm tư của mình biết được tâm tư của thanh 
niên bà-la-môn Kãpathika, liên lấy mắt nhìn thanh niên bà-la- 
môn Kăpathika. Thanh niên bà-la-môn Kăpathika suy nghĩ: 
"Sa-môn Gotama chăm chú nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa-môn 
Gotama một câu hỏi". Rổi thanh niên bà-la-môn Kãpathika 

bạch Thế Tôn: 

» 

- Thưa Tôn giả Gotama, về các câu chú thuật bà-la-môn cổ 
xưa được truyền khẩu, được gìn giữ trong các thánh tạng, các 
vị bà-la-môn đã kết luận chắc chắc rằng: "Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra đều là sai lầm", ở đây, Tôn giả Gotama đã nói gì? 

13. - Nhưng này Bhăradvãja, có một bà-la-môn nào giữa các 
vị bà-la-môn đã nói như sau: "Tôi biết việc này, tôi thấy việc 
này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm?" 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

- Nhưng này Bhăradvăja, có một vị tôn sư nào của các vị bà- 
la-môn, cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy 
đờỉ đã nói như sau: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai 
lâm?" 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

- Nhưng này Bhãradvăja, thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các 
bà-la-môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán 
các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú 
mà nay những bà-la-môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên 
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giống như các vị trước đã làm - như là Atthaka, Vămaka, 
Vãmadeva, Vessãmitta, Yamatagggi, Angirasa, Bhãradvãja, 
Vảsettha, Kassapa, Bhagu - có vị ẩn sĩ nào đã nói như sau: 
"Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm?" 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

- Như vậy này Bhãradvãja, không có một bà-la-môn nào 
giữa các vị bà-la-môn đã nói như sau: "Tôi biết việc này, tôi 
thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm". 
Không có một vị tôn sư nào của các vị bà-la-môn, cho đến vị 
tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đờỉ đã nói như sau: 
"Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đêu là sai lầm". Thuở xưa những 
vị ẩn sĩ giữa các bà-la-môn, những tác giả các chú thuật, 
những nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu 
tầm những thánh cú mà nay những bà-la-môn hiện tại cũng 
hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm - như là 
Atthaka, Vămaka, Vămadeva, Vessãmitta, Yamatagggi, Angi- 
rasa, Bhãradvãja, Vãsettha, Kassapa, Bhagu - những vị ấy 
cũng không nói như sau: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là 
sai lầm". 

Ví như này, Bhãradvãja, một chuỗi ngườỉ mù ôm lưng nhau, 
ngưòỉ trước không thấy, ngưòỉ giữa cũng không thấy, ngưòỉ 
cuối cùng cũng không thấy; cũng vậy, này Bhãradvăja, Ta 
nghĩ rằng, lòỉ nói của các bà-la-môn cũng giống như chuỗi 
ngườỉ mù: Ngườỉ trước không thấy, ngưòỉ giữa cũng không 
thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Bhảradvăja, ông 
nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, có phải lòng tin của các vị 
bà-la-môn trở thành không có căn cứ? 

14. - Thưa Tôn giả Gotama, các bà-la-môn không phải chỉ 
dựa trên lòng tin, các bà-la-môn ở đây còn dựa trên truyền 
thống trì tụng. 

- Trước hết, này Bhảradvãja, ông đi đến lòng tin, nay ông 
nói đến truyền thống trì tụng. Này Bhãradvăja, có năm pháp 
có thể đưa đến hai kết quả khác nhau ngay trong hiện tại. Thế 
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nào là năm? Tín, tùy hỷ, tùy ván, cân nhắc suy tư các lý do và 
chấp nhận quan điểm. Năm pháp này có thể đưa đến hai kết 
quả khác nhau ngay trong hiện tại. Này Bhãradvăja, có điều 
được khéo tin tưởng, có thể là trống không, trống rỗng, hư 
vọng. Trái lại, có điều không được khéo tin tưởng, có thể là 
thật, chân, không thay đổi. Lại nữa này Bhăradvảja, có điêu 
được khéo tùy hỷ... được khéo tùy văn... được khéo cân nhắc 
suy tư... được khéo chấp nhận, có thể là trống không, trống 
rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo chấp nhận, 
có thể là thật, chân, không thay đổi. Hộ trì chân lý, này Bhã- 
radvăja, không đủ để một ngườỉ có trí đi đến kết luận một 
chiêu là: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm". 

15. - Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ 
trì chân lý? Cho đến mức độ nào, chân lý được hộ trì? Chúng 
con hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. 

- Này Bhãradvãja, nếu có ngưòỉ có lòng tin và nói: "Đây là 
lòng tin của tôi", ngưòỉ ấy hộ trì chân lý, nhưng ngưòỉ ấy 
không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều là sai lầm". Cho đến như vậy, này Bhãradvăja, là sự hộ trì 
chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như 
vậy, chúng tôi chủ trưolìg hộ trì chân lý. Nhưng ở đây, chưa 
phải là giác ngộ chân lý. 

Này Bhảradvăja, nếu có ngưòỉ có lòng tùy hỷ,... nếu có 
người có lòng tùy văn,... nếu có người có sự cân nhắc suy tư 
các lý do,... nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói: 
"Đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi", người ấy hộ trì chân 
lý. Nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều: "Chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm". Cho đến như vậy, này 
Bhảradvãja, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý 
được hộ trì. Và cho đến như vậy, chúng tôi chủ trưolìg hộ trì 
chân lý. Nhưng ở đây, chưa phải là giác ngộ chân lý. 

16. - Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là hộ trì chân 
lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chân lý được hộ 
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trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chứng con nhìn 
thấy hộ trì chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức 
độ nào là giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được 
giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. 

17. - ở đây, này Bhăradvăja, tỳ-khưu sống gân một làng hay 
một thị trấn. Một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy 
và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp, 
si pháp. Ngưòl này nghĩ rằng: "Không hiểu vị tôn giả ấy có 
tham ái hay không, do những tham ái này, tâm vị ấy bị chi 
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phoi đen noi dù không biêt, van nói: lôi biêt; dù không thay, 
vẫn nói: Tôi thấy/ hay xui khiến người khác có những hành 
động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu 
dài?" Trong khi xem xét vị ấy, ngườỉ này biết như sau: "Vị tôn 
giả ấy không có những tham pháp. Thân hành và khẩu hành 
của vị ấy không bị chi phối bỏỉ lòng tham. Tôn giả ấy thuyết 
pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù 
thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp 
nhận; pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo 
giảng". 

18. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch không có 
những tham pháp, ngưòỉ kia lại xem xét thêm vị ấy về các sân 
pháp: "Không hiểu vị tôn giả ấy có sân pháp hay không, do 
những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dù không 
biêt, van nói: loi biêt, dù không thay, van nói: lôi thay; hay 
xui khiến ngưòỉ khác có những hành động khiến người ấy 
không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". Trong khi xem 
xét vị ấy, người này biết như sau: "Tôn giả ấy không có những 
sân pháp. Thân hành và khẩu hành của vị ấy không bị chi 
phối bởi lòng sân. Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý 
suông, tế nhị, được ngưòỉ trí chấp nhận; pháp ấy không thể do 
một ngườỉ có lòng sân khéo giảng". 

19. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch không có 
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những sân pháp, ngườỉ kia lại xem xét thêm vị ấy về các si 
pháp: "Không hiểu vị tôn giả ấy có si pháp hay không, do 
những si pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dù không 
biêt, van nói: ỉ oi biêt, dù không thay, van nói: loi thay; hay 
xui khiến ngưòỉ khác có những hành động khiến ngườỉ ấy 
không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". Trong khi xem 
xét vị ấy, người này biết như sau: "Tôn giả ấy không có những 
si pháp. Thân hành và khẩu hành của vị ấy không bị chi phối 
bởi lòng si. Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý 
suông, tế nhị, được ngưòỉ trí chấp nhận; pháp ấy không thể do 
một ngườỉ có lòng si khéo giảng". 

20. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có 
những si pháp, ngườỉ này sinh lòng tin đối vóỉ vị ấy; vóỉ lòng 
tin, người này đến gần; khi đến gần, liền thân cận giao thiệp; 
do thân cận giao thiệp, liền lóng tai; khi lóng tai, ngưòỉ ấy 
nghe pháp; sau khi nghe, liền thọ trì pháp; rổi tìm hiểu ý 
nghĩa các pháp được thọ trì; trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các 
pháp được hoan hỷ chấp nhận; khi các pháp được hoan hỷ 
chấp nhận, ước muốn sinh; khi ước muốn sinh, liền cố gắng; 
sau khi cố gắng, liền cân nhắc; sau khi cân nhắc, ngưòỉ ấy tinh 
cần. Trong khi tinh cần, ngườỉ ấy tự thân chứng ngộ tối 
thượng chân lý; và thể nhập chân lý ấy vóỉ trí tuệ. 

Cho đến mức độ này, này Bhăradvãja là sự giác ngộ chân lý, 
cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ và cho đến mức 
độ này, chúng tôi chủ trưolìg sự giác ngộ chân lý. Nhưng như 
vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. 

21. - Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là giác ngộ 
chân lý, cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ và cho đến 
như vậy chúng con thấy giác ngộ chân lý. Nhưng thưa Tôn giả 
Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý, cho 
đến mức độ nào chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. 




III. Tiêp cận giáo pháp 147 


- Này Bhãradvãja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập 
nhiêu lần, chân lý móỉ được chứng đạt. Cho đến như vậy, này 
Bhăradvăja, là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy, chân lý 
được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng tôi chủ trưolìg sự 
chiíng đạt chân lý. 

22. - Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là chứng đạt 
chân lý, cho đến như vậy chân lý được chứng đạt và cho đến 
như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự 
chiíng đạt chân lý, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành 
trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt 
chân lý, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong sự chứng đạt chân lý, này Bhãradvãja, tinh cần được 
hành trì nhiêu. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý thì 
không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tmh cân thì chứng 
đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần 
đươc hành trì nhiều. 

23. - Trong sự tinh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự 
tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong sự tinh cần, này Bhảradvãja, sự cân nhắc được hành 
trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần theo 
đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần; do vậy, trong 
sư tinh cần, cân nhắc đươc hành trì nhiều. 

24. - Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự 
cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong sự cân nhắc, này Bhãradvăja, cố gắng được hành trì 
nhiêu. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu 
có cố gắng thì có cân nhắc; do vậy trong sự cân nhắc, thì cố 
gắng được hành trì nhiều. 

25. - Trong sự cố gắng, Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự cố 
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gắng, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong sự cố gắng, này Bhãradvăja, ước muốn được hành 
trì nhiêu. Nếu ước muốn đối vóỉ chân lý ấy không khỏi lên thì 
không có cố gắng. Vì ước muốn có khỏỉ lên nên có cố gắng, do 
vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. 

26. - Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiêu? Chúng con muốn hỏi Tôn giả Gotama, trong 
ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong ước muốn, này Bhảradvảja, hoan hỷ chấp nhận 
pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận 
pháp thì ước muốn không khỏỉ lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận 
pháp nên ước muốn khỏỉ lên; do vậy, trong ước muốn, hoan 
hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. 

27. - Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa Tôn giả 
Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào 
đươc hành trì nhiêu. 

- Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Bhãradvăja, tìm 
hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa 
thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa 
nên có sự chấp nhận pháp; do vậy, trong sự hoan hỷ chấp 
nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 

28. - Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả 
Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn 
giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành 
trì nhiêu. 

- Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bhãradvăja, ghi nhớ pháp 
được hành trì nhiều. Nếu không có ghi nhớ pháp thì không 
tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có ghi nhớ pháp, nên có tìm hiểu ý 
nghĩa; do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, ghi nhớ pháp được 
hành trì nhiều. 
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29. - Trong sự ghi nhớ pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiều? Trong sự ghi nhớ pháp, chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong sự ghi nhớ pháp, này Bhãradvăja, nghe pháp được 
hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có ghi nhớ 
pháp. Và do có nghe pháp nên có ghi nhớ pháp; do vậy, trong 
sự ghi nhớ pháp, nghe pháp được hành trì nhiêu. 

30. - Trong sự nghe pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự 
nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong sự nghe pháp, này Bhãradvăja, lóng tai được hành 
trì nhiều. Nếu không có lóng tai thì không có nghe pháp. Và vì 
có lóng tai nên có nghe pháp; do vậy, trong sự nghe pháp, 
lóng tai được hành trì nhiều. 

31. - Trong sự lóng tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự lóng 
tai, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong sự lóng tai, này Bhảradvăja, tôn kính bậc đạo sư 
được hành trì nhiều. Nếu không có tôn kính bậc đạo sư thì 
không có lóng tai. Vì có tôn kính bậc đạo sư nên có lóng tai; do 
vậy, trong sự lóng tai, tôn kính bậc đạo sư được hành trì 
nhiều. 

32. - Trong sự tôn kính bậc đạo sư, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả 
Gotama, trong sự tôn kính bậc đạo sư, pháp nào được hành trì 
nhiêu. 

- Trong sự tôn kính bậc đạo sư, này Bhãradvãja, đi đến gặp 
bậc đạo sư được hành trì nhiêu. Nếu không đi đến gặp thì 
không có tôn kính bậc đạo sư. Và vì có đi đến gặp nên có tôn 
kính bậc đạo sư; do vậy, trong sự tôn kính bậc đạo sư, đi đến 
gặp được hành trì nhiều. 
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33. - Trong sự đi đến gặp bậc đạo sư, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiêu? Chứng con hỏi Tôn giả 
Gotama, trong sự đi đến gặp, pháp nào được hành trì nhiều. 

- Trong sự đi đến gần, này Bhảradvãja, lòng tm noỉ bậc đạo 
sư được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sinh thì không đi 
đến gặp. Và vì lòng tin smh, nên có đi đến gặp; do vậy, trong 
sự đi đến gặp, lòng tin được hành trì nhiều. 

34. - Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. 
Tôn giả Gotama đã trả lòỉ về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ 
và chấp nhận và do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã 
hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã 
trả lờỉ về giác ngộ chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận; do 
vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về 
chiíng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lờỉ về chứng đạt 
chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng con 
hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi Tôn giả 
Gotama về pháp nào được hành trì nhiêu. Trong sự chứng đạt 
chân lý, Tôn giả Gotama đã trả lờỉ pháp nào được hành trì 
nhiêu. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng con 
hoan hỷ. 

Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về bất cứ điều gì, Tôn giả 
Gotama đã trả lờỉ các điều ấy. Chúng con tùy hỷ và chấp 
nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. 

Thưa Tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết (sự phân biệt) 
như sau: "Và ai là những sa-môn trọc đầu, tiện nô, hắc nô, 
sinh từ gót chân của Phạm thiên và ai là những ngườỉ hiểu biết 
Chánh Pháp". Thật sự Tôn giả Gotama đã làm sống dậy noỉ 
con lòng ái kính sa-môn đối vóỉ các sa-môn, lòng tin kính sa- 
môn đối vóỉ các sa-môn. 

35. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama! Như ngưòỉ dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kửì, chỉ đường cho 
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người bị lạc hướlìg, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phưolìg tiện trình bày, giải 
thích. 

Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con xin trọn đờỉ quy ngưỡng. 

(MN 95, Kinh Cankĩ) 
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CHƯƠNG IV 


HẠNH PHÚC THẤY Được 
TRONG KIẾP SỐNG NÀY 


DAN NHẠP 
• 

Có phải chăng, như vài học giả tuyên bố, thông điệp nguyên 
thủy của Đức Phật chỉ liên quan đến sự giải thoát khỏi thế 
gian, không có ý nghĩa gì cho con ngưòỉ đang bị vướlìg bận 
vào đời sống thế tục? Có phải chăng các Phật tử thời xưa tin 
rằng chỉ có tu viện là noỉ thật sự thực hành Giáo Pháp và chỉ 
có những vị xuất gia móỉ thực sự thích họp nhận lãnh lờỉ Phật 
dạy? Có phải chăng những lòỉ Phật dạy cho hàng cư sĩ chỉ có ý 
nghĩa chiếu lệ, qua loa? Có phải chăng vai trò chính của hàng 
cư sĩ chỉ là để tạo phước qua việc cúng dường chư tăng ni, để 
các cư sĩ có thể trở thành tăng ni trong các kiếp sau, rổi mớỉ 
thật sự bắt đầu hành trì? 

Trong một vài thờỉ kỳ nào đó, trong hầu hết các truyền 
thống, những ngườỉ theo đạo Phật dường như đã hỗ trỢ các 
giả định làm nên tảng cho các câu hỏi trên. Họ bỏ qua các 
quan tâm về kiếp sống hiện tại, cho rằng thế gian là một thung 
lũng nước mắt, một ảo tưởng lừa dối và tin rằng dấu hiệu 
trưởng thành tâm linh là hoàn toàn chú tâm đến giải phóng 
khỏi vòng tử sinh. Đôi khi, các vị tu sĩ dường như ít quan tâm 
chỉ dẫn những ai đang bị mắc kẹt trong thế gian làm thế nào 
áp dụng trí tuệ của Giáo Pháp, để đối phó với các vấn đề của 
cuộc sống bình thường. Do đó, hàng cư sĩ tại gia thấy không 
hy vọng về tiến bộ tâm linh trong cách sống mà họ đã chọn 
lựa. Vì thế, họ đã buông xuôi, chỉ muốn tạo phước đức bằng 
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những sự cúng dường đến hàng tu sĩ. 

Mặc dù các bộ kinh Nikãya cho thấy đỉnh điểm của các lòỉ 
Phật dạy là con đường đưa đến giải thoát tối hậu khỏi mọi khổ 
đau, nhưng đây là điều sai lầm khi chúng ta rút gọn các lờỉ 
dạy, vốn rất đa dạng trong các nguổn kinh điển nguyên thủy 
vào điểm tối hậu đó. Một lần nữa, chúng ta cần nhớ lại lòỉ 
tuyên bố rằng Đức Phật xuất hiện ở đờỉ, "sự xuất hiện đó đem 
lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thưolìg 
tưởng cho đờỉ, vì lọỉ ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài ngườỉ" (chưolìg II). Chức năng của một vị Phật là thực 
chiíng và công bố Pháp toàn vẹn trong cả phạm vi lẫn chiều 
sâu và điêu này liên quan đến một sự hiểu biết toàn diện vê 
các ứng dụng đa dạng của Pháp trong tất cả mọi chiều hướlìg. 
Một vị Phật không chỉ thâm nhập vào trạng thái vô vi của 
hạnh phúc toàn bích nằm ngoài cõi ta-bà, vượt ra khỏi sinh, 
lão, tử; Ngài không những chỉ tuyên bố con đường đưa đến 
giác ngộ toàn vẹn và giải thoát tối hậu; mà Ngài cũng còn soi 
sáng nhiêu phưolìg cách để áp dụng Giáo Pháp trong các điều 
kiện phức tạp của đờỉ sống con ngưòỉ, cho những ai vẫn còn 
đắm chìm trong thế gian. 

Pháp, theo nghĩa rộng nhất, là thực chất, không thay đổi thứ 
tự của vũ trụ, trong đó, chân lý, tính quy củ họp pháp và đạo 
đức hòa nhập vóỉ nhau, không thể tách ròỉ. Pháp vũ trụ này 
được phản ánh trong tâm trí con ngườỉ như là khát vọng chân 
lý, vẻ đẹp tinh thần và sự tốt lành. Pháp được thể hiện trong 
đức hạnh con người như các nghiệp thiện lành về thân, khẩu, 
ý. Pháp biểu hiện qua thể chế cũng như biểu hiện trong cuộc 
sống của cá nhân, dựa vào đó như là nguổn hướlìg dẫn trong 
cuộc sống. Những biểu hiện này có cả tính thế tục và tâm linh. 
Truyền thống Phật giáo quan niệm rằng trách nhiệm duy trì 
Pháp trong lĩnh vực thế tục là của vị Chuyển Luân Vưolìg 
huyền thoại (rãiã cakkavattĩ). Vị Chuyển Luân Vưolìg là ngườỉ 
cai trị nhân từ, cầm quyền vưolìg quốc của mình phù họp vớỉ 
các chuẩn mực đạo đức cao nhất (dhammiko dhammarãiã)vằ do 
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đó, thống nhất thế giớỉ một cách hòa bình, đem lại công lý 
phổ quát và thịnh vượng. Như Kinh văn IV,1(1) cho thấy, 
trong lĩnh vực tinh thần, Đức Phật là đối tác của Chuyển Luân 
Vưolìg. Đức Phật cũng dựa vào Pháp và tôn trọng Pháp. 
Trong khi Chuyển Luân Vưolìg dựa vào Pháp như là nguyên 
tắc công bằng để cai trị quốc gia, Đức Phật dựa vào Pháp như 
là chuẩn mực đạo đức và tinh thần để dạy và chuyển hóa con 
người, hướlìg dẫn họ tạo các nghiệp thiện về thân, khẩu, ý. Cả 
Chuyển Luân Vưolìg và Đức Phật không tạo ra Pháp mà các 
ngài đang hộ trì và không thể thực hiện chức năng của mình 
mà không có Pháp. Pháp là nguyên tắc trật tự khách quan, 
hằng hữu, không cho riêng ai, dùng làm căn bản và tiêu chuẩn 
cho chính sách của Chuyển Luân Vưolìg và sự truyền bá của 
Đức Phật. 

Là Pháp Vưolìg, Đức Phật có nhiệm vụ khuyến khích điều 
thiện lành, an lạc và hạnh phúc cho thế gian. Ngài chỉ dạy dân 
chúng trên thế giớỉ làm thế nào để sống theo Pháp. Ngài dạy 
họ phải tu tập như thế nào để thực chứng Pháp giải thoát, như 
Ngài đã thực chứng qua sự giác ngộ của mình. Các chú giải 
Pãli chứng minh phạm vi rộng lứn của Pháp bằng cách phân 
biệt ba loại phúc lọỉ mà giáo huấn của Đức Phật quảng bá, 
phân loại thứ bậc theo giá trị tưolìg đối: 

1. An lạc và hạnh phúc trực tiếp nhìn thấy ngay trong cuộc 
sống hiện tại này (dihadhamma-hitasukha), đạt được bằng 
cách thực hiện các giao kết đạo đức và trách nhiệm xã hội. 

2. An lạc và hạnh phúc liên quan đến đờỉ sau {samparyika- 
hitasukha), đạt được bằng cách tạo nhiêu công đức. 

3. Toàn thiện hay mục tiêu tối hậu {paramattha), Niết-bàn, 
giải thoát khỏi chu kỳ tái sinh, đạt được bằng cách tu tập 
Bát Chi Thánh Đạo. 

Nhiều tác giả phương Tây viết về Phật giáo Sơ kỳ đã tập 
trung vào khía cạnh cuối cùng này, xem như là tiêu biểu cho 
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lờỉ dạy nguyên thủy của Đức Phật. Tuy nhiên, những lờỉ dạy 
của Ngài cần phải được trình bày một cách cân bằng qua cả ba 
khía cạnh trên. Vì vậy, trong chưolìg này và những chưolìg 
tiếp theo, tôi sẽ trích dẫn các kinh văn trong các bộ kinh 
Nikãya để minh chứng lần lượt ba khía cạnh trên của Giáo 
Pháp. 

Chưolìg IV này bao gổm một loạt các kinh văn về những lờỉ 
dạy của Đức Phật có liên quan đến hạnh phúc có thể nhìn thấy 
trong cuộc sống hiện tại. Bài kinh thể hiện toàn diện nhất của 
kinh tạng Nikãya trong khía cạnh này là bài kinh Sigãlaka 
(kinh Thiện Sinh, DN 31, cũng có tên là kinh Singalovãda - 
kinh Giáo giói Thi-ca-la-việt), đôi khi được gọi là "Quy phạm 
đạo đức của cư sĩ". Cốt lõi của bài kinh là phần "lễ bái sáu 
phưolìg" - Kinh văn IV, 1(2) - trong đó, Đức Phật giải thích 
lại một nghi lễ cổ xưa của An Độ, lổng vào một ý nghĩa đạo 
đức mớỉ. 

Việc thực hành "lễ bái sáu phưolìg", như Đức Phật giảng 
dạy, dựa trên nguyên tắc về một xã hội được duy trì bởỉ một 
mạng lướỉ gổm các mối quan hệ lổng vào nhau, mang lại sự 
gắn kết vóỉ trật tự xã hội, khi các thành viên hoàn thành nhiệm 
vụ và trách nhiệm đối ứng của họ trong tinh thần nhân ái, 
cảm thông và thiện chí. Sáu mối quan hệ xã hội cơ bản mà 
Đức Phật đưa ra sau khi đem vào phép ẩn dụ của Ngài là: Cha 
mẹ và con cái, thầy và trò, vỢ và chổng, bạn bè, chủ nhân và 
nhân công, cư sĩ đệ tử và đạo sư. Mỗi ngưòỉ được xem là một 
trong sáu phương hưứng trong quan hệ vóỉ đối tác của mình. 
Đối vóỉ một thanh niên trẻ như Sigălaka, cha mẹ là phía đông, 
thầy của mình về phía nam, vỢ con ở phía tây, bạn bè ở phía 
bắc, các công nhân của mình ở bên dướỉ và các đạo sư ở trên 
đầu. Với cách trình bày súc tích có hệ thống, Đức Phật gán cho 
mỗi thành viên của mỗi đôi, năm nghĩa vụ của mình đối vớỉ 
đối tác. Khi mỗi thành viên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, các 
"hướlìg" tương ứng đi kèm là "hòa bình và không sợhãi". Như 
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vậy, trong Phật giáo Sơ kỳ, sự ổn định xã hội và an ninh góp 
phần vào hạnh phúc con ngườỉ đạt được hiệu quả cao nhất là 
khi mọi thành viên trong xã hội đáp ứng các nhiệm vụ khác 
nhau, như được xác định bỏỉ các mối quan hệ xã hội của họ. 
Mỗi người phải vượt lên trên nhu cầu hạn hẹp ích kỷ cá nhân 
và phát triển mối quan tâm chân thành, rộng lượng, vì hạnh 
phúc của ngườỉ khác và lọỉ ích chung của cộng đổng. 

Từ quy phạm đạo đức tổng quát của cư sĩ Phật tử, chúng ta 
chuyển sang các kinh văn cung cấp các điểm cụ thể hơn về tư 
vấn, bắt đầu vóỉ các bài kinh về "Gia đình". Phần này có các 
kinh văn riêng biệt về "Cha mẹ và con cái" - Kinh văn 
IV,2(1) và "Vợ chổng" - Kinh văn IV,2(2). Để phù họp vóỉ 
các chuẩn mực của xã hội Ấn Độ - trên thực tế, hâu như tất cả 
các xã hội nông nghiệp truyền thống - Đức Phật xem gia đình 
là đơn vị cơ bản của hội nhập xã hội và tiếp biến văn hóa. Đặc 
biệt là mối quan hệ yêu thương gần gũi giữa cha mẹ và con 
cái, nuôi dưỡng đạo đức và ý thức trách nhiệm nhân tính cần 
thiết cho một trật tự xã hội gắn kết. Trong gia đình, các giá trị 
này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp. Do đó, một 
xã hội hài hòa phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ hài hòa 
giữa cha mẹ và con cái. Đức Phật nhấn mạnh lòng hiếu thảo - 
Kinh vàn iv,2(l)(a) - và lòng biết ơn của con cái đối với cha 
mẹ, một món nỢ chỉ có thể trả đầy đủ bằng cách giúp đưa cha 
mẹ đến vóỉ Giáo Pháp - Kinh văn IV,2(l)(b). 

Mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái phụ thuộc 
lần lượt theo tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau của vỢ chổng. 
Do đó, Đức Phật cũng giảng dạy về các mối quan hệ họp lý 
giữa các cặp vỢ chổng. Những điều này, một lần nữa, nhấn 
mạnh sự cam kết chung về quy phạm đạo đức và các lý tưởng 
tinh thần. Đặc biệt liên quan đến chúng ta, trong thờỉ đại mà 
nhiều cuộc hôn nhân sớm kết thúc qua ly dị, là lờỉ khuyên của 
Đức Phật đến đôi vỢ chổng Nakulapită và Nakulamătă đáng 
yêu - Kinh văn IV,2(2)(b) - làm thế nào để tình yêu giữa 
chổng và vỢ có thể được duy trì nổng thắm, để rổi họ có thể 
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được chung sống vớỉ nhau trong các kiếp sau. Bài kinh này 
cũng cho thấy Đức Phật không hẳn đòi hỏi đệ tử của Ngài 
chối bỏ những ham muốn của thế gian. Ngài sẵn sàng chỉ dạy 
cho những ngưòỉ vẫn còn dướỉ sự thống trị của ham muốn 
trần tục, làm thế nào để có được mục tiêu mong muốn của họ. 
Một trong những điều kiện Ngài đặt ra là việc thực hiện mong 
muốn đó phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. 

Tiếp theo là một số kinh văn về các khía cạnh khác nhau của 
đờỉ sống tại gia, nhưng tất cả đều nhấn mạnh đến chánh 
mạng. Có hai đặc điểm nổi bật của những huấn thị Đức Phật 
dành cho các đệ tử cư sĩ có liên quan đến việc tầm cầu hạnh 
phúc thế gian. 

Thứ nhất, trong việc tìm kiếm "những điều tốt lành thấy 
được trong kiếp sống hiện tại này", ngườỉ cư sĩ nên luôn luôn 
tuân thủ nguyên tắc xử thế đúng đắn, đặc biệt là năm điêu 
giói và các quy tắc của chánh mạng. Vì thế, lấy thí dụ, Ngài 
quy định rằng tài sản phải được "sở hữu bởi sự cố gắng tràn 
đây năng lực... tài sản chính đáng từ mưu sinh chính đáng" - 
Kinh văn IV,3. Một lần nữa, Ngài dạy các cư sĩ đệ tử dùng tài 
sản họ có được, không chỉ để thỏa mãn bản thân mà còn để 
đem lại lọỉ ích cho thân quyến và những người khác sống nhờ 
lòng từ thiện, đặc biệt cúng dường đến các nhà tu khổ hạnh và 
các vị bà-la-môn có đạo đức - Kinh văn IV,4(2). 

Thứ hai, người cư sĩ tại gia không nên chỉ bằng lòng vóỉ tầm 
cầu an vui hạnh phúc trong đờỉ này, mà cũng nên tầm cầu an 
vui hạnh phúc cho đờỉ sau. Điều này được thực hiện qua việc 
nuôi dưỡng các phẩm chất đưa đến tái sinh an vui và thực 
chiíng Niết-bàn. Theo Kinh văn IV, 3 và IV, 5, các đức tính 
chủ yếu mà người cư sĩ cần phải có, đưa đến phúc lọỉ trong 
tưolìg lai, là: (1) tín (tin tưởng vào Đức Phật là bậc Giác Ngộ), 
(2) giới đức (gìn giữ trọn vẹn ngũ giới), (3) rộng rãi (hành động 
từ thiện, bố thí, chia sẻ) và (4) trí tuệ (tuệ quán về sự sinh diệt 
của mọi hiện tượng). 
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Trong Phật giáo Sơ kỳ, ngườỉ cư sĩ lý tưởng không phải chỉ là 
một ngưòỉ nhiệt tâm ủng hộ tăng đoàn, nhưng còn là một 
ngườỉ cao quý, đắc được ít nhất giai đoạn đâu tiên của bốn 
giai đoạn thực chứng, đó là quả thánh dự lưu (sotãpatti). 

Cuối cùng, Phần 6 bao gổm một số kinh văn về "'Cộng 
đổng''. Tôi dùng từ này để chỉ tổng quát về Tăng-già (Sangha), 
đoàn thể các bậc xuất gia và xã hội dân sự, trong đó, bất kỳ chi 
nhánh nào của tăng đoàn cũng phải bám rễ vào đó. Trong các 
bộ kinh Nikãya, rõ ràng là trong khi Đức Phật chủ yếu nhằm 
hướlìg dẫn mọi người hướlìg đến tiến bộ đạo đức và tâm linh, 
Ngài hiểu khả năng của họ để phát triển đạo đức và tâm linh 
phụ thuộc vào các điều kiện vật chất của xã hội mà họ đang 
sống. Ngài hiểu sâu sắc rằng khi ngườỉ ta bị sa lầy trong 
nghèo khó và bị áp bức bỏỉ đói khát và mong muốn, họ sẽ 
thấy khó khăn để giữ được con đường ngay thẳng đạo đức. 
Nỗi đau đói khát, để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu trong đời 
sống và giúp đỡ gia đình, làm cho họ phải có những hành vi 
mà họ có thể tránh được, nếu họ có việc làm thích họp và có 
thù lao đầy đủ. Vì vậy, Ngài thấy cần phải có sự công bằng 
trong kinh tế và đó là điều không thể thiếu cho sự hài hòa xã 
hội và ổn định chính trị. 

Hai kinh văn đầu tiên quy định hai bộ hướng dẫn cho tăng 
đoàn. Cả hai là những trích đoạn từ một bài kinh dài Đức Phật 
giảng sau cái chết của Mahãvĩra, lãnh đạo nhóm Kỳ-na giáo. 
Theo kinh tạng Nikăya, tiếp theo cái chết của người lãnh đạo, 
tăng đoàn Kỳ-na giáo bắt đầu phân ly và Đức Phật cảm thấy 
cân phải đặt ra các hướng dẫn để bảo vệ tăng đoàn của Ngài, 
tránh trường họp tương tự sau khi Ngài nhập diệt. Kinh văn 
IV, 6(1) liệt kê sáu đặc tính để tránh cãi cọ và tranh chấp, mà 
các tu sĩ phải cảnh giác khi phát hiện ra ngay trong nhóm của 
mình. Mặc dù các hướng dẫn này áp dụng cho tu sĩ, chúng 
vẫn có thể áp dụng rộng rãi cho bất cứ tổ chức nào, thế tục 
hay tôn giáo, bởỉ vì sáu yếu tố đó là nguổn gốc của mọi sự 
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xung đột. Đối lại các hưứng dẫn cảnh báo này là Kinh văn 
IV,6(2), đưa ra "sáu nguyên tắc hòa họp" (lục hòa) đưa đến 
thưolìg yêu, kính trọng và hòa họp giữa các thành viên của 
cộng đổng. Một lần nữa, nếu được áp dụng thích ứng, các 
nguyên tắc này - những hành động từ ái về thân, khẩu, ý; chia 
sẻ vật dụng; cùng giữ giớỉ; và thống nhất quan kiến - có thể 
áp dụng rộng rãi cho các cộng đổng rộng lân holì, không chỉ 
giới hạn trong tăng đoàn. Bài kinh đó cũng đưa ra các hưứng 
dẫn chi tiết để gìn giữ sự hòa họp trong táng đoàn sau khi Đức 
Phật nhập diệt, nhưng có liên quan đến các khía cạnh chuyên 
biệt của giớỉ luật tu sĩ, không thích họp cho tập sách này. 

Kinh văn IV,6(3) là một trích đoạn dài từ bài kinh Assalã- 
yana, mô tả lúc Đức Phật tranh luận VỚI một vị học giả bà-la- 
môn về lờỉ tuyên bố của các ngườỉ bà-la-môn về hệ thống giai 
cấp. Trong thờỉ Đức Phật, hệ thống giai cấp móỉ bắt đầu hình 
thành trong miền đông bắc An Độ, chưa phân chia ra thêm vô 
số giai cấp phụ thuộc và các quy định cứng nhắc để vận hành 
xã hội Ẩn Độ qua nhiều thế kỷ sau này. Xã hội thờỉ đó phân 
chia bốn giai cấp tổng quát: Bà-la-môn (brahminX là những 
ngườỉ đảm nhận công việc tế lễ như quy định trong kinh Vệ- 
đà; sát-đế-lị (khattiya), là các vua chúa, chiến sĩ, quan chức; 
phệ-đà (vessa), là những thưolìg gia và nông dân; và thủ-đà-la 
(sudda), là kẻ hầu hạ và đầy tớ. Cũng có những ngườỉ ở ngoài 
bốn giai cấp đó, được xem như thấp holì cả giai cấp thủ-đà-la. 
Trong kinh tạng Nikãya, dường như những ngườỉ bà-la-môn, 
trong khi được giao phó các vấn đề tôn giáo, vẫn chưa đạt 
được quyền bá chủ không thể bàn cãi. Những quyền này chỉ 
có được sau sự xuất hiện của các tác phẩm như quyển "Luật 
của Manu". Quyển này đặt ra những luật lệ cố định của hệ 
thống giai cấp. Tuy nhiên, những ngườỉ bà-la-môn đã bắt đầu 
thúc đẩy sự thống trị của họ cho các vùng còn lại của Ân Độ, 
bằng cách đưa ra luận thuyết cho rằng bà-la-môn là giai cấp 
cao nhất, là những đứa con của Phạm thiên (Brahmã), là 
những người có khả năng thanh tịnh. 
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Trái ngược vóỉ một số ý kiến phổ biến, Đức Phật không vận 
động cho việc bãi bỏ hệ thống giai cấp Ấn Độ và cố gắng thiết 
lập một xã hội không giai cấp. Tuy nhiên, trong tăng đoàn, sự 
phân biệt giai cấp được bãi bỏ ngay khi lúc xuất gia. Cho dù 
xuất thân từ bất cứ giai cấp nào trong xã hội, một ngưòỉ khi 
xuất gia vóỉ Đức Phật, người ấy từ bỏ danh hiệu đẳng cấp và 
đặc quyền, đon giản trở thành đệ tử của người con dòng họ 
Thích-ca (đó là Đức Phật, vì Ngài xuất thân từ bộ tộc Thích- 
ca). Bất cứ khi nào đối mặt vóỉ tuyên bố của các ngưòỉ bà-la- 
môn rằng họ cao thượng hon, Đức Phật và các vị đệ tử đêu 
tranh luận mạnh mẽ chống lại họ. Như kinh văn cho thấy, 
Đức Phật cho rằng lờỉ tuyên bố đó là vô căn cứ. Ngài nói rằng 
sự thanh tịnh là kết quả của giớỉ hạnh, không phải do sinh ra 
mà có và như thế có thể áp dụng cho tất cả bốn giai cấp. Đức 
Phật thậm chí tước bỏ tính di truyền của danh từ "hầ-ìă-mỗn", 
và đem danh từ đó trở vê ý nghĩa ban đầu của một người 
thánh thiện, xác định một ngườỉ bà-la-môn thật sự chính là vị 
A-la-hán (xem kinh số 98, Trung bộ, không bao gổm trong tập 
sách này). 

Hai kinh văn kế tiếp đưa ra các hướng dẫn về quản lý chính 
trị. Trong thờỉ Đức Phật, có hai dạng chính thể áp dụng cho 
các quốc gia miền bắc An Độ, trong vùng Ngài di chuyển và 
truyền giảng. Đó là thể chế quân chủ và thể chế bộ lạc cộng 
hòa. Là một đạo sư tâm linh, Đức Phật không bênh vực bất cứ 
thể chế nào và Ngài cũng không tích cực can dự vào công việc 
của nhà nước. Nhưng trong hàng đệ tử cư sĩ, có những ngườỉ 
lãnh đạo trong cả hai thể chế chính trị và như thế, thỉnh 
thoảng, Ngài cũng cho họ các lờỉ hướlìg dẫn để họ có thể quản 
lý xứ sở phù họp với các chuẩn mực đạo đức. 

Trong phần mở đầu của Đại kinh Bát-niết-bàn (Mahã- 
parinibbãna Sutta), ghi lại những ngày cuối cùng khi Đức Phật 
còn tại thế - Kinh văn IV,6(4) - chúng ta thấy thoáng qua về 
giai đoạn biến động của lịch sử An Độ khi vưolìg quốc Ma- 
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kiệt-đà (Magadha), ngôi sao đang lên của các chế độ quân chủ 
miền bắc An, đang mở rộng và thôn tính các bộ lạc cộng hòa 
láng giêng. Trong đoạn kinh trích ra ở đây, chúng ta thấy A- 
xà-thế {Aịãtasattu), vua của Ma-kiệt-đà, có ý định thôn tính 
liên minh Vajjĩ (Bạt-kỳ), bộ lạc cộng hòa lân nhất và có tổ chức 
tốt nhất. Trong phần đầu bài kinh, nhà vua phái một vị đại 
thần đến gặp Đức Phật, hỏi ý kiến Ngài xem nếu nhà vua có 
thể thành công khi tiến hành chiến tranh chống lại ngườỉ Vajjĩ. 
Đức Phật hỏi ngài Ãnanda về bảy điều kiện tạo ổn định xã hội 
mà trước đó, Ngài đã dạy ngưòỉ dân xứ Vajjĩ và Ngài kết luận: 
"Khi nào bảy pháp bất thối được duy trì giữa dân Vajjĩ, khi 
nào dân Vajjĩ được giảng dạy bảy pháp bất thối này, thòỉ dân 
Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm". Sau đó, Ngài 
triệu tập tất cả các tỳ-khưu và dạy họ bảy nguyên tắc tưolìg tự 
để ổn định tăng đoàn. 

Khi nhìn thấy cuối cùng rổi loại thể chế quân chủ dường như 
sẽ thắng, không thể tránh khỏi, Đức Phật tìm cách tạo một mô 
hình vưolìg quyền để có thể hạn chế quyền lực độc đoán của 
nhà vua, đưa nhà vua lệ thuộc vào một thẩm quyền cao holì. 
Ngài đưa ra lý tưởng vị "Chuyển Luân Vưolìg", vị vua anh 
minh cai trị theo Chánh Pháp, là luật khách quan của công 
bằng - Kinh văn IV,1(1). Chánh pháp mà nhà vua phải tuân 
theo là căn bản đạo đức cho sự cai trị. Được biểu tượng như 
một bánh xe báu thiêng liêng, Chánh Pháp giúp nhà vua 
thống trị tất cả các xứ sở trên thế giớỉ mà không cần đến sức 
mạnh và thiết lập một triều đại hòa bình và đạo đức toàn câu, 
dựa trên sự tuân giữ năm điều gióỉ - Kinh văn IV, 6(5). 

Vị Chuyển Luân Vưolìg cai trị để mang lại an vui và hạnh 
phúc cho dân chúng và mở rộng sự bảo hộ che chở đến tất cả 
mọi chúng sinh trong vưolìg quốc, kể cả các loài chim và loài 
thú. Nhà vua có nhiệm vụ kiểm soát không cho tội phạm 
bùng nổ trong vưolìg quốc. Để vưolìg quốc được an ninh, 
không tội phạm, nhà vua phải mang tài sản phân chia đổng 
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đều đến những ai cân đến, vì qua cái nhìn của kinh tạng 
Nikãya, nghèo khó là vùng đất nuôi dưỡng tội phạm. Chủ đề 
này, được nói đến trong các nhiệm vụ của Chuyển Luân 
Vưolìg trong Kinh văn IV,6(5) và được nói thêm chi tiết 
trong Kinh văn IV,6(6). ớ đây, chúng ta thấy một vị giáo sĩ 
khôn ngoan tư vấn nhà vua rằng phưolìg cách đúng để chấm 
dứt trộm cướp trong vương quốc, không phải chỉ áp dụng các 
hình phạt nghiêm khắc và nặng nề, mà là làm sao giúp cho các 
công dân có phương tiện sinh nhai. Khi người dân vui hưởng 
một mức sống thỏa đáng, họ sẽ không còn quan tâm làm hại 
ngườỉ khác và xứ sở sẽ được hòa bình, an vui. 
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trích lục 
» 

IV. HẠNH PHÚC THẤY Được 
TRONG KIỂP SỐNG NÀY 

1. GÌN GIỮ PHÁP TRONG XÃ HỘI 

(1) Pháp Vương 

Ihê lon nói: 

- Này các tỳ-khưu, ngay cả một vị Chuyển Luân Vưolìg, vị 
vua ngay thẳng và công bằng, cũng cần một vị cùng nhiếp 
chính để cai trị xứ sở 

Được nghe nói vậy, một tỳ-khưu bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, ai là vị cùng nhiếp chính cho Chuyển Luân 
Vưolìg, vị vua ngay thẳng và công bằng? 

- Đó là Pháp, luật của sự công bằng, này tỳ-khưu. Thế Tôn 
trả lờỉ. 

ở đây, này tỳ-khưu, vị Chuyển Luân Vưolìg, vị vua ngay 
thẳng và công bằng, y cứ Pháp, cung kính Pháp, kính trọng 
Pháp, tôn kính Pháp, lấy Pháp làm tràng phan, lấy Pháp làm 
cờ xí, lấy Pháp làm tối thắng, ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ 
đúng pháp đối vớỉ quần chúng. Lại nữa, Vị Chuyển Luân 
Vưolìg ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối vóỉ các 
sát-đế-lỵ, đối vóỉ các tùy tùng, đối vóỉ quân đội, đối vóỉ các 
bà-la-môn và gia chủ, đối vóỉ cư dân các thị trấn và quốc độ, 
đối vớỉ các sa-môn, bà-la-môn, đối với các loài thú và các loài 
chim. 

Vị Chuyển Luân Vưolìg ấy ra lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ 
đúng pháp đối vóỉ tất cả, là vị chuyển bánh xe đúng Pháp. 
Bánh xe ấy không bị ngăn cản sự chuyển vận bỏỉ bất cứ ngưòỉ 
nào, hay bỏỉ bất cứ loài hữu tình thù nghịch nào. 
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Cũng vậy, này tỳ-khưu, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, vị Pháp Vương ngay thẳng và công bằng, y cứ Pháp, 
cung kính Pháp, kính trọng Pháp, tôn kính Pháp, lấy Pháp 
làm tràng phan, lấy Pháp làm cờ xí, lấy Pháp làm tối thắng, ra 
lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối vớỉ thân nghiệp, 
nghĩ rằng: "Thân nghiệp như vậy cần phải hành trì, thân 
nghiệp như vậy không được hành trì;" đúng pháp đối vớí 
khẩu nghiệp, nghĩ rằng: "Khẩu nghiệp như vậy cần phải hành 
trì, khẩu nghiệp như vậy không được hành trì;" đúng pháp 
đối vóỉ ý nghiệp, nghĩ rằng; "Ý nghiệp như vậy cần phải hành 
trì, ý nghiệp như vậy không được hành trì". 

Như Lai ấy, này tỳ-khưu, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, ra 
lệnh hộ trì, che chở, ủng hộ đúng pháp đối vóỉ thân nghiệp, 
khẩu nghiệp, ý nghiệp, là vị chuyển bánh xe đúng Pháp. Bánh 
xe ấy không bị ngăn chặn sự chuyển vận bỏỉ sa-môn, bà-la- 
môn, chư thiên, Ác ma, Phạm thiên, hay bất cứ một ai ở đờỉ. 

(AN 3:14) 


(2) Lễ bái sáu phương 

1. Như vầy tôi nghe. Một thòỉ Thế Tôn sống ở Răjagaha 
(Vương Xá), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivảpa (chỗ 
tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, Sigãlaka (Thi-ca-la-việt), gia 
chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, vóỉ áo thấm nước, 
vóỉ tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướlìg, hưứng 
Đông, hưólìg Nam, hướlìg Tây, hướlìg Bắc, hướlìg Hạ, hướlìg 
Thượng. 

2. Rổi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vương 
Xá khất thực. Thế Tôn thấy Sigãlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra 
khỏi thành Vương Xá, vóỉ áo thấm nước, vóỉ tóc thấm nước, 
chấp tay đảnh lễ các phương hướlìg khác nhau. Thấy vậy Ngài 
nói: 

- Này gia chủ tử, vì sao ngưoỉ dậy sớm, ra khỏi thành Vương 
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Xá, với áo thấm ướt, vóí tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các 
phưolìg hướlìg khác nhau? 

- Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi sắp lâm chung có dặn con 
phải làm như thế này: "Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các 
phưolìg hướlìg". Do đó, con kính tín, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ lòl nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, lễ bái 
sáu phưolìg hưólìg như vậy. 

- Này gia chủ tử, trong luật pháp của bậc thánh, lễ bái sáu 
phưolìg không phải như vậy. 

- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc thánh, thế nào là lễ 
bái sáu phưolìg? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc thánh, 
đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! Thế Tôn 
hãy giảng pháp ấy cho con! 

- Này gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Sigãlaka, gia chủ tử vâng lờỉ Thế Tôn. Thế Tôn giảng như 
sau: 

(...) 

27. Này gia chủ tử, vị thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế 
nào? Này gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau: 
phương Đông cần được hiểu là cha mẹ, phương Nam cần 
được hiểu là sư trưởng, phương Tây cần được hiểu là vỢ 
chổng, phương Bắc cần được hiểu là bạn bè, phương Hạ cần 
được hiểu là tôi tớ, lao công và phương Thượng cần được hiểu 
là sa-môn, bà-la-môn. 

28. Này gia chủ tử, có năm trường họp, ngườỉ con phải 
phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: Được nuôi dưỡng, 
tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ, tôi sẽ làm bổn phận đối vóỉ cha 
mẹ, tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống, tôi sẽ bảo vệ tài 
sản thừa tự, tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Này gia chủ 
tử, được con phụng dưỡng như phương Đông, theo năm cách 
như vậy, cha mẹ có lòng thương tưửng đến con theo năm cách: 
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ngăn chận con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, 
dạy con nghề nghiệp, cướỉ vỢ xứng đáng cho con, đúng thờỉ 

trao của thừa tư cho con. 

• 

Này gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng 
như phưolìg Đông theo năm cách và cha mẹ có lòng thưolìg 
tưởng con theo năm cách. Như vậy phưolìg Đông được che 
chở, đươc trở thành an ổn và thoát khỏi các sư sơ hãi. 

29. Này gia chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc 
sư trưởng như phương Nam: Đứng dậy để chào, hầu hạ thầy, 
háng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi nghề 
nghiệp. Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như phương 
Nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng có lòng 
thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách: Huấn luyện đệ tử 
những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì 
những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho thuần thục các nghề 
nghiệp, khen đệ tử vóỉ các bạn bè quen thuộc, bảo đảm nghề 
nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 

Này gia chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử phụng 
dưỡng như phương Nam theo năm cách và sư trưởng có lòng 
thương tưởng đến đệ tử theo năm cách. Như vậy phương 
Nam đươc che chở, đươc trở thành an ổn và thoát khỏi các sư 
sơ hãi. 

30. Này gia chủ tử, có năm cách, ngườỉ chổng phải đối xử vóỉ 
vỢ như phương Tây: kính trọng vỢ, không bất kính đối vớỉ vỢ, 
trung thành vóỉ vỢ, giao quyền hành cho vỢ, sắm đổ nữ trang 
vóỉ vỢ, Này gia chủ tử, được chổng đối xử như phương Tây 
theo năm cách như vậy, ngưòỉ vỢ có lòng thương tưởng chổng 
theo năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo 
tiếp đón bà con, trung thành vóỉ chổng, khéo gìn giữ tài sản 
của chổng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 

Này gia chủ tử, ngườỉ vỢ được ngườỉ chổng đối xử như 
phương Tây theo năm cách và ngườỉ vỢ có lòng thương tưởng 
chổng theo năm cách. Như vậy phương Tây được che chở. 
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đươc trở thành an ổn và thoát khỏi các sư sơ hãi. 

• • • 

31. Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử vóỉ 
bạn bè như phương Bắc: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đổng sự, 
không lưừng gạt. Này gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử 
như phương Bắc theo năm cách như vậy, bạn bè có lòng 
thương kính vị thiện nam tử theo năm cách: Che chở nếu vị 
thiện nam tử phóng túng, bảo trì tài sản của vị thiện nam tử 
nếu vị này phóng túng, trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện 
nam tử gặp nguy hiểm, không tránh xa khi vị thiện nam tử 
gặp khó khăn, kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. 

Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương 
Bắc theo năm cách và bạn bè có lòng thương tưửng vị thiện 
nam tử theo năm cách. Như vậy phương Bắc được che chở, 
được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sỢ hãi. 

32. Này gia chủ tử, có năm cách một vị chủ nhân đối xử vóỉ 
hạng nô bộc như phương Hạ: giao việc đúng theo sức lực của 
họ, lo cho họ ăn uống và tiền lương, điều trị cho họ khi bệnh 
hoạn, chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ, thmh thoảng cho họ 
nghỉ phép. Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị chủ nhân 
đối xử như phương Dưóỉ vóỉ năm cách như kia, có lòng 
thương tưởng đối vóỉ vị chủ nhân theo năm cách như sau: 
Thức dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau chủ, chỉ nhận lãnh các 
vật đã cho, khéo làm các công việc, đem danh tiếng tốt đẹp 
cho chủ. 

Này gia chủ tử, các hàng nô bộc được vị chủ nhân đối xử 
như phương Dưól vóỉ năm cách, có lòng thương tưởng đối vóỉ 
vị chủ nhân theo năm cách. Như vậy phương Dưới được che 
chở, đươc trở thành an ổn và thoát khỏi các sư sơ hãi. 

33. Này gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối xử vóí 
các vị sa-môn, bà-la-môn như phương Thượng: Có lòng từ 
trong hành động về thân, có lòng từ trong hành động về khẩu, 
có lòng từ trong hành động về ý, mở rộng cửa để đón các vị 
ấy, cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này gia chủ 
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tử, các vi bà-la-môn, sa-môn đươc vi thiên nam tử đối xử như 

' • ' • • • 

phương Trên theo năm cách như vậy, có lòng thương tưởng vị 
thiện nam tử ấy theo năm cách sau đây: Ngăn họ không làm 
điêu ác, khuyến khích họ làm điều thiện, thương xót họ vóỉ 
tâm từ bi, dạy họ những điều chưa nghe, chỉ bày con đường 
đưa đến cõi tròỉ. 

Này gia chủ tử, các vị sa-môn, bà-la-môn được thiện nam tử 
đối xử như phương Trên vóỉ năm cách và các vị sa-môn, bà-la- 
môn có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo năm cách. 
Như vậy phương Trên được che chở, được trở thành an ổn và 

thoát khỏi các sư sơ hãi. 

• • 

(DN 31, Kinh Thiện Sinh) 


2. GIA ĐINH 

(1) Cha me và con cái 

# 

(a) Tôn kính cha me 

# 

Những gia đình nào, này các tỳ-khưu, các cha mẹ được các 
con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được 
xem là cộng trú vóỉ Phạm thiên. Những gia đình nào, này các 
tỳ-khưu, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong 
nhà, những gia đình ấy được xem là cộng trú vóỉ bậc đạo sư 
thời xưa. Những gia đình nào, này các tỳ-khưu, các cha mẹ 
được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình 
ấy được xem là cộng trú vóỉ chư thiên thời xưa. Những gia 
đình nào, này các tỳ-khưu, các cha mẹ được các con đảnh lễ 
cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy, này các tỳ-khưu, 
được xem là cộng trú vóỉ các bậc thánh. 

Phạm thiên, này các tỳ-khưu, là đổng nghĩa vóỉ cha mẹ. Các 
bậc đạo sư thờỉ xưa là đổng nghĩa vóỉ cha mẹ. Chư thiên thời 
xưa là đổng nghĩa vớỉ cha mẹ. Các bậc thánh là đổng nghĩa 
vóỉ cha me. 

Vì cớ sao? Vì cha mẹ giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi 
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dưỡng chúng lân và dẫn dắt chúng vào cuộc đờỉ này. 

(AN 4:63) 


(b) Trả ơn cha me 

0 

Có hai hạng ngưòỉ, này các tỳ-khưu, ta nói không thể trả olì 
được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. 

Nếu một bên vai cõng mẹ, nếu một bên vai cõng cha, làm 
vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, 
tắm rửa, xoa gội và dù tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, 
như vậy, cũng chưa làm đủ hay trả olì đủ mẹ và cha. Hou nữa, 
nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên 
quả đất lân vóỉ bảy báu này, như vậy, cũng chưa làm đủ hay 
trả olì đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng cha mẹ giúp đỡ rất 
nhiêu cho các con, nuôi dưỡng chúng lân và dẫn dắt chúng 
vào cuộc đờỉ này. 

Nhưng này các tỳ-khưu, ai đối vớỉ cha mẹ không có lòng tin, 
ngườỉ ấy khuyến khích, hưólìg dẫn an trú cha mẹ vào lòng tin; 
đối vớỉ cha mẹ theo ác giớỉ, ngưòỉ ấy khuyến khích, hưólìg 
dẫn, an trú cha mẹ vào thiện gióỉ; đối vóỉ cha mẹ có lòng xan 
tham, người ấy khuyến khích, hưâng dẫn, an trú cha mẹ vào 
bố thí; đối vóỉ cha mẹ theo ác trí tuệ, ngưòỉ ấy khuyến khích, 
hướlìg dẫn, an trú cha mẹ vào trí tuệ. Cho đến như vậy, này 
các tỳ-khưu, là làm đủ và trả ơn đủ cha và mẹ. 

(AN 2:33) 


(2) Vợ chổng 

(a) Các loai hôn nhãn khác nhau 

Một thờỉ, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Madhură và 
Verahjã. Có nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đang đi 
trên con đường đó. Rổi Thế Tôn từ trên đường bước vào lề, 
đến ngồi dướỉ một gốc cây, trên chỗ đã được sửa soạn. Các 
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nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn ngổi dướỉ gốc cây, đi 
đen Ihê lon, sau khi đen, đánh lê Ihẽ lon roi ngoi xuống 
một bên. Thế Tôn nói vớỉ các nam cư sĩ, nữ cư sĩ: 

- Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này. Thế nào là 
bốn? Đê tiện nam sống chung vớỉ đê tiện nữ. Đê tiện nam 
sống chung vóỉ thiên nữ. Thiên nam sống chung vóỉ đê tiện 
nữ. Thiên nam sống chung VÓI thiên nữ. 

Và thế nào là đê tiện nam sống chung vóỉ đê tiện nữ? ở đây, 
này các gia chủ, người chổng sát sinh, lấy của không cho, sống 
tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác 
giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế xan tham 
chi phối, nhiếc mắng chưỏỉ rủa các sa-môn, bà-la-môn. Còn 
ngưòỉ vỢ cũng sát sinh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong 
các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, 
sống ở gia đình vóỉ một tâm bị cấu uế xan tham chi phối, 
nhiếc mắng chưỏỉ rủa các sa-môn, bà-la-môn. Như vậy là đê 
tiện nam sống chung vóỉ đê tiện nữ. 

Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung vớỉ 
thiên nữ? ớ đây, này gia chủ, ngưòỉ chổng sát sinh... nhiếc 
mắng chưởỉ rủa các sa-môn, bà-la-môn. Còn ngườỉ vỢ từ bỏ 
sát smh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, có giớỉ, thiện 
tánh, sống ở gia đình không vóỉ tâm bị cấu uế xan tham chi 
phối, không có nhiếc mắng chưởỉ rủa các sa-môn, bà-la-môn. 
Như vậy là đê tiện nam sống chung vớỉ thiên nữ. 

Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung vóỉ một 
đê tiện nữ? ớ đây, này các gia chủ, ngườỉ chổng từ bỏ sát 
sinh... không có nhiếc mắng chưởỉ rủa các sa-môn, bà-la-môn. 
Nhưng ngườỉ vỢ sát sinh, lấy của không cho... nhiếc mắng 
chưỏỉ rủa các sa-môn, bà-la-môn. Như vậy là thiên nam sống 
chung vói đê tiện nữ. 

Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung vóỉ 
thiên nữ? ớ đây, này các gia chủ, người chổng từ bỏ sát sinh... 
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không nhiếc mắng chưỏỉ rủa các sa-môn, bà-la-môn. Ngưòỉ vỢ 
cũng là người từ bỏ sát sinh... không nhiếc mắng chưỏỉ rủa các 
sa-môn, bà-la-môn. Như vậy, là thiên nam sống chung vớỉ 
thiên nữ. 

Này các gia chủ, có bốn loại chưng sống này. 

(AN 4:53) 


(b) Làm sao có thể sôhg chung trong các kỉẽp sau 

Một thờỉ, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga tại núi 
Sumsumăra, rừng Bhesakalã, ở Vườn Nai. Rổi Thế Tôn vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ gia chủ cha Nakulã 
(Nakulapită). Sau khi đến, Ngài ngổi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Rổi gia chủ cha Nakulă và nữ gia chủ mẹ Nakulã 
(Nakulamãtã) đi đến Thế Tôn và sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rổi ngổi xuống một bên. Ngổi xuống một bên, gia chủ cha 

Nakulã bạch Thế Tôn: 

» 

- Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakulă được đem về đây cho con khi 
con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều gì xâm 
phạm đến vỢ của con, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng 
nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy 
mặt nhau trong đờỉ này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong 
đờỉ sau nữa. 

Nữ gia chủ mẹ Nakulă bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha 
Nakulă khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có 
điêu gì xâm phạm đến chổng của con, cho đến ý nghĩ cũng 
không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, 
chúng con muốn thấy mặt nhau, trong đòỉ này, mà còn muốn 
thấy mặt nhau trong đờỉ sau nữa. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Vậy này các gia chủ, khi cả hai vỢ và chổng muốn thấy mặt 
nhau trong đòỉ này và cũng muốn thấy mặt nhau trong đòỉ 
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sau nữa và cả hai ngưòỉ là đổng tín, đổng gióỉ, đổng thí, đổng 
trí tuệ, thì trong đờỉ hiện tại, các ngưòỉ được thấy mặt nhau và 
trong đờỉ sau, các ngườỉ cũng được thấy mặt nhau. 

Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 

Cả hai vỢ chổng ấy, 

Cùng thưolìg yêu lẫn nhau. 

Đờỉ sống nhiều hạnh phúc, 

Chờ đọỉ hai ngưòỉ ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Khi cả hai giữ giớỉ. 

ở đây sống theo Pháp, 

Giữ cấm gióỉ đổng đẳng, 

Sống hoan hỷ thiên giớỉ, 

Hân hoan được thỏa mãn. 

(AN 4:55) 


(c) Bảy hạng vỢ 

Một thờỉ, Thế Tôn trú ở Săvavatthĩ (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ- 
đà Lâm), khu vườn ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc). Rổi Thế 
Tôn đắp y vào buổi sáng, cầm y bát, đi đến trú xứ của 
Anãthapindika. Sau khi đến, ngổi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Lúc bấy giờ, trong trú xứ của gia chủ Anãthapindika có nhiều 
ngườỉ nói cao tiếng, nói lân tiếng. Rổi Anãthapindika đi đến 
Ihê lon va sau khi đen, đánh lê Ihê lon rối ngoi mọt bên. 
Thế Tôn nói với Anãthapindika: 

- Này gia chủ, vì sao trong nhà của ông lại có nhiều người 
nói cao tiếng, nói lân tiếng như những ngưòỉ đánh cá đang 
giành giựt cá? 

- Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujãtã giàu có đến đây từ một 
gia đình giàu có. Nàng không vâng lòỉ mẹ chổng, không vâng 
lờỉ cha chổng, không vâng lờỉ chổng, cũng không cung kính, 
không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dưừng Thế Tôn. 
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Roi Ihê lon cho gọi nang dâu Sujata: 

- Hãy đến đây Sujãtã! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

■NTV 1<^ i~< -4--' T-in /v' ITI /V Ai />/■ rm /v' ITI /V /~1 11* 

Nàng dâu Sujata vang đáp Ihê lon, đi đen Ihê lon. Sau khi 
đen, đánh lê Ihê lon, rối ngoi xuống mọt bên. Ihê lon nói 
vóỉ Sujătă: 

- Này Sujătă có bảy hạng vỢnày cho ngườỉ đàn ông. Thế nào 
là bảy? Vợ như ngưòỉ sát nhân, vỢ như người ăn trộm, vỢ như 
người chủ nhân, vỢ như ngưòỉ mẹ, vỢ như người chị, vỢ như 
ngưòỉ bạn, vỢ như người nữ tỳ. Này Sujătã, có bảy hạng vỢ 
cho người đàn ông. Và con thuộc hạng vỢnào? 

- Bạch Thế Tôn, lòỉ dạy tóm tắt này của Thế Tôn, con không 
hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, bạch Thế Tôn, 
nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi lờỉ dạy tóm tắt này của Thế Tôn. 

- Vậy này Sujătă, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

- Ihưa vang, Sujata vang đáp Ihê lon. Ihê lon nói như sau: 

Ai tâm bị uế nhiễm, 

Không từ mẫn thưolìg ngườỉ, 

Thích thú những ngườỉ khác, 

Khinh rẻ ngưòỉ chổng mình, 

Bị mua chuộc bằng tiên, 

Hăng say giết hại người, 

Hạng ngườỉ vỢ như vậy, 

Được gọi vợsát nhân. 

Còn hạng nữ nhân nào, 

Tiêu xài tài sản chổng, 

Do công nghiệp đem lại, 

Hay thưolìg nghiệp, nông nghiệp, 

Do vậy, nếu muốn trộm, 

Dù có ít đi nữa, 

Hạng ngườỉ vỢ như vậy. 
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Được gọi vợăn trộm. 

Không ưa thích làm việc. 
Biếng nhác, nhưng ăn nhiều, 
Ác khẩu và bạo ác, 

Phát ngôn lòỉ khó chịu, 

Mọi cố gắng của chổng, 

Đàn áp và chỉ huy, 

Hạng người vỢ như vậy, 
Được gọi là vỢchủ nhân. 

Ai luôn luôn từ mẫn, 

Có lòng thưolìg xót ngườỉ, 
Săn sóc giúp đỡ chổng, 

Như mẹ chăm sóc con, 

Tài sản chổng cất chứa, 

Biết hộ trì gìn giữ, 

Hạng ngưòỉ vỢ như vậy, 
Được gọi vỢnhư mẹ. 

Ai như ngườỉ em gái, 

Đối xử vóỉ chị lớn, 

Biết cung kính tôn trọng, 

Đối vóỉ ngưòỉ chổng mình, 
Vớỉ tâm biết tàm quí, 

Tùy thuận phục vụ chổng, 
Hạng người vỢ như vậy, 
Được gọi vợnhư chị. 

Ai ở đờỉ thấy chổng, 

Tâm hoan hỷ vui vẻ, 

Như ngườỉ bạn tốt lành, 

Đã lâu từ xa về, 

Sinh gia đình hiên đức, 

Giữ gióỉ, dạ trung thành, 
Hạng ngườỉ vỢ như vậy, 
Được gọi vỢnhư bạn. 
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Không tức giận, an tịnh, 

Không sỢ hình phạt, trượng, 

Tâm tư không hiềm hận, 

Nhẫn nhục đối vóỉ chổng, 

Không phẫn nộ tức giận, 

Tùy thuận lòỉ chổng dạy, 

Hạng ngưòỉ vỢ như vậy, 

Được gọi vỢnữtỳ. 

ở đờỉ các hạng vỢ, 

Được gọi vỢ sát nhân, 

Kể cả vơ ăn trôm, 

Và cả vỢ chủ nhân, 

Vợ ấy không giữ giớỉ, 

Ác khẩu và vô lễ 

Khi thân hoại mạng chung, 

Bị sinh vào địa ngục. 

ở đòỉ các hạng vỢ, 

Như me, chi và ban, 

Và ngườỉ vợ được gọi, 

Là vỢ như nữ tỳ, 

An trú trên giớỉ đức, 

Khéo phòng hộ lâu ngày, 

Khi thân hoại mạng chung, 

Được sinh lên thiện thú. 

Này Sujãtã, có bảy hạng vỢ này đối vóỉ ngưòỉ đàn ông. Con 
thuộc hạng ngưòỉ nào? 

- Bạch Thế Tôn, bắt đâu từ hôm nay, Thế Tôn hãy xem con 
là ngườỉ vỢ đối vóỉ chổng như ngưòỉ vỢ nữ tỳ. 

(AN 7:59) 

3. PHÚC LỢI HIỂN TẠI, PHÚC LỢl TƯƠNG LAI 

Một thờỉ, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại một thị 
trấn tên là Kakkarapatta. Rổi Koliya tử Dĩghajảnu (đầu gối 
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dài) đi đen Ihê lon. Sau khi đen, đánh lê Ihê lon roi ngoi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliya tử Dĩghajãnu 
bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con là những ngườỉ gia chủ thọ 
hưửng những dục vọng, sống hệ phược vóỉ vỢ con, dùng các 
hưolìg chiên-đàn ở Kăsi, đeo và dùng các vòng hoa, hưolìg 
liệu, phấn sáp, thọ lãnh vàng và bạc; bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy thuyết pháp cho những ngườỉ như chúng con, thuyết như 
thế nào để những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc 
an lạc ngay trong hiện tại và hạnh phúc an lạc trong tưolìg lai. 

- Này Byagghapajja (chân cọp), có bốn pháp này đưa đến 
hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho thiện nam tử. Thế nào 
là bốn? Đầy đủ sự tháo vát, đây đủ phòng hộ, làm bạn với 
thiện, sống thăng bằng điều hòa. 

Thế nào là đầy đủ sự tháo vát? ở đây, này Byagghapajja, 
thiện nam tử làm bất cứ nghề gì để sống - nghề nông, hoặc đi 
buôn, hoặc nuôi bò, hoặc làm ngườỉ bắn cung, hoặc làm việc 
cho vua, hoặc nghề gì khác - trong các nghề ấy, ngườỉ ấy thiện 
xảo, không biết mệt, biết suy tư hiểu phương tiện vừa đủ để tự 
làm và điều khiển ngườỉ khác làm. Đây gọi là đầy đủ sự tháo 
vát. 

Và thế nào là đầy đủ phòng hộ? ở đây, này Byagghapajja, 
những tài sản của thiện nam tử do tháo vát tinh tấn thu hoạch 
được, do sức mạnh bàn tay cất chứa được, do mổ hôi đổ ra 
đúng pháp, thu hoạch được đúng pháp, vị ấy giữ gìn chúng, 
phòng hộ và bảo vệ: "Làm thế nào các tài sản này của ta 
không bị vua mang đi, không bị trộm cướp mang đi, không bị 
lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các ngưòỉ con thừa 
tự không khả ái cướp đoạt". Đây gọi là đầy đủ sự phòng hộ. 

Và thế nào là làm bạn vóỉ thiện? ở đây, này Byagghapajja, 
thiện nam tử sống tại làng hay tại thị trấn. Tại đấy có gia chủ 
hay con người gia chủ, những trẻ được nuôi lân trong giớỉ 
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đức, hay những ngườỉ lân tuổi được lân lên trong giớỉ đức, 
đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 
Vị ấy đến làm quen, nói chuyện, thảo luận. Vóỉ những ngưòỉ 
đầy đủ lòng tin, vị ấy học tập với đầy đủ lòng tin. Vóỉ những 
người đầy đủ giới đức, vị ấy học tập vớỉ đầy đủ giới đức. Vớỉ 
những ngườỉ đầy đủ bố thí, vị ấy học tập với đầy đủ bố thí. 
Vớỉ những ngưòỉ đây đủ trí tuệ, vị ấy học tập vớỉ đầy đủ trí 
tuệ. Đây gọi là làm bạn vóỉ thiện. 

Và thế nào là sống thăng bằng, điều hòa? ở đây, này 
Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết tài sản nhập và sau 
khi biết tài sản xuất, sinh sống một cách điều hòa, không quá 
phung phí, không quá bỏn xẻn. Ví như, người thợ kim hoàn 
cầm cân hay đệ tử ngườỉ ấy cầm cân, sau khi cầm cân biết 
rằng: "Vớỉ chừng ấy, cân nặng xuống, hay vớỉ chừng ấy, cân 
bổng lên". Nếu thiện nam tử này có tiền nhập vào ít, nhưng 
sống nếp sống rộng rãi, hoang phí, thì người ta nói: "Người 
thiện nam tử này ăn tài sản của vị ấy như ăn trái cây sung". 
Nếu ngườỉ thiện nam tử này có tiền nhập lân, nhưng sống nếp 
sống cơ cực, thì ngưòỉ ta sẽ nói: "Ngườỉ thiện nam tử này sẽ 
chết như người chết đói". Sau khi biết tài sản nhập và tài sản 
xuất, thiện nam tử sống không quá phung phí, không quá bón 
xẻn. Đây gọi là nếp sống thăng bằng điêu hòa. 

Như vậy, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản thâu nhập: Đam 
mê đàn bà, đam mê rượu chè, đam mê cờ bạc, thân cận với kẻ 
ác. Ví như một hổ nước lớn, có bốn cửa nước chảy vào, có bốn 
cửa nước chảy ra, có ngưòỉ đóng lại các cửa nước chảy vào, mở 
ra các cửa nước chảy ra, trờỉ lại không mưa đúng lúc, như vậy, 
hổ nước ấy sẽ bị giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, 
có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản được thu nhập. 

Như vậy, có bốn cửa vào để tài sản được hưng khỏỉ: không 
say đắm đàn bà, không say đắm rượu chè, không say đắm cờ 
bạc, thân cận vớỉ người thiện. Ví như một hổ nước lân, có bốn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có ngưòỉ đóng lại 
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các cửa nước chảy ra, mở ra các cửa nước chảy vào và trờỉ lại 
mưa đúng lúc, như vậy, hổ nước ấy sẽ tăng trưởng, không có 
giảm thiểu. Cũng vậy, có bốn cửa vào để tài sản được hưng 
khỏỉ. 

Bốn pháp kể trên, này Byagghapajja, đưa đến hạnh phúc 
hiên tai, an lac hiên tai cho các thiên nam tử. 

Có bốn pháp đưa đến hạnh phúc tưolìg lai, an lạc tưolìg lai 
cho thiện nam tử. Thế nào là bốn? Đầy đủ lòng tin, đây đủ 
giói đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 

Và thế nào là đầy đủ lòng tin? ở đây, này Byagghapajja, 
thiện nam tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: 
"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Đây gọi là đầy 
đủ lòng tin. 

Và thế nào là đầy đủ giớỉ đức? ở đây, này Byagghapajja, 
thiện nam tử từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, 
rượu nấu. Đây gọi là đầy đủ gióỉ đức. 

Và thế nào là đầy đủ bố thí? ở đây, này Byagghapajja, thiện 
nam tử sống ở gia đình, vớỉ tâm không bị cấu uế, xan tham chi 
phối, bố thí rộng rãi, vóỉ bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, sẵn 
sàng để được yêu câu, vui thích chia sẻ vật bố thí. Đây gọi là 
đầy đủ bố thí. 

Và thế nào là đầy đủ trí tuệ? ở đây, này Byagghapajja, thiện 
nam tử có trí tuệ để thấy được sự sinh diệt của mọi hiện 
tượng, có trí tuệ cao quý và thâm sâu đưa đến tận diệt khổ 
đau. Đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 

Bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến hạnh phúc tưolìg 
lai, an lạc tưolìg lai. 


(AN 8:54) 
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4. CHANH MẠNG 
(1) Tránh tà mạng 

Có năm nghề buôn bán này, này các tỳ-khưu, một đệ tử cư sĩ 
không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn 
bán ngưòỉ, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. 

(AN 5:177) 


(2) Sử dụng tài sản đúng 

[Thế Tôn nói vớỉ gia chủ Anãthapindika:] 

- Này gia chủ, vớỉ tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, 
tích lũy do sức mạnh cánh tay, do mổ hôi đổ ra, đúng pháp, 
thu hoạch đúng pháp, vị thánh đệ tử là người làm được bốn 
hành động cao quý. Thế nào là bốn? 

ở đây, vị thánh đệ tử, vóỉ tài sản thu hoạch được do nỗ lực 
tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mổ hôi đổ ra 
đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc hoan hỷ 
và chân chánh duy trì sự an lạc ấy; giúp cha mẹ được an lạc 
hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy; giúp vỢ con, 
người phục vụ, người làm công được an lạc hoan hỷ và chân 
chánh duy trì sự an lạc ấy; giúp bạn bè thân hữu được an lạc 
hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy. Đây là trường họp 
thứ nhất, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phưolìg xứ. 

Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử, vóỉ tài sản thu hoạch 
được như thế, vị ấy tự làm cho mình được an toàn, chống lại 
những tai họa từ lửa đến, từ nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm 
đến, từ các thừa tự thù nghịch đến. Đây là trường hỢp thứ hai, 
vị ấy đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phưolìg xứ. 

Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử vóỉ tài sản thu hoạch 
được như thế, vị ấy tổ chức năm loại lễ hiến cúng: Hiến cúng 
cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh 
tổ tiên, hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư thiên. Đây là 
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trường họp thứ ba, vị ấy đi đến được, đạt được sự hưửng thọ 
đúng phương xứ. 

Lại nữa, này gia chủ, thánh đệ tử vóỉ tài sản thu hoạch được 
như thế, vị ấy cúng dường đến các vị sa-môn, bà-la-môn sống 
từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên nhẫn nhục, nhu hòa, an 
tịnh tự mình, nhiếp phục tự mình, làm lắng dịu tự mình, tiến 
đến Niết-bàn - sự cúng dường tối thượng, đem đến quả lạc dị 
thục, đưa đến thiên gióỉ. Đây là trường họp thứ tư, vị ấy đi 
đến được, đạt được sự hưửng thọ đúng phương xứ. 

Này gia chủ, đó là bốn hành động cao quý mà vị thánh đệ tử 
làm đươc vóỉ tài sản thu hoach đươc do nỗ lưc tinh tấn, tích 
lũy được do sức mạnh cánh tay, do mổ hôi đổ ra đúng pháp, 
thu hoạch đúng pháp. 

Nếu tài sản của ai được tiêu dùng không đúng vóỉ bốn hành 
động này, tài sản ấy được gọi là tài sản không đi đến lọỉ ích, 
không đi đến thành đạt, không đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. Nếu tài sản của ai được tiêu dùng đúng vóỉ bốn 
hành động này, tài sản ấy được gọi là tài sản đi đến lọỉ ích, đi 
đến thành đạt, đạt được sự hưửng thọ đúng phương xứ. 

(AN 4:61) 


(3) Hạnh phúc của gia chủ 

Thế Tôn nói vóỉ gia chủ Anãthapindika: 

- Có bốn loại an lạc này, này gia chủ, ngưòỉ tại gia thọ 
hưửng các dục thu hoạch được, tùy thờỉ gian, tùy thời cơ khởỉ 
lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Lạc sở hữu, lạc hưửng thụ, lạc 
không mắc nỢ, lạc không phạm tội. 

Và này gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? ở đây, thiện nam tử có 
những tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được 
do sức mạnh cánh tay, do mổ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch 
đúng pháp. Vị ấy suy nghĩ: "Ta có những tài sản thu hoạch 
được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được... thu hoạch đúng 




182 Những lời Phật dạy 


pháp". Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Đây gọi là lạc vì 

đươc sở hữu. 

• 

Và này gia chủ, thế nào là lạc hưởng thụ? ở đây, thiện nam 
tử có những tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy 
được... thu hoạch đúng pháp. Vị ấy hưửng thụ tài sản và làm 
các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta có những tài sản thu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn... thu hoạch đúng pháp. Ta 
hưửng thụ tài sản và làm các việc phước đức". Nghĩ vậy vị ấy 
được lạc, được hỷ. Đây gọi là lạc hưởng thụ. 

Và này gia chủ, thế nào là lạc không mắc nọ? ở đây, này gia 
chủ, vị thiện gia nam tử không có mắc nỢ ai một điều gì, ít hay 
nhiêu. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta không có mắc nỢ ai một điều gì, ít 
hay nhiêu". Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Đây gọi là lạc 
không mắc nỢ. 

Và này gia chủ, thế nào là lạc không phạm tội? ở đây, vị 
thánh đệ tử thành tựu thân hành không phạm tội, thành tựu 
khẩu hành không phạm tội, thành tựu ý hành không phạm 
tội. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu thân hành không phạm tội, 
khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội". Nghĩ 
vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Đây gọi là lạc không phạm tội. 

Có bốn loại lạc này, này gia chủ, ngưòỉ tại gia thọ hưửng các 
dục thu hoạch được, tùy thờỉ gian, tùy thòỉ cơ, khỏỉ lên cho vị 
ấy. 

(AN 4:62) 

5. NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG GIA ĐÌNH 

Một thcá, Thế Tôn trú ở Sãvavatthĩ, tại Đông viên, lâu đài mẹ 
của Migãra. Rổi Visãkhã, mẹ của Migãra đi đến Thế Tôn. Sau 
khi đen, đánh lê Ihê lon roi ngoi xuống mọt bên. Ihê lon nói 
vóỉ Visăkhã: 

- Này Visãkhã, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự 
chiến thắng ở đòỉ này và thành công trong đờỉ này. 
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Thế nào là bốn? 

ở đây, này Visăkhã, nữ nhân có khả năng khéo làm các công 
việc, biết thu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa ý chổng, 
biết giữ gìn tài sản cất chứa. 

Thế nào là nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc? ở 
đây, nữ nhân phàm có những công việc trong nhà, thuộc về 
len hay vải bông, nữ nhân ấy thông thạo, không biếng nhác, 
tự tìm phưolìg pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để 
sắp đặt ngưòỉ làm. Như vậy là nữ nhân có khả năng khéo làm 
những công việc. 

Và thế nào là nữ nhân biết thu nhiếp các ngưòỉ phục vụ? ở 
đây, trong nhà người chổng, phàm có nô tỳ nào, hay ngườỉ 
giúp việc, hay ngưòỉ công thợ, nữ nhân giám sát và biết họ đã 
làm đầy đủ công việc hay còn thiếu, biết họ khỏe mạnh hay 
đau bệnh, biết phân chia thức ăn thích ứng đến cho họ. Như 
vậy là nữ nhân biết thu nhiếp những người phục vụ. 

Và thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chổng? ở đây, những gì 
ngườỉ chổng không vừa ý, nàng cũng không làm, dù cho sinh 
mạng bị mất. Như vậy là nữ nhân sở hành vừa ý chổng. 

Và thế nào là nữ nhân biết giữ gìn tài sản thu hoạch được? ở 
đây, phàm có tiền bạc, lúa gạo, bạc và vàng mà người chổng 
đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, phòng hộ chúng, giữ gìn để khỏi 
bọn ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy là 
nữ nhân biết giữ gìn tài sản thu hoạch được. 

Thành tựu bốn pháp này, này Visãkhã, nữ nhân thành tựu 
sự chiến thắng ở đời này và thành công trong đờỉ này. 

Này Visảkhã, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến 
thắng ở đờỉ sau và thành công trong đờỉ sau. Thế nào là bốn? 

ở đây, này Visãkhã, nữ nhân đầy đủ lòng tin, đây đủ giớỉ 
đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ. 

Và thế nào là nữ nhân đây đủ lòng tin? ở đây, nữ nhân có 
lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
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Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Như vậy là nữ nhân đầy đủ 
lòng tin. 

Và thế nào là nữ nhân đầy đủ giớỉ đức? ở đây, nữ nhân từ 
bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như 
vậy là nữ nhân đầy đủ gióỉ đức. 

Và thế nào là nữ nhân đầy đủ bố thí? ở đây, nữ nhân sống ở 
gia đình vóỉ tâm tư từ bỏ cấu uế của xan tham, bố thí rộng rãi 
vớỉ bàn tay cởỉ mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu 
cầu, vui thích chia sẻ các vật dụng bố thí. Như vậy là nữ nhân 
đầy đủ bố thí. 

Và thế nào là nữ nhân đầy đủ trí tuệ? ở đây, nữ nhân có trí 
tuệ để thấy được sự sinh diệt của mọi hiện tượng, có trí tuệ 
cao quý và thâm sâu đưa đến tận diệt khổ đau. Như vậy là nữ 
nhân đầy đủ trí tuệ. 

Thành tựu bốn pháp này, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng 
ở đờỉ sau và thành công trong đòỉ sau. 

(AN 8:49) 


6. CỘNG ĐỒNG 


(1) Sáu nguyên nhân gây tranh chấp 


6. Này Ananda, có sáu căn bản tranh chấp này. Thế nào là 
sáu? ở đây, tỳ-khưu phẫn nộ, sân hận. Tỳ-khưu nào phẫn nộ, 
sân hận, vị ấy sống không cung kính, không tôn trọng bậc 
Đạo sư; sống không cung kính, không tôn trọng Pháp; sống 
không cung kính, không tôn trọng Tăng chúng; và sống 


không viên mãn sự học tập. Vị ấy khỏỉ lên tranh chấp giữa 
Tăng chúng, đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, 
thất lọỉ cho đa số, bất an, đau khổ cho loài tròỉ, loài ngườỉ. 
Này Ananda, nếu ông thấy có gốc rễ tranh chấp như vậy, bên 
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trong hay bên ngoài, ông phải tinh tấn đoạn trừ gốc rễ ác ấy. 
Nếu ông không thấy có gốc rễ tranh chấp như vậy, bên trong 
hay bên ngoài, ông phải tinh tấn ngăn ngừa để không có gốc 
rễ ác xảy ra trong tưolìg lai. Như thế, có sự đoạn diệt các gốc 
rễ ác của tranh chấp, có sự ngăn ngừa để không có gốc rễ ác 
của tranh chấp xảy ra trong tưolìg lai. 

7-11. Lại nữa, vị tỳ-khưu hiềm hận não hại... tật đố, xan 
tham... gian manh, xảo trá... ác dục tà kiến... chấp thủ thế trí, 
cố chấp, khó thuyết phục. Tỳ-khưu nào chấp thủ thế trí, cố 
chấp khó thuyết phục, vị ấy sống không cung kính, không tôn 
trọng bậc Đạo sư; sống không cung kính, không tôn trọng 
Pháp; sống không cung kính, không tôn trọng Tăng chúng; và 
sống không viên mãn sự học tập. Vị ấy khỏỉ lên tranh chấp 
giữa Tăng chúng, đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa 
số, thất lọỉ cho đa số, bất an, đau khổ cho loài trờỉ, loài ngưòỉ. 
Này Ananda, nếu ông thấy có gốc rễ tranh chấp như vậy, bên 
trong hay bên ngoài, ông phải tinh tấn đoạn trừ gốc rễ ác ấy. 
Nếu ông không thấy có gốc rễ tranh chấp như vậy, bên trong 
hay bên ngoài, ông phải tinh tấn ngăn ngừa để không có gốc 
rễ ác xảy ra trong tưolìg lai. Như thế, có sự đoạn diệt các gốc 
rễ ác của tranh chấp, có sự ngăn ngừa để không có gốc rễ ác 
của tranh chấp xảy ra trong tưolìg lai. Đó là sáu căn bản tranh 
chấp. 

(MN 104, Kinh Làng Sãma) 


(2) Sáu nguyên tắc sông hòa hỢp 

21. Này Ananda, có sáu khả niệm pháp này, tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa 
họp, đổng nhất. Thế nào là sáu? 

ở đây, tỳ-khưu an trú thân nghiệp trong tâm Từ đối vóỉ các 
vị đổng phạm hạnh, chỗ đông ngưòỉ và chỗ vắng ngưòỉ. Khả 
niệm pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến 
đoàn tụ, không tranh luận, hòa họp, đồng nhất. 
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Và lại nữa, tỳ-khưu an trú khẩu nghiệp trong tâm Từ đối vóỉ 
các vị đồng phạm hạnh, chỗ đông ngườỉ và chỗ vắng ngưòỉ. 
Khả niệm pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa 
đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa họp, đổng nhất. 

Và lại nữa, tỳ-khưu an trú ý nghiệp trong tâm Từ đối vóỉ các 
vị đổng phạm hạnh, chỗ đông ngườỉ và chỗ vắng ngưòỉ. Khả 
niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến 
đoàn tụ, không tranh luận, hòa họp, đổng nhất. 

Và lại nữa, vóỉ mọi sở đắc như pháp, mọi lợi dưỡng đúng 
pháp cho đến những thọ lãnh trong bình bát, tỳ-khưu là vị san 
sẻ các lọỉ dưỡng như vậy, là vị thọ hưửng chúng cùng vóỉ các 
vị đổng phạm hạnh có gióỉ đức. Khả niệm pháp này cũng tác 
thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không 
tranh luận, hòa họp, đổng nhất. 

Và lại nữa, đối vóỉ mọi giớỉ luật nào, không sứt mẻ, không 
tỳ, không vết, không ô uế, giải thoát, được ngườỉ trí tán thán, 
không chấp thủ, đưa đến thiền định, tỳ-khưu sống thành tựu 
những giới luật như vậy cùng vóỉ các vị đổng phạm hạnh giữa 
chỗ đông người và tại chỗ vắng ngườỉ. Khả niệm pháp này 
cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, 
không tranh luận, hòa họp, đổng nhất. 

Và lại nữa, đối vóỉ mọi tri kiến thánh thiện, đưa đến xuất ly, 
dẫn đến sự chân chánh, đoạn diệt khổ đau cho những ai thực 
hành theo, tỳ-khưu sống thành tựu những tri kiến như vậy 
cùng vóỉ các vị đổng phạm hạnh trước chỗ đông ngườỉ và tại 
chỗ vắng ngườỉ. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác 
thành tôn kính đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa họp, 
đổng nhất. 

Sáu pháp khả niệm này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, 
đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hỢp, đổng nhất. 

(MN 104, Kinh Làng Sãma) 
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(3) Tất cả bôh giai cấp đều có thể thanh tịnh 

1. Như vầy tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn trú ở Săvatthĩ (Xá- 
vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), khu vườn ông Anăthapindika 
(Cấp Cô Độc). 

2. Lúc bấy giờ khoảng năm trăm bà-la-môn từ nhiều quốc độ 
khác nhau trú tại Sãvatthĩ vì một vài công việc. Những vị bà- 
la-môn ấy suy nghĩ: "Sa-môn Gotama này chủ trưolìg cả bốn 
giai cấp đều có thể thanh tịnh. Ai có thể cùng vớỉ sa-môn 
Gotama thảo luận vấn đê này?" 

3. Lúc bấy giờ thanh niên Assalảyana trú ở Săvatthĩ, trẻ tuổi, 
đầu cạo trọc, chỉ có mườỉ sáu tuổi, tinh thông ba tập Veda, vớỉ 
tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, 
thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và 
đại nhân tướlìg. Rổi các bà-la-môn nghĩ rằng thanh niên ấy có 
thể thảo luận vóỉ sa-môn Gotama về vấn đề này. 

4. Rổi các bà-la-môn ấy đi đến thanh niên Assalăyana và nói: 

- Tôn giả Assalãyana, sa-môn Gotama chủ trương cả bốn 
giai cấp đều có thể thanh tịnh. Tôn giả Assalăyana hãy đến 
thảo luận vóỉ sa-môn Gotama về vấn đề này. 

Khi nghe nói vậy, thanh niên Assalăyana nói vóỉ các bà-la- 
môn ấy: 

- Sa-môn Gotama là vị nói đúng pháp. Và những ai nói 
đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận 
vóỉ sa-môn Gotama về vấn đề này. 

Các bà-la-môn yêu cầu lần thứ hai, rổi lần thứ ba. Đến lần 
thứ ba, thanh niên Assalăyana ưng thuận. 

5. Rổi thanh niên Assalăyana cùng vớỉ đại chúng bà-la-môn 
đi đen ihê lon. Sau khi đen, nói lên với Ihê lon những lời 
chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rổi thanh niên 
Assalăyana bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, các vị bà-la-môn nói như sau: "Chỉ 
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có bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt; chỉ 
có bà-la-môn có màu da trắng, giai cấp khác có màu da đen; 
chỉ có bà-la-môn là được thanh tịnh, các giai cấp phi bà-la- 
môn không được như vậy; chỉ có bà-la-môn móỉ là con chính 
thống của Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên sinh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của 
Phạm thiên", ở đây, Tôn giả Gotama nói thế nào? 

- Nhưng này Assalăyana, các nữ bà-la-môn, vỢ các bà-la- 
môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sinh con, 
có cho con bú. Dù vậy, các vị bà-la-môn ấy sinh ra từ nữ căn 
lại nói: "Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ 
liệt; chỉ có bà-la-môn có màu da trắng, giai cấp khác có màu 
da đen; chỉ có bà-la-môn là được thanh tịnh, các giai cấp phi 
bà-la-môn không được như vậy; chỉ có bà-la-môn móỉ là con 
chính thống Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên sinh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của 
Phạm thiên". 

6. - Dù Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng các vị bà-la- 
môn vẫn tự nghĩ rằng: "Chỉ có bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên". 

- Này Assalăyana, ông nghĩ thế nào? ông có nghe rằng tại 
Yona, Kamboja và các biên địa quốc độ khác, chỉ có hai giai 
cấp: Chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành 
đầy tớ; sau khi làm đầy tớ, lại trở thành chủ nhân? 

- Thưa vâng, con có nghe như thế. 

- ở đây, này Assalãyana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền 
gì của các bà-la-môn mà các vị ấy lại nói: "Chỉ có giai cấp bà- 
la-môn là tối thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa 
tự của Phạm thiên?" 

7. - Dù Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây vị bà- 
la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có giai cấp bà-la-môn là tối 
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thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên". 

- Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có ngườỉ khattiya 
(sát-đế-lỵ) sát sinh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các 
dục, nói láo, nói hai lưõỉ, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có 
tâm tham, có tâm sân, có tà kiến; sau khi thân hoại mạng 
chung móỉ bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; còn các 
bà-la-môn không phải như vậy? Và chỉ có người vessa (phệ-đà) 
và ngườỉ sudda (thủ-đà-la) sát sinh, lấy của không cho, có tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưõỉ, nói ác khẩu, nói lờỉ 
phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến; sau khi thân 
hoại mang chung, móỉ bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục; còn các bà-la-môn không phải như vậy? 

- Không phải như vậy, Tôn giả Gotama. Dù là ngưòỉ khatti- 
ya, vessa, sudda, hay bà-la-môn - tất cả bốn giai cấp, nếu sát 
sinh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 
hai lưõi, nói ác khẩu, nói lờỉ phù phiếm, có tham tâm, có sân 
tâm, có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung đều sinh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

- ở đây, này Assalảyana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền 
gì của các bà-la-môn mà các vị ấy lại nói: "Chỉ có giai cấp bà- 
la-môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa 

tự của Phạm thiên?" 

• » 

8. - Dù Tôn giả sa-môn có nói như vậy, nhưng ở đây, các bà- 
la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên". 

- Này Assalảyana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có bà-la-môn từ bỏ 
sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưõi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lòỉ 
phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh 
kiến; sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào cõi thiện 
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thú vào thiên gióỉ; còn ngườỉ khattiya, vessa, sudda không phải 
như vậy? 

- Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Dù là ngưòỉ khaiiiya, 
vessa, sudda, hay bà-la-môn - tất cả bốn giai cấp, nếu từ bỏ sát 
sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưõỉ, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lờỉ phù 
phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, 
thì sau khi thân hoại mạng chung, đều được sinh vào cõi thiện 
thú vào thiên giớỉ. 

- ở đây, này Assalãyana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền 
gì của các bà-la-môn mà các vị ấy lại nói: "Chỉ có bà-la-môn là 
giai cấp tối thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa 
tự của Phạm thiên?" 

9. - Dù Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây, các bà- 
la-môn vẫn nghĩ rằng: "Chỉ có bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên". 

- Này Assalảyana, ông nghĩ thế nào? Trong quốc độ này, chỉ 
có bà-la-môn móỉ có thể tu tập tâm Từ, không hận, không sân; 
còn ngưòỉ khaiiiya, vessa, sudda không thể tu tập được? 

- Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Trong quốc độ này, 
ngưòỉ khaiiiya, vessa, sudda, hay bà-la-môn - tất cả bốn giai 
cấp, đều có thể tu tập tâm Từ, không hận, không sân. 

- ở đây, này Assalãyana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền 
gì của các bà-la-môn mà các bà-la-môn lại nói: "Bà-la-môn là 
giai cấp tối thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa 
tự của Phạm thiên?" 

10. - Dù Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các 
bà-la-môn vẫn nghĩ rằng: "Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, 
giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự của Phạm thiên". 

- Này Assalảyana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có bà-la-môn mớỉ 
có thể cầm bàn chải và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. 
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còn người khattiya, vessa, sudda không thể làm được như thế? 

- Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Dù là người khat- 
tiya, vessa, sudda, hay bà-la-môn - tất cả bốn giai cấp, tất cả 
bốn giai cấp đều có thể cầm bàn chải và bột tắm đi đến sông 

tắm sach bui băm. 

• • • 

- ở đây, này Assalãyana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền 
gì của các bà-la-môn mà các vị ấy lại nói: "Bà-la-môn là giai 
cấp tối thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự 
của Phạm thiên?" 

11. - Dù Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các 
bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên". 

- Này Assalăyana, ông nghĩ thế nào? ở đây, nếu có vua 
khattiya đã làm lễ quán đảnh, cho hội họp một trăm ngưòi 
thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: "Quý vị hãy đến 
đây, quý vị nào thuộc gia đình khattiya, thuộc gia đình bà-la- 
môn, hay thuộc hoàng tộc, hãy đem đến phần trên của đổ 
quay lửa làm bằng loại cây tốt, quay cho lửa và sức nóng hiện 
ra. Rổi những người thuộc gia đình sudda, thuộc gia đình săn 
bắn, thuộc gia đình làm đổ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, 
thuộc gia đình đổ phân, hãy đem đến phần trên của đồ quay 
lửa làm bằng gỗ máng cho chó ăn, hay máng cho heo ăn, hay 
máng giặt đổ, hay củi khô từ cây thầu dầu và quay cho bậc lửa 
và sức nóng hiện ra". 

Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa 
được đốt lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm người thứ nhất 
là có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng và chỉ có ngọn lửa ấy móỉ 
dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa 
được đốt lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm người thứ hai 
lại không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng và 
ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công việc do lửa 

đem lại? 

» 
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- Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa được đốt 
lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm ngưòỉ thứ nhất là có 
ngọn, có màu sắc, có ánh sáng và ngọn lửa ấy dùng được vào 
các công việc do lửa đem lại. Nhưng ngọn lửa được đốt lên và 
sức nóng được tạo ra từ nhóm ngưòỉ thứ hai cũng có ngọn, có 
màu sắc, có ánh sáng và ngọn lửa ấy cũng có thể dùng được 
vào các công việc do lửa đem lại. Bỏỉ vì tất cả loại lửa đều có 
ngọn, đều có màu sắc, đêu có ánh sáng, tất cả loại lửa đều có 
thể được dùng vào các công việc do lửa đem lại. 

- ở đây, này Assalảyana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền 
gì của các bà-la-môn mà các vị ấy lại nói: "Bà-la-môn là giai 
cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự 

của Phạm thiên?" 

» 

12. - Dù Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các 
bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng/ giai cấp khác là hạ liệt... là con cháu thừa tự của Phạm 
thiên". 

- Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? ở đây, một nam tử 
khattiya cướỉ một nữ nhân bà-la-môn làm vỢ. Do hôn phối 
này, họ sinh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sinh ra từ nam 
tử khattiya và nữ nhân bà-la-môn. Nó được gọi là khattiya theo 
cha nó, hay được gọi là bà-la-môn theo mẹ nó? 

- Thưa Tôn giả Gotama, đứa con trai ấy có thể được gọi cả 
hai. 

13. - Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? ở đây, một nam tử 
bà-la-môn cưới một nữ nhân khattiya và do hôn phối này, họ 
sinh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sinh ra từ nam tử bà- 
la-môn và nữ nhân khattiya. Nó được gọi là bà-la-môn theo 
cha nó, hay được gọi là khattiya theo mẹ nó? 

- Thưa Tôn giả Gotama, đứa con trai ấy có thể được gọi cả 
hai. 

14. - Này Assalăyana, ông nghĩ thế nào? ở đây, có con ngựa 
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cái giao phối vớỉ con lừa. Do sự giao phối này, chúng sinh 
được con thú nhỏ. Con thú ấy được gọi là ngựa, hay nó được 
gọi là lừa? 

- Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, nó là 
con la. Đó là sự sai biệt tôi thấy trong trường họp này. Nhưng 
tôi không thấy sự sai biệt gì trong hai trường họp trên. 

15. - Này Assalãyana, ông nghĩ thế nào? ở đây, có hai anh 
em thanh niên cùng một mẹ; một ngưòỉ đọc tụng, thông hiểu 
thánh điển; một ngưòỉ không đọc tụng, không hiểu thánh 
điển, ớ đây, giữa hai vị này, các bà-la-môn sẽ cúng dường ai 
trước trong các tang lễ, trong các lễ tế đàn, trong các lễ hy 
sinh, hay trong các bữa tiệc đãi khách? 

- Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng, thông 
hiểu thánh điển, các bà-la-môn sẽ cúng dường cho người ấy 
trước. Bỏỉ vì, cúng dưừng cho ngưòỉ không đọc tụng, không 
thông hiểu thánh điển thì làm sao có quả báo lân được! 

16. - Này Assalăyana, ông nghĩ thế nào? ở đây, có hai anh 
em thanh niên bà-la-môn cùng một mẹ; một ngưòỉ đọc tụng 
thông hiểu thánh điển, theo ác giớỉ, hành ác pháp; một ngưòỉ 
không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, nhưng trì gióỉ, 
hành thiện pháp, ớ đây, giữa hai vị này, các bà-la-môn sẽ 
cúng dường ai trước trong các tang lễ, trong các lễ tế đàn, 
trong các lễ hy sinh, hay trong các bữa tiệc đãi khách? 

- Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng, 
không thông hiểu thánh điển, nhưng trì giới, hành thiện pháp; 
các bà-la-môn sẽ cúng dường cho ngưòỉ ấy trước. Bỏỉ vì cúng 
dường cho ngưòỉ theo ác giớỉ, hành ác pháp thì làm sao có quả 
báo lân được! 

17. - Này Assalãyana, trước hết ông dựa vào sinh chủng, sau 
đó, ông dựa vào sự học thánh điển. Rổi sau đó, ông đi đến sự 
thanh tịnh của bốn giai cấp mà Ta đã chủ trưolìg. 

Nghe nói vậy, thanh niên Assalãyana ngổi im lặng, ủ rũ, co 
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vai, cúi đâu, sững sờ, mở miệng không ra lờỉ. 

(MN 93, Kinh Assalãyana) 


(4) Bảy nguyên tắc giúp xã hội được bền vững 

1.1. Như vây tôi nghe. Một thờỉ Thế Tôn ở tại Rãjagaha 
(Vương Xá), trên núi Gijjhakũta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, 
Ajătasattu Vedehiputta (A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi), vua nước 
Magadha (Ma-kiệt-đà), muốn chinh phục dân Vajjĩ (Bạc-kỳ). 
Vua tự nói: "Ta quyết chmh phạt dân Vajjĩ này, dù chúng có 
uy quyền, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjĩ; ta sẽ tiêu 
diệt dân Vajjĩ; ta sẽ làm cho dân Vajjĩ bị hoại vong". 

1.2. Rổi Ajảtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, nói vóỉ 
bà-la-môn Vassakăra (Vũ-xá), đại thần nước Magadha: 

- Này bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta, cúi 
đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, 
khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch Thế Tôn, Ajătasattu 
Vedehiputta, vua nước Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn, vấn an Ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú". 
Và khanh bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, Ajătasattu Vedehiputta, 
vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajjĩ, vua tự nói: 
Ta quyết chinh phạt dân Vajjĩ này, dù chúng có uy quyền, có 
hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjĩ; ta sẽ tiêu diệt dân Vajjĩ; 
ta sẽ làm cho dân Vajjĩ bị hoại vong'." Thế Tôn trả lờỉ khanh 
thế nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn 
không bao giờ nói lờỉ hư vọng. 

1.3. - Đại vương, xin vâng! 

Bà-la-môn Vassakãra, đại thân nước Magadha vâng theo lờỉ 
dạy của Ajãtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha, cho 
thắng những cỗ xe thù thắng, tự mình cõỉ lên một chiếc, cùng 
vóỉ các cỗ xe ấy đi ra khỏi Răjagaha (Vương Xá), đến tại núi 
Linh Thứu. Đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rổi xuống xe đi 
bo đen cho Ihê lon. Khi đen liến nói những lời chao đón hói 
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thám xã giao vóỉ Thế Tôn, rổi ngổi xuống một bên. Sau khi 
ngổi xuống một bên, bà-la-môn Vassakãra, đại thần nước 
Magadha, bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, Ajãtasattu Vedehiputta, vua nước Maga- 
dha cúi đâu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vấn an ngài có 
thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú. Tôn giả 
Gotama, Ajảtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha muốn 
chinh phục dân xứ Vajjĩ. Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjĩ này, dù chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta quyết làm 
cỏ dân Vajjĩ, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjĩ, ta sẽ làm cho dân Vajjĩ bị 
hoại vọng". 

1.4. - Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Thế 

ITI /\ T-ll /v' ITI /V y' • /•,» ITI A 1 

lon. Ihê lon nói với lôngiá Ananda: 

(1) - Này Ananda, ông có nghe dân Vajjĩ thường hay tụ họp 
và tụ họp đông đảo vóỉ nhau không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjĩ thường hay tụ họp và 
tụ họp đông đảo. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjĩ thường hay tụ họp và tụ 
họp đông đảo vớỉ nhau, dân Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

(2) Này Ananda, ông có nghe dân Vajjĩ tụ họp trong niệm 
đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm 
đoàn kết không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjĩ tụ họp trong niệm 
đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm 
đoàn kết. 

- Này Ananda, khi nào nghe dân Vajjĩ tụ họp trong niệm 
đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm 
đoàn kết, dân Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

(3) Này Ananda, ông có nghe dân Vajjĩ không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật 
lệ đã được ban hành, sống đúng với những gì đã được ban 
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hành theo truyền thống cổ xưa không? 

- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjĩ không ban hành những 
luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã 
được ban hành, sống đúng vóỉ những gì đã được ban hành 
theo truyền thống cổ xưa. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjĩ, không ban hành những 
luật lệ đã không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ 
đã được ban hành, sống đúng vớỉ những gì đã được ban hành 
theo truyền thống cổ xưa, dân Vajjĩ sẽ được cưừng thịnh, 
không bị suy giảm. 

(4) Này Ananda, ông có nghe dân Vajjĩ tôn sùng, kính trọng, 
đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjĩ và nghe theo lòỉ 
dạy của những vị này không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjĩ tôn sùng, kính trọng, 
đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjĩ và nghe theo lờỉ 
dạy của những vị này. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjĩ tôn sùng, kính trọng, đảnh 
lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjĩ và nghe theo lòỉ dạy 
của những vị này, dân Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

(5) Này Ãnanda, ông có nghe dân Vajjĩ không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjĩ phải sống vớỉ mình 
không? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjĩ không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjĩ phải sống vóỉ mình. 

- Này Ãnanda, khi nào Vajjĩ không có bắt cóc và cưỡng ép 
những phụ nữ và thiếu nữ Vajjĩ phải sống vóỉ mình, dân Vajjĩ 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

(6) Này Ananda, ông có nghe dân Vajjĩ tôn sùng, kính trọng, 
đảnh lễ, cúng dưừng các tự miếu của Vajjĩ ở trong và ngoài 
tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm 
từ trước đúng vóỉ quy pháp không? 
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- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjĩ tôn sùng, kính trọng, 
đảnh lễ, cứng dưừng các tự miếu của Vajjĩ ở trong và ngoài 
tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm 
từ trước đúng vóỉ quy pháp. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjĩ tôn sùng, kính trọng, đảnh 
lễ, cúng dưừng các tự miếu của Vajjĩ ở trong và ngoài tỉnh 
thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ 
trước đúng vóỉ quy pháp, dân Vajjĩ sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

(7) Này Ananda, ông có nghe dân Vajjĩ bảo hộ, che chở, ủng 
hộ đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị A-la-hán chưa đến 
sẽ đến ở tại đấy và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc 
không? 

- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjĩ bảo hộ, che chở, ủng hộ 
đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ 
đến ở tại đấy và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 

- Này Ananda, khi nào dân Vajjĩ bảo hộ, che chở, ủng hộ 
đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ 
đến ở tại đấy, và những vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ 
và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, dân Vajjĩ sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 

1.5. Rổi Thế Tôn nói vóỉ bà-la-môn Vassakãra, đại thần nước 
Magadha: 

- Này bà-la-môn, một thờỉ Ta sống ở Vesăli, tại tự miếu 
Sãrandada, Ta dạy cho dân Vajjĩ bảy pháp bất thối này. Này 
bà-la-môn, khi nào bảy pháp bất thối được duy trì giữa dân 
Vajjĩ, khi nào dân Vajjĩ được giảng dạy bảy pháp bất thối này, 
thời bà-la-môn, dân Vajjĩ sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

Khi được nói vậy, bà-la-môn Vassakãra, đại thần nước 
Magadha bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjĩ chỉ hội đủ một pháp bất 
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thối này, thờỉ dân Vajjĩ nhất định được cường thịnh, không bị 
suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối. Tôn giả 
Gotama, Ajătasattu Vedehiputta, vua nước Magadha không 
thể đánh bại dân Vajjĩ ở chiến trận trừ phi dùng ngoại giao 
hay kế ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, chúng 
con có nhiều việc và có nhiều bổn phận. 

- Này bà-la-môn, ông hãy làm những gì ông nghĩ là họp 
thờỉ. 

Bà-la-môn Vassakãra, vị đại thần nước Magadha hoan hỷ, 
tán thán lờỉ dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngổi đứng dậy và từ biệt. 

1.6. Khi bà-la-môn Vassakảra đi chưa bao lâu, Thế Tôn nói 
vóỉ Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, ông hãy đi tập họp tại giảng đường tất cả 
những vị tỳ-khưu sống gần Răjagaha (Vưolìg Xá). 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ãnanda vâng theo lờỉ dạy Thế Tôn, đi tập họp tất cả 
những vị tỳ-khưu sống gần Vưolìg Xá rổi đi đến Thế Tôn, 
đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, tỳ-khưu Tăng đã tụ họp. Bạch Thế Tôn, 
Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là họp thờỉ. 

Rổi Thế Tôn, từ chỗ ngổi đứng dậy, đi đến giảng đường, 
ngổi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói vớỉ các vị tỳ-khưu: 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Những vị tỳ-khưu ấy trả lờỉ Thế Tôn. Thế Tôn giảng như 
sau: 

(1) - Này các tỳ-khưu, khi nào chúng tỳ-khưu thường xuyên 
tụ họp vóỉ nhau, chúng tỳ-khưu sẽ được cường thịnh, không 
bị suy giảm. 

(2) Này các tỳ-khưu, khi nào chúng tỳ-khưu tụ họp trong 
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niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng 
sự trong niệm đoàn kết, chúng tỳ-khưu sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

(3) Này các tỳ-khưu, khi nào chứng tỳ-khưu không ban hành 
những luật lệ đã không được ban hành, không hủy bỏ những 
luật lệ đã được ban hành, sống đúng vóỉ những học gióỉ được 
ban hành, chúng tỳ-khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

(4) Này các tỳ-khưu, khi nào chúng tỳ-khưu tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỳ-khưu thượng tọa giàu 
kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha và bậc thầy của 
chúng Tăng và nghe theo lờỉ dạy của những vị này, chúng tỳ- 
khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 

(5) Này các tỳ-khưu, khi nào chúng tỳ-khưu không bị chi 
phối bỏỉ tham ái đưa đến tái sinh, chúng tỳ-khưu sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 

(6) Này các tỳ-khưu, khi nào chúng tỳ-khưu thích sống tại 
những chỗ nhàn tịnh, chúng tỳ-khưu sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 

(7) Này các tỳ-khưu, khi nào chúng tỳ-khưu tự thân an trú 
chánh niệm, khiến các bạn đổng tu chưa đến muốn đến ở và 
các bạn đồng tu đã đến ở, được sống an lạc, chúng tỳ-khưu sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 

Này các tỳ-khưu, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì 
giữa các vị tỳ-khưu, khi nào các vị tỳ-khưu được dạy bảy pháp 
bất thối này, chúng tỳ-khưu sẽ được cường thịnh, không bị 
suy giảm. 

(DN 16, Đại kinh Bát-niêỉ-bàn) 


(5) Vị Chuyên luân Thánh vương 

3. Này các tỳ-khưu, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều 
ngàn năm, vua DaỊhanemi cho gọi một ngườỉ và bảo: 
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- Này khanh, khi nào khanh thấy thiên bảo luân có lặn 
xuống một ít, có rời khỏi vị trí cũ, thì báo cho Ta biết. 

- Tâu Đại vưolìg, xin vâng! 

Ngườỉ ấy vâng theo lờỉ dạy vua DaỊhanemi. 

Sau nhiều nám, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, ngườỉ ấy 
thấy thiên bảo luân lặn xuống một ít, có rờỉ khỏi vị trí cũ. 
Thấy vậy, ngưòỉ ấy liền đến vua DaỊhanemi, khi đến xong, 
liền báo cho vua biết: 

- Đại vưolìg có biết chăng, thiên bảo luân của Ngài đã lặn 
xuống một ít, đã ròỉ khỏi vị trí cũ? 

Vua DaỊhanemi liền cho mòỉ thái tử và nói rằng: 

- Này thái tử thân yêu, thiên bảo luân của ta đã lặn xuống 
một ít, đã ròỉ khỏi vị trí cũ. Ta nghe nói như sau: "Nếu thiên 
bảo luân của Chuyển luân Pháp Vưolìg lặn xuống và rờỉ khỏi 
vị trí cũ, thòỉ vua còn sống không bao lâu nữa". Ta đã thọ 
hưửng dục lạc loài ngườỉ một cách đây đủ. Nay đã đến lúc tìm 
cầu dục lạc chư thiên. Này thái tử thân yêu, hãy trị vì trái đất 
này cho đến hải biên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

Rổi vua DaỊhanemi sau khi đã khéo đặt hoàng tử con đầu 
trên ngôi vưolìg vị, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các tỳ-khưu, sau khi 
vị vua hiên triết xuất gia bảy ngày, thiên bảo luân liền biến 
mất. 

4. Rổi một ngưòỉ khác đi đến vua Quán đảnh Sát-đế-lỵ, khi 
đến xong liền tâu vua Quán đảnh Sát-đế-lỵ: 

- Tâu Đại vưolìg, Ngài đã biết thiên bảo luân đã biến mất 
chưa? 

Khi vua Quán đảnh Sát-đế-lỵ nghe tin thiên bảo luân đã biến 
mất, liền không được vui, cảm thấy sầu muộn. Rổi vua ấy đến 
chỗ vua cha hiên triết ở và thưa vóỉ vua cha hiền triết: 
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- Đại vương có biết chăng, thiên bảo luân đã biến mất? 

Khi nghe nói vậy, vua cha hiền triết nói vóỉ vua Quán đảnh 
Sát-đế-lỵ: 

- Này thái tử thân yêu, chớ có không vui vẻ, chớ có sầu 
muộn. Này thái tử thân yêu, thiên bảo luân không phải là gia 
bảo tổ tiên để lại. Con hãy hành trì Thánh vương Chánh pháp. 
Sự tình này sẽ xảy ra, khi con hành trì Thánh vương Chánh 
pháp vào ngày rằm bố-tát, con gội đầu trai giớỉ, đi lên lầu cao, 
thì thiên bảo luân sẽ hiện ra đầy đủ ngàn căm vành xe, trục xe 
và đầy đủ các bộ phận. 

5. - Tâu Đại vương, thế nào là Thánh vương Chánh pháp? 

- Này thái tử thân yêu, con y cứ vào Pháp, kính trọng Pháp, 
cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, tôn trọng 
Pháp, tự con trở thành Pháp tràng, Pháp kỳ, xem Pháp là thầy, 
tự trở thành ngườỉ bảo vệ họp pháp cho những người trong 
dòng tộc, cho quân đội, cho sát-đế-lỵ và quần thần, cho bà-la- 
môn và gia chủ, cho thị dân và thôn dân, cho sa-môn và bà-la- 
môn, cho các loài thú và loài chim. Đừng để tội phạm lấn áp 
trong quốc độ của con. Hãy chia tài sản cho những ngườỉ 
đang cần đến. Nếu trong quốc độ có những sa-môn và bà-la- 
môn từ bỏ dục vọng, không phóng dật, thực thành nhẫn nhục 
từ ái, nhiếp phục tự kỷ, an chỉ tự kỷ, giải thoát tự kỷ, thỉnh 
thoảng con đến gặp các vị ấy và hỏi: "Này các tôn giả, thế nào 
là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là có tội, thế nào là không 
có tội, như thế nào nên thực hành, như thế nào không nên 
thực hành, hành động như thế nào lâu ngày sẽ đem lại bất lọỉ 
và đau khổ, hành động như thế nào lâu ngày sẽ đem lại lọỉ ích 
và hạnh phúc?" Con hãy nghe họ, tránh làm điêu bất thiện và 
cố gắng làm điều thiện. 

Như vậy là Thánh vương Chánh pháp. 

- Thưa vâng, tâu Đại vương! 

Vua Quán đảnh Sát-đế-lỵ trả lòỉ vua cha hiền triết và thực 
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hành Thánh vương Chánh pháp. Khi thực hành Thánh vương 
Chánh pháp vào ngày rằm bố-tát, vua gội đầu trai giớỉ, đi lên 
lầu cao, thì thiên bảo luân hiện ra đầy đủ ngàn căm vành xe, 
trục xe và đầy đủ các bộ phận. Thấy vậy vua Quán đảnh Sát- 
đế-lỵ nghĩ rằng: "Ta được nghe nói như sau: 'Khi Quán đảnh 
vương Sát-đế-lỵ nào vào ngày rằm bố tát thấy thiên bảo luân 
hiện ra đầy đủ như thế, thì vị vua ấy là Chuyển luân Thánh 
vương'. Như vậy phải chăng ta là Chuyển luân Thánh 
vương?" 

6. Rổi vua Quán đảnh Sát-đế-lỵ từ chỗ ngổi đứng dậy, đắp 
thượng y qua một bên vai, tay trái cầm bình nước, tay mặt tướỉ 
nước trên bảo luân và nói: "Hãy lăn, này thiên bảo luân, hãy 
nhiếp phục tất cả". Bảo luân lăn về hướlìg Đông, Chuyển luân 
Thánh vương theo sau cùng vóỉ bốn loại binh chủng. Chỗ nào 
bảo luân ấy dừng lại, chỗ ấy Chuyển luân Thánh vương an 
trú, cùng vóỉ bốn loại binh chủng. Các vị vua chư hầu ở hướlìg 
Đông đều đến yết kiến Chuyển luân Thánh vương và nói: 

- Hãy đến đây, Đại vương! Thiện lai, Đại vương! Tất cả đều 
thuộc của Đại vương! Đại vương hãy thuyết giảng! 

Chuyển luân Thánh vương bèn nói: 

- Chớ có sát sinh! Chớ có lấy của không cho! Chớ có sống tà 
hạnh trong các dục! Chớ có nói láo! Chớ có uống rượu! Và hãy 
thọ hưởng theo những gì đã có để thọ hưởng! 

Các vị vua thù nghịch ở hướlìg Đông đều trở thành chư hầu 
của Chuyển luân Thánh vương. 

7. Rổi bảo luân ấy chìm xuống biển hướng Đông, vượt qua 
biển ấy, lăn về hướng Nam... trở thành chư hầu Chuyển luân 
Thánh vương. Rổi bảo luân ấy chìm xuống biển hướng Nam, 
vượt qua biển ấy, lăn về hướng Tây... trở thành chư hầu 
Chuyển luân Thánh vương. Rổi bảo luân chìm xuống biển 
hướng Tây, vượt qua biển ấy, lăn về hướng Bắc... trở thành 
chư hầu Chuyển luân Thánh vương. 
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Khi bảo luân ấy chinh phục quả đất cho đến hải biên, liền trở 
về kinh đô và đứng lại trước cửa điện, trong nội cung Chuyển 
luân Thánh vưolìg và chói sáng nội cung của vua. 

(DN 26, Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hông) 


(6) Đem an bình đêh cho xứ sở 

9. Sau khi ngổi xuống một bên, bà-la-môn Kủtạdanta (Cứu- 
la-đàn-đầu) bạch Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau: "Sa-môn am hiểu 
ba cách thức tế tự và mưòỉ sáu tế vật". Tôi không biết đến các 
điêu đó, nhưng tôi muốn cử hành đại tế tự. Tốt đẹp thay nếu 
Tôn giả Gotama giảng cho tôi về các điều đó. 

- Này bà-la-môn, vậy ngườỉ hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ 
nói: 

- Dạ vâng. Bà-la-môn Kũtạdanta trả lờỉ Thế Tôn. 

Thế Tôn thuyết như sau: 

10. - Này bà-la-môn, thuở xưa có vị vua tên là Mahãvijita, 
giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều vàng bạc, có 
nhiêu vật dụng, có nhiều tài vật ngũ cốc, kho tàng sung mãn. 

Này bà-la-môn, một hôm trong khi vua Mahãvijita đang 
ngổi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây được khỏỉ lên: 
"Ta nay đặng vô lượng tài sản thuộc nhân gian, chinh phục 
đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn 
và nhờ vậy ta sẽ hưửng được hạnh phúc an lạc lâu ngày". 

Vua Mahãvijita liên cho mòỉ vị bà-la-môn chủ tế, nói lên sự 
suy tư ấy và nói tiếp: "Này bà-la-môn, ta muốn tổ chức đại tế 
đàn, khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưửng hạnh 
phúc an lạc lâu ngày?" 

11. Này bà-la-môn, khi nghe nói vậy, vị bà-la-môn chủ tế tâu 
vóỉ vua Mahãvijita như sau: "Tâu Đại vưolìg, vưolìg quốc này 
chịu tai ương, chịu ách nạn, đầy rẫy bọn cướp làng, đây rẫy 
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bọn cướp ấp, đầy rẫy bọn cướp đô thị, đây rẫy bọn cướp 
đường. Trong quốc độ chịu tai ưolìg, chịu ách nạn như vậy, 
nếu Đại vưolìg đánh thuế má mớỉ, như vậy không phải là điều 
đúng nên làm. 

Nếu Đại vưolìg có ý nghĩ: Ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, 
hoặc bằng tử hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc 
bằng khiển trách, hoặc bằng tẩn xuất'. Nhưng bọn giặc cỏ này 
sẽ không được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những bọn còn 
sót lại, không bị hình phạt, về sau lại tiếp tục hoành hành 
vưolìg quốc này. 

Nhưng nếu làm theo phưolìg pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy 
sẽ được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc 
độ có nỗ lực về nông nghiệp và mục súc, Đại vưolìg hãy cấp 
cho hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ có nỗ 
lực về thưolìg nghiệp, Đại vưolìg hãy cấp cho vốn đầu tư. 
Những vị nào trong quốc độ có nỗ lực làm việc cho chính phủ, 
Đại vưolìg hãy cấp cho vật thực và lưolìg bổng. Như thế, 
những ngườỉ ấy sẽ chuyên tâm vào nghề nghiệp riêng của 
mình, sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua. Ngân quỹ nhà vua 
sẽ được dổi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có 
tai ưolìg, ách nạn. Dân chúng sẽ hoan hỷ vui vẻ, vui choỉ vóỉ 
trẻ con, sống với nhà cửa mở rộng". 

- Này bà-la-môn, vua Mahăvijita nghe theo lòỉ khuyên của 
vị bà-la-môn chủ tế. Những vị nào có nỗ lực về nông nghiệp 
và mục súc, nhà vua cấp cho hột giống và thực vật. Những vị 
nào có nỗ lực về thưolìg nghiệp, nhà vua cấp cho vốn đầu tư. 
Những vị nào có nỗ lực làm việc cho chính phủ, nhà vua cấp 
cho vật thực và lưolìg bổng. Như thế, những người ấy chuyên 
tâm vào nghề nghiệp riêng của mình, sẽ không nhiễu hại quốc 
độ nhà vua. Ngân quỹ nhà vua được dổi dào, quốc độ được 
an cư lạc nghiệp, không có tai ưolìg, ách nạn. Dân chúng hoan 
hỷ vui vẻ, vui choỉ với trẻ con, sống vóỉ nhà cửa mở rộng. 

(DN 5, Kinh Cứu-la-ãàn-ãấu) 
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CHƯƠNG V 

CON ĐƯỜNG ĐỂ TÁI SINH TỐT ĐẸP 

DẪN NHẬP 

Khi kể lại "cuộc tầm cầu cao quý" của Ngài, Đức Phật nói 
rằng khi Ngài quán sát thế gian ngay sau khi thành đạo, Ngài 
thấy chúng sinh như hoa sen qua các giai đoạn smh trưởng 
khác nhau trong hổ nước. Có những hoa sen đã ở mặt nước 
hoặc gần mặt nước, có khả năng giác ngộ chỉ qua tiếp xúc vóỉ 
giáo pháp xuất thế của Ngài. Nhưng đa số chúng sinh khi tiếp 
cận VÓI giáo pháp như thể những búp sen còn chìm sâu dướỉ 
mặt nước. Các đóa sen này được hưửng lọỉ qua ánh sáng mặt 
tròỉ và dùng năng lượng đó để duy trì sự sống, nhưng vẫn cần 
thờỉ gian để có thể vưolì lên đến mặt nước. Cũng như thế, đa 
số phàm nhân khi nghe được Phật pháp và thiết lập niềm tin, 
vẫn phải nuôi dưỡng các phẩm hạnh tốt với năng lượng của 
Pháp, cho đến khi tâm thức họ được phát triển đầy đủ để thực 
chiíng giác ngộ. Tiến trình này thường phải qua nhiều kiếp 
sống. Như thế, những ngườỉ đó cần phải có phưolìg cách dài 
hạn để phát triển tâm linh. Khi thực hành con đường giải 
thoát, họ phải tránh việc tái sinh vào những cảnh khổ, tạo 
những kiếp sống nối tiếp vóỉ bảo đảm vật chất, an vui và có cơ 

hội cho tiến bộ tâm linh. 

» » 

Những lọỉ ích này, các điều kiện tăng cường cho phát triển 
tâm linh trong Giáo Pháp, có được do sự tích tụ phước báu 
(puiĩna). Đây là một từ có nghĩa là khả năng của hành động 
thiện lành, mang đến các kết quả lọỉ lạc trong chu kỳ tái sinh. 
Theo lòỉ dạy của Đức Phật, vũ trụ vóỉ nhiều cõi hiện hữu của 
chúng sinh được vận hành ở tất cả các mức độ, bằng các 
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nguyên tắc không thay đổi về vật lý, sinh học, tâm lý và đạo 
đức. Tiến trình các chúng sinh đi từ trạng thái hiện hữu này 
sang hiện hữu khác cũng tuân theo nguyên tắc như thế. Tiến 
trình đó được quy định bởỉ một luật dựa theo hai nguyên tắc 
chính. Thứ nhất, luật đó liên kết các hành động của chúng ta 
vóỉ cõi gióỉ ta sẽ tái sinh, tưolìg ứng vóỉ các hành động đó. 
Thứ hai, luật đó xác định sự liên hệ giữa các hành động của ta 
vóỉ phẩm chất kinh nghiệm của chúng ta trong cõi giớỉ ta sinh 
ra. 

Yếu tố chi phối trong tiến trình này, yếu tố làm cho toàn thể 
tiến trình theo đúng luật trên, là một lực gọi là "nghiệp" (kam- 
ma). Chữ "nghiệp" có nghĩa đen là hành động, nhưng về mặt 
vận hành, nó có nghĩa là hành động cố ý. Như Đức Phật có 
nói: "Chính tác ý (cetanã) Ta gọi là nghiệp; bỏỉ vì khi có ý chí 
(cetayitvã), ngườỉ ta hành động qua thân, khẩu và ý". Như thế, 
nghiệp là những hành động do tác ý. Tác ý như thế có thể chỉ 
ở trong tâm, tạo ra ý nghiệp phát sinh như tư tưởng, hoạch 
định và mong muốn; hay nó có thể biểu hiện ra ngoài bằng 
những hành động về thân và lòỉ nói. 

Những hành động của chúng ta, sau khi thực hiện, dường 
như tiêu hủy và biến mất, không còn lưu lại dấu vết nào, 
ngoài tác động có thể nhìn thấy trên ngưòỉ khác và trên môi 
trường của chúng ta. Tuy nhiên, theo Đức Phật, tất cả những 
hành động cố ý về mặt đạo đức sẽ mang đến kết quả {vipãka, 
phala) tưolìg ứng vóỉ phẩm chất đạo đức của các hành động 
đó. Khả năng của các hành động để tạo ra những kết quả thích 
họp về mặt đạo đức là những gì có ý nghĩa là nghiệp. Từ đó, 
khi có đủ các điều kiện nội tại và ngoại vi thích họp, nghiệp sẽ 
chín muổi và tạo ra quả tưolìg xứng. Khi chín muổi, nghiệp sẽ 
quay trở lại vóỉ chúng ta, tốt hay xấu tùy thuộc vào phẩm chất 
đạo đức của hành động ban đâu. Điều này có thể xảy ra sớm 
hay muộn, ngay trong kiếp sống này, hay trong kiếp sống kế 
tiếp, hay những kiếp sống khác trong tưolìg lai xa xôi. Một 
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điều chắc chắn là khi ta vẫn còn ở trong cõi ta-bà, những 
nghiệp tích tụ của ta có khả năng sẽ chín muồi nếu chúng 
chưa trổ quả. 

Trên cơ sở phẩm chất đạo đức, Đức Phật phân biệt nghiệp 
thành hai loại chính: Bất thiện (akusala) và thiện (kusala). 
Nghiệp bất thiện là hành động bất lọỉ về tinh thần cho ngườỉ 
tạo ra, đáng chê trách về mặt đạo đức, có tiềm năng tạo ra sự 
tái sinh kém may mắn và các kết quả đau khổ. Tiêu chuẩn 
đánh giá một hành động là bất thiện là các động lực cơ bản, là 
"gốc rễ", từ đó phát sinh ra hành động. Có ba gốc rễ bất thiện: 
Tham, sân và si. Từ đó, nảy sinh nhiều phiên não thứ cấp - 
các trạng thái giận dữ, thù hận, ganh tị, ích kỷ, ngoan cố, kiêu 
ngạo, tự phụ và phóng dật. Từ gốc rễ bất thiện và phiên não 
thứ cấp sẽ phát sinh các hành động uế nhiễm. 

Trái lại, nghiệp thiện là hành động có lọỉ về tinh thần, đáng 
khen ngọỉ về mặt đạo đức. Đây là hành động chín muổi trong 
hạnh phúc và may mắn. Có ba gốc rễ thiện: vô tham, vô sân 
và vô si, được thể hiện tích cực hơn qua sự rộng lượng, từ tâm 
và trí tuệ. Trong khi các hành động phát xuất từ gốc rễ bất 
thiện ràng buộc ta vào vòng sinh tử liên tục, hành động bắt 
nguổn từ gốc rễ thiện được chia làm hai loại, hiệp thế và siêu 
thế. Các hành động thiện hiệp thế (lokiya) có tiềm năng đưa 
đến sự tái sinh may mắn và các kết quả an vui trong vòng tái 
sinh. Các hành động thiện siêu thế (lokuttara) - là nghiệp tạo 
ra qua phát triển Bát Chi Thánh Đạo và các yếu tố hỗ trỢ giác 
ngộ - sẽ đưa đến giác ngộ và giải thoát khỏi vòng tái sinh. 
Đây là nghiệp để gỡ bỏ toàn bộ tiến trình nhân quả nghiệp 
báo. 

Mối tương quan giữa nghiệp và quả được trình bày tổng 
quát trong Kinh văn v,l(l). Bài kinh gọi hành động bất thiện 
là "nghiệp đen" và hành động thiện hiệp thế là "nghiệp 
trắng". Bài kinh cũng đề cập đến một loại nghiệp là cả trắng 
lẫn đen. Nói chính xác, đây không phải để chỉ một nghiệp 
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đổng thờỉ có cả tính chất thiện lẫn bất thiện; bỏỉ vì một hành 
động phải là thuộc loại này hay loại khác. Nghiệp kết họp này 
là để chỉ hành vi của một ngưòỉ lúc thiện, lúc ác, thay đổi liên 
tục. Cuối cùng, bài kinh nói về loại nghiệp không trắng không 
đen. Đây là nghiệp phát triển Bát Chi Thánh Đạo, loại nghiệp 
thiện siêu thế. 

Cần phải nhấn mạnh rằng trong Phật giáo Sơ kỳ, sự thông 
hiểu và chấp nhận nguyên tắc nghiệp quả là một nhân tố thiết 
yếu của Chánh kiêh. Chánh kiến có hai phương diện: phương 
diện hiệp thế, có liên quan đến đòl sống thế gian; và phương 
diện siêu thế, có liên quan đến con đường giải thoát. Chánh 
kiến siêu thế bao gổm sự thông hiểu Tứ Thánh Đế, lý duyên 
sinh và ba đặc tướlìg về vô thường, khổ, vô ngã. Trong Phật 
giáo Sơ kỳ, chánh kiến siêu thế này không thể có mặt riêng rẽ, 
CO lập khói chánh kiên hiệp the. Irái lại, chánh kiẽn siêu the 
bao hàm và phụ thuộc vào sự hỗ trỢ vững chắc của chánh kiến 
hiệp thế, nghĩa là một niềm tin vững chắc vào luật nghiệp quả 
và tác động của luật này qua tiến trình tái sinh. 

Chấp nhận luật nghiệp quả đòi hỏi thay đổi cơ bản trong sự 
hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ của ta vóỉ thế gióỉ. Cặp 
đôi giáo thuyết về nghiệp và tái sinh cho chúng ta thấy thực 
sự thế giớỉ mà ta đang sống, trong các khía cạnh quan trọng, 
là sự phản ánh của vũ trụ nội tại trong tâm. Đây không có 
nghĩa thế gióỉ bên ngoài có thể thu nhỏ thành một suy diễn 
tâm thức theo cách thức của một số chủ thuyết triết học duy 
tâm. Tuy nhiên, nếu kết họp lại, hai giáo thuyết này cho thấy 
những hoàn cảnh chúng ta sống phù họp chặt chẽ vóỉ các xu 
hướlìg nghiệp hành của tâm ta. Lý do chúng sinh nào tái sinh 
vào một cảnh gióỉ nào là vì trong kiếp trước, chúng sinh đó đã 
tạo nghiệp, hay những hành động có tác ý, dẫn đến tái sinh 
vào cảnh giớỉ ấy. Như Đức Phật đã dạy: "Vì chúng sinh bị 
ngăn che bỏỉ si mê và tham ái, nghiệp là đất trồng, thức là hạt 
giống và tham ái là hoỉ ẩm, để thức được thiết lập trong cảnh 
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giói mớỉ của hiện hữu - hoặc là thấp kém, hoặc trung bình, 
hoặc cao sang" (AN 3:76). 

Bài kinh tiếp theo, Kinh văn v,l(2), phân biệt rõ holì về 
nghiệp bất thiện và thiện. Bài kinh liệt kê mưòỉ điều quan 
trọng cho mỗi loại. Lần lượt, chúng được gọi là "phi pháp, phi 
chánh đạo" và "đúng pháp, đúng chánh đạo", nhưng chúng 
thường được gọi là thập ác nghiệp và thập thiện nghiệp. Mườỉ 
điêu bất thiện này được phân chia theo ba cửa hành động - 
thân, khẩu, ý. Có ba hành vi bất thiện về thân: giết ngườỉ, 
trộm cắp và tà hạnh; bốn hành vi bất thiện về khẩu: nói dối, 
nói lòỉ chia rẻ, nói lờỉ thô lỗ và nói lờỉ vô ích (hay đổn nhảm); 
và ba bất thiện về ý: Tham lam, sân hận và tà kiến. Mườỉ điều 
thiện là đối nghịch lại: không làm ba điều ác về thân, không 
làm bốn điêu ác về khẩu, không tham lam, có lòng tử tế và có 
chánh kiến. Theo bài kinh, mườỉ ác nghiệp là lý do đưa chúng 
sinh tái sinh vào cảnh gióỉ khổ sau khi chết; mườỉ thiện nghiệp 
là lý do đưa chúng sinh tái sinh vào cảnh giớỉ tốt lành sau khi 
chết. Bài kinh cũng cho thấy mườỉ thiện nghiệp không những 
đưa đến cảnh gióỉ an vui, mà còn đưa đến việc đoạn trừ lậu 
hoặc, chứng đạt giải thoát. 

Các đoạn kết của bài kinh cho chúng ta một cái nhìn tổng 
quát về vũ trụ quan Phật giáo. Vũ trụ Phật giáo được chia làm 
ba giớỉ: dục gióỉ (kãmadhãtu), sắc giói (rũpadhãtu) và vô sắc 
giói (arũpadhãtu) - mỗi giới có nhiều cõi khác nhau. 

Dục giới là thế giới chúng ta đang sống. Có tên gọi như thế 
vì chúng sinh tái sinh vào đây bị thúc đẩy bỏỉ dục tham. Giói 
này chia ra làm hai cõi, cõi dữ và cõi lành. Cõi dữ hay các 
trạng thái đau khổ (apãya) có ba loại: Địa ngục, thú vật và hổn 
ma hay ngạ quỷ (pettivisaya) - là những chúng sinh đói khát 
không ngừng và chịu các thứ đau khổ khác. Đây là các cõi tái 
sinh do kết quả của thập ác nghiệp. 

Các cõi lành trong dục giới là cõi người và sáu cõi chư thiên 
dục giới. Sáu cõi chư thiên là: Chư thiên trong cõi của Tứ đại 
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thiên vương, chư thiên trong cõi trờỉ Ba mưoỉ ba hay Đao-lọỉ 
{Tãvatimsa), chư thiên trong cõi tròi Dạ-ma {Yãma), chư thiên 
trong cõi trờỉ Đâu-suất-đà (Tusita), chư thiên trong cõi trờỉ 
Hóa lạc (Nimmãnaratĩ) và chư thiên trong cõi trờỉ Tha hóa tự 
tại (Paranimmitavasavattĩ). Nghiệp nhân để tái sinh vào các cõi 
lành này là thập thiện nghiệp. 

Trong sắc giới, các dạng thức sắc vật chất thô tế không hiện 
diện. Cư dân ở đó, được gọi là phạm thiên (brahmã), được 
hưửng hạnh phúc, sức mạnh, độ sáng và sức sống vượt trội so 
vóỉ các chúng sinh dục gióỉ. sắc gióỉ có mườỉ sáu cõi. Đây là 
tương quan đến bốn thiền-na. Đắc sơ thiền đưa đến tái sinh 
vào các cõi Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên, Đại phạm 
thiên. Đắc nhị thiên đưa đến tái sinh vào các cõi Thiểu quang 
thiên, Vô lượng quang thiên, Quang minh thiên. Đắc tam 
thiền đưa đến tái sinh vào các cõi Thiểu tịnh thiên, Vô lượng 
tịnh thiên, Biến tịnh thiên. Đắc tứ thiền đưa đến tái sinh vào 
các cõi Quảng quả thiên, Vô tưởng thiên, sắc gióỉ cũng bao 
gồm năm cõi hoàn toàn dành cho sự tái sinh của các vị Bất Lai, 
gọi là cõi Vô đọa thiên, Vô phiên thiên, Thiện hiện thiên, 
Thiện kiến thiên, Vô song thiên {aviha, atappa, sudassa, sudassĩ, 
akaniịịha). Trong mỗi cõi này, tuổi thọ có thờỉ hạn rất lân và 
tuổi thọ gia tăng đáng kể vóỉ mỗi cõi cao hơn. 

Trong vô sắc gióỉ, hình dạng sắc vật thể không hiện hữu mà 
chỉ có tiến trình tâm. Gổm có bốn cõi tương ứng vớỉ bốn bậc 
thiền-na vô sắc: Không vô biên xứ thiên, Thức vô biên xứ 
thiên, Vô sở hữu xứ thiên, Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. 
Tuổi thọ của các cõi này lần lượt là: 20.000; 40.000; 60.000; và 
84.000 đại kiếp (xem Kinh văn 1,4(3) về đại kiếp). 

Trong vũ trụ quan Phật giáo, sự hiện hữu trong mỗi cõi, là 
kết quả của nghiệp vóỉ hiệu lực hữu hạn, đều là vô thường. 
Chúng sinh tái sinh vào cõi thích ứng vớỉ nghiệp của họ, thọ 
lãnh quả tốt hay quả xấu. Sau khi sinh nghiệp hết hiệu lực, họ 
qua đòỉ để tái sinh vào một noỉ nào đó, tùy theo các nghiệp 
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khác đến lúc chín muổi. Vì thế, sự hành hạ ncfỉ địa ngục cũng 
như an lạc ở cõi trời, dù cho kéo dài rất lâu, cũng sẽ chấm dứt. 
Cho những người vẫn còn khu 5 aìh hướlìg muốn tái sinh làm 
người hay làm chư thiên, Đức Phật dạy họ những hành vi đạo 
đức để đạt được sự mong câu của họ. Nhưng đối vóỉ những ai 
có giác căn trưởng thành, Ngài khích tấn họ phải nỗ lực để 
chấm dứt luân hổi trong thế giớỉ ta-bà, đạt đến Bất tử, Niết- 
bàn, vượt ra khỏi các cõi gióỉ hữu vi. 

Trong khi hai bài kinh đầu tiên của chưolìg này thiết lập mối 
tưolìg quan tổng quát giữa nghiệp và các cõi tái sinh, Kinh 
văn v,l(3) chỉ rõ các nguyên nhân cơ bản về nghiệp, để thấy 
các khác biệt hiển hiện trong đờỉ sống con người. Bài kinh đề 
cập đến một lời giảng nổi tiếng của Đức Phật: "Chúng sinh là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai 
tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân 
chia chúng sinh, nghĩa là có liệt, có ưu". Bài kinh giải thích câu 
nói này qua bảy đôi đối nghịch về phẩm hạnh của con ngườỉ. 
Bài kinh cũng đưa ra sự khác biệt giữa hai loại hậu quả của ác 
nghiệp. Loại ác nghiệp mạnh sẽ đưa đến tái sinh vào các cõi 
dữ. Loại kia là tạo ra các quả xấu trong kiếp ngưòỉ, thí dụ như 
có tuổi thọ ngắn cho những ngưòỉ tạo nghiệp sát sinh trong 
kiếp trước. Tương tự, kết quả của nghiệp thiện cũng có hai 
loại. Loại thiện nghiệp mạnh sẽ cho tái sinh vào các cõi trờỉ và 
loại kia đưa đến quả lành trong kiếp ngưòỉ. 

Phần tiếp theo trình bày về công đức hay phước báu {puũũa). 
Đây là thiện nghiệp có khả năng sinh ra các kết quả thuận lọỉ 
trong chu kỳ tái sinh. Công đức tạo ra các lợi ích hiệp thế, như 
sinh ra tốt lành, có tài sản, sắc đẹp và thành công. Công đức 
cũng dùng như một điều kiện tăng cường cho các lọỉ ích siêu 
thế, nghĩa là giúp đạt đến các giai đoạn trên con đường giác 
ngộ. Do đó, như trong Kinh văn v,2(l), Đức Phật kêu gọi các 
đệ tử vun trổng công đức, đề cập đến việc vun trổng công đức 
của Ngài trong nhiều kiếp trước, như là một thí dụ. 
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Các bộ kinh Nikãya đã phân chia rõ ràng ba nền tảng công 
đức {puiĩnakiriyavatthu, phước nghiệp sự): Bố thí, trì giớỉ và 
hành thiền. Kinh văn v,2(2) kết nối các các nền tảng công 
đức vớỉ những loại tái smh tưolìg ứng. Trong bối cảnh tôn 
giáo An Độ, việc tạo các công đức xoay quanh niềm tin vào 
những đối tượng được xem là thiêng liêng và có sức mạnh tâm 
linh, có khả năng dùng để hỗ trỢ cho tích tụ công đức. Đối vớỉ 
tín đổ Phật giáo, đó là ba châu báu (Tam Bảo): Phật, Pháp, 
Tăng. Kinh văn v,2(3) đề cao mỗi loại châu báu này là tối 
thượng trong một lĩnh vực riêng: Phật bảo là tối thượng trong 
loài ngưòỉ, Pháp bảo là tối thượng trong các lờỉ dạy và Tăng 
bảo là tối thượng trong các cộng đổng tôn giáo. Kinh văn đê 
xuất hai mặt khác biệt thú vị về Pháp bảo: Trong tất cả các 
pháp hữu vi {dhammã sankhatã), Bát Chi Thánh Đạo là tối 
thượng; trong tất cả các pháp hữu vi và vô vi (dhammã sankha- 
tã vã asankhatã vã), Niết-bàn là tối thượng. Chỉ có niềm tin noỉ 
Tam Bảo, sự tín nhiệm tôn kính và sùng kính, là cơ bản của 
công đức. Nhưng các câu kệ trong bài kinh cũng vạch ra rõ 
ràng rằng Đức Phật và Tăng đoàn có thêm chức năng là những 
vị nhận các món quà tặng. Trong vai trò này, các vị ấy giúp 
cho thí chủ tạo công đức đưa đến trọn vẹn các mong ước đạo 
hạnh của họ. Khía cạnh này sẽ được trình bày thêm dưóỉ đây. 

Những phần kế tiếp trong chương này trình bày thêm về 
từng nên tảng của công đức, bắt đầu là bố thí (dãna, rộng 
lượng/ chia sẻ). Đức Phật thường dạy bố thí là giớỉ hạnh sơ 
khởỉ nhất của đờỉ sống tâm linh, vì bố thí giúp bẻ gãy khung 
vị kỷ trong tâm mà dựa vào đó, ta quen tương tác vớỉ ngưòí 
khác - Kinh văn V,3(l)-(4). Trái ngược vóỉ những gì độc giả 
phương Tây mong đọỉ, bố thí trong Phật giáo Sơ kỳ không có 
nghĩa đơn giản là từ thiện nhân đạo hưólìg về người nghèo và 
ngườỉ có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù bao gổm những điều 
đó, nhưng sự thực hành hạnh bố thí còn có một ý nghĩa đặc 
biệt bắt nguổn từ cấu trúc xã hội của tôn giáo Ấn Độ. Tại Ấn 
Độ trong thờỉ Đức Phật, những ngưòỉ đi tìm những chân lý 
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sâu xa nhất của sự hiện hữu và đạt được giải thoát khỏi vòng 
sinh tử thường là những ngưòỉ rờỉ bỏ gia đình, từ bỏ vị thế an 
toàn trong trật tự xã hội Ấn Độ và sống một cuộc đờỉ bấp 
bênh của kẻ lang thang vô gia cư. Vóỉ đầu cạo tóc hoặc tóc 
quấn bện lại, đắp y vàng hoặc trắng hoặc khỏa thân, họ đi từ 
noỉ này đến noỉ khác, không có noỉ cư trú cố định, ngoại trừ 
trong ba tháng mùa mưa, đi lang thang không nhà cửa. Họ 
được gọi là sa-môn {samanas, ngưòỉ tu khổ hạnh) hoặc du sĩ 
(paribbãiakas), không làm các dịch vụ có thu nhập, nhưng sống 
nhờ vào lòng từ thiện của các gia chủ. Các tín đổ cư sĩ cung 
cấp phưolìg tiện vật chất - y áo, vật thực, noỉ ở và thuốc men 
- vóỉ niềm tin rằng cúng dường như thế là nguổn công đức, để 
giúp các tín đổ ấy tiến vài bước xa holì trên con đường hướlìg 
đến giải thoát tối hậu. 

Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, Ngài áp dụng cho 
phưolìg cách đó cho chính Ngài. Khi Ngài bắt đầu công tác 
hoang pháp như một vị đạo sư, Ngài thành lập Tăng đoàn 
theo cùng một nguyên tắc: Các tỳ-khưu và tỳ-khưu-ni, nghĩa 
là nam tu sĩ và nữ tu sĩ, sống tùy thuộc vào sự rộng lượng của 
hàng cư sĩ hỗ trỢ vật chất. Các vị tu sĩ đáp lại bằng cách hiến 
tặng các thí chủ món quà quý giá của Giáo Pháp. Đó là lờỉ 
giảng dạy về con đường cao thượng đưa đến hạnh phúc, an 
bình và giải thoát tối hậu. Kinh văn v,3(5) nêu rõ nguyên tắc 
tưolìg trỢ này. Khi chấp nhận các món quà của cư sĩ, những vị 
tu sĩ cho họ cơ hội tạo công đức. Bỏỉ vì mức độ công đức từ 
hành động bố thí được xem như tỷ lệ thuận VÓI mức độ xứng 
đáng của người nhận, khi ngườỉ nhận là Đức Phật và những vị 
đi theo vết chân của Ngài, công đức trở nên vô lượng (xem 
thêm MN 142). Vì lẽ đó, Tăng đoàn Thanh văn (sãvakasangha), 
là cộng đổng các vị thánh đệ tử, được gọi là "ruộng phước vô 
thượng trên đờỉ" (anuttaram puũũakhetta lokassa). Quà cúng 
dường đến Tăng đoàn sẽ đưa đến các phước lành to lólì, đưa 
đến lọỉ lạc và hạnh phúc lâu dài và có thể giúp tái sinh vào các 
cõi tròỉ. Nhưng Kinh văn v,3(6) cũng nhắc nhở chúng ta 
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rằng điều này chỉ đứng "cho những người có đạo đức trong 
sạch, không phải cho những người thiếu đạo đức". 

Từ đó đưa đến phân kế tiếp của nền tảng công đức, "kỷ luật 
đạo đức, hay trì giớỉ" (sĩZa), trong Phật giáo Sơ kỳ nghĩa là 
tuân thủ năm giớỉ. Hướlìg dẫn đạo đức căn bản nhất trong 
kinh tạng Nikảya là ngũ gióỉ - các điêu học tránh sát sinh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng các chất say. Các gióỉ này 
được đê cập trong Kinh văn v,4(l), trong đó, có một xoay 
chuyển khá thú vị trong thuật ngữ, nói rằng các điều đó là 
"nguyên sơ, quà tặng truyền thống cổ xưa", ngầm hiểu rằng 
trì giói (sĩla) là nằm trong bố thí (dãna). Lý do việc tuân giữ các 
điêu giớỉ là một dạng bố thí vì ngưòỉ nào tuân giữ năm giới, 
người ấy "ban cho vô lượng chúng sinh sự tự do thoát khỏi sỢ 
hãi, thù địch và áp bức", và kết quả của nghiệp lành này là 
"người ấy sẽ hưởng được vô lượng tự do, thoát khỏi sỢ hãi, 
thù địch và áp bức". 

Trong khi Đức Phật khuyến dạy các đệ tử cư sĩ luôn luôn 
tuân thủ năm giớỉ, Ngài cũng khuyến khích họ tuân giữ một 
loại đạo đức nghiêm ngặt hơn trong ngày bố-tát (uposatha). Đó 
là những ngày trai giới theo âm lịch: ngày rằm, ngày đầu 
trăng và hai ngày giữa tuần trăng (trong các nước Phật giáo 
ngày nay, ngày rằm có vị trí ưu tiên hơn). Trong những ngày 
này, những cư sĩ Phật giáo tín thành tuân giữ tám giói. Đó là 
năm giới thông thường, nhưng vóỉ giới thứ ba chuyển thành 
tuyệt đối không hành dâm, cộng thêm ba giói khác tương tự 
như các học giới của sa-di và sa-di-ni. Tám giói này, liệt kê 
trong Kinh vàn v,4(2), tăng cường việc huân tập giói đức 
như là một sự tu tập đạo đức trong việc tự kiềm chế, sống đơn 
giản và biết đủ. Trên phương diện này, các điều giới ấy giúp 
cho vị đệ tử chuẩn bị để huân tập tâm trong công phu hành 
thiền, nền tảng thứ ba của công đức. 

Hành thiền không phải chỉ là trọng tâm của con đường giải 
thoát, mà còn là nguổn công đức theo đúng nghĩa. Các công 
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phu hành thiên lành mạnh, ngay cả những pháp không trực 
tiếp đưa đến tuệ quán, giúp tinh lọc các cấp độ thô tháo của 
lậu hoặc và phát hiện chiều hướlìg thâm sâu của tâm thanh 
tịnh và chói sáng. Kinh văn v,5(l) tuyên bố rằng pháp thiền 
có nhiều kết quả nhất để tạo công đức hiệp thế là pháp phát 
triển lòng từ (mettãbhãvanã). Tuy nhiên, thiền tâm Từ chỉ là 
một trong bốn pháp thiền gọi là bốn "phạm trú" 
(brahmaviMra) hay bốn "tâm vô lượng" (appamanũã). Phát 
triển từ, bi, hỷ, xả, phải được trải rộng, không gióỉ hạn, đến tất 
cả chúng sinh, vắn tắt, tâm Từ (mettã) là ước nguyện chúng 
sinh được an vui, hạnh phúc; tâm bi (karuụã) là sự thông cảm 
đến chúng sinh đang đau khổ; tâm hỷ (muditã) là cùng vui vóỉ 
hạnh phúc và thành công của người khác; và tâm xả (upekkhã) 
là phản ứng quân bình về hạnh phúc và đau khổ, giúp bảo vệ 
tâm, không bị ảnh hưởng bởỉ các cảm xúc khích động. 

Các pháp thiền này được xem như là phưolìg cách để tái sinh 
vào cõi phạm thiên - xem Kinh văn v,5(2). Trong khi các 
người bà-la-môn xem cõi phạm thiên là cõi cao nhất, đối vóỉ 
Đức Phật, đó chỉ là một cõi cao của tái sinh. Tuy nhiên, tâm 
định sinh ra từ các pháp thiền này, có thể được dùng như nên 
tảng để vun trổng tuệ quán và tuệ quán đưa đến giải thoát. 
Kinh văn v,5(3), phần cuối của chưolìg này, xếp hạng các 
loại công đức khác nhau theo kết quả: Từ bố thí (vớỉ những 
loại tặng phẩm dựa theo cấp độ tâm linh của ngưòỉ nhận) 
xuyên qua việc quy y và tuân giữ năm giớỉ, đến pháp thiền 
tâm Từ. Sau đó, đến đoạn cuối, bài kinh tuyên bố rằng kết quả 
tốt nhất là sự nhận thức về vô thường. Tuy nhiên, nhận thức 
về vô thường thuộc về một cấp độ khác. Nhận thức ấy có kết 
quả tốt nhất không phải là vì đem đến các điều an vui trong 
vòng tái sinh, nhưng là vì điêu đó đưa đến tuệ quán để cắt đứt 
các chuỗi nô lệ ràng buộc và đem đến thực chứng giải phóng 
toàn bích, đó là Niết-bàn. 
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trích lục 
» 

V. CON ĐƯỜNG ĐỂ TÁI SINH TỐT ĐẸP 

1. LUẬT NGHIỆP QUẢ 

(1) Bôh loại nghiệp 

Có bốn nghiệp này, này các tỳ-khưu, được Ta thuyết giảng 
sau khi chứng ngộ vóỉ thắng trí. Thế nào là bốn? 

Có nghiệp đen, quả đen; có nghiệp trắng, quả trắng; có 
nghiệp đen trắng, quả đen trắng; có nghiệp không đen không 
trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là nghiệp đen, quả đen? ở đây, 
này các tỳ-khưu, có ngườỉ làm thân hành có tổn hại, làm khẩu 
hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Do làm như thế, ngườỉ 
ấy tái sinh vào thế giớỉ có tổn hại. Do người ấy sinh vào ở thế 
giới có tổn hại, các xúc có tổn hại đến vớỉ ngườỉ ấy. Tiếp nhận 
các xúc có tổn hại, ngườỉ ấy trực nghiệm những cảm thọ có tổn 
hại, thuần nhất khổ, như những chúng sinh trong địa ngục. 
Đây được gọi là nghiệp đen, quả đen. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng? ở 
đây, này các tỳ-khưu, có ngưòỉ làm thân hành không có tổn 
hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn 
hại. Do làm như thế, ngườỉ ấy tái sinh vào thế giới không có 
tổn hại. Do ngườỉ ấy sinh vào thế giớỉ không có tổn hại, các 
xúc không có tổn hại đến vớỉ ngưòỉ ấy. Tiếp nhận các xúc 
không có tổn hại, ngưòỉ ấy trực nghiệm những cảm thọ không 
có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư thiên ở Biến tịnh thiên. 
Đây được gọi là nghiệp trắng, quả trắng. 

Và nàỵ các tỳ-khưu, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen 
trắng? ớ đây, này các tỳ-khưu, có ngườỉ làm thân hành có tổn 
hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn 
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hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Do làm như thế, 
ngưòỉ ấy tái sinh vào thế giớỉ có tổn hại và không tổn hại. Do 
ngườỉ ấy sinh vào thế gióỉ có tổn hại và không tổn hại, các xúc 
có tổn hại và không tổn hại đến vóỉ ngườỉ ấy. Tiếp nhận các 
xúc có tổn hại và không tổn hại, ngưòỉ ấy trực nghiệm những 
cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, khổ và lạc xen lẫn nhau, 
như loài ngườỉ và một số chư thiên ở các cõi trờỉ thấp. Đây 
được gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là nghiệp không đen không 
trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp? 
Có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp đen, quả đen; có tư tâm sở để 
đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng; có tư tâm sở để đoạn tận 
nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Đây được gọi là nghiệp 
không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến 
đoạn diệt nghiệp. 

Có bốn nghiệp này, này các tỳ-khưu, được Ta thuyết giảng 
sau khi chứng ngộ vóỉ thắng trí. 

(AN 4:232) 


(2) Chúng sinh đi về đâu sau khi chêí 

1. Như vây tôi nghe. Một thờỉ Thế Tôn đang du hành trong 
nước Kosala (Kiều-tất-la) cùng vóỉ đại chúng tỳ-khưu đi đến 
một làng bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Sãlã. 

2. Các gia chủ bà-la-môn ở Sălã nghe rằng: "Ngườỉ ta nói Sa- 
môn Gotama, là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đang 
du hành trong nước Kosala vóỉ đại chúng tỳ-khưu và đã đến 
Sălã. Tiếng đổn tốt đẹp như sau được truyền đi về Sa-môn 
Gotama: Ngài là Thế Tôn, bậc ứng Cúng A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Sau khi tự thực chứng, Ngài đã giảng dạy chư thiên và 
loài ngườỉ, hàng tu sĩ và cư sĩ, vua chúa cùng thường dân. 
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Ngài đã giảng Pháp cao diệu từ chặng đâu, chặng giữa, cho 
đến chặng cuối; Ngài đã giảng đờỉ sống phạm hạnh chi tiết và 
rõ ràng, toàn hảo, hoàn toàn tinh khiết. Lành thay, nếu chúng 
tôi được yết kiến một vị ứng Cúng như vậy". 

. Rối các gia chú ba-la-mon ỚSala đi đen cho Ihê lon ớ. Sau 
khi đen, mọt so đánh lê Ihẽ lon roi ngoi xuống mọt bên; mọt 
số nói lên những lờỉ chào đón, thân hữu xã giao vớỉ Thế Tôn 
rổi ngổi xuống một bên; một số chắp tay vái Thế Tôn rổi ngổi 
xuống một bên; một số nói lên tên họ của mình trước mặt Thế 
Tôn rổi ngổi xuống một bên; một số giữ im lặng ngổi xuống 
một bên. 

4. Sau khi ngổi xuống một bên, các gia chủ bà-la-môn ở Sãlă 
bạch Thế Tôn: "Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở 
đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Do nhân gì, do 
duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng 
chung được sinh vào thiện thú, thiên gióỉ?" 

5. - Này các gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi 
chánh đạo, mà như vậy, ở đây có một số loài hữu tình sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, 
mà như vậy, ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại 
mạng chung, được sinh vào thiện thú, thiên gióỉ. 

6. - Chúng con không thể hiểu đầy đủ những gì Tôn giả 
Gotama thuyết một cách vắn tắt mà không giải thích rộng rãi. 
Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng con để 
chúng con có thể hiểu đầy đủ những gì Tôn giả Gotama 
thuyết một cách vắn tắt. 

- Như vậy, này các gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

rini - /V rr^ ^ • *> 

- Ihưavang, lon giá. 

7. - Này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, phi 
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chánh đạo, có bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo, có 
ba loại ý hành phi pháp, phi chánh đạo. 

8. Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành phi pháp, phi 
chánh đạo? ớ đây, có ngườỉ sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, 
tâm chuyên sát hại đả thưolìg, tâm không từ bi đối vóỉ các loài 
hữu tình. Người này lấy của không cho, lấy trộm bất cứ tài vật 
gì của ngưòỉ khác tại thôn làng hoặc tại rừng núi. Ngườỉ ấy 
sống tà dâm, giao cấu vóỉ các nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có 
bà con che chở, đã có chổng, hay đã đính hôn. Như vậy, là ba 
loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo. 

9. Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành phi pháp, 
phi chánh đạo? ớ đây, có ngưòỉ vọng ngữ, đến chỗ tập hội, 
hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến 
giữa các tổ họp, hay đến giữa vưolìg tộc, khi được dẫn ra làm 
chiíng và được hỏi:" Này ngườỉ kia, hãy nói những gì ông 
biết;" dù cho người ấy không biết, ngưòỉ ấy nói: "Tôi biết;" dù 
cho ngườỉ ấy biết, ngườỉ ấy nói: "Tôi không biết;" hay dù cho 
ngưòỉ ấy không thấy, ngườỉ ấy nói: "Tôi thấy;" hay dù cho 
ngườỉ ấy thấy, ngườỉ ấy nói: "Tôi không thấy". Như vậy, lờỉ 
nói của ngườỉ ấy trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên 
nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân cho tha nhân, hoặc vì 
nguyên nhân cho một vài quyền lọỉ. Ngườỉ ấy là ngườỉ nói hai 
lưõỉ, nghe điều gì ở chỗ này, đến nói ở chỗ kia để gây chia rẽ; 
nghe điêu gì ở chỗ kia, đến nói ở chỗ này để gây chia rẽ. Như 
vậy, ngưòỉ ấy ly gián những ngườỉ khác đang sống hòa họp; 
ngườỉ ấy tạo ra nhiều sự chia rẽ, ưa thích phá hoại, vui thích 
phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lờỉ đưa đến phá hoại. 
Ngườỉ ấy là ngưòỉ nói lòỉ thô ác. Ngườỉ ấy nói những lòỉ gì thô 
ác, tàn ác, khiến ngườỉ khác đau khổ, khiến ngưòỉ khác tức 
giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiên định. Ngưòỉ 
ấy nói những lờỉ phù phiếm, nói phi thờỉ, nói những lờỉ không 
đúng sự thật, nói những lờỉ vô ích, nói những lòỉ phi Pháp và 
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phi Luật. Vào lúc phi thờỉ, ngưòỉ ấy nói những lờỉ không có 
giá trị, không thuận lý, không ôn hòa, không có lọỉ ích. Như 
vậy, là bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo. 

10. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành phi pháp, 
phi chánh đạo? ớ đây, có ngưòỉ có tham ái, tham lam tài vật 
của ngưòỉ khác, nghĩ rằng: "ôi, mong rằng mọi tài vật của 
ngườỉ khác trở thành của mình!" Lại có ngườỉ có tâm sân hận, 
khởỉ lên ý tưởng: "Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, 
hay bị tàn sát; mong chúng bị tiêu diệt, không còn tổn tại!" Lại 
có ngườỉ có tà kiến, có tưởng điên đảo như: "Không có bố thí, 
không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng 
dường; không có kết quả dị thục từ các hành vi thiện ác; 
không có đòỉ này, không có đòỉ sau; không có mẹ, không có 
cha; không có các loại hóa sinh; trong đời không có các sa- 
môn, bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, 
sau khi tự tri, tự chứng, tuyên bố lại cho đờỉ này và cho đờỉ 
sau". Như vậy, là ba ý hành phi pháp, phi chánh đạo. 

Như vậy, do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo, này 
các gia chủ, ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

11. Này các gia chủ, có ba loại thân hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo, có bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh 
đạo, có ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

12. Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo? ớ đây, có ngưòỉ từ bỏ sát sinh, tránh xa sát 
sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ bi đối vớỉ tất 
cả các loài hữu tình. Ngưòỉ ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh 
xa lấy của không cho, không lấy trộm bất cứ tài vật gì của 
ngưòỉ khác hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi. Ngườỉ ấy từ 
bỏ lối sống tà dâm, tránh xa lối sống tà dâm, không giao cấu 
vóỉ các nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che 
chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có 
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chổng, hay đã đính hôn. Như vậy, là ba loại thân hành đứng 
pháp, đứng chánh đạo. 

13. Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành đúng 
pháp, đứng chánh đạo? ớ đây, có ngưòỉ từ bỏ vọng ngữ, tránh 
xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến 
giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ họp, hay đến giữa 
vưolìg tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: "Này 
người kia, hãy nói những gì ông biết", nếu biết, người ấy nói: 
"Tôi biết", nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không biết", hay 
nếu không thấy, người ấy nói: "Tôi không thấy", nếu thấy, 
người ấy nói: "Tôi thấy". Như vậy, lờỉ nói của người ấy không 
trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì 
nguyên nhân cho tha nhân, hoặc vì nguyên nhân cho một vài 
quyên lọỉ. Người ấy từ bỏ nói hai lưõi, tránh xa từ bỏ nói hai 
lưõỉ, nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói ở chỗ kia để gây 
chia rẽ; nghe điêu gì ở chỗ kia, không đến nói ở chỗ này để 
gây chia rẽ. Như vậy, người ấy tạo hòa họp những người khác 
đang sống ly gián; khuyến khích tình thân hữu, ưa thích hòa 
họp, vui thích hòa họp, thích thú hòa hỢp, nói những lờỉ đưa 
đến hòa họp. Người ấy từ bỏ lòỉ nói độc ác, tránh xa lờỉ nói 
độc ác, nói những lờỉ nói nhu hòa, dễ nghe, dễ thưolìg, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều 
ngưòỉ. Ngưòỉ ấy từ bỏ lờỉ nói phù phiếm, tránh xa lờỉ nói phù 
phiếm, nói đúng thờỉ, nói những lờỉ chân thật, nói những lòỉ 
có ý nghĩa, nói những lòỉ về Pháp và Luật. Vào đúng thời, 
người ấy nói những lờỉ có giá trị, thuận lý, ôn hòa, có lọỉ ích. 
Như vậy, là bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

14. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo? ớ đây, có ngưòỉ không có tham ái, không 
tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ rằng: "ôi, mong 
rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình!" Lại có 
người không có tâm sân hận, khỏỉ lên ý tưởng: "Mong rằng 
những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán thù. 
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không lo râu! Mong họ được sống an lạc!" Ngườỉ ấy có chánh 
kiến, không có tưởng điên đảo, nghĩ rằng: "Có bố thí, có kết 
quả của bố thí, có tế lễ, có cúng dường; có kết quả dị thục từ 
các hành vi thiện ác; có đờỉ này, có đờỉ sau; có mẹ, có cha; có 
các loại hóa sinh; trong đờỉ, có các sa-môn, bà-la-môn chân 
chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, 
tuyên bố lại cho đòỉ này và cho đời sau". Như vậy, là ba loại ý 
hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

Như vậy, do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, 
này các gia chủ, ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại 
mạng chung, được sinh vào thiện thú, thiên giớỉ. 

15. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo, mong ước: "ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng 
chung, tôi được sinh vào đại phú vưolìg tộc!" Sự kiện này xảy 
ra, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào đại phú 
vưolìg tộc. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng 

chánh đao. 

» 

16-17. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo, mong ước: "ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng 
chung, tôi được sinh vào đại phú bà-la-môn ... đại phú gia 
chủ!" Sự kiện này xảy ra, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, 
được sinh vào đại phú gia chủ. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành 
đúng pháp, đúng chánh đạo. 

18-42. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo, mong ước: "ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng 
chung, tôi được sinh cộng trú vóỉ chư thiên Tứ thiên vưolìg ... 
vóỉ chư thiên cõi tròỉ Ba mưoỉ ba ... vóỉ chư thiên Dạ-ma ... vóỉ 
chư thiên Đâu-suất-đà ... vóỉ chư thiên Hóa lạc ... vóỉ chư 
thiên Tha hóa tự tại ... vóỉ chư thiên Phạm chúng ... vóỉ chư 
thiên Phạm phụ thiên ... vóỉ chư thiên Đại phạm thiên ... vóỉ 
chư thiên Thiểu Quang thiên ... vớỉ chư thiên Vô lượng quang 
thiên ... VÓI chư thiên Quang minh thiên ... vớỉ chư thiên Thiểu 
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tịnh thiên ... VÓI chư thiên Vô lượng tịnh thiên ... vóỉ chư thiên 
Biến tịnh thiên ... vóỉ chư thiên Quảng quả thiên ... vóỉ chư 
thiên Vô tưởng thiên ... vóỉ chư thiên Vô đọa thiên ... vớỉ chư 
thiên Vô phiền thiên ... vớỉ chư thiên Thiện hiện thiên ... vóỉ 
chư thiên Thiện kiến thiên ... vóỉ chư thiên Vô song thiên ... 
vóỉ chư thiên Không vô biên xứ thiên ... vóỉ chư thiên Thức vô 
biên xứ thiên ... vóỉ chư thiên Vô sở hữu xứ thiên ... vóỉ chư 
thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên!" Sự kiện này xảy ra, vị 
ấy sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú vóỉ chư 
thiên Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Vì sao vậy? Vì vị ấy là 
vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

43. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo, mong ước: "ôi, mong rằng, vóỉ sự đoạn trừ các lậu 
hoặc, vóỉ thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu!" Sự kiện 
này xảy ra, vị ấy vóỉ sự đoạn trừ các lậu hoặc, vóỉ thắng trí, 
chiíng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành 
đúng pháp, đúng chánh đạo. 

44. Khi nghe nói vậy, các gia chủ bà-la-môn ở Sălă bạch Thế 

rin ^ 

lon: 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vị diệu thay, Tôn 
giả Gotama! Như ngườỉ dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phoỉ bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướlìg, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt 
có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiêu phưolìg tiện để trình bày. Chúng con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và quy y chúng tỳ-khưu Tăng. Mong Tôn 
giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến 
mạng chung, chúng con trọn đòỉ quy ngưỡng. 

(MN 41, Kinh Sãleyyaka) 
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(3) Nghiệp và quả 

1. Như vầy tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn ở Săvatthĩ (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô 
Độc). 

2. Rổi thanh niên Subha, con của Todeyya, đi đến Thế Tôn. 
Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lờỉ chào đón hỏi thăm. 
Sau khi nói lên những lòỉ chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngổi xuống một bên, thanh niên Subha bạch 
Ihê lon: 

3. - Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài 
người với nhau, khi họ là loài ngưòỉ, lại thấy có ngườỉ liệt, có 
ngườỉ ưu? Chúng tôi thấy có ngườỉ đoản thọ, có người trường 
thọ; chúng tôi thấy có người nhiêu bệnh, có ngườỉ ít bệnh; 
chúng tôi thấy có ngườỉ xấu sắc, có ngưòỉ đẹp sắc; chúng tôi 
thấy có ngưòi quyền thế nhỏ, có ngườỉ quyền thế lân; chúng 
tôi thấy có ngưòỉ tài sản nhỏ, có ngưòỉ tài sản lân; chúng tôi 
thấy có người thuộc gia đình hạ liệt, có ngưòỉ thuộc gia đình 
cao quý; chúng tôi thấy có ngưòỉ trí tuệ yếu kém, có ngườỉ có 
đây đủ trí tuệ. 

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa loài 
ngườỉ VÓI nhau, khi họ là loài ngườỉ, lại thấy có ngườỉ liệt, có 
ngườỉ ưu? 

4. - Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

5. - Tôi không thể hiểu đây đủ những gì Tôn giả Gotama 
thuyết một cách vắn tắt mà không giải thích rộng rãi. Lành 
thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi để tôi có thể 
hiểu đầy đủ những gì Tôn giả Gotama thuyết một cách vắn 
tắt. 

- Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 
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- Ihưavang, lon giá. 

Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

5. - ở đây, này thanh niên, có ngưòỉ đàn bà hay người đàn 
ông, sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả 
thưolìg, tâm không từ bi đối vóỉ các loại chúng sinh. Do 
nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, ngườỉ ấy không 
sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nhưng sinh vào loài 
ngườỉ, chỗ nào ngưòỉ ấy sinh ra, ngườỉ ấy phải đoản mạng. 
Con đường đưa đến đoản mạng là sát sinh, tàn nhẫn, tay lấm 
máu, tâm chuyên sát hại đả thưolìg, tâm không từ bi đối với 
các loại chúng sinh. 

6. Nhưng ở đây, này thanh niên, có ngưòỉ đàn bà hay đàn 
ông, từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết 
tàm quý, có lòng từ, sống thưolìg xót đến hạnh phúc tất cả 
chúng sinh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, ngưòỉ ấy được sinh vào 
thiện thú, thiên gióỉ. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
ngườỉ ấy không sinh vào thiện thú, thiên giớỉ, nhưng sinh vào 
loài người, chỗ nào ngưòỉ ấy sinh ra, người ấy được trường 
thọ. Con đường đưa đến trường thọ là từ bỏ sát sinh, tránh xa 
sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thưolìg xót đến hạnh phúc tất cả chúng sinh. 

7. ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay ngườỉ đàn 
ông, tánh hay não hại chúng sinh, với tay, hay vớỉ cục đá, hay 
vóỉ cây gậy, hay vớỉ cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, ngườỉ 
ấy sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, ngưòỉ ấy không sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục, nhưng sinh vào loài ngưòỉ, chỗ nào ngưòỉ ấy 
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sinh ra, người ấy bị nhiều bệnh hoạn. Con đường đưa đến 
nhiêu bệnh hoạn là tánh hay não hại chúng sinh VÓI tay, hay 
vóỉ cục đất, hay vớỉ cây gậy, hay vóỉ cây đao. 

8. Nhưng ở đây, này thanh niên, có ngưòỉ đàn bà hay ngườỉ 
đàn ông, tánh không hay não hại chúng sinh, vóỉ tay, hay vớỉ 
cục đá, hay vóỉ cây gậy, hay vóỉ cây đao. Do nghiệp ấy, thành 
đạt như vậy, ... thiện thú ... sinh vào loài ngưòỉ, chỗ nào ngưòỉ 
ấy sinh ra, ngưòỉ ấy ít có bệnh hoạn. Con đường đưa đến ít có 
bệnh hoạn là tánh không não hại chúng sinh, vớỉ tay, hay vớỉ 
cục đá, hay vóỉ cây gậy, hay vóỉ cây đao. 

9. ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay người đàn 
ông, phẫn nộ, nhiêu phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, 
phẫn nộ, sân hận, chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất 
mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, ... ác thú ... sinh vào 
loài người, chỗ nào ngườỉ ấy sinh ra, ngưòỉ ấy có sắc diện xấu. 
Con đường đưa đến sắc diện xấu là phẫn nộ ... bất mãn. 

10. Nhưng ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay ngưòỉ 
đàn ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dù cho bị nói 
đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối 
và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, 
thành đạt như vậy ... thiện thú ... sinh vào loài ngưòỉ, chỗ nào 
người ấy sinh ra, ngưòỉ ấy có sắc diện đẹp. Con đường đưa 
đến sắc diện đẹp là không phẫn nộ ... không tỏ lộ phẫn nộ, sân 
hận, bất mãn. 

11. ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay ngườỉ đàn 
ông, tật đố, đối vóỉ ngườỉ khác được quyên lọỉ, được tôn 
trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sinh tật đố, 
sinh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy 
...ác thú ... sinh vào loài ngườỉ, chỗ nào ngưòỉ ấy sinh ra, 
ngườỉ ấy có quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế 
nhó la tạt đo ... om ap tam tạt đo. 

12. Nhưng ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay ngưòỉ 
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đàn ông, không có tật đố, đối vóỉ những ngườỉ khác được 
quyên lọỉ, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường, không sinh tật đố, không sinh tâm, không ôm ấp tâm 
tật đố. Do nghiệp ấy ... thiện thú ... sinh vào loài ngườỉ, chỗ 
nào ngườỉ ấy sinh ra, ngưòỉ ấy có quyền thế lân. Con đường 
ấy đưa đến quyên thế lólì là không tật đố ... không ôm ấp tật 

đố. 

13. ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay ngườỉ đàn 
ông, không bố thí cho sa-môn hay bà-la-môn, đổ ăn uống, y 
phục, xe cộ, vòng hoa, hưolìg liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà 
cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy ... ác thú ... sinh vào loài ngưòỉ, 
chỗ nào ngườỉ ấy sinh ra, ngưòỉ ấy có tài sản nhỏ. Con đường 
đưa đến tài sản nhỏ là không bố thí ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn 
đuốc. 

14. Nhưng ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay ngườỉ 
đàn ông, có bố thí cho sa-môn hay cho bà-la-môn, đổ án uống 
... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy ... thiện thú ... 
sinh vào loài ngườỉ, chỗ nào ngườỉ ấy sinh ra, ngườỉ ấy có 
nhiêu tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản nhỏ là có bố 
thí... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 

15. ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay ngườỉ đàn 
ông, ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những ngưòỉ đáng 
đảnh lễ, không đứng dậy đối vớỉ ngưòỉ đáng đứng dậy, không 
mờỉ ngổi những ngườỉ đáng mờỉ ngổi, không nhường chỗ đi 
cho những ngườỉ đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng 
những ngưòi đáng tôn trọng, không cung kính những người 
đáng cung kính, không cúng dường những ngưòỉ đáng cúng 
dường. Do nghiệp ấy ... ác thú ... sinh vào loài ngưòỉ, chỗ nào 
ngườỉ ấy sinh ra, ngưòỉ ấy thuộc gia đình hạ liệt. Con đường 
đưa đến gia đình hạ liệt là ngạo nghễ ... không cúng dường 
những người đáng cúng dường. 

16. Nhưng ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay ngườỉ 
đàn ông, không có ngạo nghễ, không kiêu mạn, đảnh lễ 
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những người đáng đảnh lễ ... cứng dường những ngườỉ đáng 
cứng dường. Do nghiệp ấy ... thiện thú ... sinh vào loài ngưòỉ, 
chỗ nào ngưòỉ ấy sinh ra, ngưòỉ ấy thuộc gia đình cao quý. 
Con đường đưa đến gia đình cao quý là không ngạo nghễ ... 
cúng dường những ngườỉ đáng cúng dường. 

17. ở đây, này thanh niên, có ngườỉ đàn bà hay ngưòỉ đàn 
ông, không đi đến sa-môn hay bà-la-môn và không hỏi: "Thưa 

ITI /V • -7 ,1 /v' V 1 V ■ 1 • /V T-ll /v' V 1 V 1 .1 • /V T-ll /v' V 1 V 

lon giá, thê nao la thiện? Ihẽ nao la bat thiện? Ihê nao la 
phạm tội? Ihê nao la không phạm tôi? Ihê nao la can phái 
thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Hành động 
nào sẽ tạo nguy hiểm và đau khổ lâu dài? Hành động nào sẽ 
tạo phúc lợi và an lạc lâu dài?" Do nghiệp ấy ... ác thú ... sinh 
vào loài ngườỉ, chỗ nào ngườỉ ấy sinh ra, ngưòỉ ấy có trí tuệ 
yếu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu kém là không đi đến 
sa-môn hay bà-la-môn và không hỏi những câu như thế. 

18. Nhưng ở đây, này thanh niên, có ngưòỉ đàn bà hay ngưòỉ 
đàn ông, có đi đến Sa-môn hay bà-la-môn và có hỏi: "Thưa 
Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện ... phúc lọỉ và an 
lạc lâu dài?" Do nghiệp ấy ... thiện thú ... sinh vào loài ngưòỉ, 
chỗ nào ngưòỉ ấy sinh ra, ngườỉ ấy có trí tuệ đây đủ. Con 
đường đưa đến trí tuệ đầy đủ là có đi đến sa-môn hay bà-la- 
môn và có hỏi những câu như thế. 

19. Như vậy, này thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, 
dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến 
trường thọ; con đường đưa đến nhiêu bệnh, dẫn đến nhiều 
bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; con đường 
đưa đến sắc diện xấu, dẫn đến sắc diện xấu; con đường đưa 
đến sắc diện đẹp, dẫn đến sắc diện đẹp; con đường đưa đến 
quyên thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ; con đường đưa đến 
quyền thế lớn, dẫn đến quyên thế lân; con đường đưa đến tài 
sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, 
dẫn đến tài sản lứn; con đường đưa đến gia đình hạ liệt, dẫn 
đến gia đình hạ liệt; con đường đưa đến gia đình cao quý, dẫn 
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đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn 
đến trí tuệ yếu kém; con đường đưa đến trí tuệ đầy đủ, dẫn 
đến trí tuệ đầy đủ. 

20. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

21. Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha, con của Todeyya, 
nói vớí Ihẽ lon: 

- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
thưa Tôn giả Gotama! Như ngưòỉ dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phoỉ bày những gì bị che kín, chỉ đưừng 
cho những ngườỉ bị lạc hướlìg, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phưolìg tiện trình bày 
giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và 
chúng tỳ-khưu Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ 
tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(MN 135, TiâẦ kinh Nghiệp phân biệt) 


2. PHƯỚC BÁU: CHÌA KHÓA CỦA VẬN MẠNG TỐT 
(1) Các hành động tạo phước 

Này các tỳ-khưu, chớ có sỢ hãi các công đức. Công đức là 
đổng nghĩa vóỉ an lạc, cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, tức 
là công đức. Này các tỳ-khưu, Ta thắng tri thọ hưởng quả dị 
thục, khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý trong một thờỉ gian dài của 
các công đức đã làm thường xuyên. 

Sau khi tu tập tâm Từ trong bảy năm, Ta đã không trở lui lại 
đờỉ này trong bảy tăng-kỳ kiếp và hoại kiếp. Khi tăng-kỳ kiếp 
tăng, Ta sinh vào cõi Quang âm thiên. Khi tăng-kỳ kiếp giảm, 
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la sinh vào lau đai trong không ớ thiên gioi, lại đay, la la 
Phạm thiên, Đại Phạm thiên, bậc chinh phục, bậc nhìn thấy tất 
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cả, bậc có quyền lực rộng lân. Ba mưcfỉ sáu lân Ta đã là thiên 
chủ Đế-thích. Nhiều trăm lần, Ta là vị vua Chuyển Luân, trị vì 
đúng pháp, bậc Pháp vương, bậc chiến thắng bốn phương, 
duy trì được sự an ổn trong quốc độ, bậc đầy đủ bảy báu. Còn 
nói gì khi Ta là vị vua ở địa phương? 

Này các tỳ-khưu, Ta suy nghĩ như sau: "Quả này là do 
nghiệp nào Ta đã làm, là quả dị thục của nghiệp nào mà nay, 
Ta được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy?" Rổi Ta suy 
nghĩ như sau: "Đây là quả ba nghiệp Ta đã làm, là quả dị thục 
của ba nghiệp, do đó, Ta nay được đại thần lực như vậy, đại 
uy lực như vậy. Đó là bố thí, tự nhiếp phục, tự chế ngự". 

(It 22; 14-15) 


(2) Ba phước nghiệp sự 

Này các tỳ-khưu, có ba căn bản tạo phước. Thế nào là ba? 
Căn bản tạo phước do bố thí, căn bản tạo phước do gióỉ đức, 
căn bản tạo phước do tu thiền. 

Có hạng ngườỉ căn bản tạo phước do bố thí trên một quy mô 
nhỏ, căn bản tạo phước do gióỉ đức trên một quy mô nhỏ, 
nhưng không đạt được căn bản tạo phước do tu thiền. Ngưòỉ 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh làm ngưòỉ không 
may mắn. 

Có hạng ngườỉ căn bản tạo phước do bố thí trên một quy mô 
vừa, cán bản tạo phước do giớỉ đức trên một quy mô vừa, 
nhưng không đạt được căn bản tạo phước do tu thiền. Người 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh làm người có 
may mắn. 

Có hạng ngườỉ căn bản tạo phước do bố thí trên một quy mô 
to lân, căn bản tạo phước do giớỉ đức trên một quy mô to lởn, 
nhưng không đạt được căn bản tạo phước do tu thiền. Người 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú vớỉ chư 
thiên ở cõi trờỉ của Tứ đại thiên vương. Tại đấy, Tứ đại thiên 
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vương sau khi làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố thí, 
sau khi làm thật nhiêu căn bản phước nghiệp do giớỉ đức, 
vượt qua các vị trờỉ khác trên mưòỉ điểm: Tuổi thọ, dung sắc, 
an lạc, danh tiếng, quyền lực, sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

Có hạng ngườỉ căn bản tạo phước do bố thí trên một quy mô 
to lứn, căn bản tạo phước do giớỉ đức trên một quy mô to lân, 
nhưng không đạt được căn bản tạo phước do tu thiền. Ngưòỉ 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú vóỉ chư 
thiên ở cõi trờỉ Đao-lọỉ (Tãvatimsa). Tại đấy, vua trờỉ Đế-thích 
(Sakka) sau khi làm thật nhiêu căn bản phước nghiệp do bố 
thí, sau khi làm thật nhiêu căn bản phước nghiệp do giớỉ đức, 
vượt qua các vị trờỉ khác trên mườỉ điểm: Tuổi thọ, dung sắc, 
an lạc, danh tiếng, quyền lực, sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

[Tương tự được sinh cộng trú với chư thiên Dạ-ma (Yãma), chư 
thiên Đâu-suâí-đà (Tusita), chư thiên ờ cõi Hóa lạc, chư thiên ờ cõi 
Tha hóa tư tai.] 

Này các tỳ-khưu, có ba căn bản phước nghiệp này. 

(AN 8:36) 


(3) Những loại tín tâm tối thượng 

Này các tỳ-khưu, có bốn lòng tin tối thượng này. Thế nào là 
bốn? 

Dù cho các loại hữu tình nào, không chân hay hai chân, bốn 
chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưửng hay 
không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác được xem là tối thượng. Những ai đặt 
lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào sự tối thượng- Vóí 
những ai đặt lòng tin vào sự tối thượng, họ được quả dị thục 

tối thượng- 

Dù cho loại pháp hữu vi nào, Thánh đạo Tám ngành (Bát 
Chi Thánh Đạo) được xem là tối thượng/ những ai đặt lòng tin 
vào Thánh đạo Tám ngành, họ đặt lòng tin vào sự tối thượng. 
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Vóỉ những ai đặt lòng tm vào sự tối thượng, họ được quả dị 
thục tối thượng. 

Dù cho loại pháp nào, hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là 
tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, 
sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sinh, 
sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt, Niết-bàn. Những 
ai đặt lòng tin vào Pháp, họ đặt lòng tin vào sự tối thượng. Vớỉ 
những ai đặt lòng tin vào sự tối thượng, họ được quả dị thục 
tối thượng. 

Dù cho loại hội chúng nào, chứng Tăng đệ tử của Như Lai 
được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy. Đó là bốn 
đôi tám vị, chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được 
chắp tay, là vô thượng phước điền ở đờỉ. Những ai đặt lòng tin 
vào chúng Tăng, họ đặt lòng tin vào sự tối thượng. Vớỉ những 
ai đặt lòng tin vào sự tối thượng, họ được quả dị thục tối 
thượng. 

Này các tỳ-khưu, đó là bốn lòng tin tối thượng. 

Tin tưởng vào tối thượng, 

Biết được Pháp tối thượng, 

Tin tưởng Phật tối thượng, 

Đáng tôn trọng vô thượng. 

Tin tưởng Pháp tối thượng, 

Ly tham, an tịnh, lạc, 

Tin tưởng Tăng tối thượng, 

Là ruộng phước vô thượng. 

Bố thí bậc tối thượng, 

Phước tối thượng tăng trưởng, 

Tối thượng về thọ mạng, 

Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng về an lạc, 

Tối thượng về sức mạnh. 
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Bậc trí thí tối thượng, 

Định vào Pháp tối thượng, 

Chư thiên hay loài ngườỉ, 

Đạt được hỷ tối thượng. 

(AN 4:34) 


3. BỐ THÍ 

(1) Nêu chúng sinh biêí quả dị thục của bô thí 

Này các tỳ-khưu, nếu chúng sinh có thể biết như Ta đã biết 
về quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng 
nếu họ không bố thí và uế nhiễm xan tham không có ám ảnh 
và an trú trong tâm của họ. Dù là miếng cuối cùng của họ, dù 
là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san 
sẻ, khi có người cần được san sẻ. Nhưng này các tỳ-khưu, nếu 
chúng sinh không biết như Ta đã biết về quả dị thục của sự 
san sẻ bố thí, họ sẽ thụ hưởng, không có bố thí và uế nhiễm 
xan tham ám ảnh và an trú trong tâm của họ. 

(It 26; 18-19) 


(2) Lý do đê bô thí 

Này các tỳ-khưu, có tám lý do để bố thí. Thế nào là tám? Vì 
lòng dục nên bố thí; vì sân hận nên bố thí; vì ngu si nên bố thí; 
vì sỢ hãi nên bố thí; vì nghĩ rằng: '"Ngày trước tổ tiên đã bố 
thí, đã làm. Ta không xứng đáng nếu ta bỏ phế truyền thống 
gia đình này" nên bố thí; vì nghĩ rằng: "Sau khi cho bố thí này, 
khi thân hoại mạng chung, sẽ được sinh lên thiện thú, thiên 
giới", nên bố thí; vì nghĩ rằng: "Khi ta bố thí, tâm ta được tịnh 
tín, hân hoan, hỷ lạc được sinh", nên bố thí; vì làm cho tâm trở 
nên cao quý, tâm được tô điểm, nên bố thí. 


(AN 8:33) 
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(3) Quà tặng thức ăn 

Một thòỉ, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya tại thị trấn 
tên la Dajjanela. Roi Ihê lon vào buoi sáng, đáp y cam bát, đi 
đến nhà của bà Suppavãsã, ngườỉ dân Koliya. Sau khi đến, 
Thế Tôn ngổi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rổi bà Suppavăsă, 
sau khi tự tay cúng dường Thế Tôn các món ăn loại cứng và 
loại mềm. Sau khi Thế Tôn án đã xong, tay đã rờỉ khỏi bát, bà 
Suppavãsă đến ngổi xuống một bên. Thế Tôn nói vớỉ bà ấy 
như sau: 

- Này Suppavãsã, vị thánh nữ đệ tử khi bố thí thức ăn, bố thí 
bốn sự cho những ngườỉ nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, 
cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, 
ngườỉ cho được chia phần thọ mạng, thuộc cõi tròỉ hay cõi 
ngườỉ. Sau khi cho dung sắc, ngưòỉ cho được chia phần dung 
sắc, thuộc cõi trời hay cõi ngưòỉ. Sau khi cho an lạc, ngưòỉ cho 
được chia phân an lạc, thuộc cõi trờỉ hay cõi ngưòỉ. Sau khi 
cho sức mạnh, ngườỉ cho được chia phần sức mạnh, thuộc cõi 
trờỉ hay cõi ngườỉ. Khi vị thánh nữ đệ tử bố thí thức ăn, bố thí 
bốn sự này cho những ngườỉ nhận. 

(AN 4:57) 


(4) Bô thí xứng bậc chân nhân 

Này các tỳ-khưu, có năm loại bố thí này xứng bậc chân nhân. 
Thế nào là năm? 

Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thờỉ, bố 
thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thưolìg tổn 
mình và ngườỉ. 

Khi bố thí vóỉ lòng tin, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại 
kết quả là ngườỉ ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; 
và ngườỉ ấy đẹp trai, dễ nhìn, có thành tín và thành tựu dung 
sắc thù thắng như hoa sen. 
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Khi bố thí có cung kính, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại 
kết quả là ngườỉ ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; 
và các con trai, các bà vỢ, các ngườỉ nô tỳ, các người đưa tin, 
các ngườỉ làm công, những ngưòỉ ấy đều sẵn sàng vâng theo 
ngườỉ ấy, họ lóng tai và phục vụ vớỉ tâm hiểu biết. 

Khi bố thí đúng thòỉ, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết 
quả là ngườỉ ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và 
các vật dụng đến vóỉ ngưòỉ ấy đúng thờỉ và sung túc. 

Khi bố thí vóỉ tâm không gượng ép, quả dị thục của sự bố thí 
ấy đem lại kết quả là người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản 
sung mãn; và hưólìg tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công 
đức. 

Khi bố thí không làm thưolìg tổn mình và ngườỉ, quả dị thục 
của sự bố thí ấy đem lại kết quả là ngưòỉ ấy được giàu sang, 
đại phú, tài sản sung mãn; và tài sản của ngưòỉ ấy không bị 
tổn thất ở bất cứ noỉ nào, từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ 
các người thù địch hay từ các ngưòỉ thừa tự. 

Này các tỳ-khưu, đây là năm loại bố thí xứng bậc chân nhân. 

(AN 5:148) 


(5) Giúp đỡ lẫn nhau 

Này các tỳ-khưu, các người bà-la-môn và các gia chủ rất có 
lọỉ ích cho các thầy. Chính họ đã sắp đặt y áo, đổ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỳ-khưu, 
các thầy cũng rất có lọỉ ích cho các ngưòỉ bà-la-môn và gia 
chủ, vì các thây thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên phạm hạnh hoàn 
toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỳ-khưu, phạm 
hạnh này được sống, do tương duyên vóỉ nhau, vóỉ mục đích 
vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. 


(It 107) 
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(6) Thọ sinh do bô thí 

Này các tỳ-khưu, có tám thọ smh do bố thí. Thế nào là tám? 

(1) ở đây, này các tỳ-khưu, có ngưòỉ bố thí cho sa-môn hay 
bà-la-môn với đổ ăn, đổ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hưolìg, dầu thoa, đổ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí 
và mong hưởng quả. Thấy các sát-đế-lỵ đại phú hay các bà-la- 
môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, sung túc, đầy đủ, thọ 
hưởng năm dục trưởng dưỡng, ngườỉ ấy suy nghĩ như sau: 
"Mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng 
trú vóỉ sát-đế-lỵ đại phú, hay vóỉ bà-la-môn đại phú, hay vóỉ 
gia chủ đại phú". Ngườỉ ấy khỏỉ tâm như vậy, trú tâm như 
vậy, tu tâm như vậy, tâm ngườỉ ấy hướlìg đến hạ liệt, không 
tu tập hưứng thượng, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sinh cộng trú vớỉ sát-đế-lỵ đại phú, hay vớỉ bà-la-môn đại 
phú, hay vóỉ gia chủ đại phú. Ta nói rằng điều đó chỉ dành 
cho ngườỉ có giớỉ đức, không phải cho ngưòỉ ác giớỉ; bởỉ vì do 
tâm thanh tịnh, ngườỉ có gióỉ đức được thành công điêu mong 
muốn. 

(2) -(7) ở đây, này các tỳ-khưu, có ngưòỉ bố thí cho sa-môn 
hay bà-la-môn vóỉ đổ ăn, đổ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hưolìg, dầu thoa, đổ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí 
và mong hưửng quả. Ngườỉ ấy nghe rằng chư thiên ở cõi trờỉ 
Tứ đại thiên vưolìg sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc ... 
ở cõi tròỉ Ba mưoỉ ba ... ở cõi trờỉ Da-ma ... ở cõi trờỉ Đâu-suất 
... ở cõi trờỉ Hóa lạc thiên ... ở cõi trời Tha hóa tự tại thiên sống 
lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc. Ngưòỉ ấy mong muốn 
được tái sinh cộng trú vớỉ chư thiên ấy. Ngườỉ ấy khỏỉ tâm 
như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm ngườỉ ấy 
hướlìg đến hạ liệt, không tu tập hướlìg thượng, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sinh cộng trú vớỉ chư thiên ở cõi tròỉ 
Tứ đại thiên vưolìg ... ở cõi trờỉ Ba mưoỉ ba ... ở cõi tròỉ Dạ-ma 
...ở cõi trờỉ Đâu-suất ... ở cõi tròỉ Hóa lạc thiên ... ở cõi trờỉ 
Tha hóa tự tại thiên. Ta nói rằng điều đó chỉ dành cho ngưòỉ 
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có giớỉ đức, không phải cho ngưòỉ ác giớỉ; bỏi vì do tâm thanh 
tịnh, ngưòỉ có gióỉ đức được thành công điều mong muốn. 

(8) ở đây, này các tỳ-khưu, có ngườỉ bố thí cho sa-môn hay 
bà-la-môn với đồ ăn, đổ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hưolìg, dâu thoa, đổ nằm, trú xứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí 
và mong hưửng quả. Ngườỉ ấy nghe rằng chư thiên ở cõi trờỉ 
Phạm thiên sống lâu, có dung sắc, được nhiêu an lạc. Ngưòỉ 
ấy mong muốn được tái sinh cộng trú vóỉ chư thiên ấy. Người 
ấy khỏỉ tâm như vậy, trú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm 
ngườỉ ấy hưứng đến hạ liệt, không tu tập hướlìg thượng, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú vớỉ chư thiên ở 
cõi trời Phạm thiên. Ta nói rằng điều đó chỉ dành cho ngườỉ có 
giói đức, không phải cho ngưòỉ ác giớỉ; bỏỉ vì do tâm thanh 
tịnh, ngưòỉ có gióỉ đức được thành công điều mong muốn. 

Này các tỳ-khưu, tám pháp này là tám pháp thọ sinh do bố 
thí. 

(AN 8:35) 


4. GIỚI ĐỨC 

(1) Ngũ giới 

Này các tỳ-khưu, có tám nguổn nước công đức là nguổn 
nước thiện, món ăn cho an lạc, là nhân sinh thiên, quả dị thục 
an lạc, đưa đến cõi trờỉ, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. Thế nào là tám? 

ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử quy y Phật. Đây là 
nguổn nước công đức thứ nhất, là nguổn nước thiện, món ăn 
cho an lạc, là nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi 
tròỉ, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Pháp. Đây là nguồn nước công 
đức thứ hai, là nguổn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 
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Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Tăng. Đây là nguổn nước công 
đức thứ ba, là nguổn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 

Này các tỳ-khưu, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết 
là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ 
xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai 
không tạp loạn, không bị những sa-môn, những bà-la-môn có 
trí khinh thường. Thế nào là năm? 

ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận sát sinh, từ 
bỏ sát sinh. Vị thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, đem cho không sỢ 
hãi cho vô lượng chúng sinh, đem cho không hận thù cho vô 
lượng chúng sinh, đem cho không hại cho vô lượng chúng 
sinh; sau khi cho vô lượng chúng sinh, không sỢ hãi, không 
hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sỢ 
hãi, không hận thù, không hại. Đây là bố thí thứ nhất, là đại 
bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày ... không bị 
những sa-môn, những bà-la-môn có trí khinh thường. Này các 
tỳ-khưu, đây là nguổn nước công đức thứ tư, là nguổn nước 
thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận lấy của 
không cho, từ bỏ lấy của không cho ... Đây là bố thí thứ hai, là 
đại bố thí, ... Đây là nguổn nước công đức thứ năm, là nguổn 
nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục ... Đây là bố thí thứ 
ba, là đại bố thí, ... Đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là 
nguổn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, 

an lac. 

» 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ 
bỏ nói láo ... Đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí, ... Đây là nguổn 
nước công đức thứ bảy, là nguổn nước thiện ... dẫn đến khả ái, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận đắm say 
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rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Vị 
thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm 
say rượu men rưọư nấu, đem cho không sỢ hãi cho vô lượng 
chúng sinh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sinh, 
đem cho không hại cho vô lượng chứng sinh; sau khi cho vô 
lượng chúng sinh, không sỢ hãi, không hận thù, không hại, vị 
ấy được san sẻ vô lượng không sỢ hãi, không hận thù, không 
hại. Đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, 
được biết là lâu ngày... không bị những Sa-môn, những bà-la- 
môn có trí khinh thường. Đây là nguổn nước công đức thứ 
tám, là nguổn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 

Này các tỳ-khưu, tám nguổn nước công đức này là nguổn 
nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sinh thiên, quả dị 
thục an lạc, đưa đến cõi trờỉ, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 

(AN 8:39) 


(2) Giữ bát quan trai giới 

Này các tỳ-khưu, ngày trai gióỉ được thành tựu bỏỉ tám chi 
phần, nếu được thực hành thì có được quả lớn, có lọỉ ích lân, 
có rực rỡ lứn, có biến mãn lân. Như thế nào là ngày trai giớỉ 
được thành tựu bởỉ tám chi phần? 

ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Cho đến tron đờỉ, các vi A-la-hán đoan tân sát sinh, từ bỏ sát 
sinh, bỏ trượng/ bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc của tất cả chứng sinh. Hôm nay, 
đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát 
sinh, bỏ trượng/ bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. VÓI chi phần 
này, Ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai gióỉ". Đây 
là chi phần thứ nhất được thành tựu. 
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"Cho đến trọn đòỉ, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự 
sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm nay và 
ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những 
vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, 
không có trộm cướp. Vóỉ chi phần này, Ta theo gưolìg vị A-la- 
hán, ta sẽ thực hành ngày trai gióỉ". Đây là chi phần thứ hai 
được thành tựu. 

"Cho đến trọn đòỉ, các vị A-la-hán đoạn tận phi phạm hạnh, 
thực hành phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. 
Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi phạm 
hạnh, thực hành phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn 
hạ. VÓI chi phần này, Ta theo gưolìg vị A-la-hán, ta sẽ thực 
hành ngày trai giớỉ". Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. 

"Cho đến trọn đòỉ, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ 
nói láo, nói những lờỉ chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng 
tin cậy, không lường gạt thế gian. Hôm nay, đêm nay và ngày 
nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lờỉ 
chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường 
gạt thế gian. Vóỉ chi phần này, Ta theo gưolìg vị A-la-hán, ta 
sẽ thực hành ngày trai gióỉ". Đây là chi phần thứ tư được 
thành tưu. 

"Cho đến trọn đờỉ, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men 
rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rưọư men, rượu nấu. Hôm 
nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men 
rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Vóỉ 
chi phần này, Ta theo gưolìg vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày 
trai gióỉ". Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. 

"Cho đến trọn đờỉ, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, 
không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thờỉ. 
Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không án ban đêm, từ bỏ án phi 
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thờỉ. Vớỉ chi phần này, Ta theo gưolìg vị A-la-hán, ta sẽ thực 
hành ngày trai giớỉ". Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. 

"Cho đến trọn đòỉ, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hưolìg 
liệu, dâu thoa và các thờỉ trang. Hôm nay, đêm nay và ngày 
nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc diễn kịch, 
không trang sức bằng vòng hoa, hưolìg liệu, dâu thoa và các 
thờỉ trang. Vóỉ chi phần này, Ta theo gưolìg vị A-la-hán, ta sẽ 
thực hành ngày trai giới". Đây là chi phân thứ bảy được thành 

tựu. 

• 

"Cho đến trọn đờỉ, các vị A-la-hán đoạn tận, không dùng các 
giường cao, giường lân, từ bỏ không dùng các giường cao, 
giường lứn. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn 
tận, không dùng các giường cao, giường lân, từ bỏ không 
dùng các giường cao, giưừng lớn. Vớỉ chi phần này, Ta theo 
gưong vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giớỉ". Đây là chi 
phần thứ tám được thành tựu. 

Này các tỳ-khưu, khi ngày trai gióỉ được thành tựu bởỉ tám 
chi phần, nếu được thực hành thì có được quả lớn, có lọỉ ích 
lớn, có rực rỡ lón, có biến mãn lón. Đến như thế nào là quả 
lớn? Đến như thế nào là lọỉ ích lớn? Đến như thế nào là rực rỡ 
lón? Đến như thế nào là biến mãn lón? 

Ví như, này các tỳ-khưu, có ngưòỉ áp đặt chủ quyên cai trị 
trên mưòỉ sáu quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu, như Anga, 
Magadha, Kăsi, Kosala, Vajjĩ, Malla, Cetĩ, Vamsa, Kurũ, Pah- 
cãla, Maccha, Sũrasena, Assaka, Avantĩ, Gandhăra, Kamboja. 
Nhưng chủ quyên ấy không bằng một phần mườỉ sáu của một 
ngày trai giớỉ được thành tựu bỏỉ tám chi phân. Vì cớ sao? 
Nhỏ nhoi thay, là quyên của loài ngưòỉ, so sánh VÓI hạnh 
phúc chư thiên. 

Năm mưoỉ năm của một đờỉ ngưòỉ bằng một đêm một ngày 
của chư thiên ở cõi trờỉ của Tứ đại thiên vưong. Ba mưoỉ ngày 
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ấy làm thành một tháng, mườỉ hai tháng ấy làm thành một 
năm. Năm trăm năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở 
cõi trờỉ của Tứ đại thiên vương. Sự kiện này có xảy ra, này các 
tỳ-khưu: "ớ đây, có người đàn bà hay đàn ông, sau khi thực 
hành trai giớỉ được thành tựu bỏỉ tám chi phần, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sinh cộng trú vóỉ chư thiên ở cõi tròỉ 
của Tứ đại thiên vương". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, là 
quyên của loài ngưòỉ, so sánh vóỉ hạnh phúc chư thiên". 

Một trám năm của một đờỉ ngườỉ bằng một đêm một ngày 
của chư thiên cõi trờỉ Ba mưoỉ ba ... Một ngàn năm ấy làm 
thành thọ mạng của chư thiên cõi trờỉ Ba mưoỉ ba ... Hai trám 
năm của một đời ngườỉ bằng một đêm một ngày của chư thiên 
cõi trờỉ Yăma ... Hai ngàn năm ấy làm thành thọ mạng của 
chư thiên cõi trờỉ Yãma ... Bốn trăm năm của một đời ngườỉ 
bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trờỉ Tusita ... Bốn 
ngàn năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trờỉ Tusita 
... Tám trăm năm của một đờỉ ngườỉ bằng một đêm một ngày 
của chư thiên cõi trời Hóa lạc. Tám ngàn năm ấy làm thành 
thọ mạng của chư thiên cõi tròỉ Hóa lạc ... Một ngàn sáu trăm 
năm của một đờỉ ngườỉ bằng một đêm một ngày của chư thiên 
cõi trờỉ Tha hóa tự tại. Ba mưoỉ ngày ấy làm thành một tháng, 
mưòỉ hai tháng ấy làm thành một nám. Mưòỉ sáu ngàn năm 
chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi 
tròỉ Tha hóa tự tại. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ-khưu: "ớ 
đây, có ngưòỉ đàn bà hay đàn ông, sau khi thực hành ngày trai 
giới được thành tựu bỏỉ tám chi phần, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sinh cộng trú vóỉ chư thiên cõi trờỉ Tha hóa tự 
tại". Do vậy, Ta nói: "Nhỏ nhoi thay, là quyền của loài ngườỉ, 
so sánh vóỉ hạnh phúc chư thiên". 


(AN 8:41) 
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5. HÀNH THIỂN 

(1) Phát triển tâm Từ 

Này các tỳ-khưu, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa 
đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng một phần 
mưòỉ sáu của Từ tâm giải thoát (sự giải thoát thông qua lòng 
Từ, mettãya cetovimutti). Chỉ có Từ tâm giải thoát vượt trội 
những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. 

Ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không 
bằng một phần mườỉ sáu ánh sáng của mặt trăng. Anh sáng 
của mặt trăng vượt trội ánh sáng của chùm sao chói sáng, 
bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, phàm có những phước 
nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy 
không bằng một phần mườỉ sáu Từ tâm giải thoát. Chỉ có Từ 
tâm giải thoát vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng 
sáng và rực sáng. 

Ví như vào tháng cuối mùa mưa vào mùa thu, trên bầu tròỉ 
thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt tròi mọc lên trên bầu 
tròỉ, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và 
rực sáng. Cũng vậy, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa 
đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng một phần 
mườỉ sáu Từ tâm giải thoát. Chỉ có Từ tâm giải thoát vượt trội 
những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. 

Ví như khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và 
rực sáng. Cũng vậy, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa 
đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng một phần 
mưòỉ sáu Từ tâm giải thoát. Chỉ có Từ tâm giải thoát vượt trội 
những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. 

(It 27; 19-21) 


(2) Bôh Phạm trú 

22. Thanh niên bà-la-môn Subha, con của Todeyya, thưa vóỉ 

ITII /v' ITI /\ 

Ihê lon: 
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- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: "Sa-môn Gotama 
biết con đường đưa đến cộng trú vớỉ Phạm thiên". 

- Này thanh niên bà-la-môn, ông nghĩ thế nào? Làng 
NaỊakãra có gần đây không? Có phải làng NaỊakãra không xa 
ở đây? 

- Thưa vâng, Tôn giả, làng NaỊakăra ở gân đây. Làng NaỊa- 
kãra không xa ở đây. 

- Này thanh niên bà-la-môn, ông nghĩ thế nào? ở đây, có 
ngườỉ sinh trưởng tại làng NaỊakãra, khi người ấy vừa khỏi 
làng NaỊakãra, có ngườỉ tớỉ hỏi người ấy con đường đưa đến 
làng NaỊakảra. Này thanh niên bà-la-môn, ngườỉ sinh trưởng 
tại làng NaỊakãra ấy phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi 
về con đường đến làng NaỊakãra? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả 
Gotama, vì ngưòỉ ấy sinh trưửng tại làng NaỊakãra. Ngườỉ ấy 
biết rõ tất cả con đường đưa đến làng NaỊakăra. 

- Tuy vậy, này thanh niên bà-la-môn, rất có thể ngưòỉ sinh 
trưởng tại làng NaỊakãra này khi được hỏi con đường đưa đến 
làng NaỊakãra còn có thể phân vân hay ngập ngừng. Nhưng 
Như Lai thì không vậy, khi được hỏi về Phạm thiên gióỉ, hay 
về con đường đưa đến Phạm thiên giớỉ, Như Lai không phân 
vân hay ngập ngừng. Và này thanh niên bà-la-môn, Ta biết 
Phạm thiên giớỉ và con đường đưa đến Phạm thiên giớỉ và Ta 
cũng biết phải thành tựu như thế nào để được sinh vào Phạm 
thiên gióỉ. 

23. - Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú vóỉ Phạm 
thiên". Tốt lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết giảng cho 
con, con đường đưa đến cộng trú vóỉ Phạm thiên. 

- Vậy này thanh niên bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
sẽ giảng. 
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rr^l . ^ rin ^ • '? 

- Ihưavang, lon giá. 

Thanh niên bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế 

ITI /V T-ll /v' ITl /V . 7 1 , 

lon. Ihê lon giáng như sau: 

24. - Và này thanh niên bà-la-môn, thế nào là con đường đưa 
đến cộng trú vóỉ Phạm thiên? ở đây, này thanh niên bà-la- 
môn, tỳ-khưu an trú biến mãn một phưolìg vớỉ tâm câu hữu 
vóỉ Từ, cũng vậy phưolìg thứ hai, cũng vậy phưolìg thứ ba, 
cũng vậy phưolìg thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giớỉ, trên, 
dướỉ, bề ngang, hết thảy phưolìg xứ, cùng khắp vô biên giớỉ, 
vị ấy an trú biến mãn vóỉ tâm câu hữu với Từ, quảng đại vô 
biên, không hận, không sân. Này thanh niên bà-la-môn, khi 
tâm Từ giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động gióỉ hạn 
không có trú ở noỉ đây, không có dừng lại ở noỉ đây. Ví như, 
này thanh niên bà-la-môn, một ngườỉ lực sĩ thổi tù và làm cho 
bốn phưolìg nghe được, không gì khó khăn; cũng vậy, này 
thanh niên bà-la-môn, khi tâm Từ giải thoát được tu tập như 
vậy, thì hành động giớỉ hạn không có trú ở noỉ đây, không có 
dừng lại ởnoỉ đây. 

Này thanh niên bà-la-môn, đây là con đường đưa đến cộng 
trú vóỉ Phạm thiên. 

25-27. Lại nữa, này thanh niên bà-la-môn, vị tỳ-khưu biến 
mãn một phương vóỉ tâm câu hữu vóỉ Bi ... vóỉ tâm câu hữu 
vóỉ Hỷ ... với tâm câu hữu vớỉ Xả, cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giớỉ, trên, dưóỉ, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giớỉ, vị ấy an trú biến mãn vớỉ tâm câu hữu 
vóỉ Xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này thanh 
niên bà-la-môn, khi tâm Xả giải thoát được tu tập như vậy, thì 
hành động giớỉ hạn không có trú ở noỉ đây, không có dừng lại 
ở noỉ đây. Ví như, này thanh niên bà-la-môn, một ngườỉ lực sĩ 
thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn; 
cũng vậy, này thanh niên bà-la-môn, khi tâm Xả giải thoát 
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được tu tập như vậy, thì hành động gióỉ hạn không có trú ở 
ncfỉ đây, không có dừng lại ởncfỉ đây. 

Này thanh niên bà-la-môn, đây là con đường đưa đến cộng 

trú vớỉ Phạm thiên. 

» 

(MN 99: Kinh Subha) 


(3) Tuệ quán là thù thắng 

[Đức Phật nói vóỉ ông Cấp Cô Độc (Anãthapindỉka):] 

- Thuở xưa, này gia chủ, có một vị bà-la-môn tên là Velăma. 
Vị ấy bố thí rộng lân như sau: vị ấy bố thí 84.000 bát bằng 
vàng đựng đầy bạc; vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy 
vàng; vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đổng đựng đây châu báu; vị 
ấy bố thí 84.000 con voi, cỗ xe, bò sữa, thiếu nữ, giường nằm, 
vải mịn màng nhất, đổ ăn, đổ uống, các loại dầu thoa. 

Dù cho bà-la-môn Velãma bố thí có rộng lứn, nếu có ai bố thí 
cho một ngườỉ có chánh kiến, bố thí này có quả lân holì quả 
bố thí kia. Dù cho bà-la-môn Velãma bố thí có rộng lólì như bố 
thí cho 100 người có chánh kiến, nếu có ai bố thí cho một vị 
Nhất lai, bố thí này có quả lólì holì bố thí kia. Dù cho bà-la- 
môn Velãma bố thí rộng lân như bố thí cho 100 vị Nhất lai, 
nếu có ai bố thí cho một vị Bất lai, bố thí này có quả lởn holì 
bố thí kia. Dù cho bà-la-môn Velãma bố thí có rộng lân như bố 
thí cho 100 vị Bất lai, nếu có ai bố thí cho một vị A-la-hán, bố 
thí này có quả lứn holì bố thí kia. Dù cho bà-la-môn Velãma 
bố thí có rộng lớn như bố thí cho 100 vị A-la-hán, nếu có ai bố 
thí cho một vị Phật Độc Giác, bố thí này có quả lớn holì bố thí 
kia. Dù cho bà-la-môn Velăma bố thí rộng lớn cho 100 vị Phật 
Độc Giác, nếu có ai bố thí cho một vị Phật Chánh Đẳng Giác, 
bố thí này có quả lân holì bố thí kia. Dù cho bà-la-môn 
Velãma bố thí có rộng lứn ... nếu có ai bố thí cho chúng tỳ- 
khưu VÓI đức Phật là vị thượng thủ và xây dựng một tịnh xá 
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cho chúng Tăng trong bốn phưolìg ... nếu ai có tâm tịnh tín 
đến qui y Phật, Pháp và Tăng và chấp nhận năm học pháp: Từ 
bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu 
... nếu ai tu tập tâm Từ ngay trong khoảnh khắc vắt sữa bò, bố 
thí này có quả lólì holì bố thí kia. Và nếu có ai dù chỉ trong 
một khoảnh khắc búng ngón tay, tu tập tưởng về vô thường, 
bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. 

(AN 9:20, lược trích) 
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CHƯCfNG VI 

QUAN KIẾN THÂM SÂU VỂ THẾ GIỚI 


DANNHẠP 

Để tìm hiểu kinh điển, chứng ta cần phải biết về bối cảnh mà 
trong đó bài kinh được giảng và về thành phần thính chúng 
được nghe giảng bài kmh đó. Trong suốt cuộc đòỉ hoang 
pháp, Đức Phật có những bài giảng thích hỢp vớỉ khả năng và 
nhu cầu của ngườỉ nghe. Cho những ai có những hành vi 
buông lung, Ngài dạy họ phải từ bỏ lối sống tự hại và thực 
hành các hành động thiện lành để có quả báo tốt đẹp. Cho 
những ai đầu hàng trước số phận, Ngài dạy họ phải cố gắng 
nỗ lực trong hiện tại, để đảm bảo phẩm chất đòỉ sống hiện 
tiền và vận mệnh tương lai. Cho những ai tin rằng sự hiện hữu 
chấm dứt khi thân thể chết đi, Ngài dạy rằng chúng sinh vẫn 
tiếp tục sau khi thân thể tan rã, tái sinh theo nghiệp của họ. 
Cho những ai chưa đủ chín muổi để thành tựu cao hơn, Ngài 
dạy họ nhắm đến tái sinh vào cõi tròỉ và vui hưởng hạnh phúc 
và vinh quang của thiên đàng. 

Tái sinh vào cảnh trờỉ nhàn lạc, tuy nhiên, không phải là 
mục đích tối hậu mà Đức Phật giảng dạy Giáo Pháp. Tốt nhất, 
đó chỉ là một trạm dừng tạm thờỉ. Mục tiêu tối hậu là chấm 
dứt đau khổ. Hạnh phúc ở các cõi trờỉ, cho dù rất an lạc, 
không thể nào giống như sự chấm dứt mọi đau khổ. Theo lờỉ 
dạy của Đức Phật, tất cả các trạng thái hiện hữu trong vòng tái 
sinh, ngay cả các cõi tròỉ, cũng là phù du, không chắc chắn, 
trói buộc bỏỉ đau khổ. Như thế, mục đích tối hậu của Giáo 
Pháp là sự giải thoát, có nghĩa là hoàn toàn thoát ra vòng sinh 
tử. 
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Những gì ở ngoài vòng tái sinh là một trạng thái không có 
điêu kiện, gọi là Niết-bàn (Nibbãna). Niết-bàn vượt lên trên thế 
giới hữu vi, nhưng nó có thể đạt được trong sự tổn tại hữu vi 
này, ngay trong đờỉ sống này và được thực chứng như một sự 
chấm dứt đau khổ. Đức Phật thực chứng Niết-bàn khi Ngài 
giác ngộ và trong bốn mưoỉ lăm năm tiếp theo, Ngài cố gắng 
giúp những người khác để tự thực chứng điều đó. Sự thực 
chiíng Niết-bàn đến với nở hoa trí tuệ và mang lại bình an 
toàn hảo, hạnh phúc trong sạch và an định mọi thu thúc trong 
tâm. Niết-bàn là hủy diệt mọi khát khao, thèm muốn. Nó là 
một hải đảo an toàn trong sóng gió dữ dội của tuổi già, bệnh 
tật và tử vong. 

Để hướlìg dẫn các vị đệ tử đã trưởng thành trong tâm trí, 
Đức Phật đưa họ vượt lên trên các phần thưởng hạnh phúc, 
vốn có được trong đòỉ sống tưolìg lai qua việc thực hiện 
những hành động thiện lành. Ngài đã làm như thế qua các 
khía cạnh "siêu thế" của các lờỉ giảng, các khía cạnh được thiết 
kế để đưa các vị đệ tử vượt khỏi "tam giớỉ" của dục gióỉ, sắc 
giới và vô sắc giớỉ. Xuyên suốt các bài giảng, Đức Phật trình 
bày sắc bén, không thỏa hiệp, về những nguy hại vốn có sẵn 
trong các trạng thái tổn tại hữu vi của chúng sinh. Ngài gióng 
một tín hiệu rõ ràng, cảnh báo tất cả mọi trạng thái hiện hữu 
đều nguy hại và đau khổ. Ngài nhấn mạnh, rõ ràng, về niềm 
hy vọng để có được sự an toàn vĩnh cửu là ở trong một tâm trí 
hoàn toàn thanh tịnh và giải thoát. Ngài trình bày con đường 
cắt ngang qua toàn bộ vô minh và ái dục và xua tan mọi dính 
mắc ngay cả trong những trạng thái tinh tế nhất của thiền 
định. 

Trong bài giảng từng bước để thực hành Giáo Pháp, cho 
những người mớỉ tiếp cận lờỉ dạy của Ngài, Đức Phật thường 
bắt đầu bằng cách thảo luận về bố thí và trì gióỉ. Ngài khen 
ngọỉ các đức tính như lòng quảng đại, vô hại và tự chế. Ngài 
giải thích bằng cách nào các hành động tạo phước sẽ đưa đến 
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an lạc trong tái sinh về cõi trờỉ. Đến lúc đó, Ngài mớỉ tiết lộ về 
"sự nguy hiểm, suy thoái và ô nhiễm trong các dục lạc và sự 
an vui của xuất ly". Như thế, sau khi làm chín muổi tâm trí 
của ngườỉ nghe, Ngài giảng tiếp theo một giáo thuyết đặc biệt 
của riêng Ngài, đó là Tứ Thánh Đế: khổ, tập, diệt, đạo. Khi 
Đức Phật dạy về Tứ Thánh Đế, mục đích của Ngài không phải 
dạy cho thửìh chúng một bài học về căn bản Đạo Phật, nhưng 
để đánh thức họ để có được "Pháp nhãn", đó là thực chứng 
đâu tiên về chân lý siêu thế, đưa vị đệ tử nhập vào con đường 
tiến đến giải thoát, không còn thối lui. 

Mặc dù đôi khi chúng ta đọc trong kinh tạng có những vị đệ 
tử thực chứng giác ngộ lần đầu tiên, ngay khi nghe Đức Phật 
giảng, điều đó không có nghĩa Giáo Pháp là dễ hiểu. Những 
vị đệ tử đó có thể thấu suốt chân lý dưừng như dễ dàng bởỉ vì 
các căn của họ đã trưởng thành. Cũng có lẽ họ đã tích tụ đầy 
đủ các điều kiện hỗ trỢ từ nhiều kiếp trước. Bởỉ vì chính bản 
chất của Giáo Pháp siêu thế là đi ngược với tâm trần tục. Đức 
Phật mô tả Giáo Pháp là "vi tế, thâm sâu, rất khó nhìn thấy". 
Một trong những điều làm cho khó thấy Giáo Pháp là luận đề 
về hạnh phúc cao thượng nhất không thể có được qua nhân 
nhượng các khao khát của trái tim, nhưng phải qua sự chế ngự 
chúng. Luận án này vận hành hoàn toàn trái ngược vóỉ tư 
duy, thái độ và hành động của con ngưòỉ đang đắm mình 
trong thế giớỉ. Chừng nào chúng ta vẫn còn say mê vóỉ các 
quyến rũ gọỉ cảm của giác quan, chừng nào chúng ta vẫn còn 
ưa thích trở thành cái này cái nọ, chúng ta vẫn thấy Giáo Pháp 
cao quý này như là một bí ẩn, một vấn đề khó hiểu. 

Vì thế, Đức Phật nhận ra rằng thách thức đầu tiên Ngài gặp 
phải khi thiết lập Giáo Pháp siêu thế là phải phá vỡ sự kìm 
kẹp mà các dục lạc và dính mắc thế gian đã đặt vào tâm trí các 
vị đệ tử. Ngài phải đem tâm thức đó ra khỏi sự han rỉ và làm 
cho nó vận hành theo một hướlìg khác. Ngài phải chỉ đạo các 
đê tử tránh xa các cam bẫy của duc lac và dính mắc thế tuc và 
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hướlìg dẫn họ hướng đến sự nhàm chán, hoàn toàn thản nhiên 
và giác ngộ. 

Đức Phật đã dùng tất cả những kỹ năng của một vị thầy để 
đạt các yêu cầu của công việc trên. Ngài đã tận dụng khả năng 
của mình để điều chỉnh chính xác sự giảng dạy thích họp cho 
khuynh hướng tâm trí của những ngườỉ tìm đến Ngài để được 
chỉ dạy. Có khi Ngài lên tiếng thẳng thắn, cho dù thẳng thắn 
có thể gây oán trách. Có khi Ngài tham gia tranh luận, mặc dù 
Ngài thích sống ẩn dật an bình. Ngài dùng các ví dụ so sánh, 
ẩn dụ, ngụ ngôn để minh họa cụ thể, giúp cho các lập luận 
được hấp dẫn hon. Có khi Ngài bảo vệ mạnh mẽ các nguyên 
tắc của mình, khi đối phưong là những nhà tu khổ hạnh thù 
địch hay các tu sĩ hư đốn trong giáo đoàn của Ngài (xem thêm 
phần mở đầu của các bài kinh MN 22 và MN 38). Sự thành 
công tốt đẹp của Đức Phật khi thực hiện công việc khó khán 
này được liệt vào những sự thành tựu tuyệt vời và vi diệu. 
Kinh văn VI, 1 là một bằng chứng hùng hổn cho điều đó. 

Trong giai đoạn này, khi phoỉ bày giáo thuyết của Ngài, Đức 
Phật nhắm đến truyền đạt cho chúng ta một sự giáo dục hoàn 
toàn móỉ lạ trong cách nhận thức. Muốn đi theo Đức Phật 
trong chiều hướng Ngài muốn dẫn dắt, chúng ta phải học 
cách nhìn bên dưới bề mặt long lanh của thú vui, địa vị, quyền 
lực thường thu hút chúng ta. Cùng một lúc, phải học cách 
nhìn xuyên qua các biến dạng lừa đảo của suy tưởng, tư duy 
và quan kiến đã quen che đậy tầm nhìn của chúng ta. Thông 
thường, chúng ta nhìn sự vật qua lăng kính của thành kiến 
chủ quan. Những thành kiến này được uốn nắn bởỉ tham ái và 
chấp thủ và từ đó, củng cố thêm tham ái và chấp thủ. Chúng 
ta chỉ thấy những gì ta muốn thấy. Chúng ta xóa đi những gì 
đe dọa hay làm phiền ta, những gì khuấy động sự mãn 
nguyện, những gì đặt ra câu hỏi về những giả định an ổn về ta 
và đờỉ sống của ta. Để thay đổi quá trình này, chúng ta phải 
quyết tâm vớỉ chân lý, thông thường rất bất an, nhưng về lâu 
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dài sẽ đem lại thư thái và giải thoát. 

Sự giáo dục mà Đức Phật ban cho chúng ta là giúp ta có quan 
kiêh thâm sâu về thếgiời. Để giúp ta thay đổi nhận thức và làm 
quan kiến chúng ta về thế giớỉ được sâu sắc hơn, Ngài cung 
cấp cho chúng ta ba quan điểm, dựa vào đó, ta thẩm định các 
giá trị về cuộc sống của mình. Ba quan điểm này cũng có xem 
như ba giai đoạn trong tiến trình khai mở tuệ quán, bắt đầu 
bằng các thái độ thông thường của chúng ta và tiến dần đến 
tuệ giác, giác ngộ và giải thoát. Ba bước đó là vị ngọt {assãảd), 
nguy hại (ãdĩnava) và xuất ly (nissarana). Trong ba Kinh văn 
VI,2(l)-(3), tiến trình này áp dụng chung cho thế giớỉ. Trong 
các bài kinh khác của kinh tạng Nikãya, tiến trình này được áp 
dụng đặc biệt hơn cho tứ đại (SN 14:31-33), ngũ uẩn (SN 
22:26-28), sáu nội căn và sáu ngoại căn (SN 35:13-18). Đức 
Phật nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình này vớỉ lờỉ 
tuyên bố rất khẳng định là cho đến khi nào Ngài chưa như 
thật giác tri như thế, Ngài không có xác nhận đã chứng đạt Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Để tiến bước có hệ thống trong tiến trình này, ta bắt đầu 
bằng cách nhận ra một thực tế không thể nghi ngờ rằng các 
hiện tượng thế gian như đối tượng cảm giác, hình thể và cảm 
thọ cho chúng ta vài cấp độ ngọt ngào. Vị ngọt này gổm có lạc 
thú (sukha-somanassa) ta thực nghiệm khi ta thành công trong 
thỏa mãn các mong muốn. Khi đã nhận ra điều đó, ta có thể 
tìm hiểu sâu xa hơn, bằng cách tự hỏi các lạc thú như thế có 
hoàn toàn thỏa mãn hay không. Nếu ta trả lời câu hỏi này một 
cách hết sức thành thật, trong khung tâm thức vô tư, ta sẽ 
nhận ra rằng những lạc thú đó không thật sự thỏa lòng. 
Ngược lại, chúng có những hạn chế và khiếm khuyết từ tầm 
thường đến thảm khốc, những khiếm khuyết mà chúng ta 
luôn tự che dấu, để ta có thể tiếp tục tầm cầu vị ngọt mà 
không bị cản trở. Đó là sự nguy hại, là bước thứ hai hay là bước 
quan sát. Sự nguy hại phổ biến nhất núp đằng sau mặt tiền vô 
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tội của các dục lạc thế gian là bản chất vốn có của vô thường 
{anicca), gắn liền vóỉ đau khổ và bất toại nguyện (dukkha), của 
những sự đổi thay không tránh được và suy tàn (viparinãma- 
dhamma). 

Bước thứ ba, sự xuâí ly, đi theo bước thứ hai. "Xuất ly" ở đây 
không có nghĩa là thoát chạy - một từ có hàm ý nỗ lực để tránh 
đối mặt các vấn đề của mình, bằng cách giả vờ như chúng 
không hiện hữu và tìm cách lãng quên. Xuất ly chân thật là 
hoàn toàn ngược lại. Đây là hành động khôn ngoan, họp lý và 
đúng đắn nhất mà chúng ta thực hiện khi ta nhận định chính 
xác về mối hiểm nguy. Đây là sự tìm kiếm lối thoát ra khỏi tòa 
nhà đang bị cháy, hay đến gặp bác sĩ khi ta bị nóng sốt liên 
tục, hay sự quyết định bỏ hút thuốc lá khi ta hiểu rõ nó tạo 
nguy hại cho sức khỏe. Một khi ta thấy các đối tượng ta chấp 
thủ là không tốt, chứa đây các nguy hiểm ẩn tàng, ta nhận 
thức được rằng con đường xuất ly là từ bỏ các chấp thủ vào 
chúng. Đây là "tháo gỡ, loại bỏ các ham muốn và dục vọng" 
{chandarãga-vinaya, chandarãga-pahãna ). 

Không ngạc nhiên khi các nhà chú giải Pảli liên kết ba bước 
này với Tứ Thánh Đế. "Vị ngọt" hàm chứa trong Sự Thật Thứ 
Hai, vì dục lạc đưa đến thèm muốn, là nguổn gốc của khổ. 
"Nguy hại" chính là Sự Thật về Khổ. Và "xuất ly" là Sự Thật 
Về Khổ Diệt và cũng hàm chứa trong Bát Chi Thánh Đạo, Sự 
Thật Về Đạo, con đường diệt khổ. 

Trong Kinh văn VI,3, Đức Phật dùng tiến trình ba bước này 
để đánh giá chi tiết ba đối tượng chính của chấp thủ. Đó là 
dục lạc giác quan, thân sắc và cảm thọ. Phân chính của bài 
kinh dành cho việc tra xét những nguy hiểm của dục lạc giác 
quan. Bài kinh bắt đầu bằng cái nhìn cận cảnh của những khổ 
nạn mà một "thiện nam ìử' - một cư sĩ chuyên gia trong ngữ 
cảnh An Độ cổ xưa - có thể trải qua trong việc thỏa mãn các 
nhục dục. Theo trình tự trong bài kinh, phạm vi thẩm tra mở 
rộng từ cá nhân đến tập thể, bao gổm các hậu quả về xã hội và 
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chính trị. Bài kinh đạt đến đỉnh cao khi nhấn mạnh đến chiến 

• • • 

tranh và tàn phá con ngưòỉ, đi theo những thúc dục điên 
cuổng hàng loạt để thỏa mãn dục lạc. "Sắc" là hình dạng thân 
thể. Đức Phật bắt đầu giảng về sắc bằng cách hỏi các vị tu sĩ 
hãy nhận thức về cô gái trẻ đẹp. Rổi Ngài giảng lân lượt về các 
giai đoạn suy tàn của cơ thể, qua già nua, bệnh tật, chết và 
phân hủy thân xác cho đến khi xương tan rã thành bột. Để chỉ 
nguy hại của "cảm thọ", Đức Phật chọn các cảm thọ của một 
tu sĩ trong thiền-na, các tầng thiền định, đó là những chứng 
nghiệm tinh tế nhất của thế gian về hỷ lạc và an bình. Ngài chỉ 
ra rằng ngay cả các cảm thọ tuyệt đỉnh này rổi cũng vô 
thường, bất toại nguyện và có thể thay đổi. 

Mặc dù các kinh văn tiếp theo không chỉ rõ tiến trình ba 
bước, sự hiện diện của tiến trình này rất hiển nhiên. Nhấn 
mạnh ở đây là về sự nguy hại. Hai kinh văn trong phần 4 của 
chương này, một lần nữa làm nổi bật những cạm bẫy của dục 
lạc, nhưng trình bày khác vớỉ các kinh văn trong phân trước. 
Trong Kinh văn VI,4(1), Đức Phật đối thoại vóỉ một gia chủ 
kiêu ngạo, ông ta tưởng rằng mình đã "dứt bỏ mọi vấn đề thế 
tục". Để phá tan sự tự mãn ấy, Đức Phật dùng một loạt các 
ảnh dụ để phoỉ bày các dối trá của dục lạc cho ông ta thấy 
"dứt bỏ các vấn đề thế tục" có nghĩa là gì trong hệ thống huân 
tập của ông ta. Sử dụng các ảnh dụ cũng được thấy trong 
Kinh văn VI,4(2), mô tả Đức Phật đối thoại vóỉ một ngưòỉ 
theo chủ nghĩa khoái lạc có tên là Mãgandiya. ớ đây, Đức 
Phật cho rằng thú vui nhục dục chỉ có được qua biến dạng của 
nhận thức. Nhưng khi nhìn đúng, chúng như là ngọn lửa đang 
cháy trong hầm than - "đau đứn khi sờ vào, nóng và thiêu 
đốt". Đoạn kinh này bao gổm các ví dụ mạnh mẽ nhất trong 
kinh tạng Nikãya mà Đức Phật đã sử dụng để chỉ dạy. 

Sử dụng các ảnh dụ cũng nổi bật trong Kinh văn VI,5, vóỉ 
chủ đề về kiếp nhân sinh ngắn ngủi. Văn học Phật giáo 
thường khuyên chúng ta nên suy quán về sự chắc chắn của cái 
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chết và sự bất định về thờỉ điểm chết. Sự khuyến khích này 
không phải đặt ra để ta có thái độ bi quan về cái chết, nhưng 
để giúp ta phá vỡ sự mê đắm vào cuộc sống và giúp phát triển 
tâm xả ly. Vì thế, suy quán về sự chết là một trong những đê 
mục quan trọng trong pháp thiền Phật giáo, ớ những bài kinh 
khác, Đức Phật dạy rằng quán niệm về sự chết 'T<hi phát triển 
và nuôi dưỡng, sẽ giúp bước vào sự Bất tử và đạt đến Bất tử'' 
(AN 7:46). ở đây, đờỉ sống ngắn ngủi được tính bằng cách 
đếm ngày, đếm mùa, ngay cả đếm các bữa ăn trong một kiếp 
sống. 

Kinh văn VI, 6 là trích đoạn từ Kinh Raịịhapãla, nói về cuộc 
đờỉ của vị đệ tử mà Đức Phật khen là "đệ tử tối thắng, xuất gia 
vì lòng tin". Ngài Ratthapảla là một chàng trai trẻ trong một 
gia đình giàu có, đã phát lòng tin kiên cố khi ngài nghe Đức 
Phật giảng và lập tức quyết định sống đòỉ xuất gia của một tu 
sĩ. Đức Phật bảo ngài phải xin phép cha mẹ, nhưng song thân, 
vì quá yêu thưolìg con, từ chối, không cho phép. Vì thế, ngài 
Ratthapãla nằm xuống đất và từ chối ăn uống, quyết định sẽ 
chết tại đó nếu không được phép cho xuất gia. Cuối cùng, 
song thân nhượng bộ và cho phép ngài xuất gia, vớỉ điều kiện 
sau này ngài phải trở về thăm cha mẹ. Nhiều năm sau đó, khi 
ngài trở về thăm cha mẹ, song thân tìm cách lôi kéo ngài trở 
lại đờỉ sống thế tục, nhưng ngài đã đắc A-la-hán nên ngài đã 
vượt lên trên các tình trạng hoàn tục. 

Sau khi rờỉ nhà cha mẹ, ngài đi đến khu vườn ngự uyển của 
nhà vua và giảng một bài pháp cho vua Koravya về "bốn 
Thuyết giáo Chánh pháp". Bài kinh này truyền đạt tuệ quán 
thâm sâu của ngài về chiều sâu và tính phổ quát của đau khổ, 
giải thích bằng từ ngữ giản dị nhưng rõ ràng về lý do tại sao 
ngài - cũng như vô số thanh niên, thiếu nữ trẻ nhiều năng lực 
- đã từ bỏ những tiện nghi của cuộc sống gia đình để sống 
cuộc đờỉ vô gia cư, bất định. 

Thèm khát dục lạc là một cạm bẫy ràng buộc chúng ta vào 
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vòng luân hổi. Một cạm bẫy khác là chấp thủ vào quan kiến. 
Như thế, để dọn sạch con đường đưa đến Niết-bàn, Đức Phật 
không những chỉ dạy xua tan các thú vui dục lạc, nhưng Ngài 
cũng còn chỉ rõ hiểm nguy của kiến chấp. Đây là chủ đề của 
phần 7. 

Nguy hại nhất của chấp thủ vào tà kiến là những quan kiến 
chối bỏ hay làm suy yếu các nền tảng của đạo đức. Kinh văn 
VI,7(1) gom lại một số nguy hại của loại tà kiến này. Quan 
trọng nhất là nguy hại đưa đến tái sinh vào các cõi thấp holì. 
Có những quan kiến đưa dến sự suy diễn một chiêu, sai lệch 
về thực tại mà chúng ta bám vào đó, cho rằng là chính xác và 
đầy đủ. Ngưòỉ nào bám chặt vào quan kiến riêng của họ trong 
một tình huống đặc biệt nào đó, thường tạo xung đột vớỉ 
những ngưòỉ trong tình huống đó nhưng có một cái nhìn khác 

biệt. 

• 

Những quan kiến như thế thường phát sinh mâu thuẫn và 
tranh chấp. Có lẽ không có văn bản nào trong các tài liệu trên 
thế giớỉ diễn tả một cách súc tích về sự nguy hại của việc bám 
thủ vào giáo điều như ngụ ngôn nổi tiếng về những ngườỉ mù 
sờ voi, ghi lại trong Kinh văn VI,7(2). 

Kinh vàn VI,7(3) trình bày sự tưolìg phản của cặp quan 
kiến sai lệch thường được biết là thuyết bất diệt (thường kiến, 
sassatavãda) và hư vô (đoạn kiến, ucchedavãda) và cũng được 
gọi là quan kiến về hiện hữu (bhavadiịịhi) và về bất hiện hữu 
(vibhavadiịịhi). Chủ thuyết thường kiến xác định có một phân 
tử bất diệt trong mỗi cá nhân, một cái ngã bất hoại diệt và một 
căn bản vĩnh hằng của thế giớỉ, chẳng hạn như một Thượng 
đế toàn năng. Chủ thuyết đoạn kiến chối bỏ những gì còn tiếp 
tục sau khi chết, cho rằng một cá nhân hoàn toàn kết thúc khi 
thân thể ngưng hoạt động. Theo Đức Phật, thường kiến đưa 
đến việc vui hưửng trong hiện hữu và trói buộc chúng sinh 
trong chu kỳ hiện hữu. Đoạn kiến thường đi kèm vóỉ sự ghê 
tởm hiện hữu và một cách nghịch lý, cũng trói buộc những ai 
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theo chủ thuyết này vào vòng hiện hữu mà họ ghê tửm. Như 
chúng ta sẽ thấy dướỉ đây, lòỉ dạy của Đức Phật về lý duyên 
khỏỉ giúp ta tránh được cả hai ngõ cụt vô ích đó (xem thêm 
chưolìg IX). 

Kinh văn VI, 8 nêu rõ một vấn đề đặc biệt được đặt ra bỏỉ 

• • • • • 

thường kiến. Thường kiến tạo cảm hứng cho ngườỉ hành thiên 
đat đươc các trane thái an lac thiền đinh thâm sâu làm cho ho 

• • • C-? • • • 

tưởng chừng như hòa nhập vóỉ một thực thể thiêng liêng, hay 
thực chứng được một cái ngã vĩnh hằng. Tuy nhiên, từ góc 
nhìn của giáo lý Đức Phật, các sự chứng đắc như thế chỉ tạo 
tiềm năng để tái sinh vào cõi giớỉ mà trong đó, kinh nghiệm 
thiền định trở thành điêu kiện cơ bản của ý thức. Hay nói cách 
khác, chứng đạt các trạng thái đó trong cõi ngườỉ đưa đến tái 
sinh vào trong những cõi của sắc giớỉ hay vô sắc gióỉ. Trong 
khi nhiêu tôn giáo hướlìg đến một cõi thiêng liêng như là lòỉ 
giải đáp tối hậu cho các đau khổ của con ngưòỉ, giáo lý Đức 
Phật cho rằng những cõi giớỉ này không đưa ra một lối thoát 
khỏi sự vô thường và khổ đau của Ta-bà. 

Kinh văn trích dẫn ở đây cho thấy một vài ngườỉ hành thiền 
có thể đạt "bốn trú xứ thiêng liêng", và tái sinh vào cõi gióỉ 
tương ứng của phạm thiên và trú ở noỉ đó trong một thờỉ gian 
lâu dài có thể đến năm trám đại kiếp. Nhưng cuối cùng, họ 
cũng sẽ chết, không tránh được và có thể tái sinh roỉ xuống 
những cõi khổ. Có những bài kinh tương tự không trích dẫn ở 
đây (AN 3:114, 4:124) cũng nói tương tự về các cõi tái sinh 
tương ứng với các tầng thiên-na và đắc vào các cảnh giớỉ vô 
sắc. 

Hai bài kinh cuối trong phần 9 của chương này một lần nữa 
nói về trạng thái bất toại nguyện và bất an của sự hiện hữu có 
điêu kiện, nhấn mạnh thông điệp đó bằng một hình ảnh gây 
cảm xúc mạnh mẽ. Trong Kinh văn VI,9(1), Đức Phật tuyên 
bố rằng số lượng nước mắt chúng ta đổ ra trong khi lang 
thang trong vòng luân hổi sinh tử còn nhiều hơn nước của bốn 
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đại dương. Trong Kinh văn VI,9(2), Ngài nói vóỉ một nhóm 
ba mưoỉ tỳ-khưu rằng số lượng máu đổ ra khi họ bị giết và tàn 
sát trong chu kỳ của những kiếp tái sinh còn nhiều hơn nước 
của bốn đại dương. Theo các nhà biên tập bài kinh, tác động 
của bài kinh này vào ba mưoỉ tỳ-khưu đó mạnh mẽ đến nỗi tất 
cả các vị đều được giải thoát hoàn toàn ngay tại chỗ. 
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TRÍCH LỤC 

VI. QUAN KIỂN THÂM SÂU VỀ THỂ GIỚI 


1. BỐN PHÁP VI DIỆU 

Này các tỳ-khưu, khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất 

hiên. Ihê nao la bon? 

• 

Quân chúng ưa thích chấp giữ, thích thú chấp giữ, hoan hỷ 
chấp giữ, khi pháp không chấp giữ được Như Lai thuyết 
giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Khi Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi 
diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. 

Quần chúng ưa thích kiêu mạn, thích thú kiêu mạn, hoan hỷ 
kiêu mạn, khi pháp không kiêu mạn được Như Lai thuyết 
giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Khi Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi 
diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. 

Quần chúng ưa thích không an tịnh, thích thú không an tịnh, 
hoan hỷ không an tịnh, khi pháp an tịnh được Như Lai thuyết 
giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Khi Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi 
diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện. 

Quần chúng đi đến vô minh, trở thành mù quáng, bị trói 
buộc che đậy, khi Như Lai thuyết pháp nhiếp phục vô minh, 
họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Khi Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa 
từng có thứ tư xuất hiện. 

Khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, có 
bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. 


(AN 4:128) 
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2. VỊ NGỌT, NGUY HẠI VÀ XUẤT LY 

(1) Trước khỉ giác ngộ 

Này các tỳ-khưu, trước khi Ta giác ngộ, chưa chánh đẳng 
giác, còn là bổ-tát, ta suy nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt ở 
đờỉ, cái gì là nguy hại, cái gì là xuất ly?" về vấn đề ấy, tư 
tưởng sau đây khởi lên nơi Ta: "Do duyên với đờỉ, khỏỉ lên lạc 
hỷ gì, đây là vị ngọt ở đờỉ. Cái gì ở đờỉ là vô thường, khổ, chịu 
sự biến hoại, đây là nguy hại ở đòỉ. Điều phục dục tham ở đờỉ, 
đoạn tận tham dục, đây là xuất ly ởđờỉ". 

Này các tỳ-khưu, cho đến khi nào Ta chưa như thật giác tri vị 
ngọt ở đờỉ là vị ngọt, nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, 
cho đến khi ấy, Ta không xác nhận Ta đã giác liễu Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, cùng với thế giới gồm có thiên gióỉ, 
Ma giới, Phạm thiên gióỉ, cùng vóỉ quân chúng sa-môn, bà-la- 
môn, chư thiên và loài ngườỉ. 

Cho đến khi nào Ta như thật giác tri vị ngọt ở đờỉ là vị ngọt, 
nguy hại là nguy hại, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, Ta mớỉ 
xác nhận Ta đã giác liễu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
cùng VÓI thế giớỉ gổm có thiên giói, Ma giới, Phạm thiên giớỉ, 
cùng với quần chúng sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và loài 
người. Tri kiến khỏi lên noỉ ta: "Bất động là tâm giải thoát của 
Ta. Đây là đòỉ sống cuối cùng. Nay không còn tái sừửi nữa". 

(AN 3:101) 


(2) Tẩm cẩu xuất ly 

Này các tỳ-khưu, Ta đã đi tìm cầu vị ngọt ở đờỉ. Vị ngọt ở 
đòỉ là gì, Ta đã tìm được. Cho đến như thế nào, vị ngọt có mặt 
ở đòỉ, VÓI trí tuệ, Ta khéo thấy vị ngọt ấy. 

Ta đã tìm cầu nguy hại ở đờỉ. Nguy hại ở đời là gì, Ta đã tìm 
được. Cho đến như thế nào, nguy hại có mặt ở đờỉ, vóỉ trí tuệ, 
Ta khéo thấy nguy hại ấy. 

Ta đã tìm cầu xuất ly ở đờỉ. Xuất ly ở đờỉ là gì, Ta đã tìm 
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được. Cho đến như thế nào, xuất ly có mặt ở đờỉ, vóỉ trí tuệ 
Ta, Ta khéo thấy xuất ly ấy. 

(AN 3:101) 


(3) Nêu không có vị ngọt, 

Này các tỳ-khưu, nếu không có vị ngọt ở đòỉ, thì các loài hữu 
tình không có tham nhiễm đối vóỉ đờỉ. Vì rằng, có vị ngọt ở 
đờỉ, nên các loài hữu tình có tham nhiễm ở đờỉ. 

Nếu không có nguy hại ở đờỉ, thì các loài hữu tình không có 
nhàm chán đối với đời. Vì rằng, có nguy hại ở đờỉ, nên các loài 
hữu tình có nhàm chán đối vớỉ đòỉ. 

Nếu không có xuất ly ra khỏi đờỉ, thờỉ các loài hữu tình 
không có xuất ly đối VÓI đòỉ. Vì rằng, này các tỳ-khưu, có xuất 
ly đối vớỉ đời, nên các loài hữu tình có xuất ly ra khỏi đòỉ. 

(AN 3:102) 


3. HIẾU BIẾT HOÀN TOÀN VỂ CÁC DỤC 

1. Như vầy tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn ở Săvatthĩ, tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anãthapindika (Cấp 
Cô Độc). 

2. Lúc ấy nhiều tỳ-khưu buổi sáng đắp y, cầm y bát vào 
thành Săvatthĩ khất thực. Rổi các tỳ-khưu ấy suy nghĩ: "Nay 
còn quá sớm để đi khất thực ở Săvatthĩ. Chúng ta hãy đi đến 
ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo". Các tỳ-khưu ấy đi đến ngôi 
vườn các du sĩ ngoại đạo, nói lên những lòỉ chúc tụng hỏi 
thăm xã giao, rổi ngổi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy 
nói vóỉ các tỳ-khưu đang ngổi xuống một bên: 

3. - Chư hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn 
về các dục, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về 

các duc. Sa-môn Gotama nêu rõ sư hiểu biết hoàn toàn về các 

• • 

sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các 
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sắc pháp. Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các 
cảm thọ, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các 
cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự 
sai khác nào giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi về vấn đề 
thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? 

4. Các tỳ-khưu ấy không hoan hỷ cũng không chỉ trích 
những lời nói của các du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ, không 
chỉ trích, các tỳ-khưu từ chỗ ngổi đứng dậy, từ biệt vớỉ ý nghĩ: 
"Chúng ta sẽ học ý nghĩa lòỉ nói này từ Thế Tôn". 

5. Rổi các tỳ-khưu ấy, sau khi khất thực ở Sãvatthĩ, khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, liên đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ 
Ngài và ngổi xuống một bên. Sau khi ngổi xuống một bên, các 
tỳ-khưu ấy kể lại chuyện đã xảy ra. 

6. Đức Phật nói: 

» 

- Này các tỳ-khưu, các du sĩ ngoại đạo nói như vậy cân được 
trả lờỉ như sau: "Chư hiền, thế nào là vị ngọt của các dục, thế 
nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt 
của các sắc pháp, thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất 
ly? Thế nào là vị ngọt của các cảm thọ, thế nào là sự nguy 
hiểm, thế nào là sự xuất ly?" Khi được hỏi vậy, các du sĩ ngoại 
đạo không thể trả lờỉ được và sẽ bị mắc vào các khó khăn 
khác. Vì sao vậy? Vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu 
biết của họ. Này các tỳ-khưu, Ta không thấy một ai trong thế 
giới này vóỉ chư thiên, Dạ-ma (Mãra), Phạm thiên, trong 
chúng sinh vớỉ các sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và loài ngườỉ, 
mà câu trả lờỉ các câu hỏi được chấp nhận, trừ Như Lai, đệ tử 
Như Lai và những ai được nghe hai vị này. 

[Các dục] 

7. (i) Và này các tỳ-khưu, thế nào là vị ngọt của các dục? Này 
các tỳ-khưu, có nám pháp tăng trưởng dục: Các sắc pháp do 
nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tưolìg ứng 
vóỉ dục, hấp dẫn. Các âm thanh do nhĩ căn nhận thức... Các 
mùi hưolìg do tỷ căn nhận thức... Các vị do thiệt căn nhận 
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thức... Các xúc do thân cán nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, 
khả hỷ, tương ứng vóỉ dục, hấp dẫn. Có năm pháp tăng 
trưởng dục như vậy. Y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, 
có hỷ lạc khỏi lên, như vậy là vị ngọt của các dục. 

8. (ii) Này các tỳ-khưu, thế nào là sự nguy hiểm của các dục? 
ớ đây, này các tỳ-khưu, có thiện nam tử nuôi sống vóỉ nghề 
nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước toán, như 
làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như 
làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. Ngườỉ ấy phải 
chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc 
chạm của ruổi, muỗi, gió, sức nóng, mặt trờỉ, các loài bò sát, bị 
chết đói chết khát. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục, khổ 
đau nhận thấy ngay trước mắt, lấy dục làm nhân, lấy dục làm 
nguồn gốc, lấy dục làm nền tảng, nguyên nhân chính là các 
duc. 

9. Nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cân như vậy, 
tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay 
mình, vị ấy than vãn, buổn phiền khóc than, đấm ngực, mê 
man bất tỉnh: "ôi! Nỗ lực của ta thật sự là vô ích, tinh cần của 
ta thật sự không kết quả". Như vậy là sự nguy hiểm của các 
dục,..., nguyên nhân chính là các dục. 

10. Nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, 
tinh tấn như vậy và các tài sản ấy được đến tay mình, vì phải 
hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm thọ sự đau khổ, ưu tư: "Làm sao 
các vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao trộm cướp khỏi 
cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn 
trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt 
chúng?" Dù vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa 
vẫn cướp đoạt các tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa 
vẫn đốt cháy, nước vẫn cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không 
xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buổn phiền, 
khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh: "Cái đã thuộc của ta, 
nay ta không có nữa". Như vậy là sự nguy hiểm của các 
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dục,..., nguyên nhân chính là các dục. 

11. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm nguồn gốc, do dục 
làm nền tảng, do nguyên nhân chính là các dục, vua tranh 
đoat vóỉ vua, sát-đế-li tranh đoat vóỉ sát-đế-li, bà-la-môn tranh 
đoạt với bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt vóỉ gia chủ, mẹ tranh 
đoat vóỉ con, con tranh đoat vóỉ me, cha tranh đoat vóỉ con, 
con tranh đoạt vóỉ cha, anh em tranh đoạt vóỉ anh em, anh 
tranh đoat vóỉ chi, chi tranh đoat vóỉ anh, ban bè tranh đoat 
vóỉ bạn bè. Khi họ đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, 
tranh đoạt, thì họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau 
bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng 
kiếm. Từ đó, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử 
vong. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục,..., nguyên nhân 
chính là các duc. 

12. Lại nữa, do dục làm nhân... họ đeo cung và tên, họ dàn 
trận hai mặt và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng 
ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau 
bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau 
bằng kiếm. Từ đó, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần 
như tử vong. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục,..., nguyên 
nhân chính là các duc. 

13. Lai nữa, do duc làm nhân... ho cầm mâu và thuẫn, ho 
đeo cung và tên, họ công phá thành quách mới trét vôi hổ và 
tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm 
được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng 
đâm nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹp nhau 
bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Từ đó, họ đi đến tử 
vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Như vậy là sự nguy 
hiểm của các dục,..., nguyên nhân chính là các dục. 

14. Lại nữa, do dục làm nhân... họ đột nhập nhà cửa, họ 
cướp giật đổ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các 
đường lớn, họ đi đến vỢ người. Các vua chúa khi bắt được một 
ngườỉ như vậy liền áp dụng nhiêu hình phạt sai khác. Họ bị 
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đánh bằng roi, họ bị đánh bằng gậy, họ bị đánh bằng côn, họ 
bị chặt tay, họ bị chặt chân, họ bị chặt tay chân, họ bị xẻo tai, 
họ bị cắt mũi, họ bị xẻo tai cắt mũi, họ bị dùng hình phạt vạc 
dầu, họ bị dùng hình phạt bối đổi hình (xẻo đỉnh đầu thành 
hình con sò), họ bị dùng hình phạt la-hầu khẩu hình, hỏa man 
hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa), chúc thủ hình (đốt tay), 
khu hành hình (lấy rotn bện lại rổi siết chặt), bì y hình (lấy vỏ 
cây làm áo), linh dưolìg hình (hình phạt con dê núi), câu nhục 
hình (lấy câu móc vào thịt), tiền hình (cắt thịt thành hình đổng 
tiền), khối trấp hình, chuyển hình, cao đạp đài, họ bị tưóỉ 
bằng dầu sôi, họ bị cho chó án, họ bị đóng cọc, họ bị chặt đầu 
bằng gưotn. Do đó, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần 
như tử vong. Như vậy là sự nguy hiểm của các dục,..., nguyên 

nhân chính là các duc. 

• 

15. Lại nữa, do dục làm nhân, do dục làm nguổn gốc, do dục 
làm nền tảng, do nguyên nhân chính là các dục, họ làm các ác 
hạnh về thân, về lờỉ nói và về ý. Do họ làm các ác hạnh về 
thân, về lòỉ nói và về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sinh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là sự nguy hiểm 
của các dục, khổ đau nhận thấy ngay trước mắt, lấy dục làm 
nhân, lấy dục làm nguổn gốc, lấy dục làm nền tảng, nguyên 
nhân chính là các duc. 

16. (iii) Này các tỳ-khưu, thế nào là sự xuất ly các dục? Đó là 
sư điều phuc duc tham đối vớỉ các duc, sư đoan trừ duc tham. 
Như vậy là sự xuất ly các dục. 

17. Những sa-môn, bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị 
ngọt của các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy 
hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này 
nhất định sẽ không như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng 
không có thể đặt ngưòỉ khác trong một địa vị tưolìg tự, nghĩa 
là như thật tuệ tri các dục - sự kiện như vậy không thể xảy ra. 
Những sa-môn, bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt của các 
dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như 
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vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định 
sẽ như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng có thể đặt ngưòỉ 
khác trong một địa vị tưolìg tự, nghĩa là như thật tuệ tri các 
dục - sự kiện như vậy có xảy ra. 

[Các sắc pháp] 

18. (i) Và này các tỳ-khưu, thế nào là vị ngọt của các sắc 
pháp? Này các tỳ-khưu, như các thiếu nữ sát-đế-lị, thiếu nữ 
bà-la-môn hay thiếu nữ gia chủ, tuổi khoảng độ mườỉ lăm hay 
mưòỉ sáu tuổi, không quá lân, không quá thấp, không quá 
ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng, này 
các tỳ-khưu, có phải trong thòỉ ấy, họ đạt đến mỹ diệu tối 
thượng, sắc đẹp tối thượng? 

- Bạch Thế Tôn, phải. 

- Này các tỳ-khưu, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy, khỏỉ lên lạc thọ 
và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt của các sắc pháp. 

19. (ii) Và này các tỳ-khưu, thế nào là sự nguy hiểm của các 
sắc pháp? ớ đây ngưòỉ ta có thể thấy thiếu nữ ấy trong một 
thờỉ khác, khoảng tám mưoỉ tuổi, chửi mưoỉ tuổi hay một trăm 
tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để 
chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, râu 
rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét 
tái xám. Này các tỳ-khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự 
mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của ngườỉ đó nay đã biến mất và 
sự nguy hiểm đã hiện ra? 

- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

- Này các tỳ-khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc 
pháp. 

20. Lại nữa, ngườỉ ta có thể thấy thiếu nữ ấy bị bệnh hoạn 
đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của 
mình, phải có ngưòỉ nâng dậy, phải có ngườỉ đỡ nằm. Này các 
tỳ-khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp 
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xưa kia của ngườỉ đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã 
hiện ra? 

- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

- Này các tỳ-khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc 
pháp. 

21. Lại nữa, ngườỉ ta thấy thiếu nữ ấy vóỉ thi thể bị quăng 
vào nghĩa địa, một ngày, hai ngày hay ba ngày, thi thể ấy 
trưolìg phổng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các tỳ-khưu, 
các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia 
của ngưòỉ đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? 

- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

- Này các tỳ-khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc 
pháp. 

22-29. Lại nữa, ngưòỉ ta thấy thiếu nữ ấy vóỉ thi thể bị quăng 
vào nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, 
hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài 
giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn... vóỉ bộ xưolìg còn 
dính thịt và máu, được các đường gân cột lại... vớỉ bộ xưolìg 
không còn dửìh thịt nhưng còn dính máu, được các đường gân 
cột lại... vóỉ bộ xương không còn thịt và máu, được các đường 
gân cột lại... chỉ còn có xương rờỉ rạc rải rác chỗ này chỗ kia - 
ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, 
ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương 
sống, ở đây là xương đầu... chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ 
ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn các 
xương thối trở thành cát bụi. Này các tỳ-khưu, các ông nghĩ 
thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của ngườỉ đó 
nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? 

- Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 

- Này các tỳ-khưu, như vậy là sự nguy hiểm của các sắc 
pháp. 

30. (iii) Và này các tỳ-khưu, thế nào là sự xuất ly khỏi các sắc 
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pháp? Đó là sự điều phục dục tham đối vớỉ các sắc pháp, sự 
đoạn trừ dục tham. Như vậy là sự xuất ly khỏi các sắc pháp. 

31. Những sa-môn, bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị 
ngọt của các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự 
nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị 
này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các sắc pháp của họ, 
họ cũng không có thể đặt ngưòỉ khác trong một địa vị tưolìg 
tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự kiện như vậy 
không xảy ra. Những sa-môn, bà-la-môn nào như thật tuệ tri 
vị ngọt của các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là 
sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, 
những vị này nhất định như thật tuệ tri các sắc pháp của họ, 
họ cũng có thể đặt ngưòỉ khác trong một địa vị tưolìg tự, 
nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp - sự kiện như vậy có xảy 
ra. 

[Các cảm thọ] 

32. (i) Và này các tỳ-khưu, thế nào là vị ngọt của các cảm 
thọ? ớ đây, vị tỳ-khưu ly các dục, ly các bất thiện pháp, tự 
chứng và an trú vào thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sinh, có tầm có tứ. Trong lúc ấy, vị ấy không nghĩ đến tự 
hại, không nghĩ đến hại ngườỉ, không nghĩ đến hại cả hai. Vị 
ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Ta nói đó là vị ngọt tối 
thượng của các cảm thọ. 

33-35. Lại nữa, vị tỳ-khưu diệt tầm và tứ, chứng và trú vào 
thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm 
không tứ, nội tỉnh nhất tâm... Vị tỳ-khưu ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba... vị tỳ-khưu xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Trong lúc ấy, vị ấy 
không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại ngưòỉ, không nghĩ 
đến hại cả hai. Vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Ta nói đó là 
vị ngọt tối thượng của các cảm thọ. 
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36. (ii) Và này các tỳ-khưu, thế nào là sự nguy hiểm của các 
cảm thọ? Các cảm thọ là vô thường, khổ, biến hoại. Như vậy 
là sự nguy hiểm của các cảm thọ. 

37. (iii) Và này các tỳ-khưu, thế nào là sự xuất ly các cảm 

thọ? Này các tỳ-khưu, sự điều phục dục tham đối vóỉ các cảm 

thọ, sự đoạn trừ dục tham. Như vậy gọi là sự xuất ly các cảm 

thọ. 

• 

38. Những sa-môn, bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vị 
ngọt của các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự 
nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị 
này nhất định sẽ không như thật tuệ tri các cảm thọ của họ, họ 
cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tưolìg tự, 
nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ - sự kiện như vậy không 
xảy ra. Những sa-môn, bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt 
các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm 
như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất 

đinh như thât tuê tri các cảm tho của ho, ho có thể đăt các 

• •• • 

ngườỉ khác trong một địa vị tưolìg tự, nghĩa là như thật tuệ tri 
các cảm thọ - sự kiện như vậy có xảy ra. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín 
thọ lòỉ dạy của Thế Tôn. 

(MN 13, Dại kinh Khốuẩn) 


4. CÁC NGUY HIẾM CỦA DỤC LẠC 

(1) Đoan tân tất cả các tuc sư 

• • » # 

[Gia chủ Potaliya hỏi Đức Thế Tôn] 

- Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn 
bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc Thánh? Lành 
thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con biết 
như thế nào là sư đoan tân toàn diên, toàn bô, toàn măt tất cả 
tục sự trong giớỉ luật bậc Thánh. 

- Này gia chủ, vậy ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

(jia chú rotaliya vang đáp Ihể lon. Ihê lon thuyẽt giáng 
như sau: 

15. - Này gia chủ, ví như có con chó đói lả, suy nhược, đi 
đến một lò thịt giết bò. ở đây, có người giết bò thiện xảo hay 
người đệ tử quăng cho nó một khúc xưolìg, khéo lóc, tận lóc, 
không có thịt, chỉ có dính máu. Này gia chủ, ông nghĩ thế 
nào? Con chó ấy, khi gặm khúc xưolìg ấy, khéo lóc, tận lóc, 
không có thịt, chỉ có dính máu có thể đoạn trừ được đói lả suy 
nhược của nó không? 

- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vớỉ khúc xưolìg khéo 
lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu ấy, bạch Thế Tôn, 

con chó kia chỉ có mêt nhoc khốn khổ mà thôi. 

• • 

- Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Thế Tôn đã nói, dục được ví như khúc xưolìg, khổ nhiều, não 
nhiều, tai họa ở đây càng nhiều holì". Sau khi thấy như chân 
như vậy vớỉ chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa 
chủng, y cứ đa chủng, đối vóỉ loại xả thuộc loại nhất chủng, y 
cứ nhất chủng, ở đây, mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn 
trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 

16. Này gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu, 
hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên; các 
con chim kên khác, chim diều hâu khác, hay chim ưng khác 
bay đuổi theo, đuổi sát theo giành giựt xé nát miếng thịt ấy. 
Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên, chim diều 
hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy, nó có 
thể do nhân duyên ấy, đi đến chết hay đi đến khổ gần như 
chết không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều, não 
nhiều, tai họa ở đây càng nhiều holì". Sau khi thấy như chân 
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như vậy vớỉ chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa 
chủng, y cứ đa chủng, đối vóỉ loại xả thuộc loại nhất chủng, y 
cứ nhất chủng, ở đây mọi chấp thủ đối vóỉ thế vật được đoạn 
trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 

17. Này gia chủ, ví như một ngườỉ câm một bó đuốc cỏ đang 
cháy rực đi ngược gió. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào, nếu 
ngườỉ ấy không vứt bỏ ngay bó đuốc ấy, bó đuốc cỏ đang 
cháy rực ấy có thể đốt cháy tay, hay đốt cháy cánh tay, hay 
đốt cháy một thân phần của ngườỉ ấy, ngườỉ ấy có thể do nhân 
duyên ấy, đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Thế Tôn đã nói, dục được ví như bó đuốc cỏ, khổ nhiều, não 
nhiều, tai họa ở đây càng nhiều holì". Sau khi thấy như chân 
như vậy vóỉ chánh trí tuệ,..., vị ấy tu tập loại xả như vậy. 

18. Này gia chủ, ví như một hố than hừng, sâu hon thân 
ngườỉ, đầy những than hừng, cháy không thành ngọn, cháy 
không thành khói và một ngưòỉ đi đến muốn sống, muốn 
không chết, muốn lạc, né tránh khổ. Nhưng có hai nhà lực sĩ, 
nắm chặt hai cánh tay ngưòỉ ấy và lôi ngườỉ ấy đến hố than 
hừng. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ngườỉ ấy có co rúm 
thân, vật qua vật lại phía này phía kia không? 

- Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì ngưòỉ ấy 
biết: "Nếu ta roỉ vào hố than hừng này, do nhân duyên này, ta 
sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết". 

- Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Thế Tôn đã nói, dục được ví như hố than hừng, khổ nhiều, 
não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều holì". Sau khi thấy như 
chân như vậy vớỉ chánh trí tuệ,..., vị ấy tu tập loại xả như vậy. 

19. Này gia chủ, ví như có người nằm mộng, thấy vườn khả 
ái, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hổ khả ái; khi tỉnh dậy, 
ngườỉ ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ 
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tử suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như một 
cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiêu 
hơn". Sau khi thấy như chân như vậy vớỉ chánh trí tuệ,..., vị 
ấy tu tập loại xả như vậy. 

20. Này gia chủ, ví như có ngưòỉ vay mượn tài vật - như xe 
cộ sang trọng, châu báu hoa tai mỹ diệu - và ngưòỉ ấy đi vào 
chợ phố, đi trước và chung quanh là những đổ vật vay mượn 
ấy. Quần chúng thấy ngườỉ ấy bèn nói: "Ngưòỉ này thật sự 
giàu sang và ngưòỉ giàu sang hưởng thọ tài vật như vậy". 
Nhưng những người chủ thấy ngườỉ ấy ở chỗ nào liền đến lấy 
về những vật sở hữu của mình. Này gia chủ, ông nghĩ thế 
nào? Như thế có phải đủ để ngườỉ ấy trở thất vọng? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì 
những người chủ đến lấy về những vật sở hữu của mình. 

- Cũng vậy, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Thế Tôn đã nói, dục được ví như tài vật vay mượn, khổ 
nhiêu, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy 
như chân như vậy vớỉ chánh trí tuệ,..., vị ấy tu tập loại xả như 
vậy. 

21. Này gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có một 
nhóm rừng, ở đấy, có một cây đầy những trái chín, nhưng 
không có trái nào roỉ xuống đất. Rổi một ngườỉ đi đến, ước 
mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây. 
Người ấy đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái 
chín. Ngưòi ấy có thể nghĩ như sau: "Cây này đầy những trái 
chín nhưng không có trái nào roỉ xuống đất, nhưng ta biết leo 
cây. Vậy ta hãy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo 
(để đem về). Rổi ngưòỉ ấy leo lên cây ấy, ăn cho thỏa thích và 
bọc đầy áo (để đem về)". Rổi một ngườỉ thứ hai đi đến, ước 
mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây 
và tay mang một búa sắc bén. Ngưòỉ này đi sâu vào ngôi rừng 
ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người này có thể nghĩ 
như sau: "Cây này đầy những trái chín, nhưng không có trái 
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nào rơi xuống đất. Nhưng ta không biết leo cây. Vậy ta hãy 
chặt cây này tận gốc, ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo (để đem 
về)". Rổi ngườỉ này chặt cây ấy tận gốc. Này gia chủ, ông nghĩ 
thế nào? Nếu người kia không leo xuống thật nhanh, thì cây 
ấy khi roỉ đổ xuống, sẽ làm cho ngườỉ thứ nhất, hoặc bị gãy 
tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị gãy một phần thân thể. Và do 
nhân duyên ấy, sẽ bị chết hay đi đến đau khổ gần như chết? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
"Thế Tôn đã nói, dục được ví như cây có trái, khổ nhiều, não 
nhiêu, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy như chân 
như vậy vớỉ chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa 
chủng, y cứ đa chủng, đối vóỉ loại xả thuộc loại nhất chủng, y 
cứ nhất chủng, ở đây mọi chấp thủ đối vớỉ thế vật được đoạn 
trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 

(MN 54, Kinh Potalỉya) 


(2) Nhiệt não của dục lạc 

10. - Này Mãgandiya, Ta thuở trước, khi còn là tại gia, Ta 
sống hưửng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm 
dục trưởng dưỡng. Các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc 
pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Các âm thanh do tai nhận thức... Các mùi hương do 
mũi nhận thức... Các vị do lưõỉ nhận thức... Các xúc do thân 
nhận thức, các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Ta có ba tòa lâu đài, một cho mùa mưa, một cho 
mùa đông, một cho mùa hạ. Trong bốn tháng mùa mưa, Ta 
sống hưửng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ nhạc 
công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu đài ấy. 

Rổi Ta sau một thờỉ gian, sau khi như chân biết được sự tập 
khởỉ, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các 
dục vọng, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não 
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của các dục, Ta trú vóỉ khát ái được đoạn trừ, vớỉ nội tâm an 
tịnh. Rổi Ta thấy các chứng sinh khác, chưa xả ly tham ái đối 
vóỉ các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng 
được như họ; ở đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, 
này Mảgandiya, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, vượt 
qua cả thiên lạc. Vì Ta an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy, Ta 
không ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 

11. Ví như, này Mảgandiya, một gia chủ hay con một ngưòỉ 
gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu nhiêu, sống thọ 
hưởng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục trưởng 
dưỡng. Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả 
lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các âm thanh do tai nhận 
thức... Các mùi hưolìg do mũi nhận thức... Các vị do lưõi nhận 
thức... Các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Vị ấy, sau khi làm thiện thân 
hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi làm thiện ý hành, 
khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, thiên gióỉ, 
cộng trú vớỉ chư thiên ở cõi trờỉ Ba mưoỉ ba. Vị ấy ở đây, trong 
rừng Nandana, được chúng thiên nữ vây quanh, thọ hưởng 
năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Nếu như vị ấy thấy ngườỉ gia chủ hay con người gia chủ 
đang thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng thuộc loài người một 
cách đầy đủ, một cách sung mãn. Này Mãgandiya, ông nghĩ 
thế nào? Thiên tử ấy, được chúng thiên nữ vây quanh, thọ 
hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một 
cách sung mãn, vị ấy có ước vọng được như ngườỉ gia chủ ấy, 
hay con người gia chủ ấy vóỉ năm dục trưởng dưỡng thuộc 
loài ngưòỉ, hay trở lui về vóỉ các dục thuộc loài ngưòỉ? 

- Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama! Vì sao vậy? Vì thiên 
dục, thưa Tôn giả Gotama, là kỳ diệu holì, là vi diệu holì nhân 
duc. 

12. - Cũng vậy, này Mãgandiya, Ta thuở trước, khi còn là tại 
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gia. Ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn các 
dục trưởng dưỡng các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc 
pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các hưolìg do mũi nhận 
thức... Các vị do lưõỉ nhận thức... Các xúc do thân nhận thức, 
các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Rổi Ta sau một thờỉ gian, sau khi như chân biết được 
sự tập khởỉ, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các duc, sau khi đoan tân duc ái, sau khi trừ diêt nhiêt não 
của các dục, Ta trú vóỉ khát ái được đoạn trừ, vóỉ nội tâm an 
tịnh. Rổi Ta thấy các chúng sinh khác chưa xả ly tham ái đối 
vóỉ các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt 
não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng 
được như họ; ở đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, 
này Mãgandiya, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, vượt 
qua cả thiên lạc. Vì Ta an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy, Ta 
không ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 

13. Ví như, này Mãgandiya, một ngưòỉ bị bệnh cùi; vóỉ thân 
(đầy) những lở lói, vớỉ thân hư thối, nứt chảy, bị các loại trùng 
đục khoét, đang cào rách miệng các vết thưolìg vóỉ móng tay, 
hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thống của ngưòỉ ấy mờỉ một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mổ xẻ này cho ngưòỉ ấy thuốc. Ngưòỉ ấy dùng thuốc, 
được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, có thể đi 
chỗ nào ngưòỉ ấy muốn. Ngườỉ ấy thấy một ngưòỉ bị bệnh cùi 
khác, với thân (đầy) những lở lói, vóỉ thân hư thối, nứt chảy, 
bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết 
thương vóỉ móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. 
Này Mãgandiya, ông nghĩ thế nào? Ngưòỉ ấy có ước vọng 
được như ngườỉ cùi kia, hố than hừng, hay sự thọ dụng dược 
liệu không? 

- Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả 
Gotama, khi có bệnh thì cần thuốc trị bệnh và khi không bệnh, 
thì không cần thuốc trị bệnh. 
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14. - Cũng vậy, này Mãgandiya, Ta thuở trước, khi còn là tại 
gia,... Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham 
thích. 

15. Ví như, này Mãgandiya, một ngưòỉ bị bệnh cùi, vớỉ thân 
(đầy) những lở lói, vóỉ thân hư thối, nứt chảy, bị các loại trùng 
đục khoét, đang cào rách miệng các vết thưolìg vóỉ móng tay, 
hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thống của ngườỉ ấy mòỉ một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ 
khoa mổ xẻ này cho ngưòỉ ấy thuốc. Người ấy dùng thuốc 
được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, có thể đi 
chỗ nào ngườỉ ấy muốn. Rổi có hai lực sĩ, nắm chặt (hai) cánh 
tay ngưòỉ ấy và lôi kéo ngưòỉ ấy đến hố than hừng. Này 
Mãgandiya, ông nghĩ thế nào? Ngườỉ ấy có co rút thân, vật 
qua vật lại phía này phía kia không? 

- Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự xúc chạm vóỉ 
lửa, là đau khổ, thưa Tôn giả Gotama, rất là nổng cháy, rất là 
nhiêt não. 

- Này Mãgandiya, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ hiện tại sự 
xúc chạm vóỉ lửa ấy là đau khổ, rất là nổng cháy, rất là nhiệt 
não, hay là trước đây, sự xúc chạm vớỉ lửa ấy đã là đau khổ, 
rất là nổng cháy, rất là nhiệt não? 

- Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm vói lửa ấy là 
đau khổ, rất là nổng cháy, rất là nhiệt não và xưa kia, sự xúc 
chạm vóỉ lửa ấy đã là đau khổ, rất là nổng cháy và rất là nhiệt 
não. Tuy vậy, thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này, vóí 
thân (đầy) những lở lói, vóỉ thân hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương vớỉ 
móng tay, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ vóỉ 
ngọn lửa, lại có phản tưửng là được lạc thọ. 

16. - Cũng vậy, này Mảgandiya, sự xúc chạm vóỉ các dục 
trong thờỉ quá khứ cũng là đau khổ, rất là nổng cháy, rất là 
nhiệt não và sự xúc chạm vóỉ các dục trong thờỉ vị lai cũng là 
đau khổ, rất là nổng cháy, rất là nhiệt não và sự xúc chạm vớỉ 
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các dục trong thờỉ hiện lại cũng là đau khổ, rất là nổng cháy, 
rất là nhiệt não. Và này Mãgandiya, những chúng sinh này 
chưa đoạn trừ tham ái đối vóỉ các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, vóỉ các căn bị hư 
hoại, do sự xúc chạm đau khổ vớỉ các dục, lại có phản tưởng là 

đươc lac tho. 

• • • 

17. Ví như, này Mãgandiya, một ngưòỉ bị bệnh cùi thân 
(đầy) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, đang cào rách miệng các vết thưolìg vớỉ móng tay, hơ 
đốt thân mình trên hố than hừng. Ngưòỉ ấy càng hơ đốt thân 
mình trên hố than hừng chừng nào thờỉ miệng các vết thương 
ấy lại càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thối và càng thêm 
thối nát và ngưòỉ ấy chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do 
nhân duyên gãi ngứa miệng các vết thương. Cũng vậy, này 
Mãgandiya, các chúng sinh, chưa đoạn trừ tham ái đối vớỉ các 
dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não 
thiêu đốt, chạy theo các dục. Các chúng sinh ấy càng chạy 
theo dục chừng nào, thì dục ái của các chúng smh ấy càng 
tăng trưởng, họ càng bị dục nhiệt não thiêu đốt và họ chỉ có 
cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. 

(MN 75, Kinh Mãgandiya) 


5. cuọc SONG NGAN NGUI, PHU DU 

- Thuở xưa, này các tỳ-khưu, có đạo sư tên là Araka thuộc 
ngoại đạo đã ly tham đối vóỉ các dục. Đạo sư ấy có đến hàng 
trăm đệ tử và thuyết pháp cho các đệ tử như sau: 

"Này các bà-la-môn, ít oi là đờỉ sống của loài người, nhỏ bé, 
không đáng kể, nhiêu khổ đau, nhiều ưu não. Các ông hãy 
hiểu rõ như thế. Hãy làm điều lành, sống đờỉ phạm hạnh. 
Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết. 

Ví như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trờỉ mọc, mau 
chóng biến mất, không tổn tại lâu dài. Cũng vậy, như giọt 
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sương là đờỉ sống loài ngườỉ, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều 
khổ đau, nhiêu ưu não. Các ông hãy hiểu rõ như thế. Hãy làm 
điêu lành, sống đờỉ phạm hạnh. Không ai sinh ra mà có thể 
thoát khỏi cái chết. 

Ví như, khi trời mưa nặng hạt, bong bóng nước trên nước 
mau chóng biến mất, không tổn tại lâu dài. Cũng vậy, như 
bong bóng nước là đòỉ sống của loài ngườỉ, nhỏ bé, không 
đáng kể, nhiều khổ đau, nhiêu ưu não. Các ông hãy hiểu rõ 
như thế. Hãy làm điều lành, sống đờỉ phạm hạnh. Không ai 
sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết. 

Ví như con sông trên núi chảy xa, dòng nước chảy nhanh, lôi 
cuốn theo vật này vật khác, không có sát-na nào, không có 
giây phút nào, không có thờỉ khắc nào có dừng nghỉ, nó phải 
chảy tóỉ, cuổn cuộn chảy, thúc đẩy chảy tóỉ. Cũng vậy, như 
con sông ấy là đòỉ sống của loài ngườỉ, nhỏ bé, không đáng 
kể... Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết. 

Ví như ngưòỉ lực sĩ tụ lại một cục nước miếng trên đầu lưõỉ 
và nhổ đi không có phí sức. Cũng vậy, như cục nước miếng là 
đờỉ sống loài ngườỉ, nhỏ bé, không đáng kể... Không ai sinh ra 
mà có thể thoát khỏi cái chết. 

Ví như một miếng thịt được quăng vào một nổi sắt được 
hâm nóng cả ngày, mau chóng biến mất, không tổn tại lâu dài. 
Cũng vậy, như miếng thịt là đờỉ sống con ngườỉ, nhỏ bé, 
không đáng kể... Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái 
chết. 

Ví như con bò cái sắp bị giết, được dắt đến lò thịt, mỗi bước 
chân giơ lên là bước gân đến bị giết, gần đến chết. Cũng vậy, 
như con bò cái sắp bị giết là đòỉ sống con người, nhỏ bé, 
không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Các ông hãy 
hiểu rõ như thế. Hãy làm điêu lành, sống đờỉ phạm hạnh. 
Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết". 

Lúc bấy giờ, này các tỳ-khưu, tuổi thọ của loài ngườỉ lên đến 
60.000 năm. Ngưòỉ con gái 500 tuổi có thể đến tuổi lấy chổng. 
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Lúc bấy giờ, loài ngườỉ có sáu loại bệnh: Lạnh, nóng, đói, 
khát, đại tiện, tiểu tiện. Dù vóỉ loài người thọ mạng dài như 
vậy, sống lâu như vậy, ít bệnh như vậy, đạo sư Araka lại 
thuyết pháp cho các đệ tử như vậy: "ít oi là đòỉ sống của loài 
ngườỉ, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. 
Các ông hãy hiểu rõ như thế. Hãy làm điều lành, sống đờỉ 
phạm hạnh. Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết". 

Nhưng ngày nay, này các tỳ-khưu, ai nói một cách chân 
chánh, phải nói như sau: "ít oi là đờỉ sống của loài ngườỉ, nhỏ 
bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Các ông hãy 
hiểu rõ như thế. Hãy làm điều lành, sống đờỉ phạm hạnh. 
Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết". Ngườỉ ta sống 
một trăm tuổi, ít holì hay nhiều holì. Mạng sống 100 tuổi, 
được chia thành 300 mùa: một trăm mùa đông, một trám mùa 
hạ, một trăm mùa mưa. Khi sống qua ba trăm mùa, ngườỉ ấy 
sống 1.200 tháng: 400 tháng lạnh, 400 tháng nóng, 400 tháng 
mưa. Khi sống 1200 tháng, ngưòỉ ấy sống 2.400 lần nửa tháng: 
800 nửa tháng lạnh, 800 nửa tháng nóng, 800 nửa tháng mưa. 

Và khi sống 2.400 lần nửa tháng, ngườỉ ấy sống 36.000 đêm: 
12.000 đêm lạnh, 12.000 đêm nóng, 12.000 đêm mưa. Khi sống 
36.000 đêm, người ấy ăn chỉ có 72.000 bữa ccto: 24.000 bữa 
cơm vào mùa lạnh, 24.000 bữa cơm vào mùa nóng, 24.000 bữa 
cơm vào mùa mưa. Đây gổm có vớỉ sữa mẹ và thờỉ gian không 
có đổ ăn. ớ đây, có những khi không có bữa ăn này, nghĩa là 
tức giận không ăn cơm, khổ đau không ăn cơm, bệnh hoạn 
không ăn cơm, trai giớỉ không ăn cơm, không thu hoạch được 
nên không ăn cơm. 

Như vậy, này các tỳ-khưu, tuổi thọ một trăm năm của loài 
ngưòỉ được Ta gọi là tuổi thọ, được gọi là lượng của tuổi thọ, 
được gọi là thờỉ tiết, được gọi là năm, được gọi là tháng, được 
gọi là nửa tháng, được gọi là đêm, được gọi là đêm ngày, được 
gọi là bữa ăn, được gọi là giữa bữa ăn. 
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Này các tỳ-khưu, những gì bậc đạo sư phải làm, vì hạnh 
phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy Ta đã làm, vì 
lòng thương tưởng các ông. Này các tỳ-khưu, đây là những 
gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này các tỳ-khưu, hãy 
hành thiền, chớ có phóng dật. Đừng để hối tiếc về sau. Đó là 
lờỉ giáo huấn của Ta cho các ông. 

(AN 7:74) 


6. BỐN THUYẾT GIÁO CHÁNH PHÁP 

26. Tôn giả Ratthapãla đi đến vưừn Nai của vua Koravya, 
sau khi đến liền ngổi xuống nghỉ trưa dướỉ một gốc cây. 

27. Rổi vua Koravya nói vóỉ ngưòỉ thợ săn: 

- Này thợ săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở Lộc Uyển, ta muốn 
đi thám viếng cảnh đẹp. 

- Thưa vâng, Đại vương. 

Ngườỉ thợ săn vâng đáp vua Koravya, trong khi dọn dẹp 
vườn Nai, thấy Tôn giả Ratthapãla đang ngổi dướỉ gốc cây để 
nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, ngưòỉ ấy liền đến vua Koravya, 
sau khi đến liền tâu vua Koravya: 

- Tâu Đại vương, vườn Nai đã được dọn dẹp. Và ở đấy có 
thiện nam tử tên là Ratthapảla là con một thế gia ở 
Thullakotthita mà Đại vương thường hay tán thán, vị ấy đang 
ngổi dướỉ một gốc cây để nghỉ trưa. 

- Này thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ về vưừn cảnh. Nay 
chúng ta muốn cung kửìh cúng dường Tôn giả Ratthapãla. 

28. Rổi vua Koravya, sau khi nói: "ở đây, hãy đem bố thí tất 
cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm", ra lệnh cho 
thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng, liền 
cùng với các cỗ xe đi ra khỏi Thullakotthita để yết kiến Tôn 
giả Ratthapăla vóỉ đại uy phong của bậc đế vương. Sau khi cõỉ 
xe cho đến chỗ đất còn có thể cõi xe được, Ngài xuống xe, đi 




282 Những lời Phật dạy 


bộ, cùng vóỉ hàng tùy tùng vương hầu, đến chỗ của Tôn giả 
Ratthapãla. Sau khi đến, nói lên những lòỉ chào đón hỏi thăm 
vóỉ Tôn giả Ratthapảla. Sau khi nói lên những lờỉ chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, vua 
Koravya bạch Tôn giả Ratthapăla: 

- ở đây xin mờỉ Tôn giả Ratthapãla ngổi xuống trên nệm 
voi. 

- Thôi vừa rổi, Đại vương! Đại vương hãy ngổi. Tôi đã ngổi 
trên chỗ ngổi của tôi. 

Rổi vua Koravya ngổi trên chỗ ngổi đã soạn sẵn. Sau khi 
ngổi, vua Koravya bạch Tôn giả Ratthapãla: 

29. - Bạch Tôn giả Ratthapảla, có bốn sự suy vong này. 
Chính do bị bốn sự suy vong này mà ở đây, có người cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Thế nào là bốn? Lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản 
suy vong, thân tộc suy vong. 

30. Thế nào là lão suy vong? ở đây, thưa Tôn giả Ratthapãla 
có ngưòỉ niên cao, lạp lứn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống 
mãn kỳ, đã gần mệnh chung. Vị ấy suy tư như sau: "Nay ta đã 
già, niên cao lạp lân, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn 
kỳ, đã gần mệnh chung. Thật không dễ gì cho ta thu được các 
tài vật chưa thu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật 
đã thu hoạch. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này, do bị lão 
suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Như vậy được gọi là lão suy vong. 
Nhưng Tôn giả Ratthapảla nay còn trẻ, niên thiếu, còn thanh 
niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi 
đòỉ. Tôn giả Ratthapãla đâu có lão suy vong? Tôn giả đã biết 
gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình? 

31. Và thế nào là bệnh suy vong? ở đây, thưa Tôn giả 
Ratthapãla, có ngườỉ bị bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh. Vị 
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ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh, 
thật không dễ gì cho ta thu được các tài vật chưa thu hoạch 
được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thu hoạch được. Vậy 
ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình". Vị này do bị bệnh suy vong nên cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Như vậy, được gọi là bệnh suy vong. Nhưng Tôn giả 
Ratthapãla nay ít bệnh, ít khổ não, tiêu hóa được điều hòa, 
không quá lạnh, không quá nóng. Tôn giả Ratthapăla đâu có 
bệnh suy vong? Tôn giả đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì 
mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 

32. Và thế nào là tài sản suy vong? ở đây, thưa Tôn giả 
Ratthapăla có ngưòỉ giàu sang, tiền của nhiều, tài vật nhiều và 
những tài vật của vị ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Vị ấy 
suy nghĩ như sau: "Ta trước đây giàu sang, tiền của nhiều, tài 
sản nhiều. Những tài vật ấy của ta dần dần đã đi đến suy 
vong. Thật không dễ gì cho ta thu được những tài vật chưa thu 
hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thu 
hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này do bị tài sản suy 
vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Như vậy, được gọi là tài sản suy vong. 
Nhưng Tôn giả Ratthapãla ở chính tại Thullakotthita này, là 
con của một lưolìg gia đệ nhất. Tôn giả Ratthapãla đâu có tài 
sản suy vong? Tôn giả đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì 
mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 

33. Và thế nào là thân tộc suy vong? ở đây, thưa Tôn giả 
Ratthapãla có ngườỉ có nhiều thân hữu quen biết, bà con 
huyết thống, những thân hữu quyến thuộc của ngườỉ ấy dần 
dân đi đến chỗ suy vong. Ngưòỉ ấy suy tư như sau: "Trước 
kia, ta có nhiêu ngườỉ thân hữu quen biết, bà con huyết thống. 
Những thân hữu quyến thuộc ấy của ta dân dần đi đến chỗ 
suy vong. Thật không dễ gì cho ta thu được những tài vật 
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chưa thu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật 
đã thu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này do bị 
thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, được gọi là thân 
tộc suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapãla ở chính tại 
Thullakotthita này, có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết 
thống. Tôn giả Ratthapãla đâu có thân tộc suy vong? Vậy Tôn 
giả đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình? 

34. Thưa Tôn giả Ratthapảla, đây là bốn loại suy vong, do bị 
bốn loại suy vong này mà ở đây, có ngườỉ cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn 
giả Ratthapãla đâu có những loại ấy? Vậy Tôn giả đã biết gì, 
đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình? 

35. - Thưa Đại vưolìg, có bốn sự thuyết giáo Chánh pháp, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết 
giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Thế nào là bốn? 

36. (1) "Thế giớỉ là vô thường, đi đến hủy diệt", thưa Đại 
vưolìg, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ nhất, do Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thuyết 
giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

(2) "Thế giớỉ là vô hộ, vô chủ", thưa Đại vưolìg, đó là thuyết 
giáo Chánh pháp thứ hai, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi 
thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

(3) "Thế giớỉ là vô sở hữu, ra đi là phải bỏ lại tất cả", thưa 
Đại vưolìg đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ ba, do Thế Tôn, 
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bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác thuyết 
giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

(4) "Thế giớỉ là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái", 
thưa Đại vưolìg, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, 
mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

37. Thưa Đại vưolìg, đây là bốn sự thuyết giáo Chánh pháp, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết 
giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

38. - Tôn giả Ratthapảla đã nói:" Thế giớỉ là vô thường đi 
đến hủy diệt", ý nghĩa của lờỉ nói này cần phải được hiểu như 
thế nào? 

- Thưa Đại vưong, Đại vưolìg nghĩ thế nào? Khi Ngài 20 hay 
25 tuổi, Ngài có thiện nghệ về voi, thiện nghệ về ngựa, thiện 
nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp vế 
mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong 
nghề đánh giặc? 

- Thưa Tôn giả Ratthapảla, khi tôi được 20 hay 25 tuổi, tôi 
thiện nghệ về voi, tôi thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, 
thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp vế mạnh và cánh 
tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong nghề đánh giặc. 
Có đôi lúc, thưa Tôn giả Ratthapảla, tôi cảm thấy có thần lực 
và xem không ai có thể bằng tôi về sức mạnh. 

- Thưa Đại vưolìg, Đại vưolìg nghĩ thế nào? Nay Đại vưolìg 
vẫn còn bắp vế mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và thiện 
nghệ đánh giặc như vậy không? 

- Không như vậy, thưa Tôn giả Ratthapãla. Nay tôi đã già, 
niên cao, lạp lân, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, 
đã gần mệnh chung, gần 80 tuổi thọ. Có đôi lúc, tôi nghĩ: "Ta 
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sẽ bước chân tại đây" nhưng tôi lại bước chân tại chỗ khác. 

- Chính liên hệ vóỉ nghĩa này, này Đại vương, mà Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã nói: 
"Thế gióỉ là vô thường, đi đến hủy diệt" và sau khi biết, sau 
khi thấy và sau khi nghe như vậy, tôi đã xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

- Thật vi diệu thay, Tôn Giả Ratthapãla! Thật hy hữu thay! Ý 
nghĩa này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A la hán, 
Chánh Đẳng Giác đã khéo nói: "Thế giớỉ là vô thường, đi đến 
hủy diệt". Quả thật là như thế! 

39. Nhưng thưa Tôn giả Ratthapãla, ở vương quốc này, có 
đội quân voi, cũng có đội quân ngựa, cũng có đội quân xa, 
cũng có đội quân bộ, nếu chúng tôi gặp nguy khốn thờỉ các 
đội quân bảo vệ chúng tôi. Tôn giả Ratthapăla đã nói: "Thế 
giới là vô hộ, vô chủ", ý nghĩa của lờỉ nói này cần phải được 
hiểu như thế nào? 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có 
mắc chứng bệnh kinh niên nào không? 

- Thưa Tôn giả Ratthapảla, tôi có bệnh phong kinh niên. 
Nhiều khi, thân hữu quen biết, bà con huyết thống đứng xung 
quanh tôi và nói: "Nay vua Koravya sẽ mệnh chung, nay vua 
Koravya sẽ mệnh chung". 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có 
thể ra lệnh các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của Đại 
vương: "Các thân hữu quen biết, bà con huyết thống hãy làm 
voỉ nhẹ sự đau khổ của tôi. Tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để 
tôi có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn?" Hay là Đại vương 
chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình? 

- Thưa Tôn giả Ratthapãla, tôi không thể ra lệnh các thân 
hữu quen biết, bà con huyết thống của tôi như thế. Tôi chỉ có 
thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình. 

- Chính liên hệ vóỉ nghĩa này, này Đại vương, mà Thế Tôn, 
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bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã nói: 
"Thế gióỉ là vô hộ, vô chủ" và sau khi biết, sau khi thấy và sau 
khi nghe như vậy, tôi đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapảla! Thật hy hữu thay! Ý 
nghĩa này được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác đã khéo nói: "Thế giớỉ là vô hộ, vô chủ". 
Quả thật là như thế! 

40. Nhưng thưa Tôn giả Ratthapãla, ở vưolìg quốc này có rất 
nhiều vàng nén và tiền vàng dướỉ đất và trên mặt đất. Tôn giả 
Ratthapãla đã nói: "Thế gióỉ là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ 
tất cả", ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế 
nào? 

- Thưa Đại vưolìg, Đại vương nghĩ thế nào? Dù cho nay Đại 
vương sống thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng 
dưỡng, Đại vương có thể nói được như sau: "Chính như vậy, 
tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng 
này?" Hay là người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn Đại 
vương sẽ phải đi theo nghiệp của mình? 

- Thưa Tôn giả Ratthapãla, dù cho nay tôi sống thụ hưửng 
mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, tôi không thể nói 
được như thế. Chính ngườỉ khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn 
tôi phải đi theo nghiệp của tôi. 

- Chính liên hệ vóỉ nghĩa này, này Đại vương, mà Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã nói: 
"Thế giớỉ là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả" và sau khi 
biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, tôi đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapãla! Thật hy hữu thay! Ý 
nghĩa này được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác đã khéo nói: "Thế giớỉ là vô sở hữu, cần 
phải ra đi, từ bỏ tất cả". Quả thật là như thế! 
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41. Tôn giả Ratthapăla đã nói: "Thế giớỉ là thiếu thốn, khao 
khát, nô lệ cho tham ái", ý nghĩa của lời nói này cần phải được 
hiểu như thế nào? 

- Thưa Đại vưolìg, Đại vưoUg nghĩ thế nào? Có phải Đại 
vưolìg trị vì ở Kuru, một nước phổn thịnh? 

- Thưa vâng, Tôn giả Ratthapăla. Tôi trị vì ở Kuru, một nước 
phổn thịnh. 

- Thưa Đại vưolìg, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có ngườỉ 
đáng tin cậy, chánh trực, đến vớỉ Đại vương từ phương Đông 
và sau khi đến tâu vóỉ Đại Vương: "Tâu Đại vương, Đại vương 
có biết chăng? Tôi từ phương Đông lại. ở đấy, tôi có thấy một 
quốc độ lân, phú cường, phổn thịnh, dân cư trù mật. Tại đấy 
CÓ nhiêu đoi voi, đoi ngựa, đoi xe, bo đoi. lại đay có nhieu 
ngà voi, có nhiêu vàng nén, tiền vàng chưa làm và đã làm, có 
nhiêu phụ nữ. Đại vương có thể chinh phục quốc độ ấy vớỉ vũ 
lực. Tâu Đại vương, hãy đi chinh phục". Đại vương sẽ hành 
động như thế nào? 

- Thưa Tôn giả Ratthapãla, tôi sẽ đi chinh phục và trị vì quốc 
đo ay. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu có ngườỉ 
đáng tin cậy, chánh trực, đến vóỉ Đại vương từ phương Tây... 
từ phương Bắc... từ phương Nam... từ bờ biển bên kia, ngưòỉ 
ấy đáng tin cậy, chánh trực, tâu vóỉ Đại vương: 'Tâu Đại 
vương, Đại vương có biết chăng? Tôi từ bờ biển bên kia lại. ở 
đây, tôi thấy có một quốc độ lớn, phú cường, phổn thịnh,... 
Tâu Đại vương, hãy đi chinh phục". Đại vương sẽ hành động 
như thế nào? 

- Thưa Tôn giả Ratthapăla, sau khi chinh phục quốc độ ấy, 
tôi sẽ tri vì. 

- Chính liên hệ vóỉ nghĩa này, này Đại vương, mà Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã nói: 
"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái" và sau 
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khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe như vậy, tôi đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapảla! Thật hy hữu thay! Ý 
nghĩa này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác đã khéo nói: "Thế giớỉ là thiếu thốn, khao 
khát, nô lệ cho tham ái". Quả thật là như thế! 

(MN 82, Kinh Ratthapãla) 


7. NGUY HIẾM CỦA KIẾN CHẤP 

(1) Tác hại của tà kiên 

Này các tỳ-khưu, Ta không thấy một pháp nào khác, do 
pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sinh được sinh khởỉ và các 
pháp bất thiện đã sinh đi đến tăng trưởng, quảng đại, như là 
tà kiến. Vớỉ người có tà kiến, các pháp bất thiện chưa sinh 
được sinh khỏỉ và các pháp bất thiện đã sinh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 

Này các tỳ-khưu, Ta không thấy một pháp nào khác, do 
pháp ấy, các pháp thiện chưa sinh không sinh khởi và các 
pháp thiện đã sinh bị đoạn diệt, như là tà kiến. Vớỉ người có tà 
kiến, các pháp thiện chưa sinh không sinh khởỉ và các pháp 

thiên đã sinh bi đoan diêt. 

• • • • 

Này các tỳ-khưu, Ta không thấy một pháp nào khác, do 
pháp ấy, các chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung, bị 
sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, như là tà kiến. Các 
chúng smh có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, bị sinh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Này các tỳ-khưu, đối vớỉ người có tà kiến, phàm mọi thân 
nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp được ngưòỉ ấy thực hiện 
theo tà kiến, phàm có tư tâm sở nào, phàm có khát khao nào, 
phàm có ước nguyện nào và phàm có các hành nào do ngưòỉ 
ấy tạo ra theo tà kiến, tất cả pháp ấy đưa đến không khả lạc. 
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không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khổ. 

Vì cớ sao? Vì tánh ác của tà kiến, này các tỳ-khưu. 

(AN 1:306, 308, 312, 314) 


(2) Người mù và con voi 

Một thờỉ Thế Tôn trú ở Săvatthĩ, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anãthapindika. Lúc bấy giờ một số đông các ngoại đạo sai 
khác. Các sa-môn, bà-la-môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào 
Săvatthĩ để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có kham 
nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau, y cứ nưolìg tựa vào 
quan điểm khác nhau. Họ sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh, đả thưolìg nhau bằng binh khí miệng lưõi: "Như thế 
này mới là pháp. Như thế kia không phải là pháp. Như thế 
này không phải là pháp. Như thế kia móỉ là pháp". 

Rổi nhiều Tỳ-khưu vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào 
Sãvatthĩ, để khất thực. Khất thực ở Sãvatthĩ xong sau buổi ăn, 
khi đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rổi ngổi xuống một bên. Ngổi xuống một bên, các tỳ- 
khưu ay kê lại chuyên ẩy đen Ihẽ lon. [Đức Ihẽ lon noi:J 

- Này các tỳ-khưu, các du sĩ ngoại đạo là những ngưòỉ mù, 
không có mắt, không biết mục đích, không biết không phải 
mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. Do họ không 
biết mục đích, do họ không biết không phải mục đích, do 
không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống cạnh tranh, 
luận tranh, đấu tranh, đả thưolìg nhau bằng binh khí miệng 
lưõỉ: "Như thế này mớỉ là pháp. Như thế kia không phải là 
pháp. Như thế này không phải là pháp. Như thế kia mớỉ là 
pháp". 

Thuở xưa tại thành Săvatthĩ này, có một ông vua. ông vua 
ấy bảo một ngưòỉ: "Này ngườỉ kia, phàm có bao nhiêu những 
ngườỉ sinh ra đã mù ở Săvatthĩ hãy nhóm lại một chỗ tất cả". - 
"Thưa vâng, Đại vưolìg". Ngưòỉ ấy vâng đáp, rổi làm theo 
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lệnh vua. Rổi nhà vua bảo ngườỉ ấy: 

- Này khanh, hãy đưa ra một con voi cho những ngưòỉ mù. 

- Thưa vâng, Đại vưolìg. 

Này các tỳ-khưu, ngườỉ ấy vâng đáp, rổi đưa ra một con voi 
cho những ngưòỉ mù: "Này các ngưòỉ mù, đây là con voi". Vớỉ 
một số ngườỉ mù, ông ta đưa cái đầu và nói: "Này các người 
mù, đây là con voi". 

Đối vóỉ một số người mù khác, ông ta đưa cái lỗ tai con voi... 
Đối vóỉ một số người mù, ông ta đưa các ngà con voi... Đối vóỉ 
một số người mù khác, ông ta đưa cái vòi con voi... Đối vóỉ 
một số ngưòỉ mù khác, ông ta đưa cái thân con voi... Đối vóỉ 
một số ngườỉ mù khác, ông ta đưa cái chân... Đối vóỉ một số 
ngườỉ mù khác, ông ta đưa cái lưng... Đối vớỉ một số ngưòỉ 
mù khác, ông ta đưa cái đuôi... Đối vóỉ một số người mù khác, 
ông ta đưa cái lông đuôi và nói: "Này các ngườỉ mù, đây là 
con voi". 

Sau đó, ông ta báo cáo vóỉ nhà vua mọi việc đã làm xong. 
Nhà vua đi đến các ngưòỉ mù ấy và hỏi họ: "Này các ngưòỉ 
mù, hãy nói cho ta biết con voi là như thế nào?" 

Những ngưòỉ được sờ đầu con voi trả lờỉ: "Thưa Đại vưolìg, 
con voi là như cái ghè". Những ngườỉ được sờ cái tai con voi 
trả lòỉ: "Thưa Đại vưolìg, con voi là như cái rổ sàng gạo". 
Những ngườỉ được sờ cái ngà con voi trả lòỉ: "Thưa Đại 
vưolìg, con voi là như cái lưõỉ cày". Những ngưòỉ được sờ cái 
vòi con voi trả lòỉ: "Thưa Đại vưolìg, con voi là như cái cày". 
Những người được sờ cái thân con voi trả lòỉ: "Thưa Đại 
vưolìg, con voi là như cái thùng chứa". Những ngưòỉ được sờ 
cái chân con voi trả lờỉ: "Thưa Đại vưolìg, con voi là như cái 
cột". Những người được sờ cái lưng con voi trả lòỉ: "Thưa Đại 
vưolìg, con voi là như cái cối". Những người được sờ cái đuôi 
con voi trả lờỉ: "Thưa Đại vưolìg, con voi là như cái chày". 
Những ngườỉ được sờ cái lông đuôi con voi trả lờỉ: "Thưa Đại 
vưolìg, con voi là như cái chổi". 
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Rổi ho cãi nhau: 

- "Con voi các ông nói như vậy không phải là con voi. Con 
voi không phải như vậy. Như thế này mớỉ là con voi". Cho 
đến khi họ đánh nhau bằng tay. Và ông vua ấy vui thích. 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, các du sĩ ngoại đạo là những 
ngườỉ mù, không có mắt, không biết mục đích, không biết 
không phải mục đích, không biết pháp, không biết phi pháp. 
Do họ không biết mục đích, do họ không biết không phải mục 
đích, do không biết pháp, do không biết phi pháp, họ sống 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thưolìg nhau bằng binh 
khí miệng lưõi: "Như thế này mớỉ là pháp. Như thế kia không 
phải là pháp. Như thế này không phải là pháp. Như thế kia 
móỉ là pháp". 

(Ud 6:4) 


(3) Bị xâm chiêm bởi hai loại tà kiên 

Này các tỳ-khưu, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởỉ 
hai loại tà kiến, một số ngườỉ chấp chặt, một số người đi quá 
trớn; chỉ có một sốngưòỉ có mắt mớỉ thấy được. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là một số ngườỉ chấp chặt? Có chư 
thiên và những ngườỉ vui thích sinh hữu, hoan hỷ trong sinh 
hữu. Khi các pháp đoạn diệt sinh hữu được giảng cho họ, tâm 
họ không có phấn khởỉ, không có tín thành, không có an trú, 
không có kiên quyết. Như vậy, này các tỳ-khưu, đó là một số 
ngưòỉ chấp chặt. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là một số ngườỉ đi quá trứn? Có 
một số lo âu, xấu hổ, nhàm chán vóỉ sinh hữu, hoan hỷ trong 
phi sinh hữu. Họ nói: "Vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự 
ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không có tổn tại sau khi chết. 
Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật". Như 
vậy, này các tỳ-khưu, đó là một số ngườỉ đi quá trân. 

Và này các Tỳ Kheo, thế nào là một số có mắt mớỉ thấy 
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được? ở đây, vị tỳ-khưu thấy sự sinh hữu là sinh hữu. Sau khi 
thấy như thế, vị ấy hướlìg đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 
Như vậy, này các tỳ-khưu, đó là những người có mắt được 
thấy. 

(It 49) 


8. TỪ CÕI TRỜI ĐẾN ĐỊA NGỤC 

- Có bốn hạng ngườỉ này, này các tỳ-khưu, có mặt, hiện hữu 
ở đờỉ. Thế nào là bốn? 

(1) ở đây, này các tỳ-khưu, có hạng ngưòỉ vóỉ tâm cùng khỏỉ 
vóỉ Từ, biến mãn một phưolìg rổi an trú; cũng vậy phưolìg thứ 
hai, cũng vậy phưolìg thứ ba, cũng vậy phưolìg thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế giớỉ, trên, dưóỉ, bề ngang, hết thảy phưolìg 
xứ, cùng khắp vô biên giớỉ. Vị ấy an trú biến mãn vóỉ tâm 
cùng khỏỉ vớỉ từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy và do 
vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống 
phần lứn vóỉ thiền ấy, không có thối đọa; khi thân hoại mạng 
chung, được sinh cộng trú vớỉ chư thiên ở cõi Phạm chúng 
thiên. Một tăng-kỳ kiếp, này các tỳ-khưu, là tuổi thọ vô lượng 
của chư thiên ở cõi Phạm chúng thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, 
sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn 
tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sinh, 
đi đến ngạ quỷ. 

Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, 
nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự 
thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và 
kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sinh thú. 

(2) Lại nữa, này các tỳ-khưu, ở đây có hạng ngườỉ vớỉ tâm 
cùng khỏỉ vớỉ Bi, biến mãn một phưolìg rổi an trú; cũng vậy 
phưolìg thứ hai, cũng vậy phưolìg thứ ba, cũng vậy phưolìg 
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thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giớỉ, trên, dướỉ, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giớỉ. Vị ấy an trú biến 
mãn vóỉ tâm cùng khỏỉ vóỉ bi, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền 
ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, 
sống phần lân vóỉ thiên ấy, không có thối đọa; khi thân hoại 
mạng chung, được sinh cộng trú vớỉ chư thiên ở cõi Quang âm 
thiên. Hai tăng-kỳ kiếp, này các tỳ-khưu, là tuổi thọ vô lượng 
của chư thiên ở cõi Quang âm thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, 
sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn 
tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sinh, 
đi đến ngạ quỷ. 

Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, 
nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự 
thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và 
kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đê sinh thú. 

(3) Lại nữa, này các tỳ-khưu, ở đây có hạng ngưòỉ vóỉ tâm 
cùng khỏỉ vóỉ Hỷ, biến mãn một phương rổi an trú; cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giớỉ, trên, dướỉ, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giớỉ. Vị ấy an trú biến 
mãn vóỉ tâm cùng khỏỉ vóỉ hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền 
ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, 
sống phân lân vóỉ thiền ấy, không có thối đọa; khi thân hoại 
mạng chung, được sinh cộng trú vóỉ chư thiên ở cõi Biến tịnh 
thiên. Bốn tăng-kỳ kiếp, này các tỳ-khưu, là tuổi thọ vô lượng 
của chư thiên ở cõi Biến tịnh thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau 
khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi 
thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sinh, đi đến 
ngạ quỷ. 

Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết vẹn 
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tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, 
nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự 
thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và 
kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sinh thú. 

(4) Lại nữa, này các tỳ-khưu, ở đây có hạng ngưòỉ vóỉ tâm 
cùng khỏỉ với Xả, biến mãn một phưolìg rổi an trú; cũng vậy 
phưolìg thứ hai, cũng vậy phưolìg thứ ba, cũng vậy phưolìg 
thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giớỉ, trên, dướỉ, bề ngang, hết 
thảy phưolìg xứ, cùng khắp vô biên giớỉ. Vị ấy an trú biến 
mãn với tâm cùng khỏỉ vóỉ xả, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền 
ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, 
sống phân lởn vóỉ thiền ấy, không có thối đọa; khi thân hoại 
mạng chung, được sinh cộng trú vớỉ chư thiên ở cõi Quảng 
quả thiên. Năm trăm tăng-kỳ kiếp, này các tỳ-khưu, là tuổi thọ 
vô lượng của chư thiên ở cõi Quảng quả thiên. Tại đấy, kẻ 
phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ của chư thiên 
ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa 
ngục, đi đến bàng sinh, đi đến ngạ quỷ. 

Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi 
thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập 
Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Đây là sự đặc thù, đây là sự thù 
thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ 
phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sinh thú. 

Này các tỳ-khưu, có bốn hạng ngườỉ này có mặt, hiện hữu ở 
đờỉ. 

(AN 4:125) 

9. HIẾM HỌA CỦA CÕI TA-BÀ 

(1) Suôi nước mắt 

- Vô thủy là luân hổi này, này các tỳ-khưu, khỏỉ điểm không 
thể nêu rõ đối vóỉ sự lưu chuyển luân hổi của các chứng sinh 
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bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Các ông nghĩ thế nào, này các tỳ-khưu, cái gì là nhiều hou? 
Dòng nước mắt tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc, phải 
hội ngộ vóỉ những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
thích, khi các ông phải lưu chuyển luân hổi trong thời gian dài 
này, hay là nước trong bốn biển lớn? 

- Bạch Thế Tôn, theo như lòỉ Thế Tôn thuyết pháp, chúng 
con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều holì, tức là 
dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, 
phải hội ngộ vớỉ những gì không ưa, phải biệt ly vóỉ những gì 
mình thích, khi phải lưu chuyển luân hổi trong thời gian dài 
này, chứ không phải là nước trong bốn biển lân. 

- Lành thay, lành thay, này các tỳ-khưu! Lành thay, các ông 
đã hiểu Pháp do Ta dạy. Cái này là nhiều holì, tức là dòng 
nước mắt tuôn chảy do các ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ vớỉ những gì không ưa, phải biệt ly vớỉ những gì mình 
thích, khi các ông phải lưu chuyển luân hổi trong thờỉ gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn biển lởn. 

Trong một thời gian dài, này các tỳ-khưu, các ông chịu đựng 

cha chết... me chết... anh chết... chi chết... con trai chết... con 

• • 

gái chết... bà con chết... tai họa về tiền của... tai họa của bệnh 
tật. Cái này là nhiều holì, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do 
các ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ vớỉ những gì mình 
không ưa, phải biệt ly vóỉ những gì mình thích, khi các ông 
phải chịu đựng tai họa của bệnh tật, chứ không phải là nước 
trong bốn biển. 

Vì sao? Vô thủy là luân hổi này, này các tỳ-khưu, khỏỉ điểm 
không thể nêu rõ đối vóỉ sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cho đến 
như vậy, này các tỳ-khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là 
vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối 
vóỉ tất cả các hành. 


(SN 15:3) 
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(2) Suốt máu 

Khi Đức Thế Tôn trú ở Vương Xá, Trúc Lâm, ba mươi vị tỳ- 
khưu xứ Pãvã, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả 
mang y phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử, 
cùng đi đen Ihẽ lon. Sau khi đen, đánh lê Ihê lon roi ngoi 
xuống một bên. 

Rổi Thế Tôn suy nghĩ: "Ba mưoỉ vị tỳ-khưu xứ Păvă này, tất 
cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y phấn tảo, tất 
cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử. Vậy Ta hãy thuyết pháp 
cho họ như thế nào để ngay tại chỗ ngổi này, tâm của họ được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Rổi Thế Tôn gọi các tỳ-khưu: "Này các tỳ-khưu!" 

- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 

rin ^ 

lon. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Vô thủy là luân hổi này, này các tỳ-khưu. Khỏỉ điểm 
không thể nêu rõ, đối vóỉ sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Các ông nghĩ thế nào, này các tỳ-khưu, cái nào là nhiều hơn, 
dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các ông lưu chuyển 
luân hổi trong thờỉ gian dài này, hay là nước trong bốn biển 
lân? 

- Bạch Thế Tôn, theo như lòỉ Thế Tôn thuyết pháp, chúng 
con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là dòng máu tuôn chảy 
do bị chặt đầu, khi chúng con lưu chuyển luân hổi trong thờỉ 
gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn biển lân. 

- Lành thay, lành thay, này các tỳ-khưu! Lành thay, các ông 
đã hiểu Pháp Ta dạy như vậy. Cái này là nhiều hơn, tức là 
dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các ông lưu chuyển 
luân hổi trong thờỉ gian dài này, chứ không phải là nước trong 
bốn biển lởn. 
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Này các tỳ-khưu, dòng máu tuôn chảy do bị chặt đầu khi các 
ông là những con bò,... những con trâu,... những con cừu,... 
những con dê,... những con nai,... những con gà,... những con 
heo, những đạo tặc,... những ngưòỉ ăn cướp đường,... những 
ngườỉ tư thông vỢ ngưòỉ, khi các ông lưu chuyển luân hổi 
trong thòỉ gian dài này, chứ không phải là nước trong bốn 
biển lân. 

Vì sao? Vô thủy là luân hổi này, này các tỳ-khưu, khỏỉ điểm 
không thể nêu rõ đối vớỉ sự lưu chuyển luân hổi của các 
chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Trong 
thờỉ gian dài như thế, này các tỳ-khưu, các ông đã chịu hoạn 
nạn, đau khổ, tai ách và chất đầy các nghĩa trang. Cho đến 
như vậy, này các tỳ-khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là 
vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối 
vóỉ tất cả các hành. 

Thế Tôn nói như vậy, các vị tỳ-khưu ấy hoan hỷ tín thọ lờỉ 
Thế Tôn dạy. Và trong khi lờỉ dạy này được tuyên bố, đối vóỉ 
ba mưoỉ vị tỳ-khưu xứ Păvã, tâm các vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


(SN 15:13) 
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CHƯCfNG VII 

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 

DẪN NHẬP 

Trong chưolìg này, chứng ta tìm hiểu về tính năng đặc thù 
của lờỉ dạy của Đức Phật, về con đường "siêu thế" (lokuttara) 
đưa đến giải thoát. Con đường này được xây dựng trên sự 
hiểu biết đã được chuyển hóa và quan kiến sâu sắc về bản chất 
của thế giớỉ, bắt nguổn từ sự nhận thức của chúng ta về các 
nguy hại của dục lạc, về cái chết không thể tránh khỏi và về 
bản chất tiêu cực của Ta-bà. Đây là những đề tài chúng ta đã 
khảo sát trong chưolìg trước. Con đường đưa hành giả đến 
trạng thái giải thoát nằm ngoài tất cả các cõi gióỉ hữu vi, tiến 
đến sự vô ưu và hạnh phúc vô nhiễm của Niết-bàn mà Đức 
Phật đã thực chứng trong đêm thành đạo. 

Chưolìg này trình bày các kinh văn liên quan đến một cái 
nhìn tổng quát về con đường siêu thế của Đức Phật. Hai 
chưolìg kế tiếp sẽ trình bày các kinh văn giảng chi tiết holì về 
huân tập tâm và nuôi dưỡng trí tuệ, là hai nhánh chính của 
con đường giải thoát, ớ đây, tôi bắt đầu vóỉ những bài kinh 
làm rõ mục đích của con đường, soi rọi từ nhiều góc độ khác 
nhau. Kinh vàn VII,1(1) - Tiểu kinh Mảluhkyãputta (MN 
63), cho thấy rằng con đường của đạo Phật không phải được 
thiết kế để cung cấp các trả lòỉ lý thuyết cho các câu hỏi triết 
lý. Trong bài kinh, tu sĩ Mãluhkyãputta đến gặp Đức Phật và 
yêu cầu Ngài trả lờỉ cho mườỉ câu hỏi mang tính suy đoán. 
Ông ấy nói sẽ rờỉ khỏi Tăng đoàn nếu các yêu cầu của ông ta 
không được đáp ứng. Các học giả tranh luận không biết vì sao 
Đức Phật từ chối trả lờỉ các câu hỏi đó, vì chúng trên nguyên 
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tắc là bất khả giải đáp hay đơn giản là vì chúng không liên 
quan gì đến lờỉ giải thực tế của vấn đê hoạn khổ. Hai sưu tập 
các bài kinh trong Tương ưng bộ - SN 33:1-10 và SN 44:7-8 - 
đã chỉ rõ rằng sự im lặng của Đức Phật có một cơ sở sâu sắc 
hơn là các mối quan tâm thực tế. Các bài kinh này cho thấy các 
câu hỏi như thế dựa trên một giả định rằng sự hiện hữu được 
giải thích bằng các cơ sở về một bản ngã và thế giớỉ, trong đó, 
bản ngã được đặt vào thế gióỉ ấy. Vì các cơ sở này không có 
căn cứ, câu trả lờỉ dựa trên các cơ sở đó cũng không có giá trị. 
Vì thế, Đức Phật bác bỏ ngay các câu hỏi này. 

Tuy nhiên, trong khi Đức Phật có những lý do triết lý để từ 
chối trả lời, Ngài cũng bác bỏ chúng vì Ngài cho rằng các 
quan tâm vóỉ câu trả lờỉ cũng không có giá trị gì cho con 
đưừng tầm cầu giải thoát. Lý do này là quan điểm rõ ràng 
trong bài giảng cho ông Mãluhkyăputta, vóỉ ví dụ nổi tiếng về 
ngườỉ đàn ông bị bắn trúng mũi tên độc. Cho dù các quan 
kiến này có đúng hay không, Đức Phật nói "vẫn có sinh, già, 
chết, sầu ưu, khổ não, đau đớlì, chán nản, tuyệt vọng và Ta 
chỉ rõ sự đoạn trừ chúng ngay bây giờ và tại noỉ đây". Đối ứng 
vớỉ bối cảnh Ta-bà luân hổi trình bày trong phần cuối của 
chương trước, lờỉ tuyên bố này bây giờ có ý nghĩa mở rộng: sự 
"đoạn trừ sinh, lão, tử" không phải chỉ chấm dứt hoạn khổ 
trong một đờỉ, mà còn là chấm dứt hoạn khổ vô lượng của tái 
sinh, lão hóa và tử vong, mà chúng ta trôi lăn trong vô lượng 
kiếp của Ta-bà. 

Kinh văn VII,1(2) - Đại kinh Ví dụ Lõi cây (MN 29), chỉ rõ 
từ một góc độ khác về mục đích của Đức Phật khi Ngài giảng 
dạy giáo pháp siêu thế. Bài kinh nói về một thiện nam tử ròỉ 
bỏ gia đình sống đờỉ xuất gia để chấm dứt đau khổ. Mặc dù 
rất hăng hái hướlìg đến mục đích khi anh ta mới vừa xuất gia, 
khi anh ta có vài thành quả, dù là thành quả thấp như được lọỉ 
lộc, kính trọng, hay thành quả cao hơn như có tâm định và tuệ 
quán, anh ta trở nên phóng dật và quên đi mục tiêu ban đầu 
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khi anh ta bắt đầu đi theo Đức Phật. Đức Phật tuyên bố rằng 
các trạm dừng nghỉ dọc theo con đường - như gióỉ luật, định 
tâm, ngay cả tri kiến - cũng chưa phải là mục đích cuối cùng 
của đời sống tâm linh. Mục tiêu chính, cốt lõi hay mục đích 
căn bản, là "tâm bất động", và Ngài khuyến tấn những ngưòỉ 
gia nhập con đường ấy không nên thỏa mãn vóỉ những gì kém 
holì. 

Kinh văn VII,1(3) là trích lục từ Tương ưng Đạo (Magga- 
samyutta). Các bài kinh này chỉ rõ rằng mục đích của đờỉ sống 
tâm linh là để đoạn tận các kiết sử, nhổ sạch các tùy miên, liễu 
tri hành lộ, đoạn tận các lậu hoặc, chứng ngộ được quả giải 
thoát nhờ minh, tự kiến, hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp 
thủ". Bát Chi Thánh Đạo là con đường để đạt các mục tiêu đó. 

Bát Chi Thánh Đạo là công thức cổ điển tạo ra con đường 
giải thoát, như Đức Phật đã chỉ rõ trong bài pháp đầu tiên, 
trong đó, Ngài nói Bát Chi Thánh Đạo là con đường chấm dứt 
khổ đau (Đạo đế). Kinh văn VII,2 ghi lại định nghĩa chính 
thức của mỗi chi phần, nhưng không chỉ dẫn cụ thể áp dụng 
như thế nào vào đờỉ sống của vị đệ tử. Chi tiết để áp dụng sẽ 
đươc trình bày trone phần sau của chươne này và trone 
chư^g ^ va IX. 

Kinh văn VII,3 soi rọi con đường một cách khác hơn những 
gì ta quen nghe trong các bài giảng chuẩn. Trong khi ta 
thường được dạy rằng hành trì con đường Phật giáo tùy thuộc 
hoàn toàn vào nỗ lực cá nhân, bài kinh này nhấn mạnh tầm 
quan trọng của tình bằng hữu. Đức Phật tuyên bố rằng tình 
bạn tâm linh không phải chỉ là "một nửa đờỉ sống tâm linh", 
nhưng là toàn thể đòỉ sống đó. Nỗ lực để đạt tớỉ toàn thiện 
tâm linh không phải chỉ là hành trình đơn độc, nhưng xảy ra 
tùy thuộc vào những liên hệ cá nhân chặt chẻ. Tình thân hữu 
tâm linh đem một chiều hưứng nhân bản không thể tách rờỉ 
vào việc thực hành Giáo Pháp và gắn bó những hành giả Phật 
giáo trong một cộng đổng đoàn kết hàng dọc giữa thầy và trò 
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và hàng ngang giữa những ngườỉ bạn cùng đi trên một con 
đường chung. 

Trái ngược vớỉ quan điểm thông thường, tám chi của con 
đường không phải là những bước đi phải thực hành tuần tự, 
chi này theo sau chi kia. Chúng được định nghĩa thích họp 
như là các phần tử, không phải là các bước đi. Tối ưu nhất, cả 
tám phần tử phải có mặt cùng một lúc, mỗi phần tử có sự 
đóng góp riêng biệt, giống như tám sọỉ đan xen của dây cáp 
quấn vào nhau để tạo sức mạnh tối đa. Tuy nhiên, cho đến khi 
đạt được giai đoạn đó, điều không thể tránh khỏi là các phần 
tử của con đường cho thấy một mức độ tuần tự trong tiến 
trình. Thông thường, tám yếu tố đó được xếp vào ba nhóm 
như sau: 

1. Nhóm Giớỉ {sĩlakkhandha), gổm có chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng; 

2. Nhóm Định (samãdhikkhanda), gổm có chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định; và 

3. Nhóm Tuệ (paíĩnakkhanda) gổm có chánh kiến, chánh tư 
duy. 

Trong kinh tạng Nikảya, tưolìg quan này chỉ xảy ra một lần 
(MN 44); được gán cho tỳ-khưu-ni Dhammadinnã, không phải 
của Đức Phật. Có thể nói rằng hai chi phân Chánh Kiến và 
Chánh Tư Duy được đặt đầu tiên, vì chánh kiến sơ khởỉ và 
chánh tư duy sơ khỏỉ cần phải có ngay tại điểm khởi đầu của 
con đưừng. Chánh kiến cung cấp sự hiểu biết về các khái niệm 
Phật giáo để hướng dẫn sự phát triển của các chi khác và 
chánh tư duy cung cấp động lực đúng đắn và chiêu hướng cho 
việc phát triển con đường. 

Trong kinh tạng Nikãya, Đức Phật thường giải thích chi tiết 
con đường tu tập như một sự tu tập từng bước (anupubba- 
sikkhã), được khai mở từng giai đoạn, từ bước đâu cho đến 
mục tiêu cuối cùng. Sự huân tập từng bước này là sự phân 
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chia tmh tế hơn là phân chia ba đoạn của con đường như là 
giới, định, tuệ. Trong nhiêu bài kinh, lúc nào ta cũng thấy giải 
trình tu tập từng bước bắt đầu vớỉ việc xuất gia và áp dụng 
đờỉ sống tỳ-khưu (bhikkhu), một vị tu sĩ Phật giáo. Điều này 
chiíng tỏ chú tâm đến tầm quan trọng của đòỉ sống nhà tu 
trong tầm nhìn thực dụng của Đức Phật. Trên nguyên tắc, 
toàn bộ sự thực hành Bát Chi Thánh Đạo rộng mở cho tất cả 
mọi ngườỉ trong mọi cách sống, tại gia hay xuất gia. Đức Phật 
xác nhận rằng có rất nhiều vị trong hàng cư sĩ đã đắc Pháp và 
đã đạt ba giai đoạn đầu của bốn giai đoạn giác ngộ, đến quả 
vị Bất lai (anãgãmĩ). Các nhà chú giải Nam truyền nói rằng 
những tín đồ cư sĩ cũng có thể đắc quả vị thứ tư, quả A-la-hán, 
nhưng các vị đó đang ở bờ vực của cái chết, hoặc sau khi đắc 
quả, phải nhanh chóng xuất gia. Tuy nhiên, thực tế là đòỉ sống 
tại gia chắc chắn đưa đẩy vô số quan tâm trần tục và dính mắc 
cá nhân, làm cản trở sự quyết tâm tầm cầu giải thoát. Vì thế, 
Đức Phật đã bắt đầu công cuộc tầm cầu cao thượng của Ngài 
bằng cách rời bỏ gia đình. Sau khi giác ngộ, như là phương 
cách thiết thực để giúp những ngưòỉ khác, Ngài thành lập 
Tăng đoàn, đoàn thể của tu sĩ nam và tu sĩ nữ, cho những ai 
mong muốn dấn thân trọn vẹn cho Giáo Pháp, không bị cản 
trởbởỉ đòỉ sống tại gia. 

Sự tu tập từng bước này được trình bày trong hai phiên bản: 
phiên bản dài trong Trường bộ và phiên bản ngắn hơn ở 
Trung bộ. Các điểm khác biệt chính là: (1) phiên bản dài có 
những giải thích chi tiết hơn về việc tuân giữ nghi thức tu sĩ và 
sự tự kiềm chế của nhà tu khổ hạnh; (2) phiên bản dài bao 
gổm tám tuệ minh trong khi phiên bản ngắn chỉ có ba. Tuy 
nhiên, vì ba loại tuệ minh này là những gì ghi lại khi Đức Phật 
giác ngộ (xem Kinh văn 11,3(2)), ba loại minh đó là quan 
trọng nhất. Các mô hình chính cho phiên bản dài của sự tu tập 
từng bước được tìm thấy ở bài kinh DN 2; phiên bản ngắn hơn 
ở bài kinh MN 27 và MN 51, với vài biến thể ở các bài kinh 
MN 38, MN 39, MN 53, MN 107 và MN 125. ở đây, Kinh văn 
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VII,4 bao gổm toàn thể bài kinh MN 27, trong đó, sự huân tập 
được ví dụ như các dấu chân của con voi và từ đó lấy làm tên 
của bài kinh. Kinh văn VII, 5 - trích đoạn từ kmh MN 39, lặp 
lại các giai đoạn cao holì của tu tập như mô tả trong kinh MN 
27, nhưng bao gổm các ví dụ rất ấn tượng. 

Trình tự bắt đầu vóỉ sự xuất hiện của Đức Như Lai trên thế 
giói và giải trình của Ngài về Giáo Pháp. Sau khi nghe giảng, 
vị đệ tử khởi niềm tin và xuất gia đi theo bậc Đạo sư. Vị đó 
tuân giữ các điêu giới luật để thúc đẩy việc tinh lọc hành vi và 
sống chân chánh của một tu sĩ. Ba bước tiếp theo - tri túc, 
phòng hộ các căn, niệm và tỉnh giác - tháng hoa tiến trình 
thanh lọc và do đó, làm cầu nối cho sự chuyển hóa từ giới luật 
đạo đức sang định tâm. 

Đoạn nói về chế ngự năm triền cái liên quan đến huân tập sơ 
bộ về định tâm. Năm triền cái này - tham dục, sân hận, hôn 
trầm thụy miên, trạo hối và hoài nghi - là những cản trở chính 
cho việc phát triển thiên và vì thế, phải được loại trừ khỏi tâm 
ý để giúp tập trung và họp nhất. Đoạn kinh thông thường về 
việc tu tập từng bước mô tả đại cương việc khắc phục các triền 
cái. Nhưng các đoạn kinh văn khác của kinh tạng Nikãya cung 
cấp những hướng dẫn cụ thể hơn và các chú giải Pãli thường 
có những chi tiết nhiều hơn nữa. Các ví dụ trong kinh MN 39 
- xem Kinh văn VII, 5 - minh họa các cảm giác hỷ lạc của sự 
tự do khi hành giả chiến thắng, sau khi khắc phục được các 
triền cái. 

Giai đoạn tiếp theo trong qui trình mô tả việc đắc thiền-na 
{jhãna), những trạng thái thâm sâu của thiền định, trong đó, 
tâm được hấp thu hoàn toàn vào đề mục. Đức Phật liệt kê bốn 
tầng thiền-na, đặt tên theo thứ tự, mỗi tầng thiền-na sau tinh 
tế và cao thâm hơn tầng bậc trước. Các thiên-na luôn luôn 
được trình bày bằng công thức giống nhau, trong đó nhiều bài 
kinh được tăng cường thêm bằng các ví dụ tuyệt mỹ - một lần 
nữa, xin xem Kinh văn VII, 5. Mặc dù trí tuệ, không phải 
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định tâm, là yếu tố quan trọng để đạt giác ngộ, Đức Phật luôn 
luôn bao gổm các tầng thiên-na vào con đường tu tập từng 
bước, ít nhất vớỉ hai lý do: Thứ nhất, bỏỉ vì chúng đóng góp 
vào việc hoàn thiện bên trong của con đường; và thứ hai, bởỉ 
vì chúng đưa đến mức định thâm sâu, là cơ sở để phát khởi 
tuệ minh. Đức Phật gọi các bậc thiên-na là "bước chân của 
Như Lai" (MN 27:19-22) và chỉ rõ chúng là tiền thân của hạnh 
phúc Niết-bàn nằm ở điểm cuối của sự tu tập. 

Từ tứ thiền (thiền-na thứ tư), có thể có ba đường hưólìg phát 
triển khác nhau. Trong một số bài kinh, ngoài đoạn kinh 
thông thường về con đường tu tập từng bước, Đức Phật đề cập 
đến bốn trạng thái tiếp tục sau trạng thái nhất tâm thiết lập 
trong tứ thiền. Những trạng thái này, mô tả như "những sự 
giải phóng có tính an bình và vô sắc tưứng", là những mức 
tinh tế hơn của tâm định. Phân biệt vớỉ những thiền-na thấp 
bằng tính siêu việt của những ảnh tâm tinh tế dùng làm đối 
tượng của thiền-na, chúng được đặt tên là không vô biên xứ, 
thức vô viên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Đường hưứng thứ hai là đắc thần thông. Đức Phật thường 
nói đến tập hỢp của sáu loại, thường được gọi là lục thông 
(chaỊabhinnã). Thần thông thứ sáu là lậu tận thông, là "siêu 
thế", và do đó, đánh dấu đỉnh cao của đường hưứng phát 
triển thứ ba. Năm thần thông kia chỉ là thế tục, sản phẩm của 
định lực cực kỳ mạnh mẽ đạt được trong tứ thiên: Thần túc 
thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và 
túc mạng thông (xem Kinh văn VIII,4). 

Các thiền-na và các chứng đắc vô sắc tự chúng không đưa 
đến giác ngộ giải thoát. Dù cao quý và an bình, chúng chỉ có 
thể đè nén các ô nhiễm tạo ra tái sinh, nhưng không thể diệt 
trừ chúng. Để bứng gốc các ô nhiễm tại mức độ cơ bản nhất và 
từ đó đưa đến giải thoát giác ngộ, quy trình hành thiền phải đi 
theo đường hướlìg phát triển thứ ba. Đây là công phu quán soi 
"vạn pháp như thị", đưa đến kết quả gia tăng minh quán thâm 
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sâu về bản chất của hiện hữu, đưa đến mục tiêu cuối cùng, đó 
là chiíng đắc quả A-la-hán. 

Đây là đường hưólìg phát triển mà Đức Phật giảng dạy trong 
đoạn kinh về con đường tu tập từng bước. Ngài giảng trước về 
hai loại minh, túc mạng minh và sinh tử minh (thiên nhãn 
minh). Cùng vóỉ lậu tận minh, ba loại minh này đã nổi bật 
trong sự giác ngộ của Đức Phật - như ta đã thấy trong Kinh 
văn 11,3(2) - gọi chung là tam minh {teviiia). Mặc dù hai loại 
minh đâu không cân thiết cho việc thực chứng A-la-hán, có lẽ 
Đức Phật bao gổm chúng ở đây vì chúng giúp cho thấy rõ 
chiêu hướlìg rộng lớn và sâu xa của hoạn khổ trong cõi ta-bà 
và từ đó, sửa soạn cho tâm ý thấu đạt Tứ Thánh Đế, trong đó, 
Khổ được chẩn đoán và trừ diệt. 

Đoạn kinh về sự tu tập từng bước không ghi rõ quy trình 
quán soi mà từ đó hành giả phát triển tuệ quán. Toàn thể quy 
trình chỉ được ngụ ý khi đề cập đến kết quả cuối cùng, gọi là 
sự diệt trừ các lậu hoặc (ãsavakkhayaũãna). Đoạn văn thông 
thường trong nhiều bài kinh mô tả lậu hoặc là những trạng 
thái "liên hệ đến phiền não, sinh khỏỉ hiện hữu, đáng sỢ hãi, 
đưa đến quả khổ dị thục và hướlìg đến sinh, già, chết trong 
tưolìg lai" (MN 36). Ba loại lậu hoặc đề cập trong kinh tạng 
Nikãya là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi tâm trí của vị 
đệ tử được giải thoát khỏi các lậu hoặc qua việc hoàn tất con 
đường của A-la-hán, vị ấy duyệt lại sự tự do mớỉ vừa đạt được 
và rống lên tiếng rống sư tử: "Sinh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, việc cân làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ 
trạng thái hiện hữu nào nữa". 
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trích lục 
» 

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 

1. TẠI SAO TA PHẢI VÀO CON ĐƯỜNG? 

(1) Mũi tên của sinh^ già và chêí 

1. Như vầy tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn trú ở Săvatthĩ, 
Jetavana, tại tịnh xá ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc). 

2. Rổi Tôn giả Mãluhkyãputta, trong khi độc trú tịnh cư, 
khỏỉ lên sự suy tư như sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn 
không trả lờỉ, bỏ một bên, loại bỏ ra: "Thế giới là thường còn, 
thế giớỉ là vô thường, thế gióỉ là hữu biên, thế gióỉ là vô biên; 
sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này 
là khác; Như Lai có tổn tại sau khi chết, Như Lai không có tổn 
tại sau khi chết, Như Lai có tổn tại và không có tổn tại sau khi 
chết. Như Lai không có tổn tại và không không tổn tại sau khi 
chết". Thế Tôn không trả lờỉ cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế 
Tôn không trả lờỉ cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được 
hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và 
sẽ hỏi ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lờỉ cho ta: "Thế giớỉ là 
thường còn,... hay Như Lai không có tổn tại và không không 
tổn tại sau khi chết", thì ta sẽ sống đờỉ phạm hạnh theo Thế 
Tôn. Còn nếu Thế Tôn không trả lờỉ cho ta những điều ấy, ta 
sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. 

3. Rổi vào buổi chiều, Tôn giả Mãluhkyãputta từ Thiên tịnh 
đứng day, đi đen Ihẽ lon. Sau khi đen, đánh lê Ihê lon rối 
ngổi xuống một bên và bạch Thế Tôn: 

- ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi độc trú tịnh cư, con khỏỉ 
lên ý nghĩ như sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả 
lờỉ, bỏ một bên loại bỏ ra... Còn nếu Thế Tôn không trả lờỉ cho 
ta những điều ấy, ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. 
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Nếu Thế Tôn biết: "Thế giớỉ là thường còn", Thế Tôn hãy trả 
lờỉ cho con: "Thế gióỉ là thường còn". Nếu Thế Tôn biết: "Thế 
giới là vô thường". Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Thế gióỉ là vô 
thường". Nếu Thế Tôn không biết: "Thế giớỉ là thường còn" 
hay "Thế giới là vô thường", thì không biết, không thấy, hãy 
thẳng thắn trả lờỉ: "Ta không biết, không thấy". 

Nếu Thế Tôn biết: "Thế giớỉ là hữu biên"... "Thế giớỉ là vô 
biên"... "Sinh mạng này và thân này là một"... "Sinh mạng này 
và thân này là khác"... "Như Lai có tổn tại sau khi chết"... 
"Như Lai không có tổn tại sau khi chết"... Nếu Thế Tôn biết: 
"Như Lai có tổn tại và không tổn tại sau khi chết", Thế Tôn 
hãy trả lời cho con: "Như Lai có tổn tại và không tổn tại sau 
khi chết". Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai không tổn tại và không 
không tổn tại sau khi chết", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Như 
Lai không tổn tại và không không tổn tại sau khi chết". Nếu 
Thế Tôn không biết: "Như Lai tổn tại và không tổn tại sau khi 
chết", hay "Như Lai không tổn tại và không không tổn tại sau 
khi chết", thì không biết, không thấy, hãy thẳng thắn trả lòỉ: 
"Ta không biết, không thấy". 

4. - Này Mãluhkyăputta, Ta có nói vóỉ ông: Này Mãluhkyă- 
putta, hãy đến và sống đờỉ phạm hạnh theo Ta, Ta sẽ trả lờỉ 
cho ông: "Thếgiớỉ là thường còn"... hay Như Lai không có tổn 
tại và không không tổn tại sau khi chết"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Hay ông có nói vóỉ Ta như sau: Bạch Thế Tôn, con sẽ sống 
đờỉ phạm hạnh theo Thế Tôn, nếu Thế Tôn sẽ trả lòỉ cho con: 
"Thế giói là thường còn"... hay "Như Lai không có tổn tại và 
không không tổn tại sau khi chết"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Sự tình là như vậy, này kẻ ngu kia, ông là ai và ông từ bỏ 
cái gì? 

5. Này Mảluhkyãputta, nếu có ai nói như sau: Ta sẽ sống đờỉ 
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phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn sẽ trả lờỉ cho ta: 
"Thế giới là thường còn"... hay "Như Lai không có tổn tại và 
không không tổn tại sau khi chết", ngườỉ ấy sẽ chết và vẫn 
không được Như Lai trả lòỉ. Này Măluhkyãputta, ví như một 
ngườỉ bị mũi tên bắn, mũi tên được tẩm thuốc độc rất dày. 
Bạn bè và bà con huyết thống của ngườỉ ấy mờỉ một vị y sĩ 
khoa giải phẫu đến săn sóc. Nhưng ngưòỉ ấy lại nói: "Tôi sẽ 
không để y sĩ rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được 
ngườỉ đã bắn tôi thuộc một người sát-đế-lỵ, bà-la-môn, phệ- 
xá, hay thủ-đà-la". Ngưòỉ ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không 
để y sĩ rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã 
bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì... là ngưòỉ cao, thấp, hay trung 
bình... là da đen, da sẫm hay da vàng... là ngưòỉ thuộc làng 
nào, thị trấn nào, hay thành phố nào... khi nào tôi chưa biết cái 
cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường 
hay loại cung nỏ... khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi 
bị bắn, dây cung ấy làm bằng cây leo, cây lau, một thứ gân, 
một thứ dây gai, hay một thứ cây có nhựa... khi nào tôi chưa 
biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc một loại cây lau dại 
hay được trổng... khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
mũi tên ấy có kết lông gì - lông con kên, lông con cò, lông con 
ó, lông con công, hoặc lông một loại két... khi nào tôi chưa biết 
cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy được cuốn bỏỉ loại gân nào - 
gân bò, gân trâu, gân nai, hoặc là gân khỉ... khi nào tôi chưa 
biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy thuộc loại tên nhọn, loại 
tên móc, loại tên như đầu sào, loại tên như răng bò, hay loại 
tên như kẽm gai". Ngưòỉ ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì 
cả. 

Cũng vậy, này Mãluhkyãputta, ai nói như sau: Ta sẽ sống 
đờỉ phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời cho ta: 
"Thế gióỉ là thường còn"... hay Như Lai không có tổn tại và 
không không tổn tại sau khi chết", ngườỉ ấy sẽ chết và vẫn 
không được Như Lai trả lòỉ. 
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6. Này Mălunkyãputta, đờỉ sống phạm hạnh không thể nói 
là tùy thuộc vóỉ quan điểm "Thếgiớỉ là thường còn". Đòỉ sống 
phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc vóỉ quan điểm "Thế 
giói là vô thường". Dù có quan điểm "Thế giớỉ là thường còn" 
hay quan điểm "Thế giớỉ là vô thường", thì vẫn có sinh, có già, 
có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não, mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ 
ngay ở đây và trong hiện tại. 

Đờỉ sống phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm 
"Thế giới là hữu biên"... "Thế giớỉ là vô biên"... "Sinh mạng 
này và thân này là một"... "Sinh mạng này và thân này là 
khác"... "Như Lai có tổn tại sau khi chết"... "Như Lai không có 
tổn tại sau khi chết"... Dù có quan điểm "Như Lai có tổn tại và 
không có tổn tại sau khi chết", hay quan điểm "Như Lai 
không có tổn tại và không không tổn tại sau khi chết", thì vẫn 
có sinh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng 
dạy sự đoạn trừ ngay ở đây và trong hiện tại. 

7. Do vậy, này Măluhkyãputta, hãy thọ trì là không trả lờỉ 
những gì Ta không trả lờỉ. Hãy thọ trì là có trả lờỉ những gì Ta 
có trả lòỉ. 

Và điêu gì Ta không trả lờỉ? "Thế giớỉ là thường còn" là điều 
Ta không trả lòỉ. "Thế giớỉ là vô thường" là điều Ta không trả 
lờỉ. "Thế giớỉ là hữu biên" là điều Ta không trả lờỉ. "Thế giớỉ là 
vô biên" là điều Ta không trả lờỉ. "Sinh mạng này và thân này 
là một" là điêu Ta không trả lờỉ. "Sinh mạng này và thân này 
khác" là điều Ta không trả lờỉ. "Như Lai có tổn tại sau khi 
chết" là điều Ta không trả lờỉ. "Như Lai không có tổn tại sau 
khi chết" là điều Ta không trả lòỉ. "Như Lai có tổn tại và 
không tổn tại sau khi chết" là điều Ta không trả lời. "Như Lai 
không có tổn tại và không không tổn tại sau khi chết" là điều 
Ta không trả lờỉ. 

8. Vì sao điều ấy Ta không trả lờỉ? Vì điều ấy không liên hệ 
đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản đờỉ sống phạm 
hạnh, điêu ấy không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
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tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, cho nên điều ấy Ta không 
trả lờỉ. 

9. Và điều gì Ta trả lờỉ? "Đây là khổ" là điều Ta trả lờỉ. "Đây 
là khổ tập" là điều Ta trả lờỉ. "Đây là khổ diệt" là điều Ta trả 
lờỉ. "Đây là con đường đưa đến khổ diệt" là điêu Ta trả lờỉ. 

lU. Vì sao đieu ay la trá lời? Vì đieu ay có liên hệ đen mục 
đích, điều ấy là căn bản đòỉ sống phạm hạnh, điều ấy đưa đến 
yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn, cho nên điêu ấy Ta trả lờỉ. 

Do vậy, này Mãluhkyảputta, hãy thọ trì là không trả lờỉ 
những điều Ta không trả lòỉ. Hãy thọ trì là có trả lờỉ những 
điêu Ta có trả lờỉ. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Mãluhkyãputta hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

(MN 63, Tiểu kinh Mãlunkyã) 


(2) Cốt lõi của đời sôhg tâm linh 

1. Như vầy tôi nghe. Một thờỉ Thế Tôn ở tại Rajagaha 
(Vưolìg Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Đề- 
bà-đạt-đa) từ bỏ (chúng tăng) ra đi không bao lâu. ớ đây, 
nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các tỳ-khưu và dạy như 
sau: 

2. - ở đây, này các tỳ-khưu, có thiện nam tử do lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm đắm 
trong sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong 
đau khổ, bị chi phối bỏỉ đau khổ. Rất có thể, toàn bộ khổ uẩn 
này có thể chấm dứt được". Vị ấy xuất gia như vậy, được lọỉ 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Do lọỉ dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này, vị ấy hoan hỷ, mãn nguyện. Do lọỉ dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, vị ấy khen mình, chê ngưòỉ: "Ta được lợi 
dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy. Còn các tỳ-khưu 
khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị ấy, vì lọỉ dưỡng, tôn 
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kính, danh vọng này, trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. 
Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. 

Chư tỳ-khưu, ví như một ngườỉ muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lứn, đứng 
thẳng, có lõi cây, ngườỉ ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ 
qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang 
đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Một ngườỉ có mắt thấy vậy bèn 
nói: "Thật sự ngườỉ này không biết lõi cây, không biết giác 
cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành 
lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi 
tìm lõi cây, trước một cây lân, đứng thẳng, có lõi cây, người 
này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua 
vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi 
cây. Và ngưòỉ này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành 
tựu". Cũng vậy, vị tỳ-khưu ấy trở thành mê say, tham đắm 
trong lọỉ dưỡng, tôn kính và danh vọng. Vị tỳ-khưu ấy được 
gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh và dừng lại ở đấy. 

3. Nhưng ở đây, này các tỳ-khưu, có vị thiện nam tử vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: 'Ta bị chìm 
đắm trong sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm 
trong đau khổ, bị chi phối bởỉ đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ 
uẩn này có thể chấm dứt". Rổi vị ấy xuất gia như vậy, được lọỉ 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lọỉ dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này khen mình, chê ngườỉ. Vị ấy không vì lọỉ 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giớỉ 
đức. Do thành tựu giớỉ đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do 
thành tựu, gióỉ đức này, vị ấy khen mình chê ngườỉ: "Ta là 
ngườỉ trì gióỉ, theo thiện pháp. Các tỳ-khưu khác phá gióỉ, 
theo ác pháp". Do thành tựu giớỉ đức này, vị ấy trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau 
khổ. 

Chư tỳ-khưu, ví như một người muốn được lõi cây, tìm câu 
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lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớlì, đứng 
thẳng, có lõi cây, ngườỉ ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ 
qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là 
lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự ngườỉ 
này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ 
trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lólì, đứng thẳng, có lõi cây, ngưòỉ này bỏ qua lõi 
cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy 
chúng mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và ngườỉ này không đạt 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu". Cũng vậy, vị tỳ-khưu 
ấy trở thành mê say, tham đắm vóỉ sự thành tựu gióỉ đức. Vị 
tỳ-khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh 
và dừng lại ở đấy. 

4. Nhưng ở đây, này các tỳ-khưu, có thiện nam tử vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm 
đắm trong vòng sinh, già, chết, sầu, bi, khổ ưu, não, bị chìm 
đắm trong đau khổ, bị chi phối bỏỉ đau khổ. Rất có thể toàn bộ 
khổ uẩn này có thể chấm dứt được". Rổi vị ấy xuất gia như 
vậy, được lọỉ dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lọỉ 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì lọỉ dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu giớỉ đức. Do thành tựu giớỉ đức này, vị ấy hoan hỷ, 
nhưng không tự mãn. Do thành tựu gióỉ đức này, vị ấy không 
khen mình, chê ngườỉ. Do thành tựu gióỉ đức này, vị ấy không 
trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền 
định này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành tựu thiên định này, 
vị ấy khen mình chê ngưòỉ: "Ta có thiền định nhất tâm. Các 
tỳ-khưu khác không có thiền định, tâm bị phân tán". Do thành 
tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. 
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Chư tỳ-khưu, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thẳng, có lõi cây, ngưòỉ ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt 
vỏ trong, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một ngườỉ có 
mắt thấy vậy, bèn nói: "Thật sự ngưòỉ này không biết lõi cây, 
không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, 
không biết cành lá. Ngưòỉ này muốn lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lón có lõi cây, người 
này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, mang đi, 
tưởng đó là lõi cây. Và ngườỉ này không đạt được mục đích 
mà lõi cây có thể thành tựu". Cũng vậy, vị tỳ-khưu ấy trở 
thành mê say, tham đắm vóỉ sự thành tựu thiền định. Vị tỳ- 
khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ trong của phạm hạnh và 
dừng lại ở đấy. 

5. Lại nữa, ở đây, có thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm đắm trong vòng 
sinh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau 
khổ, bị chi phối bởỉ đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẩn này 
có thể chấm dứt". Vị ấy xuất gia như vậy, được lọỉ dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy không vì lọỉ dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lọỉ dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, khen mình, chê ngườỉ. Vị ấy không vì lọỉ 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giớỉ 
đức. Do thành tựu giớỉ đức, vị ấy hoan hỷ, nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không vì thành tựu giớỉ đức này khen mình, chê 
ngườỉ. Vị ấy không vì thành tựu gióỉ đức này trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định này nên 
hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu thiền 
định này khen mình, chê ngườỉ. Vị ấy không vì thành tựu 
thiền định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì tri 
kiến này, hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy do tri kiến này, khen mình. 
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chê ngườỉ: "Ta sống, thấy và biết. Các tỳ-khưu khác sống, 
không thấy và không biết". Vị ấy, do tri kiến này, trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật vị ấy bị đau 
khổ. 

Chư tỳ-khưu, ví như một ngườỉ muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thẳng, có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, 
tưởng đó là lõi cây. Một ngưòỉ có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật 
sự ngườỉ này không biết lõi cây, không biết giác cây, không 
biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người 
này muốn được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trước một cây lân, 
đứng thẳng, có lõi cây, ngườỉ ấy bỏ qua lõi cây, chặt giác cây 
và mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và ngưòỉ ấy không đạt được 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu". Cũng vậy, vị tỳ-khưu 
ấy trở thành mê say, tham đắm vóí sự thành tựu tri kiến. Vị 
tỳ-khưu ấy được gọi là vị đã nắm lấy giác cây của phạm hạnh 
và dừng lại ở đấy. 

6. Lại nữa, ở đây, này các tỳ-khưu, có vị thiện nam tử, vì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị 
chìm đắm trong vòng sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị 
chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bỏỉ đau khổ. Rất có thể 
toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất gia như vậy, 
được lọỉ dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì lọỉ dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng 
dật, vị ấy thành tựu giớỉ đức. Do thành tựu giớỉ đức, vị ấy 
hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giớỉ 
đức này khen mình, chê ngưòỉ. Vị ấy không vì thành tựu giớỉ 
đức này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định, vị ấy do thành 
tựu thiền định này, hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy 
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không do thành tựu thiền định này khen mình, chê ngườỉ. Vị 
ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say, tham 
đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri 
kiến. Do thành tựu tri kiến này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành 
tựu giải thoát vĩnh viễn. Vị ấy không thể nào suy thoái từ sự 
giải thoát thoát vĩnh viễn ấy. 

Này các tỳ-khưu, ví như một người muốn được lõi cây, tìm 
cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lân, đứng 
thẳng, có lõi cây, ngưòỉ ấy chặt lõi cây, mang đi và biết đó là 
lõi cây. Một người có mắt thấy như vậy, có thể nói: "Ngườỉ 
này biết lõi cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết 
cành lá. Ngườỉ này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong 
khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, 
người ấy chặt lõi cây, mang đi và tự biết đó là lõi cây. Và 
ngườỉ ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thể thực hiện". 
Cũng vậy, vị tỳ-khưu ấy đã thành tựu giải thoát vĩnh viễn. 

7. Như vậy, này các tỳ-khưu, phạm hạnh này không phải vì 
lọỉ ích do lọỉ dưỡng và danh vọng, không phải vì lọỉ ích thành 
tựu giớỉ đức, không phải vì lọỉ ích thành tựu thiên định, 
không phải vì lọỉ ích thành tựu tri kiến. Nhưng tâm giải thoát 
bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là 
mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín 
thọ lòỉ Thế Tôn dạy. 

(MN 29, Dại kinh Ví dụ lõi cây) 


(3) Duc tham dần dần tan biên 

- Này các tỳ-khưu, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như 
sau: "Vì mục đích gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống 
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dướỉ sa-môn Gotama?" Được hỏi vậy, các ông cần phải trả lờỉ 
các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Vì mục đích đoạn tận tham, 
này chư hiên, phạm hạnh được sống dướỉ sa-môn Gotama". 

Này các tỳ-khưu, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông 
như sau: "Có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư hiền, đưa 
đến đoạn tận tham?" Được hỏi như vậy, này các tỳ-khưu, các 
ông phải trả lờỉ cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Có con 
đường, này chư hiền, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham". 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là con đưừng, thế nào là đạo lộ 
đưa đến đoạn tận tham? Chính là Bát Chi Thánh Đạo này, tức 
là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con 
đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham. 

Được hỏi vậy, này các tỳ-khưu, các ông cần phải trả lờỉ như 
vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. 

[Hoặc nữa, các ông cần phải trả lờỉ cho các du sĩ ngoại đạo 
ấy như sau:] "Vì mục đích đoạn tận các kiết sử... Vì mục đích 
nhổ sach các tùy miên... Vì muc đích liễu tri hành lô... Vì muc 
đích đoạn tận các lậu hoặc... Vì mục đích chứng ngộ được quả 
của tuệ giác và giải thoát... Vì mục đích thấy và biết... Vì mục 
đích Niết-bàn tối hậu, không có chấp thủ, này chư hiền, phạm 
hạnh được sống dướỉ Thế Tôn". 

Này các tỳ-khưu, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông 
như sau: "Có con đường nào, có đạo lộ nào, này chư hiền, đưa 
đến chứng đạt Niết-bàn tối hậu, không có chấp thủ?" Được 
hỏi như vậy, này các tỳ-khưu, các ông phải trả lòỉ cho các du sĩ 
ngoại đạo ấy như sau: "Có con đường, này chư hiền, có đạo lộ 
đưa đến chứng đạt Niết-bàn tối hậu, không có chấp thủ". 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là con đường, thế nào là đạo lộ 
đưa đến chứng đạt Niết-bàn tối hậu, không có chấp thủ? 
Chính là Bát Chi Thánh Đạo này, tức là chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, đây là đạo lộ đưa 
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đến chứng đạt Niết-bàn tối hậu, không có chấp thủ. 

Được hỏi vậy, này các tỳ-khưu, các ông cần phải trả lòỉ như 
vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. 

(SN 45:41-48) 


2. PHAN TICH BAT CHI THANH ĐẠO 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ giảng và phân tích Bát Chi Thánh 
Đạo này. Hãy lắng nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các tỳ-khưu ay vang đáp Ihê lon. Ihê lon nói như sau: 

- Này các tỳ-khưu, thế nào là Bát Chi Thánh Đạo? Tức là 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là chánh kiến? Chính là trí về 
khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí về con đường đưa đến 
khổ diệt. Đây gọi là chánh kiến. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là chánh tư duy? Chính là xuất 
ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Đây gọi là chánh tư 
duy. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là chánh ngữ? Chính là từ bỏ nói 
láo, từ bỏ nói hai lưõỉ, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lờỉ phù 
phiếm. Đây gọi là chánh ngữ. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là chánh nghiệp? Chính là từ bỏ 
sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ phi phạm hạnh. Đây 
gọi là chánh nghiệp. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là chánh mạng? ở đây, vị thánh 
đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống với chánh mạng. Đây gọi là 
chánh mạng. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là chánh tinh tấn? ở đây, này 
các tỳ-khưu, tỳ-khưu vóỉ mục đích khiến cho các ác, bất thiện 
pháp từ trước chưa sinh không cho sinh khỏi, khởỉ lên ý 
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muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; vớỉ mục đích khiến 
cho các ác, bất thiện pháp đã sinh được trừ diệt, khởỉ lên ý 
muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; vớỉ mục đích khiến 
cho các thiện pháp từ trước chưa smh nay được sinh khởỉ, khỏỉ 
lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; vớỉ mục đích 
khiến cho các thiện pháp đã được sinh có thể duy trì, không có 
lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được 
viên mãn, khởỉ lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. 
Đây gọi là chánh tinh tấn. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là chánh niệm? ở đây, này các 
tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ; sống quán thọ như các thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ; sống quán 
tâm như tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở 
đờỉ; sống quán pháp như các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, 
chế ngự tham ưu ở đòỉ. Đây gọi là chánh niệm. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là chánh định? ở đây, này các 
tỳ-khưu, tỳ-khưu ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. 
Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, 
nhất tâm. Vị ấy ly hỷ trú xả, niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền 
thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Đây gọi là chánh định. 

(SN 45:8) 


3. THIỆN BẠN HỮU 

Như vầy tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn trú giữa các dân chúng 
Sakya, tại thị trấn của dân chúng Sakya tên là Nãgaraka. Rổi 
lon giá Ananda đi đen Ihê lon. Sau khi đen, đánh lê Ihê lon 
rổi ngổi xuống một bên. 
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Ngổi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Một nửa phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu 
(kalyãnamittatã), thiện bạn đãng {kalyãnasahãyatã), thiện thân 
tình (kalyãnasampavankatã). 

- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! 
Toàn bộ phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện 
bạn đãng, thiện thân tình. Vóỉ thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, 
thiện thân tình, vị tỳ-khưu tu tập và làm cho viên mãn Bát Chi 
Thánh Đạo. 

Và này Ananda, thế nào là tỳ-khưu vóỉ thiện bạn hữu, thiện 
bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Bát Chi 
Thánh Đạo? ở đây, này Ãnanda, tỳ-khưu tu tập chánh kiến 
liên hệ đen viên ly, liên hệ đen ly tham, liên hệ đen đoạn diệt, 
hướlìg đến từ bỏ. Tỳ-khưu ấy tu tập chánh tư duy... chánh 
ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh tinh tấn... chánh 
niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướlìg đến từ bỏ. Như vậy, này 
Ananda, là tỳ-khưu vóỉ thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện 
thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Bát Chi Thánh Đạo. 

Này Ananda, chính vóỉ pháp môn này, ông cần phải hiểu 
thế nào toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn 
đãng, thiện thân tình. Nhờ lấy Ta làm thiện bạn hữu, này 
Ananda, nên các chúng sinh bị sinh được giải thoát khỏi sinh; 
các chúng sinh bị già được giải thoát khỏi già; các chúng sinh 
bị chết được giải thoát khỏi chết; các chúng sinh bị sầu, bi, 
khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính 
vóỉ pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu thế nào 
toàn bộ phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, 
thiện thân tình. 


(SN 45:2) 
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4. HUÂN TẬP TỪNG Bước 

1. Như vầy tôi nghe. Một thòỉ Thế Tôn ở Săvatthĩ (Xá-vệ) tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anảthapindika (Cấp Cô 
Độc). 

2. Lúc bấy giờbà-la-môn Jãnussoni, với một cỗ xe toàn trắng 
do ngựa cái kéo vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành Sãvatthĩ. 
Bà-la-môn Jãnussoni thấy du sĩ Pilotika từ xa đi đến, liền nói 
vóỉ du sĩ Pilotika: 

- Tôn giả Vacchãyana đi từ đâu về sớm như vậy? 

- Tôn giả, tôi từ sa-môn Gotama đến đây. 

- Tôn giả Vacchãyana nghĩ thế nào? Sa-môn Gotama có trí 
tuệ sáng suốt không? Tôn giả có xem sa-môn Gotama là bậc có 
trí không? 

- Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết sa-môn Gotama có trí tuệ 
sáng suốt? Chỉ có ngưòỉ ngang bằng sa-môn Gotama mớỉ có 
thể biết sa-môn Gotama có trí tuệ sáng suốt. 

- Tôn giả Vacchãyana thật sự tán thán sa-môn Gotama vóỉ 
lờỉ tán thán tối thượng. 

- Này Tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán sa-môn Gotama, 
bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc 
tối thượng giữa chư thiên và loài ngưòỉ? 

- Nhưng Tôn giả Vacchãyana thấy được lý do gì ở sa-môn 
Gotama mà Tôn giả có lòng tin tưởng như vậy? 

3. - Này Tôn giả, như một ngườỉ săn voi thiện xảo vào một 
khu rừng có voi ở và thấy một dấu chân voi lớn, dài bề dài và 
rộng bề ngang. Ngưòỉ đó đi đến kết luận: "Con voi này là con 
voi lân". Cũng vậy, tôi đã thấy bốn dấu chân của sa-môn 
Gotama và đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, 
Pháp được Thế Tôn khéo giảng và Tăng chúng khéo hành trì". 
Thế nào là bốn? 

4. Tôi thấy ở đây có một số sát-đế-lị bác học, tế nhị, nghị 
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luận biện tài, biện bác như chia chẻ sọỉ tóc. Những vị này đi 
chỗ này chỗ kia, như muốn đả phá các tà kiến vóỉ trí tuệ của 
họ. Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi 
làng này hay thị trấn này". Họ sắp đặt câu hỏi: "Chúng ta, sau 
khi đến, sẽ hỏi sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta 
hỏi như vậy, nếu sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì 
chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi chúng ta hỏi như vậy, 
nếu sa-môn Gotama trả lờỉ như thế kia, thì chúng ta sẽ chất 
vấn như thế này". 

Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama đã đến thăm ngôi làng 
này hay thị trấn này". Những vị này đến chỗ sa-môn Gotama 
ở. Sa-môn Gotama vóỉ pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn 
khỏỉ, làm cho hoan hỷ các vị này. Được sa-môn Gotama vớỉ 
pháp thoại khích lệ, làm cho phấn khởỉ, làm cho hoan hỷ, họ 
không hỏi sa-môn Gotama câu hỏi đã định trước, huống nữa 
là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của sa-môn Gotama. 
Này Tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ nhất này của sa-môn 
Gotama, Tôi đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng và Tăng chúng khéo 
hành trì". 

5. Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số bà-la-môn 
bác hoc, tế nhi, nehi luân biên tài, biên bác như chia chẻ soỉ 
tóc... họ trở thành đệ tử của sa-môn Gotama. Này Tôn giả, khi 
tôi thấy dấu chân thứ hai này của sa-môn Gotama, tôi đi đến 
kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo giảng và Tăng chúng khéo hành trì". 

6. Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số gia chủ bác 
học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sọỉ tóc... 
họ trở thành đệ tử của sa-môn Gotama. Này Tôn giả, khi tôi 
thấy dấu chân thứ ba này của sa-môn Gotama, tôi đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn 
khéo giảng và Tăng chúng khéo hành trì". 

7. Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số sa-môn bác 
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hoc, tế nhi, nehi luân biên tài, biên bác như chia chẻ soỉ tóc. 
Những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đả phá các tà 
kiến vóỉ trí tuệ của họ. Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama 
sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này". Họ sắp đặt câu 
hỏi: "Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi sa-môn Gotama câu hỏi này. 
Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu sa-môn Gotama trả lòỉ như 
thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi bị chúng ta 
hỏi như vậy, nếu sa-môn Gotama trả lờỉ như thế kia, thì chúng 
ta sẽ chất vấn như thế này". 

Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama đã đến ngôi làng này 
hay thị trấn này". Những vị này đến chỗ sa-môn Gotama ở. 
Sa-môn Gotama vóỉ pháp thoại khích lệ, làm cho phấn khởỉ, 
làm cho hoan hỷ các vị này. Được sa-môn Gotama vóỉ pháp 
thoại khích lệ, làm cho phấn khỏỉ, làm cho hoan hỷ, họ không 
hỏi sa-môn Gotama câu hỏi đã định sẵn, huống nữa là chất 
vấn. Trái lại, họ xin phép sa-môn Gotama được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Sa-môn Gotama cho họ được 
xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số các vị ấy sống một 
mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cân và không bao lâu tự 
tri, tự chứng, tự đạt và an trú, ngay trong hiện tại, mục đích 
tối thượng của phạm hạnh mà những thiện nam tử chân 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng 
đến. 

Họ nói như sau: "Thật sự chúng ta gân hoại vong. Thật sự 
chúng ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải là sa-môn 
lại tự xem là sa-môn, không phải là bà-la-môn lại tự xem là bà- 
la-môn, không phải là bậc A-la-hán, lại tự xem là bậc A-la- 
hán. Nay chúng ta móỉ thật là sa-môn. Nay chúng ta mớỉ thật 
là bà-la-môn. Nay chúng ta móỉ thật là A-la-hán". Khi tôi thấy 
dấu chân thứ tư của sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: "Thế 
Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng 
và Táng chúng khéo hành trì". 

8. Khi được nói vậy, bà-la-môn Jãnussoni, từ cỗ xe toàn trắng 
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do ngựa cái kéo, bước xuống, đắp thượng y lên một bên vai, 
chắp tay hướlìg về Thế Tôn vái lạy và thốt ra ba lần cảm hứng 
ngữ sau đây: "Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! Đảnh 
lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác! Rất có thể, tôi sẽ 
gặp Tôn giả Gotama tại một lúc nào, một chỗ nào đó. Rất có 
thể, sẽ có một cuộc đàm luận vớỉ Ngài". 

9. Rổi bà-la-môn Jãnussoni đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi 
đến, nói lên những lờỉ chào đón hỏi thăm xã giao vớỉ Thế Tôn, 
rổi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, bà-la- 
môn Jảnussoni đem tất cả câu chuyện của du Sĩ Pilotika, thuật 
lại với Ihê lon. Sau khi nghe vay, Ihê lon nói với ba-la-mon 
Jãnussoni: 

- Này bà-la-môn, ví dụ dấu chân voi như vậy chưa được đầy 
đủ một cách rộng rãi. Này bà-la-môn, vóỉ tầm mức như thế 
nào ví dụ dấu chân voi được đây đủ một cách rộng rãi? Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 

- Ihưavang, lon giá. 

■n vi /VT— ‘/T rTin /v' ITI /V T-Il /v' ITI /V , 1 /v', 

Bà-la-môn Janussoni vang đáp Ihê lon. Ihê lon thuyêt 
giảng như sau: 

10. - Này Bà-la-môn, ví như một người săn voi vào một khu 
rừng có voi ở. Ngườỉ đó thấy một dấu chân voi lólì trong rừng 
voi, dài bề dài và rộng bề ngang. Nếu ngườỉ đó là một thợ săn 
voi thiện xảo, ngườỉ đó không đi đến kết luận: "Con voi này 
chắc chắn là voi đực to lứn". Vì sao vậy? Trong rừng voi, có 
những loại voi cái lùn thấp, có dấu chân lân, có thể dấu chân 
này thuộc loại voi này. Ngưòỉ đó đi theo dấu chân ấy. Trong 
khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi 
lân, dài bề dài và rộng bề ngang và những cây cao đều bị cọ 
xát. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, ngưòỉ đó 
không đi đến kết luận: "Con voi này chắc chắn là voi đực to 
lân". Vì sao vậy? Trong rừng voi, có những loại voi cái có ngà, 
có dấu chân lởn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. 




VII. Con đường giải thoát 325 


Ngườỉ đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, ngườỉ đó 
thấy trong rừng voi, một dấu chân voi lứn, dài bê dài và rộng 
bê ngang, những cây cao bị cọ xát và những cây cao bị ngà voi 
cắt chém. Nếu ngưòỉ đó là một thợ săn voi thiện xảo, ngườỉ đó 
không đi đến kết luận: "Con voi này chắc chắn là voi đực to 
lớn". Vì sao vậy? Trong rừng voi, có những loại voi cái to cao 
có ngà lớn, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi 
này. Ngưòỉ đó đi theo dấu chân ấy. Trong khi đi theo, ngườỉ 
đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, dài bề dài và 
rộng bề ngang, những cây cao bị cọ xát, những cây cao bị ngà 
voi cắt chém và những cây cao bị gãy các cành. Và ngườỉ đó 
thấy một con voi đực dướỉ gốc cây hay ở ngoài tròỉ, đang đi, 
đang đứng, đang ngổi hay đang nằm, ngườỉ đó đi đến kết 
luận: "Con voi này quả thật là con voi đực to lớn". 

11. Cũng vậy, này bà-la-môn, ở đây Như Lai xuất hiện ở đòỉ, 
là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vóỉ thắng trí, Ngài tự thân 
chiíng ngộ thế giớỉ này, cùng vớỉ thiên giớỉ, Ma giớỉ, Phạm 
thiên giớỉ, cùng vóỉ chúng sa-môn, bà-la-môn, các loài tròỉ và 
loài ngưòỉ. Khi đã chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã 
chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
văn nghĩa đây đủ. Ngài giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ, trong sạch. 

12, Ngưòỉ gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người 
sinh ở những giai cấp khác, nghe được Pháp ấy. Sau khi nghe 
Pháp, ngưòỉ ấy sinh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín 
ngưỡng, vị này suy nghĩ: "Đòỉ sống gia đình đầy những triền 
phược, con đường đầy những bụi đờỉ. Đòỉ sống xuất gia 
phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một ngưòỉ 
sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình". Một thờỉ gian sau, ngườỉ ấy từ bỏ tài sản nhỏ 
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hay từ bỏ tài sản lứn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ 
bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa và xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

13. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy thành tựu học gióỉ và nếp 
sống tỳ-khưu, từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thưong xót tất cả chúng 
sinh và các loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh 
xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị 
ấy từ bỏ phi phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống tránh xa 
phi phạm hạnh, từ bỏ dâm dục tục pháp. 

Từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, vị ấy nói những lờỉ chân thật, 
y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đòỉ. 
Vị ấy từ bỏ nói hai lưõỉ, tránh xa nói hai lưõi, nghe điều gì ở 
chỗ này, không đến nói chỗ kia để sinh chia rẽ ở những ngườỉ 
này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói vóỉ những ngườỉ này 
để sinh chia rẽ ở những ngườỉ kia. Vị ấy sống hòa họp những 
kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa họp, hoan hỷ trong 
hòa họp, thoải mái trong hòa họp, hân hoan trong hòa họp, 
nói những lờỉ đưa đến hòa họp. Vị ấy từ bỏ nói lờỉ độc ác, 
tránh xa nói lòỉ độc ác, vị ấy nói những lờỉ nhẹ nhàng, thuận 
tai, dễ thưolìg, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vui lòng nhiều ngưòỉ, vị ấy nói những lờỉ như vậy. Vị 
ấy từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm, nói đúng 
thờỉ, nói những lòỉ chân thật, nói những lòỉ có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lờỉ về Luật, nói những 
lờỉ đáng được gìn giữ, những lòỉ họp thờỉ, thuận lý, có mạch 
lạc, hệ thống, có ích lọỉ. 

Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ. Vị 
ấy dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thờỉ. Vị ấy từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình diễn. Vị 
ấy từ bỏ trang sức bằng vòng hoa hưolìg liệu, dầu thoa, các 
thòỉ trang, các thòỉ sức. Vị ấy từ bỏ dùng giưừng cao và 
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giường lớlì. Vị ấy từ bỏ nhận các hạt sống. Vị ấy từ bỏ nhận 
thịt sống. Vị ấy từ bỏ nhận đàn bà, con gái. Vị ấy từ bỏ nhận 
nô tỳ gái và trai. Vị ấy từ bỏ nhận cừu và dê. Vị ấy từ bỏ nhận 
gia cầm và heo. Vị ấy từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Vị 
ấy từ bỏ nhận ruộng nưolìg và đất đai. Vị ấy từ bỏ nhận ngườỉ 
môi giớỉ hoặc tự mình làm môi gióỉ. Vị ấy từ bỏ buôn bán. Vị 
ấy từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Vị ấy 
từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Vị ấy từ bỏ làm 
thưolìg tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 

14. Vị ấy bằng lòng vớỉ tấm y để che thân, vóỉ đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi lại chỗ nào cũng mang theo y bát. Ví 
như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng 
vậy, tỳ-khưu bằng lòng với tấm y để che thân, với đổ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Vị ấy 
thành tựu thánh giớỉ uẩn này, vị ấy cảm giác lạc thọ thuộc nội 
tâm, không lỗi lầm. 

15. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướlìg chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con 
mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khỏi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi 
ngửi hưolìg... lưõỉ nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các 
pháp, vị ấy không nắm giữ tưólìg chung, không nắm giữ 
tưởng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái ưu bi và các ác bất thiện pháp khỏỉ lên, 
vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ 
trì ý căn. Vị ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, cảm giác lạc 
thọ thuộc nội tâm, không vẩn đục. 

16. Vị ấy khi đi tớỉ, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh 
giác; khi mang y kép, y bát đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, 
nuốt, đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngổi nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 
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17. Vị ấy thành tựu thánh gióỉ uẩn này, thành tựu thánh hộ 
trì các căn này và thành tựu thánh niệm tỉnh giác này, lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang 
đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài tròỉ, đống rotn. 

18. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngổi xếp chéo, 
lưng thẳng và an trú niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở 
đòỉ, sống vóỉ tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Vị 
ấy từ bỏ sân hận, vị ấy sống vóỉ tâm không sân hận, lòng từ 
mẫn thưolìg xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân 
hận. Vị ấy từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 
trầm thụy miên, vớỉ tâm tưởng hướlìg về ánh sáng, niệm tỉnh 
giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Vị ấy từ bỏ trạo cử 
hối quá, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa 
tâm hết trạo cử, hối quá. Vị ấy từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát 
khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối vớỉ thiện pháp. 

19. Vị ấy từ bỏ năm triền cái làm cho tâm ô uế, làm cho trí 
tuệ muội lược, ly dục, ly pháp ác bất thiện, chứng và trú thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. 
Này bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ 
xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh 
đệ tử không đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng khéo 
hành trì". 

20. Lại nữa, này bà-la-môn, tỳ-khưu diệt tầm và tứ, chứng và 
trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc, do định sinh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này bà-la-môn, như vậy gọi 
là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt 
chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành trì". 

21. Lại nữa, này bà-la-môn, tỳ-khưu ly hỷ trú xả, niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc 
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trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này bà-la-môn, như vậy gọi là 
dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém 
của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
"Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành trì". 

22. Lại nữa, này Bà-la-môn, tỳ-khưu xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này bà-la-môn, như vậy gọi là 
dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém 
của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
"Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành trì". 

23. VÓI tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, vị ấy dẫn tâm, hướlìg tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ 
đến các đời sống quá khứ, như một đờỉ, hai đờỉ, ba đờỉ, bốn 
đờỉ, năm đòỉ, mưòỉ đờỉ, hai mưoỉ đòỉ, ba mưoỉ đờỉ, bốn mưoỉ 
đờỉ, năm mưoỉ đờỉ, một trăm đờỉ, hai trăm đòỉ, một ngàn đòi, 
nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiếp. 
Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sinh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đờỉ sống quá 
khứ cùng vớỉ các nét đại cưolìg và các chi tiết. Này bà-la-môn, 
như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, 
dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi 
đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành trì". 

24. VÓI tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
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vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sinh tử của 
chúng smh (sinh tử minh). Vị ấy vóỉ thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh. Vị ấy biết rõ 
ràng, chúng smh, ngưòl hạ liệt kẻ cao sang, ngườỉ đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, ngườỉ may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
họ. Những chúng sinh làm những ác hạnh về thân, lòỉ và ý, 
phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn chúng sinh nào 
làm những thiện hạnh về thân, lòỉ và ý không phỉ báng các 
bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, 
những ngưòi này, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh 
lên các thiện thú, cõi trờỉ, trên đờỉ này. Như vậy, vị ấy vóỉ 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
sinh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
ngườỉ đẹp đẽ kẻ thô xấu, ngườỉ may mắn kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của họ. Này bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân 
của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như 
Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận: "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tăng khéo hành trì". 

25. Vói tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, vị ấy dẫn tâm, hưứng tâm đến lậu tận minh. Vị ấy biết 
như thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của khổ", biết như thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là những 
lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc", 
biết như thật: "Đây là các lậu hoặc diệt", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Này bà-la-môn, 
như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, 
dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi 
đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành trì". 
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26, Vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị ấy 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối VÓI tự thân đã giải thoát như vậy, khỏi lên sự hiểu biết: 
"Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sinh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, việc cân làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ 
trạng thái hiện hữu nào nữa". 

Này bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ 
xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Này bà-la-môn, 
tới mức độ này, vị thánh đệ tử đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tăng khéo hành trì". Này Bà-la-môn, tớỉ mức độ này, ví 
dụ dấu chân con voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi. 

27. Được nghe nói vậy, bà-la-môn Jảnussoni bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotama! Như ngườỉ dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phoỉ bày ra những gì che kín, chỉ đường cho người bị 
lạc hưólìg, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có 
mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phưolìg tiện trình bày, giải thích. Con xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng tỳ-khưu 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi 
cho đến mệnh chung, con trọn đờỉ quy ngưỡng. 

(MN 27, Tiẩi kinh Dụ dâu chân voi) 


5. CÁC GIAI ĐOẠN CAO HƠN CỦA HUÂN TẬP VỚI 
CÁC VÍ DỤ 

12. Này các tỳ-khưu, thế nào là các công việc đáng phải làm 
holì nữa? ớ đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu lựa một chỗ thanh 
vắng, tịch mịch, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi 
tha ma, lùm cây, ngoài tròi, đống rotn. 
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13. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngổi xếp chân, 
lưng thẳng và an trú niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở 
đờỉ, sống vớỉ tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ 
bỏ sân hận, vị ấy sống vóỉ tâm không sân hận, lòng từ mẫn 
thưolìg xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ 
bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy 
miên, vóỉ tâm tưởng hướlìg về ánh sáng, niệm tỉnh giác, gột 
rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy 
sống không trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết 
trạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối 
vớỉ thiện pháp. 

14. Này các tỳ-khưu, như một ngưòỉ mắc nỢ liền làm các 
nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, ngườỉ ấy không 
những trả được nỢ cũ, còn có tiên dư để nuôi dưỡng vỢ. Ngưòỉ 
ấy nghĩ: "Ta trước kia mắc nỢ nên làm các nghề nghiệp. 
Những nghề này được phát đạt, ta không những trả được 
những nỢ cũ, còn có tiên dư để nuôi dưỡng vỢ". Ngườỉ ấy nhờ 
vậy được sung sướlìg, hoan hỷ. Hoặc như một ngưòỉ bị bệnh, 
đau đólì, trầm trọng, án uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau 
một thòỉ gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực 
khôi phục. Ngườỉ ấy nghĩ: "Ta trước kia bị bệnh, đau đứn 
trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi 
bệnh, án uống tiêu thông, thể lực khôi phục". Ngườỉ ấy nhờ 
vậy được sung sưứng, hoan hỷ. Hoặc như một ngườỉ bị nhốt 
trong ngục. Người ấy sau một thờỉ gian được khỏi tù tội, an 
lạc kiện toàn, tài sản không bị tổn giảm. Ngưòỉ ấy nghĩ: "Ta 
trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc 
kiện toàn, tài sản không bị tổn giảm". Ngưòỉ ấy nhờ vậy được 
sung sướlìg, hoan hỷ. Hoặc như một ngườỉ nô lệ, không được 
tự chủ, lệ thuộc ngườỉ khác, không được tự do đi lại. Người ấy 
sau một thờỉ gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ 
thuộc ngưòỉ khác, một ngưòỉ thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự 
chủ, không lệ thuộc người khác, một ngườỉ giải thoát, được tự 
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do đi lại. Ngưòỉ ấy nghĩ: "Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc ngườỉ khác, không được tự do đi lại. 
Nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc 
ngưòỉ khác, một người giải thoát, được tự do đi lại". Người ấy 
nhờ vậy được sung sướlìg, hoan hỷ. Hoặc như một người giàu 
có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc. Người ấy sau một 
thờỉ gian đã đi khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng, yên ổn, 
không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn giảm. Ngưòỉ ấy 
nghĩ: "Ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc. 
Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, yên ổn, không có nguy 
hiểm, tài sản không bị tổn giảm". Ngườỉ ấy nhờ vậy được 
sung sướlìg, hoan hỷ. 

Cũng vậy này các tỳ-khưu, khi năm triền cái chưa đoạn trừ, 
vị tỳ-khưu quán thấy chúng như món nỢ, như bệnh hoạn, như 
ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Nhưng 
khi vị ấy đã tự mình đoạn trừ năm triền cái, vị ấy quán thấy 
như còn không mắc nỢ, không bị bệnh tật, được khỏi tù tội, 
được tự do, đến được đất lành yên ổn. 

15. Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái 
làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị tỳ-khưu ly dục, ly 
ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Vị ấy thấm nhuần, tẩm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này vớỉ hỷ lạc do ly dục 
sinh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly 
dục sinh ấy thấm nhuần. Như một ngưòỉ hâu tắm lão luyện, 
hay đệ tử ngườỉ hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng 
đổng, liền nhổi bột ấy vóỉ nước, cục bột tắm ấy được thấm 
nhuần nước ướt, nhào trộn vóỉ nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn 
ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, vị 
tỳ-khưu thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân này với hỷ lạc do ly dục sinh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sinh ấy thấm nhuần. 

16. Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị tỳ-khưu diệt tầm và tứ. 




334 Những lời Phật dạy 


chiíng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ấy thấm nhuần, 
tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do 
định sinh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ 
lạc do định sinh ấy thấm nhuần. Ví như một hổ nước, nước từ 
trong dâng lên, phương Đông không có lỗ nước chảy ra, 
phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có 
lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và 
thỉnh thoảng tròỉ mưa lởn. Suối nước mát từ hổ nước ấy phun 
ra, thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hổ nước 
ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hổ nước ấy 
không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, vị ấy thấm 
nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình vóỉ hỷ 
lạc do định sinh không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do định sinh thấm nhuần. 

17. Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị tỳ-khưu ly hỷ trú xả, niệm và 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là "xả niệm 
lạc trú", chứng và trú thiên thứ ba. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, 
làm cho sung mãn, tràn đầy thân này vóỉ lạc thọ không có hỷ 
ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ 
không có hỷ ấy thấm nhuần. Ví như trong hổ sen xanh, hổ sen 
hổng, hổ sen trắng, có những sen xanh, sen hổng hay sen 
trắng. Những bông sen ấy sinh trong nước, lớn lên trong nước, 
không vượt khỏi nước, nuôi sống dướỉ nước, từ đầu ngọn cho 
đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy thấu suốt bởi 
nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, 
sen hổng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm 
nhuần. Cũng vậy, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân này vớỉ lạc thọ không có hỷ ấy, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy 
thấm nhuần. 

18. Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị tỳ-khưu xả lạc xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ 
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không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy thấm nhuần toàn thân 
mình vóỉ tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm 
nhuần. Ví như một ngườỉ ngổi, dùng tấm vải trắng trùm đầu, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy 
che thấu. Cũng vậy, vị ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình 
vóỉ tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. 

19. Vóỉ tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướlìg tâm đến túc mạng 
minh. Vị ấy nhớ đến các đờỉ sống quá khứ, như một đờỉ, hai 
đờỉ, ba đờỉ, bốn đờỉ, năm đòỉ, mưòỉ đòỉ, hai mưoỉ đờỉ, ba mưoỉ 
đờỉ, bốn mưoỉ đờỉ, năm mưoỉ đờỉ, một trám đời, một ngàn 
đờỉ, một trăm ngàn đòỉ, nhiều hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, 
nhiêu hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ 
đến nhiều đòỉ sống quá khứ cùng với các nét đại cưolìg và các 
chi tiết. Ví như một ngườỉ đi từ làng mình đến làng khác, từ 
làng ấy đi đến một làng khác nữa và từ làng này lại trở về làng 
của mình, người ấy nghĩ: "Ta từ làng của mình đi đến làng 
kia, nơi đây, ta đã đứng như thế này, đã ngổi như thế này, đã 
nói như thế này, đã yên lặng như thế này. Từ noỉ làng nọ, ta 
đã trở về làng của ta". Như vậy, vị ấy vóỉ tâm định tĩnh, thuần 
tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn 
tâm, hướlìg tâm đến túc mạng minh... Như vậy, vị ấy nhớ đến 
nhiêu đòỉ sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi 
tiết. 
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20. Vớỉ tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướlìg tâm đến trí tuệ về 
sinh tử của chúng sinh (sinh tử minh). Vị ấy vóỉ thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh. Vị 
ấy biết rõ rằng chúng sinh, ngườỉ hạ liệt, kẻ cao sang, ngườỉ 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, ngườỉ may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sinh làm những ác hạnh về thân, 
lờỉ và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những ngườỉ này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn 
những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lòỉ và ý, 
không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến. Những ngườỉ này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sinh lên thiện thú, cõi trờỉ, trên đòỉ này. Như vậy, 
vị ấy vóỉ thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sinh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sinh, ngưòỉ hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, ngưòỉ may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này các tỳ-khưu, ví như có 
hai nhà có cửa và ở đây, một ngườỉ có mắt đứng ở giữa, ngưòỉ 
này có thể thấy các ngưòỉ khác đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. 
Cũng vậy, vị ấy vóỉ thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống chết của chúng sinh... Vị ấy tuệ tri rằng, chúng sinh, 
ngưòí hạ liệt, kẻ cao sang, ngưòỉ đẹp đẽ, kẻ thô xấu, ngưòỉ 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 

21. Vớỉ tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, vị ấy dẫn tâm, hướlìg tâm đến lậu tận minh. Vị ấy biết 
như thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của khổ", biết như thật: "Đây là khổ diệt", biết như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là những 
lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc", 
biết như thật: "Đây là các lậu hoặc diệt", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ hiểu biết 
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như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối vóỉ tự thân đã 
giải thoát như vậy, vị ấy khỏỉ lên sự hiểu biết: "Ta đã giải 
thoát". Vị ấy tuệ tri: "Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những 
việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái 
hiên hữu nào nữa". 

Này các tỳ-khưu, ví như tại dãy núi lólì có một hổ nước, 
thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, một ngườỉ có mắt, 
đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, 
những đàn cá boỉ qua lại hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: "Đây 
là hổ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là 
những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá 
đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ". Cũng vậy, vị tỳ- 
khưu ấy biết như thật: "Đây là khổ",... Vị ấy tuệ tri: "Sinh đã 
tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa". 

(MN 39, Đại kinh Xóm ngựa) 
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CHƯƠNG VIII 

TU TÂP TÂM 


DAN NHẠP 

Sau khi trình bày một cái nhìn tổng quan của con đưừng siêu 
thế trong chưolìg trước, trong chưolìg này và chưolìg tiếp 
theo, tôi dự định sẽ tập trung nhiều holì vào hai khía cạnh của 
con đường này như mô tả trong kinh tạng Nikãya, đó là thiền 
định và trí tuệ. Quyết tâm tuân giữ giớỉ luật - trong kinh tạng 
Nikãya, đặc biệt là giữ trọn vẹn các giớỉ luật tu sĩ - được gọi là 
tu tập trong gióỉ luật bậc cao (tăng thượng giới, adhisĩla-sikkhã). 
Nguyên tắc đạo đức, nếu tuân giữ thường xuyên, truyền vào 
tâm với lực thanh tịnh của gióỉ đức, tạo ra hỷ lạc và lòng tín 
thành noỉ Giáo Pháp. 

Sau khi được thành lập trên nguyên tắc đạo đức, ngườỉ đệ tử 
bắt đầu tập hành thiền, để an định tâm và vượt qua các 
chướlìg ngại trên tiến trình đưa đến trí tuệ. Bỏỉ vì hành thiền 
đưa tâm lên cao holì mức độ thông thường, giai đoạn thực 
hành này gọi là huân tập tâm ở mức cao {tăng thượng tâm, adhi- 
cittasikkhã). Bởỉ vì sự huân tập đó đưa đến trạng thái tĩnh lặng 
và vắng lặng, nên được gọi là phát triển sự an chỉ {samatha- 
bhãvanã). Thực tập thành công đưa đến mức tâm định thâm 
sâu hay tâm họp nhất (samãdhi) và cũng được biết như trạng 
thái nội tâm an định {aịihattam cetosamatha). Loại tâm định nổi 
tiếng nhất được ghi nhận trong kinh tạng Nikãya là bốn thiền- 
na dhãna), tạo nên chánh định {sammã samãdhi) của Bát Chi 
Thánh Đạo. Cao holì bốn thiên-na này là bốn thành tựu vô sắc 
(arũpasamãpatti), đưa tiến trình họp nhất tâm ở mức độ tinh tế 
holì. 
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Giai đoan thứ ba của thưc hành là huân tâp trí tuê cao hon 
{tăng thượng tuệ, adhipaũnã-sikkhã), được thiết kế để đánh thức 
minh kiến trực tiếp về bản chất thật sự của mọi pháp, như đã 
trình bày trong giáo pháp của Đức Phật, vấn đề này sẽ được 
trình bày chi tiết trong chưong tiếp theo. 

Trong đoạn đầu tiên dưóỉ đây, Kinh văn VIII, 1, là sưu tập 
các lờỉ dí dỏm ngắn, nhấn mạnh việc cần thiết phải nuôi 
dưỡng tâm. Các lờỉ nói được trình bày từng cặp đôi. Trong 
mỗi đôi, câu đầu nói về những nguy hiểm của tâm hoang vu, 
câu sau đề cao các lọỉ ích của tâm có tu tập. Tâm hoang vu là 
con mổi dễ dàng cho các ô uế - tham, sân, si và các tâm liên 
hệ. Các ô uế này tạo ra nghiệp bất thiện, đưa đến kết quả đau 
khổ ngay trong kiếp này và các kiếp sau. Vì các ô uế đó là 
nguyên nhân của đau khổ và ràng buộc, con đường giải thoát 
cần phải có một tiến trình tỉ mỉ tu tập tâm để nhiếp phục các ô 
uế và tối hậu, dứt bỏ chúng từ noỉ làm tổ trong các hốc sâu 
của tâm thức. Qua sự tu tập tâm, hạnh phúc, tự do và an bình 
sẽ đươc sinh khởỉ. 

Phát triển tâm, trong kinh tạng Nikãya, có nghĩa là phát 
triển an chỉ (samatha) và minh quán (vipassanã). Kinh văn 
VIII,2(1) ghi rằng khi an chỉ phát triển, sẽ đưa đến định và 
tâm giải thoát khỏi các ô uế cảm tính như tham dục và sân 
hận. Khi minh quán được phát triển, sẽ đưa đến tuệ minh sát 
cao holì về bản chất thật sự của mọi hiện tượng và giải thoát 
tâm vĩnh viễn khỏi vô minh. Như thế, hai pháp cần thiết nhất 
để tu tập tâm là Chỉ và Quán. 

Vì định là căn bản của trí tuệ, kinh tạng Nikãya thông 
thường xem phát triển an chỉ là điêu kiện tiên quyết để phát 
triển minh kiến. Tuy nhiên, vì căn cơ khác nhau của các hành 
giả, nhiều bài kinh cho phép các cách tiếp cận khác nhau trong 
tiến trình này. Kinh văn VIII,2(2) nói về bốn cách tiếp cận để 
tu tập tâm: 
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1. Phương cách đầu tiên, cách cổ điển, là phát triển Chỉ 
trước và sau đó là Quán. Gọi là "an chỉ" nghĩa là các 
thiên-na hay - theo các chú giải Pãli - một trạng thái gần 
vớỉ thiền-na gọi là "cận định" (upacãrasamãdhi). 

2. Phương cách thứ hai là phát triển Quán trước, Chỉ sau. Vì 
không thể có minh kiến thật sự nếu không có định, những 
hành giả theo pháp này - có lẽ là những vị có căn cơ 
thông minh - đâu tiên dùng định như là căn bản để có 
minh kiến về bản chất thật sự của hiện tượng. Tuy nhiên, 
mức định như thế, dù đủ cho minh kiến, không đủ mạnh 
để đột phá vào con đường siêu thế. Những hành giả đó 
phải trở lại công phu họp nhất tâm trước khi tiếp tục phát 
triển tuệ quán. Tuệ quán như thế, dựa trên định, sẽ lên 
đến đỉnh điểm của con đường siêu thế. 

3. Phương cách thứ ba là phát triển Chỉ và Quán tiếp đôi. 
Hành giả đầu tiên đạt đến một mức định đặc biệt, như 
thiền-na hữu sắc hay vô sắc và rổi dùng đó như cơ sở cho 
tuệ quán. Sau khi có tuệ quán, vị ấy trở về định, đạt đến 
một mức thiền-na hữu sắc hay vô sắc khác và dùng làm 
cơ sở cho tuệ quán. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi vị ấy 
đạt được con đường siêu thế. 

4. Phương cách thứ tư không được mô tả rõ ràng. Kinh nói 
"tâm của vị tỳ-khưu bị dao động về các lờỉ giảng dạy", và 
sau đó một thờỉ gian, vị ấy đắc định và đạt đến con 
đường siêu thế. Câu này nói về vị hành giả đâu tiên có 
lòng mong muốn mãnh liệt để thông hiểu Giáo Pháp và 
mức độ mãnh liệt như thế làm cho hành giả không thể tập 
trung vào bất cứ đề mục hành thiền nào. Sau đó, vóỉ sự 
giúp đỡ của một số điều kiện hỗ trỢ, vị ấy điều phục tâm, 
đắc định và đạt được con đường siêu thế. 

Kinh văn VIII,2(3) một lần nữa khẳng định rằng cả Chỉ và 
Quán đều cần thiết và cũng nêu ra những kỹ năng cần thiết 
trong việc tu tập hai pháp này. Tu tập Chỉ cần phải có kỹ năng 
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an lập, an trú, nhất tâm, định tĩnh. Tu tập Quán cân phải có 
kỹ năng quan sát, thẩm tra, thấu rõ các hiện tượng hữu vi, gọi 
là các 'Tiành" (sankhãrã). Tương đổng vóỉ kinh văn trước, bài 
kinh này xác nhận có những hành giả bắt đầu bằng phát triển 
tâm an chỉ, các vị khác bắt đâu bằng phát triển tuệ quán, các 
vị khác tu tập chỉ quán tiếp đôi. Nhưng dù các hành giả có thể 
khỏỉ đâu khác nhau, cuối cùng các vị ấy cũng cần có một sự 
cân bằng hòa điệu giữa Chỉ và Quán. Điểm cân bằng chính 
xác giữa Chỉ và Quán khác nhau ở mỗi ngườỉ, nhưng khi hành 
giả đạt đến mức cân bằng thích họp, Chỉ và Quán kết họp 
thành lực đưa đến tri kiến Tứ Thánh Đế. Tri kiến này - trí tuệ 
siêu thế - xảy ra ở bốn tầng bậc rõ ràng, đó là bốn giai đoạn 
thực chứng, lần lượt diệt trừ vô minh cùng vớỉ các lậu hoặc 
liên hệ. Kinh văn VIII,2(2) đề cập những lậu hoặc này trong 
cụm từ "kiết sử và tùy miên". 

Các trở ngại chính trong tu tập Chỉ và Quán được gọi chung 
là "năm triền cái", mà chúng ta đã thấy trong phần mô tả mở 
rộng của sự huân tập từng bước (xem Kinh văn VII, 4, 
chương VII). Kinh vàn VIII,3 ghi rằng ví như các tạp chất 
khác nhau trong nước đã ngăn không cho ta thấy rõ gương 
mặt của mình phản chiếu trong một chậu nước, cũng vậy, 
năm triền cái này ngăn cản không cho ta thông hiểu đúng 
những lọỉ ích của ta và của ngưòỉ khác. Vì thế, nỗ lực ban đầu 
của hành giả phải được dành cho công việc khắc phục các 
triền cái. Một khi chúng được khắc phục, chắc chắn sẽ có kết 
quả tốt trong công phu tu tập Chỉ và Quán. 

Kinh văn VIII,4 so sánh các giai đoạn kế tiếp trong tiến 
trình tu tập tâm như công việc lọc vàng. Tu sĩ hành thiên bắt 
đâu bằng cách loại bỏ các uế nhiễm loại thô tạp của hành vi về 
thân, khẩu, ý. Việc này được thực hiện bằng giới luật và cần 
mẫn nội soi. Sau đó, vị ấy loại bỏ uế nhiễm loại trung của các 
ý tưởng bất thiện: ý tưởng tham dục, sân hận và tác hại. Kế 
tiếp, vị ấy loại bỏ các uế nhiễm loại vi tế của các ý tưởng 
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quanh co. Cuối cùng, vị ấy phải loại bỏ luôn cả các ý tưởng về 
Pháp, đây là sự ngăn che vi tế nhất. Khi tất cả các ý tưởng xao 
lãng đó được loại bỏ, hành giả đạt được trạng thái "nhất tâm" 
(ekodihhãva), là cơ sở để phát triển sáu "minh trí trực tiếp" (lục 
thông, abhiũnã) đưa đến đỉnh cao là quả A-la-hán, minh trí về 
sự diệt tận các lậu hoặc (lậu tận thông). 

Đôi khi, kinh tạng Nikảya so sánh tiến trình tâm giống như 
tiến trình làm thuần hóa một con thú hoang. Như một ngưòỉ 
huấn luyện thú vật phải dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để 
kiểm soát con thú, hành giả phải sử dụng nhiêu phương pháp 
để điêu ngự tâm. Chỉ làm quen vóỉ một kỹ thuật thiên là chưa 
đủ; vị ấy phải có thiện xảo vóỉ nhiều phương cách để đối trị 
vớỉ những trở ngại tinh thần khác nhau. Trong Kinh văn 
VIII, 5, Đức Phật giảng về năm kỹ thuật phụ trỢ - ở đây gọi là 
"tướlìg" (nimitta) - mà một vị tu sĩ có thể dùng để loại trừ các 
tư tưởng bất thiện liên quan đến dục, sân và si. Vị nào thành 
công khắc phục các tư tưởng xao lãng qua việc sử dụng các 
phương cách đó được gọi là "đạo sư của pháp an trú tâm". 

Các bài kinh dạy nhiều phương cách hành thiên khác nhau 
nhắm đến tạo ra sự định tâm. Một công thức phổ thông là 
chọn đề mục thiền đặc biệt để đối trị trạng thái tâm bất thiện 
mà vị ấy dự định khắc phục. Như thế, quán bản chất bất tịnh 
của thân thể (xem Kinh văn VIII,8) là để đối trị tham dục; 
quán lòng Từ để đối trị sân hận; quán hoỉ thở để đối trị trạo cử 
và quán vô thường để đối trị tính tự phụ "tôi là". Quán về vô 
thường là đê mục thiền minh sát và ba đề mục kia thuộc về 
thiền an chỉ. Lòng Từ là tâm đầu tiên của bốn phạm trú 
(brahmavihãra) hay bốn tâm vô lượng (appamannã) đã được đề 
cập vắn tắt trong chương V. Đó là bốn tâm không gióỉ hạn của 
từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm này lần lượt đối trị sân hận, tác hại, bất 
mãn và thiên vi. 

Bỏỉ vì tôi đã đưa vào môt đoan kmh tiêu chuẩn của kinh 

• » 

tạng về các phạm trú có liên quan đến hành thiên để làm cơ sở 
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tạo phước báo - xem Kinh văn v,5(2) trong chưolìg V, để có 
một cái nhìn khác về pháp hành này, tôi đưa vào đây, trong 
Kinh văn VIII,6, một đoạn của bài kinh nổi tiếng "Ví dụ cái 
cưa", cho thấy cách thực hành lòng Từ. 

Qua nhiêu thế kỷ, những đề mục hành thiền phổ thông nhất 
trong gióỉ cư sĩ Phật tử có lẽ là sáu tùy niệm (anusati): niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm lang, niệm (jioi, niệm Ihí va niệm 
Thiên. Kinh văn VIII,7 là nguổn kinh điển quan trọng cho 
các pháp thiền này. Các chủ đề đó đặc biệt gần gũi vớỉ con tim 
và kinh nghiệm sống hằng ngày của những ai đang sống tại 
gia, trong một nền văn hóa đậm đà bản sắc Phật giáo. Các 
phưolìg pháp hành thiền này lần lượt làm phong phú và nâng 
đỡ đời sống của họ, đưa họ tiếp xúc tinh thần gần holì vóỉ các 
lý tưửng của niêm tin trong đạo. Ba đê mục đầu tiên chủ yếu 
quán niệm về niềm tin noỉ Tam Bảo. Trong khi họ bắt đầu với 
niềm tin, họ tạm thờỉ thanh tịnh tâm, loại trừ cấu uế và đưa 
đến duy trì tâm định. Tùy niệm về giới đức phát triển từ sự 
giữ giới, một pháp hành nhằm mục đích tự lợi. Tùy niệm về 
lòng bố thí tạo lập từ sự thực hành việc chia sẻ, một pháp 
hành vị tha. Tùy niệm về chư thiên là tùy niệm về kết quả của 
lòng tin, lòng quảng đại và trí tuệ, sẽ chín muổi trong các kiếp 
sau. 

Bài kinh giảng thường được xem bao gồm những hưứng dẫn 
hành thiên đầy đủ nhất là Kinh Lập Niệm hay Niệm Xứ (Sati- 
paịịhãna Sutta). Có hai phiên bản bài kinh này, phiên bản dài 
trong Trường bộ, phiên bản trung bình ở Trung Bộ. Bản dài 
khác VÓI bản trung bình ở phần phân tích mở rộng về Tứ 
Thánh Đế, có lẽ nguyên thủy là một chú giải sơ bộ được đưa 
vào bài kinh. Bản trung bình được đưa vào đây như là Kinh 
văn VIII,8. Toàn bộ một chương trong Tương ưng bộ - 
chương Tương ưng Lập niệm (Satipaịthãna-samyutta), cũng 
dành cho hệ thống hành thiền này. 

Bài kinh Lập Niệm không đề nghị một đề mục hành thiền 
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duy nhất hay một pháp hành thiền duy nhất. Mục đích của 
bài kmh là giải thích làm thế nào để thiết lập một chế độ 
chiêm niệm cần thiết để thực chứng Niết-bàn. Khung tâm thức 
thích họp được thiết lập, như ngụ ý trong tựa bài kinh, được 
gọi là "thành lập niệm". Từ "satipaịịhãna" có lẽ nên hiểu như 
là một hợp từ của "sati", niệm hay tỉnh thức và "upatthãna'% 
thành lập. Vì thế "thành lập niệm" có lẽ là cách dịch tốt nhất 
nắm bắt được ý nghĩa nguyên thủy. 

Theo công thức tiêu chuẩn kèm theo mỗi bài tập, mỗi 
"satipaịịhãna" là một phương thức trú xứ (viharati). Phương 
thức trú xứ này có liên quan đến việc quan sát các đối tượng 
trong một khung tâm thức thích họp. Khung tâm thức đó gổm 
có ba phẩm chất tích cực: nhiệt tâm (tinh cần, ãtãpa), niệm 
(sati) và tỉnh giác (hiểu biết rõ ràng, sampaiaũna). Từ "saíỉ" 
nguyên thủy có nghĩa là trí nhớ, nhưng trong ngữ cảnh này có 
nghĩa là ghi nhớ hiện tại, một sự nhận thức bền vững về 
những gì đang xảy ra cho ta và trong ta trong mỗi lần trực 
nghiệm. Niệm, trong những giai đoạn đầu tiên, có liên quan 
đến giữ tâm quán sát liên tục vào đối tượng, có nghĩa liên tục 
giữ đối tượng trong tâm. Niệm ngăn ngừa tâm tuột đi, lang 
thang đến noỉ khác qua những ý tưửng ngẫu nhiên, tạo thành 
hý luận và quên lãng. Niệm thường được xem xảy ra kết họp 
chặt chẽ vóỉ "tỉnh giác", một sự hiểu biết rõ ràng về những gì 
hành giả đang trực nghiệm. 

Công thức mở đầu của bài kinh nói rằng hành giả tham gia 
vào việc thực hành này sau khi "đã chế ngự tham dục và ưu 
sầu trên đời" {vineyya loke abhiiihã-domanassarn). Cụm từ "đã 
chế ngự"' không nhất thiết phải hiểu rằng hành giả trước tiên 
phải vượt qua ham muốn và ưu sầu - theo Chú giải, có nghĩa 
là dục tham và sân hận và từ đó đại diện cho năm triền cái - 
trước khi hành giả thực hành lập niệm. Cụm từ đó có thể hiểu 
là chính sự thực hành là phương tiện để chế ngự tham dục và 
ưu sầu. Như thế, trong khi chế ngự các ảnh hưởng ngăn che 
của tham lam và sân hận, hành giả làm khoỉ dậy các phẩm 
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chất tích cực của nhiệt tâm, niệm và tỉnh giác và quán soi bốn 
lĩnh vực đối tượng: Cơ thể, các cảm thọ, các trạng thái tâm và 
các hiện tượng (thân, thọ, tâm, pháp). 

Đây là bốn lĩnh vực đối tượng phân chia việc quan sát tỉnh 
thức thành bốn sự thành lập niệm. 

Bốn lĩnh vực đối tượng này chia phần mô tả kinh Lập Niệm 
thành bốn đoạn chính. Hai trong số đoạn này, đoạn đầu và 
đoạn cuối, có nhiều phân đoạn. Khi tổng cộng các phân đoạn, 
chúng ta có được hai mưoỉ mốt đề mục hành thiền. Nhiều đê 
mục này có thể dùng để phát triển an chỉ {samatha), nhưng 
toàn thể hệ thống lập niệm dường như đặc biệt được thiết kế 
để phát triển minh quán (vipassanã). Những đoạn chính trong 
cách phân chia này như sau: 

1. Quán thân (kãyãnupassanã). Gổm có mưòỉ bốn đề mục: 
quán niệm hoỉ thở; quán bốn oai nghi; quán thân hành; 
quán thân ô trược (qua quan sát các bộ phận của cơ thể); 
quán tứ đại; và chín đề mục quán tử thi - những pháp 
quán tử thi qua các giai đoạn hư thối. 

2. Quán thọ (vedanãnupassanã). Cảm thọ chia làm ba loại 
chính - lạc, khổ, không khổ không lạc - và mỗi loại thọ 
được phân biệt thêm về cảm thọ noỉ thân xác hay ở tâm. 
Tuy nhiên, bởỉ vì chúng chỉ là cảm thọ, quán thọ được 
xem chung là một đề mục. 

3. Quán tâm (cittãnupassanã). Đây là một đề mục về tâm, 
phân biệt thành tám đôi trạng thái tâm đối nghịch. 

4. Quán pháp (dhammãnupassanã). Từ "pháp" (dhammã) ở 
đây có lẽ để chỉ các hiện tượng, được phân thành năm loại 
theo lờỉ dạy của Đức Phật, là Giáo Pháp (Dhamma, Pháp). 
Như thế, "quán pháp" có ý nghĩa kép, là các pháp (dham- 
mas, hiện tượng) được quán bằng Giáo Pháp (Dhamma). 
Năm phân hạng là: năm triền cái, năm uẩn, sáu nội xứ và 
sáu ngoại xứ, bảy giác chi và Tứ Thánh Đế. 
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Mặc dù không nói rõ trong bài kinh, một chuỗi tăng tiến 
dường như ngụ ý bằng các điều khoản mô tả mỗi pháp quán. 
Trong quán niệm hoỉ thở, hành giả tiến dần đến các mức độ 
an định vi tế; trong pháp quán thọ, hành giả tiến đến các cảm 
thọ phi cơ thể không lạc không khổ; trong pháp quán tâm, 
hành giả tiến đến trạng thái tâm tập trung và giải thoát. 
Những điêu này cho thấy các diễn tiến trong ba pháp quán 
này giúp tăng cường mức định tâm. Trong pháp thứ tư - quán 
các pháp, tầm quan trọng chuyển hướlìg đến minh sát. Hành 
giả bắt đầu bằng cách quan sát và chế ngự năm triền cái. Chế 
ngự năm triền cái đánh dấu thành công trong định tâm. Với 
tâm định, hành giả quán năm uẩn và sáu xứ. Khi quán niệm 
có đà phát triển, bảy giác chi hiện rõ ra và phát triển bảy giác 
chi đưa đến đỉnh điểm về tri kiến Tứ Thánh Đế. Tri kiến Tứ 
Thánh Đế giải phóng tâm khỏi các lậu hoặc và như thế, đưa 
đến chứng đắc Niết-bàn. Do đó, hệ thống hành thiền này hoàn 
tất con đường trực tiếp hưólìg đến thực chứng Niết-bàn, như 
Đức Phật đã giảng dạy. 

Mỗi bài tập quán niệm chính được bổ sung bằng một đoạn 
phụ trỢ, một "điệp khúc" vóỉ bốn phân đoạn. Phân đoạn thứ 
nhất cho biết hành giả quán đề mục bên trong (bên trong kinh 
nghiệm của chính mình), bên ngoài (suy ngẫm như thể xảy ra 
vóỉ kinh nghiệm của ngưòỉ khác) và cả hai. Việc này đảm bảo 
hành giả có được một cái nhìn cân bằng và đầy đủ về đối 
tượng. Phân đoạn thứ hai cho biết hành giả quán đề mục vốn 

đươc sinh khỏỉ, bi đoan diêt, đươc smh khỏỉ lẫn bi đoan diêt. 

• '•••'• ••• 

Điều này soi sáng tính chất vô thường và từ đó, đưa đến tuệ 
minh về ba đặc tưứng: vô thường, khổ và vô ngã {anicca, 
dukkha, anattã). Phân đoạn thứ ba dạy hành giả đơn thuần ghi 
nhận đối tượng vóỉ mức độ cần thiết cho niệm vững bền và tri 
kiến. Phân đoạn thứ tư chỉ rõ hành giả an trú vào trạng thái 
tâm hoàn toàn xả ly, không dính chấp vào bất cứ việc gì trên 
đờỉ. 




348 Những lời Phật dạy 


Trong bài kinh Lập Niệm, quán niệm hoỉ thở (ãnãpãnasati) 
được đưa vào như chỉ là một đề mục hành thiền trong nhiêu 
đề mục khác, nhưng kinh tạng Nikãya gán cho pháp thiền ấy 
một vị trí có tầm quan trọng cơ bản. Đức Phật nói Ngài dùng 
pháp quán niệm hoỉ thở như là đề mục hành thiên chính để 
chiíng đạt giác ngộ (xem SN 54:8). Trong suốt cuộc đờỉ hoang 
pháp, thửìh thoảng Ngài sống ẩn dật và dành trọn thòỉ gian 
cho việc "định tâm bằng quán niệm hoỉ thở"', và Ngài đã vinh 
danh pháp quán đó qua cách gọi đó là "trú xứ của Như Lai 
(Như Lai trú)" (SN 54:11). 

Quán niệm hoỉ thở là chủ đề của trọn một chương trong 
Tương ưng bộ (SN 54, Anãpãna-sarụyutta, Tương ưng Hoỉ thở 
vào ra). Trong khi kinh Lập Niệm giải thích quán niệm hoỉ thở 
qua công thức bốn bước, các bài kinh trong Tương ưng bộ mở 
rộng thành mườỉ sáu bước. Kinh văn VIII,9, trong Tương 
ưng Hoỉ thở vào ra, mô tả mưòỉ sáu bước đó. Bởỉ vì các bước 
này không cân thiết phải tuần tự nhưng có phần trùng lặp, 
chúng có thể xem như là các khía cạnh chứ không phải là các 
bước thực hành. Mườỉ sáu bước được gom lại thành bốn nhóm 
bộ bốn, mỗi bộ tương ứng vóỉ một trong bốn cách lập niệm. 
Bộ bốn đầu tiên là bốn khía cạnh đã đề cập trong kinh Lập 
Niệm trong đoạn về quán thân, nhưng các bộ bốn kia mở rộng 
việc thực hành đến quán thọ, quán tâm và quán pháp. Vì vậy, 
phát triển quán niệm hoỉ thở có thể thực hiện không chỉ là một 
nhưng tất cả bốn sự thiết lập niệm. 

Bốn nên tảng của niệm, dựa trên quán niệm hoỉ thở, lân lượt 
hoàn tất bảy giác chi; và điều này đưa đến tuệ tri và giải thoát. 
Bài giảng này cho thấy quán niệm hoỉ thở là pháp thiền đầy 
đủ, bắt đầu bằng chú tâm đơn giản vào hoỉ thở và đưa đến 
đỉnh điểm của giải thoát vĩnh viễn của tâm. 

Cuối cùng, trong Kinh văn VIII,10, Tôn giả Xá-lọỉ-phất, vị 
đệ tử hàng đầu của Đức Phật, đã chứng minh sự thành đạt 
làm chủ được tâm. Khi trả lờỉ các câu hỏi của Tôn giả Ananda, 
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ngài giải thích như thế nào ngài có thể an trú trọn vẹn một 
ngày trong mỗi tầng thiên-na và thành tựu vô sắc, cũng như 
thành tựu đặc biệt trong diệt thọ tưởng định (sannãvedayita- 
nirodha). Trong mỗi trưừng họp, vì ngài là một vị A-la-hán, 
ngài có thể làm như thế mà không dính mắc vào các thành tựu 
này, vì ngài không khỏỉ lên ý nghĩ "tôi là" và "của tôi". 
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trích lục 
» 

VIII. TU TẬP TÂM 

1. TÂM LÀ CHÌA KHÓA 

1. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ-khưu, lại 
khó sử dụng, như tâm không được tu tập. Tâm không được tu 
tập thì khó sử dụng. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ-khưu, lại dễ 
sử dụng, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập thì dễ sử 
dụng. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ-khưu, lại 
đưa đến bất lợi lân, như tâm không được tu tập. Tâm không 
được tu tập đưa đến bất lọỉ lớn. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ-khưu, lại 
đưa đến lọỉ ích lón, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập đưa 
đến lọỉ ích lón. 

9. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ-khưu, đem 
lại đau khổ, như tâm không được tu tập, không được làm cho 
sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung 
mãn, đem lại đau khổ. 

10. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ-khưu, đem 
lại an lạc, như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại an lạc. 

(AN 1:21-30) 


2. PHÁT TRIẾN ĐÔI KỸ NĂNG 
(1) An Chỉ Và Minh Quán 

Này các tỳ-khưu, có hai pháp góp phần cho minh trí. Thế 
nào là hai? Chỉ và Quán. 
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Chỉ được tư tập, sẽ có lọỉ ích gì? Tâm được tu tập. Tâm được 
tu tập, sẽ có lọỉ ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. 

Quán được tu tập, sẽ có lọỉ ích gì? Tuệ được tu tập. Tuệ được 
tu tập, sẽ có lọỉ ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận. 

Bị tham làm uế nhiễm, tâm không thể giải thoát. Bị vô minh 
làm uế nhiễm, tuệ không được phát triển. Như thế, do ly 
tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô minh, là tuệ giải thoát. 

(AN 2:31) 


(2) Bốn Cách Đưa Đêh Qụả A-la-hán 

Như vầy tôi nghe. Một thòỉ, Tôn giả Ãnanda sống ở 
Kosambĩ, tại khu vườn Ghosita. Tại đấy, Tôn giả Ananda gọi 
các tỳ-khưu: 

- Thưa các chư hiền giả! 

- Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Tôn giả. 

Tôn giả Ananda nói như sau: 

- Vị tỳ-khưu hay tỳ-khưu-ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng, 
đã chứng được quả A-la-hán, tất cả các vị ấy đã thực hành một 
trong bốn phưolìg cách này. Thế nào là bốn? 

(i) ở đây, này chư hiên, vị tỳ-khưu tu tập Quán, có Chỉ đi 
trước; do vị ấy tu tập Quán có Chỉ đi trước, con đường được 
sinh khỏi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 

(ii) Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ-khưu tu tập Chỉ, có Quán đi 
trước. Do vị ấy tu tập Chỉ có Quán đi trước, con đường được 
sinh khỏi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 

(iii) Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ-khưu tu tập cả hai Chỉ và 
Quán gắn liền vóỉ nhau. Do vị ấy tu tập cả hai Chỉ và Quán 
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gắn liền vóỉ nhau, con đường được sinh khỏỉ. Vị ấy thực hành 
con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành 
con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, các kiết sử được 
đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. 

(iv) Lại nữa, này chư hiền, vị tỳ-khưu bị các dao động đối vóỉ 
các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Nhưng sẽ đến lúc khi tâm 
của vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. Với vị ấy, con 
đường sinh khỏi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm 
cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập, làm 
cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được 
chấm dứt. 

Này chư hiền, vị tỳ-khưu hay tỳ-khưu-ni nào tuyên bố trước 
mặt tôi rằng, đã chứng được quả A-la-hán, tất cả các vị ấy đã 
thực hành một trong bốn phưolìg cách này. 

(AN 4:170) 


(3) Bôh Hạng Người 

- Này các tỳ-khưu, có bốn hạng ngườỉ này có mặt, hiện hữu 
ở đòỉ. Thế nào là bốn? 

ở đây, này các tỳ-khưu, có hạng ngưòỉ chứng được nội tâm 
an chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Có 
hạng ngườỉ chiíng được tăng thượng tuệ pháp quán, không 
chiíng được nội tâm an chỉ. Có hạng ngườỉ không chứng được 
nội tâm an chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. 
Có hạng người chứng được nội tâm an chỉ, chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán. 

(i) Tại đây, này các tỳ-khưu, có ngườỉ chứng được nội tâm an 
chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Vị này sau 
khi đi đến ngưòỉ chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, cần 
phải hỏi như sau: "Thưa hiền giả, các hành cần phải thấy thế 
nào, các hành cần phải biết thế nào, các hành cần phải quán 
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thế nào?" Ngưòỉ ấy trả lờỉ cho vị này như đã được thấy, như 
đã được biết rõ: "Các hành cần phải được thấy như thế này; 
các hành cần phải được biết như thế này; các hành cần phải 
quán như thế này". Vị này sau một thờỉ gian, chứng được cả 
nội tâm an chỉ lẫn tăng thượng tuệ pháp quán. 

(ii) Tại đây, này các tỳ-khưu, có ngườỉ chứng được tăng 
thượng tuệ pháp quán, không chứng được nội tâm an chỉ. Vị 
này sau khi đi đến ngườỉ chứng được nội tâm an chỉ, cần phải 
hỏi như sau: "Thưa hiền giả, tâm cần phải an lập thế nào? Tâm 
cần phải an trú thế nào? Tâm cần phải họp nhất thế nào? Tâm 
cần phải định tĩnh thế nào?" Ngườỉ ấy trả lờỉ cho vị này như 
đã được thấy, như đã được biết rõ: "Tâm cần phải an lập như 
thế này; tâm cần phải an trú như thế này; tâm cần phải họp 
nhất như thế này; tâm cần phải định tĩnh như thế này". Vị này 
sau một thờỉ gian, chứng được cả tăng thượng tuệ pháp quán 

lẫn nôi tâm an chỉ. 

» 

(iii) Tại đây, này các tỳ-khưu, có ngưòỉ này không chứng 
được nội tâm an chỉ, không chứng được táng thượng tuệ pháp 
quán. Vị này sau khi đi đến ngưòỉ chứng nội tâm an chỉ, 
chiíng được tăng thượng tuệ pháp quán, ngườỉ này cần phải 
hỏi như sau: "Thưa hiền giả, tâm cần phải an lập thế nào? Tâm 
cần phải an trú thế nào? Tâm cân phải họp nhất thế nào? Tâm 
cần phải định tĩnh thế nào? Các hành cần phải thấy thế nào? 
Các hành cần phải biết thế nào? Các hành cần phải quán thế 
nào?" Ngườỉ ấy trả lờỉ cho vị này như đã được thấy, như đã 
được biết rõ: "Tâm cần phải an lập như thế này; tâm cần phải 
an trú như thế này; tâm cần phải họp nhất như thế này; tâm 
cần phải định tĩnh như thế này. Các hành cần phải thấy như 
thế này; các hành cần phải biết như thế này; các hành cần phải 
quán như thế này". Vị này sau một thờỉ gian, chứng được cả 
nội tâm an chỉ lẫn tăng thượng tuệ pháp quán. 

(iv) Tại đây, này các tỳ-khưu, có ngưòỉ chứng được nội tâm 
an chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Vị này, sau 
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khi an trú trong các thiện pháp, cần phải tu tập chú tâm vào 

sư đoan diêt các lâu hoăc. 

• • • • • 

(AN 4:94) 


3. CÁC TRỞ NGẠI CỦA sự PHÁT TRIỂN TÂM 

T~» • — -4-*4- /v' ÍTII /v' ITI /V /~ì 1 1 • -I- /v' y' • 

Roi ba-la-mon Sangarava đi đen Ihê lon. Sau khi đen, nói 
vóỉ Thế Tôn những lờỉ chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên 
những lòỉ chào đón hỏi thăm thân hữu, vị ấy liền ngổi xuống 
một bên. Ngổi một bên, bà-la-môn Sahgãrava thưa với Thế 
lon: 

- Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các 
chú thuật mà tôi học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ đến 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng? Do 
nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú 
thuật mà tôi không học thuộc lòng lâu ngày, lại nhớ đến được, 
còn nói gì các chú thuật được học thuộc lòng? 

- Này bà-la-môn, khi trú vóỉ tâm bị dục tham xâm chiếm, bị 
dục tham chi phối và không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi 
dục tham đã khỏỉ lên; khi ấy, ngườỉ ấy không như thật biết và 
thấy lợi ích của mình; không như thật biết và thấy lọỉ ích của 
ngưòỉ; không như thật biết và thấy lọỉ ích cả hai. Cho nên, các 
chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ đến 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Ví như, này bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc 
nhuộm gôm lắc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu 
vàng. Khi ấy, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của 
mình, không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, 
này bà-la-môn, khi trú vóỉ tâm bị dục tham xâm chiếm,... các 
chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ đến 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này bà-la-môn, khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị 
sân chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi sân đã khỏỉ 
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lên; khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lọỉ ích của 
mình; không như thật biết và thấy lọỉ ích của ngườỉ; không 
như thật biết và thấy lọỉ ích cả hai. Cho nên, các chú thuật 
được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ đến được, còn 
nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Ví như, này bà-la-môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi 
lên sùng sục, sôi lên cuổn cuộn. Khi ấy, một ngườỉ có mắt 
muốn ngắm mặt của mình, không thể như thật biết và thấy 
được. Cũng vậy, này bà-la-môn, khi trú vớỉ tâm bị sân xâm 
chiếm,... các chú thuật được học thuộc lòng không thể nhớ đến 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này bà-la-môn, khi trú vóỉ tâm bị hôn trầm thụy 
miên xâm chiếm, bị hôn trầm thụy miên chi phối, không như 
thật biết sự xuất ly ra khỏi hôn trâm thụy miên đã khỏỉ lên; 
khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lọỉ ích của mình; 
không như thật biết và thấy lọỉ ích của ngưòỉ; không như thật 
biết và thấy lọỉ ích cả hai. Cho nên, các chú thuật được học 
thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ đến được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng. 

Ví như, này bà-la-môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. ở 
đây, một ngưòỉ có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình, 
không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này bà-la- 
môn, khi trú vớỉ tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm,... còn 
nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này bà-la-môn, khi trú vớỉ tâm bị trạo hối xâm 
chiếm, bị trạo hối chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi 
trạo hối đã khỏi lên; khi ấy, ngưòỉ ấy không như thật biết và 
thấy lọỉ ích của mình; khi ấy, không như thật biết và thấy lọỉ 
ích của ngườỉ; khi ấy, không như thật biết và thấy lọỉ ích cả 
hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại 
không thể nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không được 
học thuộc lòng. 

Ví như, này bà-la-môn, một bát nước bị gió thổi, dao động. 
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chấn động, nổi sóng, ở đây, một ngưòỉ có mắt muốn ngắm 
khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. 
Cũng vậy, này bà-la-môn, khi trú vóỉ tâm bị trạo hối xâm 
chiếm,... còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Lại nữa, này bà-la-môn, trong khi trú vớỉ tâm bị nghi hoặc 
xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối và không như thật biết sự 
xuất ly khỏi nghi hoặc đã khỏỉ lên; khi ấy, ngườỉ ấy không 
như thật biết và thấy sự lọỉ ích của mình; khi ấy, không như 
thật biết và thấy sự lọỉ ích của ngườỉ; khi ấy, không như thật 
biết và thấy sự lọỉ ích cả hai. Cho nên, các chú thuật được học 
thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ đến được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng. 

Ví như, này bà-la-môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy 
đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. ớ đây, một ngườỉ có mắt 
muốn ngắm khuôn mặt của mình, không thể như thật biết và 
thấy được. Cũng vậy, này bà-la-môn, khi trú vóỉ tâm bị nghi 
hoặc xâm chiếm,... còn nói gì các chú thuật không được học 
thuộc lòng. 

Đây là nhân, đây là duyên, này bà-la-môn, có khi các chú 
thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ đến 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. 

Này bà-la-môn, khi trú vóỉ tâm không bị dục tham, sân, hôn 
trầm thụy miên, trạo hối, nghi hoặc xâm chiếm, khi ấy, các 
chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ 
đến được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 

Ví như, này bà-la-môn, một bát nước không trộn lẫn vóỉ 
thuốc nhuộm màu, không sôi lên sùng sục, không bị rong rêu 
che phủ, không bị gió thổi dao động và nổi sóng, trong sáng, 
tĩnh lặng, tinh khiết, đặt giữa ánh sáng. Khi ấy, một ngườỉ có 
mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và 
thấy được. Cũng vậy, này bà-la-môn, khi trú vóỉ tâm không bị 
dục tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi hoặc xâm 
chiếm, khi ấy, các chú thuật không được học thuộc lòng lâu 
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ngày cũng được nhớ đến, còn nói gì các chú thuật đã được học 
thuộc lòng. 

Đây là nhân, đây là duyên, này bà-la-môn, có khi các chú 
thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ đến 
được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. 

Khi được nói vậy, bà-la-môn Sahgảrava bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như ngưòỉ dựng đứng những gì bị 
quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che kín, hay chỉ 
đường cho ngưòỉ bị lạc hướlìg, hay câm đèn sáng vào bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phưolìg tiện thuyết giảng. 
Chúng con nay xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng 
Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con xin trọn đờỉ quy ngưỡng. 

(SN 46:55, giản lược) 


4. Sự TINH LUYỆN TÂM 

Này các tỳ-khưu, có những uế nhiễm thô tạp của vàng như 
bụi, cát, đá, sạn và đá sỏi. Ngườỉ đãi lọc bụi hay đệ tử của 
ngườỉ đã lọc bụi đem đổ vào trong cái máng, rổi rửa sạch qua, 

rửa sach lai, rửa sach thêm nữa. 

» • ' • 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế 
nhiễm bậc trung của vàng, như cát đá, sạn tế nhị và các hột cát 
thô tạp. Ngườỉ đãi lọc bụi hay đệ tử của ngườỉ đãi lọc bụi rửa 
sach, rửa sach thêm nữa, rửa sach hoàn toàn. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế 
nhiễm tế nhị, như cát mịn và cát bụi đen. Ngườỉ đãi lọc bụi 
hay đệ tử của ngườỉ đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch thêm nữa, 

rửa sach hoàn toàn. 

» 

Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại bụi 
vàng. 
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Rổi ngườỉ thợ vàng hay đệ tử ngườỉ thợ vàng bỏ bụi vàng ấy 
vào trong cái lò, rồi thụt ống bệ, thụt ống bệ thêm, thụt ống bệ 
cho đến khi vàng bắt đầu chảy, nhưng không chảy ra khỏi 
miệng lò. Vàng ấy được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, được 
thụt bệ holì nữa, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, chưa 
làm xong, chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhu nhuyễn, chưa 
có kham nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có thể bể vụn 
và chưa có thể được tác thành tốt đẹp. 

Có một thời, ngườỉ thợ vàng hay đệ tử ngườỉ thợ vàng ấy lại 
thụt bệ, thụt bệ thêm nữa, thụt bệ holì nữa, cho đến khi vàng 
chảy ra khỏi lò. Vàng ấy lại được thụt bệ, được thụt bệ thêm 
nữa, được thụt bệ holì nữa, cho đến khi vàng ấy chảy ra khỏi 
lò, được làm xong, được sạch các uế nhiễm, được nhu nhuyễn, 
được kham nhậm và được sáng chói. Vàng ấy còn không bị bể 
vụn và có thể tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào ngườỉ ấy 
muốn, như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, 
ngườỉ ấy có thể làm thành như ý muốn. 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu tu tập tăng thượng tâm, 
còn tổn tại các kiết sử thô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành, ý 
ác hành. Tỳ-khưu có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, 
chấm dứt, không cho sinh khởi lại. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỳ-khưu tu tập 
tăng thượng tâm, còn tổn tại các kiết sử thuộc bậc trung, dục 
tầm, sân tâm, hại tầm. Tỳ-khưu có tư lự, có thông minh, từ bỏ, 
gột sạch, chấm dứt, không cho sinh khỏỉ . 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỳ-khưu tu tập 
tăng thượng tâm, còn tổn tại các kiết sử tế nhị, như tư tưửng 
về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư tuởng không bị khinh rẻ. 
Tỳ-khưu có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt 
không cho chúng sinh khởỉ. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại các 
pháp tầm (tư tưởng về pháp). 

Định như vậy không có an tịnh, không có thù thắng, không 
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được khinh an, không đạt đến nhất tâm, nhưng là một trạng 
thái chế ngự thường xuyên dằn ép. Nhưng đến một thòỉ, tâm 
của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được nhất tâm, được 
đinh tĩnh. Đinh ấy đươc an tinh, đươc thù diêu, đươc khmh 
an, đạt đến nhất tâm, không phải một trạng thái chế ngự 
thường xuyên dằn ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm ngườỉ ấy 
hướlìg đến để thắng tri, để chứng ngộ; vị ấy có khả năng, có 
năng lực đạt đến pháp ấy, dù thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ chứng được các loại thần thông, 
một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện 
hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như 
đi ngang hư không, độn thổ, trổi lên ngang qua đất liền, ngổi 
kiết già đi đến hư không như con chim, vớỉ bàn tay chạm và rờ 
mặt trăng và mặt trờỉ, những vật có đại oai lực, đại oai thần 
như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên;" vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dù thuộc loại xứ nào. 

Vị ấy nếu ước muốn: "Vớỉ thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta 
có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài ngưòỉ;" vị ấy có 
khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ 
nào. 

Nếu vị ấy ước muốn: "Mong rằng vóỉ tâm của mình có thể 
biết tâm của các loại chúng sinh khác, tâm của các loài người 
khác. Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết 
là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm không 
san biêt la tam không san. lam có si biêt la tam có si. lam 
không si biết là tâm không si. Tâm chuyên chú biết là tâm 
chuyên chú. Tâm tán loạn biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm 
biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm biết là không 
phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm thiên định 
biết là tâm thiên định. Tâm không thiền định biết là tâm 
không thiền định.Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tâm 
không giải thoát biết là tâm không giải thoát;" vị ấy có khả 
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năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dù thuộc loại xứ nào. 

Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ nhớ đến nhiêu đòỉ sống quá 
khứ, như một đờỉ, hai đòỉ, ba đờỉ, bốn đời, năm đờỉ, mườỉ đờỉ, 
hai mưoỉ đờỉ, ba mưoỉ đờỉ, bốn mưoỉ đời, năm mưoỉ đờỉ, một 
trăm đòỉ, hai trăm đờỉ, một ngàn đờỉ, một trăm ngàn đời, 
nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. 
Ta sẽ nhớ rằng: Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 
tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sinh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh tại 
đây/" vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dù 

thuôc loai xứ nào. 

» » 

Nếu vị ấy ước muốn: "Vóỉ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, 
ta thấy sự sống và chết của chúng sinh. Ta biết rõ chúng sinh, 
ngườỉ hạ liệt, kẻ cao sang, ngưòỉ đẹp đẽ, kẻ thô xấu, ngưòỉ 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng 
sinh ấy làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, phỉ báng các 
bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những 
ngườỉ này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sinh vào cõi 
dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Các chúng sinh nào làm những 
thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên các cõi 
thiện, cõi Tròỉ, cõi đờỉ này. Như vậy, vóỉ thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống chết của chúng sinh, 
ngườỉ hạ liệt, kẻ cao sang, ngườỉ đẹp đẽ, kẻ thô xấu, ngưòỉ 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ;" vị ấy có 
khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dù thuộc loại xứ 
nào. 

Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong 
hiện tại, vóỉ thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
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lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát;" vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ấy, dù thuộc loại xứ nào. 

(AN 3:100) 


5. LOẠI TRỪ CÁC Ý TƯỞNG XAO LÃNG 

1. Như vầy tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn trú ở Sãvatthĩ (Xá- 
vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anãthapindika (Cấp 
Cô Độc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ-khưu: "Chư tỳ-khưu". - 
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

2. - Chư tỳ-khưu, tỳ-khưu muốn thực tu táng thượng tâm 
cần phải thường thường tác ý nám tưólìg. Thế nào là năm? 

3. (i) ở đây, tỳ-khưu y cứ tưứng nào, tác ý tướlìg nào, các ác 
bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
sinh khỏi, thì tỳ-khưu ấy cần phải tác ý một tưólìg khác liên hệ 
đến thiện, không phải tướlìg kia. Nhờ tác ý một tướng khác 
liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác bất thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi 
đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người thợ mộc thiện 
xảo hay đệ tử một người thợ mộc, dùng một cái nêm nhỏ đánh 
bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cái nêm khác; cũng 
vậy, khi một tỳ-khưu y cứ tướlìg nào, tác ý tưứng nào, các ác 
bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
sinh khỏỉ, thì tỳ-khưu ấy cần phải tác ý một tưólìg khác liên hệ 
đến thiện, không phải tướlìg kia. Nhờ tác ý một tướng khác 
liên hệ đến thiện, khác vớỉ tướng kia, các ác bất thiện tầm liên 
hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi 
đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

4. (ii) Nếu tỳ-khưu ấy khi tác ý một tướng khác vóỉ tướng 
kia, liên hệ đến thiện, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên 
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hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khỏỉ lên, tỳ-khưu ấy cần phải 
quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy: "Đây là những tầm 
bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tâm có khổ 
báo". Nhờ quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các bất 
thiện tam liên hệ đen dục, liên hệ đen san, liên hệ đen si được 
trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một ngườỉ 
đàn bà hay người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tính 
ưa trang sức nếu một xác rắn, hay xác chó, hay xác ngườỉ được 
quàng vào cổ, ngưòỉ ấy phải lo âu, xấu hổ, ghê tởm. Cũng 
vậy, nếu tỳ-khưu ấy nhờ quán sát... nội tâm được an trú, an 
tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

5. (iii) Nếu tỳ-khưu ấy trong khi quán sát các nguy hiểm của 
những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ 
đến sân, liên hệ đến si vẫn khỏỉ lên, tỳ-khưu ấy cần phải 
không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức 
niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến 
dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt 
vong. Chửìh nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. Ví như một ngưòỉ có mắt, không muốn 
thấy các sắc pháp nằm trong tầm mắt của mình, ngườỉ ấy 
nhắm mắt lại hay ngó qua một bên. Cũng vậy, nếu tỳ-khưu 
ấy, nhờ không ức niệm, không tác ý... nội tâm được an trú, an 
tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

6. (iv) Nếu tỳ-khưu ấy trong khi không ức niệm, không tác ý 
các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến 
sân, liên hệ đến si vẫn khỏỉ lên, tỳ-khưu ấy cần phải tác ý đến 
hành tưởng các tầm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ tác ý đến 
hành tưólìg các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện 
tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chửìh nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được 
an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một ngườỉ đang đi 
mau, suy nghĩ: "Tại sao ta lại đi nhanh? Ta hãy đi chậm lại". 
Trong khi đi chậm, ngưòỉ ấy suy nghĩ: "Tại sao ta lại đi chậm? 
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Ta hãy dừng lại". Trong khi dừng lại, ngườỉ ấy suy nghĩ: "Tại 
sao ta lại dừng lại? Ta hãy ngổi xuống". Trong khi ngồi, ngưòỉ 
ấy suy nghĩ: "Tại sao ta lại ngổi? Ta hãy nằm xuống". Như 
vậy ngườỉ ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các 
cử chỉ tế nhị nhất. Cũng vậy, nếu tỳ-khưu ấy nhờ tác ý đến 
hành tưứng các tầm và sự an trú các tầm ấy... nội tâm được an 
trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

7. (v) Nếu tỳ-khưu ấy trong khi tác ý đến hành tướlìg các tầm 
và sự an trú các tầm, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên 

h /v - 4 - /v' /T 1 • /V 1 /V + /v' • X 117 , •1/v iNll , 17 » 

ê đen san, liên hệ đen si van khói lên, tỳ-khưu ay can phái 
nghiến răng, dán chặt lưõí lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, 
nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưõỉ 
lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại 
tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên 
hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví 
như một người lực sĩ nắm lấy đâu một ngưòỉ ốm yếu, hay 
nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại. Cũng 
vậy, nếu tỳ-khưu ấy nhờ nghiến răng, áp chặt lưõi lên nóc 
họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm,... 
nôi tâm đươc an trú, an tinh, nhất tâm, đinh tĩnh. 

8. Chư tỳ-khưu, nếu tỳ-khưu, trong khi y cứ tướng nào, tác ý 
tướlìg nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến 
sân, liên hệ đến si sinh khỏỉ, tỳ-khưu ấy tác ý một tướng khác, 
liên hệ đến thiện, khác vớỉ tưứng kia, các ác, bất thiện tầm liên 
hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ, đi 
đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Tỳ-khưu ấy, nhờ quán sát sự nguy hiểm các tầm ấy, các ác, 
bat thiện tam liên hệ đen dục, liên hệ đen san, liên hệ đen si 
được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội 
tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Tỳ-khưu ấy, nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các 




364 Những lời Phật dạy 


ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, 
nôi tâm đươc an trú, an tinh, nhất tâm, đinh tĩnh. 

Tỳ-khưu ấy, nhờ tác ý hành tướlìg các tầm và an trú các tầm, 
các ác, bat thiện tam liên hệ đen dục, liên hệ đen san, liên hệ 
đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Tỳ-khưu ấy, nhờ nghiến răng, áp chặt lưõi lên nóc họng, lấy 
tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác, bất 
thiện tam liên hệ đen dục, liên he đen san, liên hệ đen si được 
trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chứng, nội tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 

Tỳ-khưu ấy được gọi là đã an trú trong đạo tầm pháp môn. 
Vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý 
đến tầm nào vị ấy không muốn. Vị ấy đã đoạn trừ khát ái, đã 
giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã chấm dứt 
khổ đau. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín 
thọ lờỉ Thế Tôn dạy. 

(MN 20, Kinh An trú tầm) 


6. TÂM TỪ 

11. Này chư tỳ-khưu, có năm loại ngôn ngữ mà các ông có 
thể dùng khi nói vớỉ các ngưòỉ khác: "Đúng thờỉ hay phi thờỉ, 
chân thực hay không chân thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có 
lọỉ ích hay không lọỉ ích, vớỉ từ tâm hay vớỉ sân tâm". Khi nói 
vớỉ các ngưòỉ khác, các ông có thể nói đúng thòỉ hay phi thờỉ. 
Khi nói vóỉ các ngưòỉ khác, các ông có thể nói lờỉ chân thực 
hay nói lời không chân thực. Khi nói vóỉ các ngưòỉ khác, các 
ông có thể nói lờỉ nhu nhuyễn hay nói lòỉ thô bạo. Khi nói vóí 
các ngưòỉ khác, các ông có thể nói lờỉ lọỉ ích hay nói lòỉ không 
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lọỉ ích. Khi nói vóỉ các ngưòỉ khác, các ông có thể nói vớỉ từ 
tâm hay vóỉ sân tâm. 

Chư tỳ-khưu, ở tại đây, các ông cần phải học tập như sau: 
"Chứng ta sẽ giữ tâm của chứng ta không biến nhiễm, chúng 
ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống vóỉ lòng 
lân mẫn, vóỉ tâm từ, vóỉ nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ 
sống tỏa khắp ngườỉ này VÓI tâm thấm đẫm lòng từ. Và vớỉ 
ngườỉ này là đối tượng, ta sống tỏa khắp thế giớỉ vóỉ tâm thấm 
đẫm lòng từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân". Chư 
tỳ-khưu, các ông cần phải học tập như vậy. 

20. Chư tỳ-khưu, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai 
lưõỉ mà cưa tay, cưa chân; dù vậy, nếu một ai ở đây khỏỉ ý 
nhiễm loạn, ngưòỉ ấy do vậy không phải là ngưòỉ thực hành 
giáo pháp của Ta. ớ đây, chư tỳ-khưu, các ông phải học tập 
như sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến 
nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lờỉ ác ngữ; chúng ta 
sẽ sống vóỉ lòng lân mẫn, vóỉ tâm từ, với nội tâm không sân 
hận. Chúng ta sẽ sống tỏa khắp ngưòỉ này với tâm thấm đẫm 
lòng từ. Và vóỉ người này là đối tượng, ta sống tỏa khắp thế 
giới vóỉ tâm thấm đẫm lòng từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân". Chư tỳ-khưu, các ông cần phải học tập như 
vậy. 

21. Và này chư tỳ-khưu, nếu các ông luôn luôn suy tư lòỉ dạy 
ví dụ cái cưa này, các ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế 
nhị hay thô bạo, mà các ông không kham nhẫn được chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Chư tỳ-khưu, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời dạy ví như 
cái cưa này và các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

(MN 21, Kinh Ví dụ cái cưa) 


7. SÁU TÙY NIỆM 

Một thờỉ, Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại Kapilavatthu, 
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khu vườn Nigrodha. Rổi họ Thích Mahanama đi đến Thế Tôn. 
Sau khi đen, đánh lê Ihê lon roi ngoi xuống mọt bên. Ngoi 
xuống một bên, họ Thích Mahãnãma bạch Thế Tôn: 

- Vị thánh đệ tử này, bạch Thế Tôn, đã đi đến quả, đã liễu 
giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một cách sung mãn? 

- Này Mahãnăma, thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu 
giải giáo pháp, vóỉ nếp sống này, sống một cách sung mãn. ớ 
đây, vị thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". Khi thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, tâm 
không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không 
bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa 
vào Như Lai. Một thánh đệ tử, vớỉ tâm chánh trực, được nghĩa 
tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Ngưòỉ có hân hoan, nên hỷ sinh. Ngườỉ có hỷ, nên thân được 
khinh an. Vóỉ thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Ngưòỉ có 
lạc thọ, tâm được định tĩnh. Vị thánh đệ tử này, được nói như 
sau: "Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. 
Vóỉ quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập 
được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật". 

Lại nữa, này Mahãnăma, vị thánh đệ tử tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có 
thờỉ gian, đến để mà thấy, có khả năng hưólìg thượng/ được 
những bậc trí tự mình giác hiểu". Khi thánh đệ tử tùy niệm 
Pháp,... "Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình 
thản. Vớỉ quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. 
Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Pháp". 

Lại nữa, này Mahãnãma, thánh đệ tử tùy niệm Táng: "Diệu 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn. ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Chánh hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế 
Tôn này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
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được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điên ở đờỉ". Khi Thánh đệ tử tùy niệm chúng Tăng,... "Vóỉ 
quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Vớỉ quần 
chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ấy tu tập niệm Tăng". 

Lại nữa, này Mahãnăma, vị thánh đệ tử tùy niệm các Giớỉ 
của mình: "Giớỉ không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị 
vết chấm, không có uế tạp, đưa đến giải thoát, được ngườỉ trí 
tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định". Khi thánh 
đệ tử tùy niệm Giớỉ,... "Vóỉ quần chúng không bình thản, vị 
ấy sống bình thản. Vóỉ quân chúng có não hại, vị ấy sống 
không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Giới". 

Lại nữa, này Mahănảma, vị thánh đệ tử tùy niệm Bố Thí của 

mình: "Thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lọỉ cho ta, vì 

• •• •• ' 

rằng vóỉ quần chúng bị cấu uế xan tham chi phối, ta sống 
trong gia đình, vớỉ tâm không bị cấu uế của xan tham chi 
phối, bố thí rộng rãi vớỉ bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn 
sàng để được yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Khi 
thánh đệ tử tùy niệm Bố Thí,... "Vóỉ quần chúng không bình 
thản, vị ấy sống bình thản. Vóỉ quần chúng có não hại, vị ấy 
sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm 
Thí" 

Lại nữa, này Mahãnảma, vị thánh đệ tử tu tập tùy niệm 
Thiên: "Có chư thiên ở nhiều cõi trờỉ khác nhau. Chư thiên ấy 
có đay đú lòng tin, đay đú gioi, đay đú nghe pháp, đay đú bo 
thí, đầy đủ trí tuệ. Chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được 
sinh tại chỗ kia. Ta cũng có đầy đủ lòng tin, đầy đủ gioỉ, đầy 
đủ nghe pháp, đây đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ như thế". Khi vị 
ấy niệm tín, gióỉ, nghe pháp, bố thí và trí tuệ của mình và của 
chư thiên ấy; tâm không bị tham chi phối,... "Vớỉ quân chúng 
không bình thản, vị ấy sống bình thản. Vóỉ quần chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu 
tập niệm Thiên". 
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Này Mahãnãma, vị thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu 
giải giáo pháp, vị ấy sống một cách sung mãn vóỉ nếp sống 
như thế. 

(AN 6:10) 


8. BỐN PHÁP THIẾT LẬP NIỆM 

1. Như vây tôi nghe. Một thờỉ Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammãsadhamma (Kiềm-ma sắt-đàm) là đô thị của xứ Kuru. 
Rổi Thế Tôn gọi các tỳ-khưu: 

- Này các tỳ-khưu. 

Các lỳ-khưu vang đáp Ihẽ lon: 

- Bạch Thế Tôn. 

2. Thế Tôn thuyết như sau: 

- Này các tỳ-khưu, đây là con đường nhất hướlìg để thanh 
tịnh hóa chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành 
tựu chánh đạo, chứng ngộ Niết-bàn - đó là bốn pháp lập 

niêm. 

• 

3. Thế nào là bốn? Này các tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán thân 
như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ; 
sống quán thọ như các thọ, nhiệt tâm, tmh giác, niệm, chế ngự 
tham ưu ở đòỉ; sống quán tâm như tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ; sống quán pháp như các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đòỉ. 

(Quán thân) 

[1. Quán hơi thở] 

4. Và này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán thân 
như thân? ở đây, tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống và ngổi xuống. Sau khi xếp tréo 
chân, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt, vị ấy thở vô vóỉ 
ghi nhận rõ ràng, vị ấy thở ra vóỉ ghi nhận rõ ràng. Thở vô 
dài, vị ấy biết rõ: "Tôi thở vô dài;" hay thở ra dài, vị ấy biết rõ: 
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"Tôi thở ra dài;" hay thở vô ngắn, vị ấy biết rõ: "Tôi thở vô 
ngắn;" hay thở ra ngắn, vị ấy biết rõ: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị 
ấy tập; "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Như ngườỉ 
thợ quay hay học trò ngườỉ thợ quay thiện xảo khi quay dài, 
biết rõ: "Tôi quay dài", hay khi quay ngắn, biết rõ: "Tôi quay 
ngắn". Cũng vậy, tỳ-khưu thở vô dài, biết rõ: "Tôi thở vô 
dài;"... "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

5. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống quán tính sinh 
khởỉ trong thân; hay sống quán tính diệt tận trong thân; hay 
sống quán tính sinh và diệt trong thân. Hay nhận thức "có 
thân đây" được thiết lập noỉ vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu 
biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp 
trước vật gì trên đòỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu 
sống quán thân trên thân. 

[2. Bốn oai nghi] 

6. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đi, biết rõ: "Tôi đi;" hay 
đứng, biết rõ: "Tôi đứng;" hay ngổi, biết rõ: "Tôi ngổi;" hay 
nằm, biết rõ: "Tôi nằm". Thân thể được sử dụng như thế nào, 
vị ấy biết rõ thân như thế ấy. 

7. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài... Và vị ấy không nương tựa, 
không chấp trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân. 

[3. Hiểu biết rõ ràng việc mình đang làm] 

8. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu khi bước tớỉ bước lui, 
biết rõ việc mình đang làm; khi nhìn tới nhìn lui, biết rõ việc 
mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình 
đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng-già-lê), mang bát. 
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mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi án, uống, nhai, nếm, 
biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đi, đứng, ngổi, ngủ, thức, nói, im lặng, 
biết rõ việc mình đang làm. 

9. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài... Và vị ấy không nưolìg tựa, 
không chấp trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân. 

[4. Thân bất tịnh] 

10. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu quán sát thân này, từ 
bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bỏỉ da và chứa 
đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này: "Đây là tóc, 
lông, móng, răng, da, thịt, gân, xưolìg, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, 
mật, đàm mủ, máu, mổ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, niêm dịch, nước ởkhóp xưolìg, nước tiểu". Cũng như 
một bao chứa, hai đầu trống đựng đây các loại hột như gạo, 
lúa, đậu xanh, đậu lớlì, mè, gạo đã xay rổi. Một ngưòỉ có mắt, 
đổ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột gạo, đây là hột lúa, 
đây là đậu xanh, đây là đậu lớlì, đây là mè, đây là hột lúa đã 
xay rồi". Cũng vậy, tỳ-khưu quán sát thân này... chứa đầy 
những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này: "Đây là tóc, 
lông,... nước tiểu". 

11. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài... Và vị ấy không nưolìg tựa, 
không chấp trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân. 

[5. Bốn đại] 

12. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu quán sát thân này, ở 
bất cứ vị trí hay oai nghi nào, chỉ gổm có các phần tử: "Trong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại". Như một 
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người đổ tể thiện xảo, hay đệ tử của một ngườỉ đổ tể, giết một 
con bò, ngổi cắt chia từng phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, 
này các tỳ-khưu, tỳ-khưu quán sát thân này, ở bất cứ vị trí hay 
oai nghi nào, chỉ gồm có các phần tử: "Trong thân này có địa 
đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại". 

13. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài... Và vị ấy không nưolìg tựa, 
không chấp trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân. 

[6-14. Chín pháp quán tử thi] 

14. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như thấy một thi thể bị 
quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể 
ấy trưolìg phổng lên, xanh đen lại, nát thối ra, tỳ-khưu quán 
thân ấy như sau: "Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là 
như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy". 

15. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài... Và vị ấy không nưolìg tựa, 
không chấp trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân. 

16. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như thấy một thi thể bị 
quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài 
diêu hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài chó ăn, 
hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn, tỳ-khưu 
quán thân ấy như sau: "Thân này tính chất là như vậy, bản 
chất là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy". 

17. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài... Và vị ấy không nưolìg tựa, 
không chấp trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân. 
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18-24. Này các tỳ-khưu, lại nữa, tỳ-khưu như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, vớỉ các bộ xưolìg còn liên kết 
vóỉ nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột 
lại... vóỉ các bộ xưolìg còn liên kết vóỉ nhau, không còn dính 
thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại... vớỉ 
các bộ xưolìg không còn dính thịt, dính máu, còn được các 
đường gân cột lại... chỉ còn có xưolìg không dính lại vóỉ nhau, 
rải rác chỗ này chỗ kia - ở đây là xưolìg tay, ở đây là xưolìg 
chân, ở đây là xưolìg ống, ở đây là xưolìg bắp vế, ở đây là 
xưolìg mông, ở đây là xưolìg sống, ở đây là xương đầu - tỳ- 
khưu quán thân ấy như sau: "Thân này tính chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy". 

25. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài... Và vị ấy không nương tựa, 
không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân. 

26-30. Lại nữa này các tỳ-khưu, tỳ-khưu như thấy một thi thể 
bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ 
ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn ba năm... chỉ còn là 
xương thối trở thành bột, tỳ-khưu quán thân ấy như sau: 
"Thân này tính chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi tính chất ấy". 

31. Như vậy, vị ấy sống quán thân như thân bên trong hay 
sống quán thân như thân bên ngoài; hay sống quán thân như 
thân bên trong và bên ngoài... Và vị ấy không nương tựa, 
không chấp trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thân trên thân. 

(Quán thọ) 

32. Này các tỳ-khưu, như thế nào là tỳ-khưu sống quán thọ 
như các thọ? ở đây tỳ-khưu khi cảm giác lạc thọ, biết rõ: "Tôi 
cảm giác lạc thọ;" khi cảm giác khổ thọ, biết rõ: "Tôi cảm giác 
khổ thọ;" khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, biết rõ: "Tôi cảm 
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giác bất khổ bất lạc thọ". Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật 
chất, biết rõ: "Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất;" hay khi 
cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, biết rõ: "Tôi cảm giác 
lạc thọ không thuộc vật chất". Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc 
vật chất, biết rõ: "Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất;" hay 
khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, biết rõ: "Tôi cảm 
giác khổ thọ không thuộc vật chất". Hay khi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ thuộc vật chất, biết rõ: "Tôi cảm giác bất khổ bất lạc 
thọ thuộc vật chất;" hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
không thuộc vật chất, biết rõ: "Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
không thuộc vật chất". 

33. Như vậy, vị ấy sống quán thọ như các thọ bên trong; hay 
sống quán thọ như các thọ bên ngoài; hay sống quán thọ như 
các thọ bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống quán tính sinh 
khỏi trong các thọ, hay sống quán tính diệt tận trong các thọ; 
hay sống quán tánh sinh và diệt trong các thọ. Hay nhận thức 
"có cảm thọ đây" được thiết lập noỉ vị ấy vớỉ mức độ cân thiết 
để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nưolìg tựa, 
không chấp trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là 
tỳ-khưu sống quán thọ như các thọ. 

(Quán tâm) 

34. Này các tỳ-khưu, như thế nào là tỳ-khưu sống quán tâm 
như tâm? ở đây, tỳ-khưu vóỉ tâm có tham, biết rõ: "Tâm có 
tham;" hay vớỉ tâm không tham, biết rõ: "Tâm không tham". 
Hay vóỉ tâm có sân, biết rõ: "Tâm có sân;" hay vóỉ tâm không 
sân, biết rõ: "Tâm không sân". Hay vóỉ tâm có si, biết rõ: 
"Tâm có si;" hay vóỉ tâm không si, biết rõ: "Tâm không si". 
Hay VÓI tâm thu nhiếp, biết rõ: "Tâm được thu nhiếp". Hay 
vóỉ tâm tán loạn, biết rõ: "Tâm bị tán loạn". Hay vóỉ tâm 
quảng đại, biết rõ: "Tâm được quảng đại;" hay vớỉ tâm không 
quảng đại, biết rõ: "Tâm không được quảng đại". Hay vóỉ tâm 
hữu hạn, biết rõ: "Tâm hữu hạn". Hay vóỉ tâm vô thượng, biết 
rõ: "Tâm vô thượng". Hay vóỉ tâm có định, biết rõ: "Tâm có 
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định;" hay vớỉ tâm không định, biết rõ: "Tâm không định". 
Hay VÓI tâm giải thoát, biết rõ: "Tâm có giải thoát;" hay với 
tâm không giải thoát, biết rõ: "Tâm không giải thoát". 

35. Như vậy vị ấy sống quán tâm như tâm bên trong; hay 
sống quán tâm như tâm bên ngoài; hay sống quán tâm như 
tâm bên trong và bên ngoài. Hay sống quán tính sinh khỏỉ 
trong tâm; hay sống quán tính diệt tận trong tâm; hay sống 
quán tánh sinh và diệt trong tâm. Hay nhận thức "có tâm 
đây"được thiết lập nơi vị ấy vớỉ mức độ cần thiết để hiểu biết 
và ghi nhớ đầy đủ. Và vị ấy không nương tựa, không chấp 
trước vật gì trên đờỉ. Này các tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu 
sống quán tâm như tâm. 

(Quán pháp) 

[1. Năm triền cái] 

36. Này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu sống quán pháp trên 
các pháp? ớ đây, tỳ-khưu sống quán pháp như các pháp đối 
vóỉ năm triền cái. Và này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu sống 
quán pháp như các pháp đối vóỉ năm triền cái? Này các tỳ- 
khưu, ở đây, tỳ-khưu trong tâm có ái dục, biết rõ: "Trong tâm 
tôi có ái dục;" hay trong tâm không có ái dục, biết rõ: "Trong 
tâm tôi không có ái dục". Và vớỉ ái dục chưa sinh nay sinh 
khỏi, vị ấy biết rõ như vậy; và với ái dục đã sinh nay được 
đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; và vớỉ ái dục đã được đoạn 
diệt, tương lai không sinh khỏỉ nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 

Hay trong tâm có sân hận... Hay trong tâm có hôn trâm thụy 
miên... Hay trong tâm có trạo hối... Hay trong tâm có nghi, 
biết rõ: "Trong tâm tôi có nghi;" hay trong tâm không có nghi, 
biết rõ: "Trong tâm tôi không có nghi". Và vóỉ nghi chưa sinh 
nay sinh khỏỉ, vị ấy biết rõ như vậy; và vóỉ nghi đã sinh nay 
được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; và vóỉ nghi đã được 
đoạn diệt, tương lai không sinh khỏỉ nữa, vị ấy biết rõ như 
vậy. 

37. Như vậy vị ấy sống quán pháp như các pháp bên trong; 
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hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài; hay sống quán 
pháp như các pháp bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống 
quán tính sinh khỏỉ trong các pháp; hay sống quán tính diệt 
tận trong các pháp; hay sống quán tánh sinh và diệt trong các 
pháp. Hay nhận thức "có pháp đây"được thiết lập noỉ vị ấy 
với mức đo can thiêt đê hiẽu biêt va ghi nhớ đay đú. Va vị ay 
không nưolìg tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các 
tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu sống quán pháp như các pháp 
đối vóỉ năm triền cái. 

[2. Năm uẩn] 

38. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán pháp như 
các pháp đối vóỉ năm thủ uẩn. Và thế nào là tỳ-khưu sống 
quán pháp như các pháp đối vớỉ năm thủ uẩn? ớ đây, tỳ-khưu 
suy tư: "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Đây là thọ, 
đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Đây là tưửng, đây là tưửng tập; 
đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành 
diệt. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt". 

39. Như vậy vị ấy sống quán pháp như các pháp bên trong; 
hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài; hay sống quán 
pháp như các pháp bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống 
quán tính sinh khỏỉ trong các pháp; hay sống quán tính diệt 
tận trong các pháp; hay sống quán tánh sinh và diệt trong các 
pháp. Hay nhận thức "có pháp đây"được thiết lập noỉ vị ấy 
với mức đo can thiêt đê hiêu biẽt va ghi nhớ đay đú. Va vị ay 
không nưolìg tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các 
tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu sống quán pháp như các pháp 
đối vóỉ năm uẩn. 

[3. Sáu xứ] 

40. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán pháp như 
các pháp đối vóỉ sáu nội xứ và ngoại xứ. Và thế nào là tỳ-khưu 
sống quán pháp như các pháp đối vóỉ sáu nội xứ và ngoại xứ? 
ớ đây, tỳ-khưu biết rõ con mắt và biết rõ các sắc, do duyên hai 
pháp này, kiết sử sinh khỏỉ, vị ấy biết rõ như vậy; và với kiết 
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sử chưa sinh nay sinh khỏỉ, vị ấy biết rõ như vậy; và vớỉ kiết 
sử đã sinh nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; và vóỉ 
kiết sử đã được đoạn diệt, tưolìg lai không sinh khỏỉ nữa, vị ấy 
biết rõ như vậy. 

Tỳ-khưu biết rõ tai và biết rõ các tiếng... biết rõ mũi và biết 
rõ các hương... biết rõ lưõỉ và biết rõ các vị... biết rõ thân và 
biết rõ các xúc, biết rõ ý và biết rõ các pháp; do duyên hai 
pháp này, kiết sử sinh khỏỉ, vị ấy biết rõ như vậy; và với kiết 
sử chưa sinh nay sinh khỏỉ, vị ấy biết rõ như vậy; và vóỉ kiết 
sử đã sinh nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; và vóỉ 
kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khỏỉ nữa, vị ấy 
biết rõ như vậy. 

41. Như vậy vị ấy sống quán pháp như các pháp bên trong; 
hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài; hay sống quán 
pháp như các pháp bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống 
quán tính sinh khỏỉ trong các pháp; hay sống quán tính diệt 
tận trong các pháp; hay sống quán tánh sinh và diệt trong các 
pháp. Hay nhận thức "có pháp đây"được thiết lập noỉ vị ấy 
vớí mức đo can thiêt đê hiêu biêt va ghi nhớ đay đú. Va vị ay 
không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các 
tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu sống quán pháp như các pháp 
đối vóỉ sáu nội xứ và ngoại xứ. 

[4. Bảy giác chi] 

42. Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán pháp như 
các pháp đối vớỉ bảy giác chi. Và thế nào là tỳ-khưu sống quán 
pháp như các pháp đối vóỉ bảy giác chi? ớ đây, tỳ-khưu trong 
tâm có niệm giác chi, biết rõ: "Trong tâm tôi có niệm giác chi;" 
hay trong tâm không có niệm giác chi, biết rõ: "Trong tâm tôi 
không có niệm giác chi". Và vóỉ niệm giác chi chưa sinh nay 
sinh khỏi, vị ấy biết rõ như vậy; và vớỉ niệm giác chi đã sinh, 
nay được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 

Hay tỳ-khưu trong tâm có trạch pháp giác chi... có tinh tấn 
giác chi... có hỷ giác chi... có khinh an giác chi... có định giác 
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chi... có xả giác chi, biết rõ: "Trong tâm tôi có xả giác chi;" hay 
trong tâm không có xả giác chi, biết rõ: "Trong tâm tôi không 
có xả giác chi". Và vớỉ xả giác chi chưa sinh nay sinh khỏỉ, vị 
ấy biết rõ như vậy; và vóỉ xả giác chi đã sinh nay được tu tập 
viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 

43. Như vậy vị ấy sống quán pháp như các pháp bên trong; 
hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài; hay sống quán 
pháp như các pháp bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống 
quán tính sinh khỏỉ trong các pháp; hay sống quán tính diệt 
tận trong các pháp; hay sống quán tánh sinh và diệt trong các 
pháp. Hay nhận thức "có pháp đây"được thiết lập noỉ vị ấy 
vớí mức đo can thiêt đê hiêu biẽt va ghi nhớ đay đú. Va vị ay 
không nưolìg tựa, không chấp trước vật gì trên đòỉ. Này các 
tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu sống quán pháp như các pháp 
đối vớỉ bảy giác chi. 

[5. Bốn Thánh Đê] 

44. Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị ấy sống quán pháp như các 
pháp đối vớỉ Bốn Thánh đế. Và thế nào là tỳ-khưu sống quán 
pháp như các pháp đối vóỉ Bốn Thánh đế? ở đây, tỳ-khưu 
như thật biết rõ: "Đây là Khổ;" như thật biết rõ: "Đây là Khổ 
tập;" như thật biết rõ: "Đây là Khổ diệt;" như thật biết rõ: 
"Đây là Con đường đưa đến Khổ diệt". 

45. Như vậy vị ấy sống quán pháp như các pháp bên trong; 
hay sống quán pháp như các pháp bên ngoài; hay sống quán 
pháp như các pháp bên trong và bên ngoài. Hay vị ấy sống 
quán tính sinh khỏỉ trong các pháp; hay sống quán tính diệt 
tận trong các pháp; hay sống quán tánh sinh và diệt trong các 
pháp. Hay nhận thức "có pháp đây"được thiết lập noỉ vị ấy 
với mức đo can thiêt đê hiêu biêt va ghi nhớ đay đú. Va vị ay 
không nưolìg tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các 
tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu sống quán pháp như các pháp 
đối vóỉ Bốn Thánh Đế. 




378 Những lời Phật dạy 


(Kêí luận) 

• 

46. Này các tỳ-khưu, vị nào tu tập bốn pháp lập niệm này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả 
sau đây: Chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 
hữu dư y, thì chứng quả Bất lai. 

Này các tỳ-khưu, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu 
tập bốn pháp lập niệm này như vậy trong sáu năm,... trong 
năm năm,... trong bốn năm,... trong ba năm,... trong hai 
năm,... trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả 
sau đây: Chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 
hữu dư y, thì chứng quả Bất lai. 

Này các tỳ-khưu, không cần gì đến một năm, một vị nào tu 
tập bốn pháp lập niệm này như vậy trong bảy tháng,... trong 
sáu tháng,... trong năm tháng,... trong bốn tháng,... trong ba 
tháng,... trong hai tháng,... trong một tháng,... trong nửa 
tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì 
chiíng quả Bất lai. 

Này các tỳ-khưu, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập 
bốn pháp lập niệm này như vậy trong bảy ngày, vị ấy có thể 
chiíng một trong hai quả sau đây: Chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất lai. 

46. Này các tỳ-khưu, đây là con đường nhất hướng để thanh 
tịnh hóa chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành 
tựu chánh đạo, chứng ngộ Niết-bàn - đó là bốn pháp lập 

niêm. 

• 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín 
thọ lờỉ dạy của Thế Tôn. 

(MN 10, Kinh Niệm xứ) 


9. QUÁN NIỆM HƠI THỞ 

Tại Săvatthĩ. Tôn giả Ãnanda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến. 
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đảnh lễ Ngài, rổi ngổi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch 
Ihê lon: 

- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, được làm cho 
sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp? Bốn pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy 
pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn 
hai pháp? 

- Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được 
làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp 
được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai 
pháp. 

- Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp? Bốn pháp được tu 
tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp? Bảy 
pháp được tu tập được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn 
hai pháp? 

- Này Ãnanda, định niệm hoỉ thở vô, hoỉ thở ra được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp lập 
niệm. Bốn pháp lập niệm được tu tập, được làm cho sung 
mãn, làm cho viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được tu tập, 
được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn minh và giải thoát. 

[i, Thực hiện bôh pháp lập niệm] 

Định niệm hơi thở vô, hoỉ thở ra tu tập như thế nào, làm cho 
sung mãn như thế nào, làm cho viên mãn bốn pháp lập niệm? 

ở đây, này Ãnanda, tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc 
cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngổi xuống. Sau khi xếp 
tréo chân, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt, vị ấy thở vô 
vóỉ ghi nhận rõ ràng, vị ấy thở ra VÓI ghi nhận rõ ràng. 

Thở vô dài, vị ấy biết rõ: "Tôi thở vô dài". Hay thở ra dài, vị 
ấy biết rõ: "Tôi thở ra dài". Hay thở vô ngắn, vị ấy biết rõ: 
"Tôi thở vô ngắn". Hay thở ra ngắn, vị ấy biết rõ: "Tôi thở ra 
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ngắn". "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị 
ấy tập. 

"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác về 
tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Vóỉ tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập. "Vóỉ tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
"Vói tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "VÓI tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô thường, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vị ấy 
tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. 

Khi nào, này Ãnanda, tỳ-khưu thở vô dài, vị ấy biết rõ: "Tôi 
thở vô dài".... "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; khi 
ấy, tỳ-khưu sống quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ. Vì cớ sao? Này Ananda, Ta gọi 
đây là một loại thân, tức là thở vô thở ra. Do vậy, này Ãnanda, 
khi ấy, tỳ-khưu quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ. 

Khi nào, này Ananda, tỳ-khưu thực hành: "Cảm giác hỷ thọ, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập... "An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra", vị 
ấy tập; khi ấy, tỳ-khưu sống quán thọ như các thọ, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ. Vì cớ sao? Này 
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Ananda, Ta gọi đây là một loại cảm thọ, tức là thở vô thở ra. 
Do vậy, này Ananda, khi ấy, tỳ-khưu quán thọ như các cảm 
thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ. 

Khi nào, này Ananda, tỳ-khưu thực hành: "Cảm giác tâm, tôi 
sẽ thở vô", vị ấy tập... "Vớỉ tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập; khi ấy, tỳ-khưu sống quán tâm như tâm, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ. Vì cớ sao? Sự tu tập định 
niệm hơi thở không thể đến vóỉ kẻ thất niệm, không có tỉnh 
giác. Do vậy, này Ananda, khi ấy, tỳ-khưu quán tâm như tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ. 

Khi nào này Ananda, tỳ-khưu thực hành: "Quán vô thường, 
tôi sẽ thở vô",... "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; khi ấy, 
tỳ-khưu sống quán pháp như các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
niệm, chế ngự tham ưu ở đờỉ. Vị ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau 
khi thấy vóỉ trí tuệ, khéo nhìn sự vật vóỉ niệm xả ly. Do vậy, 
này Ananda, khi ấy, tỳ-khưu quán pháp như các pháp, nhiệt 
tâm, tmh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đòỉ. 

Định niệm hơi thở, này Ananda, được tu tập như vậy, được 
làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn pháp lập niệm 

đươc viên mãn. 

• 

[ii. Làm viên mãn bảy giác chi] 

Tu tập như thế nào, này Ananda, làm cho sung mãn như thế 
nào, bốn pháp lập niệm làm cho viên mãn bảy giác chi? 

Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu sống quán thân như thân, 
niệm được an trú; khi ấy, tỳ-khưu có niệm, không phải thất 
niệm. Này Ananda, khi tỳ-khưu an trú niệm, không phải thất 
niệm, thì niệm giác chi, đối với tỳ-khưu ấy, được thành tựu. 
Khi tỳ-khưu tu tập niệm giác chi, niệm giác chi được tu tập đi 
đến viên mãn. Vị ấy trú niệm như vậy, vóỉ trí tuệ quyết trạch, 
tư sát, thành tựu quán pháp ấy. 

Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu sống niệm như vậy, vóỉ trí 
tuệ quyết trạch, tư sát và đi đến quán sát ấy; khi ấy, trạch 
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pháp giác chi bắt đầu phát khỏỉ trong tỳ-khưu ấy. Khi tỳ-khưu 
tu tập trạch pháp giác chi; khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác 
chi đi đến viên mãn. Khi vị ấy vóỉ trí tuệ, quyết trạch, tư sát và 
thành tựu quán sát pháp ấy, thờỉ tinh tấn, không thụ động bắt 
đâu phát khỏi noỉ vị ấy. 

Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu vóỉ trí tuệ quyết trạch, tư 
sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thì tinh tấn, không thụ 
động phát khỏi trong tỳ-khưu ấy. Khi tỳ-khưu tu tập tinh tấn 
giác chi; khi ấy, nhờ tu tập, tinh tấn giác chi đi đến viên mãn. 
Vớỉ vị có tinh cần, có tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất 
khỏỉ lên. 

Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu tinh cần, tinh tấn, hỷ không 
liên hệ đến vật chất khỏỉ lên; khi ấy, hỷ giác chi bắt đầu phát 
khỏi trong tỳ-khưu ấy. Khi tỳ-khưu tu tập hỷ giác chi; khi ấy, 
nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. Vóỉ vị có tâm hoan 
hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an. 

Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu vóỉ tâm hoan hỷ, thân được 
khinh an, tâm được khinh an; khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu 
phát khỏỉ trong tỳ-khưu ấy. Khi tỳ-khưu tu tập khinh an giác 
chi; khi ấy, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đến viên mãn. Vóí 
vi có thân khinh an, lac hiên hữu. Vóỉ vi có lac, tâm đươc đinh 
tĩnh. 

Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu có tâm khinh an, được an 
lạc, tâm được định tĩnh; khi ấy, định giác chi bắt đầu phát 
khỏỉ trong tỳ-khưu ấy. Trong khi, tỳ-khưu tu tập định giác 
chi; khi ấy, định giác chi, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. Vị ấy 
vóỉ tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả nhìn sự vật. 

Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu vóỉ tâm định tĩnh khéo trú 
xả nhìn sự vật như vậy; khi ấy, xả giác chi bắt đầu phát khỏỉ 
trong tỳ-khưu ấy. Khi Tỳ-khưu tu tập xả giác chi; khi ấy, xả 
giác chi, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu trú, quán thọ như các cảm 
thọ... quán tâm như tâm... quán pháp như các pháp... 
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Trong khi, này Ananda, tỳ-khưu vóỉ tâm định tĩnh khéo trú 
xả nhìn sự vật như vậy; khi ấy, xả giác chi bắt đầu phát khỏỉ 
trong tỳ-khưu ấy. Khi Tỳ-khưu tu tập xả giác chi; khi ấy, xả 
giác chi, nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

Tu tập như vậy, này Ananda, làm cho sung mãn như vậy, 
bốn pháp lập niệm làm viên mãn bảy giác chi. 

[Ui. Làm viên mãn minh và giải thoát] 

Tu tập như thế nào, này Ananda, làm cho sung mãn như thế 
nào, bảy giác chi làm viên mãn minh và giải thoát? 

ở đây, này Ãnanda, tỳ-khưu tu tập niệm giác chi liên hệ đến 
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hưâng đến 
từ bỏ; tu tập trạch pháp giác chi...; tu tập tinh tấn giác chi...; tu 
tập hỷ giác chi...; tu tập khinh an giác chi...; tu tập định giác 
chi...; tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướlìg đến từ bỏ. 

Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, bảy giác chi làm 
viên mãn minh và giải thoát. 

(SN 54:13) 


10. THÀNH TỤU TINH THÔNG 

Một thờỉ Tôn giả Sãriputta trú ở Sãvatthĩ (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anãthapindika (Cấp Cô 
Độc). Rổi Tôn giả Sãriputta vào buổi sáng, đắp y, câm y bát, đi 
vào Săvatthĩ để khất thực. Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên 
con đường đi khất thực về, Tôn giả đi đến Andhavana để nghỉ 
trưa. Sau khi đi vào rừng Andha, Tôn giả đến ngổi nghỉ trưa 
dướỉ một gốc cây. 

Rổi Tôn giả Săriputta vào buổi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng 
dậy, đi đến Jetavana, vườn ông Anãthapindika. Tôn giả 
Ãnanda thấy Tôn giả Săriputta từ xa đi đến; sau khi thấy, liền 
nói vớỉ Tôn giả Sãriputta: 
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- Hiền giả Săriputta, các căn của hiền giả lắng dịu, sắc mặt 
được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay, hiền giả an trú vóỉ sự 
an trú nào? 

- ở đây, này hiền giả, ly dục, ly pháp bất thiện, tôi chứng 
đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sinh, có tầm, có tứ. Này hiền giả, tôi không khỏỉ lên ý nghĩ: 
"Tôi đang chứng nhập thiền thứ nhất", hay "Tôi đã chứng 
nhập thiền thứ nhất", hay "Tôi đã ra khỏi thiền thứ nhất". 

- Như vậy chắc chắn hiền giả trong một thờỉ gian dài, đã 
khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. 

[Trong một dịp khác, Tôn giả Săripưtta nói:] 

- ở đây, này hiền giả, làm cho lắng dịu tầm và tứ, tôi chứng 
đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, 
không tâm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tôi không có khỏi lên 
ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập thiền thứ hai", hay "Tôi đã 
chiíng nhập thiên thứ hai", hay "Tôi đã ra khỏi thiền thứ hai". 

- Như vậy chắc chắn hiền giả trong một thờỉ gian dài, đã 
khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. 

[Trong một dịp khác, Tôn giả Sãriputta nói:] 

- ở đây, này hiên giả, ly hỷ và trú xả, niệm và tỉnh giác, thân 
cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là: "Xả niệm lạc trú", tôi 
chiíng đạt và an trú thiền thứ ba. Này hiền giả, tôi không khỏỉ 
lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập thiền thứ ba", hay "Tôi đã 
chiíng nhập thiền thứ ba", hay "Tôi đã ra khỏi thiền thứ ba". 

- Như vậy chắc chắn hiên giả trong một thờỉ gian dài, đã 
khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. 

[Trong một dịp khác, Tôn giả Sãriputta nói:] 

- ở đây, này hiền giả, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ từ trước, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ. 
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không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này hiền giả, tôi không khỏỉ 
lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập thiên thứ tư", hay "Tôi đã 
chiíng nhập thiên thứ tư", hay "Tôi đã ra khỏi thiền thứ tư". 

- Như vậy chắc chắn hiền giả trong một thờỉ gian dài, đã 
khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. 

[Trong một dịp khác, Tôn giả Sãriputta nói:] 

- ở đây, này hiền giả, vượt lên hoàn toàn sắc tưởng, đoạn 
diệt hữu đối tưửng, không tác ý các dị tưửng, vóỉ ý nghĩ: "Hư 
không là vô biên", tôi chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 
Này hiền giả, tôi không khỏỉ lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng 
nhập Không vô biên xứ", hay "Tôi đã chứng nhập Không vô 
biên xứ", hay "Tôi đã ra khỏi Không vô biên xứ". 

- Như vậy chắc chắn hiền giả trong một thờỉ gian dài, đã 
khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. 

[Trong một dịp khác, Tôn giả Săriputta nói:] 

- ở đây, này hiên giả, vượt qua hoàn toàn Không vô biên xứ, 
vóỉ ý nghĩ: "Thức là vô biên", tôi chứng đạt và an trú Thức vô 
biên xứ. Này hiền giả, tôi không khỏỉ lên ý nghĩ: "Tôi đang 
chiíng nhập Thức vô biên xứ", hay "Tôi đã chứng nhập Thức 
vô biên xứ", hay "Tôi đã ra khỏi Thức vô biên xứ". 

[Trong một dịp khác, Tôn giả Săriputta nói:] 

- ở đây, này hiền giả, vượt qua hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
vóỉ ý nghĩ: "Không có vật gì", tôi chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Này hiền giả, tôi không khởỉ lên ý nghĩ: "Tôi đang 
chiíng nhập Vô sở hữu xứ", hay "Tôi đã chứng nhập Vô sở 
hữu xứ"', hay "Tôi đã ra khỏi Vô sở hữu xứ". 

- Như vậy chắc chắn hiên giả trong một thờỉ gian dài, đã 
khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. 

[Trong một dịp khác, Tôn giả Săriputta nói:] 
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- ở đây, này hiền giả, vượt qua hoàn toàn Vô sở hữu xứ, tôi 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưửng xứ. Này hiền giả, 
tôi không khỏỉ lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ", hay "Tôi đã chứng nhập Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ", hay "Tôi đã ra khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ". 

- Như vậy chắc chắn hiền giả trong một thờỉ gian dài, đã 
khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. 

[Trong một dịp khác, Tôn giả Sãriputta nói:] 

- ở đây, này hiền giả, vượt qua hoàn toàn Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tôi chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Nhưng 
này hiên giả, tôi không khỏỉ lên ý nghĩ: "Tôi đang chứng nhập 
Diệt thọ tưởng định", hay " Tôi đã chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định", hay "Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định". 

- Như vậy chắc chắn hiên giả trong một thờỉ gian dài, đã 
khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. 
Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. 


(SN 28:1-9) 
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CHƯƠNG IX 

CHIẾU SÁNG TUỆ QUANG 


DAN NHẠP 
• 

Các kmh văn được trích dẫn trong chưolìg VIII xem hành 
thiền như là một pháp tu tập tâm nhắm đến một công phu có 
hai mặt: Làm tĩnh lặng tâm và tạo minh quán. Tâm tĩnh lặng, 
an định, là nền tảng của minh quán. Tâm tĩnh lặng quan sát 
các hiện tượng khi chúng sinh và diệt và từ việc quan sát liên 
tục và thăm dò thẩm tra, phát sinh "tuệ mmh sát cao thượng 
về mọi hiện tượng - mọi pháp" (adhipannãdhammavipassanã). 
Khi trí tuệ bắt đâu có đà, tuệ ấy thâm nhập càng lúc càng 
thâm sâu vào bản chất của sự vật, mà đỉnh cao trong sự hiểu 
biết đầy đủ và toàn diện được gọi là giác ngộ (sambodhi). 

Từ Păli "pannã" dịch ở đây là "trí tuệ", từ Sanskrit tưolìg 
đưolìg là "prajnã" (bát-nhã), từ đó làm tên cho các bộ kinh đổ 
sộ Prainãpãramitã (Bát-nhã ba-la-mật-đa) của Phật giáo Đại 
thừa. Ý tưởng của pannã/prajnã (bát-nhã) là công cụ chủ yếu 
trên con đường đến giác ngộ. Tuy nhiên, ý tưởng đó không 
bắt nguổn từ văn học Bát-nhã nhưng đã nằm sâu trong giáo lý 
của Phật giáo Sơ kỳ. Các bộ Nikãya xem paũũã không chỉ như 
là một điểm của học thuyết mà là một chủ đề phong phú cho 
các ảnh dụ. Như thế, Kinh văn IX,(l)-(2) nói về panna tương 
ứng như một ánh sáng và như một con dao bén. Nó là ánh 
sáng tối thượng vì nó soi sáng bản chất thực sự của sự vật và 
xua tan bóng tối của sự ngu dốt. Nó là con dao bén - con dao 
đổ tể sắc bén - vì cắt thông qua các đám rối của những ô 
nhiễm và từ đó mở ra con đường giải thoát. 
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Từ Păli ''pannã'^ có gốc động từ "nã" (Skt: iíĩã), có nghĩa là 
"biết", vóỉ tiếp đầu ngữ "pa" (Skt: pra) để làm cho từ gốc có ý 
nghĩa năng động holì. Vì vậy, paũnã/prainã có nghĩa là biết 
hoặc hiểu biết, không phải là một vật sở hữu, nhưng là một 
hành động: Hành động biết, hành động của sự hiểu biết, hành 
động nhận biết. Trong Pãli, động từ paiãnãti, "ngườỉ hiểu 
biết", chuyển tải ý nghĩa này có hiệu quả holì danh từ tưolìg 
quan paũũã. Paũũã có ý nghĩa như là một loại hiểu biết cao cả 
holì những gì chúng ta hiểu biết - thí dụ như hiểu biết về một 
đoạn khó khăn trong cuốn sách giáo khoa về kinh tế hay 
những ngụ ý trong một tranh luận pháp luật. Paũũã biểu thị 
sự hiểu biết phát sinh thông qua tu tập tâm linh, soi sáng bản 
chất thực sự của sự vật và lên đến đỉnh điểm của tâm thanh 
tịnh và giải thoát. Vì lý do này, mặc dù có nhiều hạn chế, tôi 
tiếp tục sử dụng từ quen thuộc là "trí tuệ/tuệ giác (wisdom)". 

Văn học Phật giáo đưolìg đại thường truyền tải hai ý tưửng 
về paũũã vốn đã trở thành gần như tiên đề trong sự hiểu biết 
phổ thông về Phật giáo. Đầu tiên, paũũã là hoàn toàn vượt qua 
quan niệm và lý luận, một loại nhận thức vượt qua tất cả các 
qui luật của tư duy logic. Thứ hai, paũũã phát sinh tự động, 
thông qua một hành động của hoàn toàn trực giác, đột ngột và 
tức thòỉ như một ánh chóp rực rỡ của tia sét. Hai ý tưởng này 
về paũũã được kết nối chặt chẽ. Nếu paũũã bất chấp tất cả qui 
luật của tư tưửng, nó không thể được tiếp cận bằng bất kỳ loại 
hoạt động khái niệm nào, nhưng có thể chỉ phát sinh khi các 
hoạt động lý trí, phân biệt, khái niệm của tâm bị mất hiệu lực. 
Và sự đình chỉ này của mọi khái niệm, gần giống như sự phá 
hủy của một tòa nhà, phải thật nhanh chóng, một băng hoại 
của tư tưởng không được chuẩn bị trước bỏỉ bất kỳ sự thuần 
thục dần dần của hiểu biết. Như vậy, trong sự hiểu biết phổ 
thông này về Phật giáo, paũũã bất chấp tính hỢp lý và dễ dàng 
trượt vào "sự khôn ngoan điên rổ", một cách thức bất khả tri, 
dị thường, liên quan đến thế giớỉ nhảy múa trên bờ ranh 
mỏng, giữa tính siêu họp lý và sự điên cuổng. 
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Ý tưửng như vậy về paíĩnã hoàn toàn không tưolìg thích vóỉ 
những lời dạy ghi trong các bộ Nikảya, vốn luôn luôn đề cao 
tính ôn hòa, minh mẫn và tỉnh táo. Hãy xem xét hai điểm trên, 
theo thứ tự ngược lại. Thứ nhất, khác xa vóỉ tính phát sinh một 
cách tự nhiên, paũũã trong các bộ kinh Nikãya là rõ ràng có 
điều kiện, phát sinh từ một khuôn mẫu của những nguyên 
nhân và điều kiện. Thứ hai, paíĩnã không phải là sự hiểu biết 
thuần túy qua trực giác, nhưng là sự hiểu biết cẩn thận, tách 
bạch rằng ở những giai đoạn nhất định nào đó có liên quan 
đến các hoạt động khái niệm chính xác. Paũũã được hướlìg 
đến các lĩnh vực cụ thể của sự hiểu biết. Những lĩnh vực này, 
được biết đến trong các Chú giải Pãli là "vùng đất của trí 
ì\xệ"{pannãbhũmi), phải được thẩm tra kỹ lưỡng và nắm vững, 
thông qua sự hiểu biết về khái niệm, trước khi tuệ quán trực 
tiếp, không khái niệm, có thể hoàn tất hiệu quả công việc của 
mình. Để nắm vững chúng, đòi hỏi phải có sự phân tích, phân 
biệt và nhận thức. Từ khối lượng lởn lao của các sự kiện, hành 
giả phải có khả năng rút ra những mô hình cơ bản, nền tảng 
cho tất cả các kinh nghiệm và sử dụng các mô hình này như 
khuôn mẫu cho việc suy quán chặt chẽ về kinh nghiệm của 
mình. Tôi sẽ nói nhiều hơn về điều này trong những đoạn sau. 

Các cơ sở có điều kiện để phát triển trí tuệ được quy định 
trong cấu trúc ba lóp của sự tu tập trong Phật giáo. Như 
chúng ta đã thấy, trong ba học phần của con đường Phật giáo, 
giói học hoạt động như là nền tảng của tâm định và định học 
là nền tảng của tuệ giác. Như vậy, điều kiện tức thờỉ để phát 
sinh trí tuệ là tâm định. Như Đức Phật thường nói: "Này các 
tỳ-khưu, hãy phát triển tâm định. Một ngườỉ có định tâm, sẽ 
thấy các sự vật như chúng thực sự là". Để "nhìn thấy sự vật 
như chúng thực sự là" là công việc của trí tuệ; cơ sở tức thời 
cho cái thấy chính xác này là tâm định. Bỏỉ vì tâm định tùy 
thuộc vào hành động đúng đắn về thân và khẩu, giớỉ học 
cũng là một điêu kiện cho trí tuệ. 
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Kinh văn IX, 2 đưa ra một danh sách đầy đủ hơn về tám 
nguyên nhân và điều kiện để đạt được "trí tuệ cơ bản cho đờỉ 
sống tâm linh", và để làm cho trí tuệ được chín muổi. Quan 
tâm đặc biệt là điều kiện thứ năm, trong đó, không chỉ về học 
hỏi Giáo Pháp để phát triển trí tuệ, mà còn quy định một 
chương trình tuần tự của sự tu học. Đầu tiên, hành giả phải 
"học nhiều" về những "giáo lý hoàn hảo ở khúc đầu, hoàn hảo 
ở khúc giữa và hoàn hảo ở khúc cuối". Rổi hành giả phải ghi 
nhớ chúng; sau đó, tụng đọc to tiếng; rổi dùng trí để thẩm tra 
chúng; và cuối cùng là "thâm nhập chúng VÓI quan kiến". 
Bước cuối cùng có thể được xem tương đương vóỉ tuệ quán 
trực tiếp, nhưng tuệ quán ấy phải được chuẩn bị bỏỉ các bước 
đâu tiên, để cung cấp "thông tin" cần thiết giúp việc thấu đạt 
được khỏỉ sinh. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng trí tuệ không 
tự động phát sinh trên cơ sở của tâm định, nhưng phụ thuộc 
vào một sự hiểu biết về khái niệm rõ ràng và chửìh xác của 
Giáo Pháp, do nghiên cứu, suy tư và suy niệm sâu sắc về 
những lời giảng dạy. 

Là một chi phần của Bát Chi Thánh Đạo, trí tuệ được gọi là 
chánh kiến (sammãdiịthi). Kinh văn IX, 3, một phiên bản rút 
gọn của bài kinh Sammãdiịịhi Sutta, bài thuyết giảng về Chánh 
Kiến (MN 9), cho một tổng quan tuyệt vời về "mảnh đất của 
trí tuệ". Đại đức Săriputta (Xá-lọỉ-phất), vị đệ tử của Đức Phật 
xuất sắc về trí tuệ, giảng bài kinh này cho một nhóm các tỳ- 
khưu đổng tu. Từ xa xưa, bài kinh này đã được dùng làm căn 
bản Phật học tại các tu viện ở miên nam châu Á. Theo Chú 
giải cổ điển về bài kinh này, chánh kiến có hai phần: Chánh 
kiến qua khái niệm, hiểu biết thông minh rõ ràng về Giáo 
Pháp; và chánh kiến qua trải nghiệm, trí tuệ trực tiếp thâm 
nhập vào Giáo Pháp. Chánh kiến qua khái niệm, gọi là "chánh 
kiến phù họp vóỉ những sự thật" (saccãnulomika-sammãdiịthi), 
là một sự hiểu biết đúng đắn về Giáo Pháp bằng cách nghiên 
cứu và kiểm tra lờỉ dạy của Đức Phật một cách có chiều sâu. 
Hiểu biết như vậy, mặc dù khái niệm hơn là trải nghiệm. 
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không có nghĩa là khô khan, cằn cỗi. Khi bắt nguổn từ niềm 
tin vào sự giác ngộ của Đức Phật và thúc đẩy bởỉ một quyết 
tâm mạnh mẽ để thực chứng Giáo Pháp, sự hiểu biết ấy là 
mầm mống, mà từ đó, chánh kiến thực nghiệm được tiến hóa 
và vì thế, trở thành một bước quan trọng trong sự phát triển 
trí tuệ. 

Chánh kiến qua trải nghiệm là việc thực chứng những chân 
lý của Giáo Pháp - trên tất cả, là về Tứ Thánh Đế - qua kinh 
nghiệm trực tiếp của mình. Vì lý do này, nó được gọi là 
"chánh kiến thấm sâu vào chân lý" {saccãpaịivedha-sammã- 
diịthi). Để đi đến sự thâm nhập trực tiếp này, hành giả bắt đầu 
vóỉ sự hiểu biết về khái niệm đúng đắn về giảng dạy và qua 
thực hành, chuyển hóa sự hiểu biết đó thành tri giác trực tiếp. 
Nếu chánh kiến qua khái niệm được so sánh vớỉ bàn tay - bàn 
tay nắm bắt sự thật vóỉ sự trỢ giúp của các khái niệm - chánh 
kiến qua trải nghiệm có thể được so sánh vớỉ con mắt. Đó là 
con mắt của trí tuệ, tầm nhìn của Pháp, thấy trực tiếp vào 
chân lý tối hậu, che dấu chúng ta bấy lâu nay bỏỉ tham lam, 
sân hân và si mê. 

Bài kinh Chánh Tri Kiến là nhằm làm sáng tỏ những nguyên 
tắc cần được thấu hiểu nhờ chánh kiến qua khái niệm và cần 
được thấm nhập nhờ chánh kiến qua thực nghiệm. Ngài 
Săriputta giảng rộng những nguyên tắc này dưóỉ mưòỉ sáu 
tiêu đề: Các điều thiện và bất thiện, bốn chất dinh dưỡng của 
đòỉ sống, Tứ Thánh Đế, mưòỉ hai yếu tố của duyên sinh và các 
lậu hoặc. Cần lưu ý rằng từ phần thứ hai để kết thúc bài kinh, 
ngài tạo khung cho tất cả các giải trình của mình theo cùng 
một khuôn mẫu, một mô hình cho thấy các nguyên tắc của các 
điêu kiện để được giàn dựng cho toàn bộ bài giảng. Bất kỳ 
hiện tượng nào ngài đưa ra, ngài diễn giải bằng cách đưa ra 
ánh sáng tính chất riêng biệt của nó, sự phát sinh, sự tận diệt 
của nó và cách thức đưa đến tận diệt. Do đây là mô hình nền 
tảng của Tứ Thánh Đế, tôi sẽ gọi đó là "mô hình bốn sự thật". 
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Mô hình này tái diễn trong suốt các bộ Nikãya như là một 
trong những khuôn mẫu chính, mà qua đó, các hiện tượng 
được xem xét để đạt đến trí tuệ thật sự. ứng dụng của mô 
hình là để chỉ rõ ràng không có thực thể nào là cô lập và tự 
đóng kín, nhưng đúng holì, đều có liên quan đến những thứ 
khác trong một mạng lướỉ phức tạp của các tiến trình duyên 
sinh. Chìa khóa để giải thoát nằm trong sự hiểu biết những 
nguyên nhân duy trì mạng lướỉ này và đưa chúng đến kết 
thúc ngay trong chính mỗi ngưòỉ. Điêu này được thực hiện 
bằng cách thực hành Bát Chi Thánh Đạo, con đường để dập 
tắt những nguyên nhân đó. 

Chánh kiến siêu thế, phát sinh bằng việc thâm nhập một 
trong mưòỉ sáu đề mục giải trình trong bài kinh, xảy ra qua 
hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên là chánh kiến của bậc 
hữu học (sekha), ngưòỉ môn đệ đã bước vào con đường giải 
thoát, không quay trở lại, nhưng vẫn chưa đạt đến điểm cuối. 
Giai đoạn này được đánh dấu bằng những từ ngữ mở đầu 
từng đoạn kinh "(một) ngườỉ có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu Diệu pháp". Những lòỉ này biểu thị chánh kiến như 
một tầm nhìn về các nguyên tắc chân chính, tuệ giác đã khỏỉ 
xưứng sự thay đổi cơ bản trong vị ấy, nhưng chưa hoàn tất. 
Giai đoạn thứ hai là chánh kiến siêu thế của một vị A-la-hán, 
được mô tả bỏỉ những từ ngữ kết thúc của mỗi đoạn. Những 
lờỉ này cho thấy rằng vị đệ tử đã dùng chánh kiến để diệt trừ 
phiên não còn lại và được hoàn toàn giải thoát. 

Trong phần 4, chúng ta đề cập đến những gì tôi gọi là "lĩnh 
vực của trí tuệ", các khu vực được khám phá và thâm nhập bỏỉ 
minh quán. Nhiều kinh văn trong phần này trích từ Tương 
ưng bộ, mà các chương chính có liên quan đến những học 
thuyết chính của Phật giáo Sơ kỳ. Tôi chọn trích ở đây các bài 
kinh về nám uẩn, sáu căn, các yếu tố hay gióỉ (trong bộ số 
khác nhau), duyên sinh và Tứ Thánh Đế. Khi khảo sát những 
trích lục này, chúng ta sẽ nhận thấy có vài hình thái trùng lặp. 
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IX,4(1) Ngũ uẩn, Ngũ uẩn - năm tập họp (paũcakkhandha) là 
phân loại chính mà các bộ kinh Nikãya sử dụng để phân tích 
kinh nghiệm của con ngưòỉ. Năm uẩn là: (1) sắc (rũpa), các 
thành phần vật lý của kinh nghiệm; (2) thọ {vedanã), các "giai 
điệu tình cảm" của kinh nghiệm - dễ chịu, đau dân, hoặc 
trung tính; (3) tưởng (saũnã), việc xác định mọi vật thông qua 
nhãn hiệu và tính năng đặc biệt của chúng; (4) hành (san- 
khãra), một thuật ngữ cho các nhân tố tinh thần phong phú 
liên quan đến ý chí, sự lựa chọn và ý định; và (5) thức {viiĩ- 
ũãna), sự nhận thức phát sinh thông qua một trong sáu giác 
quan - mắt, tai, mũi, lưõỉ, thân và ý. 

Khảo sát năm uẩn này, chủ đề của Tưolìg ưng uẩn (Khan- 
dhasamyutta, Samyutta Nikãya, chưolìg 22), là rất quan trọng 
trong giáo huẩh của Đức Phật, vì ít nhất có bốn lý do. Dầu 
tim, năm uẩn là sự quy chiếu cuối cùng trong sự thật cao quý 
đầu tiên, sự thật cao quý về khổ (xem phần trình bày của Khổ 
đế trong Kinh văn 11,5) và vì tất cả bốn sự thật xoay quanh 
kho, sự hiêu biêt các uan la đieu can thiêt cho sự hiêu biêt ve 
toàn bộ Tứ Thánh Đế. Thứ hai, năm uẩn là lĩnh vực đối tượng 
của chấp thủ và như thế góp phần vào nguyên nhân của 
tưolìg lai đau khổ. Thứ ba, bám thủ vào ngũ uẩn phải được 
loại bỏ để đạt được giải thoát. Và thứ tư, loại trí tuệ cân thiết 
để loại bỏ sự bám chấp là sự hiểu biết chính xác rõ ràng về bản 
chất thật sự của các uẩn. Chính Đức Phật đã nói rằng, khi nào 
Ngài vẫn chưa thông hiểu năm uẩn về bản chất của chúng, sự 
phát sinh, tận diệt và con đường để tận diệt chúng, Ngài 
không tuyên bố đã đạt được giác ngộ toàn hảo. Sự hiểu biết 
đây đủ của năm uẩn là một nhiệm vụ Ngài chỉ thị cho các vị 
đệ tử phải thực hiện. Ngũ uẩn, Ngài nói, là điều phải được 
thông hiểu đầy đủ; sự liễu tri đó mang đến diệt tận tham, sân, 
si (SN 22:23). 

Chữ khandha (Skt: skandha, uẩn) có nghĩa là, trong số những 
ý nghĩa khác, một đống hoặc khối lượng (rãsi). Nám uẩn được 
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gọi như vậy vì mỗi uẩn kết họp dướỉ một tên gọi gổm nhiều 
hiện tượng đa dạng, chia sẻ cùng một đặc tính rõ nét. Như 
vậy, trong bất cứ hình sắc nào, "quá khứ, tưolìg lai, hoặc hiện 
tại, bên trong hay bên ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao 
thượng, xa hay gần", được đưa vào sắc uẩn; bất cứ cảm giác 
nào, "quá khứ, tương lai, hoặc hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô hay tế, hạ liệt hay cao thượng, xa hay gân", được 
đưa vào thọ uẩn; và tương tự như thế cho mỗi uẩn khác 
(tưởng, hành, thức). Kinh văn IX,4(l)(a) liệt kê vóỉ các từ đơn 
giản về thành phần của mỗi uẩn và cho thấy rằng mỗi uẩn 
phát sinh và chấm dứt trong tương quan vớỉ các điều kiện cụ 
thể của riêng nó; Bát Chi Thánh Đạo là con đường để mang lại 
tận diệt cho mỗi uẩn. ở đây, chúng ta tìm thấy "mô hình bốn 
sự thật" áp dụng cho năm uẩn, một ứng dụng khá họp lý từ 
vai trò của năm uẩn trình bày sự thật cao quý đầu tiên. 

Kinh văn này nêu ra sự khác biệt giữa các bậc hữu học và vị 
A-la-hán, tương tự trong bài kinh Chánh Tri Kiến. Các bậc 
hữu học đã trực nhận (thắng tri) được năm uẩn qua mô hình 
bốn sự thật và đang thực hành (hướlìg về) để chúng phai đi và 
tàn diệt; do đó, các vị ấy "đã đạt được một chỗ đứng (gã- 
dhanti) trong Pháp và Luật này". Vị A-la-hán cũng đã trực 
nhận được năm uẩn qua mô hình bốn sự thật, nhưng vị ấy đi 
xa hơn so vóỉ các bâc hữu hoc. Vi ấy đã tân diêt moi dính mắc 
vào các uẩn và được giải thoát bỏỉ không chấp thủ; vì vậy 
được gọi là "một vị vẹn toàn" {kevalino), không thể được mô tả 
bằng các sự tái sinh luân hổi. 

Một bài giáo lý giảng chi tiết về các uẩn, từ nhiều góc độ 
khác nhau, có thể được tìm thấy trong Kinh văn IX,4(l)(b). 
Bởỉ vì năm uẩn tạo ra những kinh nghiệm thông thường của 
chúng ta là mục tiêu của bám thủ (upãdãna), chúng thường 
được gọi là ngũ thủ uẩn (paũcupãdãnakkhandhã). Bám thủ vào 
năm uẩn xảy ra trong hai cách thức chính, mà chúng ta có thể 
gọi là sự chiêm hữu và tự đồng hóa. Ta hoặc nắm bắt lấy chúng 
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và sở hữu chúng, đó là chiếm hữu; hoặc ta sử dụng chúng như 
là cơ sở cho quan điểm về cái ngã của mình, hoặc để so sánh 
("tôi tốt hơn, tốt bằng, kém hơn so vóỉ những ngưòỉ khác"), đó 
là tự đổng hóa vóỉ chúng. Như trình bày trong kinh điển 
Nikãya, chúng ta có xu hướlìg suy nghĩ về các uẩn như sau: 
"Cái này là của tôi, đây là tôi, đây là cái ngã của tôi (Etarn 
mama, eso ham asmi, eso me attã). Trong câu này, khái niệm 
"Cái này là của tôi" đại diện các hành vi chiếm hữu, một chức 
năng của tham ái (taụhã). Các khái niệm "Đây là tôi" và "Đây 
là cái ngã của tôi" đại diện cho hai loại xác định, thể hiện sự so 
sánh {mãna, mạn) và quan kiến (diịịhi) . 


Ngũ uẩn 

(dựa theo các bài kinh SN 22: 56-57 và 22:95) 


Uẩn 

Nội dung 

Duyên 

Ví du 

Sắc 

tứ đại và các dạng thức 

thuôc sinh 

» 

dưỡng tố 

bot nước 

• 

Tho 

• 

sáu loại thọ, từ tiếp 
xúc qua mắt, tai, mũi, 
lưõỉ, thân, ý 

tiếp xúc 

bong bóng 
nước 

Tưởng 

sáu loại tưởng về sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, 
pháp 

tiếp xúc 

ráng mặt 
trừi 

Hành 

sáu loại nghiệp hành 
có liên hệ đen sác, 
thanh, hương, vị, xúc, 
pháp 

tiếp xúc 

thân cây 
chuối 

Thức 

sáu loại thức về sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, 
pháp 

danh và 
sắc 

trò ảo thuât 

» 


Từ bỏ tham ái là rất khó khăn vì tham ái được củng cố bởỉ 
những quan kiến, tìm cách họp lý hóa các uẩn như là sự hiện 
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diện của cái ta và do đó, trang bị cho tham ái bằng một lá chắn 
bảo vệ. Loại quan kiến mà nằm ở dưóỉ cùng của tất cả các 
khẳng định của ngã tính được gọi là thân kiến (sakkãya-diịịhi). 
Các bài kinh thường đề cập đến hai mưoỉ loại thân kiến, có 
được do quan niệm xem cái ngã ở một trong bốn mối quan hệ 
vóỉ một trong năm uẩn: Là chính nó, là sở hữu nó, là chứa nó, 
hoặc là ở trong nó. Các "phàm phu vô văn" nắm giữ một vài 
loại thân kiến; "các vị thánh đa văn đệ tử" đã nhìn thấy vóỉ trí 
tuệ về bản chất vô ngã của các uẩn, không còn xem các uẩn 
như một tự ngã hoặc thuộc về ngã. Chấp nhận bất kỳ thân 
kiến nào đều là nguyên nhân gây ra lo lắng và căng thẳng. Nó 
cũng là một dây xích buộc giữ chúng ta vào luân hổi - xem ở 
trên và Kinh văn 1,2(3), Kinh văn 1,4(5). 

Tất cả những lậu hoặc cuối cùng rổi cũng đều xuất phát từ 
sự vô minh, nằm ở dướỉ cùng của tất cả mọi đau khổ và ràng 
buộc. Vô minh tạo ra một cái lướỉ của ba ảo tưởng bao trùm 
các uẩn. Những ảo tưởng ấy là những ý niệm rằng năm uẩn là 
thường hằng, là một nguổn hạnh phúc đích thực và là một tự 
ngã. Trí tuệ cần thiết để phá vỡ phép thuật của những ảo 
tưởng này là cái nhìn sâu sắc vào năm uẩn là vô thường 
(anicca), khổ (dukkha) và vô ngã (anattã). Điều này được gọi là 
trực nhận ba đặc tính của hiện hữu (tam pháp ấn, tilakkhana). 

Một số bài kinh dường như được hiểu chỉ cần có cái nhìn sâu 
sắc vào một trong ba đặc tính riêng lẻ là đủ để đạt được mục 
tiêu. Tuy nhiên, ba đặc tửìh đan xen chặt chẽ và do đó, công 
thức phổ biến nhất được tìm thấy trong kinh điển Nikãya 
được xây dựng dựa trên mối quan hệ nội bộ của chúng. Lân 
đầu tiên được nêu ra trong bài giảng thứ hai của Đức Phật ở 
Bãrảnasĩ (Ba-la-nại) - Kinh văn IX.4(l)(c) - công thức sử 
dụng đặc tính của vô thường để biểu lộ đặc tính của khổ đau 
và cả hai cùng nhau hiển lộ đặc tính của vô ngã. Các bài kinh 
đi theo cách gián tiếp này đưa đến đặc tính vô ngã, bỏỉ vì bản 
chất vô ngã của vạn vật là rất tinh tế, mà thông thường, nó có 
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thể không được nhìn thấy, ngoại trừ khi được chỉ đến bỏỉ hai 
đặc tính kia. Khi chúng ta nhận ra rằng những điều ta xác 
định là tự ngã vốn là vô thường và gắn bó vóỉ đau khổ, chúng 
ta nhận ra rằng chúng thiếu các dấu hiệu thiết yếu của một 
bản ngã đích thực. Từ đó, chúng ta không còn tự đổng hóa vóỉ 
chúng. 

Các diễn giải khác nhau của ba đặc tưólìg như thế, cuối 
cùng, hội tụ về việc xóa tan chấp thủ. Chúng làm như vậy 
bằng cách hiển thị, đối vóỉ mỗi uẩn, "Đây không phải là của 
tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là cái ngã của tôi". 
Điều này làm cho cái nhìn sâu sắc vào vô ngã là đỉnh cao và 
làm viên mãn của quán soi về ba đặc tính. Trong khi đặc tính 
của vô ngã là thường được tiếp cận thông qua hai đặc tính kia, 
như trong Kinh văn IX,(l)(d), đôi khi đặc tính này được trình 
bày trực tiếp. Một ví dụ về cách tiếp cận trực tiếp về vô ngã là 
Kinh văn IX,4(l)(e), bài kinh về "họt nước", sử dụng năm ví 
von đáng nhớ để hiển lộ bản chất trống rỗng của năm uẩn. 
Theo công thức chuẩn, cái nhìn sâu sắc vào năm uẩn là vô 
thường, khổ và vô ngã đưa đến nhàm chán (nibbidã), ly tham 
(virãga) và giải thoát (vimutti). Một ngưòỉ đạt giải thoát sau đó 
có được "tri kiến và tri kiến giải thoát", một sự đảm bảo rằng 
vòng luân hổi đã được dừng lại và không còn cân phải làm gì 
nữa. 

Một mô hình khác mà các kinh điển thường áp dụng đối vóỉ 
năm uẩn và cho các nhóm khác của mọi hiện tượng, là bộ ba 
của vị ngọt, nguy hại và xuất ly. Kinh văn VI,2(l)-(3), trích 
từ Tăng chi bộ, áp dụng bộ ba này đối vóỉ thế giớỉ như một 
toàn thể. Các bài kinh trong Tưolìg ưng bộ áp dụng một cách 
thức tưolìg tự, riêng vớỉ mỗi uẩn, xứ và giớỉ. Những niềm vui 
và hỷ lạc của mỗi uẩn, mỗi xứ, mỗi giớỉ là sự thỏa lòng, vị 
ngọt; sự vô thường của chúng, sự lan tỏa của đau khổ và bản 
chất thay đổi của chúng là nguy hại; và từ bỏ khát vọng và 
ham muốn chúng là xuất ly, thoát ra khỏi chúng. 
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IX.4(2) Sáu xứ. Tương ưng Sáu xứ - hay sáu căn (SaỊayatana- 
samyutia, Tương ưng bộ, chương 35), gổm hơn 200 bài kinh 
ngắn về các xứ. Sáu nội và ngoại xứ cung cấp một cái nhìn về 
toàn bộ các trải nghiệm tuy khác vóỉ cái nhìn bỏỉ các uẩn, 
nhưng bổ sung cho cái nhìn ấy. Sáu cặp xứ, nội và ngoại xứ, là 
các cơ quan cảm giác (sáu căn) và đối tượng tương ứng (sáu 
trần), hỗ trỢ phát sinh các nhận thức tương ứng (sáu thức). Bỏỉ 
vì chúng làm trung gian giữa thức và các đối tượng của nó, 
nội xứ được nói đến như là "căn cứ để tiếp xúc" (phassã- 
yaiana), "tiếp xúc" (phassa) là đem căn, trần, thức đến chung 
vóỉ nhau. 


Sáu nội xứ và sáu ngoại xứ 


Nội xứ 
(Căn) 

Ngoại xứ 
(Trần) 

Loại ý thức phát sinh 
từ sáu xứ (Thức) 

Mắt 

Sắc 

Nhãn thức 

Tai 

Thanh 

Nhĩ thức 

Mũi 

Hưctiìg 

Tỷ thức 

Lưõỉ 

Vi 

• 

Thiêt thức 

• 

Thân 

Xúc 

Thân thức 

r 

Ý 

Pháp 

Ý thức 


Năm cán và năm trân đầu tiên là dễ hiểu, nhưng cặp thứ 
sáu, tâm hay ý (mano) và hiện tượng hay pháp (dhammã), có 
một số khó khán. Nếu chúng ta xem hai từ này tương tự vóỉ 
các cặp nội xứ và ngoại xứ kia, chúng ta sẽ hiểu ý căn hỗ trỢ 
cho sự phát sinh của ý thức (manovinnãna) và cơ sở hiện tượng 
là phạm vi đối tượng của ý thức. Dựa trên giải thích này, 
"tâm" có thể được xem như là các dòng chảy thụ động của ý 
thức, từ đó, ý thức khái niệm hoạt động nổi lên. "Pháp", hay 
"hiện tượng" như các đối tượng thuần túy tinh thần, như 
những gì hiểu biết được bởỉ nội quán, tưởng tượng và hổi suy. 

























ỈX. Chiếu sáng tuệ quang 399 


A-tỳ-đàm (Vi diệu pháp, abhidhamma) và các chú giải Pãli, tuy 
nhiên, giải thích hai thuật ngữ một cách khác. Các kinh văn ấy 
cho rằng ý cán bao gổm tất cả các loại của thức, có nghĩa là, 
trong đó có tất cả sáu loại thức. Các kinh văn ấy cũng cho rằng 
tất cả các thực thể không bao gổm trong các ngoại xứ khác tạo 
thành pháp trần hay pháp xứ. Như thế, pháp trần bao gổm ba 
uẩn - thọ, tưởng, hành - cũng như các loại hình thái vi tế 
không được trực nghiệm qua các căn vật lý. Cách giải thích 
này có phù họp vóỉ ý nghĩa dự định trong các văn bản Phật 
giáo cổ xưa nhất hay không, vẫn còn là một câu hỏi mở. 

Kinh văn IX,4(2)(a) cho thấy rằng đối vóỉ Phật giáo Sơ kỳ, 
sự giải thoát đòi hỏi kiến thức trực tiếp và sự hiểu biết đầy đủ 
về các nội xứ, ngoại xứ và tất cả các hiện tượng phát sinh từ 
chúng. Điều này dường như để thiết lập một tương quan rõ 
ràng giữa Phật giáo và khoa học thực nghiệm, nhưng kiến 
thức được tìm kiếm bởỉ hai ngành học này khác nhau. Trong 
khi nhà khoa học tìm các thông tin "khách quan", phi cá nhân, 
hành giả Phật giáo tìm trí tuệ trực tiếp vào bản chất của các 
hiện tượng này như là các thành phần của kinh nghiệm sống. 

Kmh điển Nikãya đưa ra một sự khác biệt thú vị giữa cách 
học tập về các uẩn và các căn. Cả hai đêu đóng vai trò là vùng 
đất để chấp thủ mọc rể và phát triển, nhưng trong khi các uẩn 
chủ yếu là vùng đất cho các quan điểm về một tự ngã, các căn 
chủ yếu là vùng đất cho tham ái. Do đó, một bước đi cân thiết 
trong cuộc chinh phục ái dục là sự kiềm chế các căn. Đặc biệt 
là các nam tu sĩ và nữ tu sĩ phải cảnh giác khi đối mặt vóỉ các 
đối tượng ưa thích và không ưa thích. Khi một ngưòỉ phóng 
dật, kinh nghiệm thông qua các cán luôn luôn trở thành một 
kích hoạt cho tham ái: Ham muốn đối tượng ưa thích, ác cảm 
vóỉ các đối tượng khó chịu (và thèm một lối thoát dễ chịu) và 
dính mắc đần độn vào các đối tượng trung tính. 

Một trong những bài kinh giảng đầu tiên của Đức Phật là bài 
kinh "Lửa cháy" - Kinh văn IX,4(2)(b) - Ngài tuyên bố rằng 
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"tất cả đang bốc cháy". "Tất cả" ở đây là chỉ sáu căn, sáu trần 
và sáu thức phát sinh từ đó, các tiếp xúc và các cảm thọ liên 
quan. Phương cách để giải thoát là xem rằng "tất cả" đang 
cháy vóỉ ngọn lửa phiền não và khổ đau. Các bài kinh trong 
Tưolìg ưng Sáu xứ (Saịãyatanasamyutta, Tưolìg ưng bộ, 
chưolìg 35) giảng rằng để xua tan vô minh và tạo ra trí tuệ 
thực sự, chúng ta phải quán soi tất cả các căn và cảm thọ phát 
sinh thông qua chúng như là vô thường, khổ và vô ngã. Điều 
này, theo Kinh văn IX,4(2)(c), là con đường trực tiếp thực 
chứng Niết-bàn. Một lối đi khác, theo Kinh văn IX,4(2)(d), là 
phải thấy rõ rằng sáu căn đều trống rỗng - không có một bản 
ngã hay bất cứ thứ gì thuộc về ngã. Vì thức phát sinh qua sáu 
căn, nó cũng không có ngã - Kinh văn IX,4(2)(e). 

IX. 4(3) Các giới. Các gióỉ (yếu tố) này là đề tài của những 
bài kinh trong Tưolìg ưng Giớỉ (Dhãtusamyutta, Tương ưng bộ, 
chưolìg 14). Từ "gióỉ” (dhãtu) là áp dụng cho một số nhóm khá 
khác nhau của hiện tượng và do đó các bài kinh trong chưolìg 
này roỉ vào các cụm riêng biệt vóỉ rất ít điểm chung, nhưng 
chúng có liên quan vóỉ các thực thể được gọi là các giớỉ. Các 
nhóm quan trọng nhất bao gổm mườỉ tám, bốn và sáu gióỉ. 

Mười tám giới diễn tả tỉ mỉ ý nghĩa mưòỉ hai xứ. Chúng bao 
gổm sáu căn, sáu trân và sáu thức. Bởi vì sáu loại thức đã được 
chiết xuất từ ý căn, ý gióỉ vẫn là một loại đolì giản của sự kiện 
nhận thức. Các kinh Nikãya không chỉ định chức năng chính 
xác của ý gióỉ. A-tỳ-đàm (Vi diệu pháp) xác định nó vớỉ một 
loại tâm thức làm tròn vẹn vai trò sơ đẳng hơn, trong tiến 
trình nhận thức, so vóỉ ý thức giớỉ phân biệt. Kinh văn 
IX,4(3)(a), liệt kê đơn giản mườỉ tám giớỉ. Chiêm nghiệm các 
gióỉ này này giúp xua tan quan điểm cho rằng có một chủ thể 
nằm dướỉ nội dung luôn biến đổi của kinh nghiệm. Chiêm 
nghiệm đó giúp cho biết làm thế nào kinh nghiệm bao gổm 
các loại khác nhau của ý thức, mỗi một trong số đó là do 
duyên, phát sinh trong sự phụ thuộc về một loại căn và trần 
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tương ứng. Vì vậy, xác định được bản chất tổng họp, đa dạng, 
có điêu kiện của kinh nghiệm giúp xua tan những ảo tưởng 
của họp nhất và gắn kết, thường che lấp sự nhận thức đúng 
đắn. 

Bôh giời (tứ đại) là đất, nước, lửa và gió. Đây là những đại 
diện cho bốn "phương thức hoạt động" của vật chất. Đó là độ 
cứng mềm, tính lưu động, năng lượng và tính co giãn. Bốn 
giới này đều có mặt trong bất kỳ đơn vị vật chất nào, từ nhỏ 
nhất đến lân nhất và phức tạp nhất. Các yếu tố này không chỉ 
đơn thuần là thuộc tính của thế giớỉ bên ngoài, mà còn ở ngay 
cơ thể của chính mình. Do đó ta phải quán soi chúng trong cơ 
thể của mình, như trong bài kinh Lập Niệm (xem Kinh văn 
VIII,8). Ba bài kinh kết họp trong Kinh văn IX,4(3)(b) cho 
thấy rằng những yếu tố này có thể được xem như là vô thường 
và do duyên sinh; từ quan điểm bộ ba của vị ngọt, nguy hại 
và xuất ly; và bằng cách qua mô hình bốn sự thật. 

Sáu giới (lục đại) bao gổm bốn yếu tố vật lý (đất, nước, lửa và 
gió), yếu tố không gian (không giớỉ) và yếu tố của ý thức (thức 
giới). Kinh vàn IX,4(3)(c), một đoạn trích dài từ bài kinh 
Phân biệt gióỉ (Dhãtuvibhanga Sutta, MN 140), giải thích chi 
tiết làm thế nào để quán soi sáu giớỉ liên quan đến cơ thể vật 
chất, thế giớỉ bên ngoài và kinh nghiệm của ý thức. 

IX.4(4) Duyên sinh. Duyên sinh hay tùy thuộc phát sinh 
(paịiccasamuppãda) là trọng tâm của Phật giáo vì Đức Phật nói: 
"Ai thấy Duyên sinh là thấy Pháp và ai thấy Pháp là thấy 
Duyên sinh" (MN 28). Mục đích tối hậu của việc giảng dạy về 
duyên sinh là để tỏ rõ các điều kiện (duyên) duy trì vòng tái 
sinh; và từ đó, chỉ rõ phải làm thế nào để thoát ra vòng luân 
hổi đó. Giành được chiến thắng giải thoát là một vấn đề làm 
sáng tỏ mô hình nhân quả đã trói buộc chúng ta và tiến trình 
này bắt đâu bằng cách thông hiểu chính mô hình nhân quả 
đó. Lý duyên sinh xác định mô hình này. 

Cả một chương trong Tương ưng bộ, Tương ưng Nhân 
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duyên (nidãnasamyutta, chương 12) được dành cho lý duyên 
sinh. Thông thường, giáo thuyết này được giảng như là một 
chuỗi mườỉ hai yếu tố nối kết trong một chuỗi mườỉ một mệnh 
đê - xem Kinh văn IX,4(4)(a). Một vị Phật toàn giác phát hiện 
ra chuỗi nhân duyên này. Sau khi giác ngộ, nhiệm vụ của 
Ngài là để giải thích lý duyên sinh cho thế giớỉ. Kinh văn 
IX,4(4)(b) tuyên bố rằng chuỗi các duyên này là một nguyên 
tắc cố định, một luật ổn định, là bản chất của vạn vật. Chuỗi 
nhân duyên được trình bày trong hai cách: Bằng cách khỏi 
sinh (gọi là anuloma, hoặc thứ tự tiến tóỉ) và bằng cách diệt tận 
(gọi là paịiloma, hoặc thứ tự lùi lại). Đôi khi, việc trình bày bắt 
đau từ yêu tố đau tiên tiên đen yêu to cuối cùng. Đoi khi, việc 
trình bày bắt đâu vào yếu tố cuối cùng và lần theo dấu vết của 
chuỗi duyên sinh đi ngược trở về yếu tố ban đầu. Những bài 
kinh khác lấy một yếu tố ở giữa chuỗi và trình bày theo thứ tự 
ngược trở về phía sau, hoặc theo thứ tự tiến tớỉ phía trước. 

Các bộ kinh Nikảya tự chúng không đưa ra những giải thích 
có hệ thống về lý duyên sinh như thể chúng ta mong đọỉ ở 
một cuốn sách giáo khoa đại học. Vì thế, để có sự giải thích rõ 
ràng, chúng ta phải dựa vào các bản chú giải và luận giải của 
các trường phái Phật giáo Sơ kỳ. Mặc dù có vài khác biệt nhỏ 
trong chi tiết, các tài liệu đó thống nhất về ý nghĩa tổng quát 
của công thức cổ điển này, có thể được tóm tắt ngắn gọn như 
sau: Bởỉ vì (1) vô minh {avijjã), thiếu hiểu biết trực tiếp về Tứ 
Thánh Đế, chúng ta có những hoạt động thiện và bất thiện về 
thân, khẩu, ý; đó là (2) hành {saĩỉkhara) hay nghiệp (kamma). 
Các nghiệp hành duy trì thức từ kiếp này đến kiếp sau và xác 
định nơi nào để phát khỏỉ; bằng cách ấy, nghiệp hành tạo 
duyên cho (3) thức (vinũana). Cùng vóỉ thức, bắt đầu ngay khi 
thọ thai, khởỉ sinh (4) "danh và sắc" (nãmarũpa), sinh vật có 
hình thể (sắc, rũpa) và các khả năng cảm giác và nhận thức 
(danh, nãma). Sinh vật này được trang bị bỏỉ (5) sáu giác căn 
(saỊãyatana) - năm căn vật lý và ý như là căn của nhận thức. 
Các căn này cho phép (6) xúc (phassa) xảy ra giữa thức và đối 
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tượng và sự tiếp xúc này tạo duyên cho (7) thọ (vedanã). Bỏỉ vì 
có thọ, (8) tham ái (taụhã) khỏỉ sinh và khi tham ái tăng tốc, nó 
tạo duyên cho (9) thủ (upãdãna), bám chặt vào những đối 
tượng của tham ái qua dục vọng và tà kiến. Do tham thủ thúc 
đẩy, một lân nữa chúng ta tham gia vào các hành động tạo 
nghiệp ẩn tàng vóỉ (10) một hiện hữu móỉ (bhava). Ngay khi 
chết, tiềm năng cho một sự hiện hữu mớỉ được hiển lộ qua 
một kiếp sống mớỉ, bắt đầu là (11) sinh (iãti) và chấm dứt bằng 
(12) già chết (iarãmarana). 

Từ những trình bày trên, chúng ta có thể thấy rằng các giải 
thích trong chú giải xem mưòỉ hai yếu tố trải ra trên một 
khoảng ba đòỉ sống (ba thòỉ), vóỉ vô minh và nghiệp hành liên 
quan đến quá khứ, sinh và già chết liên quan đến tưolìg lai và 
các yếu tố trung gian liên quan đến hiện tại. Phân khúc từ 
thức đến thọ là giai đoạn kết quả trong hiện tại, do vô minh và 
hành nghiệp trong quá khứ; các phân khúc từ ái dục cho đến 
hữu là giai đoạn tạo nghiệp trong hiện tại, dẫn đến kiếp sống 
móỉ trong tưolìg lai. Nhưng sự hiện hữu được phân biệt thành 
hai giai đoạn: một, gọi là nghiệp hữu (kammabhava), tạo thành 

măt tích cưc của hiên hữu và thuôc về eiai đoan tao nhân của 

• • • • • • 

cuộc sống hiện tại; một mặt khác, gọi là tái sinh hữu (upapatti- 
bhava), tạo thành mặt thụ động của hiện hữu và thuộc về giai 
đoạn quả của đờỉ sống tưolìg lai. Mườỉ hai yếu tố này cũng 
được phân thành ba "vòng": vòng phiền não (kilesavatta) bao 
gổm vô minh, ái và thủ; vòng của nghiệp (kammavatịa) bao 
gổm nghiệp hành và nghiệp hữu; và tất cả các yếu tố khác 
thuộc về vòng kết quả (vipãkavaịịa). Phiền não làm phát sinh 
những hành động ô uế, hành động đem đến kết quả và kết 
quả này là vùng đất để tạo thêm phiền não. Bằng cách này, 
vòng luân hổi xoay chuyển mà không có điểm khỏỉ đầu rõ rệt. 

Không nên hiểu sai lạc về phưolìg pháp phân chia các yếu tố 
này, cho rằng các yếu tố quá khứ, hiện tại và tưolìg lai là riêng 
rẽ, loại trừ lẫn nhau. Sự phân chia thành ba thòỉ đó chỉ là một 
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cách mô tả, để được cô đọng súc tích, nên phải cần một mức 
độ tóm lược. Như nhiều bài kinh trong chưolìg Tương ưng 
Nhân duyên cho thấy, các nhóm yếu tố tách rờỉ trong công 
thức trên thật ra không thể tránh đan xen vóỉ nhau khi vận 
hành. Bất cứ khi nào có vô minh, ái và thủ đi theo VÓI nó; và 
bất cứ khi nào có ái và thủ, vô minh luôn đứng phía sau. Công 
thức trên trình bày tái sinh có thể xảy ra mà không có sự hiện 
diện của một cái ngã nào để duy trì bản sắc của nó, khi nó di 
dịch từ đờỉ này sang đờỉ kế. Không có một cái ngã để duy trì 
chuỗi nối kết, cái kết nối giữa đòỉ này và đờỉ sau không có gì 
khác hơn là nguyên tắc duyên sinh. Các duyên trong sự hiện 
hữu này bắt đầu khỏỉ sinh các hiện tượng có điều kiện trong 
sự hiện hữu kế tiếp; và chúng lại tạo duyên sinh ra các hiện 
tượng khác; rổi tạo duyên sinh ra các hiện tượng khác nữa; và 
cứ thế tiếp diễn bất tận trong tương lai. Toàn thể tiến trình tái 
sinh chỉ chấm dứt khi nào các động lực nằm bên dướỉ - vô 
minh, ái và thủ - bi đoan trừ bỏỉ trí tuê. 

Lý duyên sinh không phải thuần túy là một lý thuyết, nhưng 
là một lờỉ dạy phải được thông hiểu trực tiếp qua kinh nghiệm 
cá nhân. Đây là điểm nêu rõ trong Kinh văn IX,4(4)(c). Bài 
kinh này dạy các đệ tử phải thông hiểu từng yếu tố qua mô 
hình bốn sự thật: Hành giả thông hiểu từng yếu tố, nguổn gốc 
của nó, sự diệt tận nó và cách thức để diệt tận nó. Đầu tiên, 
hành giả cần phải hiểu mô hình này liên quan đến kinh 
nghiệm của mình. Tiếp theo, trên cơ sở đó, hành giả suy luận 
rằng tất cả những ngưòỉ nào hiểu một cách chính xác những 
điêu đó trong quá khứ cũng hiểu chúng bằng một cách giống 
hệt như thế; và rổi, tất cả những ngườỉ nào hiểu một cách 
chính xác những điều đó trong tương lai cũng hiểu chúng 
bằng một cách giống hệt như thế. Bằng cách này, lý duyên 
sinh có được một ý nghĩa phổ quát và vượt thờỉ gian. 

Một số bài kinh gọi lý duyên sinh như là sự "giảng dạy trung 
đạo" {majjhena tathãgato dhammam deseti). Đây là một "giảng 
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dạy trung đạo" bỏỉ vì nó vượt hai quan điểm cực đoan đã 
phân chia triết lý về thân phận con ngườỉ. Một cực đoan, chủ 
thuyết siêu hình hiện hữu thường hằng {sassatavãda, thường 
kiến), khẳng định rằng cốt lõi của bản sắc con ngườỉ là một cái 
ngã bất hoại và vĩnh cửu, cho dù là cá nhân hay phổ quát (tiểu 
ngã và đại ngã). Nó cũng khẳng định rằng thếgióỉ được tạo ra 
và duy trì bởỉ một thực thể thường còn, một vị Thượng đế hay 
môt vài thưc thể siêu hình khác. Môt cưc đoan khác, chủ 
thuyết hư vô (ucchedavãda, đoạn kiến), cho rằng sau khi chết, 
con ngườỉ hoàn toàn bị tiêu diệt. Không có chiều hướlìg tâm 
linh về sự tổn tại của con ngườỉ và do đó, không có bất kỳ loại 
sống sót cá nhân nào. Đối vóỉ Đức Phật, cả hai cực đoan này 
tạo ra những vấn đề bế tắc. Thường kiến khuyến khích sự cố 
chấp bám vào năm uẩn, mà bản chất thật sự là vô thường và 
không có một bản ngã thực sự. Đoạn kiến đe dọa phá hoại đạo 
đức và gia tăng đau khổ. 

Lý duyên sinh cung cấp một quan điểm hoàn toàn khác, 
vượt qua hai cực đoan trên. Nó cho thấy sự hiện hữu của cá 
nhân được thành lập bởỉ một dòng các hiện tượng có được do 
duyên sinh, không có một bản ngã siêu hình, nhưng vẫn tiếp 
tục từ đờỉ này qua đờỉ khác, khi nào mà các nguyên nhân duy 
trì nó vẫn còn hiệu lực. Do đó, lý duyên sinh cung cấp một sự 
giải thích có tính thuyết phục về vấn đề của đau khổ. Một 
mặt, tránh các tình huống khó xử của triết lý tạo ra bỏỉ tiền đê 
của một cái ngã thường hằng; và một mặt khác, tránh được sự 
nguy hiểm của tình trạng hỗn loạn vô đạo đức mà đoạn kiến 
cuối cùng đưa đến. Khi nào vẫn còn vô minh và tham ái, tiến 
trình tái sinh vẫn tiếp tục; nghiệp sẽ tạo quả an vui và đau 
dân và đau khổ sẽ tiếp tục chổng chất. Khi vô minh và tham ái 
đoạn diệt, cơ chế nội tại của nghiệp nhân ngừng hoạt động và 
hành giả chấm dứt khổ đau trong cõi ta-bà. Có lẽ bài kinh 
trang nhã nhất giảng về lý duyên sinh như là "pháp trung 
đạo" là bài kinh Kaccãnagotta nổi tiếng, trình bày trong Kinh 
văn IX,4(4)(d). 
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Mặc dù công thức mưòỉ hai yếu tố là phiên bản quen thuộc 
nhất của học thuyết duyên sinh, Tương ưng Nhân duyên giớỉ 
thiệu một số biến thể, ít được biết đến, để giúp làm sáng tỏ 
phiên bản tiêu chuẩn. Một trong những biến thể, Kinh văn 
IX,4(4)(e), nói về các duyên cho "sự tiếp tục của thức" {vinna- 
nassa ịhitiyã), nói cách khác, làm thế nào thức đi vào một cuộc 
sống móỉ. Các nguyên nhân được cho là khuynh hướlìg cơ bản 
là vô minh và ái dục và "những gì ta dự định và kế hoạch" (tư 
niệm, tư lường, thầm ý), đó là các nghiệp hành. Một khi thức 
được thành lập (an trú), việc hiện hữu của một kiếp sống mớỉ 
bắt đầu (sinh khỏỉ tái hữu); do đó, ở đây ta tiến hành trực tiếp 
từ thức (thông thường là yếu tố thứ ba) đến hữu (thông 
thường là yếu tố thứ mười). Kinh văn IX,4(4)(f) giảng rằng 
do duyên sáu nội xứ và sáu ngoại xứ (thông thường là yếu tố 
thứ nám), thức (yếu tố thứ ba) phát sinh, tiếp theo là xúc, thọ, 
ái và tất cả các yếu tố còn lại. Những biến thể này làm cho 
thấy rõ ràng rằng trình tự của các yếu tố trong chuỗi mườỉ hai 
nhân duyên không nên được coi là một tiến trình tuyến tính 
về quan hệ nhân quả, trong đó mỗi yếu tố trước làm phát sinh 
yếu tố kế tiếp, thông qua một lối tính toán đơn giản có hiệu 
quả. Khác hẳn vớỉ tuyến tính, mối quan hệ giữa các yếu tố 
luôn luôn phức tạp, liên quan đến nhiều sọỉ đan xen của 
duyên. 

IX.4(5) Tứ Thánh Đê. Như chúng ta đã thấy trong cả hai 
phần về "con đường tiệm tiến đưa đến giải thoát" và "quán 
pháp" trong bài kinh Lập Niệm, con đường giải thoát đưa đến 
tối hậu là sự thực chứng Tứ Thánh Đế - xem Kinh văn VII,4. 
Đây là những chân lý mà Đức Phật khám phá trong đêm giác 
ngộ và nêu rõ trong bài giảng đầu tiên - xem Kinh văn 11,3(2) 
và Kinh văn 11,5. Bài kinh đầu tiên hầu như được giấu đi 
trong Tương ưng Sự thật {Saccasamyutta, Tương ưng bộ, 
chương 56), đây là một chương chứa nhiều bài kinh ngắn gọn 
vóỉ những gọỉ ý sâu đậm. 
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Để làm nổi bật ý nghĩa sâu rộng về Tứ Thánh Đế, Tương ưng 
Sự thật trình bày các bài kinh đó trong một bối cảnh phổ quát. 
Theo Kinh văn IX,4(5)(a), không chỉ Đức Phật Gotama, 
nhưng tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tưolìg lai đều giác 
ngộ bốn sự thật này. Bốn sự thật, Kinh văn IX,4(5)(b), đều là 
chân lý, vì đó là "thực tế, không sai lầm, không thể khác". 
Theo Kinh vàn IX,4(5)(c), những gì Đức Phật dạy như chỉ là 
một nắm lá rừng trong tay và những gì Ngài dạy chính là Tứ 
Thánh Đế, giảng dạy chửìh xác là vì chúng đưa đến giác ngộ 
và Niết-bàn. 

Chúng sinh lang thang vô tận trong ta-bà bởỉ vì họ không 
hiểu và thâm nhập Tứ Thánh Đế -Kinh văn IX,4(5)(d). Như 
chuỗi các yếu tố duyên sinh, nguyên nhân cơ bản gây đau khổ 
là vô minh (aviiiã) và vô minh là không nhận biết Tứ Thánh 
Đế. Vì vậy, ngưòỉ nào không hiểu được bốn chân lý đó sẽ tạo 
các nghiệp hành và roỉ xuống vực thẳm của sinh, lão và tử - 
Kinh văn IX,4(5)(e). 

Liều thuốc giải độc cho vô minh là minh, sự hiểu biết (viiiã)^ 
mà theo đó được định nghĩa là sự hiểu biết tường tận về Tứ 
Thánh Đế. Sự thâm nhập đầu tiên của Tứ Thánh Đế xảy ra vóỉ 
việc đắc quả Dự Lưu, được gọi là khâu đột phá để thấy Pháp 
(dhammãbhisamaya). Thực hiện được bước đột phá này không 
phải dễ dàng, nhưng nếu không làm được như vậy thì không 
thể chấm dứt khổ đau - Kinh văn IX.4(5)(f). Do đó, Đức Phật 
luôn kêu gọi các môn đệ của mình phải có "nỗ lực phi thường" 
để đạt được bước đột phá đó, để thấu đạt bốn sự thật cao quý. 

Khi vị đệ tử tạo được bước đột phá và thấy rõ Tứ Thánh Đế, 
vẫn còn nhiều việc cân phải làm. Mỗi sự thật đòi hỏi một 
nhiệm vụ phải hoàn tất để đạt được kết quả cuối cùng. Sự thật 
về khổ, tối hậu bao gổm năm uẩn, cần phải được hiểu đầy đủ 
{pariiĩneyya, liễu tri). Sự thật về nguổn gốc của khổ - ái, cần 
phải đoạn tận (pahãtabba). Sự thật về khổ diệt, Niết-bàn, cần 
phải được chứng ngộ (sacchikãtabba). Và sự thật về con đường. 
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Bát Chi Thánh Đạo, cần phải được tu tập (bhãvetabba). Phát 
triển con đường đó để hoàn thành bốn nhiệm vụ này, đạt đến 
điểm hủy diệt mọi lậu hoặc. Tiến trình này bắt đầu vóỉ sự 
thâm nhập Tứ Thánh Đế và do đó Kinh văn IX,4(5)(g) giảng 
rằng việc tiêu trừ các lậu hoặc là dành cho những ngườỉ biết 
và thấy Tứ Thánh Đế. 

IX.5 Mục tiêu của Trí tuệ. Tứ Thánh Đế không chỉ phục vụ 
như là một lĩnh vực khách quan của trí tuệ, nhưng cũng để xác 
định mục đích của trí tuệ, đã được tôn vinh trong sự thật cao 
quý thứ ba - sự chấm dứt khổ. Sự chấm dứt của đau khổ là 
Niết-bàn và vì thế, mục đích của trí tuệ, mục tiêu mà việc vun 
trổng trí tuệ hướlìg đến là chứng đạt Niết-bàn. Nhưng chính 
xác Niết-bàn nghĩa là gì? Các bài kinh giải thích Niết-bàn bằng 
nhiêu cách. Một số bài kinh, như Kinh văn IX, 5(1), định 
nghĩa Niết-bàn đolì giản là sự hủy diệt lòng tham, sân, si. 
Những bài kinh khác, chẳng hạn như một loạt định nghĩa bao 
gổm trong Kinh văn IX, 5(2), dùng ẩn dụ và hình ảnh để 
truyền đạt một ý tưởng cụ thể hon về mục tiêu tối hậu. Niết- 
bàn vẫn là sự hủy diệt tham, sân, si, nhưng trong số những 
thứ khác, đó là an lạc, bất tử, tối thượng, tuyệt vòỉ, hy hữu. 
Các mô tả như thế để chỉ Niết-bàn là một trạng thái tối cao của 
hạnh phúc, an bình và tự do để trải nghiệm trong cuộc sống 
hiện tại này. 

Một vài bài kinh, đáng chú ý nhất là một cặp trong bộ kinh 
Phật Tự Thuyết (Udãna) - Kinh văn IX,5(3) và IX,5(4) - trình 
bày rằng Niết-bàn không chỉ là hủy diệt phiền não mà còn là 
một cảm giác cao quý của trạng thái tâm lý lành mạnh. Các 
bài kinh đó nói về Niết-bàn như thể đó là một trạng thái siêu 
việt hay một khía cạnh của hiện hữu. Kinh văn IX,5(3) đề cập 
đến Niết-bàn như một "giớỉ, xứ" (ãyatana) vượt ra ngoài thế 
giới của kinh nghiệm thông thường mà không có sự hiện diện 
của bất cứ yếu tố vật lý nào, hoặc thậm chí bất kỳ kích thước 
vô sắc tinh tế nào của kinh nghiệm; đó là một trạng thái hoàn 
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toàn tĩnh lặng, không phát sinh, không tàn diệt, hoặc thay đổi. 
Kinh vàn IX, 5(4) gọi đó là trạng thái "vô sinh, không hiệu 
hữu, không bị làm, không hữu vi" (aiãtam, akatam, abhũtam, 
asankhatam), một trạng thái có khả năng giải thoát khỏi những 
gì được sinh ra, tạo tác, hiện hữu và có điều kiện. 

Làm thế nào chúng ta liên kết hai quan điểm về Niết-bàn tìm 
thấy trong kinh bộ Nikãya, một mặt xem Niết-bàn là một 
trạng thái thực nghiệm của nội tâm thanh tịnh và hạnh phúc 
tối thượng, mặt khác xem Niết-bàn như là một trạng thái vô 
vi, không điều kiện, vượt qua thế giớỉ thực nghiệm? Các nhà 
chú giải, cả Phật tử và lẫn ngườỉ không theo Đạo Phật, đã cố 
gắng kết nối hai khía cạnh của Niết-bàn bằng những cách khác 
nhau. Diễn giải của họ thường phản ánh khuynh hướlìg của 
ngườỉ chú giải. Dường như cách trung thành nhất cho cả hai 
khía cạnh của Niết-bàn mô tả trong các kinh văn là xem việc 
chiíng đạt Niết-bàn như là một trạng thái tự do và hạnh phúc 
đạt được bằng cách thực chứng, vóỉ trí tuệ sâu sắc, gióỉ xứ vô 
vi và siêu việt, một trạng thái có bản chất yên tĩnh và mãi mãi 
vượt qua đau khổ. Sự thâm nhập vào giớỉ xứ này đem đến sự 
diệt tận các phiền não, mà đỉnh cao là hoàn toàn thanh lọc 
tâm. Thanh lọc đó được đi kèm vóỉ chứng nghiệm an bình và 
hạnh phúc trọn vẹn trong đòỉ sống hiện tại này. Khi cơ thể 
ngưng hoạt động qua cái chết vật lý, nó đưa đến giải thoát ra 
khỏi vòng tái sinh vô thủy không thể đảo ngược. 

Các bài kinh nói về hai "gióỉ Niết-bàn", giớỉ Niết-bàn có dư y 
(sa-upãdisesa-nibbãnadhãtu) và gióỉ Niết-bàn không có dư y (an- 
upãdisesa-nibbãnadhãtu). Kinh văn IX, 5(5) giải thích giớỉ Niết- 
bàn có dư y là sự hủy diệt lòng tham, sân, si, đạt được bỏi một 
vị A-la-hán khi vẫn còn sống. "Dư y" là tổng hỢp của năm uẩn 
đã được đưa vào kiếp này do vô minh và tham ái của các kiếp 
quá khứ và sẽ phải tiếp tục vận hành đến khi kết thúc đờỉ 
sống. Về gióỉ Niết-bàn không có dư y, kinh văn chỉ nói rằng 
khi vị A-la-hán qua đòỉ, tất cả những gì được cảm nhận. 
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không có vui thích, sẽ trở thành nguội lạnh ngay tại đấy. Vì 
không còn bám thủ vào năm uẩn và không còn ham muốn 
kinh nghiệm mớỉ thông qua một tập họp mớỉ của các uẩn, các 
uẩn chấm dứt xuất hiện và không thể tiếp tục. Tiến trình của 
năm uẩn được "dập tắt" (nghĩa đen của Niết-bàn). 

Tuy nhiên, Đức Phật không nói gì, trong nghĩa của sự hiện 
hữu hay không hiện hữu, về tình trạng của vị A-la-hán sau khi 
chết. Có thể có vẻ họp lý để giả định rằng vì năm uẩn cấu tạo 
nên trải nghiệm hoàn toàn chấm dứt vớỉ việc đạt được gióỉ 
Niết-bàn vô dư y, giớỉ này chính nó phải là một trạng thái của 
sự không hiện hữu, trạng thái hư vô. Tuy nhiên, không có bài 
kinh Nikãya nào lại xác định như thế. Trái lại, các kinh Nikãya 
nhất quán xem Niết-bàn bằng các từ ngữ quy chiếu các thực 
tại. Đó là một giớỉ (dhãtu), một xứ (ãyatana), một pháp (dham- 
ma), một trạng thái (pada), v.v. Tuy nhiên, mặc dù quy định 
như vậy, trạng thái này cuối cùng là nằm ngoài tất cả các phân 
loại và khái niệm quen thuộc. 

Trong Kinh văn bản IX, 5(6), du sĩ Vacchagotta hỏi Đức 
Phật rằng Như Lai ( Tathãgata) - ở đây nghĩa là ngườỉ đã đạt 
được mục tiêu tối thượng - có tái sinh (upapaiiati) hay không 
sau khi chết. Đức Phật từ chối thừa nhận bất kỳ trong bốn cách 
lựa chọn. Để nói rằng Như Lai tái sinh, không tái sinh, cả tái 
sinh và không tái sinh, cả không tái sinh và không không tái 
sinh - đêu không thể chấp nhận, bởỉ vì cả bốn lựa chọn đó 
đều cho rằng Như Lai là một thực thể, trong khi qua một quan 
điểm nội tại, Đấng Như Lai đã từ bỏ mọi ý niệm về một thực 
thể. Đức Phật minh chứng điểm này qua ví dụ ngọn lửa đã 
dập tắt. Khi ngọn lửa đã dập tắt, không thể nói nó sẽ đi về 
đâu, mà chỉ phải nói nó đã "dập tắt". Như thế, khi cơ thể 
ngưng hoạt động, Như Lai không đi về đâu mà chỉ "đi ra 
khỏi". Quá khứ phân từ nihhuta, dùng để chỉ ngọn lửa đã dập 
tắt, có liên hệ đến danh từ nihhãna, có nghĩa đen là dập tắt. 

Nếu cho rằng ví dụ trên là một phiên bản Phật giáo về đoạn 
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kiến của số phận một vị A-la-hán sau khi chết, đó là một sự 
hiểu lầm, dựa trên cơ sở rằng vị A-la-hán là một "bản ngã" 
hay một "ngườỉ" đã tàn diệt, vấn đề khó khăn của chúng ta để 
thông hiểu trạng thái của Như Lai sau khi chết lại trộn lẫn vóỉ 
sự khó khăn để hiểu trạng thái của Như Lai ngay khi còn 
sống. Ví dụ của đại dương nhấn mạnh sự khó khăn này. Vì 
Như Lai không còn được xác định bỏỉ năm uẩn thông thường 
dùng để tạo bản sắc cá nhân, Ngài không thể được nhận biết 
bằng các uẩn đó, hoặc riêng rẽ hoặc tập họp. Được giải thoát 
ra khỏi các ý niệm về năm uẩn, Như Lai vượt qua sự hiểu biết 
của chúng ta. Giải thoát khỏi cái gọi là năm uẩn, Như Lai là 
thâm sâu, vô lượng/ khó dò đến đáy, như một đại dương. 
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trích lục 
» 

IX. CHIỂU SÁNG TUỆ QUANG 

1. CÁC HÌNH ẢNH CỦA TRÍ TUỆ 
(1) Trí tuệ như ánh sáng 

- Này các tỳ-khưu, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? 
Anh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trờỉ, ánh sáng ngọn lửa, 
ánh sáng trí tuệ. Loại tối thượng trong bốn loại ánh sáng là 
ánh sáng trí tuệ. 

(AN 4:143) 


(2) Trí tuệ như dao bén 

11. Ví như, này các hiền tỷ, một ngưòỉ đổ tể hay ngưòỉ đệ tử 
giết bò thiện xảo. Sau khi giết con bò, cắt con bò VÓI con dao 
sắc bén của người đổ tể giết bò, mà không hư hại phần thịt ở 
trong, không hư hại phần da ngoài. Rổi VÓI con dao sắc bén 
của ngưòỉ đổ tể giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt 
phía trong, dây gân phía trong, dây khóp xưolìg phía trong. 
Sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau khi lột da ngoài, lại 
bao trùm con bò vóỉ chính da bò ấy, rổi nói: "Con bò đã được 
dính liền VỚI da này như trước". Như vậy, ngưòỉ ấy có nói một 
cách chân chính không? 

- Thưa không, thưa tôn giả. Vì sao vậy? Dù cho ngưòỉ đổ tể 
hay ngưòỉ đệ tử giết bò thiện xảo. Sau khi giết con bò..., cho 
dù bao trùm con bò vóỉ chính da bò ấy, rổi nói: "Con bò này 
đã được dính liền vóí da này như trước", con bò vẫn đã bị lột, 
tách ròỉ ra khỏi da ấy. 

12. - Này các hiền tỷ, ta lấy ví dụ này là để nêu rõ ý nghĩa. Ý 
nghĩa này như sau: Thịt ở trong là đổng nghĩa vóỉ sáu nội xứ. 
Da ở ngoài là đổng nghĩa vóỉ sáu ngoại xứ. Dây thịt phía 
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trong, dây gân phía trong, dây khớp xưolìg phía trong là đổng 
nghĩa VÓI dục hỷ và tham. Con dao đổ tể giết bò sắc bén là 
đổng nghĩa vớỉ thánh trí tuệ. Thánh trí tuệ này cắt đứt, cắt 
đoạn, cắt tiệt nội phiền não, nội kiết sử, nội triền phược. 

(MN 146, Kinh Giáo giời Nandaka) 


2. CÁC ĐIỂU KIỆN ĐẾ CÓ TRÍ TUỆ 

- Này các tỳ-khưu, có tám nhân và duyên này, khiến căn bản 
phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được vớỉ trí tuệ; 
nếu chứng được thì đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được tu 
tập, được viên mãn. Thế nào là tám? 

(1) ở đây, tỳ-khưu sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đổng 
phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy được an trú tàm quý 
một cách sắc sảo, được ái mộ, được kính trọng. Đây là nhân và 
duyên thứ nhất, khiến căn bản phạm hạnh... được viên mãn. 

(2) Vị ấy do sống dựa trên bậc Đạo sư hay bậc đổng phạm 
hạnh đóng vai trò y chỉ sư, vị ấy thường đi đến họ và hỏi đi 
hỏi lại: "Thưa tôn giả, cái này là thế nào? Ý nghĩa cái này là 
gì?" Các tôn giả ấy mở rộng những gì không được mở rộng, 
phoi bày những gì không được phoi bày và đối vóỉ những 
pháp còn đang nghi vấn, họ giải tỏa những nghi vấn. Đây là 
nhân và duyên thứ hai, khiến cán bản phạm hạnh... được viên 
mãn. 

(3) Vị ấy sau khi nghe Pháp, cố gắng thành tựu hai sự an 
tịnh: Thân an tịnh và tâm an tịnh. Đây là nhân và duyên thứ 
ba, khiến cán bản phạm hạnh... được viên mãn. 

(4) Vị ấy có giới đức, sống chế ngự VÓI sự chế ngự của giớỉ 
bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sỢ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học pháp. Đây là nhân và 
duyên thứ tư, khiến căn bản phạm hạnh... được viên mãn. 

(5) Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, chất chứa điêu đã 
nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa 
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lý văn cú cụ túc, đề cao đờỉ sống phạm hạnh đầy đủ thanh 
tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi 
nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thể nhập 
chánh kiến. Đây là nhân và duyên thứ năm, khiến căn bản 
phạm hạnh... được viên mãn. 

(6) Vị ấy tinh cần tinh tấn, để đoạn tận các pháp bất thiện, để 
làm sinh khỏỉ các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không bỏ roỉ 
gánh nặng đối vớỉ các pháp thiện. Đây là nhân và duyên thứ 
sáu, khiến căn bản phạm hạnh... được viên mãn. 

(7) Vị ấy khi đi đến chư Táng, không nói nhiều, không nói 
chuyện phù phiếm. Vị ấy tự mình nói pháp hay mờỉ ngườỉ 
khác nói, không khinh thường sự im lặng của bậc thánh. Đây 
là nhân và duyên thứ bảy, khiến căn bản phạm hạnh... được 
viên mãn. 

(8) Vị ấy sống tùy quán sinh diệt trong năm uẩn: "Đây là sắc, 
đây là sắc tập khỏỉ; đây là sắc chấm dứt; đây là thọ...; đây là 
tưởng...; đây là hành...; đây là thức, đây là thức tập khỏỉ; đây 
là thức chấm dứt". Đây là nhân và duyên thứ tám, khiến cán 
bản phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được vóỉ trí 
tuệ; nếu chứng được thì đưa đến tăng trưởng, tăng rộng, được 
tu tập, được viên mãn. 

Do tám pháp ay, vị ay biẽt điếu đáng biêt, thay điếu đáng 
thấy, được các bậc đổng phạm hạnh ái mộ, được cung kính, 
được tu tập, đưa đến sa-môn hạnh, nhất tâm thuần nhất. 

Này các tỳ-khưu, tám nhân và duyên này khiến cho căn bản 
phạm hạnh chưa chứng được có thể chứng được vóỉ trí tuệ; 
nếu chứng được thì đưa đến tăng trưởng, táng rộng, được tu 
tập, được viên mãn. 

(AN 8:2) 


3. BÀI GIẢNG VỂ CHÁNH KIẾN 

1. Như vầy tôi nghe. Một thòỉ Thế Tôn ở Sãvatthĩ (Xá-vệ), tại 
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Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườlì ông Anăthapindika (Cấp Cô 
Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Săriputta (Xá-lọỉ-phất) gọi các tỳ- 
khưu: "Này các tỳ-khưu".-"Hiền giả", các tỳ-khưu ấy vâng 
đáp Tôn giả Săriputta. Tôn giả Săripưtta nói như sau: 

2. - Chư hiền, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được gọi là như 
vậy. Cho đến như thế nào, một vị thánh đệ tử có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu Diệu pháp này? 

- Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lòỉ nói ấy từ Tôn 
giả Sãriputta. Thật lành thay, nếu Tôn giả Săriputta giảng cho 
ý nghĩa lờỉ nói ấy. Sau khi nghe Tôn giả Sãriputta, các tỳ-khưu 

sẽ tho trì. 

» 

- Chư hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, hiền giả. Các tỳ-khưu vâng đáp. 

Tôn giả Săriputta nói như sau: 

(Thiện và hất thiện) 

3. - Chư hiền, khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và 
tuệ tri được căn bản bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri 
được căn bản thiện, khi ấy vị ấy có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp 
này. 

4. Và thế nào là bất thiện, thế nào là căn bản bất thiện, thế 
nào là thiện, thế nào là cán bản thiện? Sát sinh là bất thiện, lấy 
của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
nói láo là bất thiện, nói hai lưõỉ là bất thiện, ác khẩu là bất 
thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là 
bất thiện, tà kiến là bất thiện. Như vậy gọi là bất thiện. 

5. Và thế nào là căn bản bất thiện? Tham là căn bản bất thiện, 
sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Như vậy gọi là 
căn bản bất thiện. 

6. Và thế nào là thiện? Từ bỏ sát sinh là thiện, từ bỏ lấy của 
không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ 
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nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưõỉ là thiện, từ bỏ ác khẩu là 
thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không tham dục là thiện, 
không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện. Như vậy gọi là 
thiện. 

7. Thế nào là căn bản thiện? Không tham là căn bản thiện, 
không sân là căn bản thiện, không si là căn bản thiện. Như vậy 
gọi là căn bản thiện. 

8. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy, tuệ tri cán 
bản bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bản 
thiện như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy 
sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", 
đoạn trừ vô minh, khiến minh khỏỉ lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Như vậy, vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu 
pháp này. 

(Thức ăn) 

9. - Lành thay, hiền giả. Các tỳ-khưu ấy, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ lờỉ nói Tôn giả Sãriputta, hỏi thêm Tôn giả Sãriputta câu 
hỏi như sau: 

- Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn 
này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này? 

10. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thức 

' • • • 

ăn, tuệ tri tập khỏỉ của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức án 
và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, khi ấy, vị 
ấy có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 

11. Thế nào là thức ăn, thế nào là tập khỏỉ của thức án, thế 
nào là đoạn diệt của thức ăn, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức ăn? Có bốn loại thức ăn này, khiến các loài 
chúng sinh đã sinh được an trú hay các loài hữu tình sẽ sinh 
được hỗ trỢ cho sinh. Thế nào là bốn? Đoàn thực, loại thô hay 
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loại tế; xúc thực là thứ hai; tư niệm thực là thứ ba; và thức thực 
là thứ tư. Từ tập khỏỉ của ái có tập khỏỉ của thức ăn. Từ đoạn 
diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Bát Chi Thánh Đạo này là 
con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

12. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập 
khởỉ của thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như 
vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, 
khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy 
miên, ... và thành tựu Diệu pháp này. 

ựTứ Thánh Đê) 

13. - Lành thay, hiền giả. Các tỳ-khưu ấy, sau khi hoan hỷ, 
tín thọ lời nói Tôn giả Săriputta, hỏi thêm Tôn giả Sãriputta 
câu hỏi như sau: 

- Này hiên giả, có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị 
thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này? 

14. - Chư hiền, có thể có. Khi nào thánh đệ tử tuệ tri Khổ, 
tuệ tri Tập khỏỉ của khổ, tuệ tri Đoạn diệt của khổ, tuệ tri Con 
Đường đưa đến đoạn diệt của khổ, khi ấy, vị ấy có chánh tri 
kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu Diệu pháp này. 

15. Thế nào là Khổ, thế nào là Tập khỏỉ của khổ, thế nào là 
Đoạn diệt của khổ, thế nào là Con Đường đưa đến đoạn diệt 
của khổ? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu 
bi khổ ưu não là khổ, cầu không được là khổ; tóm lại, năm thủ 
uẩn là khổ. Như vậy gọi là Khổ. 

16. Thế nào là Tập khỏỉ của khổ? Chính là ái đưa đến tái 
sinh, cùng khỏi hỷ dục và tham hướlìg đến tái sinh, cùng khỏỉ 
hỷ dục và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, 
hữu ái, phi hữu ái. Chư hiền, như vậy gọi là Tập khỏỉ của khổ. 
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17. Thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt, ly 
tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự 
vô chap khát ái ay. 

18. Thế nào là Con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? Chính 
là Bát Chi Thánh Đạo đưa đến khổ diệt, tức là chánh tri kiến ... 
chánh định. 

19. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri Khổ như vậy, tuệ tri Tập 
khỏi của khổ như vậy, tuệ tri Đoạn diệt của khổ như vậy, tuệ 
tri Con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ như vậy, khi ấy, vị 
ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, ... và 
thành tựu Diệu pháp này. 

iGỉà và chêí) 

20. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

21. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri già 
chết, tuệ tri tập khởỉ của già chết, tuệ tri đoạn diệt của già 
chết, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết, khi ấy, 
vị ấy có chánh tri kiến, ... và thành tựu Diệu pháp này. 

22. Thế nào là già chết, thế nào là tập khỏỉ của già chết, thế 
nào là đoạn diệt của già chết, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết? Thuộc bất kỳ hữu tình gióỉ nào, trong 
từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, suy lão, rụng răng, tóc bạc 
da nhăn, tuổi thọ ngày một hao mòn, bại hoại các căn; như 
vậy gọi là già. Thế nào là chết? Thuộc bất kỳ hữu tình gióỉ nào 
trong từng mỗi loại hữu tình, sự mệnh một, từ trần, hủy hoại, 
hoại diệt, tử biệt, mệnh chung, hủy hoại các uẩn, vất bỏ hình 
hài; như vậy gọi là chết. Già như vậy và chết như vậy, như vậy 
gọi là già chết. Từ sự tập khỏỉ của sinh, có sự tập khỏi của già 
chết. Từ sự đoạn diệt của sinh, có sự đoạn diệt của già chết. 
Bát Chi Thánh Đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của 
già chết, tức là: Chánh tri kiến ... chánh định. 
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23. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri già chết như vậy, tuệ tri tập 
khởỉ của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt của già chết như 
vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân 
tùy miên, ... và thành tựu Diệu pháp này. 

(Sinh) 

24. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

25. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri sinh, 
tuệ tri tập khỏi của sinh, tuệ tri đoạn diệt của sinh, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của sinh, khi ấy, vị ấy có chánh tri 
kiến ... và thành tựu Diệu pháp này. 

26. Thế nào là sinh, thế nào là tập khỏỉ của sinh, thế nào là 
đoạn diệt của sinh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt 
của sinh? Thuộc bất kỳ hữu tình giớỉ nào trong từng mỗi loại 
hữu tình, sự sinh, hiện khỏỉ, xuất hiện, hiện diện, hiện hành 
các uẩn, tụ đắc các xứ. Như vậy gọi là sinh. Từ sự tập khởỉ của 
hữu có sư tâp khởỉ của sinh. Từ sư đoan diêt của hữu, có sư 
đoạn diệt của sinh. Bát Chi Thánh Đạo này là con đường đưa 
đến đoan diêt của sinh, tức là: Chánh tri kiến ... chánh đinh. 

27. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri được sinh như vậy, tuệ tri 
được tập khởỉ của sinh như vậy, tuệ tri được đoạn diệt của 
sinh như vậy, tuệ tri được con đường đưa đến đoạn diệt của 
sinh như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy 
sạch sân tùy miên, ... và thành tựu Diệu pháp này. 

(Hữu) 

28. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 
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29. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri hữu, 
tuệ tri tập khỏỉ của hữu, tuệ tri đoạn diệt của hữu, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của hữu, khi ấy, vị ấy có chánh tri 
kiến ... và thành tựu Diệu pháp này. 

30. Thế nào là hữu, thế nào là tập khỏỉ của hữu, thế nào là 
đoạn diệt của hữu, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt 
của hữu? Có ba hữu này: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Từ tập 
khởỉ của thủ, có tập khởỉ của hữu. Từ đoạn diệt của thủ có 
đoạn diệt của hữu. Bát Chi Thánh Đạo này là con đường đưa 
đến đoan diêt của hữu, tức là: Chánh tri kiến ... chánh đinh. 

31. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri hữu như vậy, tuệ tri tập 
khỏi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hữu như vậy, tuệ 
tri con đường đưa đến đoạn diệt của hữu như vậy, khi ấy, vị 
ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, ... và 
thành tựu Diệu pháp này. 

(Thủ) 

32. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

33. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri tập 
khởỉ của thủ, tuệ tri đoạn diệt của thủ, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thủ, khi ấy, vị ấy có chánh tri kiến ... và 
thành tựu Diệu pháp này. 

34. Thế nào là thủ, thế nào là tập khởỉ của thủ, thế nào là 
đoạn diệt của thủ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của 
thủ? Có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giớỉ cấm thủ, ngã luận 
thủ. Từ tập khỏỉ của ái, có tập khỏỉ của thủ.Từ đoạn diệt của 
ái, có đoạn diệt của thủ. Bát Chi Thánh Đạo này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh tri kiến ... chánh 
định. 

35. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thủ như vậy, tuệ tri tập 
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khởỉ của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thủ như vậy, tuệ tri 
con đưừng đưa đến đoạn diệt của thủ như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, ... và 
thành tựu Diệu pháp này. 

(Ái) 

36. - Lành thay, hiền giả ... Này hiên giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

37. - Chư hiền, có thể có. Khi nào thánh đệ tử tuệ tri ái, tuệ 
tri tập khỏỉ của ái, tuệ tri đoạn diệt của ái, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái, khi ấy, vị ấy có chánh tri kiến ... và 
thành ìự[x Diệu pháp này. 

38. Thế nào là ái, thế nào là tập khỏỉ của ái, thế nào là đoạn 
diệt của ái, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của ái? Có 
sáu loại ái này: sắc ái, thanh ái, hưolìg ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 
Từ tập khỏỉ của thọ, có tập khỏi của ái. Từ đoạn diệt của thọ, 
có đoạn diệt của ái. Bát Chi Thánh Đạo này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh tri kiến ... chánh định. 

39. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri ái như vậy, tuệ tri tập khỏỉ 
của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt của ái như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của ái như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, ... và thành 
tựu Diệu pháp. 

(Thọ) 

• 

40. - Lành thay, hiền giả... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

41. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thọ, 
tuê tri tâp khỏỉ của tho, tuê tri đoan diêt của tho, tuê tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của thọ, khi ấy, vị ấy có chánh tri 




422 Những lời Phật dạy 


kiến ... và thành tựu Diệu pháp này. 

42. Thế nào là thọ, thế nào là tập khỏỉ của thọ, thế nào là 
đoạn diệt của thọ, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ? Có sáu loại thọ này: Thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc 
sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc 
sinh, thọ do ý xúc sinh. Từ tập khởỉ của xúc, có tập khởỉ của 
thọ. Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ. Bát Chi Thánh 
Đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: 
Chánh tri kiến ... chánh định. 

43. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập khỏỉ 
của thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của thọ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, ... và thành 
tựu Diệu pháp này. 

(Xúc) 

44. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

45. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri xúc, 
tuệ tri tập khỏi của xúc, tuệ tri đoạn diệt của xúc, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của xúc, khi ấy, vị ấy có chánh tri 
kiến ... và thành tựu Diệu pháp này. 

46. Thế nào là xúc, thế nào là tập khỏỉ của xúc, thế nào là 
đoạn diệt của xúc, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc? Có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt 
xúc, thân xúc, ý xúc. Từ tập khởỉ của sáu nhập, có tập khởỉ từ 
xúc. Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của xúc. Bát Chi 
Thánh Đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, tức 

là: Chánh tri kiến ... chánh định. 

• 

47. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri xúc như vậy, tuệ tri tập 
khởỉ của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của xúc như vậy, tuệ 
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tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc như vậy, khi ấy, vị 
ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, ... và 
thành tựu Diệu pháp này. 

(Sáu nhập) 

48. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

49. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri sáu 
nhập, tuệ tri tập khỏỉ của sáu nhập, tuệ tri đoạn diệt của sáu 
nhập, tuệ tri con đưừng đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, khi 
ấy, vị ấy có chánh tri kiến ... và thành tựu Diệu pháp này. 

50. Thế nào là sáu nhập, thế nào là tập khỏỉ của sáu nhập, 
thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, thế nào là con đường đưa 
đến đoạn diệt của sáu nhập? Có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Từ tập khỏỉ của 
danh sắc có tập khỏỉ của sáu nhập. Từ đoạn diệt của danh sắc 
có đoạn diệt của sáu nhập. Bát Chi Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: Chánh tri kiến 

... chánh đinh. 

• 

51. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri sáu nhập như vậy, tuệ tri 
tập khỏỉ của sáu nhập như vậy, tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch 
sân tùy miên, ... và thành tựu diệu hạnh pháp này. 

(Danh sắc) 

52. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

53. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri danh 

' • • • 

sắc, tuệ tri tập khỏỉ của danh sắc, tuệ tri đoạn diệt của danh 
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sắc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy, 
vị ấy có chánh tri kiến ... và thành tựu Diệu pháp này. 

54. Thế nào là danh sắc, thế nào là tập khỏỉ của danh sắc, thế 
nào là đoạn diệt của danh sắc, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, như vậy gọi 
là danh; bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành, như vậy gọi là 
sắc. Như vậy, danh này và sắc này gọi là danh sắc. Từ tập 
khỏỉ của thức, có tập khởỉ của danh sắc. Từ đoạn diệt của 
thức, có đoạn diệt của danh sắc. Bát Chi Thánh Đạo này là con 
đưừng đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: Chánh tri kiến 

... chánh đinh. 

• 

55. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri danh sắc như vậy, tuệ tri 
tập khớỉ của danh sắc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch 
sân tùy miên, ... và thành tựu Diệu pháp này. 

(Thức) 

56. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

57. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thức, 
tuệ tri tập khỏỉ của thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của thức, khi ấy, vị ấy có chánh tri 
kiến ... và thành tựu Diệu pháp này. 

58. Thế nào là thức, thế nào là tập khỏỉ của thức, thế nào là 
đoạn diệt của thức, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt 
của thức? Có sáu loại thức này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập khỏỉ của hành, có tập khỏỉ 
của thức. Từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức. Bát Chi 
Thánh Đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, tức 
là: Chánh tri kiến ... chánh định. 
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59. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy, tuệ tri tập 
khởỉ của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như vậy, tuệ 
tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy, khi ấy, vị 
ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, ... và 
thành tựu Diệu pháp này. 

(Hành) 

60. - Lành thay, hiền giả ... Này hiền giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

61. - Chư hiên, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri hành, 
tuệ tri tập khỏỉ của hành, tuệ tri đoạn diệt của hành, tuệ tri 
con đường đưa đến đoạn diệt của hành, khi ấy, vị ấy có chánh 
tri kiến ... và thành tựu Diệu pháp này. 

62. Thế nào là hành, thế nào là tập khỏỉ của hành, thế nào là 
đoạn diệt của hành, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt 
của hành? Có ba loại hành này: Thân hành, khẩu hành, ý 
hành. Từ tập khỏỉ của vô minh, có tập khởỉ của hành. Từ đoạn 

diệt của vô minh, có đoạn diệt của hành. Bát Chi Thánh Đạo 

• ' » • » 

này là con đường đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh 
tri kiến ... chánh đmh. 

63. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri hành như vậy, tuệ tri tập 
khởỉ của hành như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hành như vậy, 
tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành như vậy, khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, ... 
và thành tựu Diệu pháp này. 

(Vô minh) 

64. - Lành thay, hiền giả ... Này hiên giả, có pháp môn nào 
khác, nhờ pháp môn này vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

65. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri vô 

' • • • 
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minh, tuệ tri tập khỏỉ của vô minh, tuệ tri đoạn diệt của vô 
minh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, khi 
ấy, thánh đệ tử có chánh tri kiến ... và thành tựu Diệu pháp 
này. 

66. Thế nào là vô minh, thế nào là tập khỏỉ của vô minh, thế 
nào là đoạn diệt của vô minh, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của vô minh? Sự không tuệ tri về khổ, không tuệ tri 
về khổ tập, không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri về con 
đường đưa đến khổ diệt, như vậy gọi là vô minh. Từ tập khỏỉ 
của lâu hoăc, có tâp khỏỉ của vô minh. Từ đoan diêt của lâu 
hoặc, có đoạn diệt của vô minh. Bát Chi Thánh Đạo này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh tri kiến 

... chánh đinh. 

• 

67. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri vô minh như vậy, tuệ tri 
tập khỏỉ của vô minh như vậy, tuệ tri đoạn diệt của vô minh 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch 
sân tùy miên, ... và thành tựu Diệu pháp này. 

(Lậu hoặc) 

» » 

68. - Lành thay, hiền giả. Các tỳ-khưu ấy, sau khi hoan hỷ, 
tín thọ lời nói Tôn giả Săriputta, hỏi thêm Tôn giả Săriputta 
câu hỏi như sau: 

- Này hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị 
thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này? 

69. - Chư hiền, có thể có. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri lậu 
hoăc, tuê tri tâp khởỉ của lâu hoăc, tuê tri đoan diêt của lâu 
hoặc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, khi 
ấy, vị ấy có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 

70. Thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập khỏỉ của lậu hoặc, thế 
nào là đoạn diệt của lậu hoặc, thế nào là con đường đưa đến 
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đoạn diệt của lậu hoặc? Có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. Từ tập khỏỉ của vô minh có tập khởỉ của lậu 

hoăc. Từ đoan diêt của vô minh có đoan diêt của lâu hoăc. Bát 

• • • • • • • 

Chi Thánh Đạo này là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu 
hoặc, tức là: Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

71. Khi nào vị thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như vậy, tuệ tri 
tâp khỏỉ của lâu hoăc như vây, tuê tri đoan diêt của lâu hoăc 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch 
sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn 
trừ vô minh, khiến minh khởỉ lên, diệt tận khổ đau ngay trong 
hiện tại. Như vậy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp 
này. 

Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả Sãriputta. 

(MN 9, Kinh Chánh tri kiên) 


4. LĨNH Vực CỦA TRÍ TUỆ 
(1) Bằng đường năm uẩn 
(a) Bốn chuyển của uẩn 

Nhân duyên ở Săvatthĩ. Thế Tôn giảng: 

- Này các tỳ-khưu, có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? sắc 
thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ 
uẩn. 

Này các tỳ-khưu, khi nào Ta chưa như thật thắng tri năm thủ 
uẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy, này các tỳ-khưu, 
đối vóỉ thế giớỉ chư thiên, Dạ Ma, Phạm thiên, cùng vớỉ quần 
chúng sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và loài người, Ta không 
xác chứng rằng Ta đã chứng được vô thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 
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Nhưng này các tỳ-khưu, khi nào Ta đã như thật thắng tri 
năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, cho đến khi ấy, này các tỳ- 
khưu, đối vóỉ thế giớỉ chư thiên, Dạ Ma, Phạm thiên, cùng vóỉ 
quần chúng sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và loài người, Ta 
xác chứng rằng Ta đã chứng được vô thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Và thế nào là bốn chuyển? Ta đã thắng tri sắc, Ta đã thắng 
tri sắc tập khởỉ, Ta đã thắng tri sắc đoạn diệt, Ta đã thắng tri 
con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Ta đã thắng tri thọ ... tưởng 
... hành ... Ta đã thắng tri thức, Ta đã thắng tri thức tập khởỉ, 
Ta đã thắng tri thức đoạn diệt, Ta đã thắng tri con đường đưa 
đến thức đoạn diệt. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là sắc? Bốn đại chủng và sắc do 
bốn đại chủng tạo thành. Đây được gọi là sắc. Do các thức án 
tập khỏỉ nên sắc tập khỏỉ. Do các thức ăn đoạn diệt nên sắc 
đoạn diệt. Và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là con đường 
Bát Chi Thánh Đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh đinh. 

Những vị sa-môn hay bà-la-môn nào do thắng tri sắc như 
vậy; do thắng tri sắc tập khởỉ như vậy, do thắng tri sắc đoạn 
diệt như vậy, do thắng tri con đường đưa đến sắc đoạn diệt 
như vậy, họ hưứng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
sắc. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo 
thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong Pháp và Luật này. 

Và này các tỳ-khưu, những vị sa-môn hay bà-la-môn nào 
thắng tri sắc là như vậy ... thắng tri con đường đưa đến sắc 
đoạn diệt là như vậy; do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, họ 
được giải thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. 
Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai 
được vẹn toàn, thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là thọ? Có sáu thọ này: Thọ do 
nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do 
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thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc smh, thọ do ý xúc sinh. Đây gọi 
là thọ. Do xúc tập khỏỉ nên thọ tập khởỉ. Do xúc đoạn diệt nên 
thọ đoạn diệt. Đây là con đường Bát Chi Thánh Đạo đưa đến 

tho đoan diêt, tức là chánh tri kiến, ... chánh đinh. 

• • • ' ' • 

Những vị sa-môn hay bà-la-môn nào thắng tri thọ là như 
vậy, thắng tri thọ tập khỏỉ là như vậy, thắng tri thọ đoạn diệt 
là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như 
vậy, họ hưólìg về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt thọ. 
Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực 
hiện, những vị ấy có chân đứng trong Pháp và Luật này. 

Và này các tỳ-khưu, những vị sa-môn hay bà-la-môn nào 
thắng tri thọ là như vậy ... thắng tri con đường đưa đến thọ 
đoạn diệt là như vậy ... Những ai được vẹn toàn, thì không thể 
nêu rõ sự luân chuyển của họ. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là tưởng? Có sáu tưởng này: sắc 
tưởng, thanh tưởng, hưoUg tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp 
tưửng. Đây gọi là tưởng. Do xúc tập khởỉ nên tưửng tập khởỉ. 
Do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường Bát 
Chi Thánh Đạo đưa đến tưởng đoạn diệt, tức là chánh tri kiến, 
... chánh đinh. 

Những vị sa-môn hay bà-la-môn nào ... Những ai được vẹn 
toàn, thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là hành? Có sáu tư này: sắc tư, 
thanh tư, hưolìg tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Đây gọi là hành. Do 
xúc tập khỏỉ nên các hành tập khỏỉ. Do xúc đoạn diệt nên các 
hành đoạn diệt. Đây là con đường Bát Chi Thánh Đạo đưa đến 
đoan diêt, tức là chánh tri kiến ... chánh đinh. 

Những vị sa-môn hay bà-la-môn nào thắng tri các hành là 
như vậy, thắng tri các hành tập khởỉ là như vậy, thắng tri các 
hành đoạn diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến các 
hành đoạn diệt là như vậy, họ hướlìg về thực hiện yếm ly, ly 
tham, đoạn diệt các hành. Những thực hiện ấy, họ khéo thực 
hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng 
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trong Pháp và Luật này. 

Những vị sa-môn hay bà-la-môn nào ... Những ai được vẹn 
toàn, thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là thức? Có sáu thức: nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là thức. 
Do danh sắc tập khỏỉ nên thức tập khỏỉ. Do danh sắc đoạn 
diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường Bát Chi Thánh Đạo 
đưa đến thức đoan diêt, tức là chánh tri kiến, ... chánh đinh. 

Những vị sa-môn hay bà-la-môn nào thắng tri thức là như 
vậy, thắng tri thức tập khỏỉ là như vậy, thắng tri thức đoạn 
diệt là như vậy, thắng tri con đưừng đưa đến thức đoạn diệt là 
như vậy, họ hưólìg về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt 
thức. Những thực hiện ấy, họ khéo thực hiện. Những ai khéo 
thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong Pháp và Luật này. 

Những vị sa-môn hay bà-la-môn nào thắng tri thức là như 
vậy, thắng tri thức tập khỏỉ là như vậy, thắng tri thức đoạn 
diệt là như vậy, thắng tri con đường đưa đến thức đoạn diệt là 
như vậy; do yếm ly, ly tham, đoạn diệt thức, họ được giải 
thoát, không có chấp thủ. Họ được khéo giải thoát. Những ai 
khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, 
thì không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. 

(SN 22:56) 


(b) Vấn đáp về năm uẩn 

Một thờỉ Thế Tôn ở Sãvatthĩ (Xá-vệ), Đông Viên, Lộc Mầu 
giảng đường, cùng vóỉ đại chúng tỳ-khưu. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn nhân ngày lễ Bố-tát - ngày rằm, đêm trăng tròn - giữa 
tròỉ, có chúng tỳ-khưu vây quanh. 

Rổi có một tỳ-khưu, từ chỗ ngổi đứng dậy, đắp thượng y vào 
mọt bên vai, chap tay hưởng đen Ihê lon va bạch Ihê lon: 

- Bạch Ihê lon, con muốn hói Ihể lon mọt van đế, nẽu Ihể 
Tôn cho phép và trả lờỉ câu hỏi của con. 
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- Này tỳ-khưu, hãy ngổi tại chỗ và hỏi theo ý ông muốn. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

lỳ-khưu ay vang đáp Ihê lon, ngoi tại cho ngoi cúa mình 
và bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ 
uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn? 

- Đúng vậy, này Tỳ-khưu, có năm thủ uẩn như thế. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lờỉ Thế Tôn dạy, rổi hỏi thêm 
Ihê lon mọt câu khác: 

- Bạch Thế Tôn, năm thủ uẩn này lấy gì làm căn bản? 

- Này tỳ-khưu, năm thủ uẩn này lấy dục làm căn bản. 

- Bạch Thế Tôn, chấp thủ chính là nám thủ uẩn ấy hay chấp 
thủ ở ngoài năm thủ uẩn? 

- Này tỳ-khưu, chấp thủ ấy không phải là năm thủ uẩn và 
chấp thủ cũng không phải ở ngoài năm thủ uẩn. Nhưng chỗ 
nào có tham và dục, chỗ ấy có chấp thủ. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

lỳ-khưu ay hói Ihê lon mọt câu hói khác: 

- Có thể chăng, bạch Thế Tôn, trong năm thủ uẩn, có sự sai 
khác về duc và tham? 

ITll /v' ITl /V A- ' 

Ihê lon đáp : 

- Có thể có, này tỳ-khưu. ở đây, này tỳ-khưu, có ngưòỉ nghĩ 
như sau: "Mong rằng trong tưolìg lai, ta sẽ có sắc như vậy! 
Mong rằng trong tưolìg lai ta sẽ có thọ như vậy! Mong rằng 
trong tưolìg lai, ta sẽ có tưởng như vậy! Mong rằng trong 
tưolìg lai ta sẽ có các hành như vậy! Mong rằng trong tưolìg 
lai ta sẽ có thức như vậy!" Như vậy, này tỳ-khưu, có thể có sự 
sai khác về dục và tham trong năm thủ uẩn. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn. 
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Tỳ-khưu ấy hỏi thêm câu hỏi nữa: 

- Dưóỉ hình thức nào, bạch Thế Tôn, có định nghĩa về uẩn 
của các uẩn? 

- Phàm sắc gì, này Tỳ-khưu, thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc 
xa hay gần; đây gọi là sắc uẩn. Phàm thọ gì ... Phàm tưởng gì 
... Phàm các hành gì ... Phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần; đây gọi là thức uẩn. Dướỉ hình thức 
như vậy, này tỳ-khưu, có định nghĩa về uẩn của các uẩn. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỳ-khưu ấy hỏi thêm câu hỏi nữa: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, được gọi là sắc 
uẩn? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là thọ uẩn? Do nhân 
gì, do duyên gì, được gọi là tưửng uẩn? Do nhân gì, do duyên 
gì, được gọi là hành uẩn? Do nhân gì, do duyên gì, được gọi là 
thức uẩn? 

- Do nhân bốn đại, này tỳ-khưu, do duyên bốn đại, được gọi 
là sắc uẩn. Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là thọ uẩn. 
Do nhân xúc, do duyên xúc, được gọi là tưởng uẩn. Do nhân 
xúc, do duyên xúc, được gọi là hành uẩn. Do nhân danh sắc, 
do duyên danh sắc, được gọi là thức uẩn. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỳ-khưu ấy hỏi thêm câu khác: 

- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là có thân kiến? 

- ở đây, này Tỳ-khưu, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ 
bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập 
pháp các bậc thánh; không thấy rõ các bậc chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc 
chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có 
sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc. 
Kẻ ấy quán thọ như là tự ngã, ... tưởng như là tự ngã ... hành 
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như là tự ngã ... quán thức như là tự ngã, hay quán tự ngã như 
là có thức,hay quán thức ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở 
trong thức. Như vậy, là có thân kiến. 

- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là không có thân kiến? 

- ở đây, này Tỳ-khưu, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc 
thánh, khéo thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp 
các bậc thánh; thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thục 
pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, 
không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là 
có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự 
ngã ở trong sắc,. Vị ấy không quán thọ như là tự ngã ... không 
quán tưởng như là tự ngã ... không quán các hành như là tự 
ngã ... không quán thức như là tự ngã, hay không quán tự ngã 
như là có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay 
không quán tự ngã ở trong thức. Như vậy, là không có thân 
kiến. 

- Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất 
ly của sắc? ... của thọ ... của tưởng ... của các hành? Cái gì là vị 
ngọt, là sự nguy hiểm, là sự xuất ly của thức? 

- Này Tỳ-khưu, do duyên sắc, khỏỉ lên lạc hỷ gì, đó là vị 
ngọt của sắc. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đó 
là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn 
tận dục và tham đối vớỉ sắc, đó là sự xuất ly của sắc. Do 
duyên thọ ... Do duyên tưửng ... Do duyên các hành ... Do 
duyên thức khỏỉ lên lạc hỷ gì, đó là vị ngọt của thức. Sự vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại của thức, đó là sự nguy hiểm 
của thức. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và 
tham đối vóỉ thức, đó là sự xuất ly của thức. 

- Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lòỉ Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn 
thêm câu nữa: 

- Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, do thấy như thế nào. 
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đối vóỉ thân có thức này và đối vóỉ tất cả tướlìg ở ngoài, mà 
không còn có ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên? 

- Này tỳ-khưu, phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc 
xa hay gần; tất cả sắc, tỳ-khưu như thật quán vóỉ chánh trí tuệ 
như sau: "Đây không phải của tôi, đây không phải là tôi, đây 
không phải tự ngã của tôi". Phàm thọ gì ... Phàm tưửng gì ... 
Phàm các hành gì ... Phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, 
hoặc xa hay gần; tất cả thức, tỳ-khưu như thật quán vóỉ chánh 
trí tuệ như sau: "Đây không phải của tôi, đây không phải là 
tôi, đây không phải tự ngã của tôi". 

Này các tỳ-khưu, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với thân 
có thức này và đối vóỉ tất cả tưólìg ở ngoài, mà không còn có 
ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên. 

(SN 22:82; MN 109; lược trích) 


(c) Tướng của vô ngã 

Như vầy tôi nghe. Một thòỉ Thế Tôn ở Bãrãnasi (Ba-la-nại), 
tại Isipatana (Chư tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển, ở đấy, Thế 
Tôn nói vóỉ đoàn năm vị tỳ-khưu: "Này các tỳ-khưu". - "Thưa 
vang bạch Ihê lon . Các tỳ-khưu ay vang đáp Ihê lon. Ihê 
Tôn nói như sau: 

- Sắc, này các tỳ-khưu, là vô ngã. Nếu sắc là ngã, thì sắc 
không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: 
"Mong rằng sắc của tôi là như thế này! Mong rằng sắc của tôi 
chẳng phải như thế này!" Vì sắc là vô ngã, sắc đi đến bệnh 
hoạn và không thể có được các sắc: "Mong rằng sắc của tôi 
như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!" 

Thọ, này các tỳ-khưu, là vô ngã ... Tưửng là vô ngã ... Các 
hành là vô ngã ... Thức là vô ngã, nếu thức là ngã, thì thức 
không thể đi đến bệnh hoạn và có thể có được các thức như 
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sau: "Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng thức 
của tôi chẳng phải như thế này!" Vì thức là vô ngã, thức đi đến 
bệnh hoạn và không có thể có được thức: "Mong rằng thức 
của tôi như thế này! Mong rằng thức của tôi chẳng phải như 
thế này!" 

Này các tỳ-khưu, các ông nghĩ thế nào? sắc là thường hay vô 
thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có họp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi?" 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Thọ là thường hay vô thường? ... Tưửng là thường hay vô 
thường? ... Các hành là thường hay vô thường? ... Thức là 
thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có họp lý chăng 
khi quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi?" 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Do vậy, này các tỳ-khưu, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; 
tất cả sắc cân phải như thật quán vớỉ chánh trí tuệ như sau: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 

Phàm thọ gì ... phàm tưởng gì ... phàm các hành gì ... phàm 
thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay 
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tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cân phải như thật 
quán vóỉ chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Thấy vậy, này các tỳ-khưu, bậc đa văn thánh đệ tử yếm ly 
đối vóỉ sắc, yếm ly đối vớỉ thọ, yếm ly đối vóỉ tưởng, yếm ly 
đối vóỉ các hành, yếm ly đối vóỉ thức. Do yếm ly, vị ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khỏi 
lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sinh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc cân làm đã làm xong, không còn 
trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa". 

Thế Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị tỳ-khưu hoan hỷ, tín 
thọ lờỉ Thế Tôn dạy. Trong khi lờỉ dạy này được nói lên, tâm 
của nhóm năm vị Tỳ-khưu được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 

(SN 22:59) 


(d) Vô thường, khổ, vô ngã 

- Sắc, này các tỳ-khưu, là vô thường. Cái gì vô thường là 
khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã, cần phải như thật 
quán vóỉ chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi; cái này 
không phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi". Do như 
thật quán vóỉ chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham, được giải 
thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc. 

Thọ là vô thường ... Tưửng là vô thường ... Các hành là vô 
thường ... Thức là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì 
khổ là vô ngã. Cái gì là vô ngã, cần phải như thật quán vóí 
chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi; cái này không 
phải là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi". Do như thật 
quán vóỉ chánh trí tuệ như vậy, tâm ly tham, được giải thoát, 
không có chấp thủ các lậu hoặc. 

Này các tỳ-khưu, nếu vị tỳ-khưu đối với sắc giớỉ có tâm ly 
tham, giải thoát, không có chấp thủ các lậu hoặc; đối vớỉ thọ 
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giới ... đối vóỉ tưởng giớỉ ... đối vóỉ hành gióỉ ... đối vóỉ thức 
giới, có tâm ly tham, giải thoát, không có chấp thủ các lậu 
hoặc. Do giải thoát, vị ấy an trú. Do an trú, vị ấy tri túc. Do tri 
túc, vị ấy không ưu não. Do không ưu não, vị ấy tự mình tịch 

tinh. 

• 

Vị ấy biết rõ: "Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện 
hữu nào nữa". 

(SN 22:45) 


(e) Bọt nước 

Một thờỉ Thế Tôn ở Ayojjhã, trên bờ sông Hằng, ở đấy, Thế 
Tôn gọi các tỳ-khưu và dạy như sau: 

- Ví như, này các tỳ-khưu, sông Hằng này chảy mang theo 
đống bọt nước lân. Một ngưòỉ có mắt nhìn chuyên chú, như lý 
quán sát. Đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ 
ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các tỳ-khưu, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được? 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần; vị tỳ-khưu nhìn chuyên chú, như lý 
quán sát sắc ấy. sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là 
rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các 
tỳ-khưu, lại có lõi cứng trong sắc được? 

Ví như, này các tỳ-khưu, trong mùa thu, khi trờỉ mưa có 
những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các bong bóng nước hiện 
ra rổi tan biến. Một ngưòỉ có mắt nhìn chuyên chú, như lý 
quán sát. Bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ 
ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các tỳ-khưu, lại có lõi cứng trong bong bóng nước được? 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, phàm có thọ gì thuộc quá khứ, 
vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
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hay thắng, hoặc xa hay gân; tỳ-khưu nhìn chuyên chú, như lý 
quán sát thọ ấy. Thọ ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là 
rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các 
tỳ-khưu, lại có lõi cứng trong thọ được? 

Ví như, này các tỳ-khưu, trong tháng cuối mùa hạ vào đúng 
giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trờỉ rung động hiện lên. 
Một ngườỉ có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát. Ráng mặt 
tròỉ ấy hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi 
cứng. Làm sao, này các tỳ-khưu, lại có lõi cứng trong ráng mặt 
trờỉ được? 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, phàm có tưởng gì thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; tỳ-khưu nhìn chuyên chú, 
như lý quán sát thọ ấy. Tưởng ấy hiện rõ ra là trống không, 
hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm 
sao, này các tỳ-khưu, lại có lõi cứng trong tưởng được? 

Ví như, này các tỳ-khưu, một ngưòỉ cần có lõi cây, tìm cầu 
lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng, ớ 
đây, ngườỉ ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới 
lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, ngườỉ ấy 
chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, ngườỉ ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi 
lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu cho 
có được lõi cây? 

Một ngườỉ có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm 
chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm 
chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là 
trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các tỳ- 
khưu, lại có lõi cây trong cụm chuối được? 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, phàm các hành gì thuộc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc 
liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; tỳ-khưu nhìn chuyên chú, 
như lý quán sát hành ấy. Các hành ấy hiện rõ ra là trống 
không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. 
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Làm sao, này các tỳ-khưu, lại có lõi cây trong các hành được? 

Ví như, này các tỳ-khưu, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo 
thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một ngưòỉ có mắt 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do ngườỉ ấy 
nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là 
trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có 
lõi cứng. Làm sao, này các tỳ-khưu, lại có lõi cứng trong ảo 

thuật được? 

» • 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị 
lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay 
thắng, hoặc xa hay gần; tỳ-khưu nhìn chuyên chú, như lý 
quán sát hành ấy. Thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra 
là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các 
tỳ-khưu, lại có lõi cây trong thức được? 

Thấy vậy, này các tỳ-khưu, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán 
đối vóỉ sắc ... đối vớỉ thọ ... đối với tưởng ... đối vóỉ các hành 
... nhàm chán đối vóỉ thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khỏỉ lên: "Ta 
đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sinh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại bất 
cứ trạng thái hiện hữu nào nữa". 

(SN 22:95) 


(2) Bằng đường sáu xứ 

(a) Liễu tri 

- Này các tỳ-khưu, không thắng tri, không liễu tri, không ly 
tham, không từ bỏ tất cả, thì không có thể đoạn tận khổ đau. 

Và này các tỳ-khưu, không thắng tri, không liễu tri, không ly 
tham, không từ bỏ tất cả cái gì thì không có thể đoạn tận khổ 
đau? 

Này các tỳ-khưu, không thắng tri, không liễu tri, không ly 
tham, không từ bỏ mắt, thì không có thể đoạn tận khổ đau. 
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Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ 
các sắc, ... nhãn thức, ... nhãn xúc, thì không có thể đoạn tận 
khổ đau. Do duyên nhãn xúc khỏỉ lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khổ bất lạc; không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ cảm thọ ấy, thì không có thể đoạn tận khổ đau. 

Không thắng tri, không liễu tri tai ... mũi ... lưõi ... thân ... ý 
... Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ 
ý, thì không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không 
liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các pháp, ... ý thức, ... ý 
xúc, thì không có thể đoạn tận khổ đau. Do duyên ý xúc khởỉ 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; không thắng tri, 
không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thì 
không có thể đoạn tận khổ đau. 

Này các tỳ-khưu, không thắng tri, không liễu tri, không ly 
tham, không từ bỏ tất cả cái ấy, thì không có thể đoạn tận khổ 
đau. 

Này các tỳ-khưu, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả, thì 

có thể đoạn tận khổ đau. 

» » 

Này các tỳ-khưu, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái gì 

thì có thể đoạn tận khổ đau? 

• » 

Này các tỳ-khưu, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ mắt ... tai 
... mũi ... lưõỉ ... thân ... ý ... các pháp ... ý thức ... ý xúc, thì có 
thể đoạn tận khổ đau. Do duyên ý xúc khỏỉ lên cảm thọ gì, lạc, 
khổ, hay bất khổ bất lạc; thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm 
thọ ấy, thì có thể đoạn tận khổ đau. 

Này các tỳ-khưu, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả cái 
ấy, thì có thể đoạn tận khổ đau. 

(SN 35:26) 


(b) Lửa cháy 

Một thờỉ Thế Tôn trú ở Gãya, tại Găyasĩsa cùng vóỉ một 
ngàn tỳ-khưu. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ-khưu: 
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- Tất cả, này các tỳ-khưu, đêu bị bốc cháy. Và này các tỳ- 
khưu, tất cả cái gì đều bị bốc cháy? 

Mắt, này các tỳ-khưu, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn 
thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc 
khởỉ lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị 
bốc cháy. Bị bốc cháy bỏỉ cái gì? Bị bốc cháy bỏỉ lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởỉ sinh, già, chết, sâu, bi, 
khổ, ưu, não. 

Tai ... Mũi ... Lưõi ... Thân ... Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc 
cháy. Ý thức bị bốc cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc 
khởỉ lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị 
bốc cháy. Bị bốc cháy bởỉ cái gì? Bị bốc cháy bởỉ lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởỉ sinh, già, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não. 

Thấy vậy, này các tỳ-khưu, vị đa ván thánh đệ tử nhàm chán 
đối vóỉ mắt, nhàm chán đối vóỉ các sắc, nhàm chán đối vóỉ 
nhãn thức, nhàm chán đối vớỉ nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
khỏỉ lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm 
chán đối vớỉ cảm thọ ấy ... đối vớỉ tai ... đối vóỉ mũi ... đối vớỉ 
lưõi ... đối vóỉ thân ... nhàm chán đối vóỉ ý, nhàm chán đối vóỉ 
các pháp, nhàm chán đối vóỉ ý thức, nhàm chán đối vóỉ ý xúc. 
Do duyên ý xúc khỏỉ lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 
lạc; vị ấy nhàm chán đối vóỉ cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị 
ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự 
giải thoát, trí khỏỉ lên: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm 
xong, không còn trở lại bất cứ trạng thái hiện hữu nào nữa". 

Thế Tôn thuyết như vậy. Các tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín thọ lờỉ 
Thế Tôn dạy. Và trong khi lòỉ giải đáp này được nói lên, tâm 
của một ngàn Tỳ-khưu ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 


(SN 35:28) 
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(c) Thích ứng với Niết-bàn 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ giảng cho các ông con đường thích 
ứng với Niết-bàn. Hãy lắng nghe ... 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là con đường thích ứng vóỉ Niết- 
bàn? ở đây tỳ-khưu thấy mắt là vô thường, thấy các sắc là vô 
thường, thấy nhãn thức là vô thường, thấy nhãn xúc là vô 
thường. Phàm duyên nhãn xúc khỏỉ lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường. 

Tỳ-khưu thấy tai ... mũi ... lưõỉ ... thân ... thấy ý là vô 
thường, thấy các pháp là vô thường, thấy ý thức là vô thường, 
thấy ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khỏỉ lên cảm thọ 
gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường. 

Và này các tỳ-khưu, đây là con đường thích ứng vớỉ Niết- 
bàn. 

(SN 35:147) 


(d) Trống không là thế giới 

Rổi Tôn giả Ãnanda ... bạch Thế Tôn: 

- "Trống không là thế gióỉ, trống không là thế giớỉ", bạch 
Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch 
Thế Tôn, được gọi trống không là thế gióỉ? 

- Vì rằng, này Ãnanda, thế giới là không tự ngã và không 
thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trống không. Và cái gì, 
này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã? 

Mắt, này Ãnanda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã. 
Các sắc là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã. Nhãn thức 
là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã. Nhãn xúc là không 
tự ngã, hay không thuộc tự ngã ... Tai ... Mũi ... Lưõỉ ... Thân 
... Ý ... Do duyên ý xúc khỏỉ lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 
khổ bất lạc; cảm thọ ấy không có tự ngã hay không thuộc tự 
ngã. 
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Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã, hay không thuộc 
tự ngã nên được gọi trống không là thế giớỉ này. 

(SN 35:85) 


(e) Thức cũng là vô ngã 

Tôn giả Udãyi thưa vóỉ Tôn giả Ãnanda: 

- Thưa hiền giả Ãnanda, như Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Có 
thể chăng, cũng như vậy tuyên bố, tuyên thuyết, tường 
thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng 
thức này cũng vô ngã? 

- Này hiền giả Udãyi, như Thế Tôn dùng nhiêu pháp môn 
đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. Cũng 
như vậy, có thể tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai 
hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này 
cũng vô ngã. Này hiên giả, có phải do duyên mắt và các sắc 
khởỉ lên nhãn thức? 

- Thưa phải, hiền giả. 

- Này hiên giả, do nhân nào, do duyên nào khỏỉ lên nhãn 
thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dưóỉ mọi 
hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thì 
nhãn thức có thể nêu rõ được không? 

- Thưa không, hiền giả. 

- Vớỉ pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai mở, 
đã nêu rõ thức này là vô ngã .... Có phải do duyên tai và các 
tiếng khỏỉ lên nhĩ thức? ... Có phải do duyên mũi và các 
hương khỏỉ lên tỷ thức? ... Có phải do duyên lưõỉ và các vị 
khỏỉ lên thiệt thức? ... Có phải do duyên thân và các xúc khỏỉ 
lên thân thức? ... Này hiền giả, có phải do duyên ý và các 
pháp khỏỉ lên ý thức? 

- Thưa phải, hiên giả. 
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- Này hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khỏỉ lên ý thức, 
nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dướỉ mọi hình 
thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thì ý thức có 
thể nêu rõ được không? 

- Thưa không, hiền giả. 

- Với pháp môn này, thưa hiền giả, Thế Tôn đã tuyên 
thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. 

Ví như, này hiền giả, một ngưòỉ cần dùng lõi cây, tìm câu lõi 
cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc bén đi vào trong rừng, ớ 
đấy, ngưòỉ này thấy một thân cây chuối lân, thẳng, mớỉ lân và 
cao. Ngưòỉ ấy chặt đứt rễ cây, chặt đứt xong, ngưòỉ ấy chặt 
ngọn. Sau khi chặt ngọn, ngườỉ ấy lột vỏ ngoài ra. Ngườỉ ấy ở 
đây không tìm được giác cây, còn nói gì lõi cây. 

Cũng vậy, này hiền giả, tỳ-khưu trong sáu xúc xứ, không 
quán thấy có tự ngã và thuộc ngã. Do thấy như vậy, vị ấy 
không chấp thủ một cái gì ở trong đờỉ. Do không chấp thủ, vị 
ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vị ấy tự mình 
hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ: "Sinh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những việc cân làm đã làm xong, không còn trở lại bất 
cứ trạng thái hiện hữu nào nữa". 

(SN 35:234) 


(3) Bằng đường các giới 
(a) Mười tám giới 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ giảng cho các ông gióỉ sai biệt. 
Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức gióỉ; nhĩ giớỉ, thanh gióỉ, nhĩ 
thức giớỉ; tỷ giớỉ, hương gióỉ, tỷ thức giớỉ; thiệt giớỉ, vị giớỉ, 
thiệt thức gióỉ; thân gióỉ, xúc giớỉ, thân thức giớỉ; ý gióỉ, pháp 
giới, ý thức giới. 

Này các tỳ-khưu, đây gọi là giớỉ sai biệt. 


(SN 14:1) 
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(b) Bốn đại 

- Này các tỳ-khưu, có bốn giới này. Thế nào là bốn? Địa gióỉ, 
thủy giói, hỏa gióỉ, phong giới. 

Này các tỳ-khưu, các vị sa-môn hay bà-la-môn nào đối vóỉ 
bốn gióỉ này không như thật quán tri {paịanati) vị ngọt, nguy 
hiểm và sự xuất ly; đối với Ta, những vị sa-môn hay bà-la- 
môn ấy, giữa những sa-môn, không được chấp nhận là sa- 
môn, hay giữa những bà-la-môn không được chấp nhận là bà- 
la-môn. Và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không 
vóỉ thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa-môn 
hạnh hay mục đích bà-la-môn hạnh. 

Này các tỳ-khưu, các vị sa-môn hay bà-la-môn nào đối vóỉ 
bốn giới này như thật quán tri vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất 
ly; đối vóỉ Ta, những vị sa-môn hay bà-la-môn ấy, giữa những 
sa-môn, được chấp nhận là sa-môn, hay giữa những bà-la- 
môn, được chấp nhận là bà-la-môn. Và các vị tôn giả ấy ngay 
trong hiện tại vóỉ thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
muc đích sa-môn hanh hay muc đích bà-la-môn hanh. 

Này các tỳ-khưu, những vị sa-môn hay bà-la-môn nào, đối 
vóỉ bốn giói này, không như thật quán tri sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly, này các tỳ-khưu, 
những vị sa-môn hay bà-la-môn ấy ... mục đích của bà-la-môn 

hanh. 

• 

Này các tỳ-khưu, những vị sa-môn hay bà-la-môn nào, đối 
vóỉ bốn giới này, như thật quán tri ... mục đích của Ba-la-môn 

hanh. 

» 

Này các tỳ-khưu, những vị sa-môn hay bà-la-môn nào không 
quán tri địa giới tập khởi, không quán tri địa giớỉ đoạn diệt, 
không quán tri con đường đưa đến địa giới đoạn diệt... 

Này các tỳ-khưu ... không quán tri thủy giớỉ ... không quán 
tri hỏa giới... 

Này các tỳ-khưu, những vị sa-môn hay bà-la-môn nào không 
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quán tri phong giớỉ, không quán tri phong giớỉ tập khỏi, 
không quán tri phong gióỉ đoạn diệt, không quán tri con 
đường đưa đến phong giớỉ đoạn diệt; đối vóỉ Ta, những vị sa- 
môn hay bà-la-môn ấy, giữa những vị sa-môn, không được 
chấp nhận là sa-môn, giữa những vị bà-la-môn, không được 
chấp nhận là bà-la-môn. Và những vị tôn giả ấy ngay trong 
hiện tại không thể tự mình vớỉ thắng trí chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú mục đích sa-môn hạnh hay mục đích bà-la-môn 
hanh. 

Này các tỳ-khưu, những vị sa-môn hay bà-la-môn nào quán 
tri địa giới, quán tri địa giớỉ tập khỏỉ, quán tri địa giớỉ đoạn 
diệt, quán tri con đường đưa đến địa gióỉ đoạn diệt... 

... quán tri thủy gióỉ ... quán tri hỏa giớỉ ... 

Này các tỳ-khưu, những vị sa-môn hay bà-la-môn nào quán 
tri phong gióỉ, quán tri phong gióỉ tập khởỉ, quán tri phong 
giới đoạn diệt, quán tri con đường đưa đến phong giớỉ đoạn 
diệt; đối vóỉ Ta, những vị sa-môn hay bà-la-môn ấy, giữa các 
vị sa-môn, được chấp nhận là sa-môn, giữa các vị bà-la-môn, 
được chấp nhận là bà-la-môn. Và những bậc tôn giả ấy ngay 
trong hiện tại tự mình vóỉ thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú muc đích sa-môn hanh hay muc đích bà-la-môn hanh. 

• • y • • 

(SN 14:37-39) 


(c) Sáu giới 

13. Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu gióỉ này: 
Địa gióỉ, thủy gióỉ, hỏa gióỉ, phong gióỉ, không gióỉ, thức gióỉ. 

14. Này tỳ-khưu, thế nào là địa giớỉ? Có nội địa giớỉ và có 
ngoại địa giới. Ihê nao la noi địa gioi? Cái gì thuộc noi than, 
thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xưolìg, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ 
vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù. 
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bị chấp thủ. Như vậy, được gọi là nội địa giớỉ. Những gì thuộc 
nội địa gióỉ và những gì thuộc ngoại địa giớỉ đêu thuộc về địa 
giới. 

Địa giớỉ ấy phải được quán sát như thật vóỉ chánh trí tuệ như 
sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát địa 
giới vóỉ chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối vóỉ địa 
giới, tâm từ bỏ địa giớỉ. 

15. Và này tỳ-khưu, thế nào là thủy gióỉ? Có nội thủy giớỉ, có 
ngoại thủy giới. Thế nào là nội thủy gióỉ? Cái gì thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, 
như mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mổ hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xưolìg, nước tiểu 
và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy, được gọi là thủy 
giói. Những gì thuộc nội thủy giớỉ và những gì thuộc ngoại 
thủy giói đều thuộc về thủy giới. 

Thủy giới ấy phải được quán sát như thật vóỉ chánh trí tuệ 
như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới vóỉ chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối 
vóỉ thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

16. Và này tỳ-khưu, thế nào là hỏa giớỉ? Có nội hỏa giới, có 
ngoại hóa giới. Ihê nao la noi hóa giới? Cái gì thuộc ve noi 
thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp 
thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, 
khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho những vật được án, 
uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất 
nóng, bị chấp thủ. Như vậy được gọi là nội hỏa gióỉ. Những gì 
thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc 
về hỏa giới. 

Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật vớỉ chánh trí tuệ 
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như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát hỏa giớỉ vớỉ chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối 
vớỉ hỏa giớỉ, tâm từ bỏ hỏa giớỉ. 

17. Và này tỳ-khưu, thế nào là phong giớỉ? Có nội phong 
giới, có ngoại phong gióỉ. Thế nào là nội phong giới? Cái gì 
thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, 
bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, 
gió trong bụng dướỉ, gió thổi ngang các đốt, các khớp, hoỉ thở 
vô, hoỉ thở ra và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Như vậy được 
gọi là nội phong gióỉ. Những gì thuộc nội phong gióỉ và 
những gì thuộc ngoại phong giớỉ đều thuộc về phong giớỉ. 

Phong giới ấy phải được quán sát như thật vóỉ chánh trí tuệ 
như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát phong giớỉ vớỉ chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối 
vóỉ phong giớỉ, tâm từ bỏ phong giớỉ. 

18. Và này các tỳ-khưu, thế nào là hư không giớỉ? Có nội hư 
không giới, có ngoại hư không giớỉ. Thế nào là nội hư không 
giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, 
thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa 
miệng, do cái gì ngưòỉ ta nuốt, những gì được nhai, được 
uống, được ăn, được nếm và tại chỗ mà những gì được nhai, 
được uống, được ăn, được nếm, được giữ lại và ngang qua chỗ 
mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm và 
được tống xuất xuống phần dướỉ để ra ngoài và bất cứ vật gì 
khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chấp thủ. Như vậy được gọi là nội hư không 
giới. Những gì thuộc nội hư không giới và ngoại hư không 
giới đêu thuộc về hư không giớỉ. 

Hư không gióỉ ấy phải được quán sát như thật vóỉ chánh trí 
tuệ như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
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là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật 
quán sát hư không gióỉ vóỉ chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh 
yếm ly đối vớỉ hư không giớỉ, tâm từ bỏ hư không giớỉ. 

19. Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, trong trắng, vị 
ấy biết được một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ấy thức tri được 
lạc, thức tri được khổ, thức tri được bất khổ bất lạc. Duyên lạc 
xúc, lạc thọ khỏỉ lên. Vị ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri 
rằng: "Tôi cảm giác lạc thọ". Do lạc xúc diệt đi, lạc thọ do lạc 
xúc được khỏỉ lên được cảm giác, vị ấy biết: "Lạc thọ ấy được 
diệt đi, được chấm dứt". Duyên khổ xúc, khổ thọ khỏỉ lên. Vị 
ấy khi đang cảm giác khổ thọ, tuệ tri rằng: "Tôi cảm giác khổ 
thọ". Do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khỏỉ lên, 
được cảm giác, vị ấy biết: "Khổ thọ ấy được diệt đi, được chấm 
dứt". Duyên bất khổ bất lạc xúc, bất khổ bất lạc thọ khỏỉ lên. 
Vị ấy khi đang cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ tri rằng: "Tôi 
cảm giác bất khổ bất lạc thọ". Do bất khổ bất lạc thọ xúc ấy 
diệt đi, bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc được khỏỉ 
lên, được cảm giác, vị ấy tuệ tri: "Bất khổ bất lạc thọ ấy được 

diệt đi, được chấm dứt". 

• ' • 

Này tỳ-khưu, ví như do hai cây que xúc chạm cọ xát, hoỉ 
nóng được sinh, ngọn lửa được hiện khỏỉ. Khi hai que ấy được 
rời nhau, được phân ly, sức nóng được sinh khỏỉ ấy, sức nóng 
ấy được diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy, duyên lạc xúc, lạc 
thọ khỏỉ lên. Vị ấy khi đang cảm giác lạc thọ tuệ tri rằng: "Tôi 
đang cảm giác lạc thọ". Do lạc xúc ấy diệt đi, lạc thọ do lạc 
xúc được khỏỉ lên, được cảm giác, vị ấy tuệ tri: "Lạc thọ ấy 
được diệt đi, được chấm dứt". Duyên khổ xúc khổ thọ khỏỉ 
lên. Vị ấy khi đang cảm giác khổ thọ tuệ tri rằng: "Tôi đang 
cảm giác khổ thọ". Do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc 
được khỏỉ lên, được cảm giác, vị ấy biết: "Khổ thọ ấy được diệt 
đi, được chấm dứt". Duyên bất khổ bất lạc xúc, bất khổ bất lạc 
thọ khỏỉ lên. Vị ấy khi đang cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ 
tri rằng: "Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ". Do bất khổ bất lạc 
thọ xúc ấy diệt đi, bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc 
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được khởỉ lên, được cảm giác, vị ấy tuệ tri: "Bất khổ bất lạc thọ 
ấy được diệt đi, được chấm dứt". 

(MN 140, Kinh Giới phân biệt) 


(4) Bằng đường duyên sinh 

(a) Duyên sinh là gì? 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ thuyết cho các ông về lý duyên 
sinh. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 

rin ^ 

lon. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Này các tỳ-khưu, thế nào là lý duyên sinh? Này các tỳ- 
khưu, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên 
sinh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên 
thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên 
sinh; sinh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khỏỉ lên. 
Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khỏỉ. Này các tỳ-khưu, như 
vậy gọi là tập khởỉ. 

Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn 
nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên 
danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ 
diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Dọ thọ diệt nên ái 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu 
diệt nên sinh diệt. Do sinh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Này các 
tỳ-khưu, như vậy gọi là đoạn diệt. 

(SN 12:1) 


(b) Pháp bền vững 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ giảng cho các ông lý duyên sinh và 
các pháp duyên sinh. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 

rin ^ 

lon. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Và này các tỳ-khưu, thế nào là lý duyên sinh? Do duyên 
sinh, này các tỳ-khưu, già, chết khỏi lên. Dù các bậc Như Lai 
có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp 
trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như 
Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt nguyên lý ấy. 
Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai 
tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân 
biệt, mmh hiển, minh thị. 

Do duyên sinh, này các tỳ-khưu, nên có già, chết. Do duyên 
hữu, này các tỳ-khưu, nên có sinh. Do duyên thủ, này các tỳ- 
khưu, nên có hữu. Do duyên ái, này các tỳ-khưu, nên có thủ. 
Do duyên thọ, này các tỳ-khưu, nên có ái. Do duyên xúc, này 
các tỳ-khưu, nên có thọ. Do duyên sáu xứ, này các tỳ-khưu, 
nên có xúc. Do duyên danh sắc, này các tỳ-khưu, nên có sáu 
xứ. Do duyên thức, này các tỳ-khưu, nên có danh sắc. Do 
duyên các hành, này các tỳ-khưu, nên có thức. Do duyên vô 
minh, này các tỳ-khưu, nên có hành. Dù cho Như Lai có xuất 
hiện hay không xuất hiện, an trú là gióỉ tánh ấy, pháp trú tánh 
ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn 
toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt nguyên lý ấy. Sau khi 
hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, 
tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, 
minh hiển, mmh thị. 

Do duyên vô minh, này các tỳ-khưu, có các hành. Như vậy, 
này các tỳ-khưu, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị 
như tánh, y duyên tánh ấy. Này các tỳ-khưu, đây gọi là lý 
duyên sinh. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là pháp duyên sinh? Già, chết, 
này các tỳ-khưu, là vô thưừng, hữu vi, duyên sinh, biến hoại 
tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. 
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Sinh, này các tỳ-khưu, là vô thường ... Hữu ... Thủ ... Ái ... 
Thọ ... Xúc ... Sáu xứ ... Danh sắc ... Thức ... Các hành ... Vô 
minh, này các tỳ-khưu, là vô thường hữu vi, duyên sinh, biến 
hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Những 
pháp này, này các tỳ-khưu, được gọi là pháp duyên sinh. 

Do vì, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử khéo thấy như chân 
vóỉ chánh trí tuệ lý duyên sinh này và các pháp duyên sinh 
này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá khứ vớỉ những 
câu hỏi: "Ta có mặt trong quá khứ? Ta không có mặt không 
quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong 
quá khứ? Trước đó ta đã là gì và nay trong quá khứ ta là gì?" 

Hay vị không chạy theo tưolìg lai với những câu hỏi: "Ta có 
mặt trong tưolìg lai? Ta không có mặt trong tưolìg lai? Ta sẽ là 
gì trong tưolìg lai? Ta có mặt như thế nào trong tưoug lai? 
Trước đó ta là gì và nay trong tưolìg lai ta sẽ là gì?" 

Hay các vị ấy sẽ khỏỉ lên những nghi ngờ về tự mình trong 
hiện tại như sau: "Ta hiện có mặt? Ta hiện không có mặt? Ta 
hiện là gì? Ta hiện có mặt như thế nào? Ta từ đâu đến và ta sẽ 
đi về đâu?" Sự kiện như vậy không xảy ra. 

Vì sao? Vì rằng vị thánh đệ tử, này các tỳ-khưu, đã khéo thấy 
như chân vóỉ chánh trí tuệ, lý duyên sinh này vớỉ các pháp 
duyên sinh này. 

(SN 12:20) 


(c) Bốn mươi bốn căn bản của trí 

- Này các tỳ-khưu. Ta sẽ thuyết về bốn mưoỉ bốn căn bản 
của trí {ũãna) cho các ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta 
sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 

rin ^ 

lon. 


Thế Tôn nói như sau: 
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- Và này các tỳ-khưu, thế nào là bốn mưoỉ bốn căn bản của 
trí? Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí về con 
đường đưa đến già chết diệt. Sinh trí... Hữu trí... Thủ trí... Ái 
trí... Thọ trí... Xúc trí... Sáu xứ trí... Danh sắc trí... Thức trí... 
Hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, trí về con đường đưa đến 
hành diệt. Này các tỳ-khưu, đây gọi là bốn mưoỉ bốn căn bản 
của trí. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là già chết? Cái gì thuộc về chúng 
sinh này hay chúng sinh khác, thuộc bộ loại chúng sinh này 
hay bộ loại chúng sinh khác, bị già yếu, suy nhược, răng rụng, 
tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đổi bại, các căn chín muổi; đây gọi 
là già. Cái gì thuộc chúng sinh này hay chúng sinh khác, thuộc 
bộ loại chúng sinh này hay thuộc bộ loại chúng sinh khác, bị 
một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụn, thân thể 
hoại diệt, vất bỏ; đây gọi là chết. Như vậy là già, đây là chết. 
Này các tỳ-khưu, đây gọi là già chết. 

Do sinh tập khỏỉ nên già chết tập khỏỉ. Do sinh diệt nên già 
chết diệt. Đây là Bát Chi Thánh Đạo đưa đến già chết diệt; tức 
là chánh tri kiến, ..., chánh định. 

Này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết 
già chết tập khỏỉ như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con 
đường đưa đến già chết diệt như vậy. 

Đây là pháp trí {dhamme ũãụa) của vị ấy. Vị ấy vóỉ pháp này 
được thấy, được biết, được quả tức thờỉ, được đạt đến, được 
thể nhập (pariyogathena) hưólìg dẫn thái độ (nayam) của mình 
đối vóỉ quá khứ và tưolìg lai: "Những sa-môn hay bà-la-môn 
nào trong quá khứ đã hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập 
khởỉ, đã hiểu rõ già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến 
già chết diệt, tất cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như 
vậy; như hiện nay Ta vậy. Những sa-môn hay bà-la-môn nào 
trong tưolìg lai sẽ hiểu rõ {abhijanissanti) già chết, sẽ hiểu rõ 
già chết tập khỏỉ, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường 
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đưa đến già chết diệt, tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, 
như vậy; như hiện nay Ta vậy". Đây tức là tùy trí {anvaye 
ũãna) của vị ấy. 

Này các tỳ-khưu, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh và 
thuần tịnh hai loại trí - pháp trí và tùy trí; vị ấy được gọi là 
thánh đệ tử đạt tri kiến (diịthi-sampanno), đạt kiến, đã đi đến 
Diệu pháp này, đã thấy Diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, 
đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh 
minh đạt tuệ (nibbedhi kapanno), đã đứng ngõ vào cửa bất tử. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là sinh? ... Và này các tỳ-khưu, 
thế nào là hữu? ... Và này các tỳ-khưu, thế nào là thủ? ... Và 
này các tỳ-khưu, thế nào là ái? ... Và này các tỳ-khưu, thế nào 
là thọ? ... Và này các tỳ-khưu, thế nào là xúc? ... Và này các tỳ- 
khưu, thế nào là sáu xứ? ... Và này các tỳ-khưu, thế nào là 
danh sắc? ... Và này các tỳ-khưu, thế nào là thức? ... Và này 
các tỳ-khưu, thế nào là hành? Có ba hành này, thân hành, 
khẩu hành, ý hành. Này các tỳ-khưu, đây gọi là hành. 

Do vô minh tập khỏỉ, hành tập khỏỉ. Do vô minh diệt, hành 
diệt. Đây là Bát Chi Thánh Đạo, con đường đưa đến hành diệt; 
tức là chánh tri kiến, ..., chánh định. 

Này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử biết hành như vậy, biết hành 
tập khỏỉ như vậy, biết hành diệt như vậy, biết con đường đưa 
đến hành diệt như vậy. 

Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy vóỉ pháp này được thấy, 
được biết, được quả tức thờỉ, được đạt đến, được thể nhập 
(pariyogathena) hưólìg dẫn thái độ (nayam) của mình đối vóỉ 
quá khứ và tưoUg lai ... Đây tức là tùy trí (anvaye nãnd) của vị 
ấy. 

Này các tỳ-khưu, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh và 
thuần tịnh hai loại trí - pháp trí và tùy trí; vị ấy được gọi là 
thánh đệ tử đạt tri kiến (diịthi-sampanno), đạt kiến, đã đi đến 
Diệu pháp này, đã thấy Diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí. 
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đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh 
minh đạt tuệ {nibbedhi kapanno), đã đứng ngõ vào cửa bất tử. 

(SN 12:33) 


(d) Bài giảng về Trung đạo 

Trú ở Sãvatthĩ (Xá-vệ). Tôn giả Kaccăyanagotta đi đến Thế 
lon. Sau khi đen, đánh lê Ihê lon roi ngoi xuống mọt bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kaccăyanagotta bạch Thế Tôn: 

- "Chánh kiến, chánh kiến", bạch Thế Tôn, được nói đến như 
vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là chánh kiến? 

- Này Kaccăyana, thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực 
đoan này: Có và không có. Này Kaccãyana, ai vóỉ chánh trí 
tuệ thấy như chân thế giớỉ tập khỏỉ, vị ấy không chấp nhận thế 
giói là không có. Này Kaccãyana, ai vóỉ chánh trí tuệ thấy như 
chân thế giới đoạn diệt, vị ấy không chấp nhận thế giới là có. 

Này Kaccăyana, chấp thủ phưong tiện và bị thiên kiến trói 
buộc, phần lón thế giới này là vậy. Và ai vóỉ tâm không trú 
trước, không chấp thủ phưong tiện ấy, không chấp thủ thiên 
chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không trú trước, vị ấy 
không có nghĩ: "Đây là tự ngã của tôi". Khi khổ sinh thì xem là 
sinh, khi khổ diệt thì xem là diệt; vị ấy không có nghi ngờ, 
không có phân vân, không duyên vào ai khác, trí ở đây là của 
vị ấy. Cho đến như vậy, này Kaccãyana, là chánh tri kiến. 

"Tất cả là có", này Kaccăyana, là một cực đoan. "Tất cả là 
không có", là cực đoan thứ hai. 

Xa lìa hai cực đoan ấy, này Kaccãyana, Như Lai thuyết pháp 
theo trung đạo: vô minh duyên hành; hành duyên thức ... 
Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Nhưng do ly tham, 
đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên các hành diệt. Do 
các hành diệt nên thức diệt ... Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này 

đoan diêt. 

» • 


(SN 12:15) 
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(e) Thức an trú 

Này các tỳ-khưu, cái chúng ta tư niệm (ceteti), tư lường 
(pakappeti), có thâm ý (anuseti), cái ấy trở thành sở duyên cho 
thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thì thức có an trú. Do 
thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tưolìg lai, tái hữu sinh 
khởỉ. Do sinh khỏỉ tái hữu có mặt trong tưolìg lai, nên già 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não sinh khỏỉ. Như vậy là sự tập khỏỉ 
của toàn bộ khổ uẩn này. 

Này các tỳ-khưu, nếu không có tư niệm, không có tư lường 
nhưng nếu có thâm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an 
trú. Khi nào sở duyên có mặt thì thức có an trú. Do thức ấy an 
trú, tăng trưởng, nên trong tưolìg lai, tái hữu sinh khỏỉ. Do 
sinh khỏỉ tái hữu có mặt trong tưolìg lai, nên già chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não sinh khỏỉ. Như vậy là sự tập khỏỉ của toàn bộ 
khổ uẩn này. 

Này các tỳ-khưu, nếu chúng ta không có tư niệm, không có 
tư lường, không có thâm ý, thì không có sở duyên cho thức an 
trú. Khi nào sở duyên không có mặt thì thức không an trú. Do 
thức ấy không an trú và không tăng trưửng, nên trong tưolìg 
lai tái hữu không sinh khỏỉ. Do sinh khỏỉ tái hữu không có 
mặt trong tưolìg lai, nên sinh, già chết, sầu, bi, ưu, não được 
đoan diêt. Như vây là sư đoan diêt của toàn bô khổ uẩn này. 

(SN 12:38) 


(f) Tập khởi và đoạn diệt của thế giói 

Này các tỳ-khưu, Ta sẽ giảng cho các ông về sự tập khỏỉ và 
sự đoạn diệt của thế giới. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ 
nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 

ITI /V T-ll /v' ITI /V • 1 • 

lon. Ihê lon nói như sau: 

- Này các tỳ-khưu, thế nào là thế giớỉ tập khỏỉ? Do duyên 
con mắt và các sắc, nhãn thức khỏỉ lên. Do ba cái tụ họp, nên 
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có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do 
duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu 
nên có sinh. Do duyên sinh, nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não sinh khởỉ. Đây là thế giới tập khỏi. 

Do duyên lỗ tai và các tiếng ... Do duyên lỗ mũi và các 
hưolìg ... Do duyên lưõi và các vị ... Do duyên thân và các xúc 
... Do duyên ý vớỉ các pháp, ý thức khỏỉ lên. Do ba cái tụ họp 
nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ ... Do duyên sinh nên già 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, sinh khỏỉ. Này các tỳ-khưu, đây là 
sự tập khởỉ của thế giớỉ. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là thế giớỉ đoạn diệt? Do duyên 
con mắt và các sắc, nhãn thức khỏỉ lên. Do ba cái tụ họp nên 
có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do 
sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. 
Do thủ diệt nên hữu diệt ... Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uẩn này. Đây là thế gióỉ đoạn diệt. 

Do duyên lỗ tai và các tiếng ... Do duyên lỗ mũi và các 
hưolìg ... Do duyên lưõỉ và các vị ... Do duyên thân và các xúc 
... Do duyên ý và các pháp, ý thức sinh khỏỉ. Do ba cái tụ họp 
nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. 
Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ 
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt ... Đây là sự đoạn diệt của toàn 
bộ khổ uẩn này. Này các tỳ-khưu, đây là thế giớỉ đoạn diệt. 

(SN 12:44) 


(5) Bằng đường của Tứ Thánh Đê" 

(a) Thánh đế của chư Phật 

- Những bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác nào trong 
thờỉ quá khứ, này các tỳ-khưu, thật sự là bậc Chánh Đẳng 
Giác; tất cả những vị ấy đã như thật chánh đẳng chánh giác 
bốn Thánh đế. 

Những bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác nào trong 
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thờỉ vị lai, này các tỳ-khưu, thật sự là bậc Chánh Đẳng Giác; 
tất cả những vị ấy sẽ như thật chánh đẳng chánh giác bốn 
Thánh đế. 

Những bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác nào trong 
thờỉ hiện tại, này các tỳ-khưu, thật sự là bậc Chánh Đẳng Giác; 
tất cả những vị ấy hiện như thật chánh đẳng chánh giác bốn 
Thánh Đế. 

Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ, Thánh đế về Khổ tập, 
Thánh đế về Khổ diệt, Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ 
diệt. 

Những bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác nào trong 
thòỉ quá khứ như thật đã chánh đẳng chánh giác ... sẽ như thật 
chánh đẳng chánh giác, hiện như thật chánh đẳng chánh giác; 
tất cả những vị ấy ... hiện như thật chánh đẳng chánh giác bốn 
Thánh đế. 

Do vậy, này các tỳ-khưu, một cố gắng cân phải làm để rõ 
biết: "Đây là Khổ", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây 
là Khổ tập",một cố gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ 
diệt", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt". 

(SN 56:24) 


(b) Bốn pháp như thật 

- Bốn pháp này, này các tỳ-khưu, là như thật, không ly như 
thật (avitathãni), không khác như thật (anannathãni). Thế nào là 
bốn? 

Đây là Khổ, này các tỳ-khưu, đây là như thật, không ly như 
thật, không khác như thật. Đây là Khổ tập, này các tỳ-khưu, 
đây là như thật, không ly như thật, không khác như thật. Đây 
là Khổ diệt, này các tỳ-khưu, đây là như thật, không ly như 
thật, không khác như thật. Đây là Con Đường đưa đến Khổ 
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diệt, này các tỳ-khưu, đây là như thật, không ly như thật, 
không khác như thật. 

Bốn pháp này, này các tỳ-khưu, là như thật, không ly như 
thật, không khác như thật. Do vậy, này các tỳ-khưu, một cố 
gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ", một cố gắng cần 
phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ tập", một cố gắng cần phải 
làm để rõ biết: "Đây là Khổ diệt", một cố gắng cân phải làm 
để rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt". 

(SN 56:20) 


(c) Nắm lá trong tay 

Một thờỉ, Thế Tôn trú ở Kosambĩ, tại rừng Simsapả. Rổi Thế 
Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapă, rổi bảo các tỳ-khưu: 

- Các ông nghĩ thế nào, này các tỳ-khưu, cái gì là nhiều holì, 
một số ít lá Simsapã mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong 
rừng Simsapã? 

- Ihật la quá ít, bạch Ihê lon, mọt ít lá Simsapa ma Ihê lon 
nắm lấy trong tay và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapã. 

- Cũng vậy, này các tỳ-khưu, thật là quá nhiều những gì Ta 
đã thắng tri mà không nói cho các ông. Thật là quá ít những gì 
mà Ta đã nói ra. 

Nhưng tại sao, này các tỳ-khưu, Ta lại không nói ra những 
điêu ấy? Vì rằng những điều ấy không liên hệ đến mục đích, 
không phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do 
vậy, Ta không nói lên những điều ấy. 

Và này các tỳ-khưu, điều gì mà Ta nói? "Đây là Khổ", này 
các tỳ-khưu, là điều Ta nói. "Đây là Khổ tập", là điều Ta nói. 
"Đây là Khổ diệt", là điều Ta nói. "Đây là Con Đường đưa đến 
Khổ diệt", là điêu Ta nói. 
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Nhưng tại sao, này các tỳ-khưu, Ta lại nói ra những điều ấy? 
Vì rằng những điêu ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho 
phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta nói lên những điều 
ấy. 

Do vậy, này các tỳ-khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ 
biết: "Đây là Khổ'', một cố gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây 
là Khổ tập", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ 
diệt", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt". 

(SN 56: 31) 


(d) Vì không thấu hiểu 

Một thờỉ Thế Tôn trú giữa các dân chúng Vajji tại Kotigãma. 
lại đay, Ihê lon nói với các tỳ-khưu: 

- Này các tỳ-khưu, do không giác ngộ, do không thông đạt 
bốn Thánh đế mà Ta và các ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu 
chuyển như thế này. Thế nào là bốn? 

Do không giác ngộ, do không thông đạt Thánh đế về Khổ, 
này các tỳ-khưu, nên Ta và các ông lâu ngày phải dong ruổi, 
lưu chuyển như thế này. Do không giác ngộ, do không thông 
đạt Thánh đế về Khổ tập ... Do không giác ngộ, do không 
thông đạt Thánh đế về Khổ diệt ... Do không giác ngộ, do 
không thông đạt Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt 
nên Ta và các ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như 
thế này. 

Nhưng nay, này các tỳ-khưu, Thánh đế về Khổ này đã được 
giác ngộ, đã được thông đạt; Thánh đế về Khổ tập đã được 
giác ngộ, đã được thông đạt; Thánh đế về Khổ diệt đã được 
giác ngộ, đã được thông đạt; Thánh đế về Con Đường đưa đến 
Khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Được chặt đứt 
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là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sinh (bhava- 
netti). Nay không còn tái sinh nữa. 

(SN 56:21) 


(e) Vưc thẳm 

Một thời, Thế Tôn ở tại Rãjagaha (Vưolìg Xá) trên núi 
Gijjhakuta (Linh Thứu). Rổi Thế Tôn gọi các tỳ-khưu: 

- Này các tỳ-khưu, chúng ta hãy đi đến Patibhanakuta để 
nghỉ trưa. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 

rin ^ 

lon. 

Rổi Thế Tôn cùng số đông Tỳ-khưu đi đến Patibhanakuta. 
Một tỳ-khưu thấy một vực thẳm ở Patibhanakuta, liền bạch 
Ihê lon: 

- Bạch Thế Tôn, thật là lân, vực thẳm này! Bạch Thế Tôn, 
thật là đáng sỢ hãi, vực thẳm này! Bạch Thế Tôn, không biết 
có vực thẳm nào khác, lân holì và đáng sỢ hãi holì vực thẳm 
này? 

- Này các tỳ-khưu, có vực thẳm khác, lân holì và đáng sợhãi 
holì vực thẳm này. 

- Bạch Thế Tôn, thế nào là vực thẳm khác, lớn hon và đáng 
sỢ hãi hon vực thẳm này? 

- Này các tỳ-khưu, những sa-môn hay bà-la-môn nào không 
như thật rõ biết: "Đây là Khổ", ... không như thật rõ biết: "Đây 
là Con Đường đưa đến Khổ diệt". Họ hoan hỷ vớỉ các hành 
đưa đến sinh, họ hoan hỷ vóỉ các hành đưa đến già, họ hoan 
hỷ vớỉ các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ vóỉ các hành đưa 
đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ hoan hỷ VÓI các hành đưa đến 
sinh ... đưa đến già ... đưa đến chết ... đưa đến sầu, bi, khổ, 
ưu, não, họ tạo dựng các hành đưa đến sinh, họ tạo dựng các 
hành đưa đến già ... đưa đến chết ... đưa đến sâu, bi, khổ, ưu. 
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não. Do họ tạo dựng các hành đưa đến sinh ... đưa đến già ... 
đưa đến chết ... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, nên họ roỉ vào 
vực thẳm sinh, họ roỉ vào vực thẳm già, họ roỉ vào vực thẳm 
chết, họ roỉ vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không liễu 
thoát khỏi sinh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng, họ không liễu thoát khỏi đau khổ. 

Và này các tỳ-khưu, những sa-môn hay bà-la-môn nào như 
thật rõ biết: "Đây là Khổ", ... như thật rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt", họ không hoan hỷ vóỉ các hành 
đưa đến sinh ... đưa đến già ... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, 
khổ, ưu, não. Vì họ không hoan hỷ VÓI các hành đưa đến sinh 
... đưa đến già ... đưa đến chết ... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, 
não, họ không tạo dựng các hành đưa đến sinh ... đưa đến già 
... đưa đến chết... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Do họ không 
tạo dựng các hành đưa đến sinh ... đưa đến già ... đưa đến chết 
... đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, họ không roỉ vào vực thẳm 
sinh; họ không roỉ vào vực thẳm già; họ không roỉ vào vực 
thẳm chết; họ không roỉ vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Họ liễu thoát khỏi sinh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, 
ưu, não. Ta nói rằng, họ liễu thoát khỏi đau khổ. 

Do vậy, này các tỳ-khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ 
biết: "Đây là Khổ", một cố gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây 
là Khổ tập", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ 
diệt", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt". 

(SN 56:42) 


(f) Đoạn tận khổ đau 

- Này các tỳ-khưu, ai nói như sau: "Không có như thật giác 
ngộ Thánh đế về Khổ, không có như thật giác ngộ Thánh đế 
về Khổ tập, không có như thật giác ngộ Thánh đế về Khổ diệt, 
không có như thật giác ngộ Thánh đế về Con Đường đưa đến 
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Khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau;" sự kiện này 
không xảy ra. 

Ví như, này các tỳ-khưu, một ngườỉ nói như sau : "Vóỉ 
những lá cây acacia hay lá cây thông hay lá cây myrobala [1], 
tôi sẽ làm giỏ bằng lá để đem nước lại hay đựng trái cây;" sự 
kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các tỳ-khưu, ai nói như 
sau: "Không như thật giác ngộ Thánh đế về Khổ ... không như 
thật giác ngộ Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt, ta sẽ 
chân chánh đoạn tận khổ đau;" sự kiện này không xảy ra. 

Này các tỳ-khưu, nếu có ai nói như sau: "Sau khi như thật 
giác ngộ Thánh đế về Khổ ... sau khi như thật giác ngộ Thánh 
đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận 
Khổ đau;" sự kiện này có xảy ra. 

Ví như, này các tỳ-khưu, có ngưòỉ nói như sau: "Vớỉ những 
lá sen hay lá kino hay lá mãluva [2], tôi sẽ làm các giỏ bằng lá 
để đem nước lại hay đựng trái cây;" sự kiện này có xảy ra. 
Cũng vậy, này các tỳ-khưu, có ai nói như sau: "Sau khi như 
thật chứng ngộ Thánh đế về Khổ ... Thánh đế về Khổ tập ... 
Thánh đế về Khổ diệt ... sau khi như thật chứng ngộ Thánh đế 
về Con Đường đưa đến Khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận 
Khổ đau;" sự kiện này có xảy ra. 

Do vậy, này các tỳ-khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ 
biết: "Đây là Khổ", một cố gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây 
là Khổ tập", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ 
diệt", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt". 

(SN 56:32) 

Ghi chú: 

[1] Loại lá nhỏ, mềm; [2] Loại lá to, dày. 


(g) Đoạn tận các Lậu Hoặc 

- Vớỉ ngưòỉ biết, vớỉ ngườỉ thấy, này các tỳ-khưu, Ta tuyên 
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bố các lậu hoặc được đoạn tận, không phải vớỉ ngườỉ không 
biết, vóỉ ngưòỉ không thấy. Và do biết gì, do thấy gì, này các 
ty-khưu, các lâu hoăc đươc đoan tân? 

Do biết, do thấy: "Đây là Khổ", này các tỳ-khưu, các lậu hoặc 
được đoạn tận. Do biết, do thấy: "Đây là Khổ tập", ... "Đây là 
Khổ diệt", ... Do biết, do thấy: "Đây là Con Đường đưa đến 
Khổ diệt", các lậu hoặc được đoạn tận. 

Do biết vậy, do thấy vậy, này các tỳ-khưu, các lậu hoặc được 
đoạn tận. Do vậy, này các tỳ-khưu, một cố gắng cần phải làm 
để rõ biết: "Đây là Khổ", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 
"Đây là Khổ tập", một cố gắng cần phải làm để rõ biết: "Đây 
là Khổ diệt", một cố gắng cân phải làm để rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt". 

(SN 56:25) 


5. MỤC TIEU CUA TRI TUẸ 

(1) Niêí-bàn là gì? 

Một thờỉ, Tôn giả Săriputta trú ở giữa dân chúng Magadha 
(Ma-kiệt-đà), làng Nãlaka. 

Rổi du sĩ Jambukhãdaka đi đến Tôn giả Sãriputta. Sau khi 
đến, nói lên vóỉ Tôn giả Săriputta những lòỉ chào đón hỏi 
thăm. Sau khi nói lên những lòỉ chào đón hỏi thăm thân hữu, 
ngổi xuống một bên, rổi nói vóỉ Tôn giả Sãriputta: 

- "Niết-bàn, Niết-bàn", này hiền giả Săriputta, như vậy được 
nói đến. Này hiền giả, thế nào là Niết-bàn? 

- Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, 
đây gọi là Niết-bàn. 

- Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến 
chiíng đắc Niết-bàn? 

- Này hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến chứng đắc 
Niết-bàn ấy. 
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- Này hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến 
chứng đắc Niết-bàn? 

- Này hiền giả, đây là con đường Bát Chi Thánh Đạo đưa 
đến chứng đắc Niết-bàn ấy, tức là chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này hiên giả, đây là con đường, đây 
là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy. 

- Này hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ 
đưa đến chứng đắc Niết-bàn. Thật là vừa đủ, này hiền giả, để 
không phóng dật. 

(SN 38:1) 


(2) Ba mươi ba đổng nghĩa với Niêí-bàn 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ thuyết về vô vi (asankhatam) và con 
đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là vô vi? Sự đoạn tận tham, sự 
đoạn tận sân, sự đoạn tận si: Đây gọi là vô vi. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là con đường đưa đến vô vi? 
Thân niệm (kãyagatã sati) là con đường đưa đến vô vi. 

- Này các tỳ-khưu, Ta sẽ thuyết về không thiên vị (anatam) 
... vô lậu (anãsavam) ... sự thật (saccarn) ... bờ bên kia (pãrarn )... 
tế nhị (nipunam) ... khó thấy được (sududdasam) ... không già 
(aiaiiaram) ... vững bền (dhuvam) ... không suy yếu (apalokitam) 
... không hiển lộ (anidassanatn) ... không hý luận {nippapancam) 
... tịch tịnh (santam) ... bất tử (amatam) ... thù thắng {paụĩtam) 
... thuận lọỉ (sivarn) ... an ổn (khemam) ... ái đoạn tận (tanhãk- 
khayam) ... bất khả tư nghi (acchariyam) ... hy hữu (abbhutam) 
... không tai họa (anữikam) ... pháp không tạo tai họa (anĩtika- 
dhammarn) ... niết-bàn (nibbãnarn) ... không tổn tại {abyãpaj- 
iham) ... ly tham (virãgo) ... thanh tịnh (suddhi) ... giải thoát 
(mutti) ... không chấp giữ (anãlayo) ... hòn đảo (dĩpam) ... noỉ ẩn 
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náu (lenarn) ... ncfỉ an toàn {tãnam) ... noỉ nưolìg tựa {saranam) 
... mục đích cuối cùng (parãyanam) và con đường đưa đến 
mục đích cuối cùng. Hãy lắng nghe. 

- Này các tỳ-khưu, thế nào là mục đích cuối cùng? Sự đoạn 
tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si: Đây gọi là mục đích 
cuối cùng. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là con đưừng đưa đến mục đích 
cuối cùng? Thân niệm là con đường đưa đến mục đích cuối 
cùng. 

Như vậy, này các tỳ-khưu, Ta thuyết về vô vi ... mục đích 
cuối cùng và con đường đưa đến mục đích cuối cùng. Những 
gì một bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử, vì hạnh phúc, vì 
lòng từ mẫn, vì khỏỉ lên lòng từ mẫn đối vớỉ họ; tất cả, Ta đã 
làm đối vóỉ các ông. 

Này các tỳ-khưu, đây là những gốc cây, đây là những căn 
nhà trống, hãy tu tập thiên định. Chớ có phóng dật. Chớ để 
hối hận về sau. Đây là lòỉ giáo giớỉ của Ta cho các ông. 

(SN 43:1-44) 


(3) Có xứ ấy 

Như vầy tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn trú ở Săvatthĩ, tại 
Jetavana ngôi vườn ông Anãthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
đang thuyết giảng pháp thoại liên quan đến Niết-bàn cho các 
tỳ-khưu, khích lệ làm cho phấn khởỉ, làm cho hoan hỷ. Các tỳ- 
khưu ấy chú tâm, tác ý, dổn tất cả tâm tư lắng nghe pháp. 

Rổi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc 
ấy, nói lên lòỉ cảm hứng: 

- Này các tỳ-khưu, có xứ này, tại đây không có đất, không có 
nước, không có lửa, không có gió; không có không vô biên xứ, 
không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có 
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phi tưởng phi phi tưửng xứ; không có đời này, không có đờỉ 
sau, không có mặt trăng hay mặt tròỉ. Do vậy, này các tỳ- 
khưu, Ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, 
không có diệt, không có sinh. Không có an trú, không có 
chuyển vận, không có sở duyên. Đây là sự đoạn tận khổ đau. 

(Ud8:l) 


(4) Vô sinh 

Như vầy tôi nghe. Một thờỉ, Thế Tôn trú ở Săvatthĩ, tại 
Jetavana ngôi vườn ông Anãthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn 
đang thuyết giảng pháp thoại liên quan đến Niết-bàn cho các 
tỳ-khưu, khích lệ làm cho phấn khởỉ, làm cho hoan hỷ. Các tỳ- 
khưu ấy chú tâm, tác ý, dổn tất cả tâm tư lắng nghe pháp. 

Rổi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc 
ấy, nói lên lờỉ cảm hứng: 

- Này các tỳ-khưu, có sự không sinh, không hiện hữu, không 
bị làm, không hữu vi. Này các tỳ-khưu, nếu không có cái 
không sinh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thì 
ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sinh, hiện hữu, bị 
làm, hữu vi. Vì rằng có cái không sinh, không hiện hữu, không 
bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sinh, 
hiện hữu, bị làm, hữu vi. 

(Ud 8:3) 


(5) Hai giới Niêí-bàn 

Này các tỳ-khưu, có hai Niết-bàn giớỉ này. Thế nào là hai? 
Niết-bàn giớỉ có dư y và Niết-bàn gióỉ không có dư y. 

Này các tỳ-khưu, thế nào là Niết-bàn gióỉ có dư y? ở đây, vị 
tỳ-khưu là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
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được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh 
trí. Trong vị ấy, năm căn còn tổn tại, ngang qua các căn ấy, vị 
ấy hưởng thọ khả ý và bất khả ý, vẫn còn cảm giác lạc và khổ. 
Nhưng với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt, đây gọi là Niết- 
bàn có dưy. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là Niết-bàn gióỉ không có dư y? 
ớ đây, vị tỳ-khưu là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, 
đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ 
chánh trí. ớ đây, đối vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ 
ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ-khưu, đây gọi là Niết- 
bàn không có dư y. 

Này các tỳ-khưu, có hai Niết-bàn gióỉ này. 

(It 44) 


(6) Lửa và Đại dương 

15. (Du sĩ Vacchagotta hỏi Thế Tôn:] - Nhưng Tôn giả 
Gotama có tà kiến nào không? 

- Này Vaccha, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. Nhưng này 
Vaccha, đây là điều Như Lai đã thấy: "Đây là sắc, đây là sắc 
tập, đây là sắc diệt; đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt; 
đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưửng diệt; đây là hành, 
đây là hành tập, đây là hành diệt; đây là thức, đây là thức tập, 
đây là thức diệt". Do vậy, ta nói rằng, vóỉ sự đoạn trừ, ly 
tham, đoạn diệt, xả bỏ, vứt bỏ tất cả ảo tưởng của tất cả hôn 
mê, của tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên, mà Như 
Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. 

16. - Thưa Tôn giả Gotama, một tỳ-khưu được tâm giải thoát 
như vậy, sẽ sinh khỏỉ chỗ nào? 

- Sinh khỏỉ, này Vaccha, không có áp dụng. 




ỈX. Chiếu sáng tuệ quang 469 


- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởỉ? 

- Không sinh khởỉ, này Vaccha, không có áp dụng. 

- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy sinh khỏỉ và không sinh 
khỏỉ? 

- Sinh khỏỉ và không sinh khỏỉ, này Vaccha, không có áp 
dụng. 

- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sinh khởỉ và không 
không sinh khỏỉ? 

- Không sinh khỏỉ và không không sinh khỏỉ, này Vaccha, 
không có áp dụng. 

17. - Khi được hỏi: "Tôn giả Gotama, vị Tỳ-khưu được tâm 
giải thoát như vậy sinh khỏỉ tại chỗ nào?", Tôn giả đáp: "Sinh 
khởỉ, này Vaccha, không có áp dụng". Khi được hỏi: "Như 
vậy, lon giá Gotama, vị ay không sinh khới? lon giá đáp: 
"Không sinh khởỉ, này Vaccha, không có áp dụng". Khi được 
hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy sinh khỏỉ và không sinh 
khởỉ?", Tôn giả đáp: "Sinh khởỉ và không sinh khởỉ, này 
Vaccha, không có áp dụng". Khi được hỏi: "Như vậy, Tôn giả 
Gotama, vị ấy không sinh khỏỉ và không không sinh khởỉ?", 
Tôn giả đáp: "Không sinh khỏỉ và không không sinh khỏỉ, này 
Vaccha, không có áp dụng". Thưa Tôn giả Gotama, tôi trở 
thành vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm này và 
một số tin tưửng tôi đã có đối vóỉ Tôn giả Gotama do các cuộc 
đàm thoại lúc trước đem lại, nay đã biến mất noỉ tôi. 

18. - Này Vaccha, thôi vừa rồi, vô tri của ông. Thôi vừa rổi, 
mê mờ của ông. Này Vaccha, sâu kín là pháp này, khó thấy, 
khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế nhị, 
chỉ bậc trí mới hiểu. Thật rất khó cho ông có thể hiểu được, khi 
ông thuộc tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưửng khác, hành 
trì khác, đạo sư khác. Và này Vaccha, nay Ta trở lại hỏi ông. 
Hãy trả lờỉ nếu ông kham nhẫn. 
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19. Này Vaccha, ông nghĩ thế nào? Nếu một ngọn lửa cháy 
đỏ trước mặt ông, ông có biết: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước 

mặt tôi?" 

» 

- Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, 
tôi có biết: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi". 

- Nhưng nếu, này Vaccha, nếu có ngườỉ hỏi ông như sau: 
"Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên 
gì mà cháy đỏ?", được hỏi vậy, này Vaccha, ông trả lờỉ như thế 
nào? 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu được hỏi vậy, thưa Tôn giả 
Gotama, tôi sẽ trả lờỉ như sau: "Ngọn lửa cháy đỏ trước mặt 
tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do duyên nhiên liệu cỏ và củi". 

- Này Vaccha, nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ông, ông có 
biết: "Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi?" 

- Tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa ấy được tắt trước mặt tôi, tôi 
biết: "Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi". 

- Này Vaccha, nếu có ngưòỉ hỏi ông như sau: "Ngọn lửa này 
đã tắt trước mặt ông, ngọn lửa ấy từ đây đã đi về phưolìg 
hưứng nào, phưolìg Đông, phưolìg Tây, phưolìg Bắc, hay 
phưolìg Nam?", được hỏi vậy, này Vaccha, ông trả lờỉ thế 
nào? 

- Không có thể áp dụng ở đây, Tôn giả Gotama. Vì rằng 
ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và 
củi ấy hết và vì không có nhiên liệu khác, nên được xem là 
không có nhiên liệu, đã bị tắt. 

20. - Cũng vậy, này Vaccha, do sắc này, nhờ đó mà một 
ngườỉ nhận biết Như Lai có thể nhận biết được, sắc ấy đã được 
Như Lai đoạn diệt, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala 
không được tái sinh, không thể sinh khỏỉ trong tưoUg lai. Giải 
thoát khỏi cái gọi là sắc, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô 
lượng, khó dò đến đáy như đại dưolìg. Khỏỉ lên không có áp 
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dụng, không khỏỉ lên không có áp dụng, khỏỉ lên và không 
khởỉ lên không có áp dụng, không khởỉ lên và không không 
khỏi lên không có áp dụng. 

Do thọ này,... 

Do tưởng này,... 

Do các hành này,... 

Do thức này, nhờ đó mà một ngưòỉ nhận biết Như Lai có thể 
nhận biết được, thức ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt 
được tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tái 
sinh, không thể sinh khỏỉ trong tưolìg lai. Giải thoát cái gọi là 
thức, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng, khó dò đến 
đáy như đại dưolìg. Khỏỉ lên không có áp dụng, không khỏỉ 
lên không có áp dụng, khỏỉ lên và không khỏỉ lên không có áp 
dụng, không khỏỉ lên và không không khỏỉ lên không có áp 
dụng. 


(MN 72, Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa) 
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CHƯCfNG X 

CÁC CẤP ĐỘ THỰC CHỨNG 

DẪN NHẬP 

Việc vun trổng trí tuệ, như chúng ta đã thấy, nhằm mục đích 
thực chứng Niết-bàn. Kinh bộ Nikăya ấn định một loạt các 
giai đoạn cố định mà một hành giả phải đi qua, trên đưừng 
hướlìg đến Niết-bàn. Khi xuyên qua các giai đoạn này, hành 
giả tiến hóa từ một "phàm phu vô văn", mù lòa không thấy 
các chân lý của Pháp, trở thành vị A-la-hán, một vị giải thoát, 
đạt được hiểu biết toàn vẹn về Tứ Thánh Đế và thực chứng 
Niết-bàn ngay trong kiếp sống này. Tôi đã đề cập một số các 
giai đoạn đó trong các chưolìg trước của cuốn sách. Trong 
chưolìg này, tôi sẽ trình bày các giai đoạn đó có hệ thống holì. 

Khi bước vào con đường không thể đảo ngược để đạt Niết- 
bàn, hành giả trở thành một vị thánh nhân (ariyapuggala), chữ 
"thánh" hay "cao quý" (ariya) ở đây để chỉ sự cao quý thánh 
thiện về mặt tâm linh. Có bốn hạng thánh nhân. Mỗi giai đoạn 
được chia làm hai thờỉ: Đạo (magga) và Quả (phala). Trong thờỉ 
Đạo, hành giả tu tập để đạt đến một kết quả cụ thể, sẽ thực 
hiện được trong cùng kiếp sống; trong thờỉ Quả, hành giả 
được an lập trong quả đó. Như thế, bốn phân hạng chính của 
thánh nhân, thật ra, gổm bốn đôi hay tám bậc thánh nhân. 
Như liệt kê trong Kinh văn x,l(l), đó là: (1) Bậc đang hướlìg 
đến sự chứng ngộ quả Dự lưu, (2) bậc Dự lưu, (3) bậc đang 
hướlìg đến sự chứng ngộ quả Nhất lai, (4) bậc Nhất lai, (5) bậc 
đang hưứng đến sự chứng ngộ quả Bất lai, (6) bậc Bất lai, (7) 
bậc đang hưólìg đến sự chứng ngộ quả A-la-hán và (8) bậc A- 
la-hán. Kinh vàn x,l(2), xếp hạng tám bậc này theo cường độ 
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của năm căn - tín, tấn, niệm, định, tuệ - theo đó, những vị ở 
bậc kế tiếp có các căn mạnh holì so vóỉ bậc trước. Các vị ở bảy 
bậc đầu được gọi chung là bậc hữu học (sekha), những vị còn 
đang học tập để tiến xa holì; còn vị A-la-hán được gọi là bậc 
vô học (asekha), không còn phải học tập thêm nữa. 

Bốn giai đoạn chính đó được định nghĩa theo hai cách: (1) 
Bằng các lậu hoặc (ãsava) được tận diệt trên con đường đưa 
đến quả vị tưolìg ứng; và (2) bằng cách xác định số phận sau 
khi chết cho một vị đã thực chứng quả vị tưolìg ứng. Kinh 
văn x,l(3), đưa ra các định nghĩa tiêu chuẩn về bốn hạng quả 
vị, đề cập đến các lậu hoặc đã đoạn tận và số phận trong 
tưolìg lai. 

Các kinh Nikãya phân nhóm các lậu hoặc để diệt tận bằng 
một tập họp mườỉ kiết sử (samyoiana). Vị thánh Dự lưu cắt bỏ 
ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến (sakkãyadiịịhi), đó là quan điểm 
về một cái ngã thật sự hiện hữu, hoặc là đổng hóa với ngũ 
uẩn, hoặc có liên quan đến chúng; hoài nghi (vicikicchã), là 
hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng; và giớỉ cấm thủ (sĩlabbata- 
parãmãsa), là sự tin tưởng sai lầm chỉ cần tuân thủ các hình 
thức bên ngoài, đặc biệt là các nghi lễ tôn giáo hay các pháp 
hành khổ hạnh, có thể đưa đến giải thoát. Vị ấy chắc chắn sẽ 
đạt giác ngộ hoàn toàn trong tối đa bảy kiếp sống, sẽ xảy ra 
trong cõi ngườỉ hay trong các cõi chư thiên. Vị ấy sẽ không 
bao giờ tái sinh vào kiếp thứ tám và sẽ không bao giờ tái sinh 
vào cõi khổ - địa ngục, ngạ quỉ hay cõi thú. 

Vị thánh Nhất lai (sakadãgãmĩ) không diệt trừ kiết sử nào 
móỉ. Vị này đã cắt bỏ ba kiết sử như vị thánh Dự lưu và thêm 
vào đó, làm suy giảm ba căn gốc bất thiện - tham, sân, si - 
đến mức độ chúng không thường xuyên phát khỏỉ; và nếu 
chúng có phát khỏỉ, cũng không trở thành ám ảnh. Như tên 
gọi, vị thánh Nhất lai chỉ trở lại thế gian này một lần nữa và từ 
đó kết thúc mọi đau khổ. 

Vị thánh Bất lai (anãgãmĩ) đoạn trừ năm "hạ phần kiết sử'. 
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Đó là ngoài ba kiết sử đã cắt bỏ như vị thánh Dự lưu, vị Bất lai 

đoan trừ thêm hai kiết sử, duc tham và sân. Bỏỉ vì vi Bất lai đã 

• ' • • 

đoạn trừ dục tham, vị ấy không còn bị ràng buộc vào Dục 
giói. Do đó, vị ấy tái sinh vào sắc giớỉ (rũpadhãtu), thông 
thường vào một trong năm tầng cao nhất, gọi là "tịnh cư 
thiên" (suddhãvãsa) dành riêng cho các vị thánh Bất lai. ớ đó, 
vị ấy sẽ đắc Niết-bàn, không bao giờ trở lại cõi Dục giớỉ. 

Các vị thánh Bất lai, tuy nhiên, vẫn bị ràng buộc bởỉ năm 
"thượng phần kiết sử": Tham ái cõi sắc giớỉ (sắc ái), tham ái 
cõi vô sắc giói (vô sắc ái), mạn, trạo cử và vô minh. Vị nào cắt 
bỏ được năm thượng phần kiết sử sẽ không còn bị ràng buộc 
vào sự hiện hữu có điều kiện (hữu kiết sử). Đó là bậc thánh A- 
la-hán, ngưòỉ đã diệt tận mọi phiền não lậu hoặc và 'Tìoàn 
toàn giải thoát nhờ chánh trí". 


Phân hạng 
bâc Thánh 

Kiết sử đươc đoan tân 
• • • 

Hình thức 
tái sinh 

Dư lưu 

0 

thân kiến, hoài nghi, 
giớỉ cấm thủ 

tối đa bảy kiếp 
làm ngưòỉ hay chư 
thiên dục gióỉ 

Nhất lai 

{như trên) suy giảm dục 
ái và sân 

thêm một kiếp 
trong dục giói 

Bầi lai 

dục ái, sân 

tái sinh tức thì vào 
sắc giới 

A-la-hán 

sắc ái, vô sắc ái, mạn, 
trạo cử, vô minh 

không còn tái sinh 


Bên cạnh bốn hạng thánh nhân, kinh điển Nikãya đôi khi đề 
cập đến một cặp được xếp hạng thấp holì vị thánh Dự lưu - 
xem Kinh văn x,l(3). Cặp đôi này - có tên là vị "tùy pháp 
hành" (dhammãnusãrĩ) và vị "tùy tín hành" (saddhãnusãrĩ), thật 
ra là hai loại thuộc vào hạng thứ nhất của phân hạng thánh 
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nhân, đó là những vị đang thực hành để chứng đạt quả vị Dự 
lưu. Kmh điển Nikảya bao gổm cặp này để chỉ những ngườỉ 
đang trên đường tiến đến quả Dự lưu có thể được phân biệt 
thành loại tùy theo căn cơ chính của họ. Vị tùy pháp hành là 
ngườỉ có tuệ căn mạnh, vị tùy tín hành là người có tín căn 
mạnh. Một điêu quan trọng là ở giai đoạn này trước khi đắc 
quả đầu tiên, chỉ có tuệ căn và tín căn mà không phải ba cán 
kia - tấn căn, niệm căn, định căn - là dùng để phân chia các vị 

đê tử vào các loai khác nhau. 

• » 

Giải thích các phân hạng của các vị thánh đệ tử được ghi 
trong kmh văn trên, trích đoạn từ Kinh "Ví dụ con rắn" 
(Alagad-dũpama Sutta, MN 22), có thể tạo ra một ấn tượng rằng 
chỉ có các tu sĩ mớỉ đạt được các giai đoạn đó. Tuy nhiên, 
không có phải chỉ có nghĩa như thế. Bài kinh "Ví dụ con rắn" 
được ghi như thế vì đây là bài giảng cho các tu sĩ. Kinh văn 
x,l(4) chỉnh sửa ấn tượng này và cung cấp một hình ảnh rõ 
ràng hơn về việc làm thế nào các phân hạng thánh nhân được 
phân bố trong các nhóm đệ tử của Đức Phật. Trong trạng thái 
lâu dài, quả vị A-la-hán dành cho các vị Tăng Ni. Điều này 
không có nghĩa chỉ có các Tăng Ni móỉ có thể đắc A-la-hán; 
nhiêu bài kinh và chú giải ghi nhận vài trường hỢp mà các đệ 
tử cư sĩ đắc quả cuối cùng này. Tuy nhiên, những vị ấy đắc A- 
la-hán lúc cận tử, hay xuất gia trở thành tu sĩ ngay sau khi đắc 
quả. Các vị ấy không tiếp tục sống trong gia đình như là cư sĩ 
A-la-hán, bởỉ vì đờỉ sống tại gia không tương thích vóỉ trạng 
thái của một ngưòỉ đã hoàn toàn cắt bỏ mọi tham ái. 

Ngược lại, các vị thánh Bất lai vẫn có thể tiếp tục sống trong 
gia đình. Trong khi vị ấy tiếp tục sống đời cư sĩ, vị ấy đã cắt 
bỏ dục tham và như thế, sống độc thân (sống phạm hạnh). Vị 
này được mô tả như là "một đệ tử cư sĩ, mặc y phục trắng, 
sống phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sinh (vào tịnh cư thiên), nhập Niết-bàn tại noỉ ấy, 
không phải trở lại đờỉ này nữa". Mặc dù các bài kinh không 
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nói rõ ràng, chúng ta có thể hiểu rằng những vị đang tu tập 
hướlìg đến quả Bất lai cũng là những vị sống đờỉ phạm hạnh. 
Tuy nhiên, các vị cư sĩ Dự lưu và Nhất lai không cần thiết phải 
sống độc thân. Trong bài kinh, Đức Phật mô tả các vị này là 
"các đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục, 
nhưng thực hành lờỉ Phật dạy, nhận giáo huấn, đã đoạn nghi 
hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào ngườỉ khác, sống 
trong thánh giáo của bậc Đạo sư". Như thế, tuy có một số vị 
thánh Dự lưu và Nhất lai sống đờỉ độc thân, nhưng đó không 
có nghĩa là điển hình của hai phân hạng này. 

Đôi khi kinh điển Nikăya sử dụng một phưolìg cách khác để 
phân hạng các vị thánh đệ tử, dựa vào các căn nổi trội, holì là 
chỉ dựa thuần túy vào cấp độ thực chứng. Nguổn chính cho 
phưolìg cách này là bài kinh Kĩtãgiri trình bày trong Kinh văn 
x,l(5). Cách phân hạng này chia các vị thánh A-la-hán thành 
hai hạng: những vị "câu phần giải thoát" (ubhatobhãgavimutta) 
và những vị "tuệ giải thoát" (panũãvimutta). Vị "câu phần giải 
thoát" là vị đã giải thoát khỏi sắc giớỉ qua chứng đắc thiền vô 
sắc và giải thoát khỏi các lậu hoặc qua việc đắc A-la-hán. Vị 
"tuệ giải thoát" không đắc thiền vô sắc nhưng đạt được quả vị 
cuối cùng qua tuệ lực kết họp vớỉ mức độ định tâm thấp holì 
các trạng thái vô sắc. 

Những vị thánh nhân đắc các giai đoạn thấp holì, từ Dự lưu 
cho đến A-la-hán đạo, được chia thành ba hạng. Bậc "thân 
chiíng" (kãyasakkhĩ) là vị đã thuần thục thiền vô sắc; bậc 'Tdến 
đáo" (diịịhippatta) là những vị chưa đắc thiền vô sắc nhưng có 
tuệ căn mạnh; và bậc "tín giải thoát" {saddhãvimutta), là những 
vị chưa đắc thiên vô sắc nhưng có tín căn mạnh. Hai bậc sau 
cùng trong cách phân chia này là những vị tùy pháp hành và 
tùy tín hành như đã trình bày ở trên. 

Cần ghi nhận ở đây là cách phân hạng ở trên không đề cập 
vị thánh Dự lưu đạo đắc các thiền vô sắc. ớ đây không có 
nghĩa là trên nguyên tắc, các vị này bị loại trừ, nhưng chỉ có 
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nghĩa là một loại như thế được xem như không liên quan cho 
mục đích phân hạng. Dường như trong giai đoạn chuẩn bị 
này, việc dành riêng một phân hạng cho những vị thiện xảo 
đặc biệt trong việc định tâm được xem là không cần thiết. 

Tiếp theo đây, tôi lựa chọn các bản kinh để xem xét từng 
hạng chính của mỗi bậc thánh. Tôi bắt đâu vóỉ bậc Dự lưu, 
nhưng đầu tiên cần phải có vài giải thích sơkhởỉ. Trong kinh 
tạng Nikăya, đa số chúng sinh được gọi là "vô văn phàm phu" 
(assutavã puthuiiana). Ngườỉ vô văn phàm phu không biết quý 
trọng Đức Phật và giáo pháp của Ngài, không biết Pháp hoặc 
không quan tâm đến thực hành. Mục đích của Phật đạo là để 
dẫn dắt những kẻ vô văn phàm phu đạt được Bất tử và các 
giai đoạn thực chứng là các bước đưa đến hoàn tất tiến trình 
này. Tiến trình chuyển hóa bắt đầu khi một ngưòí gặp giáo 
pháp của Đức Phật, có lòng tin noỉ Đức Phật là Bậc Giác Ngộ. 
Tiếp theo, ngườỉ ấy có sự hiểu biết rõ ràng về Pháp, tuân giữ 
các điêu giớỉ và đi vào sự thực hành có hệ thống trên con 
đường đó. Trong các bài kinh, một ngườỉ như thế được gọi là 
một vị thánh đệ tử (ariyasãvaka) theo nghĩa rộng, không nhất 
thiết phải đúng theo nghĩa hẹp của thuật ngữ là một ngườỉ đã 
đắc đạo quả. 

Truyền thống sau này gọi một ngưòỉ có lòng tin noỉ Pháp và 
có ước nguyện để đắc quả Dự lưu là một phàm phu có gióỉ 
đức (kalyãnaputhuiiana). Để đắc quả Dự Lưu, ngườỉ đệ tử có 
ước nguyện như thế phải nuôi dưỡng "hốn yếu tố đưa đến Dự 
lưu" (Dự lưu hướng phân). Như Kinh văn x,2(l) giải thích, 
đó là: Thân cận bậc hiền trí; lắng nghe Diệu pháp; như lý tác ý 
(thí dụ, phải biết rõ vị ngọt, nguy hại và xuất ly); và thực hành 
pháp và tùy pháp (bằng cách huân tập giớỉ, định, tuệ). Đmh 
điểm tu tập của một vị đệ tử có ước nguyện ấy là phát triển 
minh quán: quán soi thông suốt về các uẩn, các căn và các gióỉ 
là vô thường, gắn bó vớỉ hoạn khổ và không có một bản ngã 
đích thực. Đến một lúc nào đó, khi tuệ quán đạt đến đỉnh 
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điểm, sự hiểu biết của vị đệ tử sẽ qua một sự chuyển đổi quan 
trọng, đánh dấu bằng "thể nhập chánh tánh", thật sự đi vào 
Bát Chi Thánh Đạo đưa đến Niết-bàn, không đảo ngược nữa. 
Như trình bày trong Kinh vàn x,2(2), một vị đệ tử như thế đã 
vượt phàm phu địa và đi vào chân nhân địa, lĩnh vực của các 
vị thánh. Mặc dù chưa đắc quả Dự lưu, vị đệ tử ở giai đoạn 
này không thể qua đòỉ mà không chứng đắc được quả Dự lưu 
(xem thêm SN 25:2-10, không trích dẫn ở đây). 

Như chúng ta đã thấy, trong số các vị đệ tử nhập dòng 
thánh, có sự phân biệt giữa vị tùy tín hành - nhập dòng giải 
thoát bằng niềm tin và tùy pháp hành - nhập dòng giải thoát 
bằng trí tuệ. Trong khi các vị tùy tín hành và tùy pháp hành 
khác nhau qua căn mạnh nhất của họ, các vị này cũng đều 
phải tiếp tục nuôi dưỡng con đường đã thể nhập. Khi các vị ấy 
đã thấy và biết cốt lõi của Pháp - khi các vị ấy "có Pháp nhãn" 
và "có sự đột phá tiến đến Pháp" - các vị ấy trở thành bậc Dự 
lưu, đưa đến giác ngộ hoàn toàn và đắc Niết-bàn trong tối đa 
là bảy kiếp sống nữa - xem Kinh văn x,2(3). Các vị thánh Dự 
lưu diệt tận ba kiết sử đầu tiên và có được tám yếu tố của Bát 
Chi Thánh Đạo. Vị này cũng có được "hốn tính hạnh của Dự 
lưu". Đó là: Lòng tin vững chắc noỉ Phật, Pháp, Tăng và "giới 
đức được các bậc thánh ái kính", có nghĩa là tuân giữ kiên cố 
năm giớỉ - xem Kinh văn X,2(4)-(5). 

Sau khi nhìn thấy chân lý của Pháp, vị thánh Dự lưu phải 
đối mặt vóỉ thử thách, tiếp tục nuôi dưỡng minh kiến này để 
diệt trừ các kiết sử còn lại. Mốc điểm quan trọng kế tiếp, sự 
chứng đắc quả vị Nhất lai, không hoàn toàn diệt tận thêm các 
kiết sử khác. Tuy nhiên, công phu đó làm suy yếu ba cán 
phiền não - tham, sân, si - đến một mức độ bảo đảm khi vị ấy 
trở lại thế gian này, là cõi dục gióỉ, chỉ một lân và rổi sẽ chấm 
dứt hoạn khổ. 

Vị đệ tử sau khi đắc được hai quả vị đầu tiên, Dự lưu và 
Nhất lai, không nhất thiết phải ở đó, nhưng có thể tiến đến hai 
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giai đoạn cao holì. Các mô tả trong kinh tạng Nikãya cho biết 
một phàm nhân cũng có thể tiến thẳng đến quả vị Bất lai. Quả 
vị Bất lai luôn luôn được nói đến đolì thuần là diệt tận năm hạ 
phần kiết sử, đó là ba kiết sử đầu tiên diệt tận bỏỉ vị Dự lưu 
cùng với diệt tận kiết sử dục ái và sân. Trong kinh điển 
Nikảya, dường như một ngườỉ vóỉ trí tuệ cực kỳ sắc bén có thể 
tiến thẳng đến giai đoạn này. Tuy nhiên, các chú giải luận 
rằng trong trường hỢp như thế, thật ra, vị ấy tiến xuyên qua 
hai quả vị đầu tiên liên tiếp rất nhanh trước khi đắc quả vị thứ 
ba. 

Theo Kinh vàn x,3(l), để dứt bỏ năm hạ phân kiết sử, vị tu 
sĩ đầu tiên đắc một trong bốn thiền-na (sắc giớỉ) hay đắc một 
trong ba thiền vô sắc thấp hơn. Các yếu tố của thiền vô sắc thứ 
tư (phi tưởng phi phi tưởng) rất vi tế, khó sử dụng như là các 
đề mục của tuệ quán. Hưólìg sự chú tâm đến các yếu tố cấu 
thành thiền-na hay thành tựu vô sắc, vị ấy gộp chúng vào năm 
uẩn: sắc (bỏ qua trong trường họp thiền vô sắc), thọ, tưởng, 
hành, thức. Sau đó, vị ấy quán chiếu các yếu tố này, bây giờ 
được xếp hạng trong ngũ uẩn, như đánh dấu bằng ba đặc 
tính: vô thường, khổ, vô ngã (mở rộng thành mưòỉ một đê 
mục). Khi việc quán chiếu tăng tiến, đến một điểm nào đó, 
tâm của vị ấy thoát ra khỏi các pháp hữu vi và hưólìg đến gióỉ 
bất tử, Niết-bàn. Nếu vị ấy có các cán sắc bén và có thể dứt bỏ 
ngay các chấp thủ, vị ấy đắc quả A-la-hán, diệt tận mọi lậu 
hoặc. Nhưng nếu vị ấy chưa thể dứt bỏ tất cả các chấp thủ, vị 
ấy đắc quả Bất lai. 

Đức Phật nhìn nhận có sự khác biệt về cách tiếp cận mà mỗi 
cá nhân thực hiện để đạt mục đích tối hậu. Trong Kinh văn 
x,3(2), Ngài phân chia các hành giả thành bốn phân hạng đối 
vớỉ sự thành tựu. Bốn hạng này có được do hoán vị hai cặp 
đôi. Đầu tiên, Ngài phân biệt các đệ tử theo cường độ của các 
căn. Những vị vớỉ căn mạnh sẽ đạt Niết-bàn ngay trong kiếp 
này. Những vị vóỉ căn yếu holì sẽ đạt Niết-bàn tối hậu trong 
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kiêp sau va VI thê, có lẽ đó la bậc Bat lai. Cạp đoi kia la đê 

phân biệt dựa theo cách thức phát triển. Một hạng dùng 
phưolìg cách 'Tchó", nghĩa là dùng các đề mục thiền quán để 
phát smh trí tuệ sắc bén và đưa thẳng đến nhàm chán và ly 
tham. Phưolìg cách kia dùng đường lối trolì tru và nhẹ nhàng 
holì qua con đưừng bốn thiên-na. Hai loại này gần như tưolìg 
líng với những hành giả đặt trọng tâm vào thiền minh quán 
và những hành giả đặt trọng tâm vào thiền an chỉ. 

Một bài kinh ngắn trong Tưolìg ưng Dự lưu (Sotãpatti- 
samyutta), Kinh văn x,3(3), thuật lại câu chuyện Dĩghãvu, 
một chàng trai trẻ dùng con đường khó khán đặt nặng về tuệ 
quán để tiến đến giai đoạn Bất lai. Khi Dĩghãvu nằm trên 
giường lúc gần qua đờỉ, Đức Phật đến và bảo ông tập về bốn 
pháp của Dự lưu. Dĩghãvu trả lờỉ rằng ông ấy đã có sẵn bốn 
pháp ấy, có nghĩa ông ấy đã là bậc Dự lưu. Tiếp theo, Đức 
Phật dạy ông phải phát triển "sáu minh phần pháp", ông ấy 
làm theo lời Phật dạy và chẳng bao lâu sau khi ông qua đờỉ, 
Đức Phật tuyên bố ông đã đắc quả Bất lai. Mặc dù có thể 
Dĩghãvu đã đắc thiền và không cân phải chỉ dạy thêm, nhưng 
cũng có thể ông ấy đạt giai đoạn Bất lai hoàn toàn do sức 
mạnh của tuệ quán thâm sâu khởỉ sinh từ sáu minh phần này. 

Kinh văn x,3(4) chỉ thêm các phân biệt khác giữa vị thánh 
A-la-hán và Bất lai. Những bài kinh như thế cho thấy sự đa 
dạng hiện hữu ngay trong các vị có trình độ tâm linh như 
nhau. Chính vì Đức Phật có khả năng làm rõ các sự khác biệt, 
Ngài được tán dưolìg là có sự hiểu biết hoàn hảo về tính đa 
dạng của các căn của chúng sinh. 

Bỏỉ vì các vị thánh Bất lai đã tận diệt năm hạ phân kiết sử, 
các vị ấy không còn bị ràng buộc vào cõi dục gióỉ của hiện 
hữu. Tuy nhiên, vị ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi vòng 
tái sinh vì vẫn còn bị trói buộc bỏỉ năm thượng phần kiết sử: 
sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử vi tế và vô minh. Mạn {asmi- 
mãna) khác vóỉ thân kiến - quan kiến về ngã (sakkyã-diịịhi), 
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mặc dù có một phần giống nhau. Kiết sử "thân kiến" khẳng 
định một cái ngã tồn tại có liên hệ đến ngũ uẩn, hoặc là đổng 
hóa vớỉ ngũ uẩn, hoặc là cốt lõi của chúng, hoặc là chủ nhân 
sở hữu chúng. Nhưng kiết sử "mạn" thiếu một nội dung khái 
niệm rõ ràng. Nó ẩn núp tại căn cứ của tâm như là một cảm 
nhận mơ hổ, không hình dạng, nhưng độc đoán về cái "tôi" 
như là một thực tế cụ thể. Mặc dù thân kiến đã được diệt tận ở 
giai đoạn Dự lưu, kiết sử mạn về "tôi là" vẫn tổn tại ở các 
thánh nhân cho đến giai đoạn Bất lai. Đây là điểm sắc bén 
trong bài kinh Khemaka - Kinh văn x,4(l) - vóỉ hai ví dụ rất 
đẹp về mùi hương của hoa và tấm vải giặt. Các vị thánh khác 
biệt vóỉ phàm nhân ở chỗ các vị ấy không chạy theo ngã mạn 
"tôi là". Các vị ấy biết nhận thức "tôi là" chỉ là bịa đặt do 
tưửng tượng, một sai lầm không chỉ đến một cái ngã, một cái 
tôi thật sự hiện hữu. Nhưng các vị ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt 
qua nó. 

Việc chấp thủ vi tế và ý thức còn lại về "tôi là" tổn tại trong 
vị thánh Bất lai bắt nguổn từ vô minh. Để đạt được điểm kết 
thúc của con đường, vị thánh Bất lai phải tiêu diệt các phân 
khúc còn lại của vô minh, xóa tan đi tất cả các dấu vết của 
tham ái và man. Điểm tớỉ han khi vô minh, tham ái và man 
được xóa tan, đánh dấu chuyển đổi từ giai đoạn Bất lai sang 
A-la-hán. Sự khác biệt giữa hai giai đoạn này có thể rất vi tế và 
vì thế, cần phải có các tiêu chuẩn để phân biệt chúng. Trong 
Kinh văn x,4(2), Đức Phật đưa ra nhiêu tiêu chí dựa vào đó, 
vị đệ tử hữu học và vị thánh A-la-hán có thể xác định được vị 
trí của mình. Một điểm đáng chú ý đặc biệt là sự liên hệ giữa 
vị ấy và ngũ căn: Tín, tấn, niệm, định, tuệ. Vị thánh hữu học 
thấy bằng trí tuệ về mục tiêu mà các căn tối hậu đưa đến - là 
Niết-bàn - nhưng chưa thể trú trong đó. Vị thánh A-la-hán 
thấy bằng trí tuệ về mục tiêu tối thượng và cũng có thể trú 
trong mục tiêu đó. 

Các kinh văn tiếp theo cung ứng những quan điểm khác 
nhau về quả vị A-la-hán. Kinh văn x,4(3) mô tả các đặc tính 
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của vị thánh A-la-hán bằng một loạt các ảnh dụ, làm sáng tỏ 
trong cùng một đoạn văn. Kinh văn x,4(4) liệt kê chín điều 
mà một vị thánh A-la-hán không thể làm. Trong Kinh văn 
x,4(5), Đại đức Săriputta mô tả tâm bất động của một vị thánh 
A-la-hán khi đối điện vóỉ các đối tượng của sáu dục trần mạnh 
mẽ và trong Kinh văn x,4(6), ngài liệt kê mườỉ hùng lực của 
vị thánh A-la-hán. Kinh văn x,4(7), trích đoạn từ bài kinh 
Dhãtuvibhanga (Phân tích Giớỉ), bắt đầu bằng câu chuyện đắc 
quả A-la-hán bằng pháp quán các giớỉ - các đoạn kinh quan 
trọng đã được đề cập trong Kinh văn IX,4(3)(c) trong chưolìg 
IX. Tiếp theo đó, bài giảng đề cập đến "bốn nền tảng" {cattãro 
adhiịịhãna) của vị thánh A-la-hán, ở đây được nói đến như là 
một "ẩn sĩ tịch tịnh" (muni santo). Kinh văn x,4(8), bài kinh 
cuối cùng trong phần này, là một bài thơ ca ngọỉ các phẩm 

chất xuất sắc của vi thánh A-la-hán. 

• 

Đầu tiên và đứng đầu trong các vị thánh A-la-hán là chính 
Đức Phật và phần cuối của chương này được dành để nói về 
Ngài. Phần này có tựa đề là "Như Lai" {Tathãgata), đây là 
danh xưng Đức Phật dùng khi nói về mình, trong vai trò như 
là một ngườỉ đã phát hiện và đem đến chân lý giải thoát. Từ 
''Tathãgata" có thể hiểu bằng hai nghĩa: Hiểu như "tathã ãgata" 
- "đến như thế", hàm ý rằng Đức Phật đã đến theo một mô 
hình đã được lập ra (các nhà chú giải luận rằng đó là việc 
hoàn tất mưòỉ hạnh ba-la-mật (pãramĩ) và ba mưoỉ bảy phần 
bổ-đề); hiểu như "tathãgata" - "đi như thế", hàm ý Ngài đã ra 
đi theo một mô hình đã được lập ra (các nhà chú giải luận 
rằng Ngài đã vào Niết-bàn qua hoàn tất tu tập an chỉ, minh 
quán, đạo và quả). 

Các truyền thống sau này của Phật giáo tạo sự phân biệt rõ 
ràng giữa quả vị Phật và A-la-hán, nhưng trong kinh tạng 
Nikãya, sự phân biệt không sắc nét như ngưòỉ ta mong đọỉ, 
nếu họ chỉ dùng các văn liệu về sau để làm chuẩn mực cho 
diễn giải. Một mặt, Đức Phật là vị thánh A-la-hán, điều này 
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rất rõ ràng trong câu kệ chuẩn để tán dưolìg Đức Thế Tôn {iti 
pi so bhagavã araham sammã sambuddho...)} một mặt khác, các vị 
thánh A-la-hán là Phật, trong ý nghĩa các vị ấy đã hoàn toàn 
giác ngộ, sambodhi, qua giác ngộ các chân lý như Đức Phật đã 
thực chứng. Vì thế, sự phân biệt đúng đắn phải là giữa một vị 
Chánh Đẳng Chánh Giác {sammã sambuddha) và vị thánh A-la- 
hán đạt giác ngộ giải thoát như một đệ tử (svaka) của vị Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Tuy nhiên, để tránh những phát biểu rắc 
rối, chúng ta nên dùng cách thông thường diễn tả sự phân biệt 
giữa Đức Phật và vị thánh A-la-hán. 

Như thế, sự liên hệ giữa hai quả vị đó là gì? Phải chăng sự 
khác biệt giữa hai quả vị đó chính yếu là dựa theo trình tự thời 
gian, với có lẽ thêm vài khả năng đặc biệt của vị Phật Chánh 
Giác? Hay là sự khác biệt giữa hai quả vị đó rộng lớn đến nỗi 
phải được xem là hai phân hạng riêng biệt? Kinh điển Nikãya 
trình bày một sự mâu thuẫn rất thú vị, thậm chí khích động, 
về câu hỏi này, như các đoạn kinh văn minh họa ở đây. Kinh 
văn x,5(l) đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa "Đấng Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác" và "một vị tỳ-khưu được giải thoát 
nhờ trí tuệ" (bhikkhu paũnavimutta). Rõ ràng là cụm từ dùng ở 
đây trong ý nghĩa tổng quát cho bất cứ vị đệ tử A-la-hán, chứ 
không chỉ cho vị thiếu sự chứng đắc thiền vô sắc (nghĩa là để 
chỉ chung, không phải để chỉ vị A-la-hán tuệ giải thoát để 
phân biệt vị A-la-hán câu phân giải thoát). Câu trả lờỉ trong 
kinh văn được diễn tả sự phân biệt về vai trò và về ưu tiên 
thờỉ gian. Một vị Phật có phận sự khám phá và giảng giải con 
đường và vị ấy sở hữu sự quen thuộc độc nhất vóỉ những 
phức tạp của con đường mà các vị đệ tử không biết hết được. 
Các vị đệ tử của Ngài đi theo con đường Ngài đã vạch ra và 
sau đó đạt giác ngộ dướỉ sự hướlìg dẫn của Ngài. 

Các tài liệu tranh luận của Phật giáo Hậu kỳ đôi khi mô tả 
Đức Phật vóỉ lòng đại bi và các vị đệ tử A-la-hán là những 
ngườỉ nguội lạnh, sống xa lánh, không quan tâm đến hoàn 
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cảnh của chúng sinh. Như thể tiên đoán sự chỉ trích này, Kinh 
văn x,5(2) cho biết không chỉ Đức Phật mà các vị A-la-hán 
cũng như các vị thánh đệ tử hữu học xuất hiện đem đến hạnh 
phúc cho nhiều ngườỉ, an lạc cho nhiều ngưòỉ, vì lòng thưolìg 
tưởng cho đờỉ, vì lọỉ ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người. Như thế, nếu kinh văn này được xem như có 
thẩm quyền, chúng ta không thể nào tuyên bố rằng lòng từ bi 
và quan tâm vị tha là những phẩm chất phân biệt giữa Phật và 
A-la-hán. 

Holì nữa, Kinh văn x,5(3) cho chúng ta một cái nhìn khác 
về câu hỏi này. ở đây, Đức Phật chất vấn ngài Săriputta (Xá- 
lọỉ-phất) về "tiếng rống sư tử' của ngài rằng ngài đã biết đầy 
đủ về giớỉ đức, phẩm chất (có lẽ là thiền định), trí tuệ, thiền 
trú và giải thoát của chư Phật ba đòỉ - quá khứ, hiện tại và vị 
lai - hay không. Vị đại đệ tử này chỉ có thể trả lờỉ là không thể. 
Nhưng ngài Sãriputta tuyên bố tiếp theo là ngài biết chư Phật 
ba đờỉ chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác bằng 
cách đoan tân năm triền cái, khéo an trú tâm trên bốn niêm 
xứ, như thật tu tập bảy giác chi. 

Đó là những khía cạnh của con đường mà chư Phật đã hoàn 
thành, giống như các vị đệ tử A-la-hán. Ngoài ra, chư Phật có 
thêm các phẩm chất khác vượt trội holì ngay cả các vị đại đệ 
tử A-la-hán. Trong kinh điển Nikãya, tính ưu việt của chư 
Phật dường như dựa trên hai trụ cột chính: Đầu tiên, sự hiện 
hữu của chư Phật bản chất là "vì chúng sinh" trong một cách 

vi tha cao cả nhất mà các vi thánh A-la-hán chỉ có thể mô 

• • 

phỏng theo, nhưng không thể sánh bằng; và thứ hai, kiến thức 
và năng lực tâm linh của chư Phật to lân holì nhiều so vóỉ các 
vị đệ tử A-la-hán. 

Đức Phật nói rằng ngay cả các vị tỳ-khưu đã hoàn toàn giải 
thoát, những vị đã thành tựu "kiến vô thượng, đạo vô thượng 
và giải thoát vô thượng"'/ cũng đều tôn vinh đấng Như Lai bỏỉ 
vì sự giác ngộ của Ngài giúp ngưòỉ khác giác ngộ, sự giải 
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thoát của Ngài giúp người khác giải thoát, sự thực chứng Niết- 
bàn của Ngài giúp ngườỉ khác thực chứng Niết-bàn (MN 35). 
Trong Kinh vàn x,5(4), chứng ta thấy trình bày hai bộ phẩm 
chất được xem như tài năng đặc biệt của một vị Phật, giúp cho 
Ngài rống tiếng rống sư tử trong các hội chứng và chuyển 
Pháp luân. Đó là mưòỉ lực của Như Lai và bốn pháp vô sở úy. 
Mặc dù các vị đệ tử A-la-hán cũng có chung một số phẩm chất 
này, nhưng trên tổng thể, hai bộ phẩm chất này tạo nên sự 
khác biệt của Đức Phật và giúp Ngài hướlìg dẫn, chỉ dạy 
chúng sinh tùy theo khả năng và căn cơ của họ. Bốn pháp vô 
sở úy của Đức Phật chứng tỏ Ngài có uy quyền, có sứ mạng 
cao cả, chỉ thấy được noỉ vị khai sáng một tôn giáo. Kinh văn 
x,5(5) so sánh Như Lai vớỉ mặt tròỉ và mặt trăng, vì sự xuất 
hiện của Ngài trên thế giớỉ là sự thể hiện của đại quang, xua 
tan bóng tối của vô minh. Kinh văn x,5(6) so sánh Ngài như 
là một ngườỉ cứu vớt đàn nai thoát khỏi ách nạn và như thế, 
mô tả Ngài như là một vị ân nhân vĩ đại của nhân loại. 

Vóỉ Kinh văn x,5(7), chúng ta quay về vóỉ ẩn dụ tiếng rống 
sư tử, đã trình bày trước đây, vóỉ một ví dụ khá dài, so sánh 
lòỉ tuyên bố của Đức Phật về bản chất vô thường phổ quát 
như là tiếng rống của sư tử khi nó đi ra khỏi hang. Giống như 
đoạn kết thúc của bài pháp đầu tiên (kinh Chuyển Pháp Luân, 
xem Kinh văn 11,5 trong chương II), kinh văn này cho chúng 
ta chú ý đến phạm vi vũ trụ về sứ mạng của Đức Phật. Thông 
điệp của Ngài không phải chỉ nhắm đến loài ngưòỉ, mà còn 
hưứng đến các cõi tròỉ cao hơn, làm chấn động các ảo tưởng 
của chư thiên. 

Sau cùng, Kinh vàn x,5(8) cho chúng ta một loạt các giải 
thích ngắn vì sao Đức Phật được gọi là Như Lai. Ngài được gọi 
là Như Lai vì Ngài hoàn toàn giác ngộ về bản chất của thế 
gian, nguổn gốc, đoạn tận và con đường đưa đến đoạn tận; vì 
Ngài hoàn toàn hiểu biết tất cả các pháp thế gian, những gì 
được thấy, nghe, cảm giác và nhận thức; vì Ngài luôn luôn nói 
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điều chân thực; vì Ngài làm đúng theo những gì Ngài nói ra; 
và vì Ngài là bậc tối thượng điều phục thế giới. Bài kinh kết 
thúc bằng một bài thơ đầy cảm hứng, có lẽ được gắn vào bỏỉ 
các nhà biên tập kinh điển, ca ngọỉ Đức Phật như là noỉ nương 
náu tối thượng của thế gian. 

Sự sùng bái đối vóỉ bậc Như Lai thể hiện bằng văn xuôi và 
thi kệ đưa chúng ta vào dòng chảy ấm áp của cảm nhận tôn 
giáo bắt nguổn trong Phật giáo Sơ kỳ, luôn luôn hiện diện bên 
dướỉ hình thức bên ngoài có vẻ điềm tĩnh nguội lạnh. Chiều 
hưứng tôn giáo này đã làm Giáo Pháp rộng hơn là một triết lý, 
hay một hệ thống đạo đức, hay một tập họp các kỹ thuật hành 
thiền. Sống động từ bên trong, đưa các tín đổ tiến lên trên, 
chiều hướlìg ấy tạo Giáo Pháp thành một con đường tâm linh 
trọn vẹn. Đây là con đường có gốc trong niềm tin ở một con 
ngườỉ đặc biệt, vừa là vị thây tối thượng dạy về chân lý giải 
thoát và đổng thờỉ, vừa là một tấm gương tối cao về chân lý 
mà Ngài truyền dạy. 
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TRÍCH LỤC 

» 

X. CÁC CẤP ĐỘ THỰC CHỨNG 


1. RUỘNG PHƯỚC CHO THẾ GIAN 

(1) Tám hạng người xứng đáng được cúng dường 

Này các tỳ-khưu, có tám hạng ngưòỉ này, đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đờỉ. Thế nào là tám? 

Bậc Dự lưu, bậc đã hưólìg đến sự chứng ngộ quả Dự lưu; bậc 
Nhất lai, bậc đã hướlìg đến sự chứng ngộ quả Nhất lai; bậc Bất 
lai, bậc đã hưứng đến sự chứng ngộ quả Bất lai; bậc A-la-hán, 
bậc đã hướlìg đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. 

(AN 8:59) 


(2) Khác biệt các căn 

# 

Này các tỳ-khưu, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Những pháp này, này các 
tỳ-khưu, là năm căn. 

Với sự toàn diện, này các tỳ-khưu, vớỉ sự viên mãn năm cán 
này, là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ holì là vị đang thực hành để 
chiíng ngộ quả A-la-hán (A-la-hán hướlìg). Yếu nhẹ holì là bậc 
Bất lai. Yếu nhẹ holì là vị đang thực hành để chứng ngộ quả 
Bất lai (A-na-hàm hướlìg). Yếu nhẹ holì là bậc Nhất lai. Yếu 
nhẹ holì là vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhất lai 
(Nhất lai hướlìg). Yếu nhẹ holì là bậc Dự lưu. Yếu nhẹ holì là 
vị đang thực hành để chứng ngộ quả Dự lưu (Dự lưu hưólìg). 

Đối với ai, này các tỳ-khưu, năm căn này toàn bộ và toàn 
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diện không có, thì Ta nói rằng ngườỉ ấy là ngườỉ đứng phía 
ngoài, là thuộc thành phần phàm phu. 

(SN 48:18) 


(3) Pháp khéo giảng 

42. Chư tỳ-khưu, như vậy, Pháp được Ta khéo giảng, làm 
cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ 
các vải quấn cũ. Chư tỳ-khưu, vì Pháp được Ta khéo giảng, 
làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ 
các vải quẩh cũ, nên những vị tỳ-khưu, là bậc A-la-hán, các 
lâu hoăc đã tân, tu hành thành mãn, viêc nên làm đã làm, 
gánh nặng đã đặt xuống, lý tưửng đã thành đạt, hữu kiết sử 
đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí - vòng luân chuyển 
(sinh tử) của những vị này không thể chỉ bày. 

43. Chư tỳ-khưu, như vậy, Pháp được Ta khéo giảng, ... được 
loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ-khưu, vì Pháp được Ta khéo 
giảng, ... được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ-khưu 
nào đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, thì những vị này thành 
các vị hóa sinh, nhập diệt tại đấy, không còn phải trở lui vào 
đờỉ này nữa. 

44. Chư tỳ-khưu, như vậy, Pháp được Ta khéo giảng, ... được 
loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ-khưu, vì Pháp được Ta khéo 
giảng, ... được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ-khưu 
nào đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham sân si, 
thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất lai, chỉ đến đờỉ này một 

lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. 

• » 

45. Chư tỳ-khưu, như vậy, Pháp được Ta khéo giảng, ... được 
loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ-khưu, vì Pháp được Ta khéo 
giảng, ... được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ-khưu 
nào đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành bậc 
Dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết định hướng đến 
chánh giác. 
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46. Chư tỳ-khưu, như vậy, Pháp được Ta khéo giảng, ... được 
loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ-khưu, vì Pháp được ta khéo 
giảng, ... được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ-khưu 
nào là những vị tùy pháp hành hay tùy tín hành, thì tất cả 
những vị này sẽ hướlìg về chánh giác. 

47. Chư tỳ-khưu, như vậy Pháp được Ta khéo giảng, ... được 
loại trừ khỏi các vải quấn cũ. Chư tỳ-khưu, vì Pháp được Ta 
khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai 
thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ 
lòng tin noỉ Ta, chỉ đủ lòng thưolìg mến đối vóỉ Ta, thì tất cả 
những vị ấy được hướlìg về cõi chư thiên. 

(MN 22, Kinh Ví dụ con rắn) 


(4) Giáo Pháp toàn vẹn 

6. - Này Vaccha, khi ái được một tỳ-khưu đoạn trừ, cắt tận 
gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được tái sinh, không 
thể sinh khỏỉ trong tưolìg lai, tỳ-khưu ấy là bậc A-la-hán, các 
lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã 
đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát. 

7. - Ngoài Tôn giả Gotama, không biết Tôn giả Gotama có 
một tỳ-khưu nào là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, vớỉ thượng 
trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? 

- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trám mà còn nhiều holì thế nữa là những tỳ- 
khưu đệ tử của Ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, vóỉ thượng trí, tự 
mình chiíng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

8. - Ngoài Tôn giả Gotama và các tỳ-khưu, không biết Tôn 
giả Gotama có một tỳ-khưu-ni nào là đệ tử đã đoạn trừ các lậu 
hoặc, vóỉ thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
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ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? 

- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trám mà còn nhiều hon thế nữa là những tỳ- 
khưu-ni, đệ tử của Ta, đã đoạn trừ các lậu hoặc, vóỉ thượng trí, 
tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

9. - Ngoài Tôn giả Gotama, các tỳ-khưu và các tỳ-khưu-ni, 
không biết Tôn giả Gotama có một nam cư sĩ nào là đệ tử sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, 
không phải trở lại đòỉ này nữa? 

- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trám, 
bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều holì thế nữa là những nam 
cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau 
khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, nhập 
Niết-bàn tại chỗ ấy, không phải trở lại đờỉ này nữa [1]. 

10. - Ngoài Tôn giả Gotama, các tỳ-khưu, các tỳ-khưu-ni và 
các nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, 
không biết Tôn giả Gotama có một nam cư sĩ nào là đệ tử sống 
tại gia, mặc áo trắng tuy hưởng thụ vật dục nhưng thực hành 
thánh giáo {sasanakaró), chấp nhận giáo huầh, đã đoạn nghi 
hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào ngưòỉ khác, sống 
trong thánh giáo của bậc Đạo su? 

- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều holì thế nữa là những nam 
cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng tuy hưửng thụ vật 
dục, nhưng thực hành thánh giáo, chấp nhận giáo huẩh, đã 
đoạn nghi hoặc, chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người 
khác, sống trong thánh giáo của bậc Đạo sư [2]. 

11. - Ngoài Tôn giả Gotama, các tỳ-khưu, các tỳ-khưu-ni, các 
nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh và các 
nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc, không 
biết Tôn giả Gotama có một nữ cư sĩ nào là bậc đệ tử sống tại 
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gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sinh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không 
trở lại đờỉ này nữa? 

- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, 
bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều holì thế nữa là những nữ cư 
sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, sau khi 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, nhập Niết-bàn 
tại chỗ ấy, không trở lại đờỉ này nữa [1]. 

12. - Ngoài Tôn giả Gotama, các tỳ-khưu, các tỳ-khưu-ni, các 
nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh, các 
nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưửng thụ dục lạc và các 
nữ cư sĩ nào là bậc đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm 
hạnh, không biết Tôn giả Gotama có nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại 
gia, mặc áo trắng tuy hưửng thụ vật dục nhưng thực hành 
thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn nghi hoặc, chứng 
đắc vô sở úy, không dựa vào ngườỉ khác, sống trong thánh 
giáo của bậc Đạo su? 

- Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, không phải hai 
trăm, không phải ba trăm, không phải bốn trăm, không phải 
năm trăm mà nhiều holì thế nữa là những nữ cư sĩ, là đệ tử 
sống tại gia, mặc áo trắng tuy hưởng thụ vật dục nhưng thực 
hành thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn nghi hoặc, 
chiíng đắc vô sở úy, không dựa vào ngườỉ khác, sống trong 
thánh giáo của bậc Đạo sư [2]. 

13. - Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, nhưng các tỳ-khưu không được thành mãn, 
như vậy đờỉ sống tâm linh không được đây đủ về phương 
diện này. Vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và 
các tỳ-khưu cũng được thành mãn; như vậy đờỉ sống tâm linh 
được đầy đủ về phương diện này. Nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các tỳ-khưu đã thành mãn, nhưng các 
tỳ-khưu-ni không thành mãn; như vậy đòỉ sống tâm linh 
không được đây đủ về phương diện này. Vì rằng Tôn giả 
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Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ-khưu đã thành mãn 
và các tỳ-khưu-ni đã thành mãn; như vậy đờỉ sống tâm linh 
được đầy đủ về phương diện này. Nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các tỳ-khưu đã thành mãn, các tỳ- 
khưu ni đã thành mãn, nhưng các nam cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo trắng, theo phạm hạnh không thành mãn; như vậy đời 
sống tâm linh đã không được đầy đủ về phương diện này. Vì 
rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các tỳ-khưu 
cũng đã thành mãn, các tỳ-khưu-ni cũng đã thành mãn, các 
nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh cũng đã 
thành mãn; như vậy đờỉ sống tâm linh đã được đây đủ về 
phương diện này. Nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này và các tỳ-khưu đã thành mãn, các tỳ-khưu ni đã thành 
mãn, các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh 
đã thành mãn, nhưng các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưửng thụ vật dục không thành mãn; như vậy đòỉ sống tâm 
linh không được đây đủ về phương diện này. Vì rằng Tôn giả 
Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ-khưu đã thành mãn 
và các tỳ-khưu-ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn và các nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, hưửng thụ vật dục đã thành mãn; 
như vậy đòỉ sống tâm linh được đầy đủ về phương diện này. 
Nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ-khưu 
đã thành mãn, các tỳ-khưu-ni đã thành mãn, các nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn, các 
nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục đã 
thành mãn; nhưng các nữ cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, 
sống theo phạm hạnh không thành mãn; như vậy đòỉ sống 
tâm linh không được đầy đủ về phương diện này. Vì rằng Tôn 
giả Gotama đã thành mãn pháp này và các tỳ-khưu đã thành 
mãn, các tỳ-khưu-ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn, các nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ các vật dục đã thành 
mãn và các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm 
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hạnh đã thành mãn; như vậy đòi sống tâm linh được đầy đủ 
về phương diện này. Nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này và các tỳ-khưu đã thành mãn, các tỳ-khưu-ni đã thành 
mãn, các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh 
đã thành mãn, các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưửng 
thụ vật dục đã thành mãn và các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn; nhưng các nữ cư sĩ sống 
tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục không thành mãn; 
như vậy đờỉ sống tâm linh đã không đầy đủ về phương diện 
này. Vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này và các 
tỳ-khưu đã thành mãn, các tỳ-khưu-ni đã thành mãn, các nam 
cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành 
mãn, các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưửng thụ vật 
dục đã thành mãn, các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo 
phạm hạnh đã thành mãn và các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trắng, hưởng thụ các vật dục đã thành mãn; như vậy đờỉ sống 
tâm linh được đây đủ về phương diện này. 

Thưa Tôn giả Gotama, ví như sông Hằng (Ganga) hưứng về 
biển cả, chảy về biển cả, xuôi dòng về biển cả, đạt đến biển cả; 
cũng vậy, hội chúng này của Tôn giả Gotama, gổm có ngườỉ 
xuất gia và tại gia hướlìg về Niết-bàn, chảy về Niết-bàn, xuôi 
dòng về Niết-bàn, đạt đến Niết-bàn. 

(MN 73, Dại kinh Vacchagotta) 

Ghi chú: 

[1] Bậc Bâí lai; [2] Bậc Nhâỉ lai và Dự lưu. 


(5) Bảy hạng Thánh nhân 

11. Này các tỳ-khưu, Ta không nói rằng đối vóỉ tất cả tỳ- 
khưu, có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Ta 
không nói rằng đối vóỉ tất cả tỳ-khưu không có sự việc cần 
phải làm, nhờ không phóng dật. 

12. Đối vóỉ những tỳ-khưu là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã 
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đoan tân, tu hành thành mãn, các viêc nên làm đã làm, đã đát 
gánh nặng xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát, Ta nói rằng không có sự việc cân 
phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã 
được các vị này làm, nhờ không phóng dật. Các vị này không 
thể trở thành phóng dật. 

13. Đối vóỉ các tỳ-khưu còn là các bậc hữu học, tâm chưa 
thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn khỏi các 
triền ách, Ta nói rằng có sự việc cân phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi các bậc tôn giả này 
thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế 
ngự các căn, các vị ấy cần phải tự mình nhờ thượng trí chứng 
ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của phạm hạnh, vì mục đích này, các thiện gia nam tử 
chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do 
vậy, đối vóỉ những tỳ-khưu này, vì thấy quả này của không 
phóng dật nên Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không 
phóng dật. 

14. Này các tỳ-khưu, có bảy hạng ngưòỉ sống trong đờỉ này. 
Thế nào là bảy? Bậc câu phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc 
thân chiíng, bậc kiến đáo, bậc tín giải thoát, bậc tùy pháp 
hành, bậc tùy tín hành. 

15. Thế nào là bậc câu phần giải thoát? ở đây, có người, sau 
khi thân đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
sắc pháp và vô sắc pháp và sau khi đã thấy vóỉ trí tuệ, các lậu 
hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị này được gọi là 
hạng ngưòỉ câu phần giải thoát. 

Đối VÓI tỳ-khưu này, Ta nói rằng không có sự việc cần phải 
làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật, vị ấy không có thể trở 
thành phóng dật. 

16. Thế nào là bậc tuệ giải thoát? ở đây, có ngưòỉ, sau khi 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
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sắc pháp và vô sắc pháp và sau khi đã thấy vóỉ trí tuệ, các lậu 
hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy 
được gọi là bậc tuệ giải thoát. 

Đối vóỉ tỳ-khưu này, Ta nói không có sự việc cần phải làm, 
nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được vị 
này làm, nhờ không phóng dật; vị ấy không có thể trở thành 
phóng dật. 

17. Thế nào là bậc thân chứng? ở đây, có ngườỉ sau khi thân 
chiíng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và 
vô sắc pháp và sau khi đã thấy vớỉ trí tuệ, một số lậu hoặc của 
vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là 
bậc thân chứng. 

Đối vóỉ tỳ-khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này 
thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế 
ngự các cán, vị này cân phải tự mình vớỉ thượng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của phạm hạnh, vì mục đích này, các thiện gia nam tử 
đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối vớỉ tỳ- 
khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 

18. Thế nào là bậc kiến đáo? ở đây, có ngườỉ, sau khi tự thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp và sau khi đã thấy vớỉ trí tuệ, một số lậu 
hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn; và các pháp do Như 
Lai tuyên thuyết được vị này thẩm tra một cách hoàn toàn vóỉ 
trí tuệ. Vị này được gọi là kiến đáo. 

Đối vóỉ tỳ-khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này 
thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế 
ngự các căn, vị này cần phải tự mình vóỉ thượng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
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thượng của phạm hạnh, vì mục đích này, các thiện gia nam tử 
đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối vóỉ tỳ- 
khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 

19. Thế nào là bậc tín giải thoát? ở đây, có ngườỉ, sau khi tự 
thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc pháp 
và vô sắc pháp và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc 
của vị này được đoạn trừ một cách hoàn toàn và lòng tin của 
vị này đối vóỉ Như Lai đã được xác định, phát sinh từ căn để 
an trú. Vị này được gọi là bậc tín giải thoát. 

Đối vóỉ tỳ-khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này 
thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế 
ngự các căn, vị này cần phải tự mình vóỉ thượng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của phạm hạnh, vì mục đích này, các thiện gia nam tử 
đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối vóỉ tỳ- 
khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 

20. Và này các tỳ-khưu, thế nào là hạng ngườỉ tùy pháp 
hành? ớ đây, có người, sau khi tự thân không chứng đắc các 
tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp và 
sau khi đã thấy vóỉ trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được 
đoạn trừ một cách hoàn toàn; và các pháp do Như Lai tuyên 
thuyết chỉ được vị này chấp nhận một cách vừa phải vóỉ trí 
tuệ, dù cho vị này có những pháp như là tín căn, tấn căn, niệm 
căn, định căn, tuệ căn. Vị này được gọi là người tùy pháp 
hành. 

Đối vóỉ tỳ-khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này 
thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế 
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ngự các căn, vị này cân phải tự mình vóỉ thượng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của phạm hạnh, vì mục đích này, các thiện gia nam tử 
đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối vớỉ tỳ- 
khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 

21. Thế nào là ngưòỉ tùy tín hành? ở đây, có người, sau khi 
tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
sắc pháp và vô sắc pháp và sau khi đã thấy vóỉ trí tuệ, nhưng 
các lậu hoặc không được đoạn trừ. Nhưng nếu vị này có đủ 
lòng tin và lòng thưolìg đối vớỉ Như Lai, thì vị này sẽ có 
những pháp như là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ 
căn. Vị này được gọi là ngườỉ tùy tín hành. 

Đối vóỉ tỳ-khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. Vì sao vậy? Dù cho trong khi tôn giả này 
thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế 
ngự các căn, nhưng vị này cân phải tự mình vóỉ thượng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích 
vô thượng của phạm hạnh, vì mục đích này, các thiện gia nam 
tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Do vậy, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối vóỉ tỳ- 
khưu này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 

(MN 70, Kinh Kítãgiri) 


2. BẬC Dự LƯU 

(1) Bôh Dự lưu phẩn 

Ihê lon nói với lon giá Sariputta: 

- "Dự lưu phần, dự lưu phần", này Sãriputta, được nói đến 
như vậy. Này Sãriputta, thế nào là Dự lưu phần? 

- Thân cận các bậc chân nhân, bạch Thế Tôn, là Dự lưu 
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phần. Nghe diệu pháp là Dự lưu phần. Như lý tác ý là Dự lưu 
phần. Thực hành pháp và tùy pháp là Dự lưu phần. 

- Lành thay, lành thay, này Săriputta! "Dòng sông, dòng 
sông", này Sãriputta, được nói đến như vậy. Này Sãriputta, 
thế nào là dòng sông? 

- Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông Bát Chi Thánh Đạo; tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

- Lành thay, lành thay, này Sãriputta! "Dự lưu, Dự lưu", này 
Săriputta, được gọi là như vậy. Này Săriputta, thế nào là Dự 
lưu? 

- Bạch Thế Tôn, ai thành tựu Bát Chi Thánh Đạo này, ngườỉ 
ấy gọi là Dự lưu. Vị tôn giả vóỉ tên như vậy, vớỉ họ như vậy. 

- Lành thay, lành thay, này Săriputta! Này Săriputta, ai 
thành tựu Bát Chi Thánh Đạo, ngườỉ ấy được gọi là bậc Dự 
lưu. Vị tôn giả vóỉ tên như vậy, vóỉ họ như thế vậy. 

(SN 55:5) 


(2) Thể nhập chánh tánh 

- Này các tỳ-khưu, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai 
... Mũi... Lưõỉ ... Thân ... Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 

Ai có lòng tin, có tín giải đối vớỉ những pháp này; vị ấy được 
gọi là vị tùy tín hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân 
địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những 
hành động gì, do làm hành động ấy, phải sinh vào địa ngục, 
bàng sinh, ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà 
không chứng quả Dự lưu. 

Ai chấp nhận các pháp sau khi suy quán đến mức độ vừa đủ 
vớỉ trí tuệ; vị ấy được gọi là tùy pháp hành, đã nhập chánh 
tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy 
không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy. 
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phải sinh vào địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ; một vị không có 
thể mệnh chung mà không chứng quả Dự lưu. 

Với ai, đối vóỉ những pháp này, biết rõ như vậy, thấy rõ như 
vậy, vị ấy được gọi là đã chứng Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ. 

(SN 25:1) 


(3) Chứng được minh kiêh 

Rối Ihê lon lay lên mọt ít bụi trên đau móng tay roi gọi các 
tỳ-khưu: 

- Này các tỳ-khưu, các ông nghĩ thế nào, cái gì nhiều holì, 
một ít bụi này Ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả đất lớn 
này? 

- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hon, tức là quả đất 
lớn này. ít hon là một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu 
ngón tay; không phải một trám lân, không phải một ngàn lân, 
không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so sánh 
quả đất lón vóỉ một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón 
tay. 

- Cũng vậy, này các tỳ-khưu, đối VÓI vị thánh đệ tử đã 
chiíng được kiến cụ túc, đối vớỉ ngườỉ đã chứng được minh 
kiến, cái này là nhiêu hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã 
được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại, không phải một trăm lần, 
không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có 
thể sánh bằng khi so sánh vớỉ khổ uẩn trước đã được đoạn tận, 
đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn. 

Này các tỳ-khưu, như vậy lọỉ ích lứn thay là pháp minh kiến 
(dhammãbhisamaya)} như vậy lọỉ ích lân thay là chứng đắc 
pháp nhãn (dhammacakkhupaịilãbha). 


(SN 13:1) 




X. Các cẩp độ thực chứng 501 


(4) Bốn pháp thành tựu Dự lưu 

- Thành tựu bốn pháp, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử là bậc 
Dự lưu, không có thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 
Thế nào là bốn? 

ở đây, này các tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đối vóỉ đức Phật: "Đây bậc ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối vóỉ Pháp: "Pháp do 
Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thờỉ, 
đến để mà thấy, có khả năng hưólìg thượng, được ngườỉ trí tự 
mình giác hiểu". 

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối vóỉ chúng Tăng: "Diệu 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn. ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân 
chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám 
chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng 
cứng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước 
điền vô thượng ở đờỉ". 

Vị ấy thành tựu các gióỉ được các bậc thánh ái kính, không bị 
phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế 
nhiễm, đem lại giải thoát, được ngườỉ trí tán thán, không bị 
chấp thủ, đưa đến thiền định. 

Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử là 
bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc sẽ chứng quả 
giác ngộ. 

(SN 55:2) 


(5) Lơi đắc cao hơn lơi đắc của hôh châu 

» • 

- Dù cho, này các tỳ-khưu, một vị Chuyển luân vưolìg làm 
chúa tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sinh lên thiện thú, thiên giớỉ, thế giới này, cộng trú vóỉ 
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chư thiên ở cõi Ba mưcfỉ ba; tại đấy, vị ấy trú trong rừng 
Nandana, được chứng thiên nữ đoanh vây, được đầy đủ, được 
cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng 
không được đầy đủ bốn pháp; vị ấy chưa được giải thoát khỏi 
địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sinh vào loài bàng sinh, 
chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ và chưa thoát khỏi ác sinh, ác 
thú, đọa xứ. 

Nhưng này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử, dù sống bằng các 
miếng ăn khất thực, đắp với y nhiều tấm (nantakãni); nhưng vị 
ấy có đầy đủ bốn pháp. Vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi sinh vào loài bàng sinh, được giải thoát 
khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

Thế nào là bốn? Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động 
đối vớỉ đức Phật, đối vớỉ Pháp, đối vớỉ Tăng, thành tựu các 
giới được các bậc thánh ái kính. 

Và này các tỳ-khưu, có sự lọỉ đắc của bốn châu và sự lọỉ đắc 
của bốn pháp. Sự lợi đắc bốn châu không đáng giá bằng một 
phần mưòỉ sáu của sự lọỉ đắc bốn pháp. 

(SN 55:1) 


3. BẬC BẤT LAI 

(1) Đoạn trừnăm hạ phẩn kiêí sử 

7. Này Ananda, có con đường, lộ trình đưa đến sự đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử. Nếu ai không thực hành con đường ấy, 
lộ trình ấy, mà năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay được 
thấy rõ, hay được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. Ví 
như, đối vóỉ một cây lân đứng thẳng có lõi cây, nếu ngưòỉ ấy 
không đẽo vỏ trong, không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể 
đẽo được lõi cây, sự tình này không xảy ra. 

Này Ananda, có con đường, lộ trình đưa đến sự đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử. Nếu ai thực hành con đường ấy, lộ trình 
ấy, thì năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy 
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rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình như vậy xảy ra. Ví như, đối 
vóỉ một cây lớlì, đứng thẳng có lõi cây, nếu ngưòỉ ấy sau khi 
đẽo vỏ trong, sau khi đẽo giác cây, thì sẽ đẽo được lõi cây, sự 
tình này xảy ra. 

8. Này Ãnanda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, con quạ 
có thể uống được. Rồi một ngườỉ ốm yếu đi đến và nghĩ như 
sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, vóỉ tay của ta, ta 
sẽ đến bờ bên kia an toàn". Nhưng ngườỉ ấy không thể sau khi 
lội cắt ngang dòng sông Hằng, vớỉ tay của ngườỉ ấy, đến được 
bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, bất cứ ai, khi được giảng pháp 
để đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy không thích thú, 
không hoan hỷ, không có định tĩnh, không có giải thoát, thì vị 
ấy được xem là giống như ngưòi ốm yếu kia. 

Này Ãnanda, ví như sông Hằng, nước lân, đầy tràn, con quạ 
có thể uống được. Rổi một ngưòỉ lực sĩ đi đến và nghĩ như 
sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, vớỉ tay của ta, ta 
sẽ đến bờ bên kia an toàn". Ngưòỉ ấy có thể sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng vóỉ tay của ngườỉ ấy, đến được bờ bên 
kia an toàn. Cũng vậy, bất cứ ai, khi được giảng pháp để được 
đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy thích thú, hoan hỷ, có 
định tĩnh, có giải thoát, thì vị ấy được xem là giống như ngườỉ 

lưc sĩ kia. 

• 

9. Và này Ãnanda, thế nào là con đường, thế nào là lộ trình 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? ớ đây, tỳ-khưu do 
viễn ly các sinh y (upadhiviveka), do đoạn trừ các bất thiện 
pháp, do làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diện, 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền-na thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. 

Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, 
hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, như cục 
bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướlìg, như 
kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát 
tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. 
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vị ấy tập trung tâm vào bất tử giớỉ (amatadhãtu) và nghĩ rằng: 
"Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự 
xả ly tất cả sinh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn". 
Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các 
lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, 
thì do sự tham Pháp, hỷ Pháp của mình, vóỉ sự đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sinh, nhập Niết-bàn ở đấy, 
không phải trở lui đờỉ này nữa. Đây là con đường, đây là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 

10-12. Lại nữa, này Ãnanda, tỳ-khưu diệt tầm và tứ, chứng 
và trú thiền-na thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm ... ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú thiền-na thứ ba ... xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền-na thứ tư 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưửng pháp, 
hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, ..., là vô ngã. Vị này 
giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi 
các pháp ấy, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giớỉ (amatadhãtu) ... 
Đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử. 

13. Lại nữa, này Ãnanda, tỳ-khưu vượt lên mọi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối vớỉ dị tưởng, 
vị tỳ-khưu nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú 
không vô biên xứ. 

Vị này chánh quán mọi thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, 
thức pháp là vô thường, khổ, ..., là vô ngã. Vị này giải thoát 
tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, 
vị ấy tập trung tâm vào bất tử giớỉ (amatadhãtu) ... Đây là con 
đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết 
sử. 

14. Lại nữa, này Ananda, tỳ-khưu vượt lên mọi không vô 
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biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng và trú thức vô 
biên xứ. 

Vị này chánh quán mọi thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, 
thức pháp là vô thường, khổ, ..., là vô ngã. Vị này giải thoát 
tâm khỏi các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, 
vị ấy tập trung tâm vào bất tử giớỉ (amatadhãtu) ... Đây là con 
đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết 
sử. 

15. Lại nữa, này Ananda, tỳ-khưu vượt lên mọi thức vô biên 
xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng và trú vô sở hữu xứ. 

Vị này chánh quán mọi thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, 
thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như 
mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chưứng, như kẻ địch, 
như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi 
các pháp ấy. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy tập 
trung tâm vào bất tử giớỉ (amatadhãtu) và nghĩ rằng: "Đây là 
tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly 
tất cả sinh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Nếu an 
trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 
Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do sự 
tham pháp, hỷ pháp của mình, thì do sự đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử, vị ấy được hóa sinh, nhập Niết-bàn ở đấy, không 
phải trở lui đòỉ này nữa. Đây là con đường, đây là lộ trình đưa 
đến sự đoạn trừ nám hạ phần kiết sử. 

(MN 64, Đại kinh Mãluĩỉkya) 


(2) Bốn hạng người 

Này các tỳ-khưu, có bốn hạng ngườỉ này có mặt, hiện hữu ở 
đờỉ. Thế nào là bốn? 

ở đây, này các tỳ-khưu, có hạng ngườỉ ngay trong hiện tại 
chiíng được hữu hành Niết-bàn (sasankharaparinibbãyi). ớ đây, 
có hạng ngườỉ khi thân hoại mạng chung, chứng được hữu 
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hành Niết-bàn. ở đây, có hạng ngườỉ ngay trong hiện tại 
chiíng được vô hành Niết-bàn (asankharaparinibbãyi). ớ đây, 
có hạng ngườỉ khi thân hoại mạng chung, chứng được vô 
hành Niết-bàn. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là hạng người ngay trong hiện 
tại chứng được hữu hành Niết-bàn? ớ đây, tỳ-khưu sống quán 
bất tịnh trên thân, vớỉ tưửng nhàm chán đối vóỉ các món án, 
vóỉ tưởng không hoan hỷ đối vóỉ tất cả thế giớỉ, quán vô 
thường đối vớỉ tất cả hành, vóỉ tưởng về sự chết, khéo an trú 
nội tâm. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực, 
tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Vóỉ vị ấy, năm căn này 
hiện khởỉ rất dổi dào, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, tuệ cán. Vị ấy, do năm cán này hiện ra rất dổi dào, ngay 
trong hiện tại, chứng được hữu hành Niết-bàn. Như vậy, có 
hạng ngườỉ ngay trong hiện tại chứng được hữu hành Niết 
Bàn. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là hạng ngưòỉ sau khi thân hoại 
mạng chung, chứng được hữu hành Niết-bàn? ớ đây, tỳ-khưu 
sống quán bất tịnh trên thân, vóỉ tưởng nhàm chán đối vóỉ các 
món ăn, vóỉ tưởng không hoan hỷ đối VÓI tất cả thế giớỉ, quán 
vô thường đối vóỉ tất cả hành, vóỉ tưởng về sự chết, khéo an 
trú nội tâm. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín 
lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Vóỉ vị ấy, năm căn này 
hiện ra mềm yếu, tức là tín căn, tấn căn, niệm cán, định cán, 
tuệ căn. Vị ấy, do năm cán này hiện ra mềm yếu, khi thân hoại 
mạng chung, vị ấy chứng được hữu hành Niết-bàn. Như vậy, 
có hạng ngườỉ khi thân hoại mạng chung, chứng được hữu 
hành Niết-bàn. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là hạng người ngay trong hiện 
tại chứng được vô hành Niết-bàn? ở đây, tỳ-khưu ly dục, ly 
pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền-na thứ nhất, ... 
chiíng đạt và an trú thiền-na thứ tư. Vị ấy sống y cứ trên năm 
hữu học lực, tức là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 
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Vóỉ vị ấy, năm căn này hiện khỏỉ rất dổi dào, tức là tín cán, tẩh 
căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, vị 
ấy ngay trong hiện tại, chứng được vô hành Niết-bàn. Như 
vậy, có hạng ngườỉ ngay trong hiện tại chứng được vô hành 
Niết-bàn. 

Và này các tỳ-khưu, thế nào là hạng ngườỉ sau khi thân hoại 
mạng chung, chứng được Vô hành Niết-bàn? ớ đây, này các 
tỳ-khưu, tỳ-khưu ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an 
trú thiền-na thứ nhất, ... chứng đạt và an trú thiên-na thứ tư. 
Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tín lực, tấn lực, 
niệm lực, định lực, tuệ lực. Vóỉ vị ấy, năm căn này hiện ra 
mềm yếu, tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 
Do năm căn này mềm yếu, vị ấy khi thân hoại mạng chung, 
chứng được vô hành Niết-bàn. Như vậy, có hạng người khi 
thân hoại mạng chung, chứng được vô hành Niết-bàn. 

Này các tỳ-khưu, có bốn hạng ngưòỉ này có mặt, hiện hữu ở 
đờỉ. 

(AN 4:169) 


(3) Sáu minh phẩn pháp 

Một thòỉ, Thế Tôn ở Răjagaha (Vưolìg Xá), Trúc Lâm, chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, cư sĩ ETighăvu bị bệnh, 
đau đớn, bị trọng bệnh. Rổi cư sĩ Dĩghãvu thưa vóỉ cha là 
Jotika: 

- Thưa Cha, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nhân danh 
con, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: "Cư sĩ Dighăvu, 
bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau dân, bị trọng bệnh, xin cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn". Rổi Cha hãy thưa như sau: "Lành 
thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ ETighãvu vì 
lòng từ mẫn". 

- Được, này con. 

Gia chủ Jotika nghe lờỉ cư sĩ Dĩghãvu, đi đến Thế Tôn, sau 
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khi đen, đánh lê Ihê lon va ngoi xuống mọt bên. Ngoi mọt 
bên, gia chủ Jotika bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cư sĩ ETighãvu bị bệnh, đau đólì, bị trọng 
bệnh. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa như sau: 
"Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ 
ETighãvu vì lòng từ mẫn". 

Ihê lon im láng nhận lời. Rối Ihẽ lon đáp y, cam y bát đi 
đến nhà cư sĩ ETighãvu. Sau khi đến, ngổi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Ngổi xuống rổi, Thế Tôn nói vóỉ cư sĩ ETighãvu: 

- Này Dĩghăvu, ông có kham nhẫn được chăng? ông có chịu 
đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng 
trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng? 

- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có 
thể chịu đựng. Đau đứn kịch liệt noỉ con không có giảm thiểu, 
chúng táng trưởng. Chúng có dấu hiệu tăng trưởng, không có 
dấu hiệu giảm thiểu. 

- Do vậy, này ETighãvu, ông hãy học tập như sau: "Ta sẽ 
thành tựu lòng tin bất động đối vóỉ đức Phật: 'Đây bậc ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn'. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối vớỉ 
Pháp: Tháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có 
hiệu quả tức thờỉ, đến để mà thấy, có khả năng hướlìg thượng, 
được ngưòỉ trí tự mình giác hiểu'. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất 
động đối với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của 
Ihẽ lon. lức la bon đoi tám chúng. Chúng đệ tứ cua Ihê lon 
là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đòỉ'. Ta sẽ thành 
tựu các gióỉ được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, 
không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem 
lại giải thoát, được ngườỉ trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
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đến thiền định". Như vậy, này ETighavu, ông cân phải học tập. 

- Bạch Thế Tôn, đối vóỉ bốn Dự lưu phần do Thế Tôn thuyết 
giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở trong con. Con thực hiện 
chúng đầy đủ. Con thành tựu lòng tin bất động đối vóỉ Phật, 
Pháp, chúng Tăng và con thành tựu các giớỉ được các bậc 
thánh ái kính. 

- Do vậy, này ETighãvu, sau khi ông đã an trú trong bốn Dự 
lưu phần này, ông hãy tu tập thêm sáu minh phần pháp (cha 
viiiãbhãgiyã dhammã). 

ở đây, này ETighãvu, ông hãy trú, quán vô thường trong tất 
cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng 
trong khổ, quán tưửng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán 
tưởng đoạn diệt. Như vậy, này ETighăvu, ông cần phải học 
tập. 

- Bạch Thế Tôn, đối vớỉ sáu minh phần pháp được Thế Tôn 
thuyết giảng này, chúng đều có ở trong con và con thực hiện 
chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con trú, quán vô thường trong 
tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã 
tưởng trong khổ, quán tưửng đoạn tận, quán tưởng ly tham, 
quán tưởng đoạn diệt. Nhưng, bạch Thế Tôn, con có ý nghĩ 
sau đây: "Ta không có muốn gia chủ Jotika ở đây khi ta chết 
phải rơi vào khốn khổ (vighata)". 

- Này ETighãvu, chớ có tác ý như vậy! Hãy nhìn, này 
ETighãvu! Những gì Thế Tôn đang nói cho con, con hãy khéo 
tác ý. 

Rổi Thế Tôn, sau khi giáo gióỉ cho cư sĩ ETighãvu, từ chỗ ngổi 
đứng dậy và ra đi. Cư sĩ ETighảvu, sau khi Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, liền mệnh chung. 

Rổi nhiều tỳ-khưu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế 
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lon, ngoi xuống mọt bên, rối bạch Ihê lon: 

- Bạch Thế Tôn, cư sĩ ETighảvu đã mệnh chung. Sinh thú cư 
sĩ ấy thế nào? Sinh xứ cư sĩ ấy chỗ nào? 
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- Hiền minh, này các tỳ-khưu, là cư sĩ Dĩghãvu. Cư sĩ 
ETighãvu thực hiện các pháp và tùy pháp, không làm phiền 
nhiễu Ta vớỉ những kiện tụng về pháp. Cư sĩ ETighăvu, sau khi 
đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh nhập diệt ở tại 
đấy (cõi Tịnh cư thiên), không còn trở lui thế giớỉ này nữa. 

(SN 55:3) 

(4) Năm hạng Bãi Lai 

Này các tỳ-khưu, bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm 
cho sung mãn như vậy, thì bảy quả, bảy lọỉ ích được chờ đọỉ. 
Thế nào là bảy quả, bảy lọỉ ích? 

Ngay trong hiện tại, lập tức thành tựu được chánh trí. 

Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu được 
chánh trí, thì khi lâm chưng, thành tựu được chánh trí. 

Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu được 
chánh trí; nếu khi lâm chung, không thành tựu được chánh trí, 
thì sau khi đoạn tận năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
ban Bát-niết-bàn (antarãparinibbãyi). 

Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu được 
chánh trí; nếu khi lâm chung, không thành tựu được chánh trí; 
nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, không chứng được 
Trung ban bát Niết-bàn, thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết 
sử, chứng được Sinh ban Bát-niết-bàn (upahaccaparinibbãyi). 

Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không chứng được chánh 
trí; nếu khi lâm chung, không chứng được chánh trí; nếu sau 
khi đoạn tận năm hạ phân kiết sử, không chứng được Trung 
ban Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, 
không chứng được Sinh ban Bát-niết-bàn, thì sau khi đoạn tận 
năm hạ phần kiết sử, chứng được Vô hành Bát-niết-bàn {asan- 
kharaparinibbãyi ). 

Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu chánh trí; 
nếu khi lâm chung, không chứng được chánh trí; nếu sau khi 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, không chứng được Trung ban 
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Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn diệt được năm hạ phân kiết sử, 
không chứng được Sinh ban Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn 
tận năm hạ phần kiết sử, không chứng được Vô hành Bát-niết- 
bàn; thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, chứng được 
Hữu hành Bát-niết-bàn (sasankharaparinibbãyi). 

Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu chánh trí; 
nếu khi lâm chung, không chứng được chánh trí; nếu sau khi 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, không chứng được Trung ban 
Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, 
không chứng được Sinh ban Bát-niết-bàn; nếu sau khi đoạn 
tận năm hạ phần kiết sử, không chứng được Vô hành Bát-niết- 
bàn; nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, không chứng 
đươc Hữu hành Bát-niết-bàn; thì sau khi đoan tân năm ha 
phần kiết sử, vị ấy là bậc Thượng lưu (uddhamsota), đạt được 
Sắc cứu cánh thiên (akaniịịha). 

Này các tỳ-khưu, do tu tập bảy giác chi như vậy, do làm cho 
sung mãn như vậy nên được chờ đợi bảy quả này, bảy lọỉ ích 
này. 

(SN 46:3) 


4. A-LA-HAN 

(1) Dư tàn ngã mạn "Tôi là" 

Một thờỉ, nhiều tỳ-khưu trưởng lão sống ở Kosambi, tại vườn 
Ghosita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn Badarica, 
bị bệnh, đau dân, bị trọng bệnh. 

Rổi các tỳ-khưu trưởng lão vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư 
đứng dậy và gọi Tôn giả Dãsaka: 

- Này hiền giả Dãsaka, hãy đi đến tỳ-khưu Khemaka. Sau 
khi đến, hãy nói vóỉ tỳ-khưu Khemaka: "Này hiền giả 
Khemaka, các trưởng lão nói vớỉ hiên giả như sau: 'Này hiền 
giả, hiền giả có kham nhẫn được không? Hiền giả có chịu 
đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm không tăng 
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trưởng? Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không tăng 
trưởng?'" 

- Thưa vâng, chư hiền. 

Tôn giả Dãsaka vâng đáp các tỳ-khưu ấy, đi đến Tôn giả 
Khemaka. Sau khi đến, nói với Tôn giả Khemaka: 

- Này hiền giả Khemaka, các trưởng lão nói vớỉ hiền giả như 
sau: "Này hiền giả, hiền giả có kham nhẫn được không? Hiền 
giả có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ tổn giảm 
không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu thuyên giảm, 
không táng trưởng?" 

- Tôi không thể kham nhẫn, thưa hiền giả. Tôi không thể 
chịu đựng. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không thuyên 
giảm. 

Rổi Tôn giả Dăsaka đi đến các tỳ-khưu trưởng lão. Sau khi 
đến, thưa vóỉ các tỳ-khưu trưởng lão: 

- Thưa chư hiền, tỳ-khưu Khemaka nói như sau: "Tôi không 
thể kham nhẫn, thưa hiên giả. Tôi không thể chịu đựng. Có 
những dấu hiệu tăng trưửng, không thuyên giảm". 

- Này hiền giả Dãsaka, hãy đi đến tỳ-khưu Khemaka. Sau 
khi đến, nói vóỉ tỳ-khưu Khemaka: "Này hiền giả Khemaka, 
các bậc trưửng lão nói vóỉ hiên giả như sau: 'Này hiên giả, Thế 
Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, 
tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ 
uẩn này, Tôn giả Khemaka quán có cái gì là tự ngã hay ngã sở 
không?'" 

- Thưa vâng, chư hiên. 

Tôn giả Dãsaka vâng đáp các tỳ-khưu trưởng lão, đi đến Tôn 
giả Khemaka. Sau khi đến, nói vớỉ Tôn giả Khemaka: 

- Này hiền giả Khemaka, các bậc trưởng lão nói vóỉ hiền giả 
như sau: "Này hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn, tức 
là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưửng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức 
thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, Tôn giả Khemaka quán có 
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cái gì là tự ngã hay ngã sở không?" 

- Ihưa hiẽn giá, Ihẽ lon có nói đen năm thú uan nay, tức la 
sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức 
thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán 
cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. 

Rổi Tôn giả Dãsaka đi đến các tỳ-khưu trưởng lão. Sau khi 
đến, nói vóỉ các tỳ-khưu trưởng lão: 

- Tỳ-khưu Khemaka, thưa chư hiên, đã nói như sau: "Thưa 
hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ 
uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. 
Trong năm thủ uẩn này, này hiên giả, tôi không quán cái gì là 
tự ngã hay ngã sở cả". 

- Này hiền giả Dãsaka, hãy đi đến tỳ-khưu Khemaka. Sau 
khi đến, nói vóỉ tỳ-khưu Khemaka: "Các vị trưởng lão, này 
hiền giả Khemaka, nói vớỉ hiền giả như sau: 'Hiền giả 
Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ 
uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. 
Trong năm thủ uẩn này, nếu Tôn giả Khemaka không quán 
cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, thì Tôn giả Khemaka là vị A-la- 

hán, các lâu hoăc đã đươc đoan tân'." 

• • • • • 

- Thưa vâng, chư hiền giả. 

Tôn giả Dãsaka vâng đáp các tỳ-khưu trưởng lão, đi đến Tôn 
giả Khemaka. Sau khi đến, nói với Tôn giả Khemaka: 

- Các vị trưởng lão, này hiền giả Khemaka, nói vóỉ hiền giả 
như sau: "Hiên giả Khemaka, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn 
này, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ 
uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, nếu Tôn giả 
Khemaka không quán cái gì là tự ngã hay ngã sở cả, thì Tôn 
giả Khemaka là vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận". 

- Ihưa hiẽn giá, Ihể lon có nói đen nám thú uan nay, tức la 
sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức 
thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, này hiền giả, tôi không quán 
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cái gì là tự ngã hay ngã sở cả. Nhưng tôi không phải là bậc A- 
la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, ý tưởng 
"Tôi là" trong nám thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, 
nhưng tôi không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như "Đây 
là tôi" 

Rồi Tôn giả Dãsaka đi đến các tỳ-khưu trưởng lão. Sau khi 
đến, nói vớỉ các tỳ-khưu trưởng lão: 

- Tỳ-khưu Khemaka, thưa chư hiền, đã nói như sau: "Thưa 
hiền giả, Thế Tôn có nói đến năm thủ uẩn này, tức là sắc thủ 
uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. 
Trong năm thủ uẩn này, này hiên giả, tôi không quán cái gì là 
tự ngã hay ngã sở cả. Nhưng tôi không phải là bậc A-la-hán, 
đã đoạn tận các lậu hoặc. Và thưa hiền giả, ý tưởng Tôi là' 
trong năm thủ uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi 
không thấy cái gì trong năm thủ uẩn đó như 'Đây là tôi'." 

- Này hiền giả Dãsaka,hãy đi đến tỳ-khưu Khemaka. Sau khi 
đến, hãy nói vóỉ tỳ-khưu Khemaka: "Thưa hiền giả Khemaka, 
các tỳ-khưu trưởng lão nói vớỉ hiền giả như sau: 'Này hiền giả 
Khemaka, khi hiền giả nói cái 'Tôi là' này, hiền giả nói cái gì 
như là 1 ôi la ? Hiến giá nói 1 01 la sác hay hiẽn giá nói 1 01 la 
khác sắc'? Hiên giả nói 'Tôi là thọ" ... Hiền giả nói 'Tôi là thức' 
hay hiền giả nói 'Tôi là khác thức'? Này hiền giả Khemaka, khi 
hiẽn giá nói cái 1 oi là nay, hien giá nói cái gì như la 1 oi la ? 

- Thưa vâng. 

Tôn giả Dãsaka vâng đáp các tỳ-khưu trưởng lão, đi đến Tôn 
giả Khemaka. Sau khi đến, nói với Tôn giả Khemaka: 

- Thưa hiền giả Khemaka, các tỳ-khưu trưởng lão nói vóỉ 
hiền giả như sau: ''Này hiền giả Khemaka, khi hiền giả nói cái 

/rx-i ^ • 1 '/_V___?2_2? _2'_1_«1' ^ ĩ 1^/0 TT?^__.?2_2? /T^ ^ ? 

1 Ôi la nay, hien giá nói cái gì như la 1 oi la ? Hien giá nói 1 oi 

à sác hay hiến giá nói 1 oi la khác sác ? Hiến giá nói 1 01 la 
thọ" ... Hiên giả nói 'Tôi là thức' hay hiền giả nói 'Tôi là khác 
thức'? Này hiền giả Khemaka, khi hiên giả nói cái 'Tôi là' này, 
hiền giả nói cái gì như là 'Tôi là'?" 
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- Thôi vừa rổi, hiền giả Dăsaka chạy qua, chạy lại như thế 
này để làm gì? Hãy đem gậy lại đây. Ta sẽ đi đến các tỳ-khưu 
trưởng lão. 

Rổi Tôn giả Khemaka chống gậy đi đến các tỳ-khưu trưởng 
lão. Sau khi đến, nói lên vóỉ các tỳ-khưu trưởng lão những lời 
chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lòl chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngổi xuống một bên. 

Các tỳ-khưu trưởng lão nói vóỉ Tôn giả Khemaka đang ngổi 
một bên: 

- Này hiền giả Khemaka, khi hiên giả nói cái Tôi là' này, 
hiẽn giá nói cái gì như la 1 oi la ? Hien giá nói 1 ôi la sác hay 
hiến giá nói 1 ôi la khác sác ? Hien giá nói lôi la thọ ... Hien 
giả nói Tôi là thức' hay hiền giả nói 'Tôi là khác thức'? Này 
hiến giá Khemaka, khi hiẽn giá nói cái loi la nay, hien giá 
nói cái gì như là 'Tôi là'? 

- Thưa chư hiền, tôi không nói "Tôi là sắc", tôi cũng không 
nói "Tôi là khác sắc" .... là thọ ... là tưởng ... là các hành ... Tôi 
không nói "Tôi là thức", tôi cũng không nói "Tôi là khác thức". 
Và thưa hiền giả, ý tưởng "Tôi là" trong năm thủ uẩn này vẫn 
chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái gì trong năm 
thủ uẩn đó như "Đây là tôi". 

Ví như, này chư hiền, hưolìg thơm của hoa sen xanh, hay 
hoa sen hổng, hay hoa trắng, nếu có người nói "Hương thuộc 
về lá", hay "Hương thuộc về sắc", hay "Hương thuộc về nhụy 
hoa", nói như vậy có nói đúng không? 

- Thưa không, này hiên giả. 

- Vậy chư hiền, trả lờỉ như thế nào là trả lòỉ một cách đúng 
đắn? 

- Này hiền giả, hương là của hoa. Trả lờỉ như vậy là trả lời 
một cách đúng đắn. 

- Cũng vậy, này chư hiền, tôi không nói "Tôi là sắc", tôi 
cũng không nói "Tôi là khác sắc" .... là thọ ... là tưửng ... là các 
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hành ... Tôi không nói "Tôi là thức", tôi cũng không nói "Tôi là 
khác thức". Và thưa hiền giả, ý tưởng "Tôi là" trong năm thủ 
uẩn này vẫn chưa tận diệt trong tôi, nhưng tôi không thấy cái 
gì trong năm thủ uẩn đó như "Đây là tôi". 

Này chư hiền, dù cho đối vóỉ vị thánh đệ tử, năm hạ phân 
kiết sử đã được đoạn tận, nhưng đối vóỉ năm thủ uẩn, trong vị 
ấy vẫn còn các dư tàn tế nhị. Dư tàn kiêu mạn "Tôi là", dư tàn 
dục "Tôi là", dư tàn tùy miên "Tôi là" vẫn chưa được đoạn trừ. 
Vị ấy, sau một thời gian, sống quán sự sinh diệt trong năm thủ 
uẩn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởỉ, đây là sắc đoạn diệt. Đây 
là thọ ... Đây là tưởng ... Đây là các hành ... Đây là thức, đây là 
thức tập khởỉ, đây là thức đoạn diệt". Vì rằng vị ấy sống, quán 
sự sinh diệt trong năm thủ uẩn này, các dư tàn ngã mạn "Tôi 
là, dư tàn dục "Tôi là", dư tàn ngã tùy miên "Tôi là", mà vị ấy 
chưa đoạn trừ, nay đi đến tận diệt. 

Này chư hiền, ví như một tấm vải nhớp nhúa dính bụi, 
những ngưòỉ chủ giao nó cho một ngườỉ thợ giặt. Ngưòỉ thợ 
giặt sau khi nhổi nó, đập nó trong nước muối, hay trong nước 
kiềm, trong nước phân bò, rổi giặt sạch nó vóỉ nước trong. Dù 
cho tấm vải ấy nay được sạch sẽ, trong trắng, nhưng nó vẫn 
còn dư tàn mùi muối hay mùi kiêm, hay mùi phân bò. Ngườỉ 
thợ giặt giao lại tấm vải cho những ngưòỉ chủ. Những người 
chủ đem bỏ nó vào trong một cái hòm có ưóp hưolìg thơm. 
Như vậy, cái dư tàn mùi muối hay mùi kiềm hay mùi phân bò 
chưa được trừ khử, nay được trừ khử. 

Cũng vậy, này chư hiền, dù cho đối với vị thánh đệ tử, năm 
hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, nhưng đối vóỉ năm thủ uẩn, 
trong vị ấy vẫn còn các dư tàn tế nhị. Dư tàn kiêu mạn "Tôi 
là", dư tàn dục "Tôi là", dư tàn tùy miên "Tôi là" vẫn chưa 
được đoạn trừ. Vị ấy, sau một thờỉ gian, sống quán sự sinh 
diệt trong năm thủ uẩn: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởỉ, đây 
là sắc đoạn diệt. Đây là thọ ... Đây là tưởng ... Đây là các hành 
... Đây là thức, đây là thức tập khởỉ, đây là thức đoạn diệt". Vì 
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rằng vị ấy sống, quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn này, các 
dư tàn ngã mạn "Tôi là, dư tàn dục "Tôi là", dư tàn ngã tùy 
miên "Tôi là", mà vị ấy chưa đoạn trừ, nay đi đến tận diệt. 

Khi được nói vậy, các tỳ-khưu trưởng lão nói vóỉ Tôn giả 
Khemaka: 

- Không phải chúng tôi vì muốn phiền nhiễu Tôn giả 
Khemaka mà chúng tôi hỏi. Nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng Tôn 
giả Khemaka có thể giải đáp, thuyết giảng, trình bày, xác 
chiíng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách rộng rãi giáo lý 
của Thế Tôn. Và Tôn giả Khemaka đã giải đáp, thuyết giảng, 
trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ một cách 
rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. 

Như thế, các tỳ-khưu trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lòỉ Tôn giả 
Khemaka giảng. Trong khi lờỉ dạy này được nói lên, khoảng 
sáu mưoỉ tỳ-khưu được tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, kể cả 
Tôn giả Khemaka. 

(SN 22:89) 


(2) Bậc hữu học và bậc A-la-hán 
• • • 

Một thờỉ Thế Tôn trú ở Kosambĩ, tại khu vườn Ghosita. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các tỳ-khưu: 

- Có pháp môn, này các tỳ-khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ-khưu 
hữu học (sekha) đứng trên hữu học địa có thể rõ biết: "Tôi là 
bậc hữu học", tỳ-khưu vô học (asekha) đứng trên vô học địa có 
thể rõ biết: "Tôi là bậc vô học". 

Và này các tỳ-khưu, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp môn ấy, 
tỳ-khưu hữu học trú trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu 

học"? 

• 

ở đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu hữu học như thật rõ biết: 
"Đây là khổ", như thật rõ biết : "Đây là khổ tập khỏỉ", như 
thật rõ biết: "Đây là khổ đoạn diệt", như thật rõ biết: "Đây là 
con đường đưa đến khổ đoạn diệt". Đây là pháp môn, y cứ 
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pháp môn ấy, tỳ-khưu hữu học đứng trên hữu học địa rõ biết: 
"Tôi là bậc hữu học". 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu hữu học suy nghĩ như sau: 
"Ngoài Tăng chứng này, có một sa-môn hay bà-la-môn nào 
khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị 
như vậy, như Thế Tôn hay không?" Và vị ấy rõ biết như sau: 
"Ngoài Tăng chứng này, không có một sa-môn hay bà-la-môn 
nào khác có thể thuyết pháp thực như vậy, chân như vậy, như 
thị như vậy, như Thế Tôn". Đây là pháp môn, này các tỳ- 
khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ-khưu hữu học đứng trên hữu học 
địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học". 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu hữu học rõ biết năm cán - 
tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Nhưng về sinh 
thú, về tối thắng, về quả, về mục đích của chúng, vị ấy không 
có thể trú, tự thân thông đạt được và không thể vóỉ trí tuệ, 
thông suốt chúng và thấy chúng rõ ràng. Đây là pháp môn, 
này các tỳ-khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ-khưu hữu học đứng 
trên hữu học địa rõ biết: "Tôi là bậc hữu học". 

Và này các tỳ-khưu, pháp môn ấy là gì, y cứ pháp môn ấy, 
tỳ-khưu vô học đứng trên vô học địa rõ biết: "Ta là bậc vô 
học"? ớ đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu vô học rõ biết năm căn 
- tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn - vóỉ sinh thú 
của chúng, vóỉ tối thắng của chúng, vóỉ quả của chúng, vớỉ 
mục đích của chúng. Vị ấy trú, với tự thân thông đạt được và 
vóỉ trí tuệ thông suốt chứng và thấy chứng rõ ràng. Đây là 
pháp môn, này các tỳ-khưu, y cứ pháp môn ấy, tỳ-khưu vô 
học đứng trên vô học địa rõ biết: "Tôi là bậc vô học". 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu vô học rõ biết sáu cán - 
nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Vị ấy rõ 
biết: "Sáu căn này được đoạn diệt, không có dư tàn, toàn bộ và 
toàn diện. Và sẽ không có sáu căn khác khỏỉ lên, tại một chỗ 
nào và như thế nào". Vị ấy rõ biết như vậy. Đây là pháp môn. 
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này các tỳ-khưu, do pháp môn ấy, tỳ-khưu vô học đứng trên 
vô học địa, rõ biết: "Tôi là bậc vô học". 

(SN 48:53) 


(3) Vị tỳ-khưu đã vất bỏ đi các chướng ngại vật 

30. Chư tỳ-khưu, tỳ-khưu ấy được gọi là vị đã vất bỏ đi các 
chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các thông hào, là vị đã nhổ 
lên cột trụ, là vị đã mở tung các lề khóa, là bậc thánh đã hạ cây 
cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

31. Và thế nào là tỳ-khưu đã vất bỏ đi các chưứng ngại? ở 
đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đã đoạn trừ vô minh, cắt tận 
gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể tái 
sinh trong tưolìg lai, không có khả năng sinh khỏi. Chư tỳ- 
khưu, như vậy là tỳ-khưu đã vất bỏ đi các chưứng ngại. 

32. Này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu đã lấp đầy các thông 
hào? ớ đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đã đoạn trừ tái sinh và 
sự luân chuyển sinh tử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta- 
la bị chặt đâu, khiến không thể tái sinh trong tưolìg lai, không 
có khả năng sinh khỏỉ. Chư tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu đã 
lấp đây thông hào. 

33. Này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu đã nhổ lên cột trụ? ở 
đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đã đoạn trừ khát ái, đã cắt tận 
gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đâu, khiến không thể tái 
sinh trong tưolìg lai, không có khả năng sinh khởỉ. Chư tỳ- 
khưu, như vậy là tỳ-khưu đã nhổ lên cột trụ. 

34. Này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu đã mở tung các lề 
khóa? ớ đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đã đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt 
đầu, khiến không thể tái sinh trong tưolìg lai, không có khả 
năng sinh khởi. Chư tỳ-khưu, như vậy là tỳ-khưu đã mở tung 
các lề khóa. 

35. Này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu bậc thánh, đã hạ cây 
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cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy? ở đây, 
này các tỳ-khưu, tỳ-khưu đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc 
rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đâu, khiến không thể tái sinh 
trong tưolìg lai, không có khả năng sinh khỏỉ. Chư tỳ-khưu, 
như vậy là vị tỳ-khưu bậc thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt 
gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 

(MN 22, Kinh Ví dụ con rắn) 


(4) Chín sự việc mà vị A-la-hán không thê làm 

Xưa kia và cả nay nữa, Ta đã nói như sau: "Tỳ-khưu nào là 
bâc A-la-hán, đã đoan tân các lâu hoăc, đã thành tưu viên 
mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích 
đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát, vị 
ấy không có thể vi phạm chín sự: 1) Tỳ-khưu đã đoạn tận các 
lậu hoặc, không thể cố ý đoạt mạng sống của loài hữu tình; 2) 
Tỳ-khưu đã đoạn tận các lậu hoặc, không thể cố ý lấy của 
không cho được gọi là án trộm; 3) Tỳ-khưu đã đoạn tận các 
lậu hoặc, không thể hành dâm dục; 4) Tỳ-khưu đã đoạn tận 
các lậu hoặc, không thể biết mà nói láo; 5) Tỳ-khưu đã đoạn 
tận các lậu hoặc, không thể hưởng thọ các dục do các đổ ăn cất 
chứa đem lại, như trước còn làm gia chủ; 6) Tỳ-khưu đã đoạn 
tận các lậu hoặc, không thể đi đến tham dục; 7) Tỳ-khưu đã 
đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến sân; 8) Tỳ-khưu đã 
đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến si; 9) Tỳ-khưu đã 
đoạn tận các lậu hoặc, không thể đi đến sợhãi". 

Xưa kia và cả nay nữa, Ta nói như sau: "Tỳ-khưu nào là bậc 
A-la-hán đã đoan tân các lâu hoăc, đã thành tưu viên mãn, 
việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã 
đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chân chánh giải thoát; vị ấy 
không có thể vi phạm chín sự này". 


(AN 9:7) 
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(5) Tâm hất động 

[Tôn giả Sãriputta nói:] 

- Như vậy, này hiền giả, vóỉ tỳ-khưu có tâm chánh giải thoát 
như vậy, nếu các sắc do mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào giớỉ 
vực của con mắt, các sắc không chinh phục tâm vị ấy, tâm 
được an trú, không bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy 
quán sự diệt tận của chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giớỉ vực của lỗ tai ... nếu các hưolìg do mũi 
nhận thức mạnh mẽ đi vào gióỉ vực của lỗ mũi ... Nếu các vị 
do lưõỉ nhận thức mạnh mẽ đi vào giớỉ vực của lưõi ... Nếu các 
xúc do thân nhận thức mạnh mẽ đi vào giớỉ vực của thân ... 
Nếu các pháp do ý nhận thức mạnh mẽ đi vào giớỉ vực của ý, 
các pháp không chinh phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không 
bị tạp nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận 
của chúng. 

Ví như, này hiền giả, một trụ đá cao mườỉ sáu khuỷu tay, 
tám khuỷu tay chôn sâu xuống đất, tám khuỷu tay nổi lên 
trên. Nếu từ phưolìg Đông, mưa to gió lân đến, không làm 
rung động, không làm chuyển động, không làm chuyển động 
mạnh trụ đá ấy; nếu từ phưolìg Tây ... nếu từ phưolìg Bắc ... 
nếu từ phương Nam, mưa to gió lân đến, không làm rung 
động, không làm chuyển động, không làm chuyển động mạnh 
trụ đá ấy. 

Vì sao? Vì trụ đá được đào sâu, được chôn sâu. Cũng vậy, 
vóỉ tỳ-khưu có tâm chánh giải thoát như vậy, nếu các sắc do 
mắt nhận thức mạnh mẽ đi vào gióỉ vực của con mắt, các sắc 
không chinh phục tâm của vị ấy, tâm được an trú không bị tạp 
nhiễm, không bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của 
chúng. Nếu các tiếng do tai nhận thức mạnh mẽ đi vào giói 
vực của lỗ tai ... nếu các hương do mũi nhận thức mạnh mẽ đi 
vào gióỉ vực của lỗ mũi ... Nếu các vị do lưõỉ nhận thức mạnh 
mẽ đi vào giới vực của lưõi ... Nếu các xúc do thân nhận thức 
mạnh mẽ đi vào giớỉ vực của thân ... Nếu các pháp do ý nhận 
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thức mạnh mẽ đi vào giớỉ vực của ý, các pháp không chinh 
phục tâm vị ấy, tâm được an trú, không bị tạp nhiễm, không 
bị lay động. Vị ấy tùy quán sự diệt tận của chứng. 

(AN 9:26) 


5) Mười sức mạnh của tỳ-khưu A-la-hán 

ITII /v' ITl /V 1 7 • ITI /V • 7 — • ■ ■ 

Ihê lon hói lon giá Sariputta: 

- Này Săriputta, có bao nhiêu sức mạnh noỉ vị tỳ-khưu A-la- 

hán đã đoan tân các lâu hoăc? 

• • • • 

- Bạch Thế Tôn, tỳ-khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, 

có mưòỉ sức manh. Thế nào là mười? 

» 

ở đây, bạch Thế Tôn, tỳ-khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, khéo như thật thấy vóỉ chánh trí tuệ, các hành là vô 
thường. Đây là sức mạnh của tỳ-khưu A-la-hán đã đoạn tận 

các lâu hoăc. 

» » 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ-khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, khéo thấy như thật vớỉ chánh trí tuệ, các dục được ví 
như hố than hừng. Đây là sức mạnh của tỳ-khưu A-la-hán ... 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ-khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, với tâm hướlìg về viễn ly, thiên về viễn ly, xuôi về viễn 
ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất ly, chấm dứt hoàn toàn các 
pháp làm trú xứ cho các lậu hoặc. Đây là sức mạnh của tỳ- 
khưu A-la-hán ... 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ-khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, tu tập, khéo tu tập bốn niệm xứ. Đây là sức mạnh của tỳ- 
khưu A-la-hán ... 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, tỳ-khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu 
hoặc, tu tập, khéo tu tập bốn chánh cần ..., khéo tu tập bốn 
như ý túc ..., khéo tu tập năm căn, ..., khéo tu tập năm lực ..., 
khéo tu tập bảy giác chi ..., khéo tu tập Bát Chi Thánh Đạo. 
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Đây là sức mạnh của tỳ-khưu A-la-hán đã đoạn tận các lậu 

hoặc. 

» 

(AN 10:90) 


(7) Ân sĩ tich tinh 

[Đức Phật dạy thêm cho Pukkusăti:] 

20. - [Sau khi quán sáu giớỉ] Xả còn lại được trong sạch, 
trong trắng, nhu nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. 

21. Ngưòỉ ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả này thanh 
tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào không vô biên xứ và tu 
tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thì xả này y cứ vào đấy, chấp thủ 
tại đấy, được an trú noỉ ta trong một thờỉ gian dài. Nếu ta tập 
trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào 
thức vô biên xứ ... vào vô sở hữu xứ ... vào phi tưởng phi phi 
tưởng xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thì xả này y 
cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú noỉ ta trong một thời 
gian dài". 

22. Ngườỉ ấy tuệ tri như sau: "Nếu ta tập trung xả này thanh 
tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào không vô biên xứ ... 
thức vô biên xứ ... vô sở hữu xứ ... phi tưởng phi phi tưởng xứ 
và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thì xả ấy trở thành pháp 
hữu vi". Vị ấy không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay 
phi hữu. Do không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay 
phi hữu, vị ấy không chấp thủ một sự vật gì ở đòỉ; chấp thủ 
không quấy rối vị ấy; do chấp thủ không quấy rối vị ấy, vị ấy 
tự chứng Niết-bàn và vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái như thế này nữa". 

23. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô 
thường"; vị ấy tuệ tri: "Không nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: 
"Không phải là đối tượng để hoan hỷ". Nếu vị ấy cảm giác 
khổ thọ, vi ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường"; vị ấy tuệ tri: 
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"Không nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là đối 
tượng để hoan hỷ". Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị 
ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường"; vị ấy tuệ tri: "Không nên 
đắm trước"; vị ấy tuệ tri: "Không phải là đối tượng để hoan 
hỷ". • ^ • 

24. Nếu cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy mà không 
dính mắc. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy 
mà không dính mắc. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị 
ấy cảm giác thọ ấy mà không dính mắc. Khi vị ấy cảm giác 
một cảm thọ tàn diệt vóỉ thân, vị ấy tuệ tri: "Ta cảm giác một 
cảm thọ tàn diệt vớỉ thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tàn 
diệt vóỉ sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tàn 
diệt vóỉ sinh mạng". Vị ấy tuệ tri: "Khi thân hoại mạng chung, 
mọi cảm thọ trở thành nguội lạnh, không vui thích, ở đây". 

Ví như, này tỳ-khưu, như ngọn đèn dầu được cháy đỏ nhờ 
dâu và tim. Khi dầu và tim diệt tận và không có vật liệu khác 
được đem đến, ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt. Cũng vậy, khi vị 
ấy cảm giác một cảm thọ tàn diệt vóỉ thân, vị ấy tuệ tri: "Ta 
cảm giác một cảm thọ tàn diệt vóỉ thân". Khi vị ấy cảm giác 
một cảm thọ tàn diệt vóỉ sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta cảm giác 
một cảm thọ tàn diệt vóỉ sinh mạng". Vị ấy tuệ tri: "Khi thân 
hoại mạng chung, mọi cảm thọ trở thành nguội lạnh, không 
vui thích, ở đây". 

25. Do vậy, tỳ-khưu thành tựu như vậy là thành tựu vóỉ tối 
thắng tuệ thắng xứ này. Vì rằng, này tỳ-khưu, như vậy là tối 
thắng thánh tuệ, nghĩa là trí, biết sự đoạn tận mọi đau khổ. 

26. Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào chân đế, không bị 
dao động. Này tỳ-khưu, cái gì có thể đưa đến hư vọng, thì 
thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư vọng, thì 
thuộc về chân đế, Niết-bàn. Do vậy, vị tỳ-khưu thành tựu như 
vậy là thành tựu vớỉ tối thắng đế thắng xứ này. Vì rằng, này 
tỳ-khưu, như vậy là tối thắng thánh đế, tức là Niết-bàn, không 
thể đưa đến hư vọng. 
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27. Trước kia, do vô minh, vị ấy tầm câu và sở hữu các sinh 
y; nay, chúng được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala, không thể hiện hữu nữa trong tưolìg lai, không 
có khả năng sinh khỏỉ nữa. Do vậy, một tỳ-khưu thành tựu 
như vậy là thành tựu VỚI tối thắng tuệ thí thắng xứ này. Vì 
rằng, này tỳ-khưu, như vậy là tối thắng thánh tuệ thí, tức là sự 
xả ly tất cả sinh y. 

28. Trước kia, do vô minh, vị ấy tham ái, tham dục, tham 
nhiễm; nay, chúng được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho 
như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa trong tưolìg lai, 
không có khả năng sinh khỏỉ nữa. Trước kia, do vô minh, vị ấy 
phẫn nộ, ác tâm, sân hận; nay, chúng được đoạn tận, cắt tận 
gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa 
trong tưolìg lai, không có khả năng sinh khởỉ nữa. Trước kia, 
do vô minh, vị ấy si mê, ảo tưởng; nay, chúng được đoạn tận, 
cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu 
trong tưolìg lai, không có khả năng sinh khỏỉ nữa. Do vậy, tỳ- 
khưu thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng tịch tịnh thắng 
xứ. Này tỳ-khưu, như vậy là tối thắng thánh tịch tịnh, tức là sự 

tich tinh tham sân si. 

• • 

29. Khi được nói đến: "Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì 
chân đế, hãy làm cho sung mãn tuệ thí, hãy tu học tịch tịnh", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. 

Khi được nói đến: "Khi được an trú, vọng tưởng không có 
chuyển động. Khi vọng tưửng không chuyển động, vị ấy được 
gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh". Và do duyên gì được nói đến như 
vậy? 

31. Này tỳ-khưu, "Tôi là", như vậy là vọng tưởng. "Tôi là cái 
này", như vậy là vọng tưởng. "Tôi sẽ là", như vậy là vọng 
tưởng. "Tôi sẽ không là", như vậy là vọng tưởng. "Tôi sẽ có 
sắc", như vậy là vọng tưởng. "Tôi sẽ không có sắc", như vậy là 
vọng tưửng. "Tôi sẽ có tưởng", như vậy là vọng tưởng. "Tôi sẽ 
không có tưởng", như vậy là vọng tưởng. "Tôi sẽ không có 




526 Những lời Phật dạy 


tưởng, không không có tưởng", như vậy là vọng tưởng. Vọng 
tưởng, này tỳ-khưu, là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, vọng 
tưởng là mũi tên. Khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, này tỳ-khưu, 
vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh. Và vị ẩn sĩ tịch tịnh không sinh, 
không già, không có dao động, không có hy cầu. Vì không có 
cái gì do đó có thể sinh, vị ấy không sinh. Không sinh, làm sao 
già được? Không già, làm sao chết được? Không chết, làm sao 
dao động được? Không dao động, làm sao hy cầu? 

32. Khi được nói đến: "Khi được an trú, vọng tưởng không 
có chuyển động; khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy 
được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh", do chính duyên này được nói 
đến như vậy. 

(MN 140, Kinh Giới phân biệt) 


(8) Băc A-la-hán an lac 
• • 

1) An lạc, bậc La-hán, 

Họ không có khát ái, 

Ngã mạn khéo chặt đứt; 

Lưóỉ si bị phá rách. 

2) Họ đạt được bất động, 

Tâm viễn ly ô trược, 

Không nhiễm trước thế gian, 
Bậc Phạm thiên vô lậu. 

3) Họ biến tri năm uẩn. 

Do hành bảy Chánh pháp [1]. 
Bậc Chân nhân tán thán, 

Con đích tôn chư Phật. 

• 

4) Đầy đủ bảy món báu, 

Ba học đều thành tựu [2], 

Bậc đại hùng du hành. 
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Đoan tân moi sơ hãi. 

• • • • 

5) Đây đủ mưòỉ chánh tánh [3], 
Bậc Long tượng Thiền định. 

Họ tối thắng ở đời, 

Khát ái được đoạn tận. 

• • • 

6) Thành tựu vô học trí, 

Thân này thân cuối cùng, 

Cứu cánh của phạm hạnh, 

Đạt được không nhờ ai. 


7) Đối các tưởng, không động, 

Giải thoát khỏi tái sinh, 

Đạt được điêu phục địa, 

Họ chiến thắng ở đờỉ. 

8) Thượng, hạ cùng tả, hữu. 

Họ không có hỷ lạc, 

Họ rống sư tử rống: 

"Giác vô thượng ở đờỉ". 

(SN 22:76) 

Ghi chú: 

[1] Bảy diệu pháp: Có lòng tin, tàm, quý, đa văn, tinh tâh, 
niệm, trí tuệ (MN 53); [2] Giới, định, tuệ; [3] Mười vô học pháp 
(MN65,MN78) 


5. ĐẤNG NHƯ LAI 

(1) Đức Phật và vị A-la-hán 

- Này các tỳ-khưu, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, đoạn diệt thọ, đoạn 
diệt tưởng, đoạn diệt hành, đoạn diệt thức, giải thoát do 
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không có chấp thủ, được gọi là bậc Chánh Đẳng Giác. Vị tỳ- 
khưu, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc, đoạn diệt thọ, đoạn 
diệt tưửng, đoạn diệt hành, đoạn diệt thức, giải thoát do 
không có chấp thủ, nhờ trí tuệ, được gọi là vị tỳ-khưu được 
giải thoát nhờ trí tuệ. 

ở đây, này các tỳ-khưu, thế nào là sự sai biệt, thế nào là sự 
đặc thù, thế nào là sự sai khác giữa bậc Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác và vị tỳ-khưu được giải thoát nhờ trí tuệ? 

- Bạch Ihê lon, đoi với chúng con, các pháp lay Ihê lon 
làm cán bán, lay Ihê lon lam chí đạo, lay Ihê lon lam cho y 
chỉ. Lành thay, nếu được Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lờỉ này. 
Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ-khưu sẽ thọ trì. 

- Vậy này các tỳ-khưu, hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ 
nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ-khưu ấy vâng đáp Thế 

rin ^ 

lon. 

Thế Tôn nói như sau: 

- Như Lai, này các tỳ-khưu, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, làm cho khỏỉ lên con đường trước kia chưa khỏỉ, là bậc 
đem lại con đường trước kia chưa được đem lại, là bậc tuyên 
thuyết con đường trước kia chưa được tuyên thuyết, bậc tri 
đạo, bậc ngộ đạo, bậc thuần thục về đạo. Còn nay, các vị đệ tử 
là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. 

Này các tỳ-khưu, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác 
giữa Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác và bậc tỳ-khưu 
được giải thoát nhờ trí tuệ. 

(SN 22:58) 


i2) Vì hạnh phúc cho nhiều người 


Này các tỳ-khưu, có ba hạng ngưòỉ này xuất hiện ở đời, xuất 
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hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều ngườỉ, an lạc cho nhiều 
ngưòỉ, vì lòng thưolìg tưởng cho đờỉ, vì lợi ích, vì hạnh phúc, 
vì an lạc cho chư thiên và loài ngườỉ. Thế nào là ba? 

ở đây, này các tỳ-khưu, Như Lai xuất hiện ở đờỉ, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh. Này các tỳ-khưu, đây là hạng ngưòỉ thứ nhất 
xuất hiện ở đòỉ, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều ngườỉ, 
an lạc cho nhiêu ngườỉ, vì lòng thương tưởng cho đờỉ, vì lọỉ 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài ngườỉ. 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, đệ tử của bậc đạo sư ấy, bậc A-la- 
hán, các lâu hoăc đã đoan tân, pham hanh đã thành tưu, viêc 
cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích của mình 
đã đạt được, hữu kiết sử đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ chánh 
trí. Vị ấy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh 
tịnh. Này các tỳ-khưu, đây là hạng ngưòỉ thứ hai xuất hiện ở 
đờỉ, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho 
nhiêu người vì lòng thương tưởng cho đờỉ, vì lọỉ ích, vì hạnh 
phúc vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

Lại nữa, này các tỳ-khưu, đệ tử của bậc đạo sư ấy là bậc hữu 
học, đang đi trên con đường, vị ấy nghe nhiều, gióỉ cấm được 
gìn giữ. Vị ấy cũng thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên 
mãn thanh tịnh. Này các tỳ-khưu, đây là hạng ngưòỉ thứ ba 
xuất hiện ở đòỉ, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều 
ngườỉ, an lạc cho nhiêu ngưòỉ, vì lòng thương tưởng cho đờỉ, 
vì lọỉ ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài ngưòỉ. 

Này các tỳ-khưu, có ba hạng ngưòỉ này xuất hiện ở đời, xuất 
hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều ngườỉ, an lạc cho nhiều 
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ngườỉ, vì lòng thương tưởng cho đờỉ, vì lợi ích, vì hạnh phúc, 
vì an lạc cho chư thiên và loài ngưòỉ. 

(It 84) 


(3) Lời tán dương của ngài Xá-lợỉ-phất 

Rối lon giá Sariputta đi đen Ihê lon, ngoi mọt bên, lon giá 
Săriputta bạch Thế Tôn: 

- Như vậy, bạch Thế Tôn, là lòng tịnh tín của con đối vóỉ 
Thế Tôn. Không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có 
một sa-môn hay bà-la-môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng 
trí hơn Thế Tôn về chánh giác. 

- Thật là đại ngôn (ulãra), này Săriputta, là lờỉ tuyên bố như 
con ngưu vương này của ông, lờỉ tuyên bố một chiều, tiếng 
rống của con sư tử: "Như vậy là lòng tịnh tín của con đối vóỉ 
Thế Tôn. Không thể đã có, không thể sẽ có, không thể hiện có 
một sa-môn hay một bà-la-môn nào khác, có thể vĩ đại hơn, 
thắng trí hơn Thế Tôn về chánh giác". 

Này Sãriputta, vóỉ tâm của ông, ông có thể biết được tâm của 
tất cả các vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác trong thờỉ quá khứ và 
tuyên bố rằng: "Các bậc Thế Tôn ấy đã có gióỉ đức như vậy. 
Các bậc Ihê lon ay đã có pháp như vay. Các bậc Ihê lon ay 
đã có tuệ như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy đã có hạnh trú như 
vậy. Các bậc Thế Tôn ấy đã giải thoát như vậy"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Này Sãriputta, vóỉ tâm của ông, ông có thể biết được tâm 
của tất cả các vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác trong thờỉ vị lai 
và tuyên bố rằng: "Các bậc Thế Tôn ấy sẽ có giớỉ đức như vậy. 
Các bậc Ihê lon ay sẽ có pháp như vay. Các bậc Ihê lon ay 
sẽ có tuệ như vậy. Các bậc Thế Tôn ấy sẽ có hạnh trú như vậy. 
Các bậc Thế Tôn ấy sẽ giải thoát như vậy"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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- Này Sariputta, vóỉ tâm của ông, ông có thể biết được tâm 
của Ta, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác trong thòỉ hiện tại và 
tuyên bo ráng: Ihê lon ay hiện có giới đức như vay. Ihẽ lon 
ẩy hiện có pháp như vay. Ihê lon ay hiện có tuệ như vay. Ihê 
lon ay hiện có hạnh trú như vay. Ihê lon ay hiện có giai 
thoát như vậy"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Và này Sãriputta, ở đây, ông không có chánh trí vóỉ tâm 
của ông biết được tâm của các vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
quá khứ, vị lai, hiện tại; do ý nghĩa gì ông lại thốt ra lờỉ đại 
ngôn, lòl tuyên bố như con ngưu vưolìg, lòỉ tuyên bố một 
chiêu, tiếng rống sư tử của ông rằng: "Như vậy là lòng tịnh tín 
cúa con đối với Ihê lon. Không thê đã có, không thê sẽ có, 
không thể hiện có một sa-môn, hay bà-la-môn nào khác, có thể 
vĩ đại holì, thắng trí holì Thế Tôn về chánh giác"? 

- Bạch Thế Tôn, con không có chánh trí vóí tâm của con biết 
được tâm các vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, quá khứ, vị lai, 
hiện tại, nhưng bạch Thế Tôn, con biết được như thế là do suy 
diễn từ Pháp (dhammanvayo). 

Ví như, bạch Thế Tôn, tại một thành ở biên giớỉ, vóỉ những 
hào lũy kiên cố, vững chắc, vóỉ những thành quách, tháp canh 
kiên cố và chỉ có một cửa ra vào. Tại đấy, có một ngườỉ gác 
cửa sáng suốt, thông minh, có trí, không cho vào những ngườỉ 
lạ mặt, chỉ cho vào những người quen mặt. Trong khi ngườỉ ấy 
đi tuần đến con đường chung quanh thành trì ấy để xem, 
không thấy có một khe hở ở tường nào, hay lỗ hổng ở tường 
nào, cho đến một con mèo có thể lọt qua được. Và ngườỉ ấy 
suy nghĩ rằng: "Có những sinh vật thô lứn nào đi vào hay đi 
ra ngôi thành này, tất cả phải đi vào hay đi ra cửa này". 

Cũng như thế, bạch Thế Tôn, con biết được là do suy diễn từ 
Pháp: Phàm có những bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác nào 
trong thờỉ quá khứ, tất cả bậc Thế Tôn ấy, sau khi đoạn tận 
năm triền cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí 
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tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như 
thật tu tập bảy giác chi, đã chứng ngộ Vô Thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Bạch Thế Tôn, phàm có những bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác nào trong thờỉ vị lai, tất cả các bậc Thế Tôn 
ấy, sau khi đoạn tận năm triền cái, các pháp làm uế nhiễm 
tâm, làm yếu ớt trí tuệ, sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm 
xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, sẽ chứng ngộ Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Còn Thế Tôn, bạch Thế 
Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, sau khi đoạn tận năm 
triền cái, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ, 
sau khi khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu 
tập bảy giác chi, chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 

- Lành thay, lành thay, này Sãriputta! ông hãy luôn luôn 
thuyết pháp thoại này cho các tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, các nam 
cư sĩ, các nữ cư sĩ. Nếu có những ngườỉ ngu si nào còn có 
những nghi ngờ, hay những do dự đối vóỉ Như Lai, sau khi 
nghe pháp thoại này, sự nghi ngờ, do dự ấy của họ đối vớỉ 
Như Lai sẽ được trừ diệt. 

(SN 47:12) 

(4) Mười lực và bôh pháp vô sở úy 

9. Này Sãriputta, Như Lai có đây đủ mườỉ Như Lai lực, 
chính nhờ thành tựu mưòỉ lực này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị ngưu vưolìg, rống tiếng rống sư tử trong các hội chúng 
và chuyển Pháp luân. Thế nào là mười? 

10. (1) ở đây, Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi 
xứ (tri thị xứ phi xứ lực). Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 
Chính nhờ lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu 
vưolìg, rống lên tiếng rống sư tử trong các hội chúng và 
chuyển Pháp luân. 

11. (2) Lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri quả báo tùy thuộc sở 
do, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện 




X. Các cẩp độ thực chứng 533 


tại (tri tam thếnghiệp báo lực). Như vậy là Như Lai lực của Như 
Lai... 

12. (3) Lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri con đường đưa đến 
tất cả cảnh gióỉ (tri nhâí thiêỉ đạo trí lực). Như vậy là Như Lai 

lưc của Như Lai... 

• 

13. (4) Lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri thế giớỉ vóỉ mọi cảnh 
giới, nhiêu chủng loại, nhiều sai biệt (tri thế gian chủng chủng 
tánh lực). Như vậy là Như Lai lực của Như Lai... 

14. (5) Lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri chí hướlìg sai biệt 
của các loại hữu tình (tri tha chúng sinh chủng chủng dục lực). 
Như vậy là Như Lai lực của Như Lai ... 

15. (6) Lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri những căn thượng 
hạ của các loài hữu tình, loài ngườỉ (tri tha chúng sinh chư căn 
thượng hạ lực). Như vậy là Như Lai lực của Như Lai... 

16. (7) Lại nữa, Như Lai như thật tuệ tri sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khỏỉ của các thiền-na, chứng về thiên-na, 
về giải thoát, về định, về chứng đắc (tri chư thiền giải thoát tam 
muội lực). Như vậy là Như Lai lực của Như Lai... 

17. (8) Lại nữa, Như Lai nhớ đến các đờỉ sống quá khứ, như 
một đòỉ, hai đờỉ, ba đờỉ, bốn đòỉ, năm đòỉ, mưòỉ đờỉ, hai mưoỉ 
đờỉ, ba mưoỉ đờỉ, bốn mưoỉ đờỉ, năm mưoỉ đòỉ, một trăm đòỉ, 
một ngàn đờỉ, một trám ngàn đờỉ, nhiêu hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiêu thành hoại kiếp. Ngài nhớ rằng: "Tại chỗ 
kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sinh ra chỗ nọ. Tại chỗ 
ấy, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta được sinh ra ở đây". Như Lai 
nhớ đến nhiều đờỉ sống quá khứ cùng vớỉ các nét đại cưolìg và 
các chi tiết (tri túc mạng lực). Như vậy là Như Lai lực của Như 
Lai... và chuyển Pháp luân. 
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18. (9) Lại nữa, Như Lai vóỉ thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh. Như Lai tuệ tri rõ 
rằng, chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, ngưòỉ đẹp đẽ, kẻ 
thô xấu, ngườỉ may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Các chúng sinh này làm những ác hạnh về thân, về lờỉ và 
về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các chúng sinh này 
làm những thiện hạnh về thân, về lờỉ và về ý, không phỉ báng 
các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sinh lên các thiện thú, cõi tròỉ, trên đờỉ này. Như Lai vóỉ thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh. 
Như Lai tuệ tri rằng, chúng sinh, ngườỉ hạ liệt, kẻ cao sang, 
ngườỉ đẹp đẽ, kẻ thô xấu, ngườỉ may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ {tri sinh tử lực). Như vậy là Như Lai lực 
của Như Lai... và chuyển Pháp luân. 

19 (10) Lại nữa, Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tự mình 

• ••• 

chiíng tri, chứng ngộ, thành tựu và an trú ngay trong hiện tại 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát (tri lậu tận lực). Như vậy là 
Như Lai lực của Như Lai. Chính nhờ lực này, Như Lai tự nhận 
cho mình địa vị ngưu vưolìg, rống lên tiếng rống sư tử trong 
các hội chúng và chuyển Pháp luân. 

20. Như Lai có đầy đủ mưòỉ Như Lai lực. Chính nhờ thành 
tựu mườỉ lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu 
vưolìg, rống tiếng rống sư tử trong các hội chúng và chuyển 
Pháp luân. 

(Bôh pháp vô sở úy) 

22. Này Sãriputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ thành 
tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu 
vưolìg, rống tiếng rống con sử tử trong các hội chúng và 
chuyển Pháp luân. Thế nào là bốn? 

23. (1) Ta thấy không có lý do gì, một sa-môn, bà-la-môn. 
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chư thiên, Ma vưctlìg, Phạm thiên hay một ai ở đờỉ có thể chỉ 
trích Ta rằng: "Các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn, 
mà Ngài tự xưng đã chứng ngộ hoàn toàn". Vì Ta thấy không 
có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được an ổn, đạt được 
không sợhãi, đạt được vô úy. 

24. (2) Ta thấy không có lý do gì ... có thể chỉ trích Ta rằng: 
"Các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ mà Ngài tự xưng đã 
đoạn trừ"'. Vì Ta thấy không có lý do gì như vậy, nên Ta sống 
đạt được an ổn, đạt được không sỢ hãi, đạt được vô úy. 

25. (3) Ta thấy không có lý do gì ... có thể chỉ trích Ta rằng: 
"Những pháp này được gọi là các chướng ngại pháp, khi được 
thực hành thì không có gì gọi là chướng ngại pháp cả". Vì Ta 
thấy không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được an ổn, 
đạt được không sợhãi, đạt được vô úy. 

26. (4) Ta thấy không có lý do gì một sa-môn, bà-la-môn, chư 
thiên, Ma vưong, Phạm thiên hay một ai ở đòỉ có thể chỉ trích 
Ta rằng: "Pháp do Ngài thuyết giảng không đưa đến mục tiêu 
đặc biệt, không có khả năng hướng thượng, không có thể dẫn 
ngườỉ thực hành đến diệt tận khổ đau". Vì Ta thấy không có lý 
do gì như vậy, nên Ta sống đạt được an ổn, đạt được không sỢ 
hãi, đạt được vô úy. 

27. Này Sãriputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ thành 
tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngưu 
vưong, rống tiếng rống con sử tử trong các hội chúng và 
chuyển Pháp luân. 

(MN 12, Dại kinh Sưtửhôhg) 


(5) Tỏa ra ánh sáng lớn 

- Cho đến khi nào, này các tỳ-khưu, mặt trăng, mặt trờỉ 
không hiện ra ở đờỉ, cho đến khi ấy, không có ánh sáng lân, 
hào quang lân hiện hữu. Khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, 
không thể phân biệt đêm và ngày, không thể phân biệt tháng 
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và nửa tháng, không thể phân biệt thờỉ tiết hằng năm. 

Cho đến khi nào, này các tỳ-khưu, mặt trăng, mặt tròỉ hiện 
ra ở đờỉ, cho đến khi ấy, có ánh sáng lân, có hào quang lân 
hiện hữu. Khi ấy không có đêm tối, không có u ám. Và có sự 
phân biệt đêm ngày, có sự phân biệt tháng và nửa tháng, có sự 
phân biệt thờỉ tiết hằng năm. 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, cho đến khi nào Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác không hiện ra ở đòỉ, cho đến khi ấy, 
không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn. Khi ấy chỉ có 
đêm tối, chỉ có u ám. Cho đến khi ấy, không có sự tuyên bố, 
không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự 
thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không 
có sự hiển thị bốn Thánh đế. 

Cho đến khi nào, này các tỳ-khưu, Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác hiện ra ở đờỉ, cho đến khi ấy, có ánh sáng 
lớn, có hào quang lón. Khi ấy không có đêm tối, không có u 
ám. Cho đến khi ấy, có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự 
trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có 
sự hiển thị bốn Thánh đế. 

(SN 56:38) 


(6) Vì lợi ích cho chúng sinh 

25. Chư tỳ-khưu, giống như trong khu rừng rậm rạp có một 
hổ nước lón thâm sâu và một đàn nai lón sống gần một bên. 
Có một người đến, không muốn chúng được lọỉ ích, không 
muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn 
khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an 
toàn, đưa đến hoan hỷ, ngưòỉ ấy sẽ chận đóng con đường này 
lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mổi đực, sẽ đặt 
con mổi cái. Như vậy, sau một thờỉ gian đàn nai lólì ấy gặp 
ách nạn và hao mòn dần. Tuy nhiên, có một ngườỉ đến, muốn 
đàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn 
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chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào 
được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đưừng này, sẽ 
đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mổi đực đi, sẽ hủy 
bỏ con mổi cái. Như vậy đàn nai lólì ấy sau một thòỉ gian sẽ 
được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn. 

Chư tỳ-khưu, Ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau: 
Hổ nước lân, thâm sâu chỉ cho các dục. Đàn nai lân chỉ cho các 
loài hữu tình. Con ngưòỉ không muốn chúng được lọỉ ích, 
không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng 
được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho Ác ma. Con đường nguy 
hiểm chỉ cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiến, 
tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà 
định. Con mổi đực chỉ cho hỷ và tham. Con mổi cái chỉ cho vô 
minh. Còn ngưòỉ muốn chúng được lọỉ ích, muốn chúng được 
hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Con đường yên ổn, 
an toàn, đưa đến hoan hỷ chỉ cho con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Chư tỳ-khưu, như vậy Ta mở con đường yên ổn, an toàn, 
đưa đến hoan hỷ, Ta đóng con đường nguy hiểm, Ta mang đi 
con mổi đực, Ta hủy bỏ con mổi cái. 

Chư tỳ-khưu, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử 
vì lòng thưolìg tưởng họ, những điều ấy Ta đã làm, vì lòng 
thưolìg tưửng các ngưòỉ. 

(MN 19, Kinh Song tđm) 


(7) Sư tử 

Này các tỳ-khưu, con sư tử, vua các loài thú vào buổi chiều, 
đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và 
chân. Sau khi duỗi thân mình và chân, nó nhìn chung quanh 
bốn phưolìg. Sau khi nhìn chung quanh bốn phưolìg, nó rống 
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lên tiếng rống sư tử ba lân. Sau khi rống tiếng rống sư tử ba 
lần, nó đi tìm mổi. 

Các loài thú thuộc loại bàng sinh, nghe tiếng rống của con sư 
tử, vua các loài thú, phần lớn chúng trở thành sỢ hãi, run sỢ, 
khiếp đảm. Các loài ở hang tìm vào hang. Các loài ở nước tìm 
xuống nước. Các loài ở rừng tìm vào rừng. Các loài chim bay 
lên hư không. Các loài voi chúa ở tại làng, thị trấn hay thành 
phố, bị trói bỏỉ các cây đa cứng chắc, bứt đứt, giật đứt những 
sọỉ dây ấy, khiếp đảm cuổng chạy, tung cả phân và nước tiểu. 
Như vậy, là đại thần thông lực của con sư tử, vua các loài thú; 
đối vóỉ loài bàng sinh, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại 
uy lực. 

Cũng vậy, này các tỳ-khưu, khi Như Lai xuất hiện ở đòỉ, bậc 
ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nholì 
Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thuyết pháp: Đây là sắc. Đây là sắc 
tập khỏỉ. Đây là sắc đoạn diệt. Đây là con đường đưa đến sắc 
đoạn diệt. Đây là thọ ... Đây là tưửng ... Đây là các hành ... 
Đây là thức. Đây là thức tập khởỉ. Đây là thức đoạn diệt. Đây 
là con đường đưa đến thức đoạn diệt. 

Này các tỳ-khưu, có những chư thiên nào, tuổi thọ dài, có 
mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. 
Các chư thiên này, sau khi nghe Như Lai thuyết pháp, phần 
lởn họ trở thành sỢ hãi, run sỢ, khiếp đảm. Họ nghĩ: "Chúng 
ta là vô thường, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta thường còn. 
Chúng ta là không thường hằng, nhưng chúng ta nghĩ là 
chúng ta thường hằng. Chúng ta không thường trú, nhưng 
chúng ta nghĩ là chúng ta thường trú. Này chư Tôn giả, chúng 
ta là vô thường, không thường hằng, không thường trú, bị thu 
nhiếp trong một thân này". Như vậy, này các tỳ-khưu, là đại 
thần thông lực của Như Lai đối VÓI chư thiên và thế giớỉ chư 
thiên, như vậy là đại thế lực, như vậy là đại uy lực. 


(SN 22:78) 
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(8) Vì sao gọi Ngài là Như Lai 

Này các tỳ-khưu, thế gióỉ được Như Lai chánh đẳng giác; 
Như Lai không hệ lụy đối vóỉ đờỉ. Thế giớỉ tập khỏỉ được Như 
Lai chánh đẳng giác; thế giớỉ tập khỏỉ được Như Lai đoạn tận. 
Thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; thế giớỉ 
đoạn diệt được Như Lai thực chứng. Con đường đưa đến thế 
giói đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; con đường đưa 
đến thế giói đoạn diệt được Như Lai tu tập. 

Cái gì, này các tỳ-khưu, trong toàn thế giói vớỉ thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên gióỉ, cùng vóỉ quần chúng sa-môn, bà-la- 
môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm 
giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, 
tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy, được gọi là 
Như Lai. 

Này các tỳ-khưu, từ đêm Như Lai được chánh đẳng giác, đến 
đêm Như Lai nhập Niết-bàn, trong thời gian ấy, điều gì Như 
Lai nói, nói lên, tuyên bố, tất cả là như vậy, không có khác 
được. Do vậy, được gọi là Như Lai. 

Này các tỳ-khưu, Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói 
vậy. Vì rằng nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy, do vậy, 
được gọi là Như Lai. 

Này các tỳ-khưu, trong toàn thể thế giới vóỉ thiên giói, Ma 
giới, Phạm thiên giói, cùng vóỉ quân chúng sa-môn, bà-la- 
môn, chư thiên và loài người, Như Lai là bậc chiến thắng, 
không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại. Do vậy, 
được gọi là Như Lai. 

Do thắng tri thế giới 
Đúng như thật như vậy 
Ly hệ mọi thế giói 
Không chấp thủ thế giới 
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Thắng tất cả bậc trí 
Giải thoát mọi buộc ràng 
Cảm thọ tối thắng tịnh 
Niết-bàn, không sợhãi 

Vi này đoan lâu hoăc 

* J » » » 

Bậc Giác ngọ, 1 rí giá 
Không dao động nhiễu loạn 
Nghi ngờ được chặt đứt 
Đạt diệt tận mọi nghiệp 
Giải thoát diệt sinh y 

Là Thế Tôn, là Phật 
Bậc Sư tử vô thượng 
Trong thế gióỉ, thiên giớỉ 
Chuyển bánh xe Pháp luân 

Như vậy hàng thiên, nhân 
Đến quy y đức Phật 
Gặp nhau đảnh lễ Ngài 
Vĩ đại, không sinh hữu 

Điêu phục, bậc tối thượng 
Trong những ngườỉ điều phục 

An tinh, bâc ẩn sĩ 

• ' • 

Trong những ngưòỉ an tịnh 

Giải thoát, bậc tối thượng 
Trong những ngưòỉ giải thoát 
Vượt qua, bậc tối thắng 
Trong những ngưòỉ vượt qua 

Như vậy họ lễ Ngài 
Vĩ đại, không sinh hữu 
Ihiên giới, the giới nay 
Không ai sánh bằng Ngài. 


(AN 4:23; It 112) 
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ĐỐI CHIỂU THUẬT NGỮ 


A-la-hán 

Arahant 

Ảnh du 

• 

Imagery 

Bát chi Thánh đao 

» 

Noble Eightíold Path, ariya 
aịthangika magga 

Bất hiên hữu 

• 

Nonexistence, vibhavaditthi 

Bất lai 

Non-retumer, anãgãmi 

Bất thiên 

• 

Unwholesome, akusala 

Bất tử giớỉ (Niết-bàn) 

Deathless element, amatadhãtu 

Bi 

Compassion, karunã 

Bố-tát 

Buddhist observance day, 
Uposatha 

Bộ phái 

School 

Cân đinh 

» • 

Access concentration, 
upacãrasamãdhi 

Câu phần giải thoát 

Liberated in both ways, 
ubhatobhãgavimutta 

Cấu trúc 

Structure 

Chánh nghiệp 

Right Livelihood 

Chỉ, an chỉ 

Serenity, tranquility, samatha 

Đa văn thánh đê tử 

• 

Instructed noble disciple, sutavã 
ariyasãvaka 

Da-ma 

» 

Yãma 

Danh sắc 

Name-and-form, nãmarũpa 

Đinh 

• 

Concentration, mental uniíica- 
tion, samãdhi 

Đoan kiến 

» 

Annihilationism, ucchedavãda 
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Dư lưu 
• 

Stream-enterer, sotãpanna 

Duc ái 

• 

Sensual lust, kãmarãga 

Dục giới 

Sense-sphere realm, kãmadhãtu 

Duc lâu 

• » 

Craving for sensual pleasures, 
kãmãsava 

Duyên sinh 

Dependent origination, 
paịiccasamuppãda 

Giáo Pháp 

Teachings, Dhamma 

Giới 

Element, dhãtu 

Giới 

Moral discipline, sữa 

Hành 

Volitional íormations, sarìkhãrã 

Hiên hữu 

• 

Existence, bhavaditthi 

Hiệp thế 

Mundane, lokiya 

Hôn trầm thụy miên 

Dullness and drowsiness (Sloth 
and torpor), thĩna-middha 

Hữu kiết sử 

Eetter of existence, bhavãsava 

Hữu lâu 

» 

Craving for existence, 
bhavatanhã 

Hữu vi 

Conditioned State, sankhata 

Hữu, hiên hữu 

Exist, existence, bhava 

Hỷ 

Sympathetic joy, muditã 

Hý luận 

Idle chatter, samphappalãpa 

Không vô biên xứ 

Iníinite space, ãkãsãụancãyatana 

Kiến đáo 

Attained-to-view, diịịhippatta 

Kiếp 

Eon, kappa 

Kiết sử 

Eetter, samyoịana 

Kinh 

Discourse, suita 

Lac thú 

• 

Pleasure and joy, 
sukhasomanassa 

Lâu hoăc 

• » 

Taint, ãsava 
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Lâu tân minh 
» » 

Ma vương 
Mạn 
Mô hình 
Nghi ngờ 
Nghiệp hành 
Nguy hại 
Nhất lai 

Pháp luân 

Pháp nhãn 

Phật giáo Sơ kỳ 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ 

Phúc lọỉ 

Phước báu, Công đức 
Quán, minh quán, minh sát 
Sắc 

Sắc gióỉ 
Sân hận 
Siêu thế 

Ta-bà 

rin ^ r 

lác ý 

Tam pháp ấn 
Tham duc 


Knowledge of taint destruction, 
ãsavakkhayaũãna 

Evil One, Tempster, Mãra 
Conceit, asmirhna, mãna 
Pattern 

Doubt, vicikicchã 
Kammic tendency 
Danger, ãdĩnava 
Qnce-returner, sakadãgãmi 

Wheel of Dhamma, 

dhammacakkha 

Vision of the Dhamma, 

dhammacakkhu 

Early Buddhism 

Neither-perception-nor- 

nonperception, 

n 'evasaiĩnãnãsannãyatana 

Welfare 

Merit, puũũa 

Insight, vipassanã 

Eorm, rũpa 

Eorm realm, rũpadhãtu 
111 will, vyãpãda 
Supramundane, lokuttara 

Samsãra 

4 

Volition, cetanã 
Three characteristics of 
existence, tilakkhana 
Sensual desire, kãmacchanda 
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Tham, sân, si 

Greed, hatred, delusion - 
lobha, dosa, moha 

Thân chiíng 

Body-witness, kãyasakkhĩ 

ITII /T 1 • /v' 

Ihan kiên 

Identity view, sakkãyadiịịhi 

Thánh nhân 

Noble person, ariyapuggala 

Thiên nhãn 

Divine eye, dibbacakkhu 

Thiên nhĩ 

Divine ear, dibbasota 

Thiên sứ 

Devine messenger, devadũta 

Thiên 

• 

VVholesome, kusala 

Thiền-na 

Mental absortion,y/ĩãna 

Tho 

• 

Peeling, vedanã 

Thức 

Consciousness, viũũãna 

Thức vô biên xứ 

Iníinite consciousness, 
viũnãnancãyatana 

Thường kiến 

Eternalism, sassatavãda 

Thượng tọa bộ 

School of the Elders, Theravãda 

Tín giải thoát 

Liberated by faith, 
saddhãvimutta 

Trao hối 

» 

Restlessness and remorse, 
uddhacca-kukkucca 

ITI • r • 

1 riẽn cái 

Hindrance, nĩvaraụã 

Tứ thánh đế 

Eour Noble Truths, 
cattãri aryasaccãni 

Từ 

Loving-kindness, mettã 

Tuệ giải thoát 

Liberated by wisdom, 
paũnãvimutta 

Tưởng 

Perception, saũũã 

1 uy miên 

Underlying tendency, anusaya 

Tùy pháp hành 

Dhamma-follwer, 

dhammãnusãrĩ 

Tùy tín hành 

Faith-follower, saddhãnusãrĩ 

Tỳ-khưu 

Monk, bhikkhu 

Ty-khưu-ni 

Nun, bhikkhuni 
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Uẩn 

Văn hóa truyền khẩu 
Vị ngọt 

Vị ngọt, hiểm nguy, xuất ly 

Vô minh lậu 
Vô ngã 
Vô sắc giớỉ 
Vô sở hữu xứ 
Vô văn phàm phu 

Vô vi 

Xả 

Xuất ly 
Xúc 


Aggregate, khandha 

Oral culture 
Gratiíication, assãda 
Gratiíication, danger, escape - 
assãda, ãdĩnava, nissarana 
Ignorance, aviiiã 
Nonselí, anatta 
Pormless realm, arữpadhãtu 
Nothingness, ãkiũcannãyatana 
Uninstructed worldling, 
assutavã puthuịịana 
Unconditioned State, asankhata 

Equanimity, upekkhã 
Escape, nissarana 
Contact, phassa 




546 



547 


NHŨNG LỜI PHẬT DẠY 
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Kinh điển Pãli 
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Nguyễn Công Oánh 
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548 


Pháp thí thắng mọi thí 
Sabbadãnam dhammadãnam ịinãti 


SÁCH ẤN TỐNG 
KHÔNG BÁN 




Tôi chắc chắn rằng nhiều người sẽ được hưởng lợi 
từ cuốn Những Lời Phật Dạy nầy. 

- Thiền sư Nhất Hạnh 

Những Lời Phật Dạy lả một tuyén tập các bài giáng 
được lựa chọn từ kinh điến Pãli, những ghi chép 
sóm nhất về nhũ'ng gì Đức Phật đâ dạy. Tuyến tập 
này được chia thành mười chương chuyên đề trình 
bày có hệ thống, trong một phạm vi đầy đú các bài 
giảng của Đức Phật, từ cuộc sống gia đình cho đến 
sự xuất gia vả con đường của tuệ quán. Cuổn sách 
giúp ngay cả những người đọc không quen thuộc với 
Phật giáo đế nẳm bắt được ý nghĩa của các sự đóng 
góp của đạo Phật cho thế giới chúng ta. 

- Amazon.com 

Tập sách nầy bao gồm trích lục các bài kinh cán bản 
nhất trong kinh tạng Nikãya của Phật giáo Sơ kỳ. 

Các trích lục đó được sẳp xếp trong mười chương, 
với phần dẫn nhập giới thiệu rõ ràng, súc tích ở đầu 
mỗi chương, cấu trúc giáo pháp được tố chức theo 
hướng thực hành - huân tập đạo đức, hành thiền, 
và phát triến tuệ giác, tạo lập an vui, hạnh phúc cho 
đời nầy, đời sau, và Niết-bàn, hạnh phúc tổi hậu. 

Đây là cuốn sách mà bạn có thé dùng đế nghiên 
cứu, học tập trong nhiều năm tới 

- Michael Baileyon 
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